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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN 

1. Thông tin chung về học phần 

      1.1. Tên học phần: Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

      - Mã học phần: 191092038 

      1.2. Số tín chỉ: 2 

1.3. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Kinh tế học cơ bản – Khoa Kinh tế 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

- Giảng viên 1:  

Họ và tên: Phạm Nguyên Nhu 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa điểm làm việc: Khoa Kinh tế 

Điện thoại, email: 0913056652 

Hướng nghiên cứu chính: Kinh tế chính trị 

- Giảng viên 2:  

Họ và tên: Bùi Tuấn Mịch 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Địa điểm làm việc: Khoa Kinh tế 

Điện thoại, email: 0904842988 

Hướng nghiên cứu chính: Kinh tế chính trị 

1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

      1.6. Điều kiện tiên quyết:  

- Là môn học kiến thức giáo dục đại cương cho tất cả sinh viên các ngành học 

của nhà trường. 

      1.7. Phân bổ thời gian: 

- Nghe giảng lý thuyết      : 22 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp      :  

  - Thảo luận        : 

  - Thực hành, thực tập (phòng thực hành Diện-Điện tử)   : 0 tiết 

  - Hoạt động nhóm, Seminar     : 8 

  - Tự học        : 60 tiết 

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung của học phần 

Mục tiêu chung của học phần KTCT Mác-Lênin nhằm giúp người học ghi nhớ, 

nhận biết được những kiến thức cơ bản về lý luận Mác-Lênin là cơ sở phương pháp luận 

cho quá trình tiếp cận các kiến thức của các môn khoa học xã hội cũng tự nhiên cũng 

như nhận thức được vai trò của khoa học kinh tế chính trị Mác-Lênin với đường lối, chủ 
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trương và chính sách kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước trong thực tiễn xã hội Việt 

Nam và những kỹ năng tư duy trong học tập và hoạt động chuyên môn sau này. 

2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần 

 

Mã mục 

tiêu 

Mô tả mục tiêu 

G1 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống những tri thức về sự ra đời 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình lãnh đạo của Đảng giành thắng 

lợi qua hai cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước 

G4 

Sinh viên có nhận thức sâu sắc về nội dung môn học, từ đó có niềm tin 

vào đường lối xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, có tinh 

thần trách nhiệm với xã hội và hoạt động nghề nghiệp. 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

Mã các 

CĐR 

Trình độ 

nhận thực 

theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

a Về kiến thức 

CLO1 

Mức 3 

(Vận dụng) 

Ghi nhớ được được các khái niệm cốt lõi của kinh tế chính 

trị học Mác - Lênin; Nhận thức được vị trí quan trọng của 

nó trong toàn bộ hệ thống lý luận của chủ nhĩa Mác và mối 

quan hệ của KH KTCT Mác-Lênin với các môn khoa học 

khác. Nhận thức được các đặc trưng của mô hình kinh tế thị 

trường định hướng XHCN của Việt Nam và các đường lối, 

sách lược của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế xã 

hội để giải quyết các vấn đề trong hoạt động kinh tế - chính 

trị - xã hội cũng như trong các lĩnh vực chuyên ngành 

CLO2 

Mức 3 

(Vận dụng) 

Hiểu và vận dụng được các khái niệm cơ bản, các mối quan 

hệ biện chứng và các quy luật kinh tế cũng như nội dung và 

các tác động của các quy luật kinh tế đến hoạt động thực 

tiễn của các chủ thể kinh tế, các quan hệ kinh tế trong nền 

KTTT định hướng XHCN của Việt Nam. Vận dụng được 

thế giới quan và phương pháp luận duy vật biện chứng vào 

nhận thức các chính sách, pháp luật của Nhà nước và giải 

quyết các vấn đề trong đời sống kinh tế xã hội. 

b Về kỹ năng 

   

c Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 
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4. Tóm tắc nội dung học phần 

Nội dung học phần gồm 6 chương, trong đó trình bày nội dung cốt lõi của Kinh 

tế chính trị Mác – Lênin theo mục tiêu môn học. Trang bị cho người học ghi nhớ và nắm 

bắt được các khái niệm cơ bản của môn học và nhận thức được vị trí, vai trò của khoa 

học Kinh tế chính trị Mác-Lênin trong quá trình học tập và vận dụng vào thực tiễn hoạt 

động kinh tế - xã hội. Nhận thức được những nguyên lý Kinh tế chính trị Mác-Lênin và 

cơ sở cho những đường lối chủ trương chiến lược và các chính sách phát triển kinh tế 

xã hội của Đảng và Nhà nước.  

Để đảm bảo côngtác giảng dạy và học tập tốt môn học, các giảng viên cần chuẩn 

bị tốt các giáo cụ giảng dạy như máy tính, slide bài giảng đầy đủ, đảm bảo truyền tải 

được những nội dung cơ bản của môn học cũng như gắn kết với những biến động của 

thực tiễn hoạt động kinh tế xã hội. Đối với người học cần có thái độ nghiêm túc trong 

học tập, chuẩn bị đầy đủ giáo trình, sách vở phục vụ cho quá trình lên lớp. 

5. Nội dung chi tiết học phần 

 

Nội dung 

Đáp ứng 

CĐR của 

học phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động giảng dạy và học 

tập 

Thời lượng giảng dạy (tiết) Thời 

gian 

sinh viên 

tự học 

(giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài tập Thảo 

luận 

nhóm 

Thực hành, 

thí nghiệm, 

thực tập 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

Chương1: Đối tượng, phương pháp 

nghiên cứu và  chức năng của KTCT 

Mác-Lênin 

I. Khái quát sự hình thành và phát 

triển của Kinh tế chính trị Mác – 

Lênin 

II. Đối tượng, mục đích và phương 

pháp nghiên cứu của Kinh tế 

chính trị Mác – Lênin 

1. Đối tượng nghiên cứu của KTCT 

Mác-Lênin 

2. Mục đích nghiên cứu của KTCT 

Mác-Lênin 

3. Phương pháp nghiên cứu của 

KTCT Mác-Lênin 

III. Chức năng của Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 

1. Chức năng nhận thức 

2. Chức năng thực tiễn 

3. Chức năng tư tưởng 

4. Chức năng phương pháp luận 

CLO1 

CLO2 

 

1.5 0.5   4 

Chương 2: Hàng hóa, thị trường và 

vai trò của các chủ thể tham gia thị 

CLO1 

CLO2 

6 1   12 
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trường 

I. Lý luận của Mác về sản xuất hàng 

hóa và hàng hóa 

1. Sản xuất hàng hóa 

2. Hàng hóa 

3. Tiền tệ 

4. Dịch vụ và quan hệ trao đổi trong 

trường hợp một số yếu tố khác hàng 

hóa thông thường ở điều kiện ngày 

nay. 

II. Thị trường và nền kinh tế thị 

trường 

1. Khái niệm, phân loại và vai trò 

của thị trường 

2. Nền KTTT và một số quy luật 

chủ yếu của nền KTTT 

III. Vai trò của một số chủ thể tham 

gia thị trường 

1. Người sản xuất 

2. Người tiêu dùng 

3. Các chủ thể trung gian trong thị 

trường 

4. Nhà nước 

 

Chương 3: Giá trị thặng dư trong 

nền kinh tế thị trường 

I. Lý luận của Các Mác về giá trị 

thặng dư 

1. Nguồn gốc của giá trị thặng dư 

2. Bản chất của giá trị thặng dư 

3. Các phương pháp sản xuất giá trị 

thặng dư 

II. Tích lũy tư bản 

1. Bản chất của tích lũy tư bản 

2. Những nhân tố ảnh hưởng tới quy 

mô tích lũy 

3. Một số hệ quả của tích lũy tư bản 

III. Các hình thức biểu hiện của giá 

trị thặng dư trong nền kinh tế  thị 

trường 

1. Lợi nhuận 

2. Lợi tức 

3. Địa tô tư bản chủ nghĩa 

CLO1 

CLO2 

 

6 1   12 

Seminar lần 1 CLO1 

CLO2  

  4  4 

Chương 4: Cạnh tranh và độc quyền 

trong nền kinh tế thị trường 

CLO1 

CLO2  

2 1   6 



5 

 

I. Cạnh tranh ở cấp độ độc quyền 

trong nền kinh tế thị trường 

1. Độc quyền, độc quyền nhà nước 

và tác động của độc quyền 

2. Quan hệ cạnh tranh trong trạng thái 

độc quyền 

II. Lý luận của V.I.Lênin về các đặc 

điểm kinh tế của độc quyền và độc 

quyền nhà nước trong nền KTTT 

TBCN 

1. Lý luận của V.I.Lênin về đặc 

điểm kinh tế của độc quyền 

2. Lý luận của V.I.Lênin về đặc 

điểm kinh tế của độc quyền nhà 

nước trong CNTB 

III. Biểu hiện mới của độc quyền, độc 

quyền nhà nước trong điều kiện ngày 

nay; Vai trò lịch sử của CNTB 

1. Biểu hiện mới của độc quyền 

2. Biểu hiện mới của độc quyền nhà 

nước dưới CNTB 

3. Vai trò lịch sử của CNTB 

 

Chương 5: Kinh tế thị trường định 

hướng XHCN và các quan hệ lợi ích 

kinh tế ở Việt Nam 

I. KTTT định hướng XHCN ở Việt 

Nam 

1. Khái niệm KTTT định hướng 

XHCN ở Việt Nam 

2. Tính tất yếu khách quan của việc 

phát triển KTTT định hướng 

XHCN ở Việt Nam 

3. Đặc trưng của KTTT định hướng 

XHCN ở Việt Nam 

II. Hoàn thiện thể chế KTTT định 

hướng XHCN ở Việt Nam 

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện thể chế 

KTTT định hướng XHCN ở Việt 

Nam 

2. Nội dung hoàn thiện thể chế KTTT 

định hướng XHCN ở Việt Nam 

III. Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt 

Nam 

1. Lợi ích kinh tế và quan hệ lợi ích 

kinh tế 

CLO1 

CLO2 

 

 

2 1   6 
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6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

TT Chuẩn đầu ra học phần (CLO) Đáp ứng CĐR của 

CTĐT (PLO) 

1 CĐR về kiến thức  

CLO1 PLO1 

CLO2 PLO1 

7. Tài liệu tham khảo 

 7.1. Tài liệu chính 

  [1] Bộ Giáo dục đào tạo (2021), Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin (dùng cho 

khối ngành không chuyên lý luận chính trị), NXB Chính trị Quốc gia sự thật. 

 7.2.  Tài liệu tham khảo 

 [1] Bộ Giáo dục đào tạo (2021), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (dùng cho 

bậc ĐH hệ chuyên lý luận chính trị), NXB Chính trị Quốc gia sự thật. 

 [2] Bộ Giáo dục đào tạo (2021), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

2. Vai trò của Nhà nước trong bảo 

đảm hài hòa các quan hệ lợi ích 

Chương 6: Công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của 

Việt Nam 

I. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 

Việt Nam 

1. Khái quát về cách mạng công 

nghiệp và công nghiệp hóa 

2. Tính tất yếu khách quan và nội 

dung của công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa ở Việt Nam 

II. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 

Nam. 

1. Khái niệm và nội dung hội nhập 

kinh tế quốc tế 

2. Tác động của hội nhập kinh tế quốc 

tế đến quá trình phát triển của Việt 

Nam. 

3. Phương hướng nâng cao hiệu quả 

hội nhập kinh tế quốc tế trong phát 

triển của Việt Nam 

CLO1 

CLO2 

   

1 1   4 

Seminar lần 2 CLO1 

CLO2   

  4  4 

Viết tiểu luận  CLO1 

CLO2 

    8 
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Mác-Lênin (Dành cho sinh viên ĐH, CĐ khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật. 

 [3] Vũ Đình Bách (2004), Một số vấn đề về KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam, 

NXB Chính trị Quốc gia. 

[4]  Trường ĐH Kinh tế quốc dân – Khoa lý luận chính trị (2016), Giáo trình Lịch 

sử các học thuyết kinh tế, Nhà xuất bản ĐH Kinh tế quốc dân. 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 

Nội dung Số 

tiết 

Nhiệm vụ của giảng 

viên 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

Đáp 

ứng 

CĐR 

HP 

(1)  (2) (3)  

Chương1: Đối tượng, phương pháp 

nghiên cứu và  chức năng của KTCT 

Mác-Lênin 

I. Khái quát sự hình thành và 

phát triển của Kinh tế chính trị Mác – 

Lênin 

II. Đối tượng, mục đích và 

phương pháp nghiên cứu của Kinh tế 

chính trị Mác – Lênin 

1. Đối tượng nghiên cứu của 

KTCT Mác-Lênin 

2. Mục đích nghiên cứu của 

KTCT Mác-Lênin 

3. Phương pháp nghiên cứu của 

KTCT Mác-Lênin 

III. Chức năng của Kinh tế chính 

trị Mác – Lênin 

1. Chức năng nhận thức 

2. Chức năng thực tiễn 

3. Chức năng tư tưởng 

4. Chức năng phương pháp luận 

2 Thuyết giảng và giải 

thích các nội dung 

chương 1 

Đặt các câu hỏi mang 

tính gợi mở, khuyến 

khích sinh viên tham gia 

vào bài giảng. 

Thảo luận các tình 

huống và câu hỏi sinh 

viên  đặt ra 

Hướng dẫn sinh viên tìm 

kiếm tài liệu nhằm nâng 

cao tinh thần tự nghiên 

cứu 

- Đọc trước tài liệu. 

- Nghe giảng, ghi 

chú, chú thích. 

- Đặt câu hỏi 

-Tham gia trả lời câu 

hỏi 

- Tự học, tìm kiếm 

tài liệu tìm tòi và 

khám phá các kiến 

thức liên quan  

CLO1 

CLO2 

  

Chương 2: Hàng hóa, thị trường và 

vai trò của các chủ thể tham gia thị 

trường 

I. Lý luận của Mác về sản xuất hàng 

hóa và hàng hóa 

1. Sản xuất hàng hóa 

2. Hàng hóa 

3. Tiền tệ 

7 Thuyết giảng và giải 

thích các nội dung 

chương 2 

Đưa ra các câu hỏi mang 

tính gợi mở, gắn với 

thực tiễn nhằm khuyến 

khích sinh viên tích cực 

tham gia vào bài giảng. 

Thảo luận các tình 

Đọc trước tài liệu. 

- Nghe giảng, ghi 

chú, chú thích. 

- Đặt câu hỏi 

-Tham gia trả lời câu 

hỏi 

- Tự học, tìm kiếm tài 

liệu tìm tòi và khám 

phá các kiến thức liên 

quan  

CLO1 

CLO2 
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4. Dịch vụ và quan hệ trao đổi trong 

trường hợp một số yếu tố khác hàng 

hóa thông thường ở điều kiện ngày 

nay. 

II. Thị trường và nền kinh tế thị 

trường 

1. Khái niệm, phân loại và vai 

trò của thị trường 

2. Nền KTTT và một số quy luật 

chủ yếu của nền KTTT 

III. Vai trò của một số chủ thể tham 

gia thị trường 

1. Người sản xuất 

2. Người tiêu dùng 

3. Các chủ thể trung gian trong 

thị trường 

4. Nhà nước 

huống và câu hỏi sinh 

viên  đặt ra 

Hướng dẫn sinh viên tìm 

kiếm tài liệu nhằm nâng 

cao tinh thần tự nghiên 

cứu 

Chương 3: Giá trị thặng dư trong nền 

kinh tế thị trường 

I. Lý luận của Các Mác về giá trị 

thặng dư 

1. Nguồn gốc của giá trị thặng dư 

2. Bản chất của giá trị thặng dư 

3. Các phương pháp sản xuất giá trị 

thặng dư 

II. Tích lũy tư bản 

1. Bản chất của tích lũy tư bản 

2. Những nhân tố ảnh hưởng tới 

quy mô tích lũy 

3. Một số hệ quả của tích lũy tư 

bản 

III. Các hình thức biểu hiện của giá 

trị thặng dư trong nền kinh tế  thị 

trường 

1. Lợi nhuận 

2. Lợi tức 

3. Địa tô tư bản chủ nghĩa 

7 Thuyết giảng và giải 

thích các nội dung 

chương 3 

Đặt các câu hỏi mang 

tính gợi mở, gắn với 

thực tiễn khuyến khích 

sinh viên tham gia vào 

bài giảng  

Thảo luận các tình 

huống và câu hỏi sinh 

viên  đặt ra 

Hướng dẫn sinh viên tìm 

kiếm tài liệu nhằm nâng 

cao tinh thần tự nghiên 

cứu 

-Đọc trước tài liệu. 

- Nghe giảng, ghi 

chú, chú thích. 

- Đặt câu hỏi 

-Tham gia trả lời câu 

hỏi 

- Tự học, tìm kiếm 

tài liệu tìm tòi và 

khám phá các kiến 

thức liên quan  

 

CLO1 

CLO2 

 

 

Seminar lần 1 4 Hướng dẫn lớp tiến 

hành seminar với các 

nội dung: 

Thảo luận các tình 

huống và câu hỏi theo 

các chủ đề đã cho trước 

Đặt các câu hỏi khuyến 

- Chuẩn bị các nội 

dung seminar theo 

hướng dẫn của GV 

- Tham gia thảo luận  

- Trả lời các câu hỏi 

của giảng viên 

CLO1 

CLO2 
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khích sinh viên trình bày 

quan điểm và bảo vệ 

quan điểm của mình 

Chương 4: Cạnh tranh và độc quyền 

trong nền kinh tế thị trường 

I. Cạnh tranh ở cấp độ độc 

quyền trong nền kinh tế thị trường 

1. Độc quyền, độc quyền nhà 

nước và tác động của độc quyền 

2. Quan hệ cạnh tranh trong trạng 

thái độc quyền 

II. Lý luận của V.I.Lênin về các đặc 

điểm kinh tế của độc quyền và độc 

quyền nhà nước trong nền KTTT 

TBCN 

1. Lý luận của V.I.Lênin về đặc 

điểm kinh tế của độc quyền 

2. Lý luận của V.I.Lênin về đặc 

điểm kinh tế của độc quyền nhà nước 

trong CNTB 

III. Biểu hiện mới của độc quyền, độc 

quyền nhà nước trong điều kiện ngày 

nay; Vai trò lịch sử của CNTB 

1. Biểu hiện mới của độc quyền 

2. Biểu hiện mới của độc quyền nhà 

nước dưới CNTB 

3. Vai trò lịch sử của CNTB 

3 Thuyết giảng và giải 

thích các nội dung 

chương 4 

Đặt các câu hỏi mang 

tính gợi mở, khuyến 

khích sinh viên tham gia 

vào bài giảng  

Thảo luận các tình 

huống và câu hỏi sinh 

viên  đặt ra 

Hướng dẫn sinh viên tìm 

kiếm tài liệu nhằm nâng 

cao tinh thần tự nghiên 

cứu 

- Đọc trước tài liệu. 

Đọc trước tài liệu. 

- Nghe giảng, ghi 

chú, chú thích. 

- Đặt câu hỏi 

-Tham gia trả lời câu 

hỏi 

- Tự học, tìm kiếm 

tài liệu tìm tòi và 

khám phá các kiến 

thức liên quan  

CLO1 

CLO2 

  

Chương 5: Kinh tế thị trường định 

hướng XHCN và các quan hệ lợi ích 

kinh tế ở Việt Nam 

I. KTTT định hướng XHCN ở Việt 

Nam 

1. Khái niệm KTTT định hướng 

XHCN ở Việt Nam 

2. Tính tất yếu khách quan của việc 

phát triển KTTT định hướng XHCN ở 

Việt Nam 

3. Đặc trưng của KTTT định hướng 

XHCN ở Việt Nam 

II. Hoàn thiện thể chế KTTT định 

hướng XHCN ở Việt Nam 

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện thể chế 

KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam 

2. Nội dung hoàn thiện thể chế KTTT 

định hướng XHCN ở Việt Nam 

3 Thuyết giảng và giải 

thích các nội dung 

chương 5 

Đặt các câu hỏi mang 

tính gợi mở, khuyến 

khích sinh viên tham gia 

vào bài giảng  

Thảo luận các tình 

huống và câu hỏi sinh 

viên  đặt ra 

Hướng dẫn sinh viên tìm 

kiếm tài liệu nhằm nâng 

cao tinh thần tự nghiên 

cứu 

- Đọc trước tài liệu. 

- Nghe giảng, ghi 

chú, chú thích. 

- Đặt câu hỏi 

-Tham gia trả lời câu 

hỏi 

CLO1 

CLO2 
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III. Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt 

Nam 

1. Lợi ích kinh tế và quan hệ lợi ích 

kinh tế 

2. Vai trò của Nhà nước trong bảo đảm 

hài hòa các quan hệ lợi ích 

Chương 6: Công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của 

Việt Nam 

I. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt 

Nam 

1. Khái quát về cách mạng công nghiệp 

và công nghiệp hóa 

2. Tính tất yếu khách quan và nội dung 

của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 

Việt Nam 

II. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 

Nam. 

1. Khái niệm và nội dung hội nhập kinh 

tế quốc tế 

2. Tác động của hội nhập kinh tế quốc 

tế đến quá trình phát triển của Việt 

Nam. 

3. Phương hướng nâng cao hiệu quả 

hội nhập kinh tế quốc tế trong phát 

triển của Việt Nam 

2 Thuyết giảng và giải 

thích các nội dung 

chương 6 

Đặt các câu hỏi mang 

tính gợi mở, khuyến 

khích sinh viên tham gia 

vào bài giảng  

Thảo luận các tình 

huống và câu hỏi sinh 

viên  đặt ra 

Hướng dẫn sinh viên tìm 

kiếm tài liệu nhằm nâng 

cao tinh thần tự nghiên 

cứu 

- Đọc trước tài liệu. 

- Nghe giảng, ghi 

chú, chú thích. 

- Đặt câu hỏi 

-Tham gia trả lời câu 

hỏi 

CLO1 

CLO2   

Seminar lần 2 4 Hướng dẫn lớp tiến 

hành seminar với các 

nội dung: 

Thảo luận các tình 

huống và câu hỏi theo 

các chủ đề đã cho trước 

Đặt các câu hỏi khuyến 

khích sinh viên trình bày 

quan điểm và bảo vệ 

quan điểm của mình 

- Chuẩn bị các nội 

dung seminar theo 

hướng dẫn của GV 

- Tham gia thảo luận  

- Trả lời các câu hỏi 

của giảng viên 

CLO1 

CLO2   

 

Viết tiểu luận   Hướng dẫn sinh viên nội 

dung các chủ đề tiểu 

luận, và kinh nghiệm lựa 

chọn tài liệu phục vụ 

cho việc viết TL 

Hướng dẫn sinh viên 

nhận thức rõ ràng  được 

các qui định, bố cục, 

phương pháp trình bày 

  - Tìm kiếm tài liệu 

cũng như các kiến 

thức cần thiết để viết 

tiểu luận 

- Thực hiện viết tiểu 

luận đúng qui định về 

quy cách và thời gian  

CLO1 

CLO2 
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9. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập học phần 

9.1. Phương pháp giảng dạy học phần 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

1. Thuyết giảng và giải thích CLO1, CLO2 

2. Đặt câu hỏi mang tính gợi mở CLO1, CLO2 

3. Thảo luận các tình huống  CLO1, CLO2 

4. Hướng dẫn SV tìm kiếm tài liệu tự học CLO1, CLO2 

5. Giao bài tập cá nhân hoặc nhóm CLO1, CLO2 

 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá 

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh 

giá 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu chí đánh giá Thời 

điểm 

Hệ 

số 

Chuẩn 

đầu ra 

học phần 

Trọng 

số 

Al. Đánh 

giá  

quá trình 

A1.1. 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh giá 

chuyên cần 

- Tham gia lớp học 

- Nghiêm túc 

- Mức độ  tham gia 

tương tác 

 Toàn 

bộ các 

tuần 

0.33  CLO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

A1.2. Bài 

thường 

xuyên 1 

Kiểm tra 

Tự luận 

- Nội dung:  kiến 

thức thuộc các 

chương 1-4  

- Trình bày: rõ ràng 

và khoa học  

Tuần 5 0.33 

CLO1 

CLO2 

  

 

A1.3. Bài 

thường 

xuyên 2 

Kiểm tra  

Tiểu luận 

- Hình thức: Khoa 

học, đẹp theo qui 

định trình bày văn 

phong khoa học 

- Nội dung: Đảm bảo 

được yêu cầu  

- Nộp đúng thời hạn 

 0.33 

CLO1 

CLO2 

 

và thời hạn bài viết tiểu 

luận  
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- Không vi phạm vấn 

đề sao chép 

A2. Đánh 

giá cuối 

kỳ 

Bài thi 

cuối kỳ 

Kiểm tra 

trắc nghiệm 

- Mức độ ghi nhớ nội 

dung câu hỏi trắc 

nghiệm 

- Thái độ nghiêm túc 

tham gia kỳ thi 

 Tuần 9 1 

CLO1 

CLO2 

 

 

60% 

10. Thông tin về người/nhóm biên soạn  

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Phạm Nguyên Nhu Thạc sĩ Tổ trưởng bộ môn 

2 Nguyễn Anh Tuấn Thạc sĩ  

 

PHÊ DUYỆT 

Tổ trưởng Bộ môn 

           
ThS. Phạm Nguyên Nhu 

 

 

Chủ nhiệm khoa 

 
              

TS. Bùi Văn Can 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN  

1. Thông tin chung về học phần  

1.1. Tên học phần: Triết học Mác - Lênin 

- Mã số học phần: 191283001 

1.2. Số tín chỉ: 03 

1.3. Đào tạo trình độ: Cử nhân 

- Hình thức đào tạo: Chính quy 

1.4. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Triết học & Logic 

1.5 Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy 

Giảng viên 1 

Họ và tên: PGS. TS Trần Ngọc Linh 

Địa điểm làm việc: Khoa Triết học và KHXH 

Điện thoại, email: 0983959745, mac.hocnuahocmai@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính: Triết học 

Giảng viên 2 

Họ và tên: TS. Nguyễn Đình Cấp 

Địa điểm làm việc: Khoa Triết học và KHXH 

Điện thoại, email: 0913588821, capbaochi@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính: Triết học 

Giảng viên 3 

Họ và tên: Ths. Trần Thị Thu Giang 

Địa điểm làm việc: Khoa Triết học và KHXH 

Điện thoại, email: 0985743306, giangadt@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính: Triết học 

1.6. Loại học phần: Bắt buộc 

1.7. Điều kiện tiên quyết: Không 

1.8. Phân bổ thời gian: 

- Nghe giảng lý thuyết      : 37 tiết 

2 

mailto:giangadt@gmail.com
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  - Làm bài tập trên lớp      :  

  - Thảo luận        : 

  - Thực hành, thực tập         : 0 tiết 

  - Hoạt động nhóm, Semina      : 8 tiết 

  - Tự học        : 90 tiết 

2. Mục tiêu đào tạo của học phần 

2.1. Mục tiêu chung của học phần 

Học phần trang bị cho sinh viên những tri thức triết học Mac- Lê nin cơ bản nhất làm 

cơ sở để hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học cho sinh viên, giúp họ 

nâng cao trình độ lý luận, vận dụng phương pháp luận triết học duy vật biện chứng vào 

cuộc sống. 

2.2. Các mục tiêu cụ thể của học phần 

Mã 

mục tiêu 

Mô tả mục tiêu 

G1 
Có kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin đáp ứng và vận dụng 

trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô 

G4 

Sinh viên có niềm tin vững chắc vào con đường xây dựng chủ nghã xã 

hội, có ý thức đấu tranh chống những quan điếm sai lầm về chủ nghĩa 

xã hội và xác định được trách nhiệm cá nhân với xã hội và hoạt động 

nghề nghiệp. 

3. Chuẩn dầu ra của học phần 

Mã các 

CĐR 

Trình độ 

nhận thực 

theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

a Về kiến thức 

CLO1 

Mức 3 

(Vận dụng) 

- Sinh viên nhớ và hiểu, nắm vững được nội dung vấn đề cơ 

bản của triết học, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

duy vật biện chứng như mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, 

phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức khoa học. 

CLO2 

Mức 3 

(Vận dụng) 

- Sinh viên hiểu, phân tích được các nguyên lý của chủ nghĩa 

duy vật lịch sử như vai trò của sản xuất vật chất, quan hệ 

biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, cơ 

sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, vấn đề giai cấp và dân 

tộc, quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, vấn đề con 

người trong triết học. 
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CLO3 
Mức 3 

(Vận dụng) 

- Sinh viên nắm vững các nguyên tắc phương pháp luận và 

vận dụng các nguyên tắc đó vào hoạt động thực tiễn. 

b Về kỹ năng 

   

c Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

   

4. Tóm tắt nội dung học phần 

      Học phần gồm 03 chương trong đó có giới thiệu về triết học và những tri thức triết 

học cơ bản như chủ nghĩa duy vật và duy tâm, chủ nghĩa duy vật biện chứng, pháp biện 

chứng duy vật với hai nguyên lý, ba quy luật, sáu cặp phạm trù, nhận thức luận và các 

tri thức về chủ nghĩa duy vật lịch sử. Các nội dung trên cung cấp cho sinh viên cơ sở thế 

giới quan, phương pháp luận để vận dụng trong thực tiễn cuộc sống và thực tiễn nghề 

nghiệp.        

5. Nội dung chi tiết học phần  

 

 

Nội dung 

Đáp 

ứng 

CĐR 

Của học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các 

hoạt động giảng dạy và học tập 

       Thời lượng giảng dạy  

                    (Tiết) 

Thời gian 

sinh viên 

tự học 

(Giờ) 

 Lý 

thuyết 

 

 

Bài 

tập 

 

 

Thảo 

luận 

nhóm 

 

Thực 

hành, thí 

nghiệm, 

thực tập 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Chương 1: Khái luận về Triết 

học và triết học Mác - Lênin 

1.1. Triết học và vấn đề cơ bản 

của Triết học 

1.2. Triết học Mác – Lênin và 

vai trò của Triết học Mác – 

Lênin trong đời sống xã hội 

 

 CLO1 

CLO2 

 CLO3 

 

5 

 

0 

 

0 

 

      0 

 

    10 

 Chương 2: Chủ nghĩa duy vật 

biện chứng 

 CLO1 

CLO2 

 

15 

 

0 

 

0 

 

0 

 

30 
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2.1. Vật chất và ý thức 

2.2. Phép biện chứng duy vật 

2.3. Lý luận nhận thức 

CLO3 

 

 

Sê mi na lần 1: Vận dụng các 

nguyên tắc (nguyên tắc khách 

quan, nguyên tắc toàn diện, 

nguyên tắc phát triển) giải quyết 

những tình huống cụ thể trong 

thực tiễn. 

 CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

 

0 

 

0  

 

4 

 

0 

 

8 

 Chương 3: Chủ nghĩa duy vật 

lịch sử 

3.1. Học thuyết hình thái kinh tế 

- xã hội 

3.2. Giai cấp và dân tộc 

3.3. Nhà nước và cách mạng xã 

hội 

3.4. Ý thức xã hội 

3.5. Triết học về con người 

 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

 

 

15 

 

   0 

 

0 

 

0 

 

30 

 Sê mi na lần 2. Vận dụng kiến 

thức duy vật lịch sử giải quyết 

một số vấn đề thuộc các lĩnh vực 

chính trị, văn hoá, xã hội ở nước 

ta hiện nay.  

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

 

0 

 

0  

 

4 

 

0 

 

8 

Tổng kết + Ôn tập CLO1 

CLO2 

CLO3 

2 0 0 0 4 

Tổng cộng  37 0 8 0 90 

 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 
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BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TƯƠNG THÍCH CĐR CỦA HỌC PHẦN  

VỚI CĐR CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

TT 

 

Chuẩn đầu ra của học phần (CLO) 

Đáp ứng 

chuẩn đầu 

ra của 

CTĐT 

(PLO) 

 CĐR về kiến thức 

 

 

 

 

 

1 

CLO1 - Nâng cao nhận thức và hiểu biết, nắm vững được 

nội dung vấn đề cơ bản của triết học, những nguyên 

lý cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng như mối 

quan hệ giữa vật chất và ý thức, phép biện chứng duy 

vật, lý luận nhận thức khoa học. 

PLO1 

CLO2 Giúp sinh viên nhó cơ sở thực tiễn, cơ sở lý luận, 

nhân tố chủ quan và các giai đoạn hình thành và phát 

triển tư tưởng Hồ Chí Minh. 

PLO1 

 

CLO3 

Sinh viên ghi nhớ và hiểu những nội dung cơ bản 

trong Tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là những tư 

tưởng về đạo đức, nhân văn, về vấn đề dân tộc và giải 

phóng dân tộc, về đại đoàn kết dân tộc, về chủ nghĩa 

xã hội và vấn đề dân chủ, xây dựng nhà nước và 

Đảng cộng sản. 

PLO1 

 

 b. Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

    

 Mức tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp 

    

7. Tài liệu giảng dạy  

7.1. Tài liệu chính 

[1]ưBộ Giáo dục và Đào tạo (2021). Giáo trình Triết học Mác-Lênin (Dành cho 

bậc đại học hệ không chuyên Lý luận chính trị), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự 

thật, Hà Nội. 

7.2. Tài liệu tham khảo 

[1] Nguyễn Đăng Quang (2018). Tập bài giảng Triết học Mác-Lênin, Đại học Kinh 

doanh và Công Nghệ Hà Nội, Hà Nội. 

[2] PGS.TS Trần Ngọc Linh (2021). Giáo trình Triết học Mác - Lênin, Đại học 

Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội, Hà Nội. 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 
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Nội dung 

 

Số tiết 

 

 

Nhiệm vụ của  

giảng viên 

 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

 

CĐR 

Học phần 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 Chương 1: Khái luận 

về Triết học và triết 

học Mác – Lênin  

 

1.1. Triết học và vấn đề 

cơ bản của Triết học. 

1.1.1. Khái lược về triết 

học. 

1.1.2.  Vấn đề cơ bản 

của triết học. 

1.2. Triết học Mác-

Lênin và vai trò của 

triết học Mác-Lênin 

trong đời sống xã hội. 

1.2.1. Sự ra đời của triết 

học Mac-Lê nin. 

1.2.2. Các giai đoạn 

phát triển của triết học 

Mác Lê nin 

1.2.3. Đối tượng và 

chức năng của triết học 

Mác-Lênin. 

1.2.4. Vai trò của triết 

học Mác - Lê nin trong 

đời sống xã hội và 

trong sự nghiệp đổi mới 

ở Việt Nam hiện nay. 

    5 - Giảng viên hướng 

dẫn sinh viên đọc 

các tài liệu bao gồm 

tài liệu chính và tài 

liệu tham khảo phục 

vụ bài học. 

- Giảng viên giảng để 

cho sinh viên nhớ và 

hiểu rõ vấn đề cơ bản 

của triết học, vai trò 

của triết học Mác-Lê 

nin trong đời sống xã 

hội. 

 - Giảng viên tổng 

kết chương và hướng 

dẫn sinh viên chuẩn 

bị cho buổi sau.  

- Sinh viên đọc 

các tài liệu theo 

hướng dẫn của 

giảng viên: 

Chương 1. 

Khái luận về 

Triết học 

- Sinh viên lắng 

nghe, ghi chép 

các nội dung về 

vấn đề cơ bản 

của triết học, vai 

trò của triết học 

Mác-Lênin 

trong đời sống 

xã hội và trong 

sự nghiệp đổi 

mới ở Việt Nam 

hiện nay. 

- Sinh viên ghi 

chép và thực 

hiện theo yêu 

cầu. 

   CL01 

CL02 

 CLO3 
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Chương 2: Chủ nghĩa 

duy vật biện chứng  

2.1. Vật chất và ý thức 

2.1.1. Vật chất và 

phương thức tồn tại của 

vật chất. 

2.1.2. Nguồn gốc, bản 

chất và kết cấu của ý 

thức. 

2.1.3. Mối quan hệ giữa 

vật chất và ý thức. 

2.2. Phép biện chứng 

duy vật 

2.2.1. Hai loại hình 

biện chứng và phép 

biện chứng duy vật. 

2.2.2. Nội dung của 

phép biện chứng duy 

vật 

2.2.2.1. Hai nguyên lý 

của phép biện chứng 

duy vật 

2.2.2.2. Các cặp phạm 

trù của phép biện chứng 

duy vật. 

2.2.2.3. Các nguyên tắc 

Toàn diện, Phát triển, 

Lịch sử- Cụ thể 

2.3. Lý luận nhận thức 

2.3.1. Quan niệm về 

 

   15 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giảng viên kiểm tra 

bài cũ, hướng dẫn 

sinh viên đọc tài liệu 

bài mới. 

 

 

 

- Giảng viên giảng, 

cho thảo luận, giúp 

sinh viên nhớ định 

nghĩa vật chất của 

Lênin. 

- Giảng viên phân tích 

giúp sinh viên hiểu rõ 

quan điểm của triết 

học Mác-Lênin bản 

chất của thể giới là vật 

chất. Từ đó vận dụng 

nguyên tắc khách 

quan trong các hoạt 

động thực tiễn. 

 

 - Giảng viên giảng để 

giúp sinh viên nhớ 

được nội dung 

phương pháp biện 

chứng duy vật, 

nguyên lý về mối liên 

hệ phổ biến, nguyên lý 

về sự phát triển. 

- Giảng viên giảng, 

- Sinh viên thực 

hiện theo yêu 

cầu và hướng 

dẫn của giảng 

viên. Đọc tài 

liệu chương 2: 

Chủ nghĩa duy 

vật biện chứng. 

- Sinh viên nghe 

giảng, thảo luận 

định nghĩa vật 

chất của Lê nin. 

- Sinh viên lắng 

nghe, ghi chép, 

vận dụng thông 

qua các tình 

huống, ví dụ cụ 

thể. 

- Sinh viên nêu 

ví dụ về việc vận 

dụng nguyên tắc 

khách quan trong 

cuộc sống 

 

 

 

 

 

 

- Sinh viên đọc 

nội dung về hai 

   CL01 

CL02 

CLO3 
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bản chất của nhận thức 

2.3.1.1. Quan điểm 

ngoài chủ nghĩa Mác về 

nhận thức 

2.3.1.2. Quan điểm duy 

vật biện chứng về bản 

chất nhận thức 

2.3.2. Vấn đề thực tiễn 

2.3.2.1. Thực tiễn là gì? 

2.3.2.2. Vai trò của 

thực tiễn với nhận thức. 

2.3.3. Quá trình nhận 

thức 

2.3.3.1. Nhận thức cảm 

tính và nhận thức lý 

tính 

2.3.3.2. Nhận thức kinh 

nghiệm và nhận thức lý 

luận 

2.3.3.3. Nguyên lý về 

sự thống nhất giữa lý 

luận và thực tiễn 

2.3.4. Vấn đề chân lý 

2.3.4.1. Khái niệm chân 

lý 

2.3.4.2. Các tính chất 

của chân lý  

 

 

cho thảo luận nội dung 

ba quy luật cơ bản, sáu 

cặp phạm trù của phép 

biện chứng duy vật 

- Giảng viên hướng 

dẫn sinh viên vận 

dụng các nguyên tắc 

toàn diện, phát triển 

và lịch sử cụ thể. 

 

- Giảng viên yêu cầu 

sinh viên đọc nội 

dung về bản chất 

nhận thức và nêu nội 

dung sinh viên cần 

nắm vững. 

- Giảng viên giảng 

giúp sinh viên nhớ và 

hiểu mối quan hệ biện 

chứng giữa nhận thức 

và thực tiễn.  

- Giảng kỹ các giai 

đoạn của quá trình 

nhận thức. 

- Giảng viên phân tích 

được mối quan hệ 

giữa lý luận và thực 

tiễn. Nêu các ví dụ cụ 

thể về vai trò của sự 

thống nhất giữa lý 

luận và thực tiễn. 

nguyên lý, cho ví 

dụ cụ thể  

 

 

 

- Tự đọc hiểu 

các cặp phạm 

trù Nội dung & 

Hình thức; Bản 

chất & Hiện 

tượng. 

 

- Thảo luận 

nhóm tại lớp về 

chủ đề nguyên 

tắc Toàn diện, 

nguyên tắc Phát 

triển và nguyên 

tắc Lịch sử- Cụ 

thể. 

- Sinh viên tự 

đọc phần Bản 

chất của nhận 

thức, vấn đề 

chân lý và phần 

các phương 

pháp nhận thức 

khoa họ 

- Sinh viên đọc 

hiểu phàm trù 

thực tiễn và các 
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Giảng viên lấy ví dụ 

mẫu để sinh viên lấy 

các ví dụ về tính chất 

của chân lý. 

- Giảng viên tổng kết 

và hướng dẫn chuẩn bị 

semina lần 1 cho sinh 

viên. 

 

hình thức cơ 

bản của thực 

tiễn. 

- Sinh viên ghi 

chép và thực 

hiện theo hướng 

dẫn để hiểu 

được vai trò của 

nguyên tắc đảm 

bảo sự thống 

nhất giữa lý 

luận và thực 

tiễn, có thể vận 

dụng vấn đề khi 

liên hệ với thực 

tiễn Việt Nam. 

-Sinh viên đọc 

tài liệu, cho ví 

dụ cụ thể về các 

tính chất của 

chân lý 

Sê mi na 1: 

Thảo luận các chủ đề 

thuộc phần chủ nghĩa 

duy vật biện chứng: 

vận dụng các nguyên 

tắc (nguyên tắc khách 

quan, nguyên tắc toàn 

diện, nguyên tắc phát 

triển) giải quyết 

những tình huống cụ 

     

    4 

 

- Giảng viên giao chủ 

đề cho sinh viên chuẩn 

bị trước buổi semina. 

- Giảng viên hướng 

dẫn quy cách, tổ chức 

cho sinh viên thực 

hiện semina. 

- Giảng viên tổng kết, 

đánh giá, kết luận. 

 

- Sinh viên 

chuẩn bị đề 

cương thuyết 

trình chủ đề đã 

được giảng viên 

giao về vận 

dụng các 

nguyên tắc 

khách quan, 

 

CL01 

CL02 

CLO3 
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thể trong thực tiễn. toàn diện, phát 

triển. 

- Sinh viên dự 

kiến các câu hỏi 

phản biện, ghi 

chép, tổng kết. 

Chương 3: Chủ nghĩa 

duy vật lịch sử  

3.1. Học thuyết hình 

thái kinh tế - xã hội 

3.1.1. Sản xuất vật chất 

là cơ sở của sự tồn tại 

và phát triển xã hội. 

3.1.2. Biện chứng giữa 

lực lượng sản xuất và 

quan hệ sản xuất. 

3.1.3. Biện chứng giữa 

cơ sở hạ tầng và kiến 

trúc thượng tầng. 

3.1.4. Sự phát triển các 

Hình thái kinh tế-xã hội 

là một quá trình lịch sử 

tự nhiên 

3.2. Giai cấp và dân tộc 

3.2.1. Giai cấp và đấu 

tranh giai cấp. 

3.2.2. Dân tộc. 

3.3. Mối quan hệ giai 

cấp - dân tộc - nhân 

loại. 

 

   15 

 

 

 

- Giảng viên hướng 

dẫn sinh viên đọc tài 

liệu. 

- Giảng viên giảng, 

cho sinh viên để giúp 

sinh viên nhớ, hiểu 

được những nội 

dung cơ bản của Chủ 

nghĩa chủ nghĩa duy 

vật lịch sử: Sản xuất, 

phương thức sản 

xuất và vai trò của nó 

trong vận động, phát 

triển xã hội, hình thái 

kinh tế - xã hội. 

- Giảng viên trao đổi, 

phân tích, liên hệ, vận 

dụng những kiến thức 

duy vật lịch sử trong 

giai đoạn hiện nay ở 

nước ta. 

 

 

 

- Sinh viên đọc 

tài liệu chương 

3: Chủ nghĩa 

duy vật lịch sử. 

-Sinh viên lắng 

nghe, ghi chép. 

 

- Sinh viên thảo 

luận trao đổi, 

liên hệ thực tiễn 

theo hướng dẫn 

của giảng viên.  

 

- Đọc tài liệu, 

nghe giảng, ghi 

chép. 

 

 

 

 

 

   

CL01 

CL02 

CLO3 
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3.3. Nhà nước và cách 

mạng xã hội. 

3.1 3.3.1. Vấn đề nhà nước. 

3.3.2.  Cách mạng xã 

hội 

3.4. Ý thức xã hội 

3.4.1. Khái niệm tồn tại 

xã hội và các yếu tố cơ 

bản của tồn tại xã hội. 

3.4.2. Khái niệm, ý 

thức xã hội kết cấu, tính 

giai cấp, các hình thái 

của ý thức xã hội. 

 

3.4.3. Quan hệ biện 

chứng giữa tồn tại xã 

hội và ý thức xã hội 

3.5. Triết học về con 

người. 

3.5.1. Con người và bản 

chất con người. 

3.5.2. Hiện tượng tha 

hóa con người và vấn 

đề giải phóng con 

người. 

3.5.3. Quan điểm của 

triết học Mác-Lê nin về 

quan hệ cá nhân và xã 

hội, về vai trò của quần 

chúng nhân dân và lãnh 

tụ trong lịch sử. 

- Giảng viên giảng để 

giúp sinh viên nhớ và 

hiểu các vấn đề đấu 

tranh giai cấp trong 

tình hình phát triển 

hiện nay, bản chất 

con người theo quan 

niệm của triết học 

Mác – Lênin, về vai 

trò của cá nhân và 

quần chúng nhân dân 

trong lịch sử. 

- Giảng viên tổng kết 

chương và hướng 

dẫn sinh viên chuẩn 

bị semina lần 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh viên ghi 

chép và thực 

hiện theo yêu 

cầu. 
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3.5.4. Vấn đề con người 

trong sự nghiệp cách 

mạng ở Việt Nam. 

Se mi na 2: 

Thảo luận, thuyết trình 

các chủ đề vận dụng 

kiến thức Duy vật lịch 

sử giải quyết một số 

vấn đề thuộc các lĩnh 

vực chính trị, văn hoá, 

xã hội ở nước ta hiện 

nay. 

    4 - Giảng viên kiểm tra 

kết quả chuẩn bị bài 

của sinh viên trước 

khi thuyết trình. 

- Giảng viên hướng 

dẫn quy cách, tổ chức 

cho sinh viên thực 

hiện semina  

- Giảng viên tổng kết, 

đánh giá, kết luận về 

các tri thức cần nắm 

được thông qua các 

chủ đề semina. 

- Các nhóm 

chuẩn bị đề 

cương, nộp bài 

chuẩn bị theo 

yêu cầu của 

giảng viên vận 

dụng phần kiến 

thức duy vật 

lịch sử. 

- Sinh viên dự 

kiến các câu hỏi 

phản biện, ghi 

chép, tổng kết. 

 

CL01 

CL02 

CLO3 

 

Ôn tập -Tổng kết  

 

2 Ôn tập, tổng kết, công 

bố điểm. 

    CLO1 

CLO2 

CLO3 

9. Phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập  

9 .1. Phương pháp giảng dạy học phần 

TT Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

1 Thuyết giảng CLO1, CLO2, CLO3 

2 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề CLO1, CLO2, CLO3 

3 Thảo luận nhóm CLO1, CLO2, CLO3 

4 Phát vấn CLO1, CLO2, CLO3,  

5 Giao bài tập tình huống CLO1, CLO2, CLO3 

6 Thuyết trình CLO1, CLO2, CLO3 

7 Seminar CLO1, CLO2, CLO3 

8 Làm bài tập cá nhân CLO1, CLO2, CLO3 

9 Tự nghiên cứu CLO1, CLO2, CLO3 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá 

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 
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Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh 

giá 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu chí đánh 

giá 

Thời 

điểm 

Hệ 

số 

Chuẩn 

đầu ra học 

phần 

Trọng 

số 

Al. Đánh 

giá  

quá trình 

A1.1. Điểm 

chuyên cần 

Đánh giá 

chuyên cần 

- Tham gia lớp 

học 

- Nghiêm túc 

- Mức độ  tham 

gia tương tác 

 Toàn bộ 

các tuần 
0.33  CLO3 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

A1.2. Bài 

thường 

xuyên 1 

Kiểm tra  

Tự luận 

- Nội dung:  kiến 

thức thuộc các 

chương 1-4  

- Trình bày: rõ 

ràng và khoa học  

Tuần 5 0.33 

CLO1 

CLO2 

  

 

A1.2. Bài 

thường 

xuyên 2 

Kiểm tra  

Tiểu luận 

Nội dung vận 

dụng PPLvào 

cuộc sống 

Tuần 7 

theo lịch 

trình 

0.34 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

A2. Đánh 

giá cuối 

kỳ 

Bài thi cuối 

kỳ 

Kiểm tra 

trắc nghiệm 

- Mức độ ghi nhớ 

nội dung câu hỏi 

trắc nghiệm 

- Thái độ nghiêm 

túc tham gia kỳ 

thi 

 Tuần 9  

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

 

60% 

 

10. Thông tin về người/nhóm biên soạn 

STT Họ và tên Học hàm, học vị Ghi chú 

1 Trần Ngọc Linh PGS.TS  

2 Nguyễn Đình Cấp TS  

5 Trần Thị Thu Giang ThS  

7 Lê Thị Ngọc Mai ThS  
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PHÊ DUYỆT 

            Tổ trưởng Bộ môn 

 

         PGS.TS. Trần Ngọc Linh 

      Chủ nhiệm Khoa 

 

       TS. Nguyễn Đình Cấp 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC  

1. Thông tin chung về học phần 

     1.1. Tên học phần: Chủ nghĩa xã hội khoa học 

- Mã số học phần: 191282007 

1.2. Số tín chỉ: 02  

1.3. Đào tạo trình độ: Cử nhân 

- Hình thức đào tạo: Chính quy 

1.4. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Triết học & Logic 

1.5 Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy 

Giảng viên 1 

Họ và tên: PGS. TS Trần Ngọc Linh 

Địa điểm làm việc: Khoa Triết học và KHXH 

Điện thoại, email: 0983959745, mac.hocnuahocmai@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính: Triết học 

Giảng viên 2 

Họ và tên: TS. Nguyễn Đình Cấp 

Địa điểm làm việc: Khoa Triết học và KHXH 

Điện thoại, email: 0913588821, capbaochi@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính: Triết học 

1.6. Loại học phần: Bắt buộc 

1.7. Điều kiện tiên quyết: Không 

1.8. Phân bổ thời gian: 

- Nghe giảng lý thuyết      : 22 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp      :  

  - Thảo luận        : 

  - Thực hành, thực tập         : 0 tiết 

  - Hoạt động nhóm, Semina      : 8 tiết 

  - Tự học        : 60 tiết 

3 
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2. 2. Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung của học phần 

Học phần cung cấp cho sinh viên quá trình hình thành và những tư tưởng xã hội chủ 

nghĩa để sinh viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, có cơ sở vũng chắc cho sự tin 

tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội do Đảng lãnh đạo. 

2.2. Các mục tiêu cụ thể của học phần 

Mã 

mục tiêu 

Mô tả mục tiêu 

G1 
Có kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa xã hội khoa học đáp ứng và vận dụng 

trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô 

G4 

Sinh viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm cũng như 

chịu trách nhiệm cá nhân trong điều kiện làm việc thay đổi nhằm giải 

quyết những vấn đề phức tạp của lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô 

3. Chuẩn dầu ra của học phần 

Mã các 

CĐR 

Trình độ 

nhận thực 

theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

a Về kiến thức 

CLO1 
Mức 3 

(Vận dụng) 

- Sinh viên nhớ, nắm được những kiến thức cơ bản về lịch 

sử ra đời và phát triển Chủ nghĩa xã hội khoa học. 

CLO2 
Mức 3 

(Vận dụng) 

- Sinh viên hiểu, phân tích nội dung chủ yếu các quan 

điểm cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học. 

CLO3 
Mức 3 

(Vận dụng) 

- Sinh viên vận dụng giải thích được những quan điểm của 

Chủ nghĩa xã hội khoa học vào công cuộc xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

b Về kỹ năng 

   

c Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

   

4. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp cho người học những kiến thức cơ 

bản về lịch sử ra đời và phát triển Chủ nghĩa xã hội khoa học với tính cách là một học 

thuyết; những nội dung chủ yếu của các quan điểm Chủ nghĩa xã hội khoa học và sự vận 
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dụng sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam những quan điểm của Chủ nghĩa xã hội 

khoa học vào công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

5. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Đáp ứng 

CĐR của 

học phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động giảng dạy 

và học tập 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) 

Thờigian 

sinh viên 

tự học 

(Giờ) 

Lý 

thuyết 

(gồm 

bài tập) 

 

Bài tập 

 

Thảo  

luận 

nhóm 

 

Thực 

hành, thí 

nghiệm 

thực tập 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Chương 1: 

Nhập môn Chủ 

nghĩa xã hội 

khoa học 

1.1. Sự ra đời của 

Chủ nghĩa xã hội 

khoa học. 

1.2 Các giai đoạn 

phát triển cơ bản 

của Chủ nghĩa xã 

hội khoa học. 

1.3 Đối tượng, 

phương pháp và 

ý nghĩa của việc 

nghiên cứu Chủ 

nghĩa xã hội khoa 

học. 

 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

4 

Chương 2: Sứ 

mệnh lịch sử 

của giai cấp 

 

CLO1 

CLO2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

4 



30 

 

công nhân 

2.1. Quan điểm 

cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 

về giai cấp công 

nhân và sứ mệnh 

lịch sử của giai 

cấp công nhân. 

2.2. Giai cấp 

công nhân và 

việc thực hiện sứ 

mệnh lịch sử của 

giai cấp công 

nhân hiện nay. 

2.3. Sứ mệnh lịch 

sử của giai cấp 

công nhân hiện 

nay. 

CLO3 

 

Chương 3: Chủ 

nghĩa xã hội và 

thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã 

hội 

3.1. Chủ nghĩa xã 

hội. 

3.2. Thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa 

xã hội. 

3.3. Dân chủ xã 

hội chủ nghĩa và 

nhà nước pháp 

 

 

 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

 

 

 

4 0 0 0 8 
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quyền xã hội chủ 

nghĩa ở Việt 

Nam. 

 

Sêmina lần 1:  

Thảo luận, thuyết 

trình chủ đề: 

Quan điểm của 

Chủ nghĩa xã hội 

khoa học về thời 

kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội; Sự 

vận dụng sáng 

tạo quan điểm 

này trong công 

cuộc xây dựng 

chủ nghĩa xã hội 

ở nước ta 

 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

0 0 4 0 8 

Chương 4: Dân 

chủ xã hội chủ 

nghĩa và nhà 

nước xã hội chủ 

nghĩa 

4.1. Dân chủ 

và dân 

chủ xã hội 

chủ nghĩa. 

4.2. Nhà nước 

xã hội chủ 

nghĩa. 

Dân chủ xã hội 

chủ nghĩa và nhà 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

4 0 0 0 8 
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nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa 

ở Việt Nam. 

Chương 5: Cơ 

cấu xã hội - giai 

cấp và liên minh 

giai cấp, tầng 

lớp trong thời 

kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội 

5.1. Cơ cấu xã 

hội - giai cấp 

trong thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa 

xã hội. 

5.2. Liên minh 

giai cấp, tầng lớp 

trong thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa 

xã hội. 

5.3. Cơ cấu xã 

hội - giai cấp, 

tầng lớp trong 

thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam. 

 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

4 0 0 0 8 

Sêmina lần 2: 

Thảo luận, thuyết 

trình chủ đề: Dân 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

0 0 4 0 8 
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chủ xã hội chủ 

nghĩa và quá 

trình xây dựng 

nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ 

nghĩa ở Việt 

Nam 

Chương 6: Vấn 

đề dân tộc và 

tôn giáo trong 

thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã 

hội 

6.1. Dân tộc 

trong thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa 

xã hội. 

6.2. Tôn giáo 

trong thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa 

xã hội. 

6.3. Quan hệ dân 

tộc và tôn giáo ở 

Việt Nam. 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

4 

 

Chương 7: Vấn 

đề gia đình 

trong thời kỳ 

quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội. 

7.1.  Khái niệm, 

vị trí và chức 

 CLO1 

 CLO2 

 CLO3 

2 0 0 0 4 
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năng của giai 

đình. 

7.2. Cơ sở xây 

dựng gia đình 

trong thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa 

xã hội. 

7.3. Xây dựng 

gia đình trong 

thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã 

hội. 

Ôn tập CLO1 

CLO2 

CLO3 

2 0 0 0 4 

Tổng cộng   22  0      8        0 60  

 6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TƯƠNG THÍCH CĐR CỦA HỌC PHẦN  

VỚI CĐR CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

TT 

 

Chuẩn đầu ra của học phần (CLO) 

Đáp ứng 

chuẩn đầu 

ra của 

CTĐT 

(PLO) 

 CĐR về kiến thức 

 

 

 

 

CLO1 -Nhớ và được những kiến thức cơ bản về lịch sử 

ra đời và phát triển Chủ nghĩa xã hội khoa học, các 

nội dung cơ bản của CNXHKH 

PLO1 

CLO2 -Sinh viên hiểu để có thể nội dung chủ yếu các 

quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học. 

PLO1 
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1 

 CLO3 - Sinh viên hiểu và CÓ THỂphân tích được những 

quan điểm của Chủ nghĩa xã hội khoa học vào 

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

PLO1 

 

 Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

    

 Mức tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp 

    

 7. Tài liệu giảng dạy 

7.1. Tài liệu chính 

[1]Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021). Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nhà xuất 

bản Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

7.2. Tài liệu tham khảo 

[1] PGS.TS Trần Ngọc Linh (2021). Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Đại học 

Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội. 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 

Nội dung 

 

 

Số 

tiết 

Nhiệm vụ của giảng 

viên 

 

Nhiệm vụ 

của sinh viên 

 

CĐR 

học 

phần 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1: Nhập môn 

Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

1.1. Sự ra đời của Chủ 

nghĩa xã hội khoa học. 

1.2. Các giai đoạn phát 

triển cơ bản của Chủ 

nghĩa xã hội khoa học. 

1.3. Đối tượng, phương 

pháp và ý nghĩa cuẩ 

việc nghiên cứu Chủ 

nghĩa xã hội khoa học. 

2 - Yêu cầu sịnh viên đọc 

các tài liệu của giáo trình 

chính thức và giáo trình 

nội bộ. 

- Phân tích giúp sinh viên 

hiểu nội dung khái niệm 

Chủ nghĩa xã hội khoa 

học. Trình bày quá trình 

hình thành và phát triển 

của Chủ nghĩa xã hội 

khoa học. 

- Trình bày đối tượng, 

phương pháp và ý nghĩa 

của việc nghiên cứu Chủ 

nghĩa xã hội khoa học. 

- Trao đổi, tổng kết nội 

dung tài liệu, giúp sinh 

viên nắm được đối 

- Sinh viên 

đọc các nội 

dung theo 

hướng dẫn 

của giảng 

viên: 

- Đọc giáo 

trinh chính 

thức theo 

hướng dẫn 

của giảng 

viên 

- Đọc giáo 

trinh tham 

khảo theo 

hướng dẫn 

của giảng 

viên 

CLO1 

CLO2 

CLO3 
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tượng, phương pháp và ý 

nghĩa việc học học phần. 

Chương 2: Sứ mệnh 

lịch sử của giai cấp 

công nhân 

2.1. Quan điểm cơ bản 

của chủ nghĩa Mác-

Lênin về giai cấp công 

nhân và sứ mệnh lịch sử 

của giai cấp công nhân. 

2.2. Giai cấp công nhân 

và việc thực hiện sứ 

mệnh lịch sử của giai 

cấp công nhân hiện nay. 

2.3. Sứ mệnh lịch sử 

của giai cấp công nhân 

hiện nay. 

2 - Giao tài liệu và hướng 

dẫn nội dung cần đọc cho 

sinh viên. 

- Trao đổi và phân tích 

giúp sinh viên hiểu và 

nắm vững quan điểm của 

CNXHKH về giai cấp 

công nhân và sứ mệnh 

lịch sử của giai cấp công 

nhân.  

- Đi sâu phân tích sứ 

mệnh lịch sử của giai cấp 

công nhân Việt Nam hiện 

nay. 

- SV đọc giáo 

trinh chính 

thức theo 

hướng dẫn 

của giảng 

viên 

- Đọc giáo 

trinh tham 

khảo theo 

hướng dẫn 

của giảng 

viên 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

Chương 3: Chủ nghĩa 

xã hội và thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa xã 

hội 

3.1. Chủ nghĩa xã hội. 

3.2. Thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội. 

3.3. Dân chủ xã hội chủ 

nghĩa và nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa 

ở Việt Nam. 

4 - Giao tài liệu và hướng 

dẫn nội dung cần đọc cho 

sinh viên. 

- Trao đổi và phân tích 

quan điểm của 

CNXHKH về chủ nghĩa 

xã hội và thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội. Chú 

ý nhấn mạnh sự vận dụng 

sáng tạo của Đảng Cộng 

sản Việt Nam vào điều 

kiện cụ thể Việt Nam 

- Hướng dẫn sinh viên 

chuẩn bị Sêmina lần 1. 

- SV đọc giáo 

trình chính 

thức theo 

hướng dẫn 

của giảng 

viên 

- Đọc giáo 

trình tham 

khảo theo 

hướng dẫn 

của giảng 

viên 

- Chuẩn bị 

Semina lần 1 

theo chủ đề và 

hướng dẫn 

của giảng 

viên của 

giảng viên 

CLO1 

CLO2 

CLO3 
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Sêmina lần 1: Thảo 

luận các chủ đề về thời 

kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội và luận 

điểm của Dảng Cộng 

sản Việt Nam về con 

đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở nước ta  

4 - Giảng viên kiểm tra kết 

quả chuẩn bị của sinh 

viên. 

- Giảng viên tổ chức tiến 

hành sêmina trên quy mô 

một lớp nhỏ. 

- Giảng viên hướng dẫn 

để sinh viên nhận xét, 

đánh giá về nội dung, 

hình thức trình bày slide, 

kỹ năng thuyết trình, 

phản biện, kỹ năng làm 

việc theo nhóm của sinh 

viên. 

- Giảng viên tổng kết, 

đánh giá, kết luận các tri 

thức cần nắm vững cho 

sinh viên.  

- Từng nhóm 

trình bày kết 

quả chuẩn bị. 

Các nhóm 

khác nghe, 

trao đổi, bổ 

sung, chất vấn 

từng nội dung 

của các chủ đề 

cụ thể. 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3  

Chương 4: Dân chủ xã 

hội chủ nghĩa và nhà 

nước xã hội chủ nghĩa 

4.1. Dân chủ và dân chủ 

xã hội chủ nghĩa. 

4.2. Nhà nước xã hội 

chủ nghĩa. 

4.3. Dân chủ xã hội chủ 

nghĩa và nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa 

ở Việt Nam 

4  

- Hướng dẫn tài liệu và 

nội dung tri thức cần tiếp 

thu. 

- Phân tích bản chất nền 

dân chủ xã hội chủ nghĩa; 

bản chất nhà nước xã hội 

chủ nghĩa nói chung, nhà 

nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam nói 

riêng. 

 

- SV đọc giáo 

trình chính 

thức theo 

hướng dẫn 

của giảng 

viên 

- Đọc giáo 

trình tham 

khảo theo 

hướng dẫn 

của giảng 

viên 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

Chương 5: Cơ cấu xã 

hội - giai cấp và liên 

minh giai cấp, tầng 

lớp trong thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa xã 

hội  

5.1. Cơ cấu xã hội - giai 

cấp trong thời kỳ quá độ 

4 - Hướng dẫn tài liệu và 

nội dung tri thức cần tiếp 

thu. 

- Giảng, trao đổi, phân 

tích khái niệm “cơ cấu xã 

hội và cơ cấu xã hội - giai 

cấp” 

- Phân tích nội dung liên 

minh giai cấp, tầng lớp 

- SV đọc giáo 

trình chính 

thức theo 

hướng dẫn 

của giảng 

viên 

- Đọc giáo 

trình tham 

khảo theo 

CLO1 

 CLO2 

 CLO3 
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lên chủ nghĩa xã hội. 

5.2. Liên minh giai cấp, 

tầng lớp trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội. 

5.3. Cơ cấu xã hội - giai 

cấp, tầng lớp trong thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam. 

trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội. 

-Vận dụng, phân tích vấn 

đề liên hệ đến thời kỳ quá 

độ lên Chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam. 

- Hướng dẫn sinh viên 

chuẩn bị Semina lần 2. 

hướng dẫn 

của giảng 

viên 

- Chuẩn bị 

sêmina lần 2 

theo hướng 

dẫn của giảng 

viên 

 

Sêmina lần 2: Thảo 

luận, thuyết trình các 

chủ đề về Dân chủ xã 

hội chủ nghĩa và quá 

trình xây dựng nhà 

nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam. 

4 - Giảng viên kiểm tra kết 

quả chuẩn bị của sinh 

viên. 

- Giảng viên tổ chức tiến 

hành sêmina trên quy mô 

một lớp nhỏ. 

- Giảng viên hướng dẫn, 

nhận xét, đánh giá về nội 

dung, hình thức trình bày 

slide, kỹ năng thuyết 

trình, phản biện, kỹ năng 

làm việc theo nhóm của 

sinh viên 

- Giảng viên tổng kết 

đánh giá, kết luận về các 

tri thức cần nắm vững 

cho sinh viên. 

Từng nhóm 

trình bày kết 

quả chuẩn bị. 

Các nhóm 

khác nghe, 

trao đổi, bổ 

sung, chất vấn 

từng nội dung 

của các chủ đề 

cụ thể. 

CLO1 

 CLO2 

 CLO3 

Chương 6: Vấn đề dân 

tộc và tôn giáo trong 

thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội  

6.1. Dân tộc trong thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội. 

6.2. Tôn giáo trong thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội. 

6.3. Quan hệ dân tộc và 

tôn giáo ở Việt Nam. 

2 - Hướng dẫn sinh viên tài 

liệu và nội dung cần đọc. 

- Giảng, phân tích quan 

điểm cơ bản chủ nghĩa 

Mác- Lênin về vấn đề 

dân tộc, tôn giáo, mối 

quan hệ dân tộc-tôn giáo; 

quan điểm, nội dung 

chính sách dân tộc, tôn 

giáo của Đảng và Nhà 

nước Việt Nam hiện nay. 

- SV đọc giáo 

trình chính 

thức theo 

hướng dẫn 

của giảng 

viên 

- Đọc giáo 

trình    tham 

khảo theo 

hướng dẫn 

của giảng 

viên 

CLO1 

 CLO2 

 CLO3 
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Chương 7: Vấn đề gia 

đình trong thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa xã 

hội  

7.1. Khái niệm, vị trí và 

chức năng của giai 

đình. 

7.2. Cơ sở xây dựng gia 

đình trong thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội. 

7.3. Xây dựng gia đình 

trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội 

2 - Hướng dẫn sinh viên tài 

liệu và nội dung cần tiếp 

thu. 

- Giảng, phân tích quan 

điểm cơ bản chủ nghĩa 

Mác- Lênin, của Đảng 

Cộng sản Việt Nam về 

vấn đề gia đình, xây 

dựng gia đình trong thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam hiện 

nay. 

 

- SV đọc giáo 

trình chính 

thức theo 

hướng dẫn 

của giảng 

viên 

- Đọc giáo 

trình tham 

khảo theo 

hướng dẫn 

của giảng 

viên 

 

 CLO1 

 CLO2 

 CLO3 

 

Tổng kết, Ôn tập  

 

2 - Giảng viên hệ thống 

tổng kết môn học và đánh 

giá, công bố điểm học 

tập. 

- SV nêu thắc 

mắc về môn 

học 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

9.1. Phương pháp giảng dạy học phần 

TT Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

1 Thuyết giảng CLO1, CLO2, CLO3 

2 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề CLO1, CLO2, CLO3 

3 Thảo luận nhóm CLO1, CLO2, CLO3 

4 Phát vấn CLO1, CLO2, CLO3 

5 Giao bài tập tình huống CLO1, CLO2, CLO3 

6 Thuyết trình CLO1, CLO2, CLO3 

7 Seminar CLO1, CLO2, CLO3 

8 Làm bài tập cá nhân CLO1, CLO2, CLO3 

9 Tự nghiên cứu CLO1, CLO2, CLO3 

 

 9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá 

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 
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Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh 

giá 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu chí đánh 

giá 

Thời 

điểm 

Hệ 

số 

Chuẩn 

đầu ra học 

phần 

Trọng 

số 

Al. Đánh 

giá  

quá trình 

A1.1. Điểm 

chuyên cần 

Đánh giá 

chuyên cần 

- Tham gia lớp 

học 

- Nghiêm túc 

- Mức độ  tham 

gia tương tác 

 Toàn 

bộ các 

tuần 

0.33  CLO3 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

A1.2. Bài 

thường 

xuyên 1 

Kiểm tra  

Tự luận 

- Nội dung:  kiến 

thức thuộc các 

chương 1-4  

- Trình bày: rõ 

ràng và khoa học  

Tuần 5 0.33 

CLO1 

CLO2 

  

 

A1.2. Bài 

thường 

xuyên 2 

Kiểm tra  

Tiểu luận 

Nội dung vận 

dụng PPLvào 

cuộc sống 

 0.34 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

A2. Đánh 

giá cuối 

kỳ 

Bài thi cuối 

kỳ 

Kiểm tra 

trắc nghiệm 

- Mức độ ghi nhớ 

nội dung câu hỏi 

trắc nghiệm 

- Thái độ nghiêm 

túc tham gia kỳ 

thi 

 Tuần 9  

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

 

60% 

10. Thông tin về người/nhóm biên soạn 

STT Họ và tên Học hàm, học vị Ghi chú 

1 Trần Ngọc Linh PGS.TS  

2 Nguyễn Đình Cấp TS  

3 Trần Thị Thu Giang ThS  

5 Lê Thị Ngọc Mai ThS  

6 Lê Thị Minh Nguyệt ThS  
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PHÊ DUYỆT 

            Tổ trưởng Bộ môn 

 

         PGS.TS. Trần Ngọc Linh 

      Chủ nhiệm Khoa 

 

       TS. Nguyễn Đình Cấp 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

     - Mã học phần:   191282004 

1.2. Số tín chỉ:  2 

1.3. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh &Kỹ năng giao tiếp,            Khoa: 

Triết học &KHXH 

1.4. Tên Giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Địa điểm làm việc: A514 

Điện thoại: 0904161626    Email:thanhminh1178@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính: Văn học 

Giảng viên 2 

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Nhung 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa điểm làm việc: A514 

Điện thoại: 0948050088          Email: nhungnguyenmy75@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính: Triết học 

Giảng viên 3 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa điểm làm việc: A514 

Điện thoại: 0914321539    Email: nguyenhanh0808@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính: Hồ Chí Minh học 

1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

1.6. Điều kiện tiên quyết: Không  

4 
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1.7. Phân bố thời gian  

- Nghe giảng lý thuyết      : 22 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp      :  

  - Thảo luận        : 

  - Thực hành, thực tập (phòng thực hành Diện-Điện tử)   : 0 tiết 

  - Hoạt động nhóm, Seminar     : 8 

  - Tự học        : 60 tiết 

2. Mục tiêu học phần  

2.1. Mục tiêu chung của học phần 

    Học phần cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết về những tư tưởng cơ bản của chủ tịch 

Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta để sinh viên nâng cao trình độ 

lý luận, tin tưởng, học tập và làm theo Tấm gương của Bác. 

2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần 

Mã 

mục tiêu 

Mô tả mục tiêu 

G1 Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống những tri thức trong Tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

G4 Giúp sinh viên hình thành kỹ năng vận dụng và làm theo đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng con người phát triển toàn 

diện, phù hợp với yêu cầu của xã hội và nghề nghiệp họ được đào tạo 

 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

Mã các 

CĐR 

Trình độ 

nhận thực 

theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

a Về kiến thức 

CLO1 

Mức 3 

(Vận dụng) 

Giúp sinh viên ghi nhớ hiểu rõ cơ sở thực tiễn, cơ sở lý 

luận, nhân tố chủ quan và các giai đoạn hình thành và phát 

triển tư tưởng Hồ Chí Minh 

CLO2 

Mức 3 

(Vận dụng) 

Sinh viên ghi nhớ và hiểu những nội dung cơ bản trong Tư 

tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là những tư tưởng về đạo 

đức, nhân văn, về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc, về 

đại đoàn kết dân tộc, về chủ nghĩa xã hội và vấn đề dân 

chủ, xây dựng nhà nước và Đảng cộng sản. Từ đó, giúp 

sinh viên hiểu được, phân tích được ý nghĩa, tầm quan 

trọng của TTHCM đối với cách mạng Việt Nam. Giúp 

sinh viên hệ thống hóa được các kiến thức môn học để 
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trang bị và bổ sung, nâng cao trình độ lý luận cho bản 

thân. 

CLO3 

Mức 3 

(Vận dụng) 
Giúp sinh viên có cơ sở đánh giá, kiểm chứng và xác định 

được những quan điểm tư tưởng đúng đắn từ nhiều luồng ý 

kiến, vận dụng trong việc xác định và hoàn thiện quan điểm 

tư tưởng chính trị cũng như lối sống và công việc. 

CLO4 
Mức 3 

(Vận dụng) 
Giúp sinh viên hệ thống hóa được các kiến thức môn học để 

trang bị và bổ sung, nâng cao trình độ lý luận cho bản thân. 

b Về kỹ năng 

   

c Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

   

4. Tóm tắt nội dung học phần  

- Học phần này trình bày và cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản trong 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, tư tưởng Hồ 

Chí Minh về CNXH; về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, tư tưởng Hồ Chí Minh về 

đại đoàn kết dân tộc; về sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tư tưởng 

Hồ Chí Minh về vấn đề dân chủ, xây dựng Nhà nước, xây dựng Đảng, tư tưởng Hồ Chí 

Minh về đạo đức, văn hóa, nhân văn. Từ đó giúp sinh viên nâng cao trình độ lý luận, rèn 

luyện nhân cách bản thân, vững vàng trong cuộc sống và hoạt động thực tiễn. 

- Để việc học tập học phần đạt hiệu quả, ngoài các phương tiện hỗ trợ cần thiết: tài 

liệu, máy móc thì giáo viên phải luôn làm gương cho sinh viên noi theo. 

5. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

 

 

Đáp 

ứng 

CĐR 

của 

học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động giảng 

dạy và học tập  

Thời lượng giảng dạy (Tiết)  

Thời 

gian 

sinh 

viên 

tự học 

(Giờ) 

 

Lý 

thuyết 

  

Bài tập 

  

Thảo 

luận 

nhóm 

  

Thực 

hành, thí 

nghiệm,  

thực tập 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

Bài 1 : Khái niệm, đối 

tượng, phương pháp 

nghiên cứu và ý nghĩa học 

tập môn học 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

2 0 0 0 4 
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I. Khái niệm CLO4 

II. Đối tượng nghiên cứu 
CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

     

III. Phương pháp nghiên 

cứu 
CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

     

IV. Ý nghĩa học tập môn 

học 
CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

     

Bài 2: Quá trình hình 

thành và phát triển Tư 

tưởng Hồ Chí Minh  

 2 0 0 0 4 

I. Cơ sở hình thành Tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

     

II. Quá trình hình thành và 

phát triển Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

     

Bài 3: 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

độc lập dân tộc và Chủ 

nghĩa xã hội 

 4 0 0 0 8 

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh 

 về độc lập dân tộc 
CLO1 

CLO2 
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CLO3 

CLO4 

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh 

 về Chủ nghĩa xã hội 
CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

     

III. Tư tưởng Hồ Chí Minh 

 về Độc lập dân tộc và Chủ 

nghĩa xã hội 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

     

Semina 1 

Đề tài về: Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về mối quan hệ giữa 

độc lập dân tộc và Chủ nghĩa 

xã hội. 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

0 0 4 0 8 

Bài 4:  

Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

đại đoàn kết toàn dân tộc 

và đoàn kết quốc tế 

 

4 0 0 0 0 8 

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

đại đoàn kết dân tộc 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

     

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

đoàn kết quốc tế. 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

     

Bài 5: Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về Đảng Cộng sản 

4 0 0 0 0 8 
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Việt Nam và Nhà nước của 

Nhân dân, do nhân dân, vì 

nhân dân 

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

Đảng Cộng sản Việt Nam 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

     

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

xây dựng Nhà nước của dân, 

do dân, vì dân 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

     

Bài 6: Tư tưởng đạo đức, 

văn hóa, nhân văn Hồ Chí 

Minh 

 4 0 0 0 8 

1.1. Tư tưởng đạo đức Hồ 

Chí Minh 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

     

1.2. Tư tưởng văn hóa Hồ 

Chí Minh 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

     

1.3. Tư tưởng Nhân văn Hồ 

Chí Minh 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

     

Sêmina lần thứ 2 

Đề tài về  

Tư tưởng đạo đức nhân văn 

Hồ Chí Minh 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

0 0 4 0 8 
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CLO4 

Ôn tập và giải đáp thắc mắc 
CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

2 0 0 0 4 

TỔNG  
 22  8  60 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TƯƠNG THÍCH CĐR CỦA HỌC PHẦN VỚI CĐR 

CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

TT 

 

Chuẩn đầu ra của học phần (CLO) 

Đáp ứng 

chuẩn đầu 

ra của 

CTĐT 

(PLO) 

 CĐR về kiến thức 

 

 

 

 

 

1 

CLO1 - Nâng cao nhận thức và hiểu biết, nắm vững được 

nội dung vấn đề cơ bản của triết học, những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện 

chứng như mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, 

phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức khoa 

học. 

PLO1 

CLO2 - Sinh viên hiểu, phân tích được các nguyên lý của 

chủ nghĩa duy vật lịch sử như vai trò của sản xuất 

vật chất, quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản 

xuất và quan hệ sản xuất, cơ sở hạ tầng và kiến 

trúc thượng tầng, vấn đề giai cấp và dân tộc, quan 

hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, vấn đề con 

người trong triết học. 

PLO1 

 CLO3 - Sinh viên nắm vững các nguyên tắc phương pháp 

luận và vận dụng các nguyên tắc đó vào hoạt động 

thực tiễn. 

PLO1 

 

 CLO 4 Giúp sinh viên hệ thống hóa được các kiến thức 

môn học để trang bị và bổ sung, nâng cao trình độ 

lý luận cho bản thân. 

PLO1 

 

 b. Chuẩn đầu ra về kỹ năng 
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 Mức tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp 

    

7. Tài liệu giảng dạy 

7.1. Tài liệu chính 

[1]Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình TTHCM (Dành cho bậc Đại học hệ không 

chuyên Lý luận chính trị), Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội - 2021. 

   7.2. Tài liệu tham khảo 

      [1] Nguyễn Đăng Quang chủ biên, Trường Đại học Kinh doanh và Công Nghệ Hà 

Nội. Khoa Triết học &KHXH. “Học tập TTHCM theo phương pháp tích cực- 2016”. 

Trong cuốn giáo trình này đã in đầy đủ các tài liệu cần nghiên cứu (gồm cả tài liệu 

tham khảo, có chú thích các nguồn đầy đủ).  

      [2] Vũ Dương Thúy Ngà, “Bác Hồ với việc đọc và tự học”, Nhà xuất bản Trẻ - 

2017. 

      [3] Nhiều tác giả, “Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh”, Nhà xuất bản 

Chính trị Quốc gia Sự thật- 2017. 

       [4] Đỗ Hoàng Linh, “Hồ Chí Minh- Hành trình 79 Mùa xuân”, Nhà xuất bản Thời 

đại - 2012. 

       [5] Tony Buổi Sáng, “Cà phê cùng Tony”, “Trên đường băng”, Nhà xuất bản Trẻ - 

2015, 2017. 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 

 

 

Nội dung 

 

Số 

tiết 
Nhiệm vụ của giảng viên 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

Đáp ứng 

CĐR 

nào của 

học 

phần 

 

(1)  (2) (3) (4) 

Bài 1:  

Khái niệm, 

phương pháp 

nghiên cứu và ý 

nghĩa học tập 

môn TTHCM 

2    

 

 

 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

I.Khái niệm 

TTHCM 

Gv giảng cho SV hiểu về 

các nội dung cơ bản trong 

định nghĩa khái niệm 

1. SV đọc tr12-19 

SGT để tìm hiểu nội 

dung định nghĩa khái 
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TTHCM và ý nghĩa của 

định nghĩa. 

niệm TTHCM 

2. Đọc các văn bản 

số I, II, III trong giáo 

trình tham khảo 

(STK) và trả lời các 

câu hỏi cuối các văn 

bản rồi rút ra kết luận 

chung về quan điểm 

của HCM về học tập 

lý luận đúng đắn. 

 

 

II. Đối tượng 

nghiên cứu 

Giảng cho sinh viên nắm 

được đối tượng nghiên cứu 

của môn học. 

III. Phương pháp 

nghiên cứu 

Giới thiệu để SV nắm được 

cơ sở lý luận của phương 

pháp nghiên cứu và các 

phương pháp nghiên cứu cụ 

thể 

IV. Ý nghĩa của 

việc học tập 

TTHCM 

Giảng cho sinh viên nắm 

được ý nghĩa của việc học 

tập TTHCM trong học tập 

và trong cuộc sống. 

Bài 2. Cơ sở, quá 

trình hình thành 

và phát triển 

TTHCM 

4    

 

 

 

CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

CLO 4 

I.Cơ sở hình thành 

TTHCM 

1. Cơ sở thực tiễn 

2. Cơ sở lý luận 

3. Nhân tố chủ 

quan HCM 

- Giảng và phân tích cơ sở 

khách quan hình thành 

TTHCM theo các nội dung:  

+ TTHCM ra đời và phát 

triển là một tất yếu khách 

quan trên cả phương diện 

thực tiễn và lý luận. 

+ Những nhân tố chủ quan: 

trí tuệ, tình cảm, ý chí, lý 

tưởng… của HCM đóng vai 

trò quyết định quan trọng 

đối với sự ra đời và phát 

triển TTHCM. 

+ Giá trị sống rút ra từ việc 

học hỏi những phẩm chất cá 

nhân của HCM. 

- Sinh viên đọc tại 

lớp mục I và đọc các 

TLTK 1 (tr.36), 2 

(tr.37), 3 (tr.45) để 

trả lời các câu hỏi: 

Câu 1: Trình bày cơ 

sở khách quan hình 

thành TTHCM? 

Câu 2: Trình bày 

nhân tố chủ quan 

hình thành TTHCM? 

Câu 3: Có thể học hỏi 

những gì từ những 

nội dung trên. 

 

II. Quá trình hình 

thành và phát 

triển TTHCM 

1. Giai đoạn 

1890-1911 

2. Giai đoạn 

1911-1920 

3. Giai đoạn 

- GV khái quát quá trình 

hình thành và phát triển 

TTHCM qua 5 giai đoạn và 

kết luận: nhấn mạnh những 

chuyển biến về lượng và về 

chất trong tư tưởng HCM 

(chú ý dấu mốc thời gian và 

những sự kiện tiêu biểu 

- SV tự đọc trước 

mục II (trang 17) 

- SV chú ý các dấu 

mốc và sự kiện quan 

trọng của từng giai 

đoạn. 

- SV nêu các thắc 

mắc liên quan đến 



51 

 

1920-1930 

4. Giai đoạn 

1930-1941 

5. Giai đoạn 

1941-1969 

trong từng giai đoạn). 

- GV nêu Ý nghĩa và bài học 

nội dung vấn đề đang 

tìm hiểu. 

Bài 3.   

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về độc lập 

dân tộc và 

CNXH 

4    

 

 

 

CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

CLO 4 

I.Tư tưởng Hồ 

Chí Minh  về độc 

lập dân tộc và 

cách mạng giải 

phóng dân tộc 

1.1. Về vấn đề dân 

tộc 

1.2. Về cách 

mạng giải phóng 

dân tộc 

 

 

 

Giảng viên giảng cho sinh 

viên hiểu: Thế nào là độc 

lập dân tộc? Ý nghĩa của 

độc lập dân tộc là thế nào?  

- GV yêu cầu SV trả lời các 

câu hỏi cuối văn bản XIV, 

XV; nhận xét và tổng kết 

nội dung văn bản 

- GV giảng tổng kết nội 

dung TTHCM về 

CMGPDT như sau: 

- Độc lập dân tộc – nội dung 

cốt lõi của vấn đề dân tộc 

thuộc địa. 

- Chủ nghĩa dân tộc – một 

động lực lớn của dân tộc 

thuộc địa. 

- Giải phóng dân tộc là vấn 

đề trên hết, trước hết; độc 

lập dân tộc gắn liền với 

CNXH. 

- Giải phóng dân tộc tạo tiền 

đề để giải phóng giai cấp, 

giải phóng xã hội. 

- Cách mạng giải phóng dân 

tộc trong thời đại mới muốn 

thắng lợi phải đi theo con 

đường cách mạng vô sản, 

phải do Đảng cộng sản 

lãnh đạo. 

- Lực lượng của cách mạng 

giải phóng dân tộc bao 

 

- SV dựa vào tr73-

80(SGT) và văn bản 

VII, VIII (STK) làm 

rõ các vấn đề sau: 

1, Cuộc đấu tranh 

giai cấp ở Việt Nam 

không giống như ở 

phương Tây (VII) 

2, Chủ nghĩa dân tộc 

là động lực to lớn, 

duy nhất, vĩ đại của 

dân tộc (VII) 

3, Thái độ độc lập, 

sáng tạo của NAQ 

trong việc vận dụng 

chủ nghĩa Mác- 

Lênin vào Việt Nam: 

từ thực tiễn- lý luận 

đến đường lối của 

cách mạng Việt Nam 

(vbVII, VIII). 

- SV tìm hiểu thêm  ý 

nghĩa của TTHCM 

về vấn đề dân tộc  

qua văn bản IX, X, 

XI, XII (STK) 

- SV trả lời các câu 

hỏi cuối văn bản 

XIV, XV và tóm tắt 

văn bản, từ đó nêu rõ 

quan điểm Hồ Chí 

Minh về nhiệm vụ 
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gồm toàn dân tộc. 

- Cách mạng giải phóng dân 

tộc phải được tiến hành bằng 

con đường bạo lực. 

 

giải phóng dân tộc là 

nhiệm vụ trên hết của 

cách mạng nước ta 

giai đoạn 1939-1945; 

về xác định lực 

lượng cách mạng… 

- SV nêu thêm câu 

hỏi và ý kiến của 

mình. 

II. Tư tưởng Hồ 

Chí Minh  về chủ 

nghĩa xã hội và 

xây dụng chủ 

nghĩa xã hội ở 

Việt Nam. 

2.1. Tư tưởng Hồ 

Chí Minh  về chủ 

nghĩa xã hội 

2.2. Tư tưởng Hồ 

Chí Minh  về  xây 

dụng chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam. 

 

GV cần làm rõ những kết 

luận sau: 

1. Làm rõ cách tiếp 

cận của Hồ Chí Minh về 

chủ nghĩa xã hội 

- Có thể tiếp cận (xem 

xét, đánh giá...) một chế độ 

xã hội từ nhiều tiêu chí (góc 

độ): Kinh tế, Chính trị xã 

hội, Văn hóa, Lịch sử, Nhân 

văn. Hồ Chí Minh đã tiếp 

cận chủ nghĩa xã hội từ góc 

độ quyền bình đẳng của con 

người và của các dân tộc: 

quyền sống, quyền tự do, 

quyền sung sướng.  

- Tiếp cận chủ nghĩa 

xã hội từ tiêu chí (bản chất) 

nhân văn, sát với thực tiễn 

xã hội Việt Nam là sáng tạo 

của Hồ Chí Minh, bổ sung  

vào lý luận của chủ nghĩa xã 

hội khoa học. 

2. Kẻ địch cần chống 

để tiến lên chủ nghĩa xã 

hội 

Có ba loại kẻ địch cản 

trở công cuộc xây dựng chủ 

nghĩa xã hội: Chủ nghĩa tư 

bản và bọn Đế quốc là loại 

kẻ địch rất nguy hiểm; Thói 

quen và truyền thống lạc 

hâu cũng là kẻ địch to và 

chủ nghĩa cá nhân là kẻ địch 

- Sinh viên nghiên 

cứu tr92-114 (SGT) 

và trả lời câu hỏi  các 

văn bản số 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22 

(STK) 

- Sinh viên đọc tại 

lớp TLTK số 1, 2 

(STK) 

- Từng nhóm và cá 

nhân thực hiện 

nhiệm vụ cụ thể của 

mình 
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hung ác. Thắng lợi của chủ 

nghĩa xã hội không thể tách 

rời thắng lợi của cuộc đấu 

tranh từ bỏ chủ nghĩa cá 

nhân. 

III. Tư tưởng Hồ 

Chí Minh về mối 

quan hệ giữa độc 

lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội 

3.1. Độc lập dân 

tộc là cơ sở,  tiền 

đề để tiến lên  chủ 

nghĩa xã hội 

3.2. Chủ nghĩa xã 

hội là điều kiện để 

đảm bảo nền độc 

lập vững chắc 

- GV làm rõ nội dung Tư 

tưởng Hồ Chí Minh về giá 

trị của độc lập dân tộc và 

mối quan hệ giữa độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội 

  2. Độc lập dân tộc gắn 

liền với chủ nghĩa xã hội 

         1. Với bản chất nhân 

văn của chủ nghĩa xã hội, 

Hồ Chí Minh cho rằng 

“tranh được độc lập, tự do 

rồi mà dân cứ chết đói, chết 

rét thì tự do độc lập cũng 

không làm gì. Dân chỉ biết 

rõ giá trị của tự do, của độc 

lập khi mà dân được ăn no, 

mặc đủ”. 

        2. Vì vậy ở Việt Nam 

độc lập dân tộc phải gắn liền 

chủ nghĩa xã hội. Độc lập, 

tự do là tiền đề, điều kiện để 

đi đến mục đích  cuối cùng 

là chủ nghĩa xã hội. Chủ 

nghĩa xã hội đảm bảo vững 

chắc cho độc lập dân tộc. 

SV nghiên cứu 

tr114-122 (SGT) và 

văn bản 16, 17 (STK) 

để tìm hiểu nội dung 

vì sao ở Việt Nam, 

độc lập dân tộc gắn 

liền với CNXH và 

nội dung cụ thể. 

IV. Vận dụng 

TTHCM về độc 

lập dân tộc gắn 

liền với CNXH 

trong sự nghiệp 

cách mạng Việt 

Nam giai đoạn 

hiện nay 

1.Kiên định mục 

tiêu và con đường 

cách mạng mà 

HCM đã xác định 

2. Phát huy sức 

-GV Giúp SV có những 

đánh giá, nhìn nhận các 

thành tựu đạt được và 

những hạn chế bất cập trong 

các lĩnh vực cơ bản của đất 

nước hiện nay một cách 

khách quan 

-GV định hướng tư tưởng 

của SV về vai trò trách 

nhiệm của họ đối với các 

vấn đề của đất nước. 

- SV đọc STK số 5, 

và tự tìm kiếm thêm 

TLTK về các vấn đề 

của đất nước trên các 

lĩnh vực: Kinh tế, 

Chính trị, Giáo dục, 

Giao thông, Y tế… 

- SV xác định vai trò 

và trách nhiệm của 

bản thân đối với đất 

nước.  
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mạnh dân chủ xã 

hội chủ nghĩa 

3. Củng cố, kiện 

toàn, phát huy sức 

mạnh và hiệu quả 

hoạt động của 

toàn bộ hệ thống 

chính trị 

4. Đấu tranh 

chống những biểu 

hiện suy thoái về 

tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống 

và “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” 

trong nội bộ 

Semina 1 

Hướng đề tài về  

Tư tưởng Hô Chí 

Minh về độc lập 

dân tộc và Chủ 

nghĩa xã hội. 

( các giảng viên 

chuẩn bị đề tài cụ 

thể theo yêu cầu 

của Tổ). 

4  

Giảng viên kiểm tra sự 

chuẩn bị của sinh viên. 

-Điều khiển quá trình 

semina để sinh viên trình 

bày và trao đổi các vấn đề 

trong nội dung đề tài 

- Giảng viên kết luận những 

nội dung cần nhớ và đánh 

giá quá trình chuẩn bị và 

thực hiện semina 

 

 

-Sinh viên thuyết 

trình theo nhóm. 

- Nêu câu hỏi cho 

người thuyết trình và 

thảo luận, bổ sung 

nội dung cho diễn giả 

-Sinh viên ghi chép 

các tri thức do giảng 

viên kết luận để nhớ 

và hiểu  Tư tưởng Hô 

Chí Minh về độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa 

xã hội. 

 

Bài 4 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam và nhà 

nước của nhân 

dân, do nhân 

dân, vì nhân dân 

4   CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

CLO 4 

I.Tư tưởng Hồ 

Chí Minh về 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

1.1. Về tính tất 

- GV chủ động giảng nội 

dung cơ bản: 

+ Xây dựng Đảng về tư 

tưởng- lý luận 

+ Xây dựng Đảng về chính 

-SV đọc và nghiên 

cứu từ tr124-142 

(GT Bộ) để nêu thắc 

mắc về các nội dung 

TTHCM về xây 
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yếu và vai trò của 

Đảng 

1.2. Đảng phải 

trong sạch  

trị 

+ Xây dựng Đảng về tổ 

chức, bộ máy, công tác cán 

bộ 

+ Xây dựng Đảng về đạo 

đức 

dựng Đảng theo các 

câu hỏi cuối văn bản 

giáo trình. 

II. Tư tưởng Hồ 

Chí Minh về  nhà 

nước của nhân 

dân, do nhân dân, 

vì nhân dân 

2.1. Nhà nước dân 

chủ 

2.2.Nhà nước 

pháp quyền 

GV phải làm rõ các 

nội dung: 

+ “Chính phủ là công 

bộc của dân”.  

+ Nhà nước phải là 

nhà nước pháp quyền, quản 

lý xã hội theo Hiến pháp và 

pháp luật.  

+ Thực hiện chính 

sách đối nội là dân tộc độc 

lập, dân quyền tự do, dân 

sinh hạnh phúc; chính sách 

đối ngoại là thân thiện với 

tất cả các nước để xây dựng 

lại Việt Nam sau khi bị 

chiến tranh tàn phá. 

 

- SV nghiên cứu tr 

142-168 (GT Bộ) và 

từ văn bản XXXIX 

đến LXIII (STK) để 

làm rõ các vấn đề: 

1, HCM quan niệm 

Dân chủ là gì? 

2, Theo HCM, vì sao 

phải xây dựng Nhà 

nước dân chủ ở Việt 

Nam? 

3, Theo HCM, bản 

chất của Nhà nước 

dân chủ Việt Nam là 

gì? 

4, Thế nào là nhà 

nước của dân, do 

dân, vì dân? 

5, Mục tiêu cao cả 

nhất của Nhà nước 

dân chủ Việt Nam là 

gì? 

III. Vân dụng  Tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh vào công 

tác xây dựng 

Đảng và xây dựng 

nhà nước 

3.1. Xây dựng 

Đảng trong sạch 

vững mạnh 

3.2. Xây dựng nhà 

nước 

GV giới thiệu và định 

hướng giúp SV nhìn nhận, 

đánh giá những điểm tích 

cực, đóng góp cũng như 

những hạn chế, bất cập 

trong các hoạt động của 

Đảng và Nhà nước Việt 

Nam hiện nay và cùng đề 

xuất những giải pháp khắc 

phục. 

SV tự tìm kiếm và 

nghiên cứu các tài 

liệu liên quan đến 

các hoạt động của 

Đảng, Nhà nước trên 

các phương tiện 

truyền thông chính 

thống theo gợi ý của 

GV. 

Bài 5. TTHCM 

về đại đoàn kết 

toàn dân tộc và 

đoàn kết quốc tế 

   CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

CLO 4 
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I. TTHCM về đại 

đoàn kết dân tộc 

1. Quan điểm của 

HCM về Vai trò 

của đại đoàn kết 

dân tộc 

2. Lực lượng của 

khối đại đoàn kết 

dân tộc 

3. Điều kiện để 

xây dựng khối đại 

đoàn kết dân tộc 

4. Hình thức, 

nguyên tắc tổ 

chức của khối đại 

đoàn kết dân tộc- 

Mặt trận dân tộc 

thống nhất 

5. Phương thức 

xây dựng khối đại 

đoàn kết dân tộc 

 

 

- GV lưu ý SV nội dung 

SGT và hai nhóm văn bản 

(STK) 

+ Nhóm 1 gồm: vb 24, vb 

25, vb26. 

+ Nhóm văn bản 2 gồm: vb 

29,30a, 30b, 31, 31. 

- Tổ chức, điều hành dẫn dắt 

sinh viên trình bày, trao đổi 

về những nội dung đã được 

phân công. 

- Nhận xét, kết luận phần 

thuyết trình của sinh viên 

- GV giảng tổng kết phần I. 

1. Quan điểm của HCM về 

Vai trò của đại đoàn kết dân 

tộc. 

2. Quan điểm HCM về các 

tính chất của đại đoàn kết 

dân tộc (nền gốc, chủ 

trương, mục đích, đối 

tượng…) 

3. Quan điểm của HCM về 

cơ sở cơ bản của đại đoàn 

kết dân tộc. 

4. Quan điểm của HCM về 

phương pháp thực hiện đại 

đoàn kết dân tộc 

 

- Sinh viên đọc giáo 

trình tr170-184 (GT 

Bộ) và các văn bản 

STK số 24 “Nên học 

sử ta” và văn bản 25  

“Bài nói chuyện tại 

hội nghị Liên - Việt 

toàn quốc”, văn bản 

26 “Thư gửi đồng 

bào Nam bộ” để trả 

lời các câu hỏi ở cuối 

văn bản. Từ đó xác 

định các vấn đề cơ 

bản sau: 

+ Quan điểm HCM 

về vai trò, tầm quan 

trọng của đại đoàn 

kết dân tộc 

+ Các tính chất cơ 

bản của đại đoàn kết 

dân tộc (qua đó làm 

rõ nền gốc, chủ 

trương, mục đích, 

đối tượng của đại 

đoàn kết dân tộc) 

+ Cơ sở tất yếu khách 

quan quyết định để 

xây dựng khối đại 

đoàn kết dân tộc 

+ Phương pháp xây 

dựng khối đại đoàn 

kết dân tộc. 

- Từ văn bản 29 đến 

31 STK, nghiên cứu 

và cảm nhận về cách 

thức và kết quả thực 

hiện TT đại đoàn kết 

dân tộc của HCM. 

II. TTHCM về kết 

hợp sức mạnh dân 

tộc với sức mạnh 

thời đại 

1.Sự cần thiết 

phải đoàn kết 

- GV chủ động giảng nội 

dung phần này: 

+ Đại đoàn kết dân tộc là 

yếu tố nội sinh có ý nghĩa 

quyết định.  

+ Đại đoàn kết dân tộc trước 

SV đọc tr184-197 

SGT và các văn bản 

từ 35-39 STK và trả 

lời các câu hỏi. 
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quốc tế 

2. Lực lượng đoàn 

kết quốc tế và 

hình thức tổ chức 

3. Nguyên tắc 

đoàn kết quốc tế 

hết là nhằm tạo lực và thế để 

vươn ra bên ngoài; ngược 

lại, mở cửa, hội nhập quốc 

tế là nhằm làm cho lực và 

thế trong nước ngày càng 

tăng lên.  

+Thực hiện đại đoàn kết 

dân tộc gắn liền với đoàn 

kết quốc tế, kết hợp sức 

mạnh dân tộc với sức mạnh 

thời đại sẽ là cơ sở để Việt 

Nam phát triển trong thời 

đại ngày nay. 

+ Luôn luôn có tinh thần 

quốc tế chân chính. 

III. Vận dụng 

TTHCM về đoàn 

kết dân tộc và 

đoàn kết quốc tế 

trong giai đoạn 

hiện nay 

1.Quán triệt 

TTHCM về đại 

đoàn kết dân tộc 

và đoàn kết quốc 

tế trong hoạch 

định chủ trương, 

đường lối của 

Đảng 

2. Xây dựng khối 

đại đoàn kết dân 

tộc trên nền tảng 

liên minh công- 

nông- trí dưới sự 

lãnh đạo của 

Đảng 

3.Đại đoàn kết 

dân tộc phải kết 

hợp với đoàn kết 

quốc tế 

GV cùng SV nêu và đánh 

giá về những thành tựu cũng 

như những hạn chế trong 

đại đoàn kết dân tộc và kết 

hợp với đoàn kết quốc tế 

của nước ta trong giai đoạn 

hiện nay. 

SV đọc hai văn bản 

số 1, 2 (STK) để liên 

hệ thực tế việc vận 

dụng tư tưởng đại 

đoàn kết dân tộc và 

kết hợp đoàn kết 

quốc tế ở nước ta 

trong các giai đoạn 

lịch sử từ khi có 

Đảng Cộng sản lãnh 

đạo đến nay 

Bài 6. Tư tưởng 

Hồ Chí Minh về 

văn hóa, đạo 

4   CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 
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đức, con người CLO 4 

I.Tư tưởng Hồ 

Chí Minh về văn 

hóa 

1.1. Nhận thức 

chung về văn hóa 

1.2. Hồ Chí Minh 

về vai trò của văn 

hóa 

1.3. Tư tưởng Hồ 

Chí Minh về xây 

dựng nền văn hóa 

mới 

-Giảng viên giới thiệu khái 

quát chương. 

- Giảng viên yêu cầu sinh 

viên đọc tài liệu và phát 

biểu vấn đề: quan điểm 

chung về văn hóa, vai trò 

của văn hóa và vấn đề xây 

dựng nền văn hóa mới. 

-Sinh viên đọc tài 

liệu từ tr307- 318 và 

văn bản 53, 54 STK 

để thảo luận về 3 nội 

dung của phần này 

để phát biểu từng nội 

dung. 

 

II. Tư tưởng Hồ 

Chí Minh về đạo 

đức 

2.1.  Đạo đức là 

gốc, là nền tảng 

tinh thần của xã 

hội, của người cán 

bộ cách mạng. 

2.3. Tư tưởng Hồ 

Chí Minh về 

những nguyên tắc 

xây dựng đạo đức 

cách mạng. 

- GV giúp SV hiểu rõ các 

nội dung  

+ Quan điểm của HCM về 

vai trò của đạo đức là  “cái 

gốc”, là nền tảng của người 

cách mạng, cũng là nền tảng 

của xã hội. Con người phải 

có các đức cơ bản là Cần, 

Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu 

một đức thì không thành 

người. 

+ Các nguyên tắc và biện 

pháp rèn luyện và thực các 

chuẩn mực đạo đức : Xây đi 

đôi với chống, Nói đi đôi 

với làm, nêu gương đạo 

đức, rèn luyện bền bỉ suốt 

đời…  

SV đọc (tr218-241, 

SGT Bộ; Vb 46-52, 

STK) và trả lời: 

1.TTHCM về Cần, 

Kiệm, Liêm, Chính, 

Nhân, Nghĩa, Trí, 

Dũng. Vì sao “Thiếu 

một đức thì không 

thành người?”…  

2. Vì sao cần lấy đạo 

đức làm gốc không? 

Ví dụ minh họa. 

III. TTHCM về 

con người 

1. Quan niệm 

HCM về con 

người 

2. Quan niệm 

HCM về vai trò 

của con người 

3. Quan niệm 

HCM về xây dựng 

con người 

-Giảng phân tích quan điểm 

của Hồ Chí Minh về con 

người và vai trò của con 

người và việc xây dựng con 

người hiện ở Việt Nam hiện 

nay. 

Giảng viên hướng dẫn nội 

dung các đề tài seemina 2 

-Sinh viên đọc SGT 

tr241-248 và văn bản 

số 54-61 để thảo luận 

về 3 nội dung phần 

này. 
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IV. Xây dựng văn 

hóa đạo đức, con 

người Việt Nam 

theo TTHCM 

1. Xây dựng và 

phát triển văn hóa 

con người 

2. Xây dựng đạo 

đức cách mạng 

GV cùng SV đánh giá 

những biểu hiện tích cực và 

những biểu hiện tiêu cực, 

hạn chế trong lĩnh vực văn 

hóa, đạo đức và xây dựng 

con người ở nước ta hiện 

nay. Vận dụng TTHCM để 

đề ra phương hướng giải 

pháp khắc phục hạn chế và 

phát huy tích cực. 

+ Liên hệ: SV đã coi 

trọng rèn luyện C, K, 

L, C, N, NG, T, D 

chưa? Biểu hiện- 

Nguyên nhân-… 

+Vận dụng: Lên kế 

hoạch và có biện 

pháp rèn luyện. 

Sêmina lần 2 

Chủ đề: Tìm 

hiểu và vận dụng 

tư tưởng Đạo 

đức Nhân văn 

Hồ Chí Minh 

4 - GV yêu cầu SV nêu rõ nội 

dung chủ đề sêmina theo 

bản hướng dẫn là: TT đạo 

đức nhân văn HCM (tr241-

248, SGT Bộ; Vb 54-61, 

STK). 

- GV điều hành, dẫn dắt sao 

cho tất cả các thành viên 

trong lớp đều tham gia thảo 

luận. 

- GV theo dõi, quan sát, 

đánh giá phần chuẩn bị ở 

nhà và thể hiện trên lớp rồi 

cho điểm. 

- GV tổng kết buổi sêmina: 

- SV chủ động, tích 

cực thực hiện nhiệm 

vụ của mình: trình 

bày, trao đổi, nhận 

xét, đặt câu hỏi, phản 

biện: Giá trị và ý 

nghĩa của tư tưởng 

đạo đức nhân văn 

HCM trong xã hội 

Việt Nam hiện nay? 

SV có cần có lý 

tưởng nhân văn 

không? Vì sao?... 

CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

CLO 4 

Ôn tập- Tổng kết 2 Giảng viên hệ thống môn 

học và các câu hỏi ôn tập 

cho sinh viên. 

Sinh viên trao đổi 

những vấn đề chưa rõ 

trong học tập.  

 

9. Phương pháp  giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần 

TT Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

1 Thuyết giảng CLO1, CLO2, CLO3, CLO4 

2 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề CLO1, CLO2, CLO3, CLO4 

3 Thảo luận nhóm CLO1, CLO2, CLO3, CLO4 

4 Phát vấn CLO1, CLO2, CLO3, CLO4 

5 Giao bài tập tình huống CLO1, CLO2, CLO3, CLO4 

6 Thuyết trình CLO1, CLO2, CLO3, CLO4 

7 Seminar CLO1, CLO2, CLO3, CLO4 

8 Làm bài tập cá nhân CLO1, CLO2, CLO3, CLO4 

9 Tự nghiên cứu CLO1, CLO2, CLO3, CLO4 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  
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BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh 

giá 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu chí đánh 

giá 

Thời 

điểm 

Hệ 

số 

Chuẩn 

đầu ra học 

phần 

Trọng 

số 

Al. Đánh 

giá  

quá trình 

A1.1. Điểm 

chuyên cần 

Đánh giá 

chuyên cần 

- Tham gia lớp 

học 

- Nghiêm túc 

- Mức độ  tham 

gia tương tác 

Toàn bộ 

các tuần 
0.33  CLO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

A1.2. Bài 

thường 

xuyên 1 

Kiểm tra  

Tự luận 

- Nội dung:  kiến 

thức thuộc các 

chương 1-3  

- Trình bày: rõ 

ràng và khoa học  

Tuần 5 0.33 

CLO1 

CLO2 

  

 

A1.2. Bài 

thường 

xuyên 2 

Kiểm tra  

Tiểu luận 

- Hình thức: khoa 

học, đẹp đúng văn 

phong. 

- Nội dung đảm 

bảo được yêu cầu. 

- Nộp đúng thời 

hạn 

- Không vi phạm 

vấn đề sao chép 

Tuần 

thứ 7 
0.34 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

 

A2. Đánh 

giá cuối 

kỳ 

Bài thi cuối 

kỳ 

Kiểm tra 

trắc nghiệm 

- Mức độ ghi nhớ 

nội dung câu hỏi 

trắc nghiệm 

- Thái độ nghiêm 

túc tham gia kỳ 

thi 

 Tuần 9  

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

 

60% 

 

10. Thông tin về người/ nhóm biên sọan 

STT Họ và tên Học hàm/ học 

vị 

Ghi chú 

1.  Nguyễn Thị Thanh Minh TS  

2. Nguyễn Thị Mỹ Nhung Ths  
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PHÊ DUYỆT 

Giảng viên biên soạn 

 

Nguyễn Thị Mỹ Nhung 

Chủ nhiệm khoa 

 

 

TS. Nguyễn Đình Cấp  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần: Lịch sử Đảng công Sản Việt Nam 

Mã học phần:  19128206 

1.2. Số tín chỉ:  02 

1.3. Bộ môn phụ trách: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

1.4. Tên Giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

Họ và tên: Trần Đình Bích 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Địa điểm làm việc: A514 

Điện thoại: 0963613328, Email: trandinhbich76@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính: Triết học 

Giảng viên 2 

Họ và tên: Nguyễn Thị Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa điểm làm việc: A514 

Điện thoại: 0979000466, Email: tamhubt2009@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính: Lịch sử Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh 

1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

1.6. Điều kiện tiên quyết: Không 

1.7. Phân bổ thời gian cho hoạt động giảng dạy:  

- Nghe giảng lý thuyết      : 24 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp      :  

  - Thảo luận        : 

  - Thực hành, thực tập (phòng thực hành Diện-Điện tử)   : 0 tiết 

  - Hoạt động nhóm, Seminar     : 8 

  - Tự học        : 60 tiết 

5 
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2. Mục tiêu học phần  

2.1. Mục tiêu chung của học phần 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những tri thức về sự ra đời, quá trình lãnh đạo 

của Đảng Cộng sản Việt nam với sự nghiệp cách mạng của đất nước nhàm nâng coa 

trình độ tư duy lý luận và củng cố niềm tin của sinh viên với sự lãnh đạo của Đảng. 

2.2. Các mục tiêu cụ thể của học phần 

Mã mục 

tiêu 

Mô tả mục tiêu 

G1 

Cung cấp cho người học những khái niệm cốt lõi của kinh tế chính trị học 

Mác - Lênin; Nhận thức được vị trí quan trọng của nó trong toàn bộ hệ thống 

lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và mối quan hệ của KH KTCT Mác-Lênin 

với các môn KH khác.  

G4 

Trang bị cho người học những kỹ năng cần thiết như kỹ năng tư duy, kỹ 

năng làm việc nhóm, và bước đầu có những kỹ năng cần thiết để tiếp cận 

chuyên môn và xử lý các tình huống thực tiễn. 

 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

Mã các 

CĐR 

Trình độ 

nhận thực 

theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

a Về kiến thức 

CLO1 

Mức 3 

(Vận dụng) 

- Sinh viên nhớ và hiểu biết về quá trình ra đời; những sự 

kiện lịch sử liên quan đến quá trình lãnh đạo cách mạng 

Việt Nam của Đảng; những bài học kinh nghiệm trong 

cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước 

và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

CLO2 

Mức 3 

(Vận dụng) 

- Sinh viên hiểu, phân tích được vai trò, sức chiến đấu của 

hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở trong lãnh 

đạo, tổ chức thực hiện. 

CLO3 
Mức 3 

(Vận dụng) 

- Sinh viên hệ thống hóa được toàn bộ tri thức của môn học 

nhằm bổ sung cơ sở lý luận, gắn lý luận với hoạt động thực 

tiễn. 

b Về kỹ năng 
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c Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

   

 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam và hệ thống hóa những tri thức đó. Hiểu được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản 

Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam. Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích sự kiện, 

khả năng tìm tòi nghiên cứu tài liệu, phong cách tư duy lý luận gắn liền thực tiễn, phát 

huy tính năng động, sáng tạo của người học và củng cố niềm tin của họ với sự lãnh đạo 

của Đảng. 

5. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Đáp ứng 

CĐR của 

học phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động giảng dạy 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) 

SV tự 

nghiên 

cứu, tự 

học 

(Giờ) 

Lý 

thuyết 

(gồm 

bài tập) 

(Tiết) 

Seminar 

(Tiết) 

Thực 

hành, thí 

nghiệm, 

thực tập 

(Tiết) 

Thực 

hành, 

thực tập 

ngoài cơ 

sở 

(Tiết) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Chương nhập môn: 

Đối tượng, chức 

năng, nhiệm vụ, nội 

dung và phương 

pháp nghiên cứu, học 

tập Lịch sử Đảng 

cộng sản Việt Nam 

 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

4 

Chương 1. Đảng cộng 

sản Việt Nam ra đời 

và lãnh đạo đấu tranh 

giành chính quyền 

(1930 – 1945) 

      

I. Đảng Cộng sản Việt 

Nam ra đời và Cương 

lĩnh chính trị đầu tiên 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

3 0 0 0 6 
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của Đảng (2/1930) 

II. Lãnh đạo đấu tranh 

giành chính quyền 

(1930-1945) 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

3 0 0 0 6 

Chương 2. Đảng lãnh 

đạo hai cuộc kháng 

chiến, hoàn thành 

giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước 

(1945-1975) 

      

I. Lãnh đạo xây dựng, 

bảo vệ chính quyền 

cách mạng và kháng 

chiến chống thực dân 

Pháp xâm lược (1945 -

1954) 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

3 0 0 0 6 

II. Lãnh đạo xây dựng 

chủ nghĩa xã hội ở 

miền Bắc và kháng 

chiến chống đế quốc 

Mỹ xâm lược, giải 

phóng Miền Nam, 

thống nhất đất nước 

(1954 - 1975) 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

3 0 0 0 6 

Semina 1: Nội dung 

Chương 1 và Chương 

2 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

0 

 

0 

 

4 

 

0 

 

8 

Chương 3. Đảng lãnh 

đạo cả nước quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội 

và tiến hành công 

cuộc đổi mới (1975 

đến nay) 

 

      

I. Lãnh đạo xả nước 

xây dựng chủ nghĩa xã 

hội và bảo vệ Tổ quốc 

(1975 – 1986) 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

3 0 0 0 6 
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II. Lãnh đạo công cuộc 

đổi mới, đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa và hội nhập 

quốc tế (từ 1986 đến 

nay) 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

3 0 0 0 6 

Semina 2: Nội dung 

Chương 3 
CLO1 

CLO2 

CLO3 

0 0 4 

 

0 8 

 

Ôn tập CLO1 

CLO2 

CLO3 

2 0 0 0 4 

Tổng cộng   22  0      8        0 60  

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TƯƠNG THÍCH CĐR CỦA HỌC PHẦN  

VỚI CĐR CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

TT 

 

Chuẩn đầu ra của học phần (CLO) 

Đáp ứng chuẩn 

đầu ra của 

CTĐT (PLO) 

 CĐR về kiến thức 

 

 

 

 

 

1 

CLO1 -Nâng cao nhận thức và hiểu biết về quá trình ra 

đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; những sự kiện 

lịch sử liên quan đến quá trình lãnh đạo cách mạng 

Việt Nam của Đảng; những bài học kinh nghiệm 

trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống 

nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

PLO1 

PLO1 

CLO2 -Sinh viên hiểu, phân tích được vai trò, sức chiến 

đấu của hệ thống tổ chức Đảng từTrung ương đến 

cơ sở trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện. 

PLO1 

 

 CLO3 -Sinh viên hệ thống hóa được toàn bộ tri thức của 

môn học nhằm bổ sung cơ sở lý luận, gắn lý luận 

với hoạt động thực tiễn. 

PLO1 

 



67 

 

 Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

 

2 

   

   

 Mức tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp 

3    

7. Tài liệu giảng dạy học tập 

7.1. Tài liệu chính  

[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (dùng 

cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị), Nxb bản Chính trị Quốc gia Sự thật, 

HN 2021. 

7.2. Tài liệu tham khảo 

[1]  Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Thị Tâm, Hoàng Công Doanh (chủ biên), 

(2022), Khoa Triết học và KHXH, Trường Đại học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội, 

Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Tài liệu lưu hành nội bộ. 

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi mới 

(khóa VI, VII, VIII, IX, X), phần I, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2010. 

[3]  Đặng Phong (2012), “Tư duy kinh tế Việt Nam 1975 - 1989”, Nhà xuất bản 

Tri thức. 

[4]  Đảng Cộng sản Việt Nam (2015) Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực 

tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự Thật, Hà 

Nội. 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 

Nội dung 

 

 

Số 

tiết 

Nhiệm vụ của 

giảng viên 

 

 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

 

Đáp ứng 

CĐR 

học 

phần 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương nhập 

môn. 

Đối tượng, chức 

năng, nhiệm vụ, 

nội dung và 

phương pháp 

nghiên cứu, học 

tập Lịch sử Đảng 

 

 

2 

 

- Giảng viên yêu cầu sinh 

viên đọc về đối tượng môn 

học. 

- Giảng tóm tắt và phân tích 

để sinh viên nhớ và hiểu đối 

tượng nghiên cứu của Lịch 

sử Đảng, chức năng, nhiệm 

 

- Sinh viên đọc 

giáo trình và 

phân biệt đối 

tượng của Lịch 

sử Đảng và đối 

tượng của lịch 

sử dân tộc. 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 
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cộng sản Việt 

Nam 

1. Đối tượng 

nghiên cứu của 

môn học 

2. Chức năng 

nhiệm vụ của môn 

học 

3. Phương pháp 

nghiên cứu, học 

tập của môn học 

4. Mục đích yêu 

cầu của môn học 

vụ và phương pháp nghiên 

cứu môn Lịch sử Đảng Cộng 

Sản Việt Nam. 

Chương 1. Đảng 

cộng sản Việt 

Nam ra đời và 

lãnh đạo đấu 

tranh giành 

chính quyền 

(1930 – 1945) 

I. Đảng Cộng sản 

Việt Nam ra đời và 

Cương lĩnh chính 

trị đầu tiên của 

Đảng (2/1930) 

1. Bối cảnh lịch sử 

2. Nguyễn Ái 

Quốc chuẩn bị các 

điều kiện thành lập 

Đảng 

3. Thành lập Đảng 

Cộng sản VN và 

Cương lĩnh chính 

 

 

 

 

 

 6 

- Giao cho sinh viên đọc giáo 

trình để tìm hiểu nội dung: 

Những điều kiện cần thiết 

dẫn đến thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

- Giảng đối thoại câu hỏi: 

Nội dung cơ bản và ý nghĩa 

lịch sử của cương lĩnh chính 

trị đầu tiên được Hội nghị 

thành lập Đảng (2/1930) 

thông qua. 

- Giảng viên tổng kết nội 

dung: Ý nghĩa lịch sử của 

việc thành lập Đảng. 

- Hướng dẫn sinh viên tự 

nghiên cứu và giảng tổng kết 

nội dung chủ đề đã giao cho 

sinh viên. 

- Đọc giáo trình 

LSĐ của BGD 

và ĐT từ trang 

36-78 để thảo 

luận tại lớp các 

câu hỏi sau: 

1. Phân tích 

những điều kiện 

cần thiết dẫn tới 

thành lập Đảng 

cộng sản Việt 

Nam tháng 

2/1930? 

Sinh viên trao 

đổi, trả lời các 

câu hỏi giảng 

viên đưa ra để 

nắm được các 

nội dung cơ bản 

của bài học. 

CLO1 

CLO2 

CLO3 
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trị đầu tiêu của 

Đảng 

4. Ý nghĩa lịch sử 

của việc thành lập 

Đảng 

II. Lãnh đạo đấu 

tranh giành chính 

quyền (1930-

1945) 

1. Phong trào cách 

mạng 1930-1931 

và khôi phục 

phong trào 1932-

1935 

2. Phong trào dân 

chủ 1936-1939 

3. Phong trào giải 

phóng dân tộc 

1939-1945 

4. Tính chất, ý 

nghĩa và bài học 

kinh nghiệm của 

cách mạng tháng 

Tám năm 1945 

Sinh viên nghe 

để tiếp nhận nội 

dung của bài 

học. 

- Sinh viên đọc 

giáo trình LSĐ 

của BGD và ĐT 

từ trang 78 – 125 

để thảo luận tại 

lớp nội dung: 

Vai trò lãnh đạo 

của Đảng trong 

sự nghiệp giải 

phóng dân tộc 

(1930-1945). 

Chương 2. 

Đảng lãnh đạo 

hai cuộc kháng 

chiến, hoàn 

thành giải phóng 

dân tộc, thống 

nhất đất nước 

(1945-1975) 

 

 

 

6 

Giảng đối thoại nội dung: 

- Hoàn cảnh của Việt Nam 

sau cách mạng tháng Tám. 

- Nghệ thuật ngoại giao Hòa 

để tiến của Đảng những năm 

1945 - 1946 

- Hướng dẫn sinh viên tự 

nghiên cứu. 

- Nghe để tiếp 

nhận nội dung 

của bài học. 

- Tham gia thảo 

luận để làm rõ 

nội dung chủ đề. 

- Sinh viên đọc 

giáo trình của 

CLO1 

CLO2 

CLO3 
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I. Lãnh đạo xây 

dựng, bảo vệ chính 

quyền cách mạng 

và kháng chiến 

chống thực dân 

Pháp xâm lược 

(1945 -1954) 

1. Xây dựng và 

bảo vệ chính 

quyền cách mạng 

1945-1946 

2. Đường lối 

kháng chiến toàn 

quốc và quá trình 

tổ chức thực hiện 

1946-1950 

3. Đẩy mạnh cuộc 

kháng chiến đến 

thắng lợi 1951-

1954 

4. Ý nghĩa lịch sử 

và kinh nghiệm 

của Đảng trong 

lãnh đạo kháng 

chiến chống thực 

dân Pháp và can 

thiệp Mỹ. 

II. Đảng lãnh đạo 

xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở 

miền Bắc và kháng 

chiến chống đế 

-Hướng dẫn sinh viên nghiên 

cứu nội dung: Chiến dịch 

Điện Biên Phủ 1953 – 1954. 

- Giảng đối thoại câu hỏi: Ý 

nghĩa lịch sử và những kinh 

nghiệm lãnh đạo của Đảng 

trong cuộc kháng chiến 

chống Pháp và can thiệp Mỹ 

1945-1954. 

- Giảng đối thoại hoàn cảnh 

của Việt Nam sau chiến dịch 

Điện Biên Phủ 1954. và 

Đường lối cách mạng hai 

miền. 

- Hướng dẫn sinh viên tự 

nghiên cứu nội dung: so sánh 

điểm giống và khác nhau của 

các chiến lược chiến tranh 

mà đế quốc Mỹ áp dụng ở 

Việt Nam. 

- Giảng kết luận và giải thích 

một số bài học kinh nghiệm 

của cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước 1954-1975. 

 

Bộ GD và ĐT  từ 

trang 128-179 

Để khái quát về 

đường lối đấu 

tranh giành 

chính quyền 

(1945-1950), để 

hiểu và nắm 

vững sự lãnh 

dạo của Đảng từ 

khi giành chính 

quyền đến năm 

1950. 

- Sinh viên đọc 

giáo trình của 

Bộ GD và ĐT  từ 

trang 128-179 

Để hiểu biết về 

nghệ thuật quân 

sự tài tỉnh của 

Đảng và vai trò 

cá nhân của Đại 

tướng Võ 

Nguyên Giáp 

trong chiến dịch 

Điện Biên Phủ 

1953 – 1954. 

- Nghiên cứu 

giáo trình để 

thảo luận nội 

dung giảng viên 
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quốc Mỹ xâm 

lược, giải phóng 

Miền Nam, thống 

nhất đất nước 

(1954 - 1975) 

1. Sự lãnh đạo của 

Đảng đối với cách 

mạng hai miền 

Nam - Bắc (1954-

1965) 

2. Lãnh đạo cách 

mạng cả nước 

1965-1975 

3. Ý nghĩa lịch sử 

và kinh nghiệm 

lãnh đạo của Đảng 

thời kỳ 1954-1975 

nêu ra. Mục đích 

là giúp sinh viên 

hiểu ý nghĩa lịch 

sử và bài học 

kinh nghiệm 

lãnh đạo của 

Đảng thời kỳ 

1954-1975. 

Đọc giáo trình 

LSĐ của BGD 

và ĐT từ trang 

180 - 236 và 

nghe giảng để 

thấy được sự 

lãnh đạo đúng 

đắn, sáng tạo 

của Đảng trong 

hoàn cảnh đó. 

Đọc giáo trình 

LSĐ của BGD 

và ĐT từ trang 

180 – 236 để:  

- Làm rõ nội 

dung câu hỏi và 

thấy được tính 

chất ác liệt trong 

âm mưu thủ 

đoạn của đế 

quốc Mỹ thông 

qua các chiến 

lược chiến tranh. 

- Thấy được sự 
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lãnh đạo tài tình 

của Đảng ta. 

Đọc giáo trình 

LSĐ của BGD 

và ĐT từ trang 

180 - 236 để rút 

ra một số bài học 

cho bản thân 

như: Lấy dân 

làm gốc, tôn 

trọng quy luật 

khách quan. 

Semina lần 1: 

Chủ đề thuộc nội 

dung chương 1 và 

chương 2 

4 - Hướng dẫn sinh viên chuẩn  

bị đề cương thảo luận. 

- Nêu tình huống, dẫn dắt các 

nhóm thuyết trình và tranh 

biện. 

- Tổng kết nội dung chủ đề. 

- Nhận xét cho điểm từng 

nhóm. 

 

- Nghiên cứu 

giáo trình và các 

tài liệu tham 

khảo để xây 

dựng đề cương 

cho bài thuyết 

trình. 

- Từng nhóm 

trình bày kết quả 

chuẩn bị.  

- Các nhóm khác 

nghe, trao đổi, 

bổ sung, chất 

vấn từng nội 

dung của các 

chủ đề cụ thể. 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

Chương 3. Đảng 

lãnh đạo cả nước 

quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội và 

 

 

 

 

 

- Hướng dẫn sinh viên tự 

nghiên cứu nội dung:  

- Xây dựng chủ nghĩa xã hội 

 

- Đọc giáo trình 

của Bộ GD và 

ĐT (2019) từ 

CLO1 

CLO2 

CLO3 
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tiến hành công 

cuộc đổi mới 

(1975 – 2018) 

I. Đảng lãnh đạo 

cả nước xây dựng 

chủ nghĩa xã hội 

và bảo vệ Tổ quốc 

(1975 – 1986) 

1. Xây dựng chủ 

nghĩa xã hội và 

bảo vệ Tổ quốc 

1975-1981 

2. Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ 

V của Đảng và các 

bước đột phá tiếp 

tục đổi mới kinh tế 

1982-1986 

II. Đảng lãnh đạo 

công cuộc đổi mới, 

đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện 

đại hóa và hội 

nhập quốc tế 

1. Đổi mới toàn 

diện, đưa nước ta 

ra khỏi khủng 

hoảng kinh tế - xã 

hội (1986 -1996) 

2. Tiếp tục công 

cuộc đổi mới, đẩy 

mạnh công nghiệp 

6 và bảo vệ Tổ quốc 1975-

1981. 

- Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ V của Đảng và các 

bước đột phá tiếp tục đổi mới 

kinh tế 1982-1986 

- Hướng dẫn sinh viên 

nghiên cứu giáo trình để thảo 

luận trong lớp chủ đề: Vì sao 

Đại hội VI (1986) được coi là 

Đại hội đặt nền móng cho 

thời kỳ đổi mới toàn diện đất 

nước. 

- Giảng tổng kết để làm rõ 3 

nội dung: 

+ Đại hội VI đã thẳng thắn 

chỉ ra nguyên nhân dẫn đến 

khủng hoảng kinh tế, chính 

trị xã hội ở thời điểm năm 

1986. 

+ Đại hội đề ra những định 

hướng lớn để nước ta từng 

bước thoát khỏi khủng hoảng 

kinh tế, chính trị xã hội. 

+ Ý nghĩa của 4 bài học mà 

Đại hội VI đã rút ra. 

Hướng dẫn sinh viên tự 

nghiên cứu về chủ đề:  Tiếp 

tục công cuộc đổi mới, đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa và hội nhập quốc tế 

(từ năm 1996 đến nay). 

trang 238 -260. 

- Đọc Đặng 

Phong (2012), 

“Phá rào trong 

kinh tế vào đêm 

trước đổi mới”, 

Nhà xuất bản Tri 

thức. 

+ Hiểu được vai 

trò của mô hình 

Kinh tế kế 

hoạch, tập trung, 

bao cấp trong 

việc giải phóng 

miền Nam thống 

nhất đất nước. 

+ Thấy được 

nguyên nhân 

dẫn đến khủng 

hoảng kinh tế 

chính trị xã hội 

những năm 1979 

– 1996 là do áp 

dụng mô hình 

Kinh tế kế 

hoạch, tập trung, 

bao cấp. 

Đọc giáo trình 

của Bộ GD và 

ĐT  từ trang 260 

- 271 và tham 
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hóa, hiện đại hóa 

và hội nhập quốc 

tế ( từ năm 1996  

đến nay) 

3. Thành tựu, kinh 

nghiệm của công 

cuộc đổi mới 

- Giảng tổng kết để làm rõ: 

Qua các kỳ Đại hội từ VII 

đến XIII thấy được điểm 

mới, tính kết thừa và phát 

triển những nội dung mà Đại 

hội VI đã đặt nền móng. 

 

gia thảo luận. 

- Qua nội dung 

chủ đề hiểu 

được vai trò đặt 

nền móng cho sự 

đổi mới toàn 

diện đất nước 

của các nhiệm 

kỳ đại hội tiếp 

theo. 

- Rút ra bài học 

cho bản thân: 

+ Luôn xuất 

phát từ thực tế 

và tôn trọng quy 

luật khách quan. 

+ Bài học về sự 

đổi mới tư duy. 

- Đọc giáo trình 

của Bộ GD và 

ĐT từ trang 272-

277 để hiểu 

những nội dung 

mà giáo viên đã 

tổng kết. 

- Đọc giáo trình 

của Bộ GD và 

ĐT từ trang 284 

-434 để hiểu, có 

thể đối thoại về 

nội dung : Tổng 

kết 10 năm thực 
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hiện thực hiện 

đường lối đổi 

mới (1986 -

1996) và ục tiêu, 

quan điểm về 

công nghiệp 

hóa, hiện đại 

hóa  từ Đại hội 

VIII – XII. 

Sêmina lần 2: 

Chủ đề: Dân chủ 

xã hội chủ nghĩa 

và quá trình xây 

dựng nhà nước 

pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam. 

 

4 

- Hướng dẫn sinh viên chuẩn  

bị đề cương thảo luận. 

- Nêu tình huống, dẫn dắt các 

nhóm thuyết trình và tranh 

biện. 

- Tổng kết nội dung chủ đề. 

- Nhận xét cho điểm từng 

nhóm. 

- Nghiên cứu 

giáo trình và các 

tài liệu tham 

khảo để xây 

dựng đề cương 

cho bài thuyết 

trình. 

- Từng nhóm 

trình bày kết quả 

chuẩn bị.  

- Các nhóm khác 

nghe, trao đổi, 

bổ sung, chất 

vấn từng nội 

dung của các 

chủ đề cụ thể. 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

Tổng kết, Ôn tập  

 

2 Giảng viên hệ thống tổng kết 

môn học và đánh giá, công 

bố điểm học tập. 

- Nêu thắc mắc 

các nội dung đã 

học 

 

 

9. Phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

9.1. Phương pháp giảng dạy học phần 
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TT Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

1 Thuyết giảng CLO1, CLO2, CLO3 

2 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề CLO1, CLO2, CLO3 

3 Thảo luận nhóm CLO1, CLO2, CLO3 

4 Phát vấn CLO1, CLO2, CLO3 

5 Giao bài tập tình huống CLO1, CLO2, CLO3 

6 Thuyết trình CLO1, CLO2, CLO3 

7 Seminar CLO1, CLO2, CLO3 

8 Làm bài tập cá nhân CLO1, CLO2, CLO3 

9 Tự nghiên cứu CLO1, CLO2, CLO3 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá 

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài 

đánh 

giá 

Phương 

pháp/ 

hình thức 

đánh giá 

Tiêu chí đánh 

giá 

Thời 

điểm 

Đánh giá 

Hệ 

số 

Đáp ứng 

CĐR học 

phần 

Trọng 

số 

 

 

 

A1. 

Đánh giá 

quá trình 

 

 

A1.1. 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh giá 

chuyên 

cần 

- Tham gia lớp 

học. 

- Nghiêm túc 

- Mức độ tham 

gia tương tác 

Toàn bộ 

các tuần 

 

 

0.33 

CLO3  

 

 

 

 

 

 

 

40% 

A1.2. 

Bài 

thường 

xuyên 1 

Kiểm tra 

Tự luận 

Nội dung:  

kiến thức 

thuộc các 

chương 1-3  

- Trình bày: rõ 

ràng và khoa 

học 

Tuần 6 

theo lịch 

trình 

0.33 CLO1 

CLO3 

 

A1.3. 

Bài 

thường 

xuyên 2 

Viết tiểu 

luận 

- Hình thức: 

khoa học, đẹp 

đúng văn 

phong. 

Tuần 7 

theo lịch 

trình 

0.34 CLO1 

CLO2 

CLO3 
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- Nội dung 

đảm bảo được 

yêu cầu. 

- Nộp đúng 

thời hạn 

- Không vi 

phạm vấn đề 

sao chép 

A2. 

Đánh giá 

cuối kỳ 

Bài thi 

cuối kỳ 

Kiểm tra 

trắc 

nghiệm 

- Mức độ 

chuẩn bị câu 

hỏi trắc 

nghiệm. 

- Thái độ 

nghiêm túc 

tham gia kỳ 

thi. 

Cuối học 

phần theo 

lịch 

1 CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

 

60% 

10. Thông tin về người/nhóm biên soạn 

STT Họ và tên Học hàm, học vị Ghi chú 

1 Trần Đình Bích TS  

2 Nguyễn Thị Tâm ThS  

3 Hoàng Công Doanh ThS  

 

PHÊ DUYỆT 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

CHỦ NHIỆM KHOA 

 

 

TS. Trần Đình Bích Ts. Nguyễn Đình Cấp 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần: Pháp luật đại cương  

 - Mã học phần: 211102004 

1.2. Số tín chỉ: 02 

1.4. Bộ môn phụ trách: Bộ môn 3  

1.5. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

Họ và tên: Hoàng Phước Hiệp 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. luật học 

Địa điểm làm việc: Trường HUBT, Phòng A513 

Điện thoại, email: sđt: 0912397679; hiephp310@gmail.com   

Hướng nghiên cứu chính: Nhà nước và Pháp luật; các vấn đề Pháp luật Kinh tế quốc 

tế. 

Giảng viên 2: 

Họ và tên: Trần Thị Cúc 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. luật học  

Địa điểm làm việc: Trường HUBT, Phòng A513 

Điện thoại, email: SĐT: 0915377255; Email: cucluatkt@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính: Nhà nước và Pháp luật; các vấn đề về Hành chính Tư 

pháp 

Giảng viên 3: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. Kinh tế 

Địa điểm làm việc: Trường HUBT, Phòng A513 

Điện thoại, email: SĐT: 0912180855; Email: nguyenthuy09@hotmail.com 

Hướng nghiên cứu chính: Nhà nước và Pháp luật; các vấn đề về Tư vấn Pháp luật 

Giảng viên 4: 

Họ và tên: Nguyễn Phúc Thiện 

Chức danh, học hàm, học vị: TS. Luật Kinh tế 

Địa điểm làm việc: Trường HUBT, Phòng A513 

Điện thoại, email: SĐT: 0983418533; Email: thien6101976@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính: Nhà nước và Pháp luật; các vấn đề về Luật đất đai 

1.6. Loại học phần: Bắt buộc 

1.7. Điều kiện tiên quyết: Triết học; Kinh tế chính trị 

1.7. Phân bổ thời gian: 

6  

mailto:hiephp310@gmail.com
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- Nghe giảng lý thuyết      : 20 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp      : 02 tiết 

  - Thảo luận        : 

  - Thực hành, thực tập (phòng thực hành Diện-Điện tử)   : 0 tiết 

  - Hoạt động nhóm, Seminar     : 8 

  - Tự học        : 60 tiết 

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung của học phần 

Người học được trang bị kiến thức toàn diện về Nhà nước và Pháp luật; về các 

ngành Luật cơ bản trong Hệ thống Pháp luật Việt Nam; về kỹ năng phản biện, phân tích, 

tổng hợp thông tin liên quan Hệ thống Pháp luật Việt Nam; về giao tiếp ứng xử cần thiết; 

xử lý được những vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực pháp luật; nắm được yêu cầu pháp luật 

về hành nghề trong lĩnh vực được đào tạo.  

 2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần    

Mã mục 

tiêu 

Mô tả mục tiêu 

G1 

Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị; kiến thức đại 

cương về Nhà nước và Pháp luật, các kiến thức đại cương về Pháp luật trong 

hoạt động kinh doanh; kiến thức cơ bản về tổ chức thực hiện, quản lý, điều 

hành và giám sát các hoạt động kinh doanh đúng pháp luật. 

G4 

Có thái độ chính trị tốt; coi trọng ý thức chấp hành Pháp luật và ý thức cộng 

đồng trong hành vi ứng xử hàng ngày; có thái độ làm việc với tinh thần trách 

nhiệm; có phẩm chất và đạo đức, trung thực, liêm chính. 

 

3. Chuẩn đầu ra của học phần   

Mã các 

CĐR 

Trình độ 

nhận thực 

theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

a Về kiến thức 

CLO1 
Mức 3 

(Vận dụng) 

Có kiến thức cơ bản về Nhà nước, Pháp luật và đại cương 

về một số ngành luật liên quan 

CLO2 

Mức 3 

(Vận dụng) 

Xác định đúng nội dung những kiến thức đại cương về 

Nhà nước và Pháp luật Việt Nam về pháp luật dân sự, sở 

hữu trí tuệ, hợp đồng, hành chính, hình sự; về phương thức 

giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh 
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CLO3 
Mức 3 

(Vận dụng) 

Xác định đúng phương thức giải quyết tranh chấp trong hoạt 

động kinh doanh 

b Về kỹ năng 

   

c Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

   

4. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phần này trang bị cho người học kiến thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật, 

đại cương về Luật dân sự, Luật hành chính, Luật hình sự, các Luật tố tụng, đại cương 

Pháp luật về hành nghề trong một số lĩnh vực cụ thể và các kỹ năng đại cương về phân 

tích, tổng hợp, đánh giá các hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật, kỹ năng truyền 

đạt đúng vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; áp dụng đúng pháp luật 

liên quan, những kỹ năng cơ bản để xử lý bước đầu các vấn đề pháp lý phát sinh trong 

cuộc sống thường ngày của mỗi người trên địa vị công tác của mình.   

 Để học học phần này, Khoa Luật Kinh tế sẽ cử các giảng viên có trình độ, kinh 

nghiệm để thuyết giảng, biên soạn giáo trình theo quy định của Nhà nước và Nhà trường 

dành cho người dạy học và người học, sẽ có hướng dẫn cụ thể cho người học nghiên 

cứu, thảo luận các vấn đề thuộc nội dung của học phần. 

5. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

 

Đáp 

ứng 

CĐR 

của 

học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động giảng 

dạy và học tập  

Thời lượng giảng dạy (Tiết) 
Thời gian 

sinh viên 

tự học 

(Giờ) 

 
Lý 

thuyết 

 

Bài tập 

 

Thảo 

luận 

nhóm 

 

Thực 

hành, thí 

nghiệm,  

thực tập 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

Nhập môn Pháp luật đại cương  

CLO1 

CLO2 

CLO3 

01 0 0 0 10 

1. Sự cần thiết phải giảng dạy và 

học tập môn học Phấp luật đại 
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cương (Nhận thức chung về 

Pháp luật đại cương)  

2. Những nội dung cơ bản của 

môn học Pháp luật đại cương 

3. Phương pháp nghiên cứu, học 

tập môn học Pháp luật đại cương 

  

  

 

 

Chương 1.        

Đại cương về Nhà nước 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

03 01 

0 0 14 

1.1. Tổng quan 

1.2. Tư tưởng Mác–Lênin về 

Nhà nước 

1.3. Tư tưởng phương Tây về 

Nhà nước 

1.4. Tư tưởng phương Đông về 

Nhà nước  

1.5. Tư Tưởng Hồ Chí Minh về 

Nhà nước  

   

  

 

Chương 2       

Đại cương về Pháp luật CLO1 

CLO2 

CLO3 

03 01 

01 0 14 

2.1. Tổng quan 

2.2. Tư tưởng Mác–Lênin về 

Pháp luật 

2.3. Tư tưởng phương Tây về 

Pháp luật 

2.4. Tư tưởng phương Đông về 

Pháp luật 

2.5. Tư Tưởng Hồ Chí Minh về 
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Pháp luật 

Chương 3       

Hiến pháp –Đạo luật cơ bản 

của Nhà nước và Pháp luật Việt 

Nam 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

03 02 

01 0 12 

3.1. Tổng quan 

3.2. Hiến pháp và lịch sử lập 

hiến Việt Nam 

3.3. Chế độ chính trị, kinh tể, 

Văn hoá, giáo dục, khoa học, 

công nghệ, môi trường; Chính 

sách đối ngoại, Quốc phòng và 

An ninh quốc gia 

      

3.4.Quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của con người, của công dân 

3.5. Quốc tịch 

      

3.6. Nhà nước và Pháp luật Việt 

Nam trong điều kiện Hội nhập 

Kinh tế quốc  

      

Chương 4 
CLO1 

CLO2 

CLO3 

     

Luật Dân sự Việt Nam  02 01 0 0 12 

4.1. Tổng quan 

4.2. Chế định giao dịch dân sự 

4.3. Chế định thời hạn, thời hiệu 

và giá trị pháp lý của sự kiện, 

hành vi dân sự 

     

 

4.4. Luật về tài sản và quyền tài 

sản 

4.5. Luật về cá nhân và quyền 

  

   

 



83 

 

nhân thân 

4.6. Chế định hợp đồng 

4.7. Luật về nghĩa vụ 

      

4.8. Chế định bồi thường thiệt 

hại dân sự 

4.9. Các chế định quan trọng 

khác của Luật Dân sự thường 

được áp dụng trong hoạt động 

kinh doanh 

      

Chương 5 
CLO1 

CLO2 

CLO3 

     

 

Luật Hành chính Việt Nam 

 02 01 
0 0 12 

5.1. Tổng quan 

5.2. Quy phạm pháp luật hành 

chính 

5.3. Quan hệ pháp luật hành 

chính 

5.4. Cơ quan hành chính Nhà 

nước Việt Nam 

5.5. Văn bản hành chính Nhà 

nước 

     

 

5.6. Vi phạm hành chính và xử lý 

vi phạm hành chính 

5.7. Các chế định quan trọng 

khác của Luật Hành chính 

thường được áp dụng trong hoạt 

động kinh doanh 

     

 

Chương 6 
CLO1 

CLO2 
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CLO3 

 

Luật Hình sự Việt Nam 

 02 0 
0 0 10 

6.1. Tổng quan 

6.2. Tội phạm 

6.3. Trách nhiệm hình sự và hình 

phạt 

  

   

 

6.4. Hệ thống hình phạt và các 

biện pháp tư pháp 

6.5. Các chế định liên quan đến 

chấp hành hình phạt 

     

 

6.6. Các tội xâm phạm trật tự 

quản lí kinh tế 

6.7. Các tội phạm về môi trường 

6.8. Các tội phạm về tham nhũng 

     

 

Chương 7 
CLO1 

CLO2 

CLO3 

     

 

Các Luật Tố tụng Việt Nam 
 02 01 

    0 0 10 

7.1. Tổng quan 
      

7.2. Luật Tố tụng dân sự       

7.3. Luật Tố tụng hành chính      
 

7.4. Luật Tố tụng hình sự       

7.5. Luật Tố tụng trọng tài 

thương mại 
  

  
  

Chương 8 
CLO1 

CLO2 
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CLO3 

Pháp luật về hành nghề trong 

một số lĩnh vực cụ thể 
   02      01 

      0      0 
     10 

8.1. Các quy định tổng quát       

8.2. Một số quy định cụ thể trong 

pháp luật Việt Nam hiện hành  
   

  
 

Tổng số tiết  20 08 02 04 100 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

TT Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 
Đáp ứng chuẩn đầu ra của 

CTĐT (PLO) 

1 

 

Chuẩn đầu ra về kiến thức  

CLO 1 
PLO 1 

CLO2 

CLO3  

2 
Chuẩn đầu ra về kỹ năng  

  

3 
Mức tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp  

  

7.Tài liệu giảng dạy 

7.1. Tài liệu chính  

     [1] Trường Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội (2023), Giáo trình Pháp luật 

đại cương (PGS.TS. Hoàng Phước Hiệp-Chủ biên), Hà Nội;.  

     [2] Trường Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội (2020), Giáo trình Luật Kinh 

tế, Quyển 1 (PGS.TS. Hoàng Phước Hiệp-Chủ biên), Hà Nội;. 

[3] Trường Đại học Luật Hà Nội (2020), Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp 

luật (GS.TS. Nguyễn Minh Đoan- Chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội; 

[4] Đại Học Quốc Gia Hà Nội (2017), Giáo trình Đại Cương về Nhà Nước và 

Pháp Luật (GS.TSKH. Đào Trí Úc -Chủ biên), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà 

Nội;. 

7.2. Tài liệu tham khảo 
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[1] Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2015), Giáo trình Pháp luật đại cương 

(TS. Nguyễn Toàn Hợp – Chủ biên), Hà Nội; 

[2]  Đại Học Quốc Gia Hà Nội (2015), Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật 

(GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế, - Chủ biên), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội; 

[3] TS. Phạm Duy Nghĩa (2011), Giáo trình Pháp luật đại cương,NXB CAND, 

Hà Nội. 

[4]  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2017), Giáo trình Pháp luật đại cương 

(GS.TS. Mai Hồng Quý-Chủ biên), Nxb GD,Hà Nội; 

[5]  TS. Vũ Quang (2017), Giáo trình Pháp luật đại cương , Nxb Bách khoa Hà 

Nôi, Hà Nội; 

[6]  TS. Ngô Văn Tăng Phước (2006),Giáo trình Pháp luật đại cương, Nxb Thống 

kê,Hà Nôi 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 

           Nội dung Số 

tiết 

Nhiệm vụ của  

Giảng viên 

Nhiệm vụ của 

 Sinh viên 

Đáp 

ứng 

CĐR 

nào của 

học 

phần 

Nhập môn Pháp luật đại 

cương  
01 

Phổ biến nội 

dung, yêu cầu của 

môn học;  Giảng 

cho SV nắm được 

các nội dung cụ 

thể của phần Nhập 

môn 

Đọc trước tài liệu 

chính và tài liệu 

tham khảo theo 

hướng dẫn của GV  

CLO1

CLO2 

CLO3 

1. Sự cần thiết phải giảng 

dạy và học tập môn học 

Phấp luật đại cương (Nhận 

thức chung về Pháp luật đại 

cương)  

 

tập trung vào Phần 

Nhập môn Giáo 

trình Pháp luật đại 

cương 

(HUBT,2023);  

 

tập trung vào Phần 

Nhập môn Giáo 

trình Pháp luật đại 

cương 

(HUBT,2023);  

 

 

2. Những nội dung cơ bản 

của môn học Pháp luật đại 
 

   

https://www.goodreads.com/author/show/16455936.Ph_m_Duy_Ngh_a


87 

 

cương 

3. Phương pháp nghiên 

cứu, học tập môn học Pháp 

luật đại cương 

Chương 1 

Đại cương về Nhà nước 

 
Giảng cho SV 

nắm được các nội 

dung cụ thể của 

Ch1, tập trung 

vào:  

Đọc trước tài liệu 

chính và tài liệu 

tham khảo theo 

hướng dẫn của GV;  

CLO1

CLO2 

CLO3 

 1.1. Tổng quan 

1.2. Tư tưởng Mác–Lênin 

về Nhà nước 

1.3. Tư tưởng phương Tây 

về Nhà nước 

1.4. Tư tưởng phương 

Đông về Nhà nước  

1.5. Tư Tưởng Hồ Chí 

Minh về Nhà nước 

03 1. Nguồn gốc của 

Nhà nước;2. Bản 

chất của Nhà 

nước;3. Kiểu Nhà 

nước;4. Chức năng 

của Nhà nước;5. 

Hình thức Nhà 

nước  

6. Nhà nước trong 

hệ thống chính trị 

 

tập trung vào Ch1 

Giáo trình Pháp luật 

đại cương 

(HUBT,2023);  

 Ch1 Giáo trình 

Luật Kinh tế 1 

(HUBT,2020);  

 

 

Chương 2 

Đại cương về Pháp luật  

Giảng cho SV 

nắm được các nội 

dung cụ thể của 

Ch2, tập trung 

vào:  

Đọc trước tài liệu 

chính và tài liệu 

tham khảo theo 

hướng dẫn của GV;  

CLO1

CLO2 

CLO3 

2.1. Tổng quan 

2.2. Tư tưởng Mác–Lênin 

về Nhà nước 

2.3. Tư tưởng phương Tây 

về Nhà nước 

2.4. Tư tưởng phương 

Đông về Nhà nước  

 1.Nguồn gốc của 

Pháp luật;2. Bản 

chất của Pháp 

luật;3. Kiểu Pháp 

luật;4.Chức năng 

của Pháp luật; 5. 

Hình thức Pháp 

tập trung vào Ch2 

Giáo trình Pháp luật 

đại cương 

(HUBT,2023);  

 Ch3 Giáo trình 

Luật Kinh tế 1 

(HUBT,2020);  
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 luật;6. Hệ thống 

pháp luật; Hiện 

thực hóa pháp 

luật; Quan hệ pháp 

luật; Ý thức pháp 

luật; Pháp chế; 

7. Điều chỉnh pháp 

luật; Cơ chế điều 

chỉnh pháp luật; Vi 

phạm pháp luật; 

Trách nhiệm pháp 

lý. 

Hướng dẫn chuẩn 

bị Seminar 

Chương 3 

Hiến pháp –Đạo luật cơ 

bản của Nhà nước và 

Pháp luật Việt Nam 

03 Giảng cho SV 

nắm được các nội 

dung cụ thể của 

Ch3; Hướng dẫn 

chuẩn bị Seminar, 

kiểm tra, tiểu luận  

Đọc trước tài liệu 

chính và tài liệu 

tham khảo theo 

hướng dẫn của GV; 

Chuẩn bị Seminar, 

kiểm tra, tiểu luận;  

CLO1

CLO2 

CLO3 

3.1. Tổng quan 

3.2. Hiến pháp và lịch sử 

lập hiến Việt Nam 

3.3. Chế độ chính trị, Chế 

độ kinh tể, Văn hoá, giáo 

dục, khoa học, công nghệ, 

môi trường, chính sách đối 

ngoại, quốc phòng và an 

ninh quốc gia  

3.4.Quyền và nghĩa vụ cơ 

bản của con người, của 

công dân 

 

Giảng cho SV nắm 

được các nội 

dung: 1.Tổng quan 

về Nhà nước và 

Pháp luật VN; 2. 

Bộ máy Nhà nước 

và các Cơ quan 

nhà nước nước 

CHXHCN Việt 

Nam; 3. Chiến 

lược xây dựng, 

hoàn thiện Hệ 

tập trung vào Ch3 

Giáo trình Pháp luật 

đại cương 

(HUBT,2023);  

Ch2,4 Giáo trình 

Luật Kinh tế 1 

(HUBT,2020);  
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3.5. Quốc tịch  

3.6. Nhà nước và Pháp luật 

Việt Nam trong điều kiện 

Hội nhập Kinh tế quốc tế 

thống pháp luật 

Việt Nam trong 

điều kiện Hội nhập 

quốc tế;  4.Một số 

nội dung cơ bản về 

đổi mới, hoàn 

thiện Pháp luật 

trong điều kiện 

Hội nhập quốc tế. 

Seminar 1 (ba chương 

đầu) và Kiểm tra giữa kỳ 

04 
Hướng dẫn cho 

SV nội dung thảo 

luận, tình huống; 

Tổng kết, cho 

điểm theo quy 

định. 

SV thuyết trình các 

Báo cáo Seminar 

theo Nhóm; Thảo 

luận các câu hỏi, 

tình huống,… 

 

 

Chương 4 

Luật Dân sự Việt Nam 

 

03 

Giảng cho SV 

nắm được các nội 

dung cụ thể của 

Ch4;  

Đọc trước tài liệu 

chính và tài liệu 

tham khảo theo 

hướng dẫn của GV  

CLO1

CLO2 

CLO3 

4.1. Tổng quan 

4.2. Chế định giao dịch dân 

sự 

4.3. Chế định thời hạn, thời 

hiệu và giá trị pháp lý của 

sự kiện, hành vi dân sự 

 
 tập trung vào Ch4 

Giáo trình Pháp luật 

đại cương 

(HUBT,2023);  

Ch5 Giáo trình Luật 

Kinh tế 1 

(HUBT,2020);  

 

4.4. Luật về tài sản và 

quyền tài sản 

4.5. Luật về cá nhân và 

quyền nhân thân 

   

 

4.6. Chế định hợp đồng 

4.7. Luật về nghĩa vụ 
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4.8. Chế định bồi thường 

thiệt hại dân sự 

4.9. Các chế định quan 

trọng khác của Luật Dân sự 

thường được áp dụng trong 

hoạt động kinh doanh 

   
 

 

Chương 5 

Luật Hành chính Việt 

Nam 

 

02 Giảng cho SV 

nắm được các nội 

dung cụ thể của 

Ch5;Hướng dẫn 

chuẩn bị Seminar 

2, tiểu luận 

Đọc trước tài liệu 

chính và tài liệu 

tham khảo theo 

hướng dẫn của GV  

CLO1

CLO2 

CLO3 

5.1. Tổng quan 

5.2. Quy phạm pháp luật 

hành chính 

5.3. Quan hệ pháp luật hành 

chính 

5.4. Cơ quan hành chính 

Nhà nước Việt Nam 

5.5. Văn bản hành chính 

Nhà nước 

 

 tập trung vào Ch5 

Giáo trình Pháp luật 

đại cương 

(HUBT,2023);  

Ch6 Giáo trình Luật 

Kinh tế 1 

(HUBT,2020);  

 

5.6. Vi phạm hành chính và 

xử lý vi phạm hành chính 

5.7. Các chế định quan 

trọng khác của Luật Hành 

chính-Kinh tế thường được 

áp dụng trong hoạt động 

kinh doanh 

 

   

 

Chương 6 

Luật Hình sự Việt Nam 

 

02 
Giảng cho SV 

nắm được các nội 

dung cụ thể của 

Ch6; 

Đọc trước tài liệu 

chính và tài liệu 

tham khảo theo 

hướng dẫn của GV  

CLO1

CLO2 

CLO3 
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6.1. Tổng quan 

6.2. Tội phạm 

6.3. Trách nhiệm hình sự và 

hình phạt  

6.4. Hệ thống hình phạt và 

các biện pháp tư pháp 

6.5. Các chế định liên quan 

đến chấp hành hình phạt  

6.6. Các tội xâm phạm trật 

tự quản lí kinh tế 

6.7. Các tội phạm về môi 

trường 

6.8. Các tội phạm về tham 

nhũng 

  tập trung vào Ch6 

Giáo trình Pháp luật 

đại cương 

(HUBT,2023);  

Ch7 Giáo trình Luật 

Kinh tế 1 

(HUBT,2020);  
 

Chương 7 

Các Luật Tố tụng Việt 

Nam 

 

02 Giảng cho SV 

nắm được các nội 

dung cụ thể của 

Ch7; 

Đọc trước tài liệu 

chính và tài liệu 

tham khảo theo 

hướng dẫn của GV  

CLO1

CLO2 

CLO3 

7.1. Tổng quan  

7.2. Luật Tố tụng dân sự 

7.3. Luật Tố tụng hành 

chính 

7.4. Luật Tố tụng hình sự  

7.5.Luật Tố tụng trọng tài 

thương mại 

 

 tập trung vào Ch7 

Giáo trình Pháp luật 

đại cương 

(HUBT,2023); Ch8 

Giáo trình Luật 

Kinh tế 1 

(HUBT,2020);  

 

 

Seminar 2 (năm chương 

tiếp theo) 

04 

Hướng dẫn cho 

SV nội dung thảo 

luận, tình huống; 

Tổng kết, cho 

điểm theo quy 

định. 

SV thuyết trình các 

Báo cáo Seminar 

theo Nhóm; Thảo 

luận các câu hỏi, 

tình huống,… 
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Tiểu luận  
 

Hướng dẫn cho 

SV nội dung thảo 

luận, tình huống; 

Tổng kết, cho 

điểm theo quy 

định. 

SV thuyết trình các 

Tiểu luận theo 

nguyên tắc Cá nhân 

độc lập; Thảo luận 

các câu hỏi, tình 

huống,… 

 

Chương 8 

Pháp luật về hành nghề 

trong một số lĩnh vực cụ 

thể 

02 Giảng cho SV 

nắm được các nội 

dung cụ thể của 

Ch8;  

Đọc trước tài liệu 

chính và tài liệu 

tham khảo theo 

hướng dẫn của GV  

CLO1

CLO2 

CLO3 

8.1. Các quy định tổng quát  

 Đọc trước tài liệu 

chính, tập trung vào 

Ch8 Giáo trình 

Pháp luật đại cương 

(HUBT,2023);  

 

 

8.2. Một số quy định cụ thể 

trong pháp luật Việt Nam 

hiện hành  

  Đọc trước tài 

liệu chính, tập trung 

vào Ch8 Giáo trình 

Pháp luật đại cương 

(HUBT,2023); 

 

9. Phương pháp  giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

1. Thuyết giảng CLO1, CLO2, CLO3 

2. Đặt và giải quyết vấn đề  CLO1, CLO2, CLO3 

3. Thảo luận nhóm CLO1, CLO2, CLO3 

4. Giao bài tập, tình huống CLO1, CLO2, CLO3 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 
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Thành 

phần 

đánh giá 

Bài  

đánh giá 

Phương 

pháp/ 

hình thức 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Thời 

điểm 

đánh giá 

Hệ 

số 

Đáp ứng 

CĐR 

 học phần 

Trọng số 

Al. Đánh 

giá 

quá trình 

A1.1. 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh giá 

mức độ 

chuyên 

cần qua 

điểm danh 

trên lớp 

- Thời gian 

lên lớp nghe 

giảng 

- Tinh thần 

thái độ học 

tập 

- Mức độ 

tham gia các 

hoạt động 

Seminars, làm 

Tiểu luận... 

 Toàn bộ 

các tuần 
0.33  CLO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

A1.2. Bài 

kiểm tra  

 Kiểm tra 

Tự luận 

- Nội dung 

kiến thức 

- Phương 

pháp trình bày 

- Mức độ 

sáng tạo 

Tuần thứ 

4-5 
0.33 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

A1.3. 

Bài 

thường 

xuyên 2 

Kiểm tra 

Tiểu luận 

- Hình thức: 

Khoa học, đẹp 

theo qui định 

trình bày văn 

phong khoa 

học 

- Nội dung: 

Đảm bảo 

được yêu cầu 

- Nộp đúng 

thời hạn 

- Không vi 

phạm vấn đề 

sao chép 

Tuần thứ 

6-7 
0.34 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

A2. Đánh  Bài thi  Thi trắc - Mức độ  Tuần 1 CLO1  
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giá  

cuối kỳ 

cuối kỳ nghiệm 

máy 

chuẩn bị câu 

hỏi trắc 

nghiệm 

- Thái độ 

nghiêm túc 

tham gia kỳ 

thi 

thứ 9-10 CLO2 

CLO3 

60% 

10.Thông tin về người/nhóm biên sọan 

STT Họ và tên Học hàm/ học 

vị 

Ghi chú 

1 Hoàng Phước Hiệp PGS.TS. Luật   

2 Trần Thị Cúc PGS.TS. Luật  

3 Nguyễn Bích Huệ ThS. Luật học  

4 Lê Như Phong ThS. Luật học  

5 Ninh Ngọc Hải ThS. Luật học  

PHÊ DUYỆT                                                                                                                           

Giảng viên biên soạn 

 

PGS.TS. Hoàng Phước Hiệp 

Chủ nhiệm khoa  

 

PGS.TS. Hoàng Phước Hiệp 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TOÁN GIẢI TÍCH 1 

1) Thông tin chung về học phần 

      1.1. Tên học phần: Giải tích 1 

- Mã học phần: 191022046 

 1.2. Số tín chỉ: 02 

1.3. Bộ môn phụ trách: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

  - Giảng viên 1: Trần Đức Chiển. 

          Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính. 

          Địa điểm làm việc: Trường Đại học Kinh tế - Kĩ thuật Công nghiệp. 

          Điện thoại, email: 0913539948, Chientdw@gmail.com 

          Hướng nghiên cứu chính: Lí thuyết Xác suất và Thống kê toán học 

- Giảng viên 2: 

   Họ và tên: 

   Chức danh, học hàm, học vị:  

   Địa điểm làm việc:  

   Điện thoại, email:  

   Hướng nghiên cứu chính:  

      1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

      1.6. Điều kiện tiên quyết: Không 

                Học phần học trước: 

      1.7. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

      - Giảng dạy lý thuyết trên lớp: 24 tiết 

      - Hướng dẫn sinh viên làm bài tập trên lớp: 12 tiết    

      - Sinh viên tự học: 72 tiết 

2) Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung học phần: 

- Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về Hàm số một biến số, Đạo hàm – Vi 

phân, Tích phân, Chuỗi số - Chuỗi hàm.  

- Sinh viên có kỹ năng nhận biết, phân loại các dạng bài tập của từng nội dung; Biết vận 

dụng các kiến thức đã được trang bị để giải quyết các dạng bài tập đó. 

7 

mailto:Chientdw@gmail.com
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- Sinh viên tự phát triển và hoàn thiện kiến thức đã được trang bị. Vận dụng tư duy logic 

của toán học một cách hợp vào học tập các học phần khác và trong cuộc sống.    

        2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần: 

Mục tiêu Mô tả mục tiêu 

G1 
Sinh viên hiểu biết kiến thức cơ bản của Giải tích 1: Hàm số một biến số, Đạo 

hàm – Vi phân, Tích phân, Chuỗi số - Chuỗi hàm 

G2 

Sinh viên có kĩ năng vận dụng các mô hình toán học của Giải tích 1 vào học tập, 

nghiên cứu các học phần cơ bản khác cũng như các học phần cơ sở, học phần 

chuyên ngành Ô-tô 

G4 

 

Sinh viên có kĩ năng giao tiếp, chủ động, tích cực nâng cao chất lượng tự học, 

không ngừng tự học để nâng cao trình độ. Hiểu biết pháp luật, quy chế, quy định 

trong quá trình học tập và làm việc. Có đạo đức nghề nghiệp 

3) Chuẩn đầu ra học phần: (file cũ không lấy được thông tin) 

Mã 

các 

CĐR 

Trình độ nhận 

thực theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

a. Về kiến thức 

CLO1 
Mức 2 

(Áp dụng) 

Áp dụng được các kiến thức cơ bản vật lý, được hiểu được 

cấu tạo cơ bản và trình bày được đặc điểm, ý nghĩa các công 

nghệ hiện đại trên ô tô. 

b. Về kỹ năng 

   

c. Về tự chủ và trách nhiệm 

CLO2 
Mức 2  

(Áp dụng) 

Áp dụng được các kiến thức để giải thích, giới thiệu đúng 

các công nghệ hiện đại trên ô tô  

4. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần Giải tích 1 đối với sinh viên đại học chính quy ngành Công nghệ - Kĩ thuật Ô 

tô có thời lượng có 02 tín chỉ gồm 36 tiết lên lớp: 24 tiết lý thuyết, 12 tiết bài tập, kiểm 

tra đánh giá giữa kì.  

Đây là học phần giúp sinh viên củng cố kiến thức cơ bản; phát triển tư duy logic, phương 

pháp suy luận đồng thời trang bị những nội dung kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh 
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viên các ngành kỹ thuật và công nghệ học tốt các học phần Giải tích 2, Phương trình vi 

phân và các học phần cơ sở và các học phần chuyên ngành Ô tô sau này. Cụ thể là các 

kiến thức cơ bản và ứng dụng của: Hàm số một biến số. Đạo hàm – Vi phân. Tích phân. 

Chuỗi số - Chuỗi hàm.  

 5. Nội dung chi tiết học phần: 

Nội dung 

Đáp 

ứng 

CĐR 

của 

học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động giảng dạy 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học 

(Giờ) 

Lý thuyết Bài tập  

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, thí 

nghiệm,  

thực tập 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Giải tích 1  24 12 00 00 72 

Chương 1. Hàm số một biến 

số 

CLO1 

CLO2 

06 03 00 00 18 

1.1. Hàm số - Giới hạn hàm số CLO2 02 01 00 00 06 

1.2. Dãy số - Giới hạn dãy số CLO1 02 01 00 00 06 

1.3. Hàm số liên tục CLO2 02 01 00 00 06 

Chương 2. Đạo hàm – Vi 

phân 

CLO1 

CLO2 

06 03 00 00 18 

2.1. Đại cương về đạo hàm – vi 

phân  

CLO1 

 

02 

 

01 

 

00 

 

00 

 

06 

 

2.2. Ứng dụng của đạo hàm – 

vi phân 

CLO2 04 

 

02 

 

00 

 

00 

 

12 

 

Chương 3. Tích phân CLO1 

CLO2 

08 04 00 00 24 

3.1. Tích phân không xác định CLO1 03 01 00 00 08 

3.2. Tích phân xác định và ứng 

dụng 

CLO2  03 02 00 00 10 

3.3. Tích phân suy rộng CLO2 02 01 00 00 06 

Chương 4. Lý thuyết chuỗi CLO1 04 02 00 00 12 
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CLO2 

4.1. Chuỗi số CLO1 

 

02 01 00 00 06 

4.2. Chuỗi hàm CLO2 02 01 00 00 06 

       

* Bài kiểm tra giữa kỳ không tính vào giờ lý thuyết của chương 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

Bảng đánh giá mức độ tương thích CĐR của học phần với CĐR của Chương trình 

đào tạo. 

TT Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

Đáp ứng 

chuẩn đầu ra 

của CTĐT 

Chuẩn đầu ra về kiến thức 

1 CLO1 

Sinh viên hiểu biết, trình bày, vận dụng được các kiến thức 

giải quyết được các bài tập liên quan tới Hàm số một biến 

số; Đạo hàm – Vi phân và ứng dụng. Tích phân và ứng 

dụng. Chuỗi số - Chuỗi hàm 

 

PLO2 

 

Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

    

Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp 

2 CLO2 

Sinh viên trung thực trong học tập và rèn luyện. Tự học để 

nâng cao trình độ. Phát huy tư duy và lập luận toán học giải 

quyết các vấn đề trong công việc và trong cuộc sống theo 

đúng quy định của pháp luật 

PLO12 

7. Tài liệu giảng dạy 

7.1. Tài liệu chính: 

[1] Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2013),Toán học cao cấp tập 

một. Đại số và hình học giải tích, Nxb Giáo dục Việt Nam 

7.2. Tài liệu tham khảo:  

[1] Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2014), Bài tập toán cao cấp tập 

một. Đại số và hình học giải tích , Nxb Giáo dục Việt Nam 
8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 



99 

 

NỘI DUNG  

SỐ TIẾT (LT + BT + TH) 
NHIỆM VỤ CỦA GV  NHIỆM VỤ CỦA SV 

CHUẨN 

ĐẦU  

RA 

CỦA 

HP 

C1. Hàm số một biến số:       06 + 03 + 18 

1.1. Hàm số - Giới hạn hàm số: 02 + 01 + 06 

1.1.1. Các khái niệm cơ bản Giảng giải, minh họa  Tự học (ở nhà), ghi chép 

Tài liệu: 6.1.1 

CLO2 

1.1.2. Các định lý Giảng giải, ví dụ minh 

họa 

Ghi chép, ghi nhớ, vận dụng CLO2 

1.1.3. Phân loại bài tập Tổng kết về tìm giới 

hạn hàm số. Ra bài tập, 

kiểm tra 

Vận dụng làm bài tập 

Sử dụng Maple 18 

CLO2 

1.2. Dãy số - Giới hạn dãy số: 02 + 01 + 06 

1.2.1. Các khái niệm cơ bản Giảng giải, minh họa Tự học (ở nhà) 

Tài liệu: 6.2.1, 6.1.3 

CLO1 

1.2.2. Các định lý Giảng giải, ví dụ minh 

họa 

Ghi chép, biết vận dụng CLO1 

1.2.3. Bài tập nâng cao Tổng kết về các dạng 

vô định. Ra bài tập 

Hướng dẫn ứng dụng 

số e 

Tập luyện tìm giới hạn 

Đọc về ứng dụng số e trong 

kinh doanh 

Tài liệu 6.2.1, 6.2.2 

CLO1 

1.3. Hàm số liên tục:               02 + 01 + 06 

1.3.1. Các định nghĩa Giảng giải, minh họa  

 

Tự học (ở nhà)  

Tài liệu 6.1.2 

CLO2 

1.3.2. Các định lý – Tính 

chất 

Trình bày định lý và 

các ứng dụng, ví dụ 

minh họa 

Làm bài tập về hàm số liên 

tục: 6.2.3. 

CLO2 

1.3.3. Liên tục đều 

 

Hướng dẫn sử dụng 

phần mềm. Kiểm tra 

Sử dụng phần mềm ứng 

dụng giải toán 

CLO2 

C2. Đạo hàm – Vi phân:       06 + 03 + 18 
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2.1. Ôn lại về đạo hàm – vi phân: 02 + 01 + 06 

2.1.1. Đạo hàm 

Các định nghĩa. Các định lý 

Ý nghĩa của đạo hàm.Đạo 

hàm của hàm hợp. Bảng đạo 

hàm cơ bản 

 

Tổng kết về các cách 

tìm đạo hàm tại một 

điểm 

 

 

Tự học ở nhà: 6.2.2 

Ôn lại Bảng đạo hàm cơ bản. 

Thảo luận nhóm 

CLO1 

 

2.1.2. Vi phân 

Các định nghĩa 

Các định lý: Fermat, Rolle, 

Lagrange, Cauchy 

Giảng giải về Các định 

lý: Fermat, Rolle, 

Lagrange, Cauchy, cho 

ví dụ - phản ví dụ minh 

họa 

Tập luyện các dạng toán liên 

quan các định lý 

Tài liệu: 6.1.1, 6.2.3  

CLO1 

2.1.3. Đạo hàm và vi phân 

cấp cao 

Giảng giải đạo hàm cấp 

cao, công thức Taylor, 

quy tắc L'Hopital 

Vận dụng khai triển Taylor, 

ứng dụng của quy tắc 

L'Hopital 

CLO1 

2.2. Ứng dụng của đạo hàm – vi phân: 04 + 02 + 12 

2.2.1. Ứng dụng của đạo 

hàm 

Trình bày ứng dụng về 

khảo sát hàm số. Ra bài 

tập 

Giải bài tập vận dụng  về 

khảo sát hàm số 

CLO2 

 

2.2.2. Ứng dụng của vi phân Trình bày ứng dụng 

vận tốc của chuyển 

động, cường độ dòng 

điện, tính gần đúng. Ra 

bài tập 

Giải bài tập vận dụng  về vận 

tốc của chuyển động, cường 

độ dòng điện,… 

CLO2 

 

C3. Tích phân:                       08 + 04 + 24 

3.1. Tích phân không xác định: 03 + 01 + 08 

3.1.1. Khái niệm nguyên 

hàm – Tích phân không xác 

định 

Nhắc lại các khái niệm, 

các tính chất, định lý , 

công thức về nguyên 

hàm - tích phân không 

xác định 

Tự ôn tập, ghi nhớ kiến thức 

Tài liệu: 6.1.2, 6.2.3 

 

CLO1 

3.1.2. Các phương pháp tính 

tích phân bất định 

Giới thiệu chi tiêt các 

phương pháp tính tích 

Tập luyện kĩ năng tìm 

nguyên hàm 

CLO1 
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 phân: Biến đổi, đổi 

biến, TP-  Sử dụng các 

tính chất 

Hoàn thành bài tập về nhà 

3.2. Tích phân xác định và ứng dụng: 03 + 02 + 10 

3.2.1. Định nghĩa – Tính 

chất – Công thức Newton – 

Leibnitz 

Nhắc lại và bổ sung các 

khái niệm, tính chất, 

các định lý về tích phân 

xác định, công thức 

Newton – Leibnitz 

Tự học, ghi nhớ kiến thức: 

6.1.1, 6.2.3. 

Hoàn thành bài tập về nhà 

CLO2 

3.2.2. Phương pháp tính tích 

phân xác định 

Trình bày các phương 

pháp tính tích phân: 

Biến đổi, đổi biến, 

TPTP, … 

Tập luyện kĩ năng tính tích 

phân xác định 

CLO2 

3.2.3. Tính gần đúng tích 

phân xác định 

Trình bày một số 

phương pháp tính, ra 

bài tập 

Sử dụng MTCT tính gần 

đúng tích phân xác định 

CLO2 

3.2.4. Ứng dụng tích phân 

của xác định 

Hướng dẫn các ứng 

dụng của tích phân: 

Tính diện tích, thể tích, 

xác định quỹ vốn theo 

lượng đầu tư, tìm thặng 

dư,… 

Tập luyện kĩ năng tính diện 

tích, thể tích, xác định quỹ 

vốn theo lượng đầu tư, tìm 

thặng dư,… 

CLO2 

3.3. Tích phân suy rộng:       02 + 01 + 06 

3.3.1. Tích phân suy rộng 

với cận vô hạn (loại 1) 

 

Hướng dẫn về tích 

phân suy rộng loại 1: 

Khái niệm, cách tính, ví 

dụ 

 

Ghi nhớ kiến thức 

Tập luyện kĩ năng tìm tích 

phân suy rộng loại 1 

 

CLO2 

3.3.2. Tích phân suy rộng 

với hàm không bị chặn (loại 

2) 

Hướng dẫn về tích 

phân suy rộng loại 2: 

Khái niệm, cách tính, ví 

dụ 

Tập luyện kĩ năng tìm tích 

phân suy rộng loại 1 

Sử dụng Maple, MTCT tính 

tích phân suy rộng 

CLO2 
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Hướng dẫn sử dụng 

Maple giải toán tích 

phân 

Ra bài tập, kiểm tra 

C4. Lý thuyết chuỗi:             04 + 02 + 12 

4.1. Chuỗi số:                         02 + 01 + 06 

4.1.1. Các khái niệm, điều 

kiện cần của chuỗi số hội tụ 

Giảng giải các khái 

niệm, ví dụ về chuỗi số; 

điều kiện cần chuỗi hội 

tụ 

Ghi nhớ khái niệm, tập cách 

xét tính hội tụ, phân kỳ của 

chuỗi số bằng định nghĩa, 

điều kiện cần 

CLO1 

 

4.1.2. Các tiêu chuẩn của 

chuỗi số hội tụ - Vài tính 

chất của chuỗi số hội tụ 

Đặt vấn đề, yêu cầu SV 

giải quyết  

Nghe giảng và đọc tài liệu 

6.1.1, 6.1.3, làm bài tập 

CLO1 

4.1.3. Chuỗi số dương 

- Định nghĩa 

- Các định lý 

 

Hướng dẫn xét tính hội 

tụ, phân kì của chuỗi số 

bằng các dấu hiệu: So 

sánh, Cauchy, 

Dalembert, Tích phân 

Tập luyện kỹ năng xét tính 

hội tụ, phân kì của chuỗi số 

bằng các dấu hiệu: So sánh, 

Cauchy, Dalembert, Tích 

phân 

CLO1 

4.1.4. Chuỗi số có dấu bất 

kỳ 

- Định nghĩa 

- Các định lý 

 

Trình bày chi tiết về: 

Hội tụ tuyệt đối, bán 

hội tụ. Hội tụ của chuỗi 

đan dấu 

Tập luyện kỹ năng xét tính 

hội tụ, phân kì 

CLO1 

4.1.5. Tính chất chuỗi hội tụ 

tuyệt đối 

Giảng giải các tính 

chất, cho ví dụ 

Nghe giảng và đọc tài liệu 

6.1.3 

CLO1 

 

4.2. Chuỗi hàm:                      02 + 01 + 06 

4.2.1. Định nghĩa - Hội tụ 

và hội tụ đều của chuỗi hàm 

 

Hướng dẫn các tìm 

Quy tắc tìm bán kính 

hội tụ; khai triển hàm 

số thành chuỗi luỹ 

thừa; tính gần đúng 

Nghe, đọc tài liệu, ghi nhớ 

khái niệm, tính chất 

6.1.1 

 

CLO2 
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4.2.2. Chuỗi luỹ thừa 

 

Hướng dẫn chi tiết cách 

tìm miền hội tụ của 

chuỗi lũy thừa 

Tập luyện kỹ năng tìm miền 

hội tụ của chuỗi lũy thừa 

CLO2 

 

9. Phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

1. Thuyết giảng CLO1, CLO2 

2. Đặt và giải quyết vấn đề CLO1, CLO2 

3. Thảo luận nhóm CLO1, CLO2 

4. Giao bài tập, tình huống CLO1, CLO2 

5. Hướng dẫn sinh viên làm việc theo nhóm CLO1, CLO2 

6. Hướng dẫn  sinh viên đọc, nghiên cứu tài liệu CLO1, CLO2 

7. Hướng dẫn  sinh viên làm bài tập cá nhân ở nhà CLO1, CLO2 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần đánh 

giá 

Bài đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Thời điểm 

đánh giá 

Hệ số Đáp ứng 

CĐR học 

phần 

Trọng 

số 

A1.    

Đánh giá 

quá trình 

Chuyên cần Điểm danh Có mặt 

Chăm học 

Các buổi 

học 

0.33 CLO2 40% 

Bài  

kiểm tra 01 

Tự luận Kiến thức 

Kĩ năng 

Tư duy 

Trước khi 

học 

chương 3 

0.33 CLO1 

Bài  

kiểm tra 02 

Tự luận Kiến thức 

Kĩ năng 

Tư duy 

Trước khi 

học 

chương 5 

0.34 CLO2 

A2.  

Đánh giá 

cuối kì 

Bài thi cuối 

kì 

Tự luận Kiến thức 

Kĩ năng 

Tư duy 

Trường 

quy định 

1 CLO1 

CLO2 

60% 

10. Thông tin về người/ nhóm biên soạn  

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Trần Đức Chiển Tiến Sĩ  

PHÊ DUYỆT   
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Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TOÁN GIẢI TÍCH 2 

1) Thông tin chung về học phần 

      1.1. Tên học phần: Giải tích 2. 

       - Mã học phần: 191022067 

 1.2. Số tín chỉ: 02 

      1.3. Bộ môn phụ trách: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

      1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

- Giảng viên 1: Trần Đức Chiển. 

          Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính. 

          Địa điểm làm việc: Trường Đại học Kinh tế - Kĩ thuật Công nghiệp. 

          Điện thoại, email: 0913539948, Chientdw@gmail.com 

          Hướng nghiên cứu chính: Lí thuyết Xác suất và Thống kê toán học 

- Giảng viên 2: 

  Chức danh, học hàm, học vị:  

  Địa điểm làm việc:  

  Điện thoại, email:  

  Hướng nghiên cứu chính:  

      1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

      1.6. Điều kiện tiên quyết: Không 

      1.7. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

 - Nghe giảng lý thuyết : 24 tiết 

 - Làm bài tập trên lớp : 12 tiết 

 - Thảo luận : 

 - Thực hành, thực tập (phòng thực hành Cơ điện tử Ô tô) : 

 - Hoạt động nhóm : 

 - Tự học : 72 giờ 

2) Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung học phần: 

- Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về Hàm số nhiều biến số; Tích phân bội; 

Tích phân đường – Tích phân mặt; Lí thuyết trường. 

- Sinh viên có kỹ năng nhận biết, phân loại các dạng bài tập của từng nội dung; Biết vận 

8 

mailto:Chientdw@gmail.com
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dụng các kiến thức đã được trang bị để giải quyết các dạng bài tập đó. 

- Sinh viên tự phát triển và hoàn thiện kiến thức đã được trang bị. Vận dụng tư duy logic 

của toán học một cách hợp vào học tập các học phần khác và trong cuộc sống.    

Mục tiêu Mô tả mục tiêu 

G1 

Sinh viên hiểu biết kiến thức cơ bản của Giải tích 2 liên quan tới Hàm 

số nhiều biến số; Tích phân bội 2 – Tích phân bội 3; Tích phân đường – 

Tích phân mặt; Lí thuyết trường 

G2 

Sinh viên có kĩ năng vận dụng các mô hình toán học của Giải tích 2 

vào học tập, nghiên cứu các học phần cơ bản khác cũng như các học 

phần cơ sở, chuyên ngành Ô-tô và trong cuộc sống 

G4 

 

Sinh viên có kĩ năng giao tiếp, chủ động tích cực nâng cao chất lượng 

các giờ tự học. Không ngừng học tập vươn lên. Hiểu biết pháp luật, 

quy chế, quy định trong quá trình học tập và làm việc. Có đạo đức 

nghề nghiệp 

3) Chuẩn đầu ra học phần: 

Mã 

các 

CĐR 

Trình độ nhận 

thực theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

a. Về kiến thức 

CLO1 
Mức 2  

(Áp dụng) 

Hiểu biết, trình bày và vận dụng được kiến thức để giải quyết 

được các bài tập liên quan tới Hàm số nhiều biến số; Tích 

phân bội; Tích phân đường – Tích phân mặt; Lí thuyết trường 

b. Về kỹ năng 

  
 

c. Về tự chủ và trách nhiệm 

CLO2 
Mức 2  

(Áp dụng) 

Sinh viên trung thực trong học tập và rèn luyện. Phát huy tư 

duy và lập luận toán học nhằm giải quyết các vấn đề trong 

công việc và trong cuộc sống theo quy định của pháp luật. 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần Giải tích 2 đối với sinh viên đại học chính quy ngành Công nghệ - Kĩ 

thuật Ô tô có thời lượng có 02 tín chỉ gồm 36 tiết lên lớp: 24 tiết lý thuyết, 12 tiết bài 
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tập, kiểm tra đánh giá giữa kì.  

Đây là học phần giúp sinh viên củng cố , mở rộng kiến thức toán cao cấp; phát triển 

tư duy logic, phương pháp suy luận đồng thời trang bị những nội dung kiến thức cơ sở 

quan trọng giúp sinh viên các ngành kỹ thuật và công nghệ học tốt các học phần Giải 

tích 2, Phương trình vi phân và các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành Ô tô sau này.  

Cụ thể là các kiến thức cơ bản và ứng dụng của: Hàm số nhiều biến số. Đạo hàm và 

vi phân hàm số nhiều biến số. Tích phân bội. Tích phân đường – Tích phân mặt và ứng 

dụng. Lý thuyết trường.  

5. Nội dung chi tiết học phần: 

Nội dung 

Đáp 

ứng 

CĐR 

của 

học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động giảng dạy 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học 

(Giờ) 

Lý thuyết Bài tập  

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, thí 

nghiệm,  

thực tập 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Chương 1. Hàm số nhiều biến 

số 

CLO1 

CLO2 

06 03 00 00 18 

1.1. Hàm số - Giới hạn hàm số 

hai biến số - Hàm số liên tục 

CLO1 02 01 00 00 06 

1.2. Đạo hàm – Vi phân CLO2 02 01 00 00 06 

1.3. Cực trị, GTNN-GTLN CLO1 

CLO2 

02 01 00 00 06 

Chương 2. Tích phân bội CLO1 

CLO2 

08 04 00 00 24 

2.1. Tích phân hai lớp - Ứng 

dụng 

CLO1 04 02 00 00 12 

2.2. Tích phân ba lớp - Ứng 

dụng 

CLO2 04 02 00 00 12 

Chương 3. Tích phân đường 

– Tích phân mặt 

CLO1 

CLO2 

08 04 00 00 24 

3.1. Tích phân đường CLO1 04 02 00 00 12 

3.2. Tích phân mặt CLO2 04 02 00 00 12 
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Chương 4. Lí thuyết trường CLO1 

CLO2 

04 02 00 00 12 

4.1. Trường vô hướng CLO1 02 01 00 00 06 

4.2. Trường véc tơ CLO2 02 01 00 00 06 

Tổng cộng 
 

24 12 00 00 72 

* Bài kiểm tra giữa kỳ không tính vào giờ lý thuyết của chương 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

Bảng đánh giá mức độ tương thích CĐR của học phần với CĐR của Chương trình 

đào tạo. 

TT Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

Đáp ứng 

chuẩn đầu ra 

của CTĐT 

Chuẩn đầu ra về kiến thức 

1 CLO1 

Sinh viên hiểu biết, trình bày, vận dụng được các kiến thức 

giải quyết được các bài tập liên quan tới Hàm số nhiều biến 

số; Đạo hàm – Vi phân; Tích phân bội; Tích phân đường 

– Tích phân mặt; Lí thuyết trường và ứng dụng 

PLO2 

 

Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

    

Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp 

3 CLO2 

Sinh viên trung thực trong học tập và rèn luyện. Tự học để 

nâng cao trình độ. Phát huy tư duy và lập luận toán học giải 

quyết các vấn đề trong công việc và trong cuộc sống theo 

đúng quy định của pháp luật 

PLO12 

 

7. Tài liệu giảng dạy 

7.1. Tài liệu chính: 

[1] Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2013), Toán học cao cấp tập 

hai. Phép tính giải tích một biến số, Nxb Giáo dục Việt Nam 
7.2. Tài liệu tham khảo:  

[1] Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2012), Bài tập toán cao cấp 

tập hai. Phép tính giải tích một biến số, Nxb Giáo dục Việt Nam 
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8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 

NỘI DUNG 

SỐ TIẾT (LT + BT + TH) 
NHIỆM VỤ CỦA GV  NHIỆM VỤ CỦA SV 

CHUẨNĐẦU  

CỦA RA HP 

C1. Hàm số nhiều biến số:  06 + 03 + 18 

1.1. Hàm số - Giới hạn hàm số hai biến số - Hàm số liên tục: 02 + 01 + 06 

1.1.1. Các khái niệm cơ 

bản 

Giảng giải, minh họa; 

yêu cầu SV tự học theo 

tài liệu  

Nghe giảng, đọc tài liệu: 

6.1.2, 6.1.3 

CLO1 

 

1.1.2. Giới hạn hàm số Giảng giải chi tiết, ví 

dụ minh họa. Ra bài tập 

Ghi nhớ, vận dụng 

Tài liệu: 6.1.1, 6.1.2 

CLO1 

1.1.3. Liên tục – Liên tục 

đều 

Đặt vấn đề, hướng dẫn 

SV tiếp cận, giải quyết 

Vận dụng làm bài tập 

Sử dụng Maple 18 

CLO1 

1.2. Đạo hàm – Vi phân:                                             02 + 01 + 06 

1.2.1. Các khái niệm cơ 

bản 

Giảng giải, minh họa 

chi tiết 

Ghi nhớ, vận dụng 

Tài liệu: 6.1.1, 6.2.3 

CLO2 

1.2.2. Các định lý Giảng giải, hỏi - đáp Ghi nhớ, vận dụng CLO2 

1.2.3. Đạo hàm, vi phân 

cấp cao  

Giảng giải, minh họa 

chi tiết 

Tập luyện tìm đạo hàm, vi 

phân: 6.1.3, 6.2.3 

CLO2 

1.3. Cực trị, giá trị nhỏ nhất – giá trị lớn nhất:         02 + 01 + 06 

1.3.1. Cực trị tự do Giảng giải chi tiết, ví 

dụ minh họa. Ra bài tập  

Tập luyện tìm cực trị tự do: 

6.1.3, 6.2.3 

CLO1 

CLO2 

1.3.2. Cực trị điều kiện Trình bày, hướng dẫn  

chi tiết, có ví dụ minh 

họa  

Tập luyện tìm cực trị điều 

kiện 6.1.1, 6.1.2 

CLO1 

CLO2 

1.3.3. Giá trị nhỏ nhất – 

giá trị lớn nhất  

Trình bày, hướng dẫn  

chi tiết, có ví dụ minh 

họa 

Làm bài tập: 6.2.2, 6.2.3 CLO1 

CLO2 

C2. Tích phân bội:               08 + 04 + 24 

2.1. Tích phân hai lớp (kép): 04 + 02 + 12 

2.1.1. Tích phân phụ 

thuộc tham số 

Giảng giải, minhn họa Ghi chép, vận dụng CLO1 
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2.1.2. Tích phân kép Trình bày, hướng dẫn  

chi tiết, ví dụ minh họa: 

Khái niệm, tính chất, 

cách tính 

Ra bài tập, kiểm tra 

Nghe, ghi chép, luyện tập.  

Tài liệu: 6.1.1, 6.1.2 

CLO1 

2.1.3. Đổi biến số trong 

tích phân kép (chú ý tọa 

độ cực) 

Trình bày, hướng dẫn  

chi tiết, có ví dụ minh 

họa (tổng quát, tọa độ 

cực) 

Nghe, ghi chép, luyện tập. 

Tài liệu: 6.2.2 

CLO1 

2.1.4. Ứng dụng của tích 

phân kép 

Trình bày, hướng dẫn  

chi tiết, có ví dụ minh 

họa 

Nghe, ghi chép, luyện tập. 

Sử dụng phần mềm 

CLO1 

2.2. Tích phân ba lớp:          04 + 02 + 12 

2.2.1. Khái niệm – Tính 

chất 

Giải thích, ví dụ Nghe, đọc tài liệu: 6.1.2 

6.1.3, 6.2.3  

CLO2 

2.2.2. Tích phân ba lớp 

trong hệ tọa độ Đê-cac 

Trình bày, hướng dẫn  

chi tiết, có ví dụ minh 

họa 

Nghe, ghi chép, luyện tập. 

Sử dụng phần mềm 

CLO2 

2.2.3. Đổi biến số trong 

tích phân ba lớp  

Trình bày, hướng dẫn  

chi tiết, có ví dụ minh 

họa, ra bài tập: Đổi 

biến tổng quát. Tọa độ 

trụ. Tọa độ cầu 

Nghe, ghi chép, luyện tập. 

Sử dụng phần mềm 

Tài liệu: 6.2.2, 6.2.3 

CLO2 

C3. Tích phân đường – Tích phân mặt: 08 + 04 + 24 

3.1. Tích phân đường:          04 + 02 + 12 

3.1.1. Tích phân đường 

loại 1 

Khái niệm. Tính chất. 

Cách tính. Ứng dụng 

Giảng giải, hướng dẫn  

chi tiết, có ví dụ minh 

họa 

Ra bài tập, kiểm tra. 

Nghe, ghi chép, luyện tập – 

thực hành 

Tài liệu: 6.2.1, 6.2.2 

 

CLO1 

3.1.2. Tích phân đường 

loại 2 

Khái niệm. Tính chất. 

Cách tính. Ứng dụng. 

Giảng giải, hướng dẫn  

chi tiết, có ví dụ minh 

họa 

Ra bài tập, kiểm tra. 

Nghe, ghi chép, luyện tập – 

thực hành 

Hoàn thành bài tập về nhà. 

Tài liệu: 6.2.1, 6.2.2 

CLO1 
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Công thức Green. Bốn 

mệnh đề tương đương. 

Đưa TP đường loại 2 về 

TP đường loại 1, về TP 

kép 

 

3.2. Tích phân mặt:              04 + 02 + 12 

3.2.1. Tích phân mặt loại 

1 Khái niệm. Tính chất. 

Cách tính. Ứng dụng. Đưa 

TP mặt loại 2 về TP mặt 

loại 1, về TP ba lớp 

Giảng giải, hướng dẫn  

chi tiết, có ví dụ minh 

họa 

Ra bài tập, kiểm tra.  

 

Nghe, ghi chép, luyện tập – 

thực hành 

Hoàn thành bài tập về nhà. 

Tài liệu: 6.2.1, 6.2.3 

CLO2 

 

3.2.2. Tích phân mặt loại 

2 

Giảng giải, hướng dẫn  

chi tiết phương pháp 

tính tích phân: Biến 

đổi, đổi biến, TPTP, 

…ví dụ minh họa. Ra 

bài tập, kiểm tra. 

Tập luyện kĩ năng tính tích 

phân xác định 

CLO2 

 

C4. Lí thuyết trường:          04 + 02 + 12 

4.1. Trường vô hướng:         02 + 01 + 06 

4.1.1. Khái niệm – Ví dụ Giảng giải, cho ví dụ Nghe, đọc tài liệu CLO1 

4.1.2. Đạo hàm theo 

hướng 

Khái niệm. Cách tính. 

Ứng dụng 

Giảng giải, hướng dẫn  

chi tiết, có ví dụ minh 

họa.  

Ra bài tập, kiểm tra. 

Nghe, ghi chép, ghi nhớ 

Tài liệu: 6.1.2, 6.1.3 

CLO1 

4.1.3. Gradient (độ dốc-

tốc độ biến thiên) 

Khái niệm. Ví dụ. Liên hệ 

với đạo hàm theo hướng. 

Góc của hai Gradient 

Giảng giải, hướng dẫn  

chi tiết, có ví dụ minh 

họa 

Nghe, ghi chép, ghi nhớ 

Tài liệu: 6.2.1, 6.2.3 

CLO1 

4.2. Trường véc tơ:              02 + 01 + 06 

4.2.1. Khái niệm – Ví dụ - 

Tính chất 

Giảng giải, hướng dẫn, 

có ví dụ  

Ghi nhớ khái niệm. Thể 

hiện ví dụ tương tự 

CLO2 

4.2.2. Lưu số (Hoàn lưu) 

và rotation (Véc tơ xoáy) 

Chú ý : Trường thế - 

Trường điều hòa 

Giảng giải, hướng dẫn 

chi tiết, có ví dụ minh 

họa 

Ra bài tập, kiểm tra. 

Nghe, ghi chép, luyện tập – 

thực hành 

Tài liệu: 6.2.2 

 

CLO2 

4.2.3. Thông lượng và 

Divergence 

Chú ý: Thông lượng 

Trình bày, hướng dẫn 

chi tiết, có ví dụ minh 

họa 

Ra bài tập, kiểm tra. 

Nghe, ghi chép, ghi nhớ 

Tài liệu: 6.1.1, 6.1.2 

 

CLO2 
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9. Phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy 
Đáp ứng CĐR của học 

phần 

1. Thuyết giảng CLO1, CLO2 

2. Đặt và giải quyết vấn đề CLO1, CLO2 

3. Thảo luận nhóm CLO1, CLO2 

4. Giao bài tập, tình huống CLO1, CLO2 

5. Hướng dẫn sinh viên làm việc theo nhóm CLO1, CLO2 

6. Hướng dẫn  sinh viên đọc, nghiên cứu tài liệu CLO1, CLO2 

7. Hướng dẫn  sinh viên làm bài tập cá nhân ở nhà CLO1, CLO2 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần đánh 

giá 

Bài đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Thời điểm 

đánh giá 

Hệ số Đáp ứng 

CĐR học 

phần 

Trọng 

số 

A1.    

Đánh giá 

quá trình 

Chuyên cần Điểm danh Có mặt 

Chăm học 

Các buổi 

học 

0.33 CLO2 40% 

Bài  

kiểm tra 01 

Tự luận Kiến thức 

Kĩ năng 

Tư duy 

Trước khi 

học 

chương 3 

0.33 CLO1 

Bài  

kiểm tra 02 

Tự luận Kiến thức 

Kĩ năng 

Tư duy 

Trước khi 

học 

chương 5 

0.34 CLO2 

A2.  

Đánh giá 

cuối kì 

Bài thi cuối 

kì 

Tự luận Kiến thức 

Kĩ năng 

Tư duy 

Trường 

quy định 

1 CLO1 

CLO2 

60% 

 

Ghi chú:* Sinh viên sẽ không được đánh giá kết quả học học phần (phải học lại) 

nếu số buổi nghỉ học vượt quá 30% tổng số tiết quy định của học phần 

10. Thông tin về người/ nhóm biên soạn  

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Trần Đức Chiển Tiến Sĩ  
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PHÊ DUYỆT   

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 

 

  



114 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

ĐẠI SỐ 

1) Thông tin chung về học phần 

      1.1. Tên học phần: ĐẠI SỐ 

- Mã học phần: 191022042 

 1.2. Số tín chỉ: 02 

1.3. Bộ môn phụ trách: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

-Giảng viên 1: Trần Đức Chiển. 

       Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính. 

       Địa điểm làm việc: Trường Đại học Kinh tế - Kĩ thuật Công nghiệp. 

       Điện thoại, email: 0913539948, Chientdw@gmail.com 

       Hướng nghiên cứu chính:  

Giảng viên 2: 

Họ và tên: 

Chức danh, học hàm, học vị:  

Địa điểm làm việc:  

Điện thoại, email:  

Hướng nghiên cứu chính:  

 1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

 1.6. Điều kiện tiên quyết: Không 

 1.7. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

  - Nghe giảng lý thuyết : 24 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp : 12 tiết 

  - Thảo luận : 

  - Thực hành, thực tập (phòng thực hành Cơ điện tử Ô tô) : 

  - Hoạt động nhóm : 

  - Tự học : 72 giờ 

2) Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung học phần: 

2.1. Mục tiêu chung học phần: 

9 

mailto:Chientdw@gmail.com
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- Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về Số phức, Phân thức, Ma trận – Định 

thức, Hệ phương trình tuyến tính. Không gian véc tơ. Trị riêng – Véc tơ riêng.  

- Sinh viên có kỹ năng nhận biết, phân loại các dạng bài tập của từng nội dung; Biết vận 

dụng các kiến thức đã được trang bị để giải quyết các dạng bài tập đó. 

- Sinh viên tự phát triển và hoàn thiện kiến thức đã được trang bị. Vận dụng tư duy logic 

của toán học một cách hợp vào học tập các học phần khác và trong cuộc sống.    

Mục tiêu 

học phần 
Mô tả mục tiêu 

G1 

Sinh viên hiểu biết kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính - Phân thức hữu tỷ: 

Số phức, Phân thức, Ma trận – Định thức, Hệ phương trình tuyến tính. Không 

gian véc tơ. Trị riêng – Véc tơ riêng 

G2 

Sinh viên có kĩ năng vận dụng các mô hình toán học của Đại số tuyến tính 

vào học tập, nghiên cứu các học phần cơ bản khác tiếp theo và các học phần 

cơ sở, học phần chuyên ngành Ô-tô 

G4 

Sinh viên có kĩ năng giao tiếp, chủ động, tích cực nâng cao chất lượng tự 

học, không ngừng tự học để nâng cao trình độ. Hiểu biết pháp luật, quy chế, 

quy định và vận dụng trong quá trình học tập. Có đạo đức nghề nghiệp 

3) Chuẩn đầu ra học phần: 

Mã 

các 

CĐR 

Trình độ nhận 

thực theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

a. Về kiến thức 

CLO1 
Mức 2 

(Áp dụng) 

- Hiểu biết, trình bày và vận dụng được các kiến thức để giải 

quyết được các bài tập liên quan tới Số phức – Phân thức; Ma 

trận – Định thức; Hệ phương trình tuyến tính; Không gian 

véc tơ; Trị riêng – Véc tơ riêng. 

b. Về kỹ năng 

   

c. Về tự chủ và trách nhiệm 

CLO2 
Mức 2  

(Áp dụng) 

Sinh viên trung thực trong học tập và rèn luyện. Tự học để 

nâng cao trình độ. Phát huy tư duy và lập luận toán học nhằm 

giải quyết các vấn đề trong học tập, trong công việc, trong 

cuộc sống đúng quy định của pháp luật. 
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4. Tóm tắt nội dung học phần 

- Học phần Đại số đối với sinh viên đại học chính quy, ngành Công nghệ kĩ thuật Ô tô 

có thời lượng 02 tín chỉ gồm 36 tiết lên lớp: 24 tiết lý thuyết, 12 tiết bài tập và kiểm tra 

đánh giá giữa kì.  

- Đây là học phần giúp sinh viên củng cố kiến thức cơ bản; phát triển tư duy logic, 

phương pháp suy luận đồng thời trang bị những nội dung kiến thức cơ sở quan trọng 

giúp sinh viên các ngành kỹ thuật và công nghệ học tốt các học phần Giải tích 1, Giải 

tích 2, Phương trình vi phân và các học phần cơ sở và các học phần chuyên ngành Ô tô 

sau này. Cụ thể là các kiến thức cơ bản và ứng dụng của: Số phức - Phân thức đại số 

hữu tỉ. Định thức - Ma trận. Hệ phương trình tuyến tính. Không gian vector hữu hạn 

chiều trong đó có không gian Euclid. Trị riêng – véc tơ riêng – Không gian con riêng.  

5. Nội dung chi tiết học phần: 

Nội dung 

 

Đáp 

ứng 

CĐR 

của 

học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động 

giảng dạy 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) 

SV tự 

học 
Lí 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành 

Chương 1. Số phức – Phân thức CLO1 

CLO2 

04 02   10 

1.1. Số phức CLO1  02 01   06 

1.2. Phân thức hữu tỷ CLO2 02 01   06 

Chương 2. Ma trận – Định thức CLO1 

CLO2 

04 02   12 

2.1. Ma trận và các phép toán tuyến tính CLO1  01 00   02 

2.2. Định thức CLO2 01 01   04 

2.3. Ma trận nghịch đảo – Hạng ma trận CLO1 02 01   06 

Chương 3. Hệ phương trình tuyến tính CLO1 

CLO2 

04 02   12 

3.1. Đại cương về hệ phương trình tuyến 

tính 

CLO1 02 01   06 

3.2 Giải và biện luận hệ phương trình 

tuyến tính 

CLO2 02 01   06 
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* Bài kiểm tra giữa kỳ không tính vào giờ lý thuyết của chương 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

Bảng đánh giá mức độ tương thích CĐR của học phần với CĐR của Chương trình 

đào tạo. 

TT Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

Đáp ứng 

chuẩn đầu ra 

của CTĐT 

Chuẩn đầu ra về kiến thức 

1 CLO1 

Sinh viên hiểu biết, trình bày, vận dụng được các kiến thức 

giải quyết được các bài tập liên quan tới Số phức – Phân 

thức; Ma trận – Định thức; Hệ phương trình tuyến tính; 

Không gian véc tơ; Trị riêng – Véc tơ riêng 

PLO2 

 

Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

    

Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp 

2 CLO2 Sinh viên trung thực trong học tập và rèn luyện. Tự học để PLO12 

Nội dung 

 

Đáp 

ứng 

CĐR 

của 

học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động 

giảng dạy 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) 

SV tự 

học 
Lí 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành 

Chương 4. Không gian véc tơ  CLO1 

CLO2 

06 03   18 

4.1. Đại cương về không gian véc tơ CLO1 01 00   02 

4.2. Cơ sở - số chiều của Không gian VT CLO2 02 01   06 

4.3. Không gian véc tơ con CLO1 01 00   02 

4.4. Ánh xạ tuyến tính CLO2 02 01   06 

Chương 5. Trị riêng – Véc tơ riêng CLO1 

CLO2 

06 03   18 

5.1. Đại cương về trị riêng – véc tơ riêng  CLO1 02 01   06 

5.2. Chéo hóa, tam giác hóa ma trận và 

ứng dụng 

CLO2 02 01   06 
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nâng cao trình độ. Phát huy tư duy và lập luận toán học giải 

quyết các vấn đề trong công việc và trong cuộc sống theo 

đúng quy định của pháp luật 

 

7. Tài liệu giảng dạy 

7.1. Tài liệu chính: 

[1] Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, (2013), Toán học cao cấp tập 

một. Đại số và hình học giải tích, Nxb Giáo dục Việt Nam 

7.2. Tài liệu tham khảo:  

[1] Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, (2014), Bài tập toán cao cấp 

tập một. Đại số và hình học giải tích, Nxb Giáo dục Việt Nam 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 

NỘI DUNG 

SỐ TIẾT (LT +  BT +  

TH) 

NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG 

VIÊN 

NHIỆM VỤ CỦA 

SINH VIÊN 

CHUẨN 

ĐẦU RA 

CỦA HP 

C1. Số phức – Phân thức:        04 + 02 + 12 

1.1. Số phức: :                            02 + 01 + 06 

1.1.1. Tập hợp - Cấu 

trúc trường 

Yêu cầu SV tự ôn tập  Tự học Nhóm, Vành, 

Trường. Tài liệu: Đại 

số đại cương 

CLO1 

1.1.2. Định nghĩa số 

phức 

- Hệ thống hóa các khái 

niệm, các phép toán 

Tự ôn lại về Số phức 

Tài liệu: 6.1.1 

CLO1 

1.1.3. Dạng chuẩn 

tắc của số phức 

Hệ thống hóa các khái 

niệm 

Ghi nhớ, phản hồi, 

hiểu các khái niệm về 

số phức 

CLO1 

1.1.4. Số phức liên 

hợp - Các phép toán  

Phân loại bài tập. Hướng 

dẫn bài mẫu 

Luyện tập các kĩ năng 

giải toán 

CLO1 

1.1.5. Dạng lượng 

giác và dạng mũ của 

số phức 

Ra bài tập mới Hoàn thành bài tập CLO1 

1.1.6. Các phép toán 

trên dạng mũ. Căn 

bậc n của số phức 

Trình bày những ứng dụng 

liên quan 

Chủ động tìm bài tập 

và giải bài tập 

Tài liệu: 6.1.3, 6.2.2 

CLO1 

1.2. Phân thức hữu tỉ:               02 + 01 + 06 

1.2.1. Đa thức: Các 

khái niệm. Các phép 

toán. Phân tích đa 

thức thành tích 

- Yêu cầu SV tự ôn tập, đọc 

tài liệu (ngay sau khi kết 

thúc 1.1.) 

- Tự học, ôn lại về Đa 

thức – Phân thức (ở 

nhà) 

Tài liệu: 6.1.1 

CLO2 
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1.2.2. Phân thức hữu 

tỉ: Các khái niệm. 

Các phép toán. Phân 

tích phân thức thành 

tổng các phân thức 

đơn giản 

- Hệ thống hóa các khái 

niệm, các phép toán 

- Phân loại bài tập. Hướng 

dẫn bài mẫu.  

- Ghi nhớ, phản hồi, 

hiểu các khái niệm về 

đa thức – phân thức 

- Luyện tập kĩ năng 

giải toán.  

CLO2 

C2. Ma trận – Định thức: 04 + 02 + 12 

2.1. Ma trận và các phép toán tuyến tính: 01 + 00 + 02 

2.1.1. Các khái niệm - 

Ví dụ 

 

Yêu cầu SV tự đọc tài liệu 

(ngay sau kết thúc 1.2.) 

- Tự học (ở nhà) về 

ma trận 

Tài liệu 6.1.1, 6.1.3 

CLO1 

2.1.2. Các phép toán 

tuyến tính trên ma 

trận 

 

Trình bày, hệ thống hóa các 

khái niệm, các phép toán 

tuyến tính, đặc biệt là biến 

đổi sơ cấp 

Ghi nhớ, phản hồi, 

hiểu các khái niệm, 

biến đổi ma trận 

CLO1 

2.1.3. Các phép biến 

đổi ma trận 

Phân loại bài tập Hướng 

dẫn bài mẫu. Ra bài tập 

Luyện các kĩ năng 

giải toán. Hoàn thành 

bài tập 

CLO1 

2.2. Định thức:                                                 01 + 01 + 04 

2.2.1. Các khái niệm - 

Ví dụ 

Yêu cầu SV tự đọc tài liệu 

(sau khi kết thúc 2.1.) 

Tự học (ở nhà) về 

định thức: 6.1.1, 6.1.2 

CLO2 

2.2.2. Tính chất 

 

Trình bày, hệ thống hóa 

khái niệm, tính chất về định 

thức. Khai triển Laplace 

Ghi nhớ, phản hồi, 

hiểu các khái niệm, 

tính chất 

Tài liệu: 6.1.1, 6.2.1 

CLO2 

2.2.3. Cách tính định 

thức cấp n 

Phân loại bài tập. Hướng 

dẫn bài mẫu. Ra bài tập 

Luyện các kĩ năng 

giải toán. Hoàn thành 

bài tập 

CLO2 

2.3. Ma trận nghịch đảo – Hạng ma trận:      02 + 01 + 06 

2.3.1. Bổ sung khái 

niệm 

 

Yêu cầu SV tự đọc tài liệu 

(ngay sau khi kết thúc 2.2.) 

- Tự học (ở nhà) về 

nhân ma trận. 6.1.2, 

6.2.2 

CLO1 

2.3.2. Phép nhân hai 

ma trận – Ma trận 

nghịch đảo 

 

Trình bày phép nhân ma 

trận, 4 cách tìm ma trận 

nghịch đảo (nếu có). Tìm 

hạng của ma trận 

Ghi nhớ, hiểu cách tìm 

ma trận nghịch đảo. 

Tìm hạng của ma trận. 

Sử dụng Maple, Excel 

CLO1 

2.3.3. Hạng của ma 

trận 

Phân loại bài tập. Hướng 

dẫn bài mẫu. Ra bài tập 

Luyện các kĩ năng giải 

toán. Hoàn thành bài 

CLO1 
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tập 

C3. Hệ phương trình tuyến tính: 04 + 02 + 12 

3.1. Đại cương về hệ phương trình tuyến tính: 02 + 01 + 06 

3.1.1. Khái niệm – Ví 

dụ 

Yêu cầu SV tự đọc tài liệu 

(ngay sau khi kết thúc 2.3.) 

Tự học (ở nhà)  

Tài liệu 6.1.1, 6.1.3 

CLO1 

3.1.2. Một vài hệ 

phương trình đặc biệt 

 

Trình bày các khái niệm, 

đặc biệt là hệ crame, hệ 

thuần nhất 

Nghe giảng, ghi nhớ 

đọc tài liệu 6.1.1, 

6.2.2 

CLO1 

3.1.3. Các định lý và 

tính chất 

Trình bày các định lý 

Kronecker - Kapelli , 

Cramer, Gauss. Ra bài tập 

Ghi nhớ, hiểu – biết 

các định lý, làm bài 

tập  

Tài liệu 6.1.1, 6.1.2 

CLO1 

3.2. Giải hệ phương trình tuyến tính:           02 + 01 + 06 

3.2.1. Phương pháp 

Cramer 

Trình bày phương pháp 

Cramer, giao bài tập 

Hoàn thành bài tập 

 

CLO2 

3.2.2. Phương pháp 

Gauss 

Trình bày phương pháp 

Gauss 

Luyện các kĩ năng 

giải toán 

CLO2 

3.2.3. Phương pháp 

ma trận nghịch đảo 

Trình bày phương pháp ma 

trận nghịch đảo 

Luyện các kĩ năng 

giải toán 

CLO2 

3.2.4. Giải và biện 

luận một hệ phương 

trình tuyến tính tổng 

quát 

Trình bày cách vận dụng 

các định lý Kronecker - 

Kapelli , Cramer, Gauss 

Sử dụng Maple, 

Excel, MTCT tìm 

nghiệm của hệ PTTT: 

6.2.1 

CLO2 

C4. Không gian véc tơ: 06 + 03 + 18 

4.1. Đại cương về không gian véc tơ:            01 + 00 + 02 

4.1.1. Vectơ Yêu cầu SV tự học Tự học  (ở nhà) 

Tài liệu: 6.1.1 

CLO1 

4.1.2. Không gian 

vectơ – Ví dụ 

Trình bày tóm tắt về 

KGVT – Ví dụ 

Ghi nhớ các khái niệm CLO1 

4.2. Cơ sở, số chiều của không gian véc tơ:   02 + 01 + 06 

4.2.1. Họ véc tơ – 

Hạng của họ véc tơ 

Yêu cầu SV tự học Tự học 

Tài liệu: 6.1.2, 6.2.2, 

6.2.3 

CLO2 

4.2.2. Tổ hợp tuyến 

tính của họ véc tơ – 

Hệ sinh của không 

gian véc tơ 

Trình bày ngắn gọn Nghe giảng, ghi nhớ, 

làm bài tập 

CLO2 
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4.2.3. Hệ vector độc 

lập tuyến tính – Hệ 

vector phụ thuộc 

tuyến tính 

Giảng giải chi tiết, cho ví 

dụ 

Nghe giảng, ghi nhớ, 

làm bài tập 

CLO2 

4.2.4. Hệ véc tơ độc 

lập tuyến tính tối đại 

– Cơ sở và số chiều 

của không gian véc tơ 

Giảng giải chi tiết, cho ví 

dụ 

Nghe giảng, ghi nhớ, 

làm bài tập 

CLO2 

4.2.5. Tọa độ của một 

véc tơ đối với một cơ 

sở - Ma trận chuyển 

cơ sở 

Giảng giải chi tiết, cho ví 

dụ 

Nghe, ghi nhớ, làm 

bài tập 

CLO2 

4.3. Không gian véc tơ con:                           01 + 00 + 02 

4.3.1. Các khái niệm 

– Ví dụ 

Trình bày các khái niệm, 

Giới thiệu ví dụ. 

Ghi nhớ các khái 

niệm. 

 

CLO1 

4.3.2. Các định lý Trình bày các, các định lý.  

Cho ví dụ minh họa 

Hiểu định lý về số 

chiều của không gian 

con 

CLO1 

4.4. Ánh xạ tuyến tính:                                02 + 01 + 06 

4.4.1. Ánh xạ tuyến 

tính - Ánh xạ song 

tuyến tính 

Giảng giải khái niệm  Ghi nhớ khái niệm CLO2 

4.4.2 Ma trận của 

dạng song tuyến tính 

Giảng giải khái niệm, cách 

tìm. Ra bài tập 

Ghi nhớ khái niệm, 

cách tìm. Tài liệu: 

6.1.1 

CLO2 

4.4.3. Dạng toàn 

phương – Dạng chính 

tắc – Dạng chuẩn tắc 

Giảng giải khái niệm, cách 

tìm. Ra bài tập 

Ghi nhớ, làm bài tập  

Tài liệu: 6.1.3 

CLO2 

C5. Trị riêng – Véc tơ riêng:                          06  + 03 + 18 

5.1. Đại cương về trị riêng – véc tơ riêng: 02 + 01 + 06 

5.1.1. Trị riêng Giảng giải khái niệm, cách 

tìm. Ra bài tập 

Ghi nhớ, làm bài tập 

Tài liệu: 6.1.1, 6.1.2 

CLO1 

5.1.2. Véc tơ riêng Giảng giải khái niệm, cách 

tìm. Ra bài tập 

Ghi nhớ, làm bài tập  

Tài liệu: 6.1.1, 6.1.2 

CLO1 

5.1.3. Không gian 

con riêng 

Giảng giải khái niệm, cách 

tìm. Ra bài tập 

Ghi nhớ, làm bài tập  

Tài liệu: 6.1.1, 6.1.2 

CLO1 

5.2. Chéo hóa, tam giác hóa ma trận:              04 + 02 + 12 
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5.2.1. Chéo hóa ma 

trận 

Giảng giải khái niệm, cách 

tìm. Ra bài tập 

Ghi nhớ, làm bài tập CLO2 

5.2.2. Tam giác hóa 

ma trận 

Giảng giải khái niệm, cách 

tìm.  

Ghi nhớ CLO2 

5.2.3. Đa thức của 

ma trận 

Giảng giải khái niệm, cách 

tìm. Ra bài tập 

Ghi nhớ, làm bài tập CLO2 

9. Phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy 
Đáp ứng CĐR của học 

phần 

1. Thuyết giảng CLO1, CLO2 

2. Đặt và giải quyết vấn đề CLO1, CLO2 

3. Thảo luận nhóm CLO1, CLO2 

4. Giao bài tập, tình huống CLO1, CLO2 

5. Hướng dẫn sinh viên làm việc theo nhóm CLO1, CLO2 

6. Hướng dẫn  sinh viên đọc, nghiên cứu tài liệu CLO1, CLO2 

7. Hướng dẫn  sinh viên làm bài tập cá nhân ở nhà CLO1, CLO2 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần đánh 

giá 

Bài đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Thời điểm 

đánh giá 

Hệ số Đáp ứng 

CĐR học 

phần 

Trọng 

số 

A1.    

Đánh giá 

quá trình 

Chuyên cần Điểm danh Có mặt 

Chăm học 

Các buổi 

học 

0.33 CLO2 40% 

Bài  

kiểm tra 01 

Tự luận Kiến thức 

Kĩ năng 

Tư duy 

Trước khi 

học 

chương 3 

0.33 CLO1 

Bài  

kiểm tra 02 

Tự luận Kiến thức 

Kĩ năng 

Tư duy 

Trước khi 

học 

chương 5 

0.34 CLO2 

A2.  

Đánh giá 

cuối kì 

Bài thi cuối 

kì 

Tự luận Kiến thức 

Kĩ năng 

Tư duy 

Trường 

quy định 

1 CLO1 

CLO2 

60% 

10. Thông tin về người/ nhóm biên soạn  

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Trần Đức Chiển Tiến sĩ  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN 

1) Thông tin chung về học phần 

      1.1. Tên học phần: Phương trình vi phân  

             Mã học phần: 191022043 

 1.2. Số tín chỉ: 02 

1.3. Bộ môn phụ trách: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

-Giảng viên 1: Trần Đức Chiển. 

       Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính. 

       Địa điểm làm việc: Trường Đại học Kinh tế - Kĩ thuật Công nghiệp. 

       Điện thoại, email: 0913539948, Chientdw@gmail.com 

       Hướng nghiên cứu chính:  

Giảng viên 2: 

Họ và tên: 

Chức danh, học hàm, học vị:  

Địa điểm làm việc:  

Điện thoại, email:  

Hướng nghiên cứu chính:  

 1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

 1.6. Điều kiện tiên quyết: Không 

 1.7. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

  - Nghe giảng lý thuyết : 24 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp : 12 tiết 

  - Thảo luận : 

  - Thực hành, thực tập (phòng thực hành Cơ điện tử Ô tô) :  

  - Hoạt động nhóm : 

  - Tự học : 72 giờ 

2) Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung của học phần 

- Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về Phương trình vi phân cấp 1, Phương 

10 

mailto:Chientdw@gmail.com
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trình vi phân cấp cao, Hệ phương trình vi phân, Giải gần đúng phương trình vi phân.  

- Sinh viên có kỹ năng nhận biết, phân loại các dạng bài tập của từng nội dung; Biết vận 

dụng các kiến thức đã được trang bị để giải quyết các dạng bài tập đó. 

- Sinh viên tự phát triển và hoàn thiện kiến thức đã được trang bị. Vận dụng tư duy logic 

của toán học một cách hợp vào học tập các học phần khác và trong cuộc sống.    

Mục tiêu 

học phần 
Mô tả mục tiêu 

G1 

Sinh viên hiểu biết các kiến thức cơ bản về Phương trình vi phân: Phương 

trình vi phân cấp 1, Phương trình vi phân cấp cao, Hệ phương trình vi phân, 

Giải gần đúng phương trình vi phân 

G2 

Sinh viên có kĩ năng vận dụng các mô hình toán học của Phương trình vi 

phân vào học tập, nghiên cứu các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành 

Ô-tô và trong cuộc sống 

G4 

Sinh viên có kĩ năng giao tiếp, chủ động,tích cực nâng cao chất lượng tự học, 

không ngừng tự học vươn lên. Hiểu biết pháp luật, quy chế, quy định trong 

quá trình học tập và làm việc. Có đạo đức nghề nghiệp 

3) Chuẩn đầu ra học phần: 

Mã 

các 

CĐR 

Trình độ nhận 

thực theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

a. Về kiến thức 

CLO1 
Mức 2  

(Áp dụng) 

Sinh viên hiểu biết, trình bày và vận dụng được các kiến 

thức để giải quyết được các bài tập liên quan tới: Phương 

trình vi phân cấp 1, Phương trình vi phân cấp cao, Hệ 

phương trình vi phân, Giải gần đúng phương trình vi phân 

b. Về kỹ năng 

   

c. Về tự chủ và trách nhiệm 

CLO2 
Mức  3 

(Áp dụng) 

Trung thực trong học tập và rèn luyện. Phát huy tư duy toán 

giải quyết các vấn đề trong cộng việc và trong cuộc sống 

theo quy định của pháp luật. 
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4. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần Phương trình vi phân đối với sinh viên đại học chính quy ngành Công 

nghệ - Kĩ thuật Ô tô có thời lượng có 02 tín chỉ gồm 36 tiết lên lớp: 24 tiết lý thuyết, 12 

tiết bài tập, kiểm tra đánh giá giữa kì.  

Đây là học phần giúp sinh viên củng cố kiến thức cơ bản; phát triển tư duy logic, 

phương pháp suy luận đồng thời trang bị những nội dung kiến thức cơ sở quan trọng 

(Phương trình vi phân cấp 1. Phương trình vi phân cấp cao và ứng dụng. Hệ phương 

trình vi phân. Giải gần đúng Phương trình vi phân); giúp sinh viên học tốt các học phần 

cơ sở và các học phần chuyên ngành Ô tô sau này. 

5. Nội dung chi tiết học phần: 

Nội dung 

Đáp 

ứng 

CĐR 

của 

học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động giảng dạy 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học 

(Giờ) 

Lý thuyết 

Bài tập 
Bài tập 

Thảo 

luận 

nhóm 

(tiết) 

Thực 

hành, thí 

nghiệm,  

thực tập 

(tiết) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Chương 1. Phương trình vi 

phân cấp 1 

CLO1 

CLO2 

 06 03 00       00 18 

1.1. Đại cương về phương trinh 

vi phân 

CLO1 

 

 02 01 00        00 06 

1.2. Phương trình vi phân cấp 1 CLO2 04 02 00 00 12 

Chương 2. Phương trình vi 

phân cấp cao 

CLO1 

CLO2 

08 04 00 00 22 

2.1. Mở đầu về phương trình vi 

phân cấp n 

CLO1 

 

01 01 00 00 04 

2.2. Phương trình vi phân tuyến 

tính cấp 2 với hệ số là hằng số 

CLO2 02 01 00 00 06 

2.3. Phương trình vi phân cấp 2 

khuyết 

CLO1 

 

02 01 00 00 06 

2.4. Phương trình vi phân tuyến CLO2 02 01 00 00 06 
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tính cấp n với hệ số là hằng số 

Chương 3. Hệ phương trình 

vi phân 

CLO1 

CLO2 

06 03 00 00 18 

3.1. Đại cương về hệ phương 

trình vi phân 

CLO1 

 

01 00 00 00 02 

3.2. Hệ phương trình tuyến tính 

với hệ số là hằng số 

CLO2 04 02 00 00       12 

3.3. Một số hệ phương trình 

khác 

CLO1 

 

01 01 00 00       04 

Chương 4. Giải gần đúng 

phương trình vi phân 

CLO1 

CLO2 

04 02 00 00       12 

4.1. Mở đầu CLO1 01 00 00 00       02 

4.2. Phương pháp Euler CLO2 01 01 00 00       04 

4.3. Phương pháp Runge-Kutta CLO2 02 01 00 00       06 

Tổng cộng  24 12 00 00 72 

* Bài kiểm tra giữa kỳ không tính vào giờ lý thuyết của chương 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

Bảng đánh giá mức độ tương thích CĐR của học phần với CĐR của Chương 

trình đào tạo. 

TT Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

Đáp ứng 

chuẩn đầu ra 

của CTĐT 

Chuẩn đầu ra về kiến thức 

1 CLO1 

Sinh viên hiểu biết, trình bày, vận dụng được các kiến 

thức giải quyết được các bài tập liên quan tới Phương 

trình vi phân cấp 1; Phương trình vi phân cấp cao; Hệ 

phương trình vi phân; Giải phương trình vi phân bằng 

phương pháp số 

PLO2 

 

Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

    

Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp 

2 CLO2 Sinh viên trung thực trong học tập và rèn luyện. Tự học PLO12 
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để nâng cao trình độ. Phát huy tư duy và lập luận toán học 

giải quyết các vấn đề trong công việc và trong cuộc sống 

theo đúng quy định của pháp luật 

7. Tài liệu giảng dạy 

7.1. Tài liệu chính: 

[1] Nguyễn Thế Hoàn, Phạm Phu (2014), Cơ sở phương trình vi phân và lý thuyết ổn 

định, Nxb Giáo dục Việt Nam 
7.2. Tài liệu tham khảo:  

[1] Trần Trọng Toàn, Trần Đức Chiển (2023), Giải bài tập Toán Cao cấp tập 4, 

Trường Đại Học KD & CN HN  
8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 

NỘI DUNG 

SỐ TIẾT (LT + BT + 

TH) 

NHIỆM VỤ CỦA GV  NHIỆM VỤ CỦA SV 

CĐR  

CỦA 

HP 

C1. Phương trình vi phân cấp 1: 06 + 03 + 18 

1.1. Đại cương về phương trình vi phân: 02 + 01 + 06 

1.1.1. Bài toán dẫn tới 

phương trình vi phân 

Giảng giải, minh họa Nghe giảng, đọc tài liệu (ở 

lớp, ở nhà) 

CLO1 

1.1.2. Các khái niệm Giảng giải, minh họa Ghi chép, ghi nhớ, vận 

dụng. Tài liệu: 6.1.1 

CLO1 

1.1.3. Định lí tồn tại và 

duy nhất nghiệm  

Giảng giải, minh họa Ghi nhớ, ghi nhớ, vận 

dụng. Tài liệu: 6.1.2 

CLO1 

1.1.4. Bài toán Cauchy Giảng giải, minh họa  Nghe giảng, ghi nhớ  

Tài liệu: 6.1.2 

CLO1 

1.2. Phương trình vi phân cấp 1:               04 + 02 + 12 

1.2.1. Các khái niệm – 

Bài toán Cauchy 

Trình bày chi tiết, ví 

dụ minh họa 

Ghi nhớ, vận dụng  

Tài liệu: 6.1.1, 6.1.2 

CLO2 

1.2.2. Phương trình 

phân li biến số 

Giảng giải, minh họa 

Ra bài tập 

Nghe giảng, tập luyện giải 

phương trình 

Tài liệu: 6.2.1, 6.2.3 

CLO2 

1.2.3. Phương trình 

đẳng cấp 

Giảng giải, minh họa 

Ra bài tập 

Nghe giảng, tập luyện giải 

phương trình  

Tài liệu: 6.2.1, 6.2.2 

CLO2 
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1.2.4. Phương trình 

tuyến tính 

Giảng giải, minh họa 

Ra bài tập 

Nghe giảng, tập luyện giải 

phương trình  

Tài liệu: 6.2.1, 6.2.2 

CLO2 

1.2.5. Phương trình 

Bernoulli 

Giảng giải, minh họa 

Ra bài tập 

Nghe giảng, tập luyện giải 

phương trình  

Tài liệu: 6.1.1, 6.1.2 

CLO2 

1.2.6. Phương trình 

VPTP – Tìm thừa số tích 

phân 

Giảng giải, minh họa 

Ra bài tập. Kiểm tra 

Nghe giảng, tập luyện giải 

phương trình  

Tài liệu: 6.1.1, 6.1.2 

CLO2 

1.2.7. Phương trình 

Lagrange – Phương 

trình Clairaut 

Hướng dẫn đọc tài liệu Đọc tài liệu, ghi tóm tắt 

Tài liệu: 6.2.1, 6.2.3 

CLO2 

C2. Phương trình vi phân cấp cao: 08 + 04 + 24 

2.1. Mở đầu về phương trình vi phân cấp n:                                        01 + 01 + 04 

2.1.1. Các khái niệm – 

Ví dụ 

Giảng giải, minh họa  Nghe giảng, ghi nhớ  

Tài liệu: 6.1.1, 6.1.2 

CLO1 

2.1.2. Định lý tồn tại duy 

nhất nghiệm – Bài toán 

Cauchy 

Giảng giải, minh họa  Nghe giảng, ghi nhớ  

Tài liệu: 6.1.1, 6.1.2 

CLO1 

2.2. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với hệ số là hằng số:         02 + 01 + 06 

2.2.1. Phương trình 

thuần nhất 

Giảng giải, minh họa 

Ra bài tập  

Nghe, ghi chép, luyện tập. 

Sử dụng phần mềm Tài 

liệu: 6.1.1, 6.1.2 

CLO2 

2.2.2. Nguyên lý chồng 

chất nghiệm 

Giảng giải, minh họa 

Ra bài tập  

Nghe, ghi chép, luyện tập. 

Sử dụng phần mềm Tài 

liệu: 6.1.1, 6.1.2 

CLO2 

2.2.3. Hai cách tìm 

nghiệm tổng quát 

Giảng giải, minh họa 

Ra bài tập, kiểm tra  

Nghe, ghi chép, luyện tập. 

Sử dụng phần mềm 

CLO2 

2.3. Phương trình vi phân tuyến tính cấp n với hệ số là hằng số:         02 + 01 + 06 

2.3.1. Phương trình 

thuần nhất 

Giảng giải, minh họa 

Ra bài tập  

Nghe, ghi chép, luyện tập. 

Sử dụng phần mềm Tài 

liệu: 6.1.1, 6.1.2 

CLO1 

2.3.2. Nguyên lý chồng 

chất nghiệm 

Giảng giải, minh họa 

Ra bài tập  

Nghe, ghi chép, luyện tập. 

Sử dụng phần mềm Tài 

CLO1 



130 

 

liệu: 6.1.1, 6.1.2 

2.3.3. Hai cách tìm 

nghiệm tổng quát 

Giảng giải, minh họa 

Ra bài tập  

Nghe, ghi chép, luyện tập. 

Sử dụng phần mềm 

CLO1 

2.4. Phương trình vi phân cấp 2 khuyết:                                                02 + 01 + 06 

2.4.1. Phương trình 

khuyết x 

Hướng dẫn đọc tài liệu   Đọc tài liệu, ghi chép 

Tài liệu: 6.1.1, 6.1.2 

CLO2 

2.4.2. Phương trình 

khuyết y 

Hướng dẫn đọc tài liệu   Đọc tài liệu, ghi chép Tài 

liệu: 6.1.1, 6.1.2 

CLO2 

2.4.2. Phương trình 

khuyết y’ 

Hướng dẫn đọc tài liệu   Đọc tài liệu, ghi chép Tài 

liệu: 6.1.1, 6.1.2 

CLO2 

C3. Hệ phương trình vi phân: 06 + 03 + 18 

3.1. Đại cương về hệ phương trình vi phân:                         01 + 00 + 02 

3.1.1. Các khái niệm – 

Ví dụ 

Hướng dẫn đọc tài liệu   Đọc tài liệu, ghi chép Tài 

liệu: 6.1.1, 6.1.2 

CLO1 

3.1.2. Bài toán Cauchy Hướng dẫn đọc tài liệu   Đọc tài liệu, ghi chép Tài 

liệu: 6.1.1, 6.1.2 

CLO1 

3.2. Hệ phương trình tuyến tính với hệ số là hằng số:         04 + 02 + 12 

3.2.1. Giải hệ bằng 

phương pháp giải tích tổ 

hợp 

Giảng giải, minh họa 

Ra bài tập  

Nghe, ghi chép, thực hành 

 

CLO2 

3.2.2. Giải hệ bằng 

phương pháp khử 

Giảng giải, minh họa 

Ra bài tập  

Nghe, ghi chép, thực hành CLO2 

3.2.3. Giải hệ bằng 

phương pháp Euler 

Giảng giải, minh họa 

Ra bài tập  

Nghe, ghi chép, thực hành 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 

CLO2 

3.3. Một số hệ phương 

trình vi phân khác:          

                                           01 + 01 + 04 CLO1  

Hướng dẫn đọc tài liệu   Đọc tài liệu, ghi chép 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 

C4. Giải gần đúng phương trình vi phân: 04 + 02 + 12 

4.1. Mở đầu:                                                                            01 + 00 + 02 

4.1.1. Khái niệm – Ví dụ Hướng dẫn đọc tài liệu   Nghe, ghi chép đọc tài 

liệu: 6.1.1 

CLO1 
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4.1.2. Phương hướng 

giải gần đúng phương 

trình vi phân  

Hướng dẫn đọc tài liệu   Nghe, đọc tài liệu 

Tài liệu: 6.1.1 

CLO1 

4.2. Phương pháp Euler – Phương pháp Taylor:                  01 + 01 + 04 

4.2.1. Phương pháp 

Euler  

Giảng giải, minh họa 

Ra bài tập  

Nghe, đọc tài liệu, ghi 

chép, thực hành  

Tài liệu: 6.1.1, 6.1.2 

CLO2 

4.2.2. Phương pháp 

Taylor 

Giảng giải, minh họa 

Ra bài tập  

Nghe, đọc tài liệu, ghi 

chép, thực hành. Tài liệu: 

6.1.2 

CLO2 

4.3. Phương pháp Runge-Kutta:                                            02 + 01 + 06 

4.3.2. Phương pháp R - 

K1 

Giảng giải, minh họa 

Ra bài tập  

Nghe, đọc tài liệu thực 

hành  

Tài liệu: 6.1.1 

CLO2 

4.3.2. Phương pháp R – 

K 2 

Giảng giải, minh họa 

Ra bài tập  

Nghe, ghi chép, luyện tập 

– thực hành  

Tài liệu: 6.1.1 

CLO2 

4.3.3. Phương pháp R – 

K 3 

Giảng giải, minh họa 

Ra bài tập  

Nghe, ghi chép, thực 

hành. Tài liệu: 6.1.1 

CLO2 

4.3.4. Phương pháp R – 

K 4 

Giảng giải, minh họa 

Ra bài tập  

Nghe, ghi chép, luyện tập 

– thực hành. Tài liệu: 

6.1.1 

CLO2 

9. Phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy 
Đáp ứng CĐR của học 

phần 

1. Thuyết giảng CLO1, CLO2 

2. Đặt và giải quyết vấn đề CLO1, CLO2 

3. Thảo luận nhóm CLO1, CLO2 

4. Giao bài tập, tình huống CLO1, CLO2 

5. Hướng dẫn sinh viên làm việc theo nhóm CLO1, CLO2 

6. Hướng dẫn  sinh viên đọc, nghiên cứu tài liệu CLO1, CLO2 

7. Hướng dẫn  sinh viên làm bài tập cá nhân ở nhà CLO1, CLO2 
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9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần đánh 

giá 

Bài đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Thời điểm 

đánh giá 

Hệ số Đáp ứng 

CĐR học 

phần 

Trọng 

số 

A1.    

Đánh giá 

quá trình 

Chuyên cần Điểm danh Có mặt 

Chăm học 

Các buổi 

học 

0.33 CLO2 40% 

Bài  

kiểm tra 01 

Tự luận Kiến thức 

Kĩ năng 

Tư duy 

Trước khi 

học 

chương 3 

0.33 CLO1 

Bài  

kiểm tra 02 

Tự luận Kiến thức 

Kĩ năng 

Tư duy 

Trước khi 

học 

chương 5 

0.34 CLO2 

A2.  

Đánh giá 

cuối kì 

Bài thi cuối 

kì 

Tự luận Kiến thức 

Kĩ năng 

Tư duy 

Trường 

quy định 

1 CLO1 

CLO2 

60% 

Ghi chú:* Sinh viên sẽ không được đánh giá kết quả học học phần (phải học lại) 

nếu số buổi nghỉ học vượt quá 30% tổng số tiết quy định của học phần 

10. Thông tin về người/ nhóm biên soạn  

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Trần Đức Chiển Tiến sĩ  

PHÊ DUYỆT   

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 

  



133 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 

1. Thông tin chung về học phần 

 1.1. Tên học phần: Vật lý đại cương 

- Mã học phần: 191022044 

1.2. Số tín chỉ: 2 

1.3. Bộ môn phụ trách: Công nghệ kĩ thuật ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

Họ và tên: Trần Đức Vượng 

Chức danh, học hàm, học vị:  Tiến sĩ 

Địa điểm làm việc:  Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 

Điện thoại, email:  0904045885           Trducvuong@yahoo.com 

Hướng nghiên cứu chính:  Vật lý ứng dụng 

 1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

 1.6. Điều kiện tiên quyết: Không 

 1.7. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

  - Nghe giảng lý thuyết      : 24 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp      : 8 tiết 

  - Thảo luận        : 

  - Thực hành, thực tập (phòng thực hành Diện-Điện tử)   : 4 tiết 

  - Hoạt động nhóm       : 

  - Tự học        : 64 tiết 

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung học phần: 

Học phần Vật lý đại cương trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Điện 

trường, Từ trường và Vật liệu từ, Cảm ứng điện từ, Sóng điện từ, Dòng điện không đổi 

có liên quan đến ngành Công nghệ kĩ thuật ô tô. 

2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần: 

Mục tiêu 

học phần 
Mô tả mục tiêu 

G1 Khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản để giải thích được một số hiện 

tượng điện trong tự nhiên và trong kĩ thuật. 

G2 Khả năng nhận dạng được các bài toán về tĩnh điện và dòng điện 1 

chiều. 

G3 Khả năng áp dụng các kiến thức về điện để giải thích được các hiện 

11  
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tượng điện trong cuộc sống và trong kĩ thuật. 

G4 Khả năng ngoại ngữ để phân biệt được một số linh kiện điện 

G5 Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để giải quyết các vấn 

đề mà thí nghiệm đặt ra. 

3. Chuẩn đầu ra học phần: 

Mã các 

CĐR 

Trình độ 

nhận thực 

theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

a Về kiến thức 

CLO1 
Mức 2 

(Áp dụng) 

Áp dụng được các kiến thức cơ bản về vật lí  

Trình bày được các hiện tượng tĩnh điện. 

b Về kỹ năng 

CLO2 
Mức 2 

(Áp dụng) 

Nhận dạng và phân biệt được các kí hiệu kĩ thuật trong nội 

dung kiến thức vật lí đại cương 

CLO3 
Mức 1 

(Đọc dịch) 

Tra cứu được các hằng số, thông số có liên quan đến kiến 

thức vật lí và bài tập vật lí. 

c Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

CLO4 

Mức 1 

(Áp dụng) 

Áp dụng được các kiến thức về điện để giải thích được các 

hiện tượng điện trong cuộc sống và trong kĩ thuật; Giải 

được các bài toán vật lí. 

CLO5 
Mức 2 

(Áp dụng) 

Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để giải 

quyết các vấn đề mà thí nghiệm đặt ra. 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về Điện trường, Từ 

trường và Vật liệu từ, Cảm ứng điện từ, Sóng điện từ, Dòng điện không đổi có liên quan 

đến ngành Công nghệ kĩ thuật ô tô. Áp dụng các kiến thức qua lí thuyết để giải thích 

được các hiện tượng điện trong đời sống hàng ngày và trong kĩ thuật. 

    Các bài thực hành giúp sinh viên biết sử dụng các dụng cụ đo và tính toán sai số đo. 

Thực hành đo điện thế, hiệu điện thế và vẽ biểu đồ điện thế của mạch điện. 

    Để học được học phần này, giảng viên phải có sự chuẩn bị tốt về học liệu như các tài 

liệu, các bài Thí nghiệm, các Video Clip về thí nghiệm và về những kiến thức trong 
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chương trình và những kiến thức mở rộng. 

5. Nội dung chi tiết học phần: 

Nội dung 

Đáp 

ứng 

CĐR 

củahọc 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động giảng dạy 

Thời lượng giảngdạy (Tiết) Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học 

(Giờ) 

Lý thuyết Bài tập 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, thí 

nghiệm,  

thực tập 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

Chương 1. Trường tĩnh 

điện 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3 

6 2   12 

1.1. Điện trường. Cường 

độ điện trường 

 
2     

1.2. Định lí Oxtrogratxki-

Gaox  

 
2     

1.3. Điện thế. Sự liên hệ 

giữa E và U 

 
2     

Bài tập   2    

Chương 2.  Vật dẫn CLO1; 

CLO2; 

CLO3 

3 1   6 

2.1. Hiện tượng điện 

hưởng 

 
2     

2.2. Điện dung của vật dẫn. 

Tụ điện 

 
0,5     

2.3. Năng lượng điện 

trường 

 
0,5     

Bàitập   1    

Chương 3. Điện môi CLO1; 

CLO2; 

CLO3 

2 0,5   4 

3.1. Sự phân cực của chất 

điện môi 

 
1     

3.2. Véc tơ phân cực điện 

môi 

 
0,5     

3.3. Đường sức điện 

trường cà đường cảm ứng 

 
0,25     
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từ 

3.4. Điện môi đặc biệt  0,25     

Bài tập   0,5    

Chương 4. Từ trường và 

Vật liệu từ 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3 

4 2  1 8 

4.1. Tương tác từ. Định 

luật Ampe 

 
1     

4.2. Véc tơ cảm ứng từ và 

véc tơ cường độ từ trường 

 
1     

4.3. Định lí O-G  0.5     

4.4.Tác dụng của từ trường 

lên dòng điện 

 
0,5     

4.5. Vật liệu từ  1     

Kiểm tra giữa kỳ   1    

Chương 5. Hiện tượng 

cảm ứng điện từ 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3 

       3 1,5   6 

5.1. Các định luật  1     

5.2. Hiện tượng tự cảm, 

hiện tượng hỗ cảm. Dòng 

điện Fuco 

 

1     

5.3. Ứng dụng của hiện 

tượng cảm ứng điện từ 

 

0,5     

5.4. Năng lượng từ trường  0,5     

Bài tập   1,5    

Chương 6. Từ trường và 

Sóng điện từ 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3 

1,5 0,5   3 

6.1. Luận điểm I và II của 

Maxoen,  

Cách tạo ra sóng điện từ 

 

0,5     

6.2. Các tính chất của sóng 

điện từ 

 
1     

6.3. Thang sóng điện từ  1     

Bài tập   0.5    

Chương 7. Những định 

luật cơ bản của dòng điện 

không đổi 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3 

1,5 0,5   5 
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7.1. Ôn tập các kiến thức 

cơ bản về dòng điện không 

đổi ở phổ thông 

 

0,5     

7.2. Các định luật  
1     

Bài tập 
 

 0,5    

Thực hành CLO3; 

CLO5    4 8 

Tổng cộng  24 8  4 52 

 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT  

Bảng đánh giá mức độ tương thích CĐR của học phần với CĐR của Chương trình 

đào tạo. 

TT Chuẩn đầu ra học phần 
Đáp ứng chuẩn 

đầu ra của CTĐT 

a. Chuẩn đầu ra về kiến thức 

1 CLO1 
Áp dụng được các kiến thức cơ bản về vật lí  

Trình bày được các hiện tượng tĩnh điện. 
PLO2 

b. Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2 CLO2 
Nhận dạng và phân biệt được các kí hiệu kĩ thuật trong 

nội dung kiến thức vật lí đại cương 
PLO6 

3 CLO3 
Tra cứu được các hằng số, thông số có liên quan đến 

kiến thức vật lí và bài tập vật lí. 
PLO7 

c. Chuẩn đầu ra về tự chủ và trách nhiệm 

4 CLO4 
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để 

giải quyết các vấn đề mà thí nghiệm đặt ra. 
PLO12 

5 CLO5 
Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để giải 

quyết các vấn đề mà thí nghiệm đặt ra. 
PLO13 

7. Tài liệu giảng dạy và học tập: 

7.1. Tài liệu chính: 

[1] Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, Nguyễn Hữu Hồ (2008), Vật lý đại cương tập 2 

điện dao động sóng, Nxb Giáo dục Việt Nam 
7.2. Tài liệu tham khảo: 
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[1] Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hổ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Quang Sính (2014) 

, Bài tập vật lý đại cương tập 2: Điện - Dao động – Sóng, Nxb Giáo dục Việt Nam 
8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên: 

 

Nội dung 

 

Số 

tiết 

 

Nhiệm vụ của 

giảng viên 

 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

CĐR 

học 

phần 

         (1) (2)             (3)              (4)  (5) 

Chương 1: Trường tĩnh điện CLO1 

CLO2 

CLO3 

1.1.  Điện trường. 

 Cường độ điện 

trường 

 -Đặt vấn đề và giải 

quyết vấn đề về kiến 

thức Tĩnh điện mà sinh 

viên đã học. 

-Thí nghiệm: giáo viên 

chiếu Video về  thí 

nghiệm sự nhiễm điện 

do cọ sát, tiếp xúc, 

hưởng ứng.  

-Yêu cầu sinh viên quan 

sát để nhận xét. 

-Hệ thống lại kiến thức. 

-Sinh viên theo dõi 

Video 

-Tổ chức , chia nhóm, 

thảo luận nội dung mà 

Video  đề cập. 

-Trả lời các câu hỏi của 

thầy. 

-Ghi chép bài 

 

1.2. Định lí 

Oxtrogratxki - 

Gaox 

 -Đặt vấn đề và dẫn dắt 

sinh viên đến nội dung 

Định lí O-G. 

-Thuyết giảng các kiến 

thức mới về định lí O-G. 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

thực tế 

- Lắng nghe, ghi chép 

 

- Tư duy trả lời câu hỏi 

 

1.3. Điện thế, sự 

liên hệ giữa E và U 

 -Thuyết trình và hỏi đáp 

với sinh viên về sự liên 

hệ giữa E và U. 

- Lắng nghe, ghi chép 

 

- Tư duy trả lời câu hỏi 
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Bài tập trên lớp 

 

 

 

 

Bài tập về nhà  

 

 - Hướng dẫn ví dụ cụ 

thể 

-Gọi SV lên bảng vẽ 

hình và ghi các dữ liệu 

bài tập. 

-Gọi SV xung phong lên 

bảng làm BT và thầy 

gợi ý cách làm 

- Cung cấp câu hỏi ôn 

tập, bài tập; Đề ra các 

chủ đề tự chuẩn bị hoặc 

theo tài liệu đã cung 

cấp. 

- Quan sát, lắng nghe, 

ghi chép. Làm bài tập và 

báo cáo kết quả 

- Làm bài tập phần 

chương 1 trong tài liệu 

chính [2] và đọc trước 

các nội dung chương 2 

trong tài liệu [1]. 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO5 

Chương 2: Vật dẫn CLO1 

CLO2 

CLO3 

2.1. Hiện tượng 

điện hưởng 

 - Đặt câu hỏi cho SV 

nhắc lại các kiến thức về 

sự nhiễm điện do hưởng 

ứng 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài.  

- Lắng nghe, ghi chép, 

tìm hiểu thêm tài liệu 

tham khảo của các hãng. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

2.2. Điện dung của 

vật dẫn. Tụ điện 

 - Thuyết giảng cho sinh 

viên kiến thức mới, 

nâng cao hơn những 

kiến thức đã học phổ 

thông về điện dung của 

vật dẫn. Tụ điện. 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài.  

- Lắng nghe, ghi chép, 

tìm hiểu thêm tài liệu 

tham khảo của các hãng. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

2.3. Năng lượng 

điện trường 

 - Thuyết giảng cho sinh 

viên các kiến thức về 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài.  
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năng lượng điện trường. 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học. 

- Lắng nghe, ghi chép, 

tìm hiểu thêm tài liệu 

tham khảo của các hãng. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

Bài tập trên lớp 

 

 

Bài tập về nhà 

 -Cho SV đọc bài tập. 

Gọi SV lên bảng vẽ hình 

và ghi các lữ liệu bài 

tập.  

- Quan sát, kiểm tra, 

đánh giá 

- Cung cấp câu hỏi ôn 

tập, bài tập; Yêu cầu cụ 

thể các bài tập và nội 

dung lý thuyết cần 

chuẩn bị trong các tài 

liệu chính. 

- Quan sát, lắng nghe, 

ghi chép. Làm bài tập và 

báo cáo kết quả 

- Làm bài tập phần 

chương 2 trong tài liệu 

chính [2] và đọc trước 

các nội dung chương 3 

trong tài liệu [1] và [3]. 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO5 

Chương 3: Điện môi CLO1 

CLO2 

CLO3 

3.1. Sự phân cực 

của chất điện môi 

 - Thuyết giảng cho sinh 

viên kiến thức về sự 

phân cực điện môi. 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học. 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu tham khảo 

của các hãng. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

3.2. Véc tơ phân 

cực điện môi 

 - Thuyết giảng cho sinh 

viên về Vec tơ phân cực 

điện môi. 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu tham khảo 

của các hãng. 
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- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

3.3. Đường sức 

điện trường và 

đường cảm ứng từ 

 - Thuyết giảng về đường 

sức điện trường và 

đường cảm ứng từ. 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu tham khảo 

của các hãng. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

Bài tập trên lớp 

 

 

Bài tập về nhà  

 - Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

- Hướng dẫn ví dụ cụ 

thể 

- Giao bài tập  

- Quan sát, kiểm tra, 

đánh giá 

- Cung cấp câu hỏi ôn 

tập, bài tập; Yêu cầu cụ 

thể các bài tập và nội 

dung lý thuyết cần 

chuẩn bị trong các tài 

liệu chính. 

- Quan sát, lắng nghe, 

ghi chép. Làm bài tập và 

báo cáo kết quả 

- Làm bài tập phần 

chương 3 trong tài liệu 

chính [2] và đọc trước 

các nội dung chương 4 

trong tài liệu [1] và [3]. 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO5 

Chương 4: Từ trường. Vật liệu từ. CLO1 

CLO2 

CLO3 

4.1. Tương tác từ. 

Định lí Ampe 

 -GV đặt vấn đề để dẫn 

dắt SV đến kiến thức 

Tĩnh điện 

-Thí nghiệm. GV chiếu 

Video thí nghiệm thực 

và TN mô phỏng về 

tương tác từ cho SV 

-SV theo dõi Video. 

-Trao đổi trong nhóm 

 -Trả lời các câu hỏi của 

thầy. 

-Ghi chép 

 



142 

 

quan sát, 

-Đặt câu hỏi cho SV về 

kiến thức Tĩnh điện vừa 

quan sát và KT đã học ở 

PT. Hệ thống lại kiến 

thưc 

4.2. Véc tơ cảm 

ứng từ và véc tơ 

cường độ từ 

trường 

 - Thuyết giảng về Véc 

tơ cảm ứng từ và véc tơ 

cường độ từ trường 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài liệu 

liên quan, ghi chép bài. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

4.3. Định lí O-G  - Thuyết giảng về Định 

lý O-G 

- Tìm và đọc các tài liệu 

liên quan, ghi chép bài. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

4.4. Tác dụng của 

từ trường lên dòng 

điện 

 -Thí nghiệm. Chiếu 

Video mô phỏng về tác 

dụng của từ trường lên 

dòng điện. 

- Thuyết giảng về tác 

dụng của từ trường lên 

dòng điện 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài liệu 

liên quan, ghi chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

4.5. Vật liệu từ  - Thuyết giảng về vật 

liệu từ. 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài liệu 

liên quan, ghi chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

Bài tập trên lớp 

 

 

Bài tập về nhà  

 - Hướng dẫn ví dụ cụ 

thể 

- Giao bài tập  

- Quan sát, kiểm tra, 

- Quan sát, lắng nghe, 

ghi chép. Làm bài tập và 

báo cáo kết quả 

- Làm bài tập phần 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO5 
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đánh giá 

- Cung cấp câu hỏi ôn 

tập, bài tập; Yêu cầu cụ 

thể các bài tập và nội 

dung ôn tập . 

chương 4 trong tài liệu 

chính [2] và đọc trước 

các nội dung chương 5 

trong tài liệu [1] và [2]. 

Kiểm tra lần 1 

 

 - Ra đề kiểm tra, quy 

định thời gian làm bài 

- Quan sát duy trì kỷ 

luật. 

- Mỗi đề có 1 câu hỏi lí 

thuyết và 2 bài tập.  

-SV làm bài. Được sử 

dụng tài liệu (Giáo trình 

và vở ghi) 

-Không được sử dụng 

điện thoại 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

Chương 5: Hiện tượng cảm ứng điện từ CLO1 

CLO2 

CLO3 

5.1. Các định luật  -GV đặt vấn đề và giải 

quyết vấn đề về kiến 

thức đã học và giảng 

giải kiến  thức mới về 

các định luật. 

- Tìm và đọc các tài liệu 

liên quan, ghi chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

5.2. Hiện tượng tự 

cảm, hiện tượng hỗ 

cảm. Dòng điện 

Fuco 

 -Thuyết giảng về hiện 

tượng tự cảm, hiện 

tượng hỗ cảm. Nhấn 

mạnh vai trò của dòng 

Fuco trong kĩ thuật. 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài liệu 

liên quan, ghi chép bài. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

5.3. Ứng dụng của 

hiện tượng cảm 

ứng điện từ 

 -Giáo viên chiếu Video 

về một số ứng dụng của 

cảm ứng điện từ trong kĩ 

thuật.  

- Thuyết giảng về ứng 

dụng của hiện tượng 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu tham khảo. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 
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cảm ứng điện từ. 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

5.4. Năng lượng từ 

trường 

 - Thuyết giảng về năng 

lượng từ trường. 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu tham khảo. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

Bài tập trên lớp 

 

 

Bài tập về nhà  

 - Hướng dẫn ví dụ cụ 

thể 

- Giao bài tập  

- Quan sát, kiểm tra, 

đánh giá 

- Cung cấp câu hỏi ôn 

tập, bài tập; Yêu cầu cụ 

thể các bài tập và nội 

dung ôn tập . 

- Quan sát, lắng nghe, 

ghi chép. Làm bài tập và 

báo cáo kết quả 

- Làm bài tập phần 

chương 5 trong tài liệu 

chính [2] và đọc trước 

các nội dung chương 5 

trong tài liệu [1] và [2]. 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO5 

Kiểm tra lần 2   Thu và chấm vở Nộp vở bài tập, vở ghi CLO1, 

CLO2, 

CLO4 

Chương 6: Trường điện từ và sóng điện từ CLO1 

CLO2 

CLO3 

6.1. Luận điểm I 

và II của Maxoen. 

Cách tạo ra sóng 

điện từ 

 -Thuyết giảng về luận 

điểm I và II của 

Maxoen. Cách tạo ra 

sóng điện từ. 

-Chiếu Video mô phỏng 

sóng điện từ 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu tham khảo. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 
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6.2. Các tính chất 

của sóng điện từ 

 - Thuyết giảng về các 

tính chất của sóng điện 

từ. Ví dụ minh họa. 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan. 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu tham khảo. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

6.3. Thang sóng 

điện từ 

 - Thuyết giảng về thang 

sóng điện từ, lấy ví dụ 

minh họa. 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu tham khảo. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

Bài tập trên lớp 

 

 

Bài tập về nhà  

 - Hướng dẫn ví dụ cụ 

thể 

- Giao bài tập  

- Quan sát, kiểm tra, 

đánh giá 

- Cung cấp câu hỏi ôn 

tập, bài tập; Yêu cầu cụ 

thể các bài tập và nội 

dung ôn tập . 

- Quan sát, lắng nghe, 

ghi chép. Làm bài tập và 

báo cáo kết quả 

- Làm bài tập phần 

chương 5 trong tài liệu 

chính [2]. Hệ thống lại 

các kiến thức đã học. 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO5 

 Thực hành   

Bài 1: Sử dụng các 

dụng cụ đo và tính 

toán sai số đo 

2 

- Làm quen với các 

dụng cụ đo. 

- Cách tính sai số của 

các dụng cụ đo. 

- Lắng nghe, quan sát, 

ghi chép  

- Thực hành các nội 

dung được giao theo 

nhóm và viết báo cáo 

 

CLO3; 

CLO5 

Bài 2: Đo điện thế, 

hiệu điện thế và vẽ 

biểu đồ điện thế 

của mạch điện 

2 - Kiểm chứng tính 

tương đối của điện thế, 

tính tuyệt đối của hiệu 

điện thế. 

- Lắng nghe, quan sát, 

ghi chép  

- Thực hành các nội 

dung được giao theo 

CLO3; 

CLO5 
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- Nắm vững cách vẽ 

biểu đồ điện thế. 

nhóm và viết báo cáo 

 

9. Phương pháp giảng dạy  và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập. 

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

5. Thuyết giảng CLO1;CLO2; CLO3 

6. Đặt và giải quyết vấn đề CLO1;CLO2 

7. Trả lời câu hỏi, phát biểu, trao đổi ý 

kiến xây dựng bài 
CLO1;CLO2 

8. Giao bài tập và làm bài tập CLO3; CLO4 

9. Hướng dẫn cách đọc tài liệu CLO3; CLO4 

10. Làm việc nhóm CLO3; CLO5 

11. Thực hành CLO3; CLO5 

 9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá 

Thành 

phần 

Đánh 

giá 

Bài 

Đánh 

giá 

Phương 

pháp/hình 

thức đánh 

giá 

Tiêu chí 

Đánh giá 

Thời 

điểm 

Đánh 

giá 

Hệ 

số 

Đáp ứng 

CĐR 

học 

phần 

Trọng 

số 

Al. 

Đánh 

giá 

Quá 

trình 

A1.1. 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh giá 

mức độ 

chuyên 

cần 

-Thời gian lên lớp 

nghe giảng 

-Tinh thần tham gia 

xây dựng bài 

-Mức độ tham gia các 

hoạt động làm bài tập, 

ghi chép bài 

Toàn 

bộ các 

tuần 

0.33 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

40% 

 

A1.2. 

Bài kiểm 

tra giữa 

kì  

Hình 

thức KT: 

Tự luận 

- Nội dung kiến thức 

-Phương pháp trình 

bày 

- Nghiêm túc làm bài 

Tuần 

thứ 5 
0.33 

CLO1 

CLO3 
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A1.3. 

Bài báo 

cáo thí 

nghiệm  

Hình 

thức: 

Thực 

hành 

-Tác phong vệ sinh 

công nghiệp 

- Kỹ năng thực hành 

- Mức độ thành thạo 

Tuần 

thứ 7 
0.34 

CLO2; 

CLO4 

CLO5 

A2. 

Đánh 

giá 

cuối kỳ 

Bài thi 

cuối kỳ 
Tự luận 

-Mức độ hoàn thành 

câu hỏi của đề thi 

-Thái độ nghiêm túc 

tham gia kỳ thi 

Tuần 

thứ 9 
1 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

60% 

10. Thông tin về tác giá biên soạn và phệ duyệt:  

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghichú 

1 Trần Đức Vượng Tiến  sĩ  

2    

 

PHÊ DUYỆT 

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ Ô TÔ 

1. Thông tin chung về học phần 

 1.1. Tên học phần: Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trong công nghệ ô tô  

 - Mã học phần: 211022001 

 1.2. Số tín chỉ: 2 

1.3. Bộ môn phụ trách: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

Họ và tên: Phạm Hữu Nam 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS 

Địa điểm làm việc: Khoa CĐT và Ô tô – Bộ môn CNKT Ô tô B528 

Điện thoại, email: 0934561948 

Hướng nghiên cứu chính:  

Giảng viên 2: 

Họ và tên: Lê Thị Hoàng Linh 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa điểm làm việc: Bộ môn Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Điện thoại, email: 0978424199 Email: Linhlth8388@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính:  

 1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

         1.6. Điều kiện tiên quyết: Trước khi học học phần này, người học phải học các 

học phần sau: 

 1.7. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

  - Nghe giảng lý thuyết: 32 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp:  

  - Thảo luận nhóm, Semina : 

  - Thực hành, thực tập (phòng thực hành Cơ điện tử Ô tô): 8 tiết 

  - Tự học: 68 giờ 

2) Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung học phần: 

Sinh viên có thể vận dụng các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo áp dụng trong các hệ thống 

12  
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điều khiển của ô tô: các ứng dụng của logic mờ (fuzzy logic), mạng nơ-ron (neural 

networks), các hệ thống cảnh báo tích cực và tự chẩn đoán lỗi (OBDs), phương pháp 

học máy (machine learning), dữ liệu lớn (Big-data)… 

2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần: 

Mục tiêu 

học phần 
Mô tả mục tiêu 

G1 

Về kiến thức: 

-   Có kiến thức cơ bản về các lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo. 

- Có kiến thức nhận dạng và giải thích nhiệm vụ, nguyên lý các hệ thống 

điều khiển trên ô tô có ứng dụng trí tuệ nhân tạo. 

G2 
Về tự chủ, tự chịu trách nhiệm:  

-   Có kỹ năng tra cứu học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn. 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

Mã các 

CĐR 

Trình độ 

nhận thực 

theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

a Về kiến thức 

CLO1 

Mức 2  

(Áp dụng) 
Giải thích được các khái niệm trí tuệ nhân tạo. 

Mức 2  

(Áp dụng) 

Giải thích được nguyên lý hoạt động của phát triển trí tuệ 

nhân tạo cho các hệ thống của ô tô. 

c Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

CLO2 
Mức 2 

(Áp dụng) 

Khai thác được lĩnh vực mới, hiện đại về trí tuệ nhân tạo 

trên ô tô 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên phân biệt được các khái niệm, và đặc điểm  

của trí tuệ nhân tạo cho các hệ thống của ô tô, ứng dụng giải thích khả năng tự động 

thích ứng của hệ thống với thay đổi của điều kiện chuyển động, môi trường, giảm bớt 

hoặc thay thế cho các tác động điều khiển của con người. 

Sinh viên nắm được các kiến thức về khái niệm về trí tuệ nhân tạo; Các phương 
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pháp biểu diễn và xử lý tri thức Phương pháp luận của KEB (Kỹ thuật trên cơ sở của tri 

thức (Knowledge-based engineering). 

5. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Đáp 

ứng 

CĐR 

của học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động 

giảng dạy 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) 
Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học 

(Giờ) 

 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập  

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, thí 

nghiệm,  

thực tập 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

Chương 1. Các khái niệm 

của trí tuệ nhân tạo 
CLO1 

02    04 

1.1. Một số định nghĩa  1     

1.2.Vai trò của TTNT trong 

công nghệ thông tin 
 

0.5     

1.3. Các kỹ thuật và lĩnh vực 

áp dụng TTNT 
 

0.5     

Chương 2. Các phương 

pháp biểu diễn và xử lý tri 

thức 

CLO1 

05    10 

2.1. Khái niệm về tri thức và 

các đặc điểm của tri thức 
 

1     

2.2. Các phương pháp biểu 

diễn tri thức 
 

2     

2.3. Các thuật toán suy diễn 

tri thức 
 

2     

Chương 3. Ứng dụng logic 

mờ trong điều khiển ô tô 

CLO1 

CLO2 

06    12 
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3.1. Các khái niệm về logic 

mờ và luật điều khiển mờ 
 

2     

3.2. Ứng dụng điều khiển mờ 

trong các hệ thống của ô tô 
 

4     

Chương 4. Ứng dụng mạng 

nơ ron điều khiển ô tô 

CLO1 

CLO2 

08  04  18 

4.1. Các khái niệm và định 

nghĩa 
 

2     

4.2. Thành phần và cấu trúc 

các lớp trong mạng nơ ron. 

Đặc điểm vận hành mạng nơ 

ron 

 

2     

4.3. Ứng dụng mạng nơ ron 

nhân tạo trong các hệ thống 

của ô tô 

 

4     

Chương 5. Ứng dụng học 

máy (machine learning) 

CLO1 

CLO2 

08  04  18 

5.1. Khái niệm, định nghĩa, 

phân loại 
 

2     

5.2. Cơ chế của “Học máy:  2     

5.3. Ứng dụng “Học máy” 

trong lập trình điều khiển ô tô 
 

4     

Chương 6. Ứng dụng cơ sở 

dữ liệu lớn (Big Data) trong 

điều khiển ô tô 

CLO1 

CLO2 

03    06 

6.1. Khái niệm và định nghĩa  1     

6.2. Big Data và công nghệ ô 

tô của tương lai 
 

2     

Tổng  32  08  68 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

Bảng đánh giá mức độ tương thích CĐR của học phần với CĐR của Chương 
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trình đào tạo. 

TT Chuẩn đầu ra học phần 
Đáp ứng chuẩn 

đầu ra của CTĐT 

a. Chuẩn đầu ra về kiến thức 

1 CLO1 

 Giải thích được các khái niệm trí tuệ nhân tạo. PLO3 

 Giải thích được nguyên lý hoạt động của phát triển trí 

tuệ nhân tạo cho các hệ thống của ô tô. 
PLO3 

b. Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

c. Chuẩn đầu ra về tự chủ và trách nhiệm 

2 CLO2 
 Khai thác được lĩnh vực mới, hiện đại về trí tuệ nhân 

tạo trên ô tô 
PLO13 

7. Tài liệu giảng dạy và học tập: 

7.1. Tài liệu chính: 

[1] Trần Uyên Trang (2021), Giáo trình trí tuệ nhân tạo, Tài liệu lưu hành nội bộ. 

[2] Hoàng Xuân Thảo(2018), trí tuệ nhân tạo, Tài liệu lưu hành nội bộ. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Phạm Hữu Nam (2021), Bài giảng môn Trí tuệ nhân tạo phần 2 và ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo trong công nghệ ô tô, Tài liệu lưu hành nội bộ. 

      8. Hướng dẫn giảng viên và yêu cầu đối với sinh viên: 

Nội dung 

Số 

tiết Nhiệm vụ của giảng viên 
Nhiệm vụ của sinh 

viên 

CĐR 

học 

phần 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1. Các khái niệm của trí tuệ nhân tạo CLO1 

1.1. Một số định 

nghĩa về trí tuệ 

nhân tạo. 

1 - Giới thiệu 1 số khái niệm 

về trí tuệ nhân tạo. 

- Đặt câu hỏi liên hệ thực tế 

Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi, tham 

gia thảo luận  

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

 

1.2.Vai trò của 

TTNT trong 

công nghệ thông 

0.5 - Giới thiệu các vai trò của 

trí tuệ nhân tạo trong công 

nghệ thông tin. 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

- Tư duy trả lời câu 
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tin - Đặt câu hỏi liên hệ thực tế hỏi, tham gia thảo 

luận. 

1.3. Các kỹ thuật 

và lĩnh vực áp 

dụng trí tuệ nhân 

tạo. 

0.5 - Phân tích kỹ thuật và lĩnh 

vực áp dụng trí tuệ nhân tạo. 

- Đặt câu hỏi liên hệ thực tế 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

 

 

 

Bài tập về nhà 

 

 

 

 

 

 

Cung cấp câu hỏi ôn tập, bài 

tập; Đề ra các chủ đề tự 

chuẩn bị hoặc theo tài liệu 

đã cung cấp. 

Làm bài tập phần 

chương 1 trong tài 

liệu chính [3] và đọc 

trước các nội dung 

chương 2 trong tài 

liệu [1] và [2]. 

 

Chương 2. Các phương pháp biểu diễn và xử lý tri thức CLO1 

2.1. Khái niệm 

về tri thức và các 

đặc điểm của tri 

thức 

1 - Trình bày khái niệm về tri 

thức và các đặc điểm của tri 

thức 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, ghi 

chép, tìm hiểu thêm 

tài liệu tham khảo. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

2.2. Các phương 

pháp biểu diễn 

tri thức 

2 - Trình bày phương pháp 

biểu diễn tri thức 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu. 

- Trả lời câu hỏi 

 

2.3. Các thuật 

toán suy diễn tri 

thức 

2 - Giới thiệu và hướng dẫn 

sinh viên các thuật toán suy 

diễn tri thức. 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu. 

- Trả lời câu hỏi 

 

 

 

 

 

Cung cấp câu hỏi ôn tập, bài 

tập; Yêu cầu cụ thể các bài 

Làm bài tập phần 

chương 2 trong tài 
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Bài tập về nhà 

 

 

 

 

tập và nội dung lý thuyết 

cần chuẩn bị trong các tài 

liệu chính. 

liệu chính [3] và đọc 

trước các nội dung 

chương 3 trong tài 

liệu [1] và [2]. 

Chương 3. Ứng dụng logic mờ trong điều khiển ô tô CLO1 

CLO2 

3.1. Các khái 

niệm về logic 

mờ và luật điều 

khiển mờ 
2 

- Thuyết trình các khái niệm 

về logic mờ và luật điều 

khiển mờ  

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu 

tham khảo của các 

hãng. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

3.2. Ứng dụng 

điều khiển mờ 

trong các hệ 

thống của ô tô 

 

Bài tập về nhà  4 

- Thuyết trình Ứng dụng 

điều khiển mờ trong các hệ 

thống của ô tô  

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan. 

- Cung cấp câu hỏi ôn tập, 

bài tập; Yêu cầu cụ thể các 

bài tập và nội dung lý thuyết 

cần chuẩn bị trong các tài 

liệu chính. 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu  

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

- Làm bài tập phần 

chương 3 trong tài 

liệu chính [2]. Hệ 

thống lại kiến thức 

môn học. 

 

Chương 4. Ứng dụng mạng nơ ron điều khiển ô tô CLO1 

CLO2 

4.1. Các khái 

niệm và định 

nghĩa về mạng 

Nơ ron điều 

2 

- Thuyết trình các khái niệm 

và định nghĩa về mạng Nơ 

ron điều khiển ô tô. 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu 
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khiển ô tô. quan tham khảo. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

4.2. Thành phần 

và cấu trúc các 

lớp trong mạng 

nơ ron. Đặc 

điểm vận hành 

mạng nơ ron 

2 

- Thành phần và cấu trúc 

các lớp trong mạng nơ ron.  

Nêu rõ các đặc điểm vận 

hành mạng nơ ron 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu 

tham khảo. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

4.3. Ứng dụng 

mạng nơ ron 

nhân tạo trong 

các hệ thống của 

ô tô 

 

Bài tập về nhà 

3 

 

 

 

 

 

 

- Thuyết trình ứng dụng 

mạng nơ ron nhân tạo trong 

các hệ thống của ô tô 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

 

- Cung cấp câu hỏi ôn tập, 

bài tập; Yêu cầu cụ thể các 

bài tập và nội dung lý thuyết 

cần chuẩn bị trong các tài 

liệu chính. 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu 

tham khảo. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

- Làm bài tập phần 

chương 4 trong tài 

liệu chính [2]. Hệ 

thống lại kiến thức 

môn học. 

 

Kiểm tra lần 1 1 - Ra đề kiểm tra, quy định 

thời gian làm bài 

- Quan sát duy trì kỷ luật 

- Làm bài kiểm tra  

 

- Nghiêm túc 

CLO1, 

CLO2 

Chương 5. Ứng dụng học máy (machine learning) CLO1, 

CLO2 

5.1. Khái niệm, 

định nghĩa, phân 

loại “Học máy” 
2 

- Thuyết trình và phân tích 

các khái niệm, định nghĩa, 

phân loại “Học máy” 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 
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quan giảng viên 

5.2. Cơ chế của 

“Học máy” 

2 

- Thuyết trình và  phân tích 

Cơ chế của “Học máy” 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu 

tham khảo. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

5.3. Ứng dụng 

“Học máy” 

trong lập trình 

điều khiển ô tô 

 

 

Bài tập về nhà 
3 

- Thuyết trình và phân tích 

ứng dụng “Học máy” trong 

lập trình điều khiển ô tô 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Cung cấp câu hỏi ôn tập, 

bài tập; Yêu cầu cụ thể các 

bài tập và nội dung ôn tập . 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu 

tham khảo. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

Làm bài tập phần 

chương 5 trong tài 

liệu chính [2]. Hệ 

thống lại kiến thức 

môn học 

 

Kiểm tra lần 2 1 Thu và chấm vở Nộp vở bài tập, vở 

ghi 

CLO1, 

CLO2 

Chương 6. Ứng dụng cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) trong điều khiển ô tô CLO1, 

CLO2 

6.1. Khái niệm 

và định nghĩa 

1 - Thuyết trình và phân tích 

các khái niệm và định nghĩa 

về ứng dụng cơ sở dữ liệu 

lớn (Big Data) trong điều 

khiển ô tô.  

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

6.2. Big Data và 

công nghệ ô tô 

2 - Nêu rõ Big Data và công 

nghệ ô tô của tương lai.  

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 
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của tương lai 

 

Bài tập về nhà  

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Cung cấp câu hỏi ôn tập, 

bài tập; Yêu cầu cụ thể các 

bài tập và nội dung lý thuyết 

cần chuẩn bị trong các tài 

liệu chính. 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

- Làm bài tập phần 

chương 6 trong tài 

liệu chính [2]. Hệ 

thống lại kiến thức 

môn học. 

 Phần thực hành  

Bài 1: Mô phỏng 

mạng nơ ron 

điều khiển trên ô 

tô  

- Hướng dẫn, theo dõi sinh 

viên thao tác trên máy tính 

- Cung cấp tài liệu hướng 

dẫn và quy trình thực hành 

- Quan sát, làm theo 

hướng dẫn, trích xuất 

thông số theo yêu 

cầu. 

- Viết báo cáo thực 

hành 

CLO1 

CLO2  

Bài 2: Xây dựng 

ứng dụng học 

máy 

 

4 

- Hướng dẫn, theo dõi sinh 

viên thao tác trên máy tính 

- Cung cấp tài liệu hướng 

dẫn và quy trình thực hành  

- Nêu phương pháp và  thiết 

bị đo xác định các thông số. 

- Chia nhóm sinh viên thực 

hành, quan sát, hướng dẫn 

bổ sung nếu cần 

- Quan sát, làm theo 

hướng dẫn, trích xuất 

thông số theo yêu 

cầu. 

- Thực hành các nội 

dung được giao theo 

nhóm và viết báo 

cáo 

 

CLO1 

CLO2 

 

9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả 

9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

12. Thuyết giảng CLO1 

13. Đặt và giải quyết vấn đề  CLO1;CLO2 

14. Trả lời câu hỏi, phát biểu, trao đổi ý 

kiến xây dựng bài 
CLO1;CLO2 

15. Hướng dẫn cách đọc tài liệu CLO2 

16. Làm việc nhóm CLO2 

17. Thực hành CLO1;CLO2 
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9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài  

đánh giá 

Phương 

pháp/ hình 

thức đánh 

giá 

Tiêu chí đánh giá 

Thời 

điểm 

đánh 

giá 

Hệ 

số 

Đáp ứng 

CĐR 

 học 

phần 

Trọng 

số 

Al. 

Đánh 

giá 

quá 

trình 

A1.1. 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh giá 

mức độ 

chuyên 

cần 

- Thời gian lên lớp nghe 

giảng 

- Tinh thần thái độ học tập 

- Mức độ tham gia các hoạt 

động làm bài tập, ghi chép 

bài 

Toàn 

bộ 

các 

tuần 

0.33 
CLO1; 

CLO2 

40% 

 

A1.2. 

Bài 

kiểm 

tra 1  

 Hình thức  

Kiểm tra  

- Nội dung kiến thức 

- Phương pháp trình bày 

- Mức độ sáng tạo 

Tuần 

thứ 5 
0.33 

CLO1; 

CLO2 

 

A1.3. 

Bài 

kiểm 

tra 2 

Hình thức 

Thực hành 

- Tác phong vệ sinh công 

nghiệp 

- Kỹ năng thực hành 

- Mức độ thành thạo 

Tuần 

thứ 4 
0.34 

CLO1; 

CLO2 

A2. 

Đánh  

giá  

cuối kỳ 

Bài thi 

cuối 

kỳ 

 Tự luận 

- Mức độ hoàn thành câu 

hỏi trong đề thi. 

- Thái độ nghiêm túc tham 

gia kỳ thi 

Tuần 

thứ 9 
1 

CLO1; 

CLO2 

 

60% 

10. Thông tin về tác giá biên soạn và phê duyệt:  

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Phạm Hữu Nam PGS.TS  

2 Lê Thị Hoàng Linh Thạc sĩ  

PHÊ DUYỆT   

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

HÌNH HỌA VẼ KỸ THUẬT 1 

1. Thông tin chung về học phần 

 1.1. Tên học phần: Hình họa vẽ kỹ thuật 1 

 - Mã học phần: 191022068 

 1.2. Số tín chỉ: 2 

1.3. Bộ môn phụ trách: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

Họ và tên: Lê Thị Hoàng Linh 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa điểm làm việc: Bộ môn Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Điện thoại, email: 0978424199 Email: Linhlth8388@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính:  

Giảng viên 2: 

Họ và tên: 

Chức danh, học hàm, học vị:  

Địa điểm làm việc:  

Điện thoại, email:  

Hướng nghiên cứu chính:  

 1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

         1.6. Điều kiện tiên quyết:  

- Các học phần học trước:  

- Các học phần tiên quyết:  

 1.7. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

  - Nghe giảng lý thuyết: 40 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp:  

  - Thảo luận: 

  - Thực hành, thực tập (phòng thực hành Cơ điện tử Ô tô):  

  - Hoạt động nhóm: 

  - Tự học: 80 giờ 

2. Mục tiêu học phần 

13  



160 

 

2.1. Mục tiêu chung học phần: 

Học phần Hình họa vẽ kỹ thuật 1 trang bị cho sinh viên các kiến thức về cơ sở hình 

học, phương pháp biểu diễn các đối tượng điểm, đoạn thẳng, hình phẳng, đa diện, mặt 

cong và các phương pháp giải bài toán giao của các đối tượng hình học đó. 

2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần: 

Mục tiêu 

học phần 
Mô tả mục tiêu 

G1 

Có kiến thức kiến thức cơ sở hình học, phương pháp biểu diễn các đối 

tượng điểm, đoạn thẳng, hình phẳng, đa diện, mặt cong và các 

phương pháp giải bài toán giao của các đối tượng  

G2 Có khả năng đọc hiểu tài liệu viết và bản vẽ bằng tiếng nước ngoài 

G3 
Có hiểu biết về các quy định về các tiêu chuẩn trình bày, xây dựng 

bản vẽ kỹ thuật 

3. Chuẩn đầu ra học phần: 

Mã các 

CĐR 

Trình độ 

nhận thực 

theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

a Về kiến thức 

CLO1 

Mức 2 

(Áp dụng) 

Áp dụng kiến thức cơ sở hình học, phương pháp biểu diễn 

các đối tượng điểm, đoạn thẳng, hình phẳng, đa diện, mặt 

cong. 

CLO2 
Mức 1 

(Áp dụng) 

Vận dụng các phương pháp giải bài toán giao của các đối 

tượng để giải các bài tập hình họa và vẽ kỹ thuật. 

b Về kỹ năng 

CLO3 
Mức 2 

(Áp dụng) 

Áp dụng được các kiến thức đã học để trình bày biểu diễn 

bản vẽ kỹ thuật. 

c Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

CLO4 
Mức 2 

(Áp dụng) 

Vận dụng các quy định về tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật 

để xây dựng các bản vẽ. 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

   Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có kiến thức cơ sở hình học, phương pháp 
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biểu diễn các đối tượng điểm, đoạn thẳng, hình phẳng, đa diện, mặt cong và các phương 

pháp giải bài toán giao của các đối tượng đó. Nắm được các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ 

kỹ thuật. Biết cách vận dụng các phương pháp để giải các hệ thống bài tập về giao của 

các mặt, biểu diễn hình chiếu, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu trục đo… nhằm củng cố lý 

thuyết và phát triển kỹ năng đọc và trình bày bản vẽ.  

Đồng thời sinh viên biết áp dụng chuyển đổi giữa đồ thức và hình chiếu trục đo; 

biểu diễn các đối tượng; phương pháp giải bài toán giao giữa các đối tượng, hình chiếu 

cơ bản, hình chiếu phụ, hình chiếu riêng phần, hình cắt, mặt cắt và hình chiếu trục đo; 

trình bày các bản vẽ theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. 

5. Nội dung chi tiết học phần và phân bổ thời gian: 

Nội dung 

CĐR 

của học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động 

giảng dạy 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học 

(Giờ) 

Lý 

thuyế

t 

Bài 

tập  

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, thí 

nghiệm,  

thực tập 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

Chương 1. Cơ sở biểu diễn 

của vẽ kỹ thuật (hình học 

họa hình) 

CLO1, 

CLO2 
10    20 

1.1. Biểu diễn điểm  2     

1.2. Biểu diễn đường thẳng  4     

1.3. Biểu diễn mặt thẳng  4     

Chương 2. Những tiêu 

chuẩn về cách trình bày bản 

vẽ 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

CLO4 

04    08 

2.1. Khổ giấy, tỉ lệ  1     

2.2. Nét vẽ, chữ viết  1     

2.3. Ghi kích thước  2     

Chương 3. Vẽ hình học 
CLO1, 

CLO2 
6    12 
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3.1. Chia đều đoạn thẳng và 

đường tròn 
 1     

3.2. Độ dốc, độ côn  1     

3.3. Vẽ nối tiếp  2     

3.4. Các đường cong hình học  1     

Kiểm tra  

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

1     

Chương 4. Biểu diễn vật thể 
CLO1, 

CLO2 
10    20 

4.1. Hình chiếu cơ bản  1     

4.2. Hình chiếu riêng phần  1     

4.3. Hình chiếu phụ  1     

4.4. Vẽ hình chiếu và ghi kích 

thước 
 1     

4.5. Vẽ hình chiếu thứ 3 từ 2 

hình chiếu 
 2     

4.6. Hình cắt và mặt cắt, hình 

trích 
 2     

4.7. Biểu diễn giao tuyến các 

bề mặt vật thể 
 2     

Chương 5. Hình chiếu trục 

đo 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

CLO4 

10    20 

5.1. Khái niệm, phân loại hình 

chiếu trục đo 
 1     

5.2. Hình chiếu trục đo vuông 

góc đều 
 4     

5.3. Các quy ước và cách 

dựng hình chiếu trục đo. 
 5     

  40    80 

 

6. Xây dựng ma trận chuẩn đầu ra của học phần 

Bảng đánh giá mức độ tương thích CĐR của học phần với CĐR của Chương 
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trình đào tạo. 

TT Chuẩn đầu ra học phần 
Đáp ứng chuẩn đầu ra 

của CTĐT 

a. Chuẩn đầu ra về kiến thức 

1 CLO1 

 Áp dụng kiến thức cơ sở hình học, phương pháp 

biểu diễn các đối tượng điểm, đoạn thẳng, hình 

phẳng, đa diện, mặt cong. 

PLO2 

2 CLO2 

 Vận dụng các phương pháp giải bài toán giao của 

các đối tượng để giải các bài tập hình họa và vẽ kỹ 

thuật. 

PLO3 

b. Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

3 CLO3 
 Áp dụng được các kiến thức đã học để trình bày 

biểu diễn bản vẽ kỹ thuật. 
PLO8 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp 

4 CLO4 
 Vận dụng các quy định về tiêu chuẩn của bản vẽ 

kỹ thuật để xây dựng các bản vẽ. 
PLO13 

7. Tài liệu giảng dạy và học tập: 

7.1. Tài liệu chính: 

      [1] Trần Hữu Quế, Đặng Văn Cứ, Nguyễn Văn Tuấn (2014), Vẽ kỹ thuật cơ khí tập một, 

Nxb Giáo dục Việt Nam. 

7.2 Tài liệu tham khảo: 

[1] Trần Hữu Quế, Đặng Văn Cứ, Nguyễn Văn Tuấn (2012),  Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí 

tập một, Nxb Giáo dục Việt Nam 

[2] Vũ Hoàng Thái, Hình học họa hình, Nxb Giáo dục Việt Nam 2009 

[3] Nguyễn Văn Điểm, Hình học họa hình, Trường ĐH KD & CN Hà Nội 2010 

8. Hướng dẫn giảng viên và yêu cầu đối với sinh viên: 

Nội dung 

Số 

tiết 
Nhiệm vụ của giảng 

viên 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

CĐR 

học 

phần 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1. Cơ sở biểu diễn của vẽ kỹ thuật (hình học họa hình) CLO1; 

CLO2 

1.1. Biểu diễn điểm 

2 - Giới thiệu các khái 

niệm về vẽ kỹ thuật, 

hướng dẫn biểu diễn 

điểm 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi, tham 

gia thảo luận  

- Tư duy trả lời câu 
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thực tế hỏi 

1.2. Biểu diễn đường 

thẳng 

4 - Giới thiệu cách biểu 

diễn đường thẳng. 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

thực tế 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi, tham gia thảo 

luận. 

 

1.3. Biểu diễn mặt 

phẳng 

 

Bài tập về nhà 

4 - Thuyết giảng các khái 

niệm và đưa ra các ví dụ 

minh họa về biểu diễn 

mặt phẳng. 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

thực tế 

- Cung cấp câu hỏi ôn 

tập, bài tập; Yêu cầu cụ 

thể các bài tập và nội 

dung lý thuyết cần chuẩn 

bị trong các tài liệu 

chính. 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

- Làm bài tập phần 

chương 1 trong tài 

liệu chính [2] và đọc 

trước các nội dung 

chương 2 trong tài 

liệu [1] 

 

Chương 2. Những tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

2.1. Khổ giấy, tỉ lệ 

1 - Thuyết giảng các tiêu 

chuẩn về khổ giấy, tỉ lệ 

trong bản vẽ. 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, ghi 

chép, tìm hiểu thêm 

tài liệu tham khảo. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

2.2. Nét vẽ, chữ viết 1 - Thuyết giảng các tiêu - Chuẩn bị tài liệu  



165 

 

chuẩn về nét vẽ và chữ 

viết trong cách trình bày 

bản vẽ. 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

2.3. Ghi kích thước 

 

Bài tập về nhà 

1 - Thuyết giảng những 

tiêu chuẩn về cách ghi 

kích thước trong bản vẽ 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

- Cung cấp câu hỏi ôn 

tập, bài tập; Yêu cầu cụ 

thể các bài tập và nội 

dung lý thuyết cần chuẩn 

bị trong các tài liệu 

chính. 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

- Làm bài tập phần 

chương 2 trong tài 

liệu chính [2] và đọc 

trước các nội dung 

chương 3 trong tài 

liệu [1]. 

 

Chương 3. Vẽ hình học CLO1, 

CLO2 

3.1. Chia đều đoạn 

thẳng và đường tròn 

1 - Thuyết giảng về vẽ 

hình học, cách chia đều 

đoạn thẳng và đường 

tròn.  

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu 

tham khảo của các 

hãng. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

3.2. Độ dốc, độ côn 

1 - Thuyết giảng về độ 

dốc, độ côn trong vẽ 

hình học.  

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan. 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu  

- Trả lời câu hỏi của 
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giảng viên 

3.3. Vẽ nối tiếp 

 

2 - Thuyết thuyết giảng về 

cách vẽ nối tiếp trong vẽ 

hình học. 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan. 

 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu  

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên. 

 

3.4. Các đường cong 

hình học. 

 

 

 

Bài tập về nhà 

2 - Thuyết giảng về cách 

vẽ các đường cong trong 

vẽ hình học. 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan. 

- Cung cấp câu hỏi ôn 

tập, bài tập; Yêu cầu cụ 

thể các bài tập và nội 

dung lý thuyết cần chuẩn 

bị trong các tài liệu 

chính. 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu  

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

- Làm bài tập phần 

chương 3 trong tài 

liệu chính [2] và đọc 

trước các nội dung 

chương 4 trong tài 

liệu [1] 

 

Kiểm tra lần 1 1 - Ra đề kiểm tra, quy 

định thời gian làm bài 

- Quan sát duy trì kỷ luật 

- Làm bài kiểm tra  

 

- Nghiêm túc 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

Chương 4. Biểu diễn vật thể CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

4.1. Hình chiếu cơ 

bản 

1 - Thuyết giảng về vẽ 

hình chiếu cơ bản trong 

biểu diễn vật thể. 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu 

tham khảo của các 

 



167 

 

hãng. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

4.2. Hình chiếu 

riêng phần 

1 - Thuyết giảng về hình 

chiếu riêng trong biểu 

diễn vật thể. 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan. 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu  

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

4.3. Hình chiếu phụ 

1 - Thuyết giảng về cách 

vẽ hình chiếu phụ trong 

biểu diễn vật thể. 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan. 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu  

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

4.4. Vẽ hình chiếu 

và ghi kích thước 

1 - Thuyết giảng về vẽ 

hình chiếu và cách ghi 

kích thước lên bản vẽ.  

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu 

tham khảo của các 

hãng. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

4.5. Vẽ hình chiếu 

thứ 3 từ 2 hình chiếu 

2 - Thuyết giảng về vẽ 

hình chiếu thứ 3 từ 2 

hình chiếu.  

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan. 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu  

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

4.6. Hình cắt và mặt 

cắt, hình trích 

2 - Thuyết giảng về vẽ các 

hình cắt và mặt cắt, hình 

trích. 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 
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- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan. 

hiểu thêm tài liệu  

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

4.7. Biểu diễn giao 

tuyến các bề mặt vật 

thể 

 

Bài tập về nhà 

2 Thuyết giảng về cách 

biểu diễn giao tuyến các 

bề mặt vật thể 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan. 

- Cung cấp câu hỏi ôn 

tập, bài tập; Yêu cầu cụ 

thể các bài tập và nội 

dung lý thuyết cần chuẩn 

bị trong các tài liệu 

chính. 

 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu  

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

- Làm bài tập phần 

chương 4 trong tài 

liệu chính [2] và đọc 

trước các nội dung 

chương 5 trong tài 

liệu [1]. 

 

Kiểm tra lần 2  Thu và chấm vở Nộp vở bài tập, vở 

ghi 

 

Chương 5. Hình chiếu trục đo CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

5.1. Khái niệm, phân 

loại hình chiếu trục 

đo 

1 

- Thuyết giảng về khái 

niệm, phân loại hình 

chiếu trục đo 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan. 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu  

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

5.2. Hình chiếu trục 

đo vuông góc đều 
4 

- Thuyết giảng về hình 

chiếu trục đo vuông góc 

đều 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan. 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu  

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 
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5.3. Các quy ước và 

cách dựng hình 

chiếu trục đo. 

5 

Thuyết giảng về các quy 

ước và cách dựng hình 

chiếu trục đo. 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan. 

- Cung cấp câu hỏi ôn 

tập, bài tập; Yêu cầu cụ 

thể các bài tập và nội 

dung lý thuyết cần chuẩn 

bị trong các tài liệu 

chính. 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu  

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

- Làm bài tập phần 

chương 4 trong tài 

liệu chính [2]. Hệ 

thống lại kiến thức 

môn học. 

 

9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả 

9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

18. Thuyết giảng CLO1;CLO2 

19. Đặt và giải quyết vấn đề  CLO1;CLO2;CLO3 

20. Trả lời câu hỏi, phát biểu, trao đổi ý 

kiến xây dựng bài 
CLO1;CLO2; CLO3 

21. Hướng dẫn cách đọc tài liệu CLO2; CLO3 

22. Làm việc nhóm CLO2; CLO3; CLO4 

23. Thực hành CLO2; CLO3 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài  

đánh giá 

Phương 

pháp/ hình 

thức đánh giá 

Tiêu chí đánh giá 

Thời 

điểm 

đánh giá 

Hệ 

số 

Đáp 

ứng 

CĐR 

 học 

phần 

Trọng 

số 

Al. 

Đánh 

giá 

quá 

trình 

A1.1. 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh giá 

mức độ 

chuyên cần 

- Thời gian lên lớp 

nghe giảng 

- Tinh thần thái độ 

học tập 

- Chấm vở ghi, vở 

làm bài tập (các bài 

Toàn 

bộ các 

tuần 

0.5 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3 

40% 
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tập trên lớp và giao 

về nhà) 

 

A1.2. 

Bài 

kiểm 

tra 1  

 Hình thức  

Kiểm tra  

- Nội dung kiến thức 

- Phương pháp trình 

bày 

- Mức độ sáng tạo 

Tuần 

thứ 4 
0.5 

CLO1; 

CLO2; 

CLO4 

A2. 

Đánh  

giá  

cuối kỳ 

Bài thi 

cuối kỳ 
 Tự luận 

- Mức độ hoàn thành 

câu hỏi trong đề thi. 

- Thái độ nghiêm túc 

tham gia kỳ thi 

Tuần 

thứ 9 
1 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3 

 

60% 

10. Thông tin về tác giá biên soạn và phệ duyệt:  

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Lê Thị Hoàng Linh Thạc sĩ  

    

PHÊ DUYỆT   

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

HÌNH HỌA VẼ KỸ THUẬT 2 

1) Thông tin chung về học phần 

      1.1. Tên học phần: Hình họa vẽ kỹ thuật 2 

- Mã học phần: 191022069 

 1.2. Số tín chỉ: 2 

1.3. Bộ môn phụ trách: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

Họ và tên: PHẠM VĂN TRỌNG 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa điểm làm việc: Xưởng thực hành công nghệ kỹ thuật ô tô, cơ sở 2 (Từ Sơn) 

Điện thoại, email: ĐT: 0967943402   Email: Trong.sk.96.12@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính:  

Giảng viên 2: 

Họ và tên: LƯU TUẤN HẢI 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa điểm làm việc: Xưởng thực hành công nghệ kỹ thuật ô tô, cơ sở 2 (Từ Sơn) 

Điện thoại, email: ĐT: 0977685356   Email: Luuhaiauto@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính:  

 1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

 1.6. Điều kiện tiên quyết:  

- Các học phần học trước: Không 

- Các học phần tiên quyết: Hình họa vẽ kỹ thuật 1 

 1.7. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

  - Nghe giảng lý thuyết      : 32 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp      : 8 tiết 

  - Thảo luận        : 

  - Thực hành, thực tập (phòng thực hành Cơ điện tử Ô tô) :  tiết 

  - Hoạt động nhóm       : 

  - Tự học        : 80 giờ 

2) Mục tiêu học phần 

14 
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2.1. Mục tiêu chung học phần: 

        Trang bị kiến thức về vẽ kỹ thuật theo TCVN hiện hành; Kỹ năng vẽ, trình bày 

bản vẽ kỹ thuật; Kỹ năng đọc bản vẽ kỹ thuật; Năng lực đọc, sử dụng các bảng tra cứu 

thông số kỹ thuật theo TCVN hiện hành. 

2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần: 

Mục tiêu 

học phần 
Mô tả mục tiêu 

G1 
Có khả năng áp dụng các kiến thức vẽ kỹ thuật để xây dựng bản vẽ kỹ 

thuật 

G2 Có khả năng áp dụng các kiến thức vẽ kỹ thuật để đọc bản vẽ kỹ thuật 

G3 Lập kế hoạch xây dựng bản vẽ kỹ thuật 

G4 Có khả năng vận dụng các TCVN hiện hành để xây dựng bản vẽ kỹ thuật 

3) Chuẩn đầu ra học phần: 

Mã 

các 

CĐR 

Trình độ nhận 

thực theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

d. Về kiến thức 

CLO1 Mức 2 
Áp dụng được kiến thức về quy ước vẽ kỹ thuật để xây 

dựng các bản vẽ kỹ thuật cụm, chi tiết trên ô tô 

CLO2 Mức 1 Đọc, giải thích các bản vẽ kỹ thuật 

e. Về kỹ năng 

CLO3 Mức 2 
Lập quy trình xây dựng bản vẽ kỹ thuật 

f. Về tự chủ và trách nhiệm 

CLO4 Mức 2  
Vận dụng các quy định về tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật để 

xây xây dựng các bản vẽ 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần cung cấp các kiến thức về các quy ước vẽ của các mối ghép (then, ren, 

bánh răng,…), các TCVN hiện hành về vẽ kỹ thuật, quy ước trình bày bản vẽ chi tiết, 

bản vẽ lắp ghép. Kiến thức trong học phần giúp hình thành tư duy về hình dạng chi tiết, 

giúp hệ thống lại kiến thức cho môn học về kết cấu của ô tô. 
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Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có kỹ năng đọc, phân biệt các về kiểu bản vẽ 

kỹ thuật, xây dựng, trình bày bản vẽ kỹ thuật, lập kế hoạch xây dựng bản vẽ kỹ thuật từ 

các kết cấu thực tế trên ô tô theo TCVN hiện hành. 

Để dạy học phần này, yêu cầu giảng viên có kiến thức chuyên sâu cả về lĩnh vực 

công nghệ kỹ thuật ô tô và kỹ thuật cơ khí.  

5. Nội dung chi tiết học phần: 

Nội dung 

Đáp 

ứng 

CĐR 

của 

học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động giảng dạy 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học 

(Giờ) 

Lý 

thuyết 
Bài tập  

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, 

thí 

nghiệm,  

thực tập 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Chương 1. Vẽ quy ước và các 

mối ghép 

CLO1, 

CLO4 
6 1   14 

I.1. Mối ghép ren  2     

I.2. Mỗi ghép then  2     

I.3. Ghép bằng chốt, đinh tán, 

hàn 

 
2     

Bài tập vận dụng   1    

Chương 2. Vẽ quy ước bánh 

răng và lò xo 

CLO1, 

CLO4 
4 2   12 

II.1. Vẽ quy ước bánh răng  2     

II.2. Vẽ quy ước lò xo  2     

Bài tập   2    

Chương 3. Dung sai và nhám 

bề mặt 

CLO1, 

CLO4 
4 1   10 

III.1. Dung sai lắp ghép  1     

III.2. Độ nhám bề mặt  1     

Bài tập vận dụng   1    
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Chương 4. Bản vẽ chi tiết 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

8 2   20 

IV.1. Hình biểu diễn chi tiết  2     

IV.2. Kết cấu hợp lý của chi 

tiết 

 
2     

IV.3. Ghi kích thước trên bản 

vẽ chi tiết 

 
2     

IV.4. Nội dung bản vẽ chi tiết  2     

Bài tập vận dụng   2    

Chương 5. Bản vẽ lắp 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

6 2   16 

V.1. Nội dung bản vẽ lắp  2     

V.2. Kích thước trên bản vẽ lắp  2     

V.3. Phương pháp lập bản vẽ 

lắp 

 
2     

Bài tập vận dụng   2    

Tổng cộng  28 8   72 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

Bảng đánh giá mức độ tương thích CĐR của học phần với CĐR của Chương 

trình đào tạo. 

TT Chuẩn đầu ra học phần (CLO) Đáp ứng chuẩn 

đầu ra của CTĐT 

(PLO) 

1 

 

CĐR về kiến thức  

CLO1 PLO2 

 CLO2 PLO3 

2 CĐR về kỹ năng  



175 

 

CLO3 PLO8 

3 CĐR về mức tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp  

CLO4 PLO13 

7. Tài liệu giảng dạy 

7.1. Tài liệu chính: 

[1] Trần Hữu Quế, Đặng Văn Cứ, Nguyễn Văn Tuấn (2011), Vẽ kỹ thuật cơ khí 

(tập 2), NXB Giáo dục Việt Nam 

7.2. Tài liệu tham khảo:  

[1] Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn (2012), Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí tập hai, 

NXB Giáo dục Việt Nam 

[2] Vũ Hoàng Thái, Hình họa họa hình, NXB giáo dục 2009 

[3] Nguyễn Văn Điển, Hình họa họa hình, Trường ĐH KD & CN Hà Nội 2010 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 

Nội dung 
Số 

tiết 
Nhiệm vụ của giảng viên Nhiệm vụ của sinh viên 

CĐR 

học 

phần 

(1)  (2) (3) (4) 

Chương 1. Vẽ 

quy ước và 

các mối ghép 

7   

 

1.1. Mối ghép 

ren 
 

- Thuyết giảng cho sinh 

viên về quy ước mối ghép 

ren trong bản vẽ kỹ thuật 

 

- Hướng dẫn sinh viên vẽ 

mối ghép ren trong bản vẽ 

kỹ thuật 

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

- Thực hiện vẽ mối ghép 

ren 

 

 

CLO1; 

CLO4 

1.2. Mỗi ghép 

then 
 

- Thuyết giảng cho sinh 

viên về quy ước mối ghép 

then trong bản vẽ kỹ thuật 

 

- Hướng dẫn sinh viên vẽ 

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

- Thực hiện vẽ mối ghép 
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mối ghép then trong bản vẽ 

kỹ thuật 

then 

 

1.3. Ghép bằng 

chốt, đinh tán, 

hàn 

 

- Thuyết giảng cho sinh 

viên về quy ước mối ghép 

chốt, đinh tán, hàn trong 

bản vẽ kỹ thuật 

- Hướng dẫn sinh viên vẽ 

mối ghép chốt, đinh tán, 

hàn trong bản vẽ kỹ thuật 

- Giao bài tập trên lớp 

 

 

 

- Giao bài tập về nhà 

 

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

- Thực hiện vẽ mối ghép 

chốt, đinh tán, hàn 

 

- Nhận nhiệm vụ, làm bài 

tập, báo cáo kết quả 

- Làm bài tập về nhà và 

đọc trước chương 10 

trong tài liệu chính [1] 

Chương 2. Vẽ 

quy ước bánh 

răng và lò xo 

6   

 

2.1. Vẽ quy 

ước bánh răng 
 

- Thuyết giảng cho sinh 

viên về quy ước vẽ bánh 

răng trong bản vẽ kỹ thuật 

 

- Hướng dẫn sinh viên vẽ 

bánh răng trong bản vẽ kỹ 

thuật 

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

- Thực hiện vẽ bánh răng 

theo quy ước 

 

CLO1; 

CLO4 

2.2. Vẽ quy 

ước lò xo 
 

- Thuyết giảng cho sinh 

viên về quy ước vẽ lò xo 

trong bản vẽ kỹ thuật 

 

- Hướng dẫn sinh viên vẽ lò 

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

- Thực hiện vẽ lò xo theo 
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xo trong bản vẽ kỹ thuật 

- Giao bài tập trên lớp 

 

- Giao bài tập về nhà 

 

quy ước 

- Nhận nhiệm vụ, làm bài 

tập, báo cáo kết quả 

- Làm bài tập về nhà và 

đọc trước chương 11 

trong tài liệu chính [1] 

Chương 3. 

Dung sai và 

nhám bề mặt 

5 

  

 

3.1. Dung sai 

lắp ghép 
 

- Thuyết giảng cho sinh 

viên về dung sai lắp ghép 

trong bản vẽ kỹ thuật 

 

- Hướng dẫn sinh viên ghi 

dung sai lắp ghép trong bản 

vẽ kỹ thuật 

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

- Thực hiện vẽ lò xo theo 

quy ước 

CLO1; 

CLO4 

3.2. Độ nhám 

bề mặt 
 

- Thuyết giảng cho sinh 

viên về độ nhám bền mặt 

trong bản vẽ kỹ thuật 

 

- Hướng dẫn sinh viên ghi 

độ nhám bề mặt trong bản 

vẽ kỹ thuật 

- Giao bài tập trên lớp 

 

- Giao bài tập về nhà 

 

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

- Thực hiện ghi độ nhám 

bề mặt trong bản vẽ kỹ 

thuật 

 

- Nhận nhiệm vụ, làm bài 

tập, báo cáo kết quả 

- Làm bài tập về nhà và 

đọc trước chương 11 

trong tài liệu chính [1] 

Chương 4. 

Bản vẽ chi tiết 
10   

 

4.1. Hình biểu  - Thuyết giảng cho sinh - Ghi chép bài giảng, trả CLO1; 
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diễn chi tiết viên về hình biểu diễn của 

chi tiết trong bản vẽ kỹ 

thuật 

 

- Hướng dẫn sinh viên vẽ 

hình biểu diễn của chi tiết 

cụ thể trong bản vẽ kỹ thuật 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

 

- Thực hiện vẽ hình biểu 

diễn của chi tiết. 

 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4 

4.2. Kết cấu 

hợp lý của chi 

tiết 

 

- Thuyết giảng cho sinh 

viên về kết cấu hợp lý của 

chi tiết trong bản vẽ kỹ 

thuật 

 

- Hướng dẫn sinh viên vẽ 

hình biểu diễn kết cấu hợp 

lý của chi tiết thường gặp  

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

 

- Thực hiện vẽ hình biểu 

diễn kết cấu của chi tiết. 

 

4.3. Ghi kích 

thước trên bản 

vẽ chi tiết 

 

- Thuyết giảng cho sinh 

viên kiểu ghi kích thước 

tiêu chuẩn trong bản vẽ kỹ 

thuật 

 

- Hướng dẫn sinh viên vẽ 

hình biểu diễn kết cấu hợp 

lý của chi tiết thường gặp  

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

 

- Thực hiện vẽ hình biểu 

diễn kết cấu của chi tiết. 

 

4.4. Nội dung 

bản vẽ chi tiết 
 

- Thuyết giảng cho sinh 

viên các nội dung cần trình 

bày trong bản vẽ kỹ thuật 

- Hướng dẫn sinh viên trình 

bày các nội dung của chi 

tiết cụ thể 

 

- Giao bài tập trên lớp 

 

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

- Thực hiện trình bày nội 

dung của chi tiết trong 

bản vẽ kỹ thuật. 

- Nhận nhiệm vụ, làm bài 

tập, báo cáo kết quả 
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- Giao bài tập về nhà 

 

- Làm bài tập về nhà và 

đọc trước chương 13 

trong tài liệu chính [1] 

Chương 5. 

Bản vẽ lắp 
8   

 

5.1. Nội dung 

bản vẽ lắp 
 

- Thuyết giảng cho sinh 

viên các nội dung cần trình 

bày trong bản vẽ lắp ghép 

 

- Hướng dẫn sinh viên trình 

bày các nội dung của bản 

vẽ lắp ghép cụ thể 

 

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

 

- Thực hiện trình bày nội 

dung của bản vẽ lắp ghép 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4 

5.2. Kích 

thước trên bản 

vẽ lắp 

 

- Thuyết giảng cho sinh 

viên về các kích thước cần 

thể hiện trên bản vẽ lắp 

ghép 

- Hướng dẫn sinh viên ghi 

kích thước trên bản vẽ lắp 

ghép cụ thể 

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

- Thực hiện ghi kích 

thước trên bản vẽ lắo ghép 

cụ thể 

 

5.3. Phương 

pháp lập bản 

vẽ lắp 

 

- Thuyết giảng cho sinh 

viên về phường pháp lập 

bản vẽ lắp ghép 

 

- Hướng dẫn sinh viên lập 

bản vẽ lắp ghép 

- Giao bài tập trên lớp 

 

- Giao bài tập về nhà 

 

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

- Thực hiện lập bản vẽ lắp 

ghép 

- Nhận nhiệm vụ, làm bài 

tập, báo cáo kết quả 

- Làm bài tập về nhà và 

ôn tập lại toàn bộ kiến 

thức 
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9. Phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

24. Thuyết giảng CLO2 

25. Đặt và giải quyết vấn đề  CLO8 

26. Trả lời câu hỏi, phát biểu, trao đổi ý 

kiến xây dựng bài 
CLO2, CLO3, CLO8 

27. Nghe giảng, ghi bài CLO2 

28. Hướng dẫn cách đọc tài liệu CLO13 

29. Làm bài tập cá nhân CLO2, CLO3, CLO8, CLO13 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài  

đánh giá 

Phương 

pháp/ hình 

thức đánh 

giá 

Tiêu chí đánh giá 

Thời 

điểm 

đánh 

giá 

Hệ 

số 

Đáp ứng 

CĐR 

 học 

phần 

Trọng 

số 

Al. 

Đánh 

giá 

quá 

trình 

A1.1. Điểm 

chuyên cần 

Đánh giá 

mức độ 

chuyên cần 

- Thời gian lên lớp 

nghe giảng không ít 

hơn 70% tổng số 

tiết của HP 

- Chấm vở ghi, vở 

làm bài tập (các bài 

tập trên lớp và giao 

về nhà) 

- Chấp hành nội 

quy, kỷ luật học tập 

trên lớp 

 Toàn 

bộ các 

tuần 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

A1.2. Bài 

kiểm tra 1  

Hình thức  

Kiểm tra: tự 

luận 

- Mức độ hoàn 

thành các câu 

hỏi/bài tập của đề 

Tuần 

thứ 7 
0.5 

CLO1; 

CLO3 
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kiểm tra. 

- Hình thức trình 

bày sạch, rõ ràng 

- Nghiêm túc làm 

bài 

A2. 

Đánh  

giá  

cuối kỳ 

Bài thi cuối 

kỳ 
 Thi tự luận 

- Mức độ hoàn 

thành câu hỏi của 

đề thi 

- Thái độ nghiêm 

túc tham gia kỳ thi 

Lịch 

thi của 

trường 

1 

CLO1; 

CLO2; 

CLO4 

0,6 

10. Thông tin về người/ nhóm biên soạn  

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Phạm Văn Trọng Thạc sĩ  

2 Lưu Tuấn Hải Thạc sĩ  

PHÊ DUYỆT   

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ HIỆN ĐẠI 

1. Thông tin chung về học phần 

      1.1. Tên học phần: Đặc điểm công nghệ kỹ thuật ô tô hiện đại 

- Mã học phần: 191022041 

 1.2. Số tín chỉ: 2 

1.3. Bộ môn phụ trách: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

Họ và tên: Lưu Tuấn Hải 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa điểm làm việc: Bộ môn Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Điện thoại, email: ĐT: 0977685356   Email: Luuhaiauto@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính:  

Giảng viên 2: 

Họ và tên: 

Chức danh, học hàm, học vị:  

Địa điểm làm việc:  

Điện thoại, email:  

Hướng nghiên cứu chính:  

 1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

 1.6. Điều kiện tiên quyết: Không 

 1.7. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

  - Nghe giảng lý thuyết      : 24 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp      : 8 tiết 

  - Thảo luận        : 

  - Thực hành, thực tập (phòng thực hành Cơ điện tử Ô tô) : 4 tiết 

  - Hoạt động nhóm       : 

  - Tự học        : 66 giờ 

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung học phần: 

         Học phần Đặc điểm công nghệ kỹ thuật ô tô hiện đại trang bị cho sinh viên kiến 

15 
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thức về chức năng, nhiệm vụ và cấu tạo các bộ phận cơ bản và đặc điểm các công nghệ 

mới được sử dụng trên ô tô hiện đại. Giúp sinh viên có khả năng áp dụng kiến thức lý 

thuyết để nhận dạng các công nghệ trên ô tô hiện đại. 

2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần: 

Mục tiêu 

học phần 
Mô tả mục tiêu 

G1 
Có khả năng áp dụng các công thức tính toán cơ bản vật lý, hiểu được cấu 

tạo cơ bản, đặc điểm, ý nghĩa các công nghệ hiện đại trên ô tô 

G2 
Có khả năng nhận dạng các cụm cơ bản trên ô tô và các công nghệ hiện đại 

trên các ô tô thực tế. 

G3 
Có khả năng ngoại ngữ để đọc, dịch và áp dụng kiến thức để giải quyết các 

vấn đề về các công nghệ hiện đại trên ô tô 

G4 
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm nhằm giải quyết những vấn 

đề liên quan đến các công nghệ trên ô tô hiện đại 

3. Chuẩn đầu ra học phần: 

Mã các 

CĐR 

Trình độ nhận 

thực theo 

thang Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

g.  Về kiến thức  

CLO1 
Mức 2 & 3 

(Áp dụng) 

Áp dụng được các kiến thức cơ bản vật lý, được hiểu 

được cấu tạo cơ bản và trình bày được đặc điểm, ý nghĩa 

các công nghệ hiện đại trên ô tô. 

h.  Về kỹ năng  

CLO2 
Mức 2 & 3 

(Nhận dạng) 

Nhận dạng được các cụm và nguyên lý cơ bản của các 

cụm, hệ thống trên ô tô và các công nghệ hiện đại trên 

các ô tô thực tế. 

CLO3 
Mức 2 & 3 

(Áp dụng) 

Tra cứu được các cụm, chi tiết bằng tiếng nước ngoài và 

áp dụng với thực tế của công nghệ trên ô tô hiện đại. 

i.  Về tự chủ và trách nhiệm 

CLO4 
Mức 2 & 3 

(Áp dụng) 

Áp dụng được các kiến thức để giải thích, giới thiệu đúng 

các công nghệ hiện đại trên ô tô  
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4. Tóm tắt nội dung học phần 

     Học phần cung cấp các kiến thức ban đầu về sự phát triển, cấu tạo chung và những 

công nghệ đang được áp dụng trên ô tô hiện đại. Đồng thời cung cấp các kiến thức ban 

đầu về những bộ phận cơ bản của ô tô, thực hiện một số phép tính toán đơn giản để giải 

các bài toán về ô tô trong thực tiễn. 

    Qua các bài thực hành trên mô hình cụ thể giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng về nhận 

dạng các bộ phận của ô tô, các công nghệ hiện đại đang được áp dụng trên ô tô hiện đại.  

    Học phần này cần có mô hình mô phỏng hoạt động, các video mô phỏng các hệ thống 

trên ô tô hiện đại, xưởng thực hành và giảng viên có kinh nghiệm và kiến thức sâu, rộng 

về các công nghệ hiện đại trên ô tô. 

5. Nội dung chi tiết học phần: 

Nội dung 

Đáp 

ứng 

CĐR 

của học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động giảng 

dạy 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học 

(Giờ) 

Lý 

thuyết 
Bài tập  

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, thí 

nghiệm,  

thực tập 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Chương 1. Sự hình thành và 

phát triền của ô tô 

CLO1 
2    4 

1.1. Quá trình hình thành ô tô 

đầu tiên 

 
0.5     

1.2. Tầm quan trọng của ô tô 

với xã hội 

 
0.5     

1.3. Sự phát triển ngành công 

nghiệp ô tô trên thế giới  

 
1     

Chương 2. Đặc điểm và cấu 

tạo chung của ô tô 

CLO1; 

CLO3 
6    12 

2.1. Phân loại ô tô theo hình 

dáng và mục đích sử dụng 

 
2     
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2.2. Đặc điểm môi trường sử 

dụng ô tô 

 
1     

2.3. Các bộ phận chung của ô 

tô 

 
2     

Bài tập   1    

Chương 3. Đặc điểm động cơ 

ô tô hiện đại 

CLO1; 

CLO3 
6    12 

3.1. Công suất và dung tích 

động cơ 

 
2     

3.2. Nhiên liệu  1     

3.3. Các hệ thống điều khiển 

điện tử 

 
2     

Bài tập   1    

Chương 4. Đặc điểm hệ thống 

truyền lực ô tô hiện đại  

CLO1; 

CLO3 
4   1 6 

4.1. Hộp số thường và hộp số 

tự động 

 
1     

4.2. Các hệ thống điều khiển tự 

động hệ thống truyền lực 

 
2     

Bài tập   1    

Chương 5. Đặc điểm hệ thống 

treo ô tô hiện đại 

CLO1; 

CLO3 
       4    8 

5.1. Đặc điểm hệ thống treo 

truyền thống 

 
1     

5.2. Hệ thống treo điều khiển 

điện tử 

 
1     

5.3. Các hệ thống điều khiển 

điện tử giúp ổn định thân xe 

 
1     

Bài tập   1    

Chương 6. Đặc điểm hệ thống 

lái ô tô hiện đại 

CLO1; 

CLO3 
4    8 
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6.1. Đặc điểm hệ thống lái 

truyền thống 

 
1     

6.2. Hệ thống lái điện  1     

6.3. Ô tô tự lái  1     

Bài tập   1    

Chương 7. Đặc điểm hệ thống 

phanh ô tô hiện đại 

CLO1; 

CLO3 
5    10 

7.1. Đặc điểm hệ thống phanh 

truyền thống 

 
1     

7.2. Các hệ thống điện tử điều 

khiển quá trình phanh 

 
2     

Bài tập   2    

Chương 8. Các hệ thống tiện 

nghi và an toàn khác trên ô 

tô hiện đại 

CLO1; 

CLO3 3    6 

8.1. Các hệ thống an toàn chủ 

động và bị động 

 
1     

8.2. Các hệ thống tiện nghi  1     

Bài tập   1    

Thực hành CLO2; 

CLO4 
  4  2 

Tổng cộng  24 8 4  66 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

Bảng đánh giá mức độ tương thích CĐR của học phần với CĐR của Chương 

trình đào tạo. 

TT Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

Đáp ứng 

chuẩn đầu ra 

của CTĐT 

Chuẩn đầu ra về kiến thức 

1 CLO1 

Áp dụng được các kiến thức cơ bản vật lý, được hiểu được 

cấu tạo cơ bản và trình bày được đặc điểm, ý nghĩa các công 

nghệ hiện đại trên ô tô 

PLO3 
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Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2 CLO2 

Nhận dạng được các cụm và nguyên lý cơ bản của các cụm, 

hệ thống trên ô tô và các công nghệ hiện đại trên các ô tô 

thực tế. 

PLO6 

3 CLO3 
Tra cứu được các cụm, chi tiết bằng tiếng nước ngoài và áp 

dụng với thực tế của công nghệ trên ô tô hiện đại. 
PLO11 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp 

4 CLO4 
Áp dụng được các kiến thức để giải thích, giới thiệu đúng 

các công nghệ hiện đại trên ô tô 
PLO13 

7) Tài liệu giảng dạy 

7.1. Tài liệu chính: 

[1] Lưu Tuấn Hải, Bộ môn CNKT ô tô (2021), Tập bài giảng môn Đặc điểm công 

nghệ ô tô hiện đại,  

7.2. Tài liệu tham khảo:  

     [1] Syed Muhammad Hussain Naqvi (2018), Muhammad Taimoor, Modern 

Technologies in Automobiles 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 

Nội dung 
Số 

tiết 

Nhiệm vụ của giảng 

viên 
Nhiệm vụ của sinh viên 

CĐR 

học 

phần 

(1) (2) (3) (4) (4) 

Chương 1. Sự hình 

thành và phát 

triền của ô tô 

2  

 

1.1. Quá trình hình 

thành ô tô đầu tiên  
0.5 

- Giảng cho sinh viên 

một số dấu mốc đầu tiên 

và đặc điểm của ô tô 

thời kỳ đầu;  

- Đặt câu hỏi 

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

CLO1 

1.2. Tầm quan trọng 

của ô tô với xã hội  
0.5 

Thuyết trình tầm quan 

trọng của ngành công 

nghiệp ô tô với kinh tế, 

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

CLO1 
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xã hội;  thêm tài liệu chính [1]. 

1.3. Sự phát triển 

ngành công nghiệp 

ô tô trên thế giới 

 

Bài tập về nhà 

1 Thuyết trình về sự phát 

triển, xu hướng phát 

triển của ngành trong 

tương lai. 

Giao bài tập về nhà 

trong tài liệu chính [2] 

Giao nội dung tìm hiểu 

trước chương 2  

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

Làm bài tập vè nhà được 

giao. Đọc trước chương 2 

trong tài liệu chính [1] 

CLO2 

 

CLO4 

Chương 2. Đặc 

điểm và cấu tạo 

chung của ô tô 

6  

 

2.1. Phân loại ô tô 

theo hình dáng và 

mục đích sử dụng 

 

2 

- Giảng cho sinh viên 

hiểu cách phân loại ô tô 

theo hình dáng và mục 

đích sử dụng; Đặt câu 

hỏi. 

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, đọc thêm tài 

liệu về các vấn đề thực 

tế. 

CLO1 

 

2.2. Đặc điểm môi 

trường sử dụng ô tô  

 
1 

Thuyết trình về đặc điểm 

môi trường hoạt động. 

Lấy ví dụ minh họa thực 

tế. 

Đặt câu hỏi liên hệ thực 

tế 

Lắng nghe, ghi chép bài 

Trả lời câu hỏi, tham gia 

xây dựng bài CLO1 

 

2.3. Các bộ phận 

chung của ô tô. 

 

 

Bài tập trên lớp 

 

Bài tập về nhà 

1 

 

 

 

1 

Thuyết trình các bộ phận 

chung của ô tô, minh 

họa bằng video. 

Đặt câu hỏi 

- Lấy ví dụ và hướng 

dẫn 

- Giao bài tập trên lớp 

- Giao bài tập về nhà 

chương 2 tài liệu chính 

Quan sát, lắng nghe, ghi 

chép bài 

Trả lời câu hỏi, tham gia 

xây dựng bài 

- Lắng nghe, ghi chép. 

- Nhận nhiệm vụ và làm 

bài tập, báo cáo kết quả 

Làm bài tập về nhà và 

đọc trước chương 3 trong 

CLO2 

 

 

CLO4 
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[2] tài liệu chính [1] 

Chương 3. Đặc 

điểm động cơ ô tô 

hiện đại 

6 

  

3.1. Công suất và 

dung tích động cơ  

 2 

- Giảng cho sinh viên 

các thông số cơ bản của 

động cơ;  

Đặt câu hỏi liên hệ thực 

tế 

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi, làm bài tập 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1] về 

các vấn đề thực tế. 

CLO1 

CLO2 

3.2. Nhiên liệu 

 

1 

Thuyết trình về đặc điểm 

cơ bản về nhiên liệu của 

động cơ ô tô hiện nay. 

Lấy ví dụ minh họa và 

đặt câu hỏi 

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi, làm bài tập 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1] về 

các vấn đề thực tế. 

CLO1 

 

3.3. Các hệ thống 

điều khiển điện tử 

 

 

Bài tập trên lớp 

 

 

Bài tập về nhà 

1 

 

 

 

1 

- Thuyết trình về đặc 

điểm những công nghệ 

áp dụng trên động cơ ô 

tô. 

- Trình chiếu video, đặt 

câu hỏi 

- Lấy ví dụ và hướng 

dẫn 

- Giao bài tập trên lớp 

- Giao bài tập về nhà 

chương 2 tài liệu chính 

[2] 

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi, làm bài tập 

- Quan sát, lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu chính 

[1] về các vấn đề thực tế. 

- Lắng nghe, ghi chép. 

- Nhận nhiệm vụ và làm 

bài tập, báo cáo kết quả 

Làm bài tập về nhà và 

đọc trước chương 4  

trong tài liệu chính [1] 

CLO2 

 

 CLO4 

Chương 4. Đặc 

điểm hệ thống 

truyền lực ô tô 

hiện đại 

4 

  

4.1. Hộp số thường 

và hộp số tự động  
1 

- Thuyết trình về đặc 

điểm hộp số thường/tự 

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi, làm bài tập 

CLO1 

CLO2 
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 động trên ô tô. 

- Trình chiếu video, đặt 

câu hỏi so sánh hộp số 

trên ô tô và xe máy 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1] về 

các vấn đề về hộp số. 

4.2. Các hệ thống 

điều khiển tự động 

hệ thống truyền lực  

 

 

 

Bài tập trên lớp 

 

 

Bài tập về nhà 

2 

 

 

 

 

 

1 

- Thuyết trình ứng dụng 

của các hệ thống điều 

khiển tự động cho hộp 

số tự động và hệ thống 

truyền lực.  

- Đặt câu hỏi. 

- Lấy ví dụ và hướng 

dẫn 

- Giao bài tập vận dụng 

- Giao bài tập về nhà 

trong tài liệu chính [2]; 

Giao nội dung cần tìm 

hiểu trước của chương 5. 

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi, làm bài tập 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

- Trả lời câu hỏi 

- Lắng nghe, ghi chép. 

- Nhận nhiệm vụ và làm 

bài tập, báo cáo kết quả 

- Làm bài tập về nhà. 

Tìm hiểu nội dung của 

chương 5 qua các tài liệu 

chính và tài liệu tham 

khảo. 

CLO1 

 

 

CLO4 

Chương 5. Đặc 

điểm hệ thống treo 

ô tô hiện đại 

4 

  

5.1. Đặc điểm hệ 

thống treo truyền 

thống 

 1 

-  Giảng cho sinh viên 

những đặc điểm chung 

của hệ thống treo truyền 

thống. 

- Đặt câu hỏi so sánh hệ 

thống treo xe máy và ô 

tô. 

- Ghi chép bài giảng 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu về các vấn 

đề thực tế. 

- Trả lời câu hỏi 

CLO1 

CLO3 

5.2. Hệ thống treo 

điều khiển điện tử 

1 

- Giảng cho sinh viên 

biết tới các hệ thống 

điều khiển điện tử trên 

hệ thống treo ô tô hiện 

nay và tương lai.  

- Ghi chép bài giảng, 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

- Quan sát, ghi nhớ trả lời 

câu hỏi 

CLO2 
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- Trình chiếu video minh 

họa. Đặt câu hỏi 

5.3. Các hệ thống 

điều khiển điện tử 

giúp ổn định thân 

xe 

 

Bài tập trên lớp 

 

 

Bài tập về nhà 

1 

 

 

 

1 

- Thuyết trình những cải 

tiến trên hệ thống treo 

điều khiển điện tử 

- Đặt câu hỏi 

- Lấy ví dụ và hướng 

dẫn 

- Giao bài tập ví dụ 

tương tự 

- Giao bài tập về nhà 

trong tài liệu chính [2], 

yêu cầu nội dung tìm 

hiểu trước của chương 6 

- Ghi chép bài giảng, 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

- Trả lời câu hỏi 

- Lắng nghe, ghi chép. 

- Nhận nhiệm vụ và làm 

bài tập, báo cáo kết quả 

- Làm bài tập về nhà. 

Tìm hiểu nội dung của 

chương 6 qua các tài liệu 

chính và tài liệu tham 

khảo. 

CLO1 

Chương 6. Đặc 

điểm hệ thống lái ô 

tô hiện đại 

4 

  

6.1. Đặc điểm hệ 

thống lái truyền 

thống 

 

 1 

-  Giảng cho sinh viên 

những đặc điểm cơ bản 

của hệ thống lái truyền 

thống 

- Trình chiếu video và 

phân tích. 

- Đặt câu hỏi, so sánh hệ 

thống lái trên ô tô và xe 

máy. 

- Ghi chép bài giảng, 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

- Quan sát, lắng nghe, ghi 

nhớ. 

- Trả lời câu hỏi. 

CLO1 

CLO3 

6.2. Hệ thống lái 

điện 

 
1 

Thuyết trình về hệ thống 

lái điện ô tô; xu hướng 

phát triển và thành quả 

đã đạt được đối với ô tô 

- Ghi chép bài giảng, 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

 

CLO1 
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tự lái. 

- Đặt câu hỏi. 

- Trả lời câu hỏi. 

6.3. Ô tô tự lái 

 

 

Bài tập trên lớp 

 

 

Bài tập về nhà 

1 

 

 

1 

- Thuyết trình và giảng 

giải về ô tô tự lái, xu 

hướng phát triển của ô tô 

tự lái. 

- Đặt câu hỏi 

- Giao bài tập về nhà 

trong tài liệu chính [2] 

Yêu cầu tìm hiểu nội 

dung bài học mới  

- Ghi chép bài giảng, 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

- Trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập về nhà. Tìm 

hiểu nội dung của chương 

7 qua các tài liệu chính và 

tài liệu tham khảo. 

CLO1 

CLO3 

Kiểm tra tự luận lần 

1 
1 

- Ra đề kiểm tra, thời 

gian làm bài. 

- Quan sát, duy trì kỷ 

luật phòng thi 

- Làm bài kiểm tra  

 

- Nghiêm túc theo đúng 

quy định. 

CLO1 

CLO3 

Chương 7. Đặc 

điểm hệ thống 

phanh ô tô hiện 

đại 

6 

  

7.1. Đặc điểm hệ 

thống phanh truyền 

thống  

 2 

- Giảng cho sinh viên 

những đặc điểm cơ bản 

của hệ thống phanh 

truyền thống. So sánh hệ 

thống phanh xe máy và 

ô tô 

- Đặt câu hỏi 

- Ghi chép bài giảng, 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

 

 

- Trả lời câu hỏi. 

CLO1 

CLO3 

7.2. Các hệ thống 

điện tử điều khiển 

quá trình phanh 

 

2 

 

 

 

- Giảng cho sinh viên 

những ứng dụng của 

điều khiển điện tử tới 

quá trình phanh 

- Ghi chép bài giảng, 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

 

CLO1 

CLO3 
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Bài tập trên lớp 

 

Bài tập về nhà 

 

2 

- Đặt câu hỏi 

- Lấy ví dụ và hướng 

dẫn 

- Giao bài tập trên lớp,  

- Giao bài tập về nhà 

chương 8 tài liệu chính 

[2] 

- Trả lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, ghi chép. 

- Nhận nhiệm vụ và làm 

bài tập, báo cáo kết quả 

Làm bài tập về nhà và 

đọc trước chương 8  

trong tài liệu chính [1] 

Chương 8. Các hệ 

thống tiện nghi và 

an toàn khác trên 

ô tô hiện đại 

3 

 

 

8.1. Các hệ thống 

an toàn chủ động và 

bị động  

 

1 

- Giảng cho sinh viên 

khái niệm và ứng dụng 

của hệ thống an toàn chủ 

động và bị động 

- Đặt câu hỏi 

- Ghi chép bài giảng, 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

 

- Trả lời câu hỏi. 

CLO1 

CLO3 

8.2. Các hệ thống 

tiện nghi  

 

 

 

Bài tập trên lớp 

 

Bài tập về nhà 

1 

 

 

 

 

1 

- Giảng cho sinh viên 

những hệ thống, trang bị 

tiện nghi trên ô tô hiện 

nay và trong tương lai 

- Lấy ví dụ và hướng 

dẫn 

- Giao bài tập trên lớp 

- Giao bài tập về nhà và 

nội dung ôn tập môn học 

- Ghi chép bài giảng, 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

- Lắng nghe, ghi chép. 

- Nhận nhiệm vụ và làm 

bài tập, báo cáo kết quả 

- Làm bài tập về nhà. Ôn 

tập hệ thống lại toàn bộ 

kiến thức. 

CLO1 

Kiểm tra lần 2  
- Thu và chấm vở ghi, 

vở bài tập 

- Nộp vở ghi, vở bài tập CLO1; 

CLO2 

Phần thực hành tại 

xưởng thực hành 
  

CLO2 

CLO4 

Bài 1: Thực hành 

nhận dạng và xác 

định vị trí các bộ 

2 

- Hướng dẫn sinh viên 

thực hiện nhận dạng và 

xác định vị trí các bộ 

- Thực hiện các bước 

thực hành theo hướng 

dẫn của giảng viên, hoàn 
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phận chính trên ô tô phận chính trên một ô tô 

cụ thể.  

Chia nhóm giao nhiệm 

vụ từng nhóm 

thành báo cáo thí nghiệm. 

Bài 2: Thực hành 

nhận dạng và tính 

toán một số thông 

số hoạt động cơ bản 

của động cơ, hệ 

thống lái ô tô 

2 

- Hướng dẫn sinh viên 

thực hiện nhận dạng các 

hệ thống hiện đại, đo đạc 

tính toán trên một ô tô 

cụ thể. 

- Thực hiện các bước 

thực hành theo hướng 

dẫn của giảng viên, hoàn 

thành báo cáo thí nghiệm. 

Kiểm tra lần 3 
 

Đánh giá kết quả báo 

cáo thực hành 

Nộp báo cáo thực hành 

9. Phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

30. Thuyết giảng CLO1; 

31. Đặt và giải quyết vấn đề  CLO1; 

32. Trả lời câu hỏi, phát biểu, trao đổi ý 

kiến xây dựng bài 
CLO1; 

33. Hướng dẫn cách đọc tài liệu CLO3 

34. Làm việc nhóm CLO2; CLO4 

35. Thực hành CLO2; CLO4 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài  

đánh giá 

Phương 

pháp/ hình 

thức đánh 

giá 

Tiêu chí đánh giá 

Thời 

điểm 

đánh giá 

Hệ 

số 

Đáp ứng 

CĐR 

 học 

phần 

Trọng 

số 

Al. 

Đánh 

giá 

A1.1. 

Điểm 

chuyên 

Đánh giá 

mức độ 

chuyên 

- Thời gian lên lớp 

nghe giảng 

- Tinh thần tham gia 

Toàn 

bộ các 

tuần 

0.33 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

40% 



195 

 

quá 

trình 

cần cần xây dựng bài 

- Mức độ tham gia 

các hoạt động làm 

bài tập, ghi chép bài 

CLO4 

 

A1.2. 

Bài kiểm 

tra 1  

 Hình 

thức  Tự 

luận  

- Nội dung kiến 

thức 

- Phương pháp trình 

bày 

- Nghiêm túc làm 

bài 

Tuần 

thứ 5 
0.33 

CLO1; 

CLO3 

 

A1.3. 

Bài kiểm 

tra 2 

Hình 

thức 

Thực 

hành 

- Tác phong vệ sinh 

công nghiệp 

- Kỹ năng thực hành 

- Mức độ thành thạo 

Tuần 

thứ 4 
0.34 

CLO2; 

CLO4 

A2. 

Đánh  

giá  

cuối kỳ 

Bài thi 

cuối kỳ 
 Tự luận 

- Mức độ hoàn 

thành câu hỏi của đề 

thi 

- Thái độ nghiêm 

túc tham gia kỳ thi 

Tuần 

thứ 9 
1 

CLO1, 

CLO2 

 

60% 

10. Thông tin về người/ nhóm biên soạn  

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Lưu Tuấn Hải Thạc sĩ  

PHÊ DUYỆT   

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

CƠ HỌC ỨNG DỤNG 1 

1. Thông tin chung về học phần 

 1.1. Tên học phần: Cơ học ứng dụng 1 

Mã học phần: 191022070 

 1.2. Số tín chỉ: 02 

 1.3. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Ô tô, Khoa Cơ điện tử và Ô tô 

 1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

 Giảng viên 1:  

 Họ và tên: ThS. Lê Hoàng Long 

 Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên cơ hữu. 

 Nơi làm việc: Khoa Cơ điện tử và Ô tô, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà 

Nội 

 Điện thoại, email: 0916633399, hoanglongrs@live.com 

 Hướng nghiên cứu chính: Cơ điện tử Ô tô 

 1.5. Loại học phần: bắt buộc với sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 

 1.6. Điều kiện tiên quyết: 

 - Học phần học trước: Toán giải tích I; Toán giải tích II; Đại số; Phương 

trình vi phân. 

- Học phần tiên quyết: Không  

 1.7. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

  - Nghe giảng lý thuyết      : 24 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp      : 10 tiết 

  - Thảo luận nhóm, semina, bài tập lớn    : 0 

  - Thực hành, thực tập      : 2 tiết 

  - Tự học        : 69 giờ 

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung học phần: 

 Có kiến thức và kỹ năng về lĩnh vực cơ khí, động học đáp ứng cho việc tiếp thu 

16 
 

mailto:hoanglongrs@live.com


197 

 

các kiến  thức chuyên ngành CNKT Ô tô. Có khả năng tự chủ và chịu trách nhiệm 

nghề nghiệp. 

2.2. Các mục tiêu cụ thể của học phần: 

Mã mục tiêu Mô tả mục tiêu 

G1 
Có kiến thức cơ học đáp ứng cho việc tiếp thu các lĩnh vực cơ 

khí, động học trong ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô 

G2 

Có kỹ năng thực hành và sử dụng công nghệ thông tin trong 

nghiên cứu cơ khí, động học trong ngành Công nghệ kỹ thuật ô 

tô 

G3 Có tinh thần trung thực và khoa học, tự chủ và chịu trách nhiệm  

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

Mã các 

CĐR 

Trình độ nhận 

thực theo 

thang Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

a.  Về kiến thức  

CLO1 
Mức 2 & 3 

(Áp dụng) 

Xây dựng được hệ quy chiếu của chất điểm hoặc sơ đồ 

động của cơ cấu cơ cấu và phương trình mô tả động học 

của chất điểm, vật rắn. 

CLO2 
Mức 2 & 3 

(Nhận dạng) 

Tính toán được các thông số động học của điểm, khâu 

trong cơ cấu của ô tô 

b.  Về kỹ năng  

CLO3 
Mức 2 & 3 

(Nhận dạng) 

Khai thác được các thiết bị đo đạc, xử lý dữ liệu trong quá 

trình kiểm nghiệm động học của cơ cấu 

CLO4 
Mức 2 & 3 

(Áp dụng) 

Khai thác được phần mềm máy tính để xác định thông số 

động học của cơ cấu. 

c.  Về tự chủ và trách nhiệm 

CLO5 
Mức 2 & 3 

(Áp dụng) 

Áp dụng được yêu cầu về tính trung thực và khoa học 

trong thực hiện, xử lý và báo cáo nội dung thực hiện các 

thí nghiệm động học cơ cấu, ghi chép và làm bài tập về 

nhà 

4. Tóm tắt nội dung học phần 
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Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể vận dụng các kiến thức động học của 

điểm, vật rắn vào xác định và biểu diễn vị trí, vận tốc, gia tốc trong không gian bằng các 

phép toán. Sinh viên còn có thể xác định các liên kết bằng khớp, xây dựng sơ đồ động 

của cơ cấu được sử dụng trên ô tô; tính toán động học cơ cấu đó. 

Sinh viên cũng có khả năng khai thác các thiết bị đo đạc trong các quá trình thí 

nghiệm động học, sử dụng phần mềm máy tính để mô phỏng và xác định các thông số 

động học của cơ cấu. 

Để học được học phần này, yêu cầu giảng viên đã được đào tạo về cơ học ứng 

dụng và hoạt động trong lĩnh vực trong ô tô. Trong các buổi giảng lý thuyết giảng viên 

cần sử dụng các giáo cụ là những mô hình cơ cấu thực trên ô tô: pittong – thanh truyền 

– trục khuỷu; cam; nâng hạ; bánh răng, trục vít – bánh vít... 

Những nội dung thực hành của học phần thực hiện tại Xưởng thực hành và sử dụng 

các cơ cấu thực trên ô tô: dẫn động lái, dẫn hướng hệ thống treo... 

5. Nội dung chi tiết học phần và phân bổ thời gian: 

Nội dung 

Đáp ứng CĐR 

của học phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt 

động giảng dạy và học tập 

Thời lượng giảng dạy (tiết) 
Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học 

(giờ) 

 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, 

thí 

nghiệm

, thực 

tập 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

Chương 1. Những khái niệm cơ bản CLO1 02    04 

1.1. Khái niệm điểm và vật rắn CLO1 1     

1.2. Biểu diễn động học trên hệ tọa độ CLO1 1     

Chương 2. Động học điểm và vật 

rắn 
CLO1, CLO5 06 02   16 

2.1. Chuyển động của điểm CLO1, CLO5 1 1    

2.2. Chuyển động của vật rắn CLO1, CLO5 2     

2.3. Bài toán hợp chuyển động CLO1, CLO5 2 1    
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2.4. Chuyển động song phẳng CLO1, CLO5 1     

Chương 3. Cơ cấu bốn khâu phẳng 

CLO1,CLO2,

CLO3,CLO4,

CLO5 

08 04  02 24 

3.1. Khâu và khớp CLO2 1     

3.2. Cơ cấu bốn khâu bản lề phẳng 

CLO1,CLO2,C

LO3,CLO4,CL

O5 

3 2    

3.3. Cơ cấu tay quay con trượt 
CLO1, CLO2, 

CLO4, CLO5 
2 1    

3.4. Cơ cấu culit 
CLO1, CLO2, 

CLO4, CLO5 
2 1    

Chương 4. Cơ cấu ba khâu 
CLO1,CLO2,

CLO4,CLO5 
08 04   24 

4.1. Cơ cấu ma sát 
CLO1, CLO2, 

CLO5 
1 1    

4.2. Cơ cấu cam 
CLO1, CLO2, 

CLO4,CLO5 
3 2    

4.3. Cơ cấu bánh răng CLO1, CLO2 1     

4.4. Hệ bánh răng 
CLO1, CLO2, 

CLO5 
3 1    

Tổng  24 10  02 68 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TƯƠNG THÍCH CĐR CỦA HỌC PHẦN VỚI 

CĐR CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

TT 

 

Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

Đáp ứng 

CĐR của 

CTĐT (PLO) 

1 

Chuẩn đầu ra về kiến thức  

CLO1 Xây dựng được hệ quy chiếu của chất điểm hoặc sơ đồ 

động của cơ cấu cơ cấu và phương trình mô tả động học 

của chất điểm, vật rắn. 

PLO2 

CLO2 Tính toán được các thông số động học của điểm, khâu 

trong một cơ cấu dùng trên ô tô. 
PLO2 
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2 

Chuẩn đầu ra về kỹ năng  

CLO3 Khai thác được các thiết bị đo đạc, xử lý dữ liệu trong quá 

trình kiểm nghiệm động học của cơ cấu. 
PLO6 

CLO4 Khai thác được phần mềm máy tính để xác định thông số 

động học của cơ cấu. 
PLO11 

3 

Mức lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp  

CLO5 Áp dụng được yêu cầu về tính trung thực, khoa học trong 

thực hiện, xử lý, báo cáo nội dung thực hiện các thí 

nghiệm động học cơ cấu, ghi chép và làm bài tập về nhà. 

PLO13 

7. Tài liệu giảng dạy và học tập: 

7.1. Tài liệu chính: 

[1] Nguyễn Xuân Lạc, Đỗ Như Lân (2003), Cơ học ứng dụng tập 1, Nxb Đại học Sư 

phạm, Hà Nội 

[2] Nguyễn Xuân Lạc, Đỗ Như Lân (2003), Cơ học ứng dụng tập 2, Nxb Đại học Sư 

phạm, Hà Nội 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vượng (2009), Cơ học ứng dụng tải bản lần 5, Giáo dục 

Việt Nam 

[2] Đỗ Sanh, Cơ học kỹ thuật tập 2, Động lực học, Nxb giáo dục 2008 

[3] Nguyễn Nhật Lệ, Bài tập cơ học kỹ thuật, Nxb Bách khoa Hà Nội 2009 

[4] Nguyễn Phong Điền, Nguyễn Quang Hoàng, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Minh 

Phượng, Bài tập cơ học kỹ thuật, Nxb giáo dục Việt Nam 2011 

[5] Nguyễn Văn Khang, Cơ học kỹ thuật, Nxb giáo dục Việt Nam 2012 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên: 

Nội dung 
Số 

tiết 
Nhiệm vụ của giảng viên Nhiệm vụ của sinh viên 

Đáp ứng 

CĐR của học 

phần 

(1)  (2) (3) (4) 

               Chương 

1. Những khái 

niệm cơ bản 

02    

1.1. Khái niệm 

điểm và vật rắn 
1 

Thuyết giảng khái niệm 

điểm và vật rắn 

Đặt câu hỏi phân biệt 

chất điểm và vật rắn áp 

dụng cho chuyển động 

của ô tô 

Ghi chép bài đầy đủ. 

Tham gia trả lời câu hỏi 

Đọc Chương 1. Các 

khái niệm cơ bản, tài 

liệu số 01 và 02. 

CLO1 
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1.2. Biểu diễn động 

học trên hệ tọa độ 
1 

Thuyết giảng cách biểu 

diễn động học của vật rắn 

và chất điểm trên hệ tọa 

độ 

Đặt câu hỏi tình huống 

thực tế cần mô tả động 

học của ô tô trong các hệ 

tọa độ khác nhau 

Chương 2. Động 

học điểm và vật 

rắn 

08    

2.1. Chuyển động 

của điểm 
1 

Thuyết giảng các đặc 

trưng và phương trình 

động học điểm. Thuyết 

giảng, đặt câu hỏi ý nghĩa 

toán học của các đại 

lượng chuyển động điểm 

Ghi chép bài đầy đủ. 

Tham gia trả lời câu hỏi 

Đọc Chương 2. Động 

học chất điểm và vật 

rắn, tài liệu số 01 và 02 

 

CLO1 

2.2. Chuyển động 

của vật rắn 
2 

Thuyết giảng các đặc 

trưng và phương trình 

động học vật rắn. Thuyết 

giảng, đặt câu hỏi ý nghĩa 

toán học của các đại 

lượng chuyển động vật 

rắn 

2.3. Bài toán hợp 

chuyển động 
2 

Thuyết giảng bài toán 

hợp chuyển động. Đặt 

vấn đề bài toán hợp 

chuyển động trên ô tô 

2.4. Chuyển động 

song phẳng 
1 

Thuyết giảng các đặc 

trưng và phương trình 

chuyển động song phẳng 

của vật rắn. Đặt câu hỏi 

về các tính huống chuyển 

động song phẳng trên ô 

tô 

Bài tập: Chương 2, 

tài liệu số 02 
2 

Thuyết giảng giải bài tập 

giải mẫu trong Chương 2, 

tài liệu số 02. Hướng dẫn 

hướng giải các bài tập 

Làm bài tập ở nhà và 

trên lớp theo sự hướng 

dẫn của giảng  viên. 

CLO1, 

CLO5 
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khác, giao bài tập về nhà. 

Kiểm tra, đánh giá kết 

quả làm bài tập trên 

lớp/về nhà của sinh viên 

Chương 3. Cơ cấu 

bốn khâu phẳng 
14    

3.1. Khâu, khớp, cơ 

cấu 
1 

Thuyết giảng các khái 

niệm, cách tính bậc tự do 

của khâu, cơ cấu 

Ghi chép bài đầy đủ. 

Tham gia trả lời câu hỏi 

Đọc Chương 3. Cơ cấu 

bốn khâu phẳng, tài liệu 

số 01 và 02. 

CLO1, 

CLO2 

3.1. Cơ cấu bốn 

khâu bản lề phẳng 
3 

Thuyết giảng các đặc 

trưng động học của cơ 

cấu bốn khâu bản lề 

phẳng. Đặt câu hỏi về các 

cơ cấu bốn khâu bản lề 

phẳng trên ô tô 

3.2. Cơ cấu tay 

quay con trượt 
2 

Thuyết giảng các đặc 

trưng động học của cơ 

cấu tay quay con trượt. 

Đặt câu hỏi về các cơ cấu 

cơ cấu tay quay con trượt 

trên ô tô 

3.3. Cơ cấu culit 2 

Thuyết giảng các đặc 

trưng động học cơ cấu 

culit. Đặt câu hỏi về các 

cơ cấu cơ cấu culit trên ô 

tô 

Bài tập: Chương 3, 

tài liệu số 02 
4 

Thuyết giảng giải bài tập 

giải mẫu trong Chương 3, 

tài liệu số 02. Hướng dẫn 

hướng giải các bài tập 

khác, giao bài tập về nhà. 

Kiểm tra, đánh giá kết 

quả làm bài tập trên 

lớp/về nhà của sinh viên. 

Hướng dẫn và giao nhiệm 

vụ dùng phần mềm 

GeoGebra mô phỏng 

chuyển động của các 

Làm bài tập ở nhà và 

trên lớp theo sự hướng 

dẫn của giảng  viên. 

CLO1, 

CLO2, 

CLO4, 

CLO5 
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dạng cơ cấu 4 khâu 

phẳng 

Nội dung thực 

hành: Xác định 

động học của cơ 

cấu 4 khâu phẳng 

2 

Chia nhóm và giao nội 

dung thực hànhcho SV 

chuẩn bị trước ở nhà: 

xem lại nội dung 3.2; 

chuẩn bị bản báo cáo 

thực hành theo mẫu 

Hướng dẫn sinh viên thao 

tác như trong Bản mô tả 

bài thực hành 

Chuẩn bị trước các nội 

dung GV giao 

Thực hiện các bước 

thực hành theo hướng 

dẫn 

CLO3, 

CLO4, 

CLO5 

Chương 4. Cơ cấu 

ba khâu 
12    

4.1. Cơ cấu ma sát 1 

Thuyết giảng các đặc 

trưng động học cơ cấu 

ma sát 

Ghi chép bài đầy đủ. 

Tham gia trả lời câu hỏi 

Đọc Chương 4. Cơ cấu 

ba khâu, tài liệu số 01 

và 02 

CLO1, 

CLO2 

4.2. Cơ cấu cam 3 

Thuyết giảng các đặc 

trưng động học cơ cấu 

cam. 

Đặt câu hỏi về các cơ cấu 

cam trên ô tô 

4.3. Cơ cấu bánh 

răng 
1 

Thuyết giảng các đặc 

trưng động học cơ cấu 

bánh răng. Đặt câu hỏi về 

các cơ cấu bánh răng trên 

ô tô 

4.4. Hệ bánh răng 3 

Thuyết giảng các đặc 

trưng động học của hệ 

bánh răng. Đặt câu hỏi về 

các hệ bánh răng trên ô tô 

Bài tập: Chương 4, 

tài liệu số 02 
4 

Thuyết giảng giải bài tập 

giải mẫu trong Chương 4, 

tài liệu số 02. Hướng dẫn 

hướng giải các bài tập 

khác, giao bài tập về 

nhà.Kiểm tra, đánh giá 

kết quả làm bài tập trên 

lớp/về nhà của sinh viên 

Hướng dẫn và giao nhiệm 

vụ dùng phần mềm 

Làm bài tập ở nhà và 

trên lớp theo sự hướng 

dẫn của giảng  viên. 

CLO1, 

CLO2, 

CLO4, 

CLO5 
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GeoGebra mô phỏng 

chuyển động của cơ cấu 3 

khâu 

9. Phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

1. Thuyết giảng CLO1, CLO2, CLO4 

2. Đặt câu hỏi CLO1, CLO2 

3. Làm bài tập cá nhân CLO1, CLO2, CLO4 

4. Thực hành CLO3, CLO5 

4. Mô phỏng CLO4 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá 

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài 

đánh 

giá 

Phương 

pháp/ 

hình 

thức 

đánh giá 

Tiêu chí đánh giá 

Thời 

điểm 

đánh 

giá 

Hệ 

số 

Đáp ứng 

CĐR học 

phần 

Trọng 

số 

A1. 

Đánh 

giá 

quá 

trình 

A1.1. 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh giá 

mức độ 

chuyên 

cần 

- Thời gian lên lớp nghe giảng 

- Tinh thần thái độ học tập 

- Mức độ hoàn thành bài tập trên 

lớp, về nhà 

Toàn bộ 

các tuần 
0,33 

CLO1, 

CLO2, 

CLO4 

40 % 

A1.2. 

Bài 

kiểm 

tra 1 

Kiểm tra 

tự luận 

- Mức độ hoàn thành yêu cầu của 

đề kiểm tra 

- Phương pháp trình bày 

- Mức độ sáng tạo 

- Không vi phạm vấn đề sao chép 

Kết 

thúc 

Chương 

3 

0,33 
CLO1, 

CLO2 

A1.3. 

Bài 

kiểm 

tra 2 

Thực 

hành 

- Mức độ hoàn thành bài thực 

hành 

- Hình thức trình bày văn phong 

khoa học 

- Nội dung đảm bảo chính xác 

theo yêu cầu 

- Không vi phạm vấn đề sao chép 

Kết 

thúc 

Chương 

3 

0,34 

CLO3, 

CLO4, 

CLO5 

A2. 

Đánh 

giá 

Bài thi 

cuối 

kỳ 

Thi tự 

luận 

- Mức độ hoàn thành yêu cầu của 

đề thi. 

- Phương pháp trình bày 

Sau khi 

hoàn 

thành 

1,0 
CLO1, 

CLO2 
60 % 
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cuối 

kỳ 

- Mức độ sáng tạo 

- Không vi phạm vấn đề sao chép 

giảng 

dạy 

 

10. Thông tin về người/nhóm biên soạn: 

STT Họ và tên Học hàm/học vị Ghi chú 

1 Lê Hoàng Long Thạc sĩ  

PHÊ DUYỆT 

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

CƠ HỌC ỨNG DỤNG 2 

1. Thông tin chung về học phần 

 1.1. Tên học phần: Cơ học ứng dụng 2 

Mã học phần: 191022071 

 1.2. Số tín chỉ: 02 

 1.3. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Ô tô, Khoa Cơ điện tử và Ô tô 

 1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

 Giảng viên 1:  

 Họ và tên: ThS. Lê Hoàng Long 

 Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên cơ hữu. 

 Địa điểm làm việc: Khoa Cơ điện tử và Ô tô, Đại học Kinh doanh và Công 

nghệ Hà Nội 

 Điện thoại, email: 0916633399, hoanglongrs@live.com 

 Hướng nghiên cứu chính: Cơ điện tử Ô tô 

 1.5. Loại học phần: bắt buộc với sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 

 1.6. Điều kiện tiên quyết: 

 - Học phần học trước: Cơ học ứng dụng phần I 

- Học phần tiên quyết: Không  

 1.7. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

  - Nghe giảng lý thuyết      : 24 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp      : 10 tiết  

- Thảo luận nhóm, Semina      : 0 

- Thực hành, thực tập      : 2 tiết 

  - Tự học        : 69 giờ  

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung học phần: 

Có kiến thức và kỹ năng về lĩnh vực cơ khí, động lực học đáp ứng cho việc tiếp 

thu các kiến  thức chuyên ngành CNKT Ô tô. Có khả năng tự chủ và chịu trách nhiệm 

nghề nghiệp. 

2.2. Các mục tiêu cụ thể của học phần: 

Mã mục tiêu Mô tả mục tiêu 

G1 
Có kiến thức cơ học đáp ứng cho việc tiếp thu và vận dụng các kiến 

thức cơ khí, cơ học trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô 

G2 
Có kỹ năng thực hành và sử dụng công nghệ thông tin trong nghiên 

cứu cơ khí, động lực học trong ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô 

G3 Có tinh thần trung thực và khoa học, tự chủ và chịu trách nhiệm  

17 
 

mailto:hoanglongrs@live.com
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3. Chuẩn đầu ra của học phần 

Mã các 

CĐR 

Trình độ nhận 

thực theo 

thang Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

a.  Về kiến thức  

CLO1 
Mức 2 & 3 

(Áp dụng) 

Xây dựng được sơ đồ ngoại lực và tìm phương trình vi 

phân mô tả chuyển động của hệ cơ học. 

CLO2 
Mức 2 & 3 

(Nhận dạng) 

Tính toán được các điều kiện cân bằng, thông số quá 

trình chuyển động của ô tô 

b.  Về kỹ năng  

CLO3 
Mức 2 & 3 

(Nhận dạng) 

Khai thác được các thiết bị đo đạc, xử lý dữ liệu trong quá 

trình thí nghiệm động lực học vật rắn 

CLO4 
Mức 2 & 3 

(Áp dụng) 

Khai thác được phần mềm máy tính để tính toán dao động 

của hệ cơ học 

c.  Về tự chủ và trách nhiệm 

CLO5 
Mức 2 & 3 

(Áp dụng) 

Áp dụng được yêu cầu về tính trung thực và khoa học trong 

thực hiện, xử lý và báo cáo nội dung thực hiện các thí 

nghiệm động lực học vật rắn theo nhóm và các nhiệm vụ 

ngoài giờ lên lớp 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể vận dụng các kiến thức động lực học 

của điểm, vật rắn, các định lý động lực học để tính toán chuyển động của hệ cơ học và 

ô tô. Các nội dung kiến thức bao gồm: cách xác định và biểu diễn ngoại lực lên cơ hệ; 

các định luật Newton; định lý biến thiên động năng, thế năng; cân bằng tĩnh/động của 

cơ cấu; quy đổi mômen quán tính; ứng dụng điều hòa chuyển động quay của cơ cấu. 

Sinh viên còn có kỹ năng sử dụng các thiết bị đo đạc và xử lý dữ liệu thí nghiệm 

cũng như mô phỏng động lực học của cơ hệ trên máy tính.  

Học phần đóng góp kiến thức cơ sở về động lực học, phục vụ cho các nội dung 

kiến thức kỹ thuật cơ khí cũng như cơ điện tử ngành ô tô. 

 Để học được học phần này, yêu cầu giảng viên đã được đào tạo về cơ học ứng 

dụng và hoạt động trong lĩnh vực ô tô. Những nội dung thực hành của học phần thực 
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hiện tại Xương thực hành và sử dụng các thiết bị đo đạc quá trình dao động của hệ thống 

treo ¼. 

5. Nội dung chi tiết học phần và phân bổ thời gian: 

Nội dung 

Đáp ứng CĐR 

của học phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt 

động giảng dạy và học tập 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học 

(giờ) 

 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, thí 

nghiệm, 

thực tập 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

Chương 1. Hệ tiên đề Newton 
CLO1, CLO4, 

CLO5 
06 02   16 

1.1. Định luật quán tính CLO1 1     

1.2. Định luật cơ bản CLO1 1     

1.3. Định luật độc lập tác dụng CLO1, CLO4 3 2    

1.4. Định luật tác dụng và phản tác dụng CLO1 1     

Chương 2. Các định lý của động lực học CLO2, CLO5 06 02   16 

2.1. Định lý biến thiên động năng CLO2 2 1    

2.2. Định lý biến thiên động lượng CLO2 2 1    

2.3. Định lý chuyển động khối tâm CLO2 1     

2.4. Nguyên lý Đa-lăm-be CLO2 1     

Chương 3. Các tính chất cơ bản của hệ 

lực tác dụng lên vật rắn tự do 

CLO1, CLO2, 

CLO5 
03 02   10 

3.1. Véc tơ chính và véc tơ mômen chính CLO1, CLO2 0,5     

3.2. Hệ lực tương đương CLO1, CLO2 0,5     

3.3. Ngẫu lực và tính chất CLO1, CLO2 0,5     

3.4. Các phép biến đổi tương đương CLO1, CLO2 1 1    

3.5. Bổ sung mô hình liên kết CLO1, CLO2 0,5 1    

Chương 4. Tĩnh học 
CLO2,CLO3, 

CLO5 
06 03  02 18 
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4.1. Nguyên lý di chuyển khả dĩ CLO2 2 1    

4.2. Điều kiện cân bằng của vật rắn 
CLO2, CLO3, 

CLO5 
2 1    

4.3. Phân tích lực trên cơ cấu phẳng CLO2 2 1    

Chương 5. Chuyển động thực của máy CLO2, CLO5 03 01   08 

5.1. Các đại lượng thay thế CLO2 1 1    

5.2. Phương trình chuyển động của máy CLO2 1     

5.3. Làm đều chuyển động của máy CLO2 1     

Tổng  24 10  02 68 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TƯƠNG THÍCH CĐR CỦA HỌC PHẦN VỚI 

CĐR CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

TT 
Chuẩn đầu ra học phần (CLO) Đáp ứng CĐR của 

CTĐT (PLO) 

1 

Chuẩn đầu ra về kiến thức  

CLO1 Xây dựng được sơ đồ ngoại lực và tìm phương trình vi 

phân mô tả chuyển động của hệ cơ học 
PLO2 

CLO2 Tính toán được các điều kiện cân bằng, thông số quá 

trình chuyển động của ô tô 
PLO2 

2 

Chuẩn đầu ra về kỹ năng  

CLO3 Khai thác được các thiết bị đo đạc, xử lý dữ liệu trong 

quá trình thí nghiệm động lực học vật rắn 
PLO6 

CLO4 Khai thác được phần mềm máy tính để tính toán dao 

động của hệ cơ học 
PLO11 

3 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp  

CLO5 Áp dụng được yêu cầu về tính trung thực và khoa học 

trong thực hiện, xử lý và báo cáo nội dung thực hiện các 

thí nghiệm động lực học vật rắn theo nhóm và các 

nhiệm vụ ngoài giờ lên lớp 

PLO13 

7. Tài liệu giảng dạy và học tập: 

7.1. Tài liệu chính: 

[1] Nguyễn Xuân Lạc, Đỗ Như Lân (2003), Cơ học ứng dụng tập 1, Nxb Đại học 
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Sư phạm, Hà Nội 

[2] Nguyễn Xuân Lạc, Đỗ Như Lân (2003), Cơ học ứng dụng tập 2, Nxb Đại học Sư 

phạm, Hà Nội 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vượng, Cơ học ứng dụng, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009 

[2] Đỗ Sanh, Cơ học kỹ thuật tập 2, Động lực học Nxb giáo dục 2008 

[3] Nguyễn Nhật Lệ bài tập cơ học kỹ thuật Nxb Bách Khoa 2009 

[4]Nguyễn Phong Điền, Nguyễn Quang Hoàng, Nguyễn Văn Khang,Nguyễn Minh Phương, 

Bài tập cơ học kỹ thuật, Nxb giáo dục Việt Nam 2011 

[5] Nguyễn Văn Khang, Cơ học kỹ thuật, Nxb giáo dục 2012 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên: 

Nội dung 
Số 

tiết 
Nhiệm vụ của giảng viên 

Nhiệm vụ 

của sinh 

viên 

Đáp 

ứng 

CĐR 

nào 

của 

học 

phần 

(1)  (2) (3) (4) 

Chương 1. Hệ tiên 

đề Newton 
08    

1.1. Định luật quán 

tính 
1 Thuyết giảng về định luật quán tính 

Ghi chép 

bài, tham 

gia trả lời 

câu hỏi 

Đọc 

Chương 

1, tài liệu 

01 và 

Chương 

5, tài liệu 

02. 

CLO1, 

CLO4 

1.2. Định luật cơ 

bản 
2 

Thuyết giảng về định luật cơ bản. 

Đặt câu hỏi các trường hợp áp 

dụng cho ô tô 

1.3. Định luật độc 

lập tác dụng 
2 

Thuyết giảng về định luật độc lập 

tác dụng. Đặt câu hỏi các trường 

hợp ô tô chịu nhiều ngoại lực 

1.4. Định luật tác 

dụng và phản tác 

dụng 

1 

Thuyết giảng về định luật tác dụng 

và phản tác dụng. Đặt câu hỏi về 

các lực tương hỗ giữa ô tô với 

đường, giữa các bộ phận trong ô tô 

với nhau 

Bài tập: 1, 2, 3, 4, 

5 Chương 5, tài 

liệu số 02 

2 

Thuyết giảng giải bài tập giải mẫu 

trong Chương 5, tài liệu số 02. 

Hướng dẫn hướng giải các bài tập 

khác, giao bài tập về nhà. Kiểm tra, 

Làm bài 

tập/nhiệm 

vụ được 

giao ở nhà 

CLO1, 

CLO4, 

CLO5 
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đánh giá kết quả làm bài tập trên 

lớp/về nhà của sinh viên 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm 

máy tính để mô phỏng chuyển 

động của cơ hệ dựa trên phương 

trình vi phân mô tả chuyển động. 

Giao nhiệm vụ mô phỏng về nhà 

cho SV 

và trên 

lớp theo 

sự hướng 

dẫn của 

giảng  

viên. 

Chương 2. Các 

định lý của động 

lực học 

08    

2.1. Định lý biến 

thiên động năng 
2 

Thuyết giảng về định lý biến thiên 

động năng và các ứng dụng của 

định lý trong tính toán 

Ghi chép 

bài, tham 

gia xây 

dựng bài 

Đọc 

Chương 

1, tài liệu 

01 và 

Chương 

6, tài liệu 

02. 

CLO2 

2.2. Định lý biến 

thiên động lượng 
2 

Thuyết giảng về định lý biến thiên 

động năng và các ứng dụng của 

định lý trong tính toán 

Nêu một số ví dụ thực tế áp dụng 

cho định lý 

2.3. Định lý chuyển 

động khối tâm 
1 

Thuyết giảng về định lý chuyển 

động khối tâm và ứng dụng trong 

chuyển động của ô tô 

2.4. Nguyên lý Đa-

lăm-be 
1 

Thuyết giảng về nguyên lý Đa-lăm-

be và ứng dụng trong các bài toán 

Bài tập: 1, 2, 3, 4, 

5 Chương 6, tài 

liệu số 02 

2 

Thuyết giảng giải bài tập giải mẫu 

trong Chương 6, tài liệu số 02. 

Hướng dẫn hướng giải các bài tập 

khác, giao bài tập về nhà 

Kiểm tra, đánh giá kết quả làm bài 

tập trên lớp/về nhà của sinh viên 

Làm bài 

tập ở nhà 

và trên 

lớp theo 

sự hướng 

dẫn của 

giảng  

viên. 

CLO2, 

CLO5 

Chương 3. Các 

tính chất cơ bản 

của hệ lực tác 

dụng lên vật rắn 

tự do 

05    

3.1. Véc tơ chính 

và véc tơ mômen 

chính 

0,5 
Thuyết giảng về khái niệm véc tơ 

chính và véc tơ mômen chính 

Ghi chép 

bài, tham 

gia xây 

CLO1, 

CLO2 
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3.2. Hệ lực tương 

đương 
0,5 

Thuyết giảng về khái niệm hệ lực 

tương đương 

dựng bài 

Đọc 

Chương 

7. Các 

tính chất 

của hệ lực 

tác dụng 

lên vật 

rắn, tài 

liệu số 01 

và 02. 

3.3. Ngẫu lực và 

tính chất 
0,5 

Thuyết giảng về khái niệm gẫu lực 

và tính chất của ngẫu lực 

3.4. Các phép biến 

đổi tương đương 
1 

Thuyết giảng về các phép biến đổi 

tương đương và ứng dụng trong 

các bài toán 

3.5. Bổ sung mô 

hình liên kết 
0,5 

Thuyết giảng về vấn đề bổ sung mô 

hình liên kết 

Thuyết giảng giải bài tập giải mẫu 

trong Chương 7, tài liệu số 02 

Bài tập: 1, 2, 3, 4, 

Chương 7, tài liệu 

số 02 

2 

Hướng dẫn hướng giải các bài tập 

khác, giao bài tập về nhà 

Kiểm tra, đánh giá kết quả làm bài 

tập trên lớp/về nhà của sinh viên 

Làm bài 

tập ở nhà 

và trên 

lớp theo 

sự hướng 

dẫn của 

giảng  

viên. 

CLO1, 

CLO2, 

CLO5 

Chương 4. Tĩnh 

học 
10    

4.1. Nguyên lý di 

chuyển khả dĩ 
2 

Thuyết giảng về khái niệm và ứng 

dụng nguyên lý di chuyển khả dĩ 

trong việc giải các bài toán 

Ghi chép 

bài, tham 

gia xây 

dựng bài 

Đọc 

Chương 

8. Tĩnh 

học, tài 

liệu số 01 

và 02 

CLO2 

4.2. Điều kiện cân 

bằng của vật rắn 
2 

Thuyết giảng về điều kiện các cân 

bằng của vật rắn và ứng dụng để 

giải các bài toán 

4.3. Phân tích lực 

trên cơ cấu phẳng 
2 

Thuyết giảng về cách phân tích lực 

trên cơ cấu phẳng trong các trường 

hợp 

Bài tập: 1, 2, 3, 4, 

Chương 8, tài liệu 

số 02 

2 

Thuyết giảng giải bài tập giải mẫu 

trong Chương 8, tài liệu số 02. 

Hướng dẫn hướng giải các bài tập 

khác, giao bài tập về nhà 

Kiểm tra, đánh giá kết quả làm bài 

tập trên lớp/về nhà của sinh viên 

Làm bài 

tập ở nhà 

và trên 

lớp theo 

sự hướng 

dẫn của 

giảng  

viên. 

CLO2, 

CLO5 

Nội dung thực 2 Chia nhóm và giao nội dung thực Chuẩn bị CLO2, 
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hành: Xác định 

điều kiện cân bằng 

của ô tô 

hành  cho SV chuẩn bị trước ở nhà: 

xem lại nội dung 4.2; chuẩn bị bản 

báo cáo thực hành theo mẫu 

Hướng dẫn sinh viên thao tác như 

trong Bản mô tả bài thực hành 

trước các 

nội dung 

và thực 

hiện các 

bước theo 

hướng 

dẫn 

CLO3, 

CLO5 

Chương 5. 

Chuyển động thực 

của máy 

05    

5.1. Các đại lượng 

thay thế 
1 

Thuyết giảng về đại lượng thay thế 

trong các bài toán về hệ cơ học Ghi chép 

bài, tham 

gia xây 

dựng bài 

Đọc 

Chương 

9. Chuyển 

động thực 

của máy, 

tài liệu số 

01 và 02 

CLO2 

5.2. Phương trình 

chuyển động của 

máy 

1 
Thuyết giảng về phương trình 

chuyển động của máy 

5.3. Làm đều 

chuyển động của 

máy 

1 

Thuyết giảng về các biện pháp làm 

đều chuyển động của máy ứng 

dụng trong ô tô. Phân tích ảnh 

hưởng của số xylanh, bố trí xylanh 

của động cơ; bánh đà, các bộ phận 

giảm chấn trên đường truyền công 

suất tới khả năng làm đều chuyển 

động 

Bài tập: 1, 2, 3, 4, 

Chương 9, tài liệu 

số 02 

2 

Thuyết giảng giải bài tập giải mẫu 

trong Chương 8, tài liệu số 02 

Hướng dẫn hướng giải các bài tập 

khác, giao bài tập về nhà 

Kiểm tra, đánh giá kết quả làm bài 

tập trên lớp/về nhà của sinh viên 

Chuẩn bị 

trước các 

nội dung 

và thực 

hiện các 

bước theo 

hướng 

dẫn 

CLO2, 

CLO5 

9. Phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

1. Thuyết giảng CLO1, CLO2, CLO3, CLO4 

2. Đọc, nghiên cứu tài liệu CLO1, CLO2 

3. Làm bài tập cá nhân CLO1, CLO2, CLO4 

4. Thực hành CLO3, CLO5 

5. Mô phỏng CLO4 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá 
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BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài 

đánh 

giá 

Phương 

pháp/ 

hình 

thức 

đánh giá 

Tiêu chí đánh giá 

Thời 

điểm 

đánh giá 

Hệ 

số 

Đáp 

ứng 

CĐR 

học 

phần 

Trọ

ng 

số 

A1. 

Đánh 

giá 

quá 

trình 

A1.1. 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh giá 

mức độ 

chuyên 

cần 

- Thời gian lên lớp nghe giảng 

- Tinh thần thái độ học tập 

- Mức độ hoàn thành bài tập trên 

lớp, về nhà 

Toàn bộ 

các tuần 
0,33 

CLO1, 

CLO2, 

CLO4 

40 % 

A1.2. 

Bài 

kiểm 

tra 1 

Kiểm tra 

tự luận 

- Mức độ hoàn thành yêu cầu của 

đề kiểm tra 

- Phương pháp trình bày 

- Mức độ sáng tạo 

- Không vi phạm vấn đề sao chép 

Kết thúc 

Chương 

5 

0,33 
CLO1, 

CLO2 

A1.3. 

Bài 

kiểm 

tra 2 

Thực 

hành 

- Mức độ hoàn thành bài thực 

hành 

- Hình thức trình bày văn phong 

khoa học 

- Nội dung đảm bảo chính xác 

theo yêu cầu 

- Không vi phạm vấn đề sao chép 

Kết thúc 

Chương 

4 

0,33 
CLO3, 

CLO5 

A2. 

Đánh 

giá 

cuối 

kỳ 

Bài thi 

cuối 

kỳ 

Thi tự 

luận 

- Mức độ hoàn thành yêu cầu của 

đề thi. 

- Phương pháp trình bày 

- Mức độ sáng tạo 

- Không vi phạm vấn đề sao chép 

Sau khi 

hoàn 

thành 

giảng 

dạy 

1,0 
CLO1, 

CLO2 
60 % 

10. Thông tin về người/nhóm biên soạn: 

STT Họ và tên Học hàm/học vị Ghi chú 

1 Lê Hoàng Long Thạc sĩ  
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PHÊ DUYỆT 

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

KỸ THUẬT ĐIỆN         

1. Thông tin chung về học phần 

 1.1. Tên học phần: Kỹ thuật điện  

- Mã học phần: 191022048 

 1.2. Số tín chỉ: 02 

1.3. Bộ môn phụ trách: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

Họ và tên: ThS. Lê Hoàng Long 

 Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên cơ hữu. 

          Địa điểm làm việc: Khoa Cơ điện tử và Ô tô, Đại học Kinh doanh và Công nghệ 

Hà Nội 

 Điện thoại, email: 0916633399, hoanglongrs@live.com 

 Hướng nghiên cứu chính: Cơ điện tử Ô tô 

Giảng viên 2: 

Họ và tên: 

Chức danh, học hàm, học vị:  

Địa điểm làm việc:  

Điện thoại, email:  

Hướng nghiên cứu chính: 

1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

 1.6. Điều kiện tiên quyết:  

      - Các học phần học trước: Toán giải tích I; Toán giải tích II; Đại số; Phương 

trình vi phân. 

- Các học phần tiên quyết:   

 1.7. Phân bổ thời gian: 

        - Nghe giảng lý thuyết : 24 tiết 

- Làm bài tập trên lớp : 8 tiết 

- Thảo luận : 

- Thực hành, thực tập (phòng thực hành Cơ điện tử Ô tô): 4 tiết 

- Hoạt động nhóm : 

18 

mailto:hoanglongrs@live.com
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- Tự học : 66 giờ 

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung của học phần 

         Học phần Đặc điểm công nghệ kỹ thuật ô tô hiện đại trang bị cho sinh viên kiến 

thức về chức năng, nhiệm vụ và cấu tạo các bộ phận cơ bản và đặc điểm các công nghệ 

mới được sử dụng trên ô tô hiện đại. Giúp sinh viên có khả năng áp dụng kiến thức lý 

thuyết để nhận dạng các công nghệ trên ô tô hiện đại. 

2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần    

Mã mục 

tiêu 
Mô tả mục tiêu 

G1 Sinh viên sẽ hiểu được khái niệm về mạch điện, các đại lượng đặc 

trưng của dòng điện một chiều, dòng điện sin, mạch điện 1 pha, mạch 

điện 3 pha, các tải điện trở, điện cảm, điện dung, mạch điện 3 pha. Biết 

cách đo và tính toán các thông số của mạch điện. Áp dụng các kiến 

thức về mạch điện để vận hành, bảo dưỡng, chuẩn đoán và sửa chữa, 

tính toán, thiết kế, kiểm nghiệm các chi tiết, hệ thống trên ô tô. 

G2 Sinh viên sẽ hiểu được khái niệm chung về máy điện, các kiến thức về 

máy điện một chiều; máy biến áp; máy điện không đồng bộ, máy điện 

đồng bộ, các máy điện đặc biệt, để vận hành, bảo dưỡng, chuẩn đoán 

và sửa chữa, tính toán, thiết kế, kiểm nghiệm các máy điện trên ô tô. 

G3 Sinh viên hiểu biết về an toàn điện. Biết thiết kế, kết nối, lắp đặt mạch 

điện, biết cách đo và tính toán một số thông số về điện, để vận hành, 

lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống điện và thiết bị điện trên ô 

tô. 

G4 

Sinh viên có trách nhiệm, đạo đức, có ý thức tuân thủ quy định và có 

tác phong công nghiệp. Rèn luyện tinh thần chủ động tích cực, tự giác 

học tập, tự nghiên cứu. 

3. Chuẩn đầu ra của học phần  

CĐR 
Trình độ tương ứng 

theo thang Bloom 
Mô tả 

a) CĐR về kiến thức 

CLO1 
Mức 2 & 3 

(Áp dụng) 

Trình bày được khái niệm về mạch điện, dòng điện, 

máy điện và các thông số cơ bản của mạch điện và 

máy điện, 2 định luật Kiếchốp.  

CLO2 
Mức 2 & 3 

(Nhận dạng) 

Áp dụng được các kiến thức để tính toán về động 

cơ điện, động cơ bước, động cơ một chiều BLDC 

để lý giải các được hoạt động của hệ thống tự động 

trong công nghệ kĩ thuật ô tô. 
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b. Về kỹ năng 

CLO3 
Mức 2 & 3 

(Áp dụng) 

Thiết lập được nguồn điện với tải thành mạch điện 

và sử dụng được các loại dụng cụ đo để đánh giá 

được các đặc trưng của mạch này  

c. Về tự chủ và trách nhiệm 

CLO4 
Mức 2 & 3 

(Áp dụng) 

Rèn được thái độ làm việc nghiêm túc và cẩn thận, 

tinh thần chủ động tích cực, tự giác học tập, tự 

nghiên cứu. Nhận thức được sự cần thiết của việc 

học tập suốt đời. 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần này trang bị cho sinh viên các khái niệm, định luật và tính chất cơ bản 

và các phương pháp giải mạch điện một chiều, mạch điện xoay chiều hình sin, mạch 

điện xoay chiều 3 pha. 

Cung cấp kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các thông số kỹ 

thuật cơ bản của máy biến áp, động cơ không đồng bộ, máy phát và động cơ đồng bộ, 

máy phát và động cơ một chiều và các máy điện đặc biệt như động cơ bước, động cơ 

một chiều không chổi than. 

     Để học được học phần này cần có phòng thực hành với trang thiết bị, dụng cụ đo 

điện, mạch điện một chiều, mạch điện xoay chiều hình sin, mạch điện xoay chiều 3 pha 

đảm bảo đủ bố trí không gian cho sinh viên thực hành và giáo viên có kinh nghiệm 

hướng dẫn thực hành mạch điện ô tô. 

5. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Đáp 

ứng 

CĐR 

của 

học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động giảng dạy 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học 

(Giờ) 

Lý thuyết Bài tập  

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, thí 

nghiệm,  

thực tập 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CHƯƠNG 1. NHỮNG KHÁI 

NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH 

ĐIỆN 

CLO1, 

CLO2 2    4 

1.1. Mạch điện, kết cấu hình học 

của mạch điện 

 

1 

    

1.2. Các đại lượng đặc trưng cho 

quá trình năng lượng trong 

mạch điện 
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1.3. Các thông số cơ bản của 

mạch điện: Nguồn e, điện trở R, 

điện cảm L, điện dung C. 

 

    

1.4. Sơ đồ thay thế mạch điện  

1 

    

1.5. Hai định luật Kiếchốp      

1.6. Phân loại mạch và các bài 

toán của mạch điện 

 
    

CHƯƠNG 2.  DÒNG ĐIỆN 

SIN 

CLO1, 

CLO2 
3 1   8 

2.1. Dòng điện hình sin và các 

đại lượng đặc trưng  

 

1 

    

2.2. Trị số hiệu dụng của dòng 

điện sin 

 
    

2.3. Biểu diễn dòng điện sin 

bằng vectơ 

 

1 

    

2.4. Biểu diễn dòng điện sin 

bằng số phức 

 
    

2.5. Quan hệ dòng điện và điện 

áp trong nhánh R-L-C nối tiếp 

 

1 

    

2.6. Các loại công suất của dòng 

điện sin 

 
    

2.7. Nâng cao hệ số công suất 

của mạch điện 

 
    

Bài tập   1    

CHƯƠNG 3.  MẠCH ĐIỆN 

XOAY CHIỀU 3 PHA 

CLO1, 

CLO2 
2 1   6 

3.1. Khái niệm về mạch điện ba 

pha  

 

1 

    

3.2. Phương pháp nối hình sao 

và nối hình tam giác 
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3.3. Công suất mạch điện ba 

pha, đo công suất tác dụng mạch 

ba pha 

 

1 

    

3.4. Cách giải mạch điện ba pha 

đối xứng 

 

    

3.5. Cách giải mạch ba pha 

không đối xứng 

 

    

Bài tập   1    

CHƯƠNG 4. KHÁI NIỆM 

CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN 

CLO1, 

CLO2 
1    2 

4.1. Định nghĩa và phân loại  

1 

    

4.2. Các định luật điện từ cơ 

bản dùng trong máy điện 

 
    

4.3. Các vật liệu chế tạo máy 

điện 

 
    

4.4. Phát nóng và làm mát máy 

điện 

 
    

CHƯƠNG 5. MÁY BIẾN ÁP  CLO1, 

CLO2 
      4 2   12 

5.1. Khái niệm chung  

1 

    

5.2. Cấu tạo của máy biến áp      

5.3. Nguyên lý làm việc của 

máy biến áp 

 
    

5.4. Sơ đồ thay thế máy biến áp  

1 

    

5.5. Tổn hao và hiệu suất của 

máy biến áp 

 
    

5.6. Độ biến thiên điện áp thứ 

cấp, đặc tính ngoài  

 
1     

5.7. Máy biến áp ba pha  1     
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5.8. Các máy biến áp đặc biệt      

Bài tập   2    

CHƯƠNG 6. MÁY ĐIỆN 

KHÔNG ĐỒNG BỘ  

CLO1, 

CLO2, 

CLO3,  

CLO4 

4 2  2 13 

6.1. Khái niệm chung  

1 

    

6.2. Cấu tạo của máy điện 

không đồng bộ ba pha 

 
    

6.3. Từ trường quay của động 

cơ không đồng bộ 

 

1 

    

6.4. Nguyên lý làm việc của 

động cơ không đồng bộ 

 
    

6.5. Sơ đồ thay thế động cơ 

không đồng bộ 

 
    

6.6. Mômen quay của động cơ 

không đồng bộ ba pha 

 

1 

    

6.7. Mở máy động cơ không 

đồng bộ ba pha 

 
    

6.8. Điều chỉnh tốc độ động cơ 

không đồng bộ 

 

1 

    

6.9. Động cơ không đồng bộ 

một pha 

 
    

Bài tập   2    

Thực hành     2 1 

CHƯƠNG 7. MÁY ĐIỆN 

ĐỒNG BỘ   

CLO1, 

CLO2,   
4 1   10 

7.1. Định nghĩa và công dụng  
1 

    

7.2. Cấu tạo máy điện đồng bộ      

7.3. Nguyên lý làm việc của  1     
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máy phát đồng bộ 

7.4. Phản ứng phần ứng của 

máy phát đồng bộ 

 
    

7.5. Nguyên lý làm việc và mở 

máy động cơ đồng bộ 

 
1     

7.6. Điều chỉnh hệ số cos của 

động cơ đồng bộ 

 

1 

    

7.7. Động cơ bước      

7.8. Điều chỉnh tốc độ quay và 

chiều quay của động cơ bước 

 
    

Bài tập   1    

CHƯƠNG 8. MÁY ĐIỆN 

MỘT CHIỀU  

CLO1, 

CLO2,  

CLO3,  

CLO4 

4 1  2 11 

8.1. Khái niệm chung  

1 

    

8.2. Nguyên lý làm việc của 

máy phát và động cơ điện một 

chiều 

 

    

8.3. Cấu tạo, phân loại máy 

điện một chiều 

 
1     

8.4. Sức điện động cảm ứng và 

mômen điện từ của máy điện 

một chiều 

 

1 

    

8.5. Từ trường và phản ứng 

phần ứng của máy điện một 

chiều 

 

    

8.6. Động cơ điện một chiều      

8.7. Động cơ một chiều không 

chổi than 

 
1     



223 

 

Bài tập   1    

Thực hành     2 1 

Tổng cộng  24 8  4 66 

* Bài kiểm tra giữa kỳ không tính vào giờ lý thuyết của chương 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

Bảng đánh giá mức độ tương thích CĐR của học phần với CĐR của Chương trình đào 

tạo. 

TT Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

Đáp ứng 

chuẩn đầu ra 

của CTĐT 

Chuẩn đầu ra về kiến thức 

1 CLO1 

Trình bày được khái niệm về mạch điện, dòng điện, máy 

điện và các thông số cơ bản của mạch điện và máy điện, 2 

định luật Kiếchốp. 

PLO2 

2 CLO2 

Áp dụng được các kiến thức để tính toán về động cơ điện, 

động cơ bước, động cơ một chiều BLDC để lý giải các được 

hoạt động của hệ thống tự động trong công nghệ kĩ thuật ô 

tô. 

PLO3 

Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

3 CLO3 

Thiết lập được nguồn điện với tải thành mạch điện và sử 

dụng được các loại dụng cụ đo để đánh giá được các đặc 

trưng của mạch này 

PLO3, PLO11 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp 

4 CLO4 

Rèn được thái độ làm việc nghiêm túc và cẩn thận, tinh thần 

chủ động tích cực, tự giác học tập, tự nghiên cứu. Nhận thức 

được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 

PLO13 

7. Tài liệu giảng dạy 

7.1. Tài liệu chính: 

[1] Nguyễn Kim Đính (2003), Kỹ Thuật Điện 

7.2. Tài liệu tham khảo:  

[1] Nguyễn Kim Đính (2003), Bài tập kỹ thuật điện ĐHQG TP HCM - Trường ĐH 

BK. 
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[2]. Thân Ngọc Hoàn - Cơ sở lý thuyết mạch - NXB Xây Dựng 2003. 

[3]. Phạm Thi Cư, Lê Minh Cường, Trương Ngọc Tuấn Mỹ - Bài tập mạch điện I 

- ại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh / Trường đại học Bách Khoa. 

[4]. Thân Ngọc Hoàn - Bài tập cơ sở kỹ thuật điện - NXB xây dựng 2002. 

[5]. Phạm Thị Cư, Trương Trọng Tuấn Mỹ , Lê Minh Cường - Mạch điện II - 

ĐHQG TP Hồ Chí Minh 2007. 

[6]. Nguyễn Kim Đính - Bài tập kỹ thuật điện - ĐHQG TP Hồ Chí Minh / Trường 

ĐH Bách Khoa 2005. 

[7]. Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh - Kỹ thuật điện ( lý thuyết, bài tập, đáp án) -

NXB Khoa học và kỹ thuật 2007 . 

[8] Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh - Kỹ thuật điện ( Lý thuyết, bài tập cho đáp số, 

bài tập giải sẵn, bài tập trắc nghiệm) 2009. 

[9] Nguyễn Văn Khang, Cơ học kỹ thuật , NXB giáo dục Việt Nam 2012 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 

 

Nội dung 

Nhiệm vụ của giảng viên 
Nhiệm vụ của 

sinh viên 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

HP 

CHƯƠNG 1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN  

1.1. Mạch điện, kết cấu 

hình học của mạch điện 

 

- Giảng giải, phân tích thế nào 

là mạch điện, từ mạch điện của 

các thiết bị điện trong thực tế 

khái quát thành sơ đồ mạch 

điện lý thuyết. 

 

* Trên lớp: 

- Lắng nghe, ghi 

chép. Tìm hiểu 

mạch điện và các 

thiết bị điện trên 

thực tế, mạch điện 

lý thuyết, các phần 

tử cơ bản của mạch 

điện. 

CLO1, 

CLO2 

1.2. Các đại lượng đặc 

trưng cho quá trình năng 

lượng trong mạch điện. 
- Giảng bài, hỏi đáp 

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu 

về các vấn đề thực 

tế. 

CLO1, 

CLO2 

1.3. Các thông số cơ bản 

của mạch điện: Nguồn e, 

điện trở R, điện cảm L, 

điện dung C. 

 

- Phân tích các phần tử cơ bản 

của mạch điện. 

 

- Lắng nghe, ghi 

chép, trả lời câu 

hỏi về các định luật 

Ohm và 2 luật 

Kiếchốp. 

 

 

CLO1, 

CLO2 

1.4. Sơ đồ thay thế mạch - Giảng giải định luật Ohm và 

2 luật Kiếchốp 
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điện. 

1.5. Hai định luật Kiếchốp 

* Về nhà: Đọc 

trước Chương 1 

giáo trình. Làm bài 

tập, đề cương câu 

trả lời và chuẩn bị 

bài học mới. 

1.6. Phân loại mạch và các 

bài toán của mạch điện 

- Hướng dẫn giải bài tập trên 

lớp. Giao bài tập về nhà 

CLO1, 

CLO2 

CHƯƠNG 2.  DÒNG ĐIỆN SIN  

2.1. Dòng điện hình sin và 

các đại lượng đặc trưng 

* Trên lớp: 

- Giảng giải, phân tích thế nào 

là dòng điện hình sin. Các 

thông số của dòng điện hình 

sin. 

* Trên lớp: 

- Lắng nghe, ghi 

chép, trả lời câu 

hỏi 

 

 

 

CLO1 

CLO2 

2.2. Trị số hiệu dụng của 

dòng điện sin 

- Giảng giải ý nghĩa của trị 

hiệu dụng của dòng điện hình 

sin. 

- Lắng nghe, ghi 

chép, trả lời câu 

hỏi 

 

CLO1 

CLO2 

2.3. Biểu diễn dòng điện 

sin bằng vectơ 
Giảng giải, cách biểu diễn 

dòng điện hình sin. Trả lời sinh 

viên 

- Lắng nghe, ghi 

chép, trả lời câu 

hỏi. 

CLO1 

CLO2 

2.4. Biểu diễn dòng điện 

sin bằng số phức 

- Lắng nghe, ghi 

chép, trả lời câu 

hỏi. 

CLO1 

CLO3 

2.5. Quan hệ dòng điện và 

điện áp trong nhánh R-L-C 

nối tiếp 

Giảng giải quan hệ của dòng 

điện và điện áp khi đi qua các 

đoạn mạch R, L, C. 

Hướng dẫn giải bài tập. 

Cung cấp câu hỏi ôn tập, bài 

tập; Đề ra các chủ đề tự chuẩn 

bị hoặc theo tài liệu đã cung 

cấp. 

- Phân tích các 

thông số, mối quan 

hệ giữa hai đại 

lượng dòng điện và 

điện áp khi đi qua 

các đoạn mạch R, 

L, C khác nhau 

* Về nhà: Đọc 

trước giáo trình 

CLO1 

CLO2 

2.6. Các loại công suất của 

dòng điện sin 

CLO1 

CLO2 

2.7. Nâng cao hệ số công 

suất của mạch điện 
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chương 2 và chuẩn 

bị bài học mới.. 

Làm bài tập, đề 

cương câu trả lời. 

CHƯƠNG 3.  MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA  

3.1. Khái niệm về mạch 

điện ba pha 

* Trên lớp: 

- Giới thiệu và hướng dẫn thế 

nào là mạch điện 3 pha, cách 

nối mạch điện 3 pha đối xứng 

và không đối xứng. 

 

- Hướng dẫn tra cứu tài liệu 

- Hướng dẫn giải bài tập trên 

lớp. Giao bài tập về nhà 

 

* Trên lớp: 

- Lắng nghe, tham 

khảo thêm tài liệu 

hướng dẫn của để 

nắm được cách nối 

mạch điện 3 pha 

đối xứng và không 

đối xứng. 

 

 

* Về nhà: Làm bài 

tập, đề cương câu 

trả lời và chuẩn bị 

bài học mới. 

CLO1 

CLO2 

CLO1 

CLO2 

CLO1 

CLO2 

3.2. Phương pháp nối hình 

sao và nối hình tam giác 

3.3. Công suất mạch điện 

ba pha, đo công suất tác 

dụng mạch ba pha 

3.4. Cách giải mạch điện 

ba pha đối xứng 

3.5. Cách giải mạch ba pha 

không đối xứng 

Thực hành: 

- Thí nghiệm mạch 3 pha. 

 

- Hướng dẫn sinh viên lắp đặt 

thực tế một mạch điện 3 pha, 

cách sử dụng các dụng cụ đo 

để lấy thông số, kiểm chứng 

kiến thức lý thuyết học được. 

- Đọc tài liệu thí 

nghiệm. Lắp đặt 

thực tế một mạch 

điện 3 pha, lấy 

thông số, làm báo 

cáo kết quả thí 

nghiệm. 

CLO1 

CLO2 

CHƯƠNG 4. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN  

4.1 Định nghĩa và phân 

loại 

* Trên lớp: 

- Giảng giải và phân tích cấu 

trúc chung và các vật liệu cấu 

tạo nên máy điện. 

* Trên lớp: 

- Tìm hiểu và phân 

tích về cấu chung 

và các vật liệu của 

CLO1 

CLO2 

4.2 Các định luật điện từ 

cơ bản dùng trong máy 
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điện  

- Hướng dẫn tra cứu tài liệu. 

Cung cấp câu hỏi ôn tập. 

một máy phát điện 

có trong thực tế. 

* Về nhà: Làm bài 

tập, đề cương câu 

trả lời và chuẩn bị 

bài học mới. 

 

4.3 Các vật liệu chế tạo 

máy điện 

4.4 Phát nóng và làm mát 

máy điện 

CHƯƠNG 5. MÁY BIẾN ÁP  

5.1 Khái niệm chung 

5.2 Cấu tạo của máy biến 

áp 

5.3 Nguyên lý làm việc 

của máy biến áp 

  

* Trên lớp: 

- Giới thiệu và phân tích về 

công dụng, cấu tạo và nguyên lý 

làm việc của máy biến áp.  

Hướng dẫn tra cứu tài liệu. 

Cung cấp câu hỏi ôn tập, giao 

bài tập về nhà; Đề ra các chủ đề 

tự chuẩn bị hoặc theo tài liệu đã 

cung cấp. 

* Trên lớp: 

- Đọc lại các tài 

liệu môn học liên 

quan. Phân tích về 

máy biến áp, vai 

trò của máy biến 

áp trong hệ thống 

truyền tải điện 

năng. 

- Lắng nghe, ghi 

chép, trả lời câu 

hỏi. 

CLO1 

CLO2 

5.4 Sơ đồ thay thế máy 

biến áp 

5.5 Tổn hao và hiệu suất 

của máy biến áp 

5.6 Độ biến thiên điện áp 

thứ cấp, đặc tính ngoài 

 

- Giảng giải Cách qui đổi từ sơ 

sồ nguyên lý thành sơ đồ thay 

thế.  

 

- Lắng nghe, ghi 

chép, trả lời câu 

hỏi. 

CLO1 

CLO2 

5.7 Máy biến áp ba pha 

5.8 Các máy biến áp đặc 

biệt. 

- Giới thiệu các máy biến áp đặc 

biệt. 

- Lắng nghe, ghi 

chép, trả lời câu 

hỏi. 

* Về nhà: Làm bài 

CLO1 

CLO2 
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tập được giao, đề 

cương câu trả lời 

và chuẩn bị bài học 

mới. 

CHƯƠNG 6. MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ   

6.1 Khái niệm chung 

6.2 Cấu tạo của máy điện 

không đồng bộ ba pha 

6.3 Từ trường quay của 

động cơ không đồng bộ 

6.4 Nguyên lý làm việc 

của động cơ không đồng 

bộ 

6.5 Sơ đồ thay thế động 

cơ không đồng bộ 

6.6 Mômen quay của 

động cơ không đồng bộ 

ba pha 

6.7 Mở máy động cơ 

không đồng bộ ba pha 

6.8 Điều chỉnh tốc độ 

động cơ không đồng bộ 

6.9 Động cơ không đồng 

bộ một pha 

* Trên lớp: 

- Giảng giải và phân tích về 

cấu tạo và nguyên lý làm việc 

của động cơ không đồng bộ 3 

pha, sơ đồ thay thế động cơ 3 

pha. Các phương pháp mở máy 

và điều chỉnh tốc độ động cơ 

không đồng bộ 3 pha. 

- Giải giải và phân tích cấu tạo 

nguyên lý làm việc của động 

cơ không đồng bộ 1 pha. 

* Về nhà: Cung cấp câu hỏi ôn 

tập, bài tập; Đề ra các chủ đề 

tự chuẩn bị hoặc theo tài liệu 

đã cung cấp. 

 

* Trên lớp: 

- Đọc lại các tài 

liệu môn học liên 

quan.  Phân tích về 

động cơ không 

đồng bộ 3 pha 

trong thực tế, vai 

trò của nó trong 

đời sống và trong 

công nghiệp. Làm 

các bài tập về động 

cơ KĐB 3 pha. 

* Về nhà: Làm bài 

tập, đề cương câu 

trả lời và chuẩn bị 

bài học mới. 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

Thực hành:  

- Thí nghiệm động cơ 

không đồng bộ. 

 

- Hướng dẫn sinh viên lắp đặt 

thực tế một mạch điều khiển 

động cơ không đồng bộ 3 pha, 

cách sử dụng các dụng cụ đo 

để lấy thông số, kiểm chứng 

kiến thức lý thuyết học được. 

- Đọc tài liệu thí 

nghiệm. Lắp đặt 

thực tế một mạch 

điều khiển động cơ 

không đồng bộ 3 

pha, lấy thông số, 

CLO3 

CLO4 
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làm báo cáo kết 

quả thí nghiệm. 

CHƯƠNG 7. MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ  

7.1 Định nghĩa và công 

dụng 

7.2 Cấu tạo máy điện 

đồng bộ 

7.3 Nguyên lý làm việc 

của máy phát đồng bộ 

7.4 Phản ứng phần ứng 

của máy phát đồng bộ 

 

* Trên lớp: 

- Giảng giải phân tích cấu tạo 

và nguyên lý làm việc của máy 

phát đồng bộ, phản ứng phần 

ứng của máy điện đồng bộ.  

Cung cấp câu hỏi ôn tập, bài 

tập; Đề ra các chủ đề tự chuẩn 

bị hoặc theo tài liệu đã cung 

cấp. 

* Trên lớp: 

- Đọc lại các tài 

liệu môn học liên 

quan.  Phân tích về 

máy điện đồng bộ 

3 pha trong thực tế, 

vai trò của nó trong 

đời sống và trong 

công nghiệp. 

- Lắng nghe, ghi 

chép, trả lời câu 

hỏi. 

CLO1 

CLO2 

7.5 Nguyên lý làm việc và 

mở máy động cơ đồng bộ 

7.6 Điều chỉnh hệ số cos 

của động cơ đồng bộ 

- Giảng giải phân tích cấu tạo 

và nguyên lý làm việc của 

động cơ đồng bộ 3 pha, các 

phương pháp mở máy động cơ 

đồng bộ 3 pha. 

- Lắng nghe, ghi 

chép, trả lời câu 

hỏi. 

CLO1 

CLO2 

7.7 Động cơ bước 

7.8 Điều chỉnh tốc độ 

quay và chiều quay của 

động cơ bước. 

- Giảng giải phân tích cấu tạo 

và nguyên lý làm việc của 

động cơ bước,  

Cung cấp câu hỏi ôn tập, 

hướng dẫn giải bài tập; Đề ra 

các chủ đề tự chuẩn bị hoặc 

theo tài liệu đã cung cấp. 

* Về nhà: Làm bài 

tập, đề cương câu 

trả lời và chuẩn bị 

bài học mới. 

 

CLO1 

CLO2 

CHƯƠNG 8. MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU  

8.1 Khái niệm chung * Trên lớp: * Trên lớp: CLO1 
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8.2 Nguyên lý làm việc 

của máy phát và động cơ 

điện một chiều 

8.3 Cấu tạo, phân loại máy 

điện một chiều 

8.4 Sức điện động cảm 

ứng và mômen điện từ 

của máy điện một chiều. 

8.5 Từ trường và phản 

ứng phần ứng của máy 

điện một chiều. 

- Giảng giải phân tích cấu tạo 

và nguyên lý làm việc của máy 

phát và động cơ điện một 

chiều, từ trường và phản ứng 

phần ứng của máy điện một 

chiều. 

 

- Lắng nghe, ghi 

chép, trả lời câu 

hỏi. 

- Đọc lại các tài 

liệu môn học liên 

quan. Phân tích về 

máy điện một 

chiều trong thực tế, 

các mạch điều 

chỉnh tốc độ và đổi 

chiều quay ứng 

dụng trong các hệ 

thống điều khiển tự 

động. 

 

 

* Về nhà: Chuẩn 

bị lượng kiến thức, 

kỹ năng cần thiết 

để thi kết thúc học 

phần. 

CLO2 

8.6 Động cơ điện một 

chiều 

 
- Giảng bài, hỏi đáp 

- Cung cấp câu hỏi ôn tập, bài 

tập tổng hợp các chương. 

CLO1 

CLO2 

8.7 Động cơ một chiều 

không chổi than 

- Giảng giải phân tích cấu tạo, 

nguyên lý làm việc của động 

cơ điện một chiều không chổi 

than, lợi ích của nó trong thực 

tế. 

 

CLO1 

CLO2 

Thực hành: 

- Thí nghiệm máy phát và 

động cơ 1 chiều. 

- Hướng dẫn sinh viên lắp đặt 

một mạch điều khiển động cơ 

một chiều, cách sử dụng các 

dụng cụ đo để lấy thông số, 

kiểm chứng kiến thức lý thuyết 

học được. 

Đọc tài liệu thí 

nghiệm. Lắp đặt 

mạch thực tế, lấy 

thông số, làm báo 

cáo kết quả thí 

nghiệm. 

CLO3 

CLO4 

9. Phương pháp  giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  
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 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

36. Thuyết giảng CLO1 

37. Đặt và giải quyết vấn đề  CLO1 

38. Trả lời câu hỏi, phát biểu, trao đổi ý 

kiến xây dựng bài 
CLO1; CLO2 

39. Hướng dẫn cách đọc tài liệu CLO1 

40. Làm việc nhóm CLO4 

41. Thực hành CLO3; CLO4 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

Bảng đánh giá kết quả học tập của người học 

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài 

đánh giá 

Phương 

pháp/ hình 

thức đánh 

giá 

Tiêu chí đánh giá 

Thời 

điểm 

đánh giá 

Hệ 

số 

Đáp ứng 

CĐR 

 học 

phần 

Trọng 

số 

Al. 

Đánh 

giá 

quá 

trình 

A1.1. Điểm 

chuyên cần 

Đánh giá 

mức độ 

chuyên cần 

- Thời gian lên 

lớp nghe giảng 

không ít hơn 70% 

tổng số tiết của HP 

- Chấm vở ghi, 

vở làm bài tập (các 

bài tập trên lớp và 

giao về nhà) 

- Chấp hành nội 

quy, kỷ luật học 

tập trên lớp 

Toàn bộ 

các tuần 

 

 

 

 

0.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,33 

 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

CLO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

A1.2. Bài 

kiểm tra 1 

 Hình thức  

Kiểm tra: tự 

luận, 1 tiết 

- Mức độ hoàn 

thành các câu 

hỏi/bài tập của đề 

kiểm tra. 

- Hình thức trình 

bày sạch, rõ ràng 

- Mức độ sáng tạo 

Tuần thứ 

5 

CLO1, 

CLO2 

CLO3 

 
A1.3. Bài 

kiểm tra 2 
Thực hành 

- Mức độ hoàn thành 

bài thực hành 

- Hình thức trình bày 

văn phong khoa học 

Kết thúc 

Chương 

8 

0,34 
CLO3, 

CLO4 
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- Nội dung đảm bảo 

chính xác theo yêu 

cầu 

- Không vi phạm 

vấn đề sao chép 

A2. 

Đánh  

giá  

cuối kỳ 

Bài thi cuối 

kỳ 
 Thi tự luận 

- Mức độ hoàn 

thành các câu hỏi 

của đề thi 

- Thái độ nghiêm 

túc, chấp hành kỷ 

luật phòng thi 

Lịch thi 

của 

trường 

 

CLO1 

CLO2, 

CLO3 

0,6 

Ghi chú:* Sinh viên sẽ không được đánh giá kết quả học học phần (phải học lại) 

nếu số buổi nghỉ học vượt quá 30% tổng số tiết quy định của học phần 

10. Thông tin về người/ nhóm biên soạn 

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Lê Hoàng Long Thạc Sĩ  

PHÊ DUYỆT                                                                                                                           

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

KỸ THUẬT THỦY KHÍ 

1. Thông tin chung về học phần 

 1.1. Tên học phần: Kỹ thuật thủy khí 

 - Mã học phần: 191022029 

 1.2. Số tín chỉ:  2 

1.3. Bộ môn phụ trách: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

Họ và tên: Lưu Tuấn Hải 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa điểm làm việc: Bộ môn Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Điện thoại, email: 0977685356, luuhaiauto@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính: Tính toán thiết kế ô tô 

Giảng viên 2: 

Họ và tên: 

Chức danh, học hàm, học vị:  

Địa điểm làm việc:  

Điện thoại, email:  

Hướng nghiên cứu chính:  

1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

 1.6. Điều kiện tiên quyết:  

- Các học phần học trước: Toán giải tích I; Toán giải tích II; Đại số; Phương 

trình vi phân.. 

- Các học phần tiên quyết:  

1.7. Phân bổ thời gian: 

        - Nghe giảng lý thuyết : 28 tiết 

- Làm bài tập trên lớp : 4 tiết 

- Thảo luận : 

- Thực hành, thực tập (phòng thực hành Cơ điện tử Ô tô): 4 tiết 

- Hoạt động nhóm : 

- Tự học : 66 giờ 

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung của học phần 

Học phần kỹ thuật Thủy khí cung cấp cho sinh viên các kiến thức về qui luật 

chuyển động của chất lỏng, chất khí, ứng dụng các qui luật  đó giải quyết các vấn đề đặt 

ra trong thực tế kỹ thuật và đời sống. Song song với với nó học phần còn dành thời lượng 

19 
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nhất định trang bị cho sinh viên kiến thức áp dụng kỹ thuật thủy khí trong ô tô, như: cấu 

tạo, nguyên lý vận hành và tính toán các loại bơm, khớp nối, biến mô thủy lực cũng như 

tính toán các tổn thất thủy lực khi thiết kế hệ thống, Học phần liên quan chặt chẽ với 

mục tiêu chung của chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô theo định hướng ứng dụng, 

có phẩm chất đạo đức, thái độ nghề nghiệp tốt; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, 

chính trị và pháp luật; có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, 

chuyên sâu về ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; kỹ năng thực hành nghề nghiệp của ngành 

Công nghệ kỹ thuật ô tô; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng 

hợp; có kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp; kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện 

các nhiệm vụ phức tạp; có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện 

làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng 

dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành 

Công nghệ kỹ thuật ô tô; có đủ năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin để đáp ứng 

nhu cầu giao tiếp, nghiên cứu và công việc trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô, đáp 

ứng yêu cầu phát triển trong xu hướng hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0. 

   2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần    

Mã mục 

tiêu 
Mô tả mục tiêu 

G1 Nắm bắt các kiến thức thủy khí nói chung và các kiến thức thủy khí áp 

dụng trong ô tô nói riêng  

G2 Làm việc có hiệu quả trong quá trình thực hiện nâng cấp, cải tiến và 

sửa chữa các thiết bị thủy khí ô tô. 

G3 

 

Vận dụng được kiến thức chuyên môn để giải quyết các vấn đề về nảy 

sinh đối với thiết bị thủy khí ô tô. 

   3. Chuẩn đầu ra của học phần   

Mã các 

CĐR 

Trình độ 

nhận thực 

theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

Về kiến thức 

CLO1 2 
Vận dụng được các kiến thức về toán, vật lý để giải quyết 

được cái bài toán về thủy khí, động lực học trên ô tô. 

Về kỹ năng 

CLO2 2 
Tính toán các thông số cơ bản của phần tử hay hệ thống 

thủy khí từ đó đánh giá được trạng thái làm việc của các 
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phần tử hay hệ thống này  

CLO3 2 
Sử dụng được các tài liệu tiếng Anh sử dụng trong các hệ 

thống thủy khí dùng trên ô tô 

Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

CLO4 2 
Có khả năng làm việc theo nhóm và chịu trách nhiệm để 

thực hiện những công việc được giao một cách hiệu quả 

4. Tóm tắt nội dung học phần  

- Học phần Kỹ thuật thủy khí cung cấp cho sinh viên các kiến thức về qui luật 

chuyển động của chất lỏng, chất khí, ứng dụng các qui luật  đó giải quyết các vấn 

đề đặt ra trong thực tế kỹ thuật và đời sống. Song song với nó học phần còn dành 

thời lượng nhất định trang bị cho sinh viên kiến thức áp dụng kỹ thuật thủy khí 

trong ô tô, như: cấu tạo, nguyên lý vận hành và tính toán các loại bơm, khớp nối, 

biến mô thủy lực cũng như tính toán các tổn thất thủy lực khi thiết kế hệ thống 

thủy khí trên ô tô theo yêu cầu 

-   Các giảng viên phải có kiến thức sâu về kỹ thuật thủy khí, nhất là am hiểu về 

các hệ thống thủy lực dùng trong ô tô. Bài giảng có các hình ảnh về cấu tạo các 

loại bơm, động cơ, khớp nối và biến mô thủy lực. Các trang thiết bị thực hành bao 

gồm: thiết bị theo dõi dòng chảy, thiết bị nghiên cứu tổn thất dòng chảy. Khi vận 

hành thiết bị thí nghiệm sinh viên quan sát các chế độ dòng chảy, đo lưu lượng 

dòng chảy và các tổn thất áp suất trong đường ống 

 5. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

(Ghi chi tiết từng chương, mục) 

Đáp 

ứng 

CĐR 

của 

học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động 

giảng dạy và học tập  

Thời lượng giảng dạy (Tiết) 
 

Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học 

(Giờ) 

 

Lý 

thuyết 

  

Bài tập 

  

Thảo 

luận 

nhóm 

  

Thực 

hành, thí 

nghiệm,  

thực tập 

  

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

Chương 1. Đại cương về chất 

lỏng và chất khí 

1.1. Đối tượng nghiên cứu và 

các phương pháp nghiên 

CLO1, 

CLO2 
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cứu 

1.2. Các tính chất cơ bản của 

chất lỏng và chất khí 

1.3. Áp suất trong chất lỏng 

và chất khí. Mặt đẳng áp 

và mặt thoáng chất lỏng. 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

 

 

 

0,5 

Chương 2. Tĩnh học chất lỏng 

2.1. Phương trình cơ bản thủy 

tĩnh học (phương trình 

Ơle) 

2.2. Phương trình liên tục của 

dòng chảy và dòng 

nguyên tố 

2.3. Tĩnh tương đối và các bài 

toán ứng dụng 

2.4. Định luật Pascal và áp 

dụng. 

2.5. Định luật Acsimet. Vật 

nổi 

CLO1, 

CLO2 

 

1 

 

0,5 

 

 

1,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

1,5 

   

Chương 3. Động lực học chất 

lỏng  

3.1. Phân loại chuyển động. 

Số Reynol (Re). Dòng 

nguyên tố. 

3.2. Phương trình Becnuli cho 

chất lỏng lý tưởng  

3.3. Phương trình Becnuli cho 

chất lỏng chất lỏng thực 

3.4. Một số ứng dụng của 

phương trình Becnuli 

3.5. Phương trinh biến thiên 

CLO1, 

CLO2 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

1,5 

 

1 
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động lượng và mô men 

động lượng 

 

1,5 

 

1 

Chương 4. Chuyển động của 

chất lỏng 

4.1. Dòng chảy trong ống tròn 

4.2. Dòng chảy trong khe hẹp 

4.3. Dòng chảy giữa hai trụ 

tròn. Bôi trơn thủy động 

CLO1, 

CLO2 

 

1,25 

1,25 

 

1,5 

    

Chương 5. Chuyển động của 

chất khí 

5.1. Các phương trình cơ bản: 

nhiệt dung, phương trình 

trạng thái (các trường hợp 

đặc biệt). Phương trình 

lưu lượng, phương trình 

Becnuli 

5.2. Vận tốc âm, Vận tốc cực 

đại trong ống dẫn 

CLO1, 

CLO2 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

    

Chương 6. Tính toán thủy lực 

đường ống 

6.1. Tổn thất năng lượng dòng 

chảy: dọc đường ống, rẽ 

nhánh ống, cục bộ 

6.2. Va đập thủy lực trong 

đường ống 

CLO1, 

CLO2 

 

 

3,5 

 

0,5 

 

 

1 

   

Chương 7. Bơm, động cơ thủy 

khí 

7.1. Bơm ly tâm: cột áp, lưu 

lượng, công suất, hiệu 

suất 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

 

 

1,5 
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7.2. Bơm và động cơ thể tích: 

cột áp, lưu lượng, công 

suất, hiệu suất 

7.3. Máy nén khí và bộ nguồn 

 

1,5 

 

1 

Thực hành 

Phần thực hành: 

- Thí nghiệm dòng chảy khí.  

- Đo áp 

    04 02 

Tổng  28 04  04 66 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TƯƠNG THÍCH CĐR CỦA HỌC PHẦN VỚI 

CĐR CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

TT Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

Đáp ứng chuẩn 

đầu ra của CTĐT 

(PLO) 

1 

 

Chuẩn đầu ra về kiến thức  

CLO 1 PLO 2 

2 

Chuẩn đầu ra về kỹ năng  

CLO 2 PLO 6 

CLO 3 PLO 11 

3 
Mức tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp  

CLO 4 PLO 13 

7. Tài liệu giảng dạy 

         7.1. Tài liệu chính  

[1] Vũ Duy Quang  Phạm Đức Nhuận (2009), Giáo trình Kỹ thuật thuỷ khí, Nxb Khoa 

học và Kỹ thuật 

 7.2. Tài liệu tham khảo 

[1] Huỳnh Văn Hoàng, Lê Minh Đức, Nguyễn Quang Trung, Huỳnh Tấn Tiến, 
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Nguyễn Văn Triều, Nguyễn Võ Đạo, Dương Đình Nghĩa (2023), Kỹ thuật thuỷ khí nâng 

cao (Dành cho sinh viên đại học và sau đại học các ngành kỹ thuật) , Nxb Khoa học và 

Kỹ thuật 

[2] Vũ Duy Khánh, Phạm Đức Nhuận. Giáo trình kỹ thuật thủy khí. NXB Khoa học 

và kỹ thuật 2009. 

[3] Trần Thế San, Trần Thị Kim Lang. Khí nén và thủy lực. Trường Đại học Sư Phạm 

Kỹ Thuật TPHCM, khoa cơ khí chế tạo máy Nxb khoa học kỹ thuật 2020 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 

Nội dung 

(Ghi chi tiết đến từng 

mục) 

 

Số tiết 
Nhiệm vụ 

của giảng 

viên 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

 

Đáp ứng 

CĐR nào của 

học phần 

(1) (2) (3) (4) (4) 

Chương 1. Đại cương về 

chất lỏng và chất khí 

3  
 

CLO1, 

CLO2 

1.1. Đối tượng nghiên 

cứu và các phương pháp 

nghiên cứu 

1.2. Các tính chất cơ 

bản của chất lỏng và 

chất khí 

1.3. Áp suất trong chất 

lỏng và chất khí. Mặt 

đẳng áp và mặt thoáng 

chất lỏng. 

 
- Thuyết trình 

theo chủ đề 

- Ra câu hỏi 

và bài tập 

trên lớp 

- Lắng nghe, 

ghi chép vào 

vở 

- làm bài tập 

 

Chương 2. Tĩnh học chất 

lỏng 

4   CLO1, 

CLO2 

2.1. Phương trình cơ bản 

thủy tĩnh học (phương 

trình Ơle) 

2.2. Phương trình liên tục 

 
- Trình bày 

nội dung theo 

danh mục 

- Đặt câu hỏi 

- Lắng nghe, 

ghi chép vào 

vở 

- Tư duy trả lời 
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của dòng chảy và dòng 

nguyên tố 

2.3. Tĩnh tương đối và các 

bài toán ứng dụng 

2.4. Định luật Pascal và áp 

dụng. 

2.5. Định luật Acsimet. Vật 

nổi 

vấn đề liên 

quan bài học 

câu hỏi 

Chương 3. Động lực học 

chất lỏng 

5   CLO1, 

CLO2 

3.1. Phân loại chuyển động. 

Số Reynol (Re). Dòng 

nguyên tố. 

3.2. Phương trình Becnuli 

cho chất lỏng lý tưởng  

3.3. Phương trình Becnuli 

cho chất lỏng chất lỏng 

thực 

3.4. Một số ứng dụng của 

phương trình Becnuli 

3.5. Phương trinh biến 

thiên động lượng và 

mô men động lượng  

 
- Trình bày 

nội dung theo 

danh mục 

- Đặt câu hỏi 

vấn đề liên 

quan bài học 

- Lắng nghe, 

ghi chép 

- Tư duy trả lời 

câu hỏi 

 

Chương 4. Chuyển động 

của chất lỏng 

4   CLO1, 

CLO2 

4.1. Dòng chảy trong khe 

hẹp 

4.2. Dòng chảy giữa hai trụ 

tròn. Bôi trơn thủy 

động 

 
Trình bày nội 

dung theo 

danh mục 

- Đặt câu hỏi 

vấn đề liên 

- Tìm và đọc 

các tài liệu liên 

quan, ghi chép 

bài 

- Trả lời câu 
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4.3. Kiểm tra giữa kỳ quan bài học hỏi của giảng 

viên 

Chương 5. Chuyển động 

của chất khí 

4   CLO1, 

CLO2 

5.1. Các phương trình 

cơ bản: nhiệt dung, 

phương trình trạng thái 

(các trường hợp đặc 

biệt). Phương trình lưu 

lượng, phương trình 

Becnuli 

5.2. Vận tốc âm, Vận 

tốc cực đại trong ống 

dẫn 

 
Trình bày nội 

dung theo 

danh mục 

- Đặt câu hỏi 

vấn đề liên 

quan bài học 

- Tìm và đọc 

các tài liệu liên 

quan, ghi chép 

bài 

- Trả lời câu 

hỏi của giảng 

viên 

 

Chương 6. Tính toán 

thủy lực đường ống 

4 
1  

CLO1, CLO2 

6.1. Tổn thất năng lượng 

dòng chảy: dọc đường 

ống, rẽ nhánh ống, cục bộ 

6.2. Va đập thủy lực 

trong đường ống 

 
- Trình bày 

nội dung theo 

danh mục 

- Đặt câu hỏi 

vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc 

các tài liệu liên 

quan, ghi chép 

bài 

- Trả lời câu 

hỏi của giảng 

viên 

 

Chương 7. Bơm, động 

cơ thủy khí 

4   CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

7.1. Bơm ly tâm: cột áp,   

lưu lượng, công suất, 

hiệu suấ 

7.2. Bơm và động cơ thể 

 
- Trình bày 

nội dung theo 

danh mục 

- Đặt câu hỏi 

- Tìm và đọc 

các tài liệu liên 

quan, ghi chép 

bài 
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tích: cột áp, lưu lượng, 

công suất, hiệu suất 

7.3. Máy nén khí và bộ 

nguồn 

vấn đề liên 

quan 

- Trả lời câu 

hỏi của giảng 

viên 

Bài tập về nhà 4 
- Chọn đề bài 

giao cho SV 

chuẩn bị 

trước 

- Hướng dẫn 

cách làm  

- Kiểm tra, 

đánh giá kết 

qủa làm bài 

tập của sinh 

viên   

- Làm bài tập 

theo sự hướng 

dẫn của giảng 

viên ở trên lớp. 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

Phần thực hành: 

- Thí nghiệm dòng chảy 

khí.  

- Đo áp 

4 
- Giao nội 

dung thực 

hành cho SV 

chuẩn bị 

trước ở nhà 

(xem lại lý 

thuyết nội 

dung1,2);  

- Tổ chức cho 

SV thực 

hành. 

- Chuẩn bị 

phiếu báo cáo 

thực hành gửi 

sinh viên 

- Chuẩn bị nội 

dung thực 

hành giảng 

viên giao trước 

khi thực hiện 

buổi thực hành 

- Chấm phiếu 

báo cáo thực 

hành 

CLO4 

9. Phương pháp  giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

1. Thuyết giảng CLO 1 

2. Đặt và giải quyết vấn đề  CLO 2 
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3. Thảo luận nhóm CLO 4 

4. Hướng dẫn các đọc tài liệu CLO 3 

5. Thực hành CLO4 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài  

đánh giá 

Phương 

pháp/ hình 

thức đánh 

giá 

Tiêu chí đánh 

giá 

Thời 

điểm 

đánh giá 

Hệ 

số 

Đáp ứng 

CĐR 

 học 

phần 

Trọng 

số 

Al. 

Đánh 

giá 

quá 

trình 

A1.1. Điểm 

chuyên cần 

Đánh giá 

mức độ 

chuyên cần 

- Thời gian lên 

lớp nghe giảng 

- Tinh thần thái 

độ học tập 

- Mức độ tham 

gia các hoạt động 

semina, làm bài 

tập... 

 Toàn bộ 

các tuần 
0.33 

 CLO3, 

CLO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

A1.2. Bài 

kiểm tra 1 
Tự luận 

- Mức độ hoàn 

thành các câu 

hỏi/bài tập của đề 

kiểm tra. 

- Hình thức 

trình bày sạch sẽ, 

rõ ràng. 

- Mức độ sáng 

tạo 

Tuần thứ 

5 
0.33 

CLO1, 

CLO2 

A1.3. Bài 

kiểm tra 2 

Hình thức 

Thực hành  

- Mức độ hoàn 

thành các bài thực 

hành 

- Thực hiện nội 

quy, an toàn về 

sịnh công nghiệp 

- Kỹ năng thành 

thạo 

Tuần thứ 

7 
0,34  CLO4 
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A2. 

Đánh  

giá  

cuối kỳ 

Bài thi cuối 

kỳ 
 Tự luận 

- Mức độ hoàn 

thành yêu cầu của 

đề thi 

- Phương phá 

trình bày 

- Mức độ sáng 

tạo 

- Không vi 

phạm vấn đề sao 

chép 

Tuần thứ 

8 
1 

 CLO1, 

CLO2 

 

60% 

10. Thông tin về người/ nhóm biên sọan 

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Lưu Tuấn Hải Thạc sĩ  

PHÊ DUYỆT                                                                                                                           

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

        NHIỆT KỸ THUẬT 

1. Thông tin chung về học phần 

 1.1. Tên học phần: Kỹ thuật nhiệt 

 - Mã học phần: 191020049 

 1.2. Số tín chỉ: 2 

1.3. Bộ môn phụ trách:  Công nghệ kỹ thuật ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

Họ và tên: Đỗ Ngọc Nguyên  

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên cơ hữu, Thạc sĩ 

Địa điểm làm việc: Khoa cơ điện tử và Ô tô, Đại hoạc Kinh Doanh và Công nghệ 

HN 

Điện thoại, email: 09770427346 

Hướng nghiên cứu chính:  

1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

 1.6. Điều kiện tiên quyết:  

1.7. Phân bổ thời gian: 

        - Nghe giảng lý thuyết : 28 tiết 

- Làm bài tập trên lớp : 4 tiết 

- Thảo luận : 

- Thực hành, thực tập (phòng thực hành Cơ điện tử Ô tô): 4 tiết 

- Hoạt động nhóm : 

- Tự học : 66 giờ 

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung của học phần 

   Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về thông số trạng thái của khí thực và khí 

lý tưởng và các xác định các thông số này. Ngoài ra, học phần này còn trang bị cho sinh 

viên khái niệm về các định luật nhiệt động, các quá trình và chu trình nhiệt động cơ bản. 

Sinh viên vận dụng các kiến thức này vào việc giải bài toán nhiệt cơ bản của động cơ 

đốt trong dùng trên ô tô. Các đồ thị trạng thái nhiệt động cũng được cung cấp trong học 

phần này. Học phần đáp ứng mục tiêu chung của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô theo 

định hướng ứng dụng, có phẩm chất đạo đức, thái độ nghề nghiệp tốt; có kiến thức cơ 

bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức 

lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; kỹ năng thực hành 

nghề nghiệp của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; có kỹ năng nhận thức liên quan đến 

phản biện, phân tích, tổng hợp; có kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp; kỹ năng giao tiếp 

20 
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ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp; có khả năng làm việc độc lập hoặc 

theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với 

nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, giám sát người khác thực 

hiện nhiệm vụ thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; có đủ năng lực ngoại ngữ và công 

nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu giao tiếp, nghiên cứu và công việc trong lĩnh vực 

Công nghệ kỹ thuật ô tô, đáp ứng yêu cầu phát triển trong xu hướng hội nhập quốc tế và 

cách mạng công nghiệp 4.0. 

2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần    

Mã mục 

tiêu 
Mô tả mục tiêu 

G1 Có kiến thức cơ bản về nhiệt động học, hiểu biết các quá trình nhiệt 

động, nhất là quá trình nhiệt động của ô tô; Các kiến thức về truyền 

nhiệt và tỏa nhiệt  

G2 Có kỹ năng thực hiện nghề nghiệp của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; 

Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp trong 

lĩnh vực biên dịch, phiên dịch  

G3 

 

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm trong điều kiện làm việc 

thay đổi nhằm giải quyết những vấn đề nhiệt trong lĩnh vực Công nghệ 

kỹ thuật ô tô  

 

3. Chuẩn đầu ra của học phần   

Mã các 

CĐR 

Trình độ 

nhận thực 

theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

Về kiến thức 

CLO1 2 

Vận dụng được các kiến thức về nhiệt để xác định các thông 

số trạng thái cơ bản, các quá trình nhiệt động được sử dụng 

trên động cơ ô tô 

CLO2 2 
Xác định được các thông số đánh giá tính kinh tế của các 

chu trình nhiệt động của động cơ trên ô tô 

Về kỹ năng 

CLO3 2 

Phân tích được quá trình truyền nhiệt, cân bằng nhiệt trên 

các hệ thống thiết bị trên ô tô dựa trên các biểu đồ, thông số 

hệ thống và công cụ xác định. 

CLO4 2 
Sử dụng được các tài liệu tiếng Anh sử dụng trong các hệ 

thống truyền nhiệt dùng trên ô tô 
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Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

CLO5 2 
Có khả năng làm việc theo nhóm và chịu trách nhiệm để thực 

hiện những công việc được giao một cách hiệu quả 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

- Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về thông số trạng thái của khí thực và khí 

lý tưởng và các xác định các thông số này. Ngoài ra, học phần này còn trang bị cho sinh 

viên khái niệm về các định luật nhiệt động, các quá trình và chu trình nhiệt động cơ bản. 

Sinh viên vận dụng các kiến thức này vào việc giải bài toán nhiệt cơ bản của động cơ 

đốt trong dùng trên ô tô. Các đồ thị trạng thái nhiệt động cũng được cung cấp trong học 

phần này.  

Bên cạnh đó, học phần còn cung cấp những kiến thức về quá trình truyền nhiệt cơ bản 

(dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ), thông qua đó sinh viên có thể nắm được nguyên lý làm việc 

của các hệ thống truyền nhiệt trên ô tô (hệ thống làm mát, điều hòa không khí…). 

- Các giảng viên phải có kiến thức sâu về kỹ thuật nhiệt, và các kiến thức nhiệt liên quan 

tới ô tô. Bài giảng có các hình ảnh minh họa. Các trang thiết bị thực hành bao gồm: thiết 

bị đo nhiệt độ, thiết bị bảo hộ. Khi vận hành thiết bị thí nghiệm sinh viên đo nhiệt độ  

nước ra từ động cơ, đo nhiệt độ bên ngoài và trong xe. 

5. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Đáp 

ứng 

CĐR 

của 

học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động 

giảng dạy và học tập 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) 
SV tự 

nghiên 

cứu, tự 

học 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập  

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, thí 

nghiệm,  

thực tập 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Chương 1. Các khái niệm và 

nguyên lý cơ bản 

CLO1, 

CLO2 
2     

1.1. Đối tượng và các khái 

niệm 
 1     

1.2. Các nguyên lý cơ bản  1     

Chương 2. Định luật nhiệt 

thứ nhất 

CLO1, 

CLO2 
6     

2.1. Nhiệt và công  1     

2.2. Định luật nhiệt động thứ  1     
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nhất 

2.3. Các quá trình cơ bản của 

khí lý tưởng 
 3     

2.4. Các quá trình cơ bản của 

khí thực 
 1     

Chương 3. Định luật nhiệt 

thứ hai 

CLO1, 

CLO2 
6     

3.1. Khái niệm cơ bản  1,5     

3.2. Chu trình Các-nô  1,5     

3.3. Ứng dụng Chu trình Các-

nô trong động cơ đốt trong trên 

ô tô 

 3     

Chương 4. Chu trình nhiệt 

động 

CLO1, 

CLO2 
8 2    

4.1. Chu trình thuận  5     

4.2. Chu trình nghịch  2     

Bài tập   2   1 

Kiểm tra thường xuyên 1  1     

Chương 5. Truyền nhiệt CLO1,  

CLO3, 

CLO4 

6 2    

5.1. Dẫn nhiệt  2     

5.2. Đối lưu  1     

5.3. Bức xạ  1     

5.4. Nguyên lý làm mát động 

cơ 
 1     

5.5. Nguyên lý điều hòa không 

khí 
 1     

Bài tập    2   1 

Thực hành các phương 

pháp truyền nhiệt 
CLO5    4 2 
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Tổng  28 04  04 66 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

TT Chuẩn đầu ra học phần Mức độ theo thang BLOOM 
Đáp ứng chuẩn đầu ra 

của CTĐT 

Chuẩn đầu ra về kiến thức 

1 CLO1 Vận dụng (mức 2) PLO2 

2 CLO2 Vận dụng (mức 2) PLO2 

Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

3 CLO3 Vận dụng (mức 2) PLO6 

4 CLO4 Vận dụng (mức 2) PLO11 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp 

5 CLO5 Vận dụng (mức 2) PLO13 

    

7. Tài liệu giảng dạy 

7.1. Tài liệu chính  

            [1] Bùi Hải, Trần Thế Sơn (2009), Kỹ thuật nhiệt, Nxb Khoa học và Kỹ thuật 

7.2. Tài liệu tham khảo 

           [1] Bùi Hải, Trần Văn Vang (2011), Bài tập kỹ thuật nhiệt, Nxb Khoa học và 

Kỹ thuật Hà Nội 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 

Nội dung 

(Ghi chi tiết đến từng 

mục) 

 

Số 

tiết 

Nhiệm vụ của giảng 

viên 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

Đáp ứng 

CĐR nào 

của học 

phần 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1. Các khái niệm và nguyên lý cơ bản 

1.1. Đối tượng và các 

khái niệm 
2 

- Giới thiệu đối tượng, 

khái niệm và phương 

pháp nghiên cứu môn 

học; 

- Ghi chép các tính 

chất cơ lý, các đơn 

vị đo 

CLO1, 

CLO2 

1.2. Các nguyên lý cơ 

bản 
1 

- Giảng giải, phân tích 

các nguyên lí cơ bản 

nhiệt động lực học. 

 

- Ghi chép các tính 

chất cơ lý, các đơn 

vị đo 

CLO1, 

CLO2 
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Bài tập về nhà 

1 

 Cung cấp câu hỏi ôn 

tập 

 Làm trả lời câu hỏi, 

và đọc trước chương 

2. 

CLO1, 

CLO2 

Chương 2. Định luật nhiệt thứ nhất 

2.1. Nhiệt và công 

1 

- Giảng giải các định 

nghĩa, công thức nhiệt 

và công; 

- Đọc lại các tài liệu 

môn học liên quan; 

- Nghe giảng và ghi 

chép các nội dung 

chính của chương. 

- Làm bài tập theo 

yêu cầu của giảng 

viên. 

CLO1, 

CLO2 

2.2. Định luật nhiệt 

động thứ nhất 

1 

- Giảng giải các định 

nghĩa, công thức Định 

luật nhiệt động thứ 

nhất 

- Đọc lại các tài liệu 

môn học liên quan; 

- Nghe giảng và ghi 

chép các nội dung 

chính của chương. 

- Làm bài tập theo 

yêu cầu của giảng 

viên. 

CLO1, 

CLO2 

2.3. Các quá trình cơ 

bản của khí lý tưởng 

2 

- Giảng giải, phân tích 

các quá trình nhiệt cơ 

bản khí lí tưởng 

- Đọc lại các tài liệu 

môn học liên quan; 

- Nghe giảng và ghi 

chép các nội dung 

chính của chương. 

- Làm bài tập theo 

yêu cầu của giảng 

viên. 

CLO1, 

CLO2 

2.4. Các quá trình cơ 

bản của khí thực 

 

 
1 

- Giảng giải, phân tích 

các quá trình nhiệt cơ 

bản khí thực 

- Đọc lại các tài liệu 

môn học liên quan; 

- Nghe giảng và ghi 

chép các nội dung 

chính của chương. 

- Làm bài tập theo 

yêu cầu của giảng 

viên. 

CLO1, 

CLO2 
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Bài tập về nhà 

1 

- Giảng viên chọn đề 

bài; 

- Hướng dẫn cách làm; 

- Cung cấp câu hỏi ôn 

tập, bài tập. chương 2. 

 

- Làm bài tập, đề 

cương câu trả lời và 

đọc trước chương 3. CLO1, 

CLO2 

Chương 3. Định luật nhiệt thứ hai 

3.1. Khái niệm cơ bản 

2 

- Giảng giải các định 

nghĩa, công thức cơ 

bản 

- Chú ý nghe giảng, 

ghi chép các nội 

dung chính, quan 

trọng. 

- Làm bài tập theo 

chỉ định của giảng 

viên. 

CLO1, 

CLO2 

3.2. Chu trình Các-nô 

2 

Giảng giải, phân tích 

chu trình Các - nô 

trong động cơ đốt 

trong trên ô tô 

- Chú ý nghe giảng, 

ghi chép các nội 

dung chính, quan 

trọng. 

- Làm bài tập theo 

chỉ định của giảng 

viên. 

CLO1, 

CLO2 

3.3. Ứng dụng Chu 

trình Các-nô trong 

động cơ đốt trong trên 

ô tô 4 

Giảng giải, phân tích 

ứng dụng chu trình 

Các-nô trong động cơ 

đốt trong trên ô tô; 

 

- Chú ý nghe giảng, 

ghi chép các nội 

dung chính, quan 

trọng. 

- Làm bài tập theo 

chỉ định của giảng 

viên. 

CLO1, 

CLO2 

 

 

 

Bài tập về nhà 

 

 

 

 

 

- Kiểm tra, đánh giá 

kết quả làm bài tập 

của sinh viên; 

- Cung cấp câu hỏi ôn 

tập, bài tập minh hoạ. 

Làm bài tập, câu trả 

lời và đọc trước tài 

liệu chương 4. 
CLO1, 

CLO2 

Chương 4. Chu trình nhiệt động 

4.1. Chu trình thuận 

5 

- Mô tả và giảng giải, 

phân tích chu trình 

thuận; 

- Chú ý nghe giảng, 

ghi chép các nội 

dung được truyền  

CLO1, 

CLO2 
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- Giao bài tập cho sinh 

viên làm tại lớp. 

 

đạt; 

- Làm bài tập trên 

lớp và ghi chép đầy 

đủ. 

4.2. Chu trình nghịch 

2 

- Mô tả và giảng giải, 

phân tích chu trình 

thuân, chu trình 

nghịch và chu trình 

thuận nghịch; 

- Giao bài tập cho sinh 

viên làm tại lớp. 

- Chú ý nghe giảng, 

ghi chép các nội 

dung được truyền  

đạt; 

- Làm bài tập trên 

lớp và ghi chép đầy 

đủ. 

CLO1, 

CLO2 

 

 

Bài tập về nhà 

1 

Cung cấp câu hỏi ôn 

tập, bài tập chương 4. 

Làm bài tập, trả lời 

câu hỏi và đọc trước 

tài liệu chương 5. 

CLO1, 

CLO2 

Kiểm tra thường 

xuyên 1 

   
CLO2 

Chương 5. Truyền nhiệt 

5.1. Dẫn nhiệt 

 

2 

- Giảng giải, mô tả, 

phân tích  phương 

pháp truyền nhiệt dẫn 

nhiệt 

 

- Chú ý nghe giảng, 

ghi chép các nội 

dung được truyền  

đạt; 

- Tham gia chữa bài 

tập trên lớp và ghi 

chép đầy đủ. 

CLO1, 

CLO3, 

CLO4 

5.2. Đối lưu 

 

1 

- Giảng giải, mô tả, 

phân tích   phương 

pháp truyền nhiệt đối 

lưu 

- Chú ý nghe giảng, 

ghi chép các nội 

dung được truyền  

đạt; 

- Tham gia chữa bài 

tập trên lớp và ghi 

chép đầy đủ. 

CLO1, 

CLO3, 

CLO4 

5.3. Bức xạ 

 

1 

- Giảng giải, mô tả, 

phân tích phương pháp 

truyền nhiệt bức xạ 

 

- Chú ý nghe giảng, 

ghi chép các nội 

dung được truyền  

đạt; 

- Tham gia chữa bài 

tập trên lớp và ghi 

CLO1, 

CLO3, 

CLO4 
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chép đầy đủ. 

5.4. Nguyên lý làm 

mát động cơ 

 

2 

Giảng giải, phân tích, 

mô tả nguyên lí làm 

mát động cơ 

- Chú ý nghe giảng, 

ghi chép các nội 

dung được truyền  

đạt; 

- Tham gia chữa bài 

tập trên lớp và ghi 

chép đầy đủ. 

CLO1, 

CLO3, 

CLO4 

5.5. Nguyên lý điều 

hòa không khí 

1 

Giảng giải, phân tích, 

mô tả nguyên lí điều 

hoà không khí. 

 

- Chú ý nghe giảng, 

ghi chép các nội 

dung được truyền  

đạt; 

- Tham gia chữa bài 

tập trên lớp và ghi 

chép đầy đủ. 

CLO1, 

CLO3, 

CLO4 

Bài tập về nhà 

 

- Cung cấp câu hỏi ôn 

tập cuối môn học. 

Làm đề cương trả lời 

câu hỏi để chuẩn bị 

ôn tập cuối môn học 

CLO1, 

CLO3, 

CLO4 

Thực hành các phương pháp truyền nhiệt 

Thí nghiệm về các 

phương pháp truyền 

nhiệt 
4 

- Hướng dẫn sinh viên 

thực hiện 2 bài thí 

nghiệm; 

- Cung cấp tài liệu 

hướng dẫn và quy 

trình thí nghiệm. 

- Quan sát thứ tứ các 

bước thí nghiệm; 

- Thực hành thí 

nghiệm theo nhóm; 

- Viết báo cáo kết 

quả thí nghiệm. 

CLO5 

 

9. Phương pháp  giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

1. Thuyết giảng CLO 1 

2. Đặt và giải quyết vấn đề  CLO 2 

3. Thảo luận nhóm CLO 5 

4. Hướng dẫn các đọc tài liệu CLO 4 

5. Thực hành CLO5 
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9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài  

đánh giá 

Phương 

pháp/ hình 

thức đánh 

giá 

Tiêu chí đánh 

giá 

Thời 

điểm 

đánh giá 

Hệ 

số 

Đáp ứng 

CĐR 

 học 

phần 

Trọn

g số 

Al. 

Đánh 

giá 

quá 

trình 

A1.1. Điểm 

chuyên cần 

Đánh giá 

mức độ 

chuyên cần 

- Thời gian lên 

lớp nghe giảng 

- Tinh thần thái 

độ học tập 

- Mức độ tham 

gia các hoạt động 

semina, làm bài 

tập... 

 Toàn bộ 

các tuần 
0.33 

 CLO1, 

CLO4, 

CLO5 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

A1.2. Bài 

kiểm tra 1 
Tự luận 

- Mức độ hoàn 

thành các câu 

hỏi/bài tập của đề 

kiểm tra. 

- Hình thức 

trình bày sạch sẽ, 

rõ ràng. 

- Mức độ sáng 

tạo 

Tuần thứ 

5 
0.33 

CLO1, 

CLO2 

A1.3. Bài 

kiểm tra 2 

Hình thức 

Thực hành  

- Mức độ hoàn 

thành các bài thực 

hành 

- Thực hiện nội 

quy, an toàn về 

sịnh công nghiệp 

- Kỹ năng thành 

thạo 

Tuần thứ 

7 
0,34  CLO5 
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A2. 

Đánh  

giá  

cuối kỳ 

Bài thi cuối 

kỳ 
 Tự luận 

- Mức độ hoàn 

thành yêu cầu của 

đề thi 

- Phương phá 

trình bày 

- Mức độ sáng 

tạo 

- Không vi 

phạm vấn đề sao 

chép 

Tuần thứ 

8 
1 

 CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

 

60% 

 

10. Thông tin về người/ nhóm biên sọan 

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Đỗ Ngọc Nguyên  Thạc sĩ  

    

PHÊ DUYỆT                                                                                                                           

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

SỨC BỀN VẬT LIỆU CƠ KHÍ 

1) Thông tin chung về học phần 

      1.1. Tên học phần: Sức bền vật liệu cơ khí 

- Mã học phần:  191023050 

 1.2. Số tín chỉ: 03 

1.3. Bộ môn phụ trách: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

Họ và tên: Lưu Tuấn Hải 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa điểm làm việc: Bộ môn Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Điện thoại, email: 0977685356, luuhaiauto@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính: Tính toán thiết kế ô tô 

Giảng viên 2: 

Họ và tên: 

Chức danh, học hàm, học vị:  

Địa điểm làm việc:  

Điện thoại, email:  

Hướng nghiên cứu chính:  

 1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

 1.6. Điều kiện tiên quyết: 

 - Các học phần học trước: Toán giải tích 1, Toán giải tích 2, Đại số, Phương trình vi 

phân. 

- Các học phần tiên quyết:  không 

 1.7. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

  - Nghe giảng lý thuyết      : 38 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp      : 12 tiết 

  - Thảo luận        : 

  - Thực hành, thực tập (phòng thực hành Cơ điện tử Ô tô) : 4 tiết 

  - Hoạt động nhóm       : 

  - Tự học        : 102 giờ 

21 



257 

 

2) Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung học phần: 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức về phân tích chế độ tải trọng tác dụng lên 

chi tiết; Các thuyết bền để kiểm tra và đánh giá độ bền các chi tiết khi chịu các dạng 

lực mô men tải trọng. Biết vẽ biểu đồ nội lực, chọn ứng suất cho phép khi tính toán 

bền. Tính toán thiết kế, kiểm tra bền cho các thanh chịu tải trọng. 

2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần: 

Mục tiêu 

học phần 
Mô tả mục tiêu 

G1 

Vận dụng kiến thức cơ bản về các loại liên kết thường gặp, định lý ứng suất, 

trọng tâm của vật rắn để giải quyết các bài toán về kéo, nén, uốn, xoắn, thanh 

chịu lực phức tạp. Phân tích và giải thích công thức tính trạng thái ứng suất, 

điều kiện bền, khả năng biến dạng dẻo và bài toán siêu tĩnh của vật liệu khi 

chịu tải trọng khác nhau. 

G2 

Phân tích cách xác định nội lực, biểu đồ, ứng suất trong dầm chịu tải trọng 

kéo, nén, uốn, xoắn, cắt, dập. Tính toán và kiểm tra được điều kiện bền cho 

chi tiết chịu tải trọng. Xác định được khả năng biến dạng siêu tĩnh của vật 

liệu. 

G3 
Chủ động làm việc độc lập, làm việc theo nhóm trong việc phân tích và tính 

toán được các điều kiện bền của từng chi tiết vật liệu khác nhau. 

3) Chuẩn đầu ra học phần: 

Mã 

các 

CĐR 

Trình độ 

nhận thực 

theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

Về kiến thức 

CLO1 2 

Vận dụng được các kiến thức về Toán học, vật lý phân tích và 

giải thích công thức tính trạng thái ứng suất, điều kiện bền, khả 

năng biến dạng dẻo và bài toán siêu tĩnh của vật liệu khi chịu tải 

trọng khác nhau 

CLO2 2 
Phân tích được các thành phần lực tác dụng, cách xác định nội 

lực và phương pháp vẽ biểu đồ nội lực. 

Về kỹ năng 

CLO3 2 
Vận dụng xác định được trạng thái biến dạng. Tính toán thiết kế, 

kiểm tra và đánh giá độ bền các chi tiết chịu tải trọng. 
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CLO4 2 
Dịch, tra cứu được các tài liệu liên quan bằng tiếng nước ngoài. 

Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

CLO4 2 

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm trong việc 

phân tích và tính toán được các điều kiện bền của từng chi tiết vật 

liệu khác nhau 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

Sức bền vật liệu cơ khí là học phần cơ sở nghiên cứu các kiến thức cơ bản về: 

Thanh chịu kéo (nén) đúng tâm; thanh chịu cắt; trạng thái ứng suất; các thuyết bền; đặc 

trưng hình học của mặt cắt ngang; xoắn thanh thẳng mặt cắt ngang tròn; uốn ngang 

phẳng những thanh thẳng; cách tính chuyển vị, góc xoay bằng phương pháp nhân biểu 

đồ Veresagin, thanh chịu lực phức tạp; ứng suất thay đổi; Ổn định của thanh thẳng chịu 

nén đúng tâm; Tính chuyển vị của hệ thanh; Tải trọng động & va chạm. 

Đây cũng là nền tảng để mỗi một sinh viên có thể vận dụng vào thiết kế đồ án 

môn học, đồ án chi tiết máy và đồ án tốt nghiêp. Ngoài những kiến thức cơ bản về sức 

bền thì môn học còn cung cấp cho người học có những kiến thức mở rộng khi thiết kế 

các chi tiết máy, nhà cửa, cầu cống nhằm nâng cao kiến thức tổng hợp phục vụ cho quá 

trình học tập, nghiên cứu khoa học và kết hợp sản xuất. 

5. Nội dung chi tiết học phần: 

Nội dung 

Đáp 

ứng 

CĐR 

của 

học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động giảng dạy 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học 

(Giờ) 

Lý thuyết Bài tập  

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, thí 

nghiệm,  

thực tập 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Chương 1. Những khái niệm 

cơ bản 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

3    6 

1.1. Nhiệm vụ và đối tượng 

nghiên cứu 

      

1.2. Một số giả thuyết cơ bản về 

vật liệu 

      

1.3. Ngoại lực và mô hình hóa 

kết cấu 

      

1.4. Nội lực và phân loại biến       
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dạng 

Chương 2. Trạng thái ứng 

suất – Các thuyết bền 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

4 1   10 

2.1. Ứng suất và trạng thái ứng 

suất 

      

2.2. Chuyển vị, biến dạng và 

trạng thái biến dạng 

      

2.3. Quan hệ ứng suất và biến 

dạng 

      

2.4. Các thuyết bền       

2.5. Bài tập áp dụng       

Chương 3. Kéo (nén) đúng 

tâm 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

4 1   10 

3.1. Khái niệm về kéo (nén) 

đúng tâm 

      

3.2. Ứng suất trên mặt cắt ngang       

3.3. Biến dạng của thanh chịu 

kéo (nén) đúng tâm 

      

3.4. Đặc trưng cơ học của vật 

liệu 

      

3.5. Tính thanh chịu kéo (nén) 

đúng tâm 

      

3.6. Bài toán kéo (nén) siêu tĩnh       

3.7. Bài tập áp dụng       

Chương 4. Đặc trưng hình học 

của mặt cắt ngang 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

3 1   8 

4.1. Các khái niệm chung       

4.2. Các đặc trưng quán tính của 

mặt cắt ngang 

      

4.3. Moment quán tính của một 

số hình đơn giản 
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4.4. Công thức chuyển trục song 

song và xoay trục của moment 

quán tính 

      

4.5. Bài tập áp dụng       

Chương 5. Xoắn thuần túy CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

5 2   14 

5.1. Khái niệm chung       

5.2. Ứng suất trên mặt cắt ngang 

của thanh tròn chịu xoắn 

      

5.3. Tính thanh có mặt cắt tròn 

chịu xoắn thuần túy 

      

5.4. Xoắn thuần túy thanh mặt 

cắt ngang hình chữ nhật. 

      

5.5. Bài toán siêu tĩnh khi xoắn       

5.6. Bài tập áp dụng       

Chương 6. Uốn phẳng thanh 

thẳng 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

5 2   14 

6.1. Khái niệm và định nghĩa       

6.2. Uốn phẳng thuần túy       

6.3. Uốn ngang phẳng       

6.4. Chuyển vị của dầm chịu 

uốn 

      

6.5. Bài toán uốn siêu tĩnh       

6.6. Bài tập áp dụng       

Chương 7. Thanh chịu lực 

phức tạp 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

5 2   14 

7.1. Thanh chịu uốn xiên       

7.2. Thanh chịu uốn và kéo 

(nén) đồng thời 

      

7.3. Thanh chịu uốn và xoắn 

đồng thời 

      

7.4. Thanh chịu lực tổng quát       

7.5. Bài tập áp dụng       
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Chương 8. Ổn định của thanh 

chịu nén đúng tâm 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

3 1   8 

8.1. Khái niệm về sự ổn định 

của hệ đàn hồi 

      

8.2. Lực tới hạn và ứng suất tới 

hạn của thanh chịu nén đúng 

tâm 

      

8.3. Tính ổn định của thanh chịu 

nén ngoài miền đàn hồi 

      

8.4. Điều kiện ổn định và bền – 

Tính ổn định thanh chịu nén 

theo quy phạm 

      

8.5. Chọn vật liệu và hình dạng 

mặt cắt ngang hợp lý về ổn định 

      

8.6. Bài tập áp dụng       

Chương 9. Tính chuyển vị của 

hệ thanh 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

3 1   8 

9.1. Các khái niệm mở đầu       

9.2. Công khả dĩ của hệ đàn hồi, 

nguyên lý công khả dĩ 

      

9.3. Các định lý tương hỗ       

9.4. Định lý Castigliano       

9.5. Tính chuyển vị theo công 

thức Mo 

      

9.6. Phương pháp nhân biểu đồ 

Veresaghin 

      

9.7. Bài tập áp dụng       

Chương 10. Tải trọng động CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

3 1   8 

10.1. Khái niệm chung       

10.2. Hệ chuyển động với gia 

tốc là hằng số 

      

10.3. Dao động của hệ đàn hồi       

10.4. Bài toán va chạm       
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10.5. Bài tập áp dụng       

Thực hành     4 2 

Bài 1: Thực hành kéo vật liệu 

dẻo (thép) 

      

Bài 2: Thực hành nén vật liệu 

dòn (gang) 

      

* Bài kiểm tra giữa kỳ không tính vào giờ lý thuyết của chương 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

Bảng đánh giá mức độ tương thích CĐR của học phần với CĐR của Chương 

trình đào tạo. 

TT Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

Đáp ứng 

chuẩn đầu ra 

của CTĐT 

Chuẩn đầu ra về kiến thức 

1 CLO1 

Vận dụng được các kiến thức về Toán học, vật lý phân tích 

và giải thích công thức tính trạng thái ứng suất, điều kiện bền, 

khả năng biến dạng dẻo và bài toán siêu tĩnh của vật liệu khi 

chịu tải trọng khác nhau 

PLO2 

2 CLO2 
Phân tích được các thành phần lực tác dụng, cách xác định 

nội lực và phương pháp vẽ biểu đồ nội lực. 
PLO6 

Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

3 CLO3 
Vận dụng xác định được trạng thái biến dạng. Tính toán thiết 

kế, kiểm tra và đánh giá độ bền các chi tiết chịu tải trọng. 
PLO6 

4 CLO4 
Dịch, tra cứu được các tài liệu liên quan bằng tiếng nước 

ngoài. 
PLO11 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp 

5 CLO5 

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm trong việc 

phân tích và tính toán được các điều kiện bền của từng chi 

tiết vật liệu khác nhau 

PLO13 

7. Tài liệu giảng dạy 

7.1. Tài liệu chính: 

 [1] Đặng Việt Cương, (2009), Sức bền vật liệu toàn tập, NXB Khoa học & Kỹ thuật, 

Hà Nội. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Nhữ Phương Mai (2010), Sức bền vật liệu lý thuyết và bài tập (dùng trong các trường 

đại học kỹ thuật) , Nxb Giáo dục Việt Nam 

[2] Lê Quanh Minh, Nguyễn Văn Vượng. Sức bền vật liệu tập 1. NXB Giáo dục 2009 .  
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[3] Lê Quang Minh, Nguyễn Văn Vượng. Sức bền vật liệu tập 2. NXB Giáo dục 2007.  

[4] Bùi Trọng Lưu, Nguyễn Văn Vượng. Bài tập sức bền vật liệu. NXB Giáo dục 2008.  

[5] Vũ Thị Bích Quyên. Bài Tập Sức bền vật liệu. Phần 1 : Thanh chịu lực cơ bản . NXB 

xây dựng 2017. 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 

Nội dung 
Nhiệm vụ của giảng 

viên 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

Chuẩn 

đầu ra 

Chương 1. Những khái niệm cơ bản  

1.1. Nhiệm vụ và đối tượng 

nghiên cứu 
*Trên lớp: 

- Giới thiệu về các khái 

niệm cơ bản; 

- Giảng giải, phân tích 

ngoại, nội lực, biến dạng. 

*Giao nhiệm vụ về nhà 

cho sinh viên: 

Cung cấp câu hỏi ôn tập 

và gợi ý trả lời 

*Trên lớp: 

- Chý ý nghe giảng 

bài, ghi chép các nội 

dung quan trọng, cần 

thiết theo yêu cầu của 

giảng viên. 

*Về nhà: 

Nghiên cứu bài giảng 

và viết trả lời câu hỏi 

vào vở bài tập; đọc 

trước tài liệu chương 

2. 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

1.2. Một số giả thuyết cơ 

bản về vật liệu 

1.3. Ngoài lực và mô hình 

hóa kết cấu 

1.4. Nội lực và phân loại 

biến dạng 

Chương 2. Trạng thái ứng suất – biến dạng  

2.1. Ứng suất và trạng thái 

ứng suất 

*Trên lớp: 

- Thuyết giảng các khái 

niệm, định nghĩa về ứng 

suất và các trạng thái 

biến dạng, chuyển vị; 

- Phân tích, hỏi đáp, 

đóng vai, hướng dẫn sinh 

viên tìm hiểu các quan hệ 

ứng suất biến dạng và 

các lí thuyết bền; 

*Trên lớp: 

- Lắng nghe giảng; ghi 

chép các nội dung cơ 

bản, quan trọng theo 

yêu cầu của giảng 

viên; trả lời các câu 

hỏi gợi ý của thầy 

giáo. 

- Trả lời các câu hỏi 

gợi ý của thầy giáo. 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

2.2. Chuyển vị, biến dạng 

và trạng thái biến dạng 

2.3. Quan hệ ứng suất và 

biến dạng 

2.4. Các thuyết bền 

2.5. Bài tập áp dụng 
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- Giảng viên chọn đề bài; 

- Hướng dẫn cách làm;  

- Kiểm tra, đánh giá kết 

quả làm bài tập của sinh 

viên. 

*Giao nhiệm vụ về nhà 

cho sinh viên: 

Cung cấp câu hỏi, bài tập 

ôn tập và gợi ý trả lời. 

- Tham gia giải bài tập 

trên lớp; ghi chép bài 

tập đã chữa. 

. 

*Về nhà: 

Tự nghiên cứu bài 

giảng và viết trả lời 

câu hỏi, làm bài tập 

vào vở bài tập; đọc 

trước tài liệu chương 3 

Chương 3. Kéo (nén) đúng tâm  

3.1. Khái niệm về kéo (nén) 

đúng tâm 

*Trên lớp: 

- Thuyết giảng, phân tích 

đưa ra các khái niệm, đặc 

trưng và công thức tính 

toán của kéo nén đúng 

tâm; 

- Nêu đặc trưng cơ học 

của vật liệu; phân tích 

tính toán kéo (nén) siêu 

bền; 

- Giảng viên chọn đề bài; 

- Hướng dẫn giải bài tập 

mẫu; ra bài tập áp dụng 

cho SV  làm và giám sát, 

sửa lỗi. 

- Kiểm tra, đánh giá kết 

quả làm bài tập của sinh 

viên. 

*Trên lớp: 

- Lắng nghe giảng; ghi 

chép các nội dung cơ 

bản, quan trọng theo 

yêu cầu của giảng 

viên; 

- Trả lời các câu hỏi 

gợi ý của thầy giáo. 

 

 

 

 

 

 

- Tham gia giải bài tập 

trên lớp; ghi chép bài 

tập đã chữa. 

*Về nhà: 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4, 

CLO5 

3.2. Ứng suất trên mặt cắt 

ngang 

3.3. Biến dạng của thanh 

chịu kéo (nén) đúng tâm 

3.4. Đặc trưng cơ học của 

vật liệu 

3.5. Tính toán về kéo (nén) 

đúng tâm 

3.6. Bài toán kéo (nén) siêu 

tĩnh 

3.7. Bài tập áp dụng 
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*Giao nhiệm vụ về nhà 

cho sinh viên: 

Cung cấp câu hỏi và bài 

tập về nhà; gợi ý các làm 

và cách tự nghiên cứu. 

Tự nghiên cứu bài 

giảng và viết trả lời 

câu hỏi, làm bài tập 

vào vở bài tập; đọc 

trước tài liệu chương 4 

Chương 4. Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang  

4.1. Các khái niệm chung *Trên lớp: 

- Trình bày, giảng và 

phân tích về các đặc 

trưng hình học của mặt 

cắt ngang; 

- Giảng giải cách xác 

định moment quán tính 

và công thức chuyển trục 

toạ độ; 

- Giảng viên chọn đề bài; 

- Hướng dẫn cách làm;  

- Kiểm tra, đánh giá kết 

quả làm bài tập của sinh 

viên; 

- Phân công bài tập cho 

sinh viên; 

* Giao nhiệm vụ về nhà 

cho sinh viên: 

Cung cấp câu hỏi và bài 

tập về nhà; gợi ý các làm 

và cách tự nghiên cứu. 

*Trên lớp: 

- Lắng nghe giảng; ghi 

chép các nội dung cơ 

bản, quan trọng theo 

yêu cầu của giảng 

viên; 

- Trả lời các câu hỏi 

gợi ý của thầy giáo. 

 

- Tham gia giải bài tập 

trên lớp; 

 

 

 

 

 

*Về nhà: 

Tự nghiên cứu bài 

giảng và viết trả lời 

câu hỏi, làm bài tập; 

đọc trước tài liệu 

chương 5. 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

4.2. Các đặc trưng quán 

tính của mặt cắt ngang 

4.3. Moment quán tính của 

một số hình đơn giản 

4.4. Công thức chuyển trục 

song song và xoay trục của 

moment quán tính 

4.5. Bài tập áp dụng 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 5. Xoắn thuần túy thanh thẳng  
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5.1. Khái niệm chung *Trên lớp: 

- Giảng giải, phân tích 

bài toán xoắn thuần tuý 

của thanh thẳng, các điều 

kiện tính bền; 

- Phân tích bài toán siêu 

tĩnh khi xoắn; 

- Giảng viên chọn đề bài; 

- Hướng dẫn giải bài tập 

mẫu; ra bài tập áp dụng 

cho SV  làm và giám sát, 

sửa lỗi 

- Kiểm tra, đánh giá kết 

quả làm bài tập của sinh 

viên. 

* Giao nhiệm vụ về nhà 

cho sinh viên: 

Cung cấp câu hỏi và bài 

tập về nhà; gợi ý các làm 

và cách tự nghiên cứu. 

*Trên lớp: 

- Lắng nghe giảng; ghi 

chép các nội dung cơ 

bản, quan trọng theo 

yêu cầu của giảng 

viên; 

- Trả lời các câu hỏi 

gợi ý của thầy giáo.  

- Tham gia giải bài tập 

trên lớp; ghi chép bài 

tập đã chữa. 

*Về nhà: 

Tự nghiên cứu bài 

giảng; trả lời câu hỏi, 

làm bài tập; đọc trước 

tài liệu chương 6. 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

5.2. Ứng suất trên mặt cắt 

ngang của thanh tròn chịu 

xoắn 

5.3. Biến dạng của thanh 

tròn chịu xoắn 

5.4. Xoắn thuần túy thanh 

mặt cắt ngang hình chữ 

nhật. 

5.5. Bài toán siêu tĩnh khi 

xoắn 

5.6. Bài tập áp dụng 

 

Chương 6. Uốn phẳng thanh thẳng  

6.1. Khái niệm và định 

nghĩa 

*Trên lớp: 

- Giảng giải, phân tích 

uốn thanh phẳng và ứng 

dụng; 

- Giảng giải cách tính 

chuyển vị của dầm chịu 

uốn; 

 

*Trên lớp: 

- Lắng nghe giảng; ghi 

chép các nội dung cơ 

bản, quan trọng theo 

yêu cầu của giảng 

viên; 

 

 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

6.2. Uốn phẳng thuần túy 

6.3. Uốn ngang phẳng 

6.4. Chuyển vị của dầm 

chịu uốn 

6.5. Bài toán uốn siêu tĩnh 
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6.6. Bài tập áp dụng 
- Giảng viên chọn đề bài; 

- Hướng dẫn cách làm;  

- Kiểm tra, đánh giá kết 

quả làm bài tập của sinh 

viên. 

* Giao nhiệm vụ về nhà 

cho sinh viên: 

Cung cấp câu hỏi và bài 

tập về nhà chương 6. 

 

- Tham gia giải bài tập 

trên lớp; ghi chép bài 

tập đã chữa. 

 

 

*Về nhà: 

Tự nghiên cứu bài 

giảng và viết trả lời 

câu hỏi, làm bài tập 

vào vở bài tập; đọc 

trước tài liệu chương 

7. 

Chương 7. Thanh chịu lực phức tạp  

7.1. Thanh chịu uốn xiên *Trên lớp: 

- Trình bày, phân tích về 

thanh chịu lực phức tạp 

và các điều kiện tính 

toán. 

- Giảng giải trường hợp 

thanh chịu lực tổng quát; 

- Giảng viên chọn đề bài; 

- Hướng dẫn cách làm;  

- Kiểm tra, đánh giá kết 

quả làm bài tập của sinh 

viên; 

* Giao nhiệm vụ về nhà 

cho sinh viên: 

Cung cấp câu hỏi và bài 

tập về nhà; gợi ý các làm 

và cách tự nghiên cứu. 

*Trên lớp: 

- Lắng nghe giảng; ghi 

chép các nội dung cơ 

bản, quan trọng theo 

yêu cầu của giảng 

viên; 

 

 

- Tham gia giải bài tập 

trên lớp; ghi chép bài 

tập đã chữa; 

 

 

*Về nhà: 

Tự nghiên cứu bài 

giảng; trả lời câu hỏi, 

làm bài tập; đọc trước 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

7.2. Thanh chịu uốn và kéo 

(nén) đồng thời 

7.3. Thanh chịu uốn và 

xoắn đồng thời 

7.4. Thanh chịu lực tổng 

quát 

7.5. Bài tập áp dụng 
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tài liệu chương 8. 

Chương 8. Ổn định của thanh chịu nén đúng tâm  

8.1. Khái niệm về sự ổn 

định của hệ đàn hồi 

*Trên lớp: 

- Trình bày khái niệm và 

các điều kiện về sự ổn 

định; 

- Giảng giải, phân tích 

lực và ứng suất tới hạn; 

tính ổn định chị nén của 

thanh ngoài miền đàn hồi 

và điều kiện ổn định; 

- Giảng viên chọn đề bài; 

- Hướng dẫn cách làm;  

- Kiểm tra, đánh giá kết 

quả làm bài tập của sinh 

viên. 

* Giao nhiệm vụ về nhà 

cho sinh viên: 

Cung cấp câu hỏi và bài 

tập về nhà; gợi ý các làm 

và cách tự nghiên cứu. 

*Trên lớp: 

- Lắng nghe giảng; ghi 

chép các nội dung cơ 

bản, quan trọng theo 

yêu cầu của giảng 

viên; 

 

 

- Tham gia giải bài tập 

trên lớp; ghi chép bài 

tập đã chữa. 

 

 

 

*Về nhà: 

Tự nghiên cứu bài 

giảng; trả lời câu hỏi, 

làm bài tập; đọc trước 

tài liệu chương 9. 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

8.2. Lực tới hạn và ứng 

suất tới hạn của thanh chịu 

nén đúng tâm 

8.3. Tính ổn định của thanh 

chịu nén ngoài miền đàn hồi 

8.4. Điều kiện ổn định và 

bền – Tính ổn định thanh 

chịu nén theo quy phạm 

8.5. Chọn vật liệu và hình 

dạng mặt cắt ngang hợp lý 

về ổn định 

8.6. Bài tập áp dụng 

Chương 9. Tính chuyển vị của hệ thanh  

9.1. Các khái niệm mở đầu *Trên lớp: 

Trình bày các vấn đề về 

chuyển vị của hệ thanh. 

 

- Giảng viên chọn đề bài; 

- Hướng dẫn cách làm;  

- Kiểm tra, đánh giá kết 

*Trên lớp: 

- Lắng nghe giảng; ghi 

chép các nội dung cơ 

bản, quan trọng theo 

yêu cầu của giảng 

viên; 

- Tham gia giải bài tập 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

9.2. Công khả dĩ của hệ 

đàn hồi, nguyên lý công 

khả dĩ 

9.3. Các định lý tương hỗ 

9.4. Định lý Castigliano 

9.5. Tính chuyển vị theo 
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công thức Mo quả làm bài tập của sinh 

viên. 

* Giao nhiệm vụ về nhà 

cho sinh viên: 

Cung cấp câu hỏi và bài 

tập về nhà; gợi ý các làm 

và cách tự nghiên cứu. 

trên lớp; ghi chép bài 

tập đã chữa. 

 

 

*Về nhà: 

Tự nghiên cứu bài 

giảng và viết trả lời 

câu hỏi, làm bài tập 

vào vở bài tập; đọc 

trước tài liệu chương 

10. 

9.6. Phương pháp nhân 

biểu đồ Veresaghin 

9.7. Bài tập áp dụng 

Chương 10. Tải trọng động  

11.1. Khái niệm chung *Trên lớp: 

- Trình bày về dao động 

và va chạm của hệ; 

 

 

- Giảng viên chọn đề 

bài; 

- Hướng dẫn cách làm;  

- Kiểm tra, đánh giá kết 

quả làm bài tập của sinh 

viên. 

* Giao nhiệm vụ về 

nhà cho sinh viên: 

Cung cấp câu hỏi và bài 

tập về nhà; gợi ý các 

làm và cách tự nghiên 

cứu; hướng dẫn ôn tập 

môn học. 

*Trên lớp: 

- Lắng nghe giảng; 

ghi chép các nội dung 

cơ bản, quan trọng 

theo yêu cầu của 

giảng viên; 

- Tham gia giải bài 

tập trên lớp; ghi chép 

bài tập đã chữa. 

 

 

 

*Về nhà: 

Tự nghiên cứu bài 

giảng và viết trả lời 

câu hỏi, làm bài tập 

vào vở bài tập; ghi 

chép nội dung ôn tập 

môn học. 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

11.2. Hệ chuyển động với 

gia tốc là hằng số 

11.3. Dao động của hệ đàn 

hồi 

11.4. Bài toán va chạm 

Bài tập 

Thực hành 

Bài 1 - Trình bày, phân tích, 

giảng giải nội dung bài 

thực hành 

- Hướng dẫn sinh viên 

thực hiện nội dung bài 

thực hành 

- Quan sát quá trình sinh 

- Đọc nội dung tài liệu 

hướng dẫn thực hành. 

- Nghe giảng, ghi chép 

nội dung bài thực 

hành 

- Thực hiện các bước 

thực hành 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO5 

Bài 2 
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viên thực hành 

- Đánh giá kết quả thực 

hành của sinh viên 

- Báo cáo kết quả 

9. Phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

1. Thuyết giảng CLO1; CLO2; CLO3 

2. Đặt và giải quyết vấn đề  CLO1; CLO2; CLO3 

3. Trả lời câu hỏi, phát biểu, trao đổi ý kiến 

xây dựng bài 
CLO1; CLO2; CLO3 

4. Hướng dẫn cách đọc tài liệu CLO1; CLO2; CLO3; CLO4; CLO5 

5. Làm việc nhóm CLO5 

6. Thực hành CLO1; CLO2; CLO3; CLO5 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài 

đánh giá 

Phương 

pháp/ hình 

thức đánh 

giá 

Tiêu chí đánh giá 

Thời 

điểm 

đánh giá 

Hệ 

số 

Đáp ứng 

CĐR 

 học 

phần 

Trọng 

số 

Al. 

Đánh 

giá quá 

trình 

A1.1. 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh giá 

mức độ 

chuyên 

cần 

- Thời gian lên 

lớp nghe giảng 

không ít hơn 70% 

tổng số tiết của 

HP 

- Chấm vở ghi, 

vở làm bài tập (các 

bài tập trên lớp và 

giao về nhà) 

- Chấp hành nội 

quy, kỷ luật học 

tập trên lớp 

Toàn bộ 

các tuần 

 

* 

 

 

 

0.25 

 

 

 

 

 

 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 



271 

 

A1.2. 

Bài 

kiểm tra 

1 

 Hình thức  

Kiểm tra: 

tự luận, 1 

tiết 

- Mức độ hoàn 

thành các câu 

hỏi/bài tập của đề 

kiểm tra. 

- Hình thức trình 

bày sạch, rõ ràng 

- Mức độ sáng tạo 

Tuần 

thứ 5 

 

 

0.25 

 

CLO1, 

CLO2, 

 

 

A1.3. 

Bài 

kiểm tra 

2 

 Hình thức  

Kiểm tra: 

tự luận, 1 

tiết 

- Mức độ hoàn 

thành các câu 

hỏi/bài tập của đề 

kiểm tra. 

- Hình thức trình 

bày sạch, rõ ràng 

- Mức độ sáng tạo 

Tuần 

thứ 10 
0.25 

CLO2, 

CLO3 

 

 

 A1.4 

Đánh giá 

bài thực 

hành 

- Chấp hành nội 

quy, kỷ luật 

- Quá trình thực 

hành 

- Báo cáo kết quả 

thực hành 

Kết 

thúc 2 

bài thực 

hành 

0.25 

CLO1 

CLO2 

CLO4 

CLO5 

 

A2. Đánh  

giá  

cuối kỳ 

Bài thi 

cuối kỳ 

 Thi tự 

luận 

- Mức độ hoàn 

thành các câu hỏi 

của đề thi 

- Thái độ nghiêm 

túc, chấp hành kỷ 

luật phòng thi 

Lịch thi 

của 

trường 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

0,6 

Ghi chú:* Sinh viên sẽ không được đánh giá kết quả học học phần (phải học lại) nếu 

số buổi nghỉ học vượt quá 30% tổng số tiết quy định của học phần 

10. Thông tin về người/ nhóm biên soạn  
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STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Lưu Tuấn Hải Thạc sĩ  

 

PHÊ DUYỆT 

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 

 

  



273 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

CHI TIẾT MÁY Ô TÔ 

1) Thông tin chung về học phần 

      1.1. Tên học phần: Chi tiết máy ô tô 

- Mã học phần: 191023037 

 1.2. Số tín chỉ: 3 

1.3. Bộ môn phụ trách: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

Họ và tên: PHẠM VĂN TRỌNG 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa điểm làm việc: Xưởng thực hành công nghệ kỹ thuật ô tô, cơ sở 2 (Từ Sơn) 

Điện thoại, email: ĐT: 0967943402   Email: Trong.sk.96.12@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính:  

1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

1.6. Điều kiện tiên quyết: 

- Các học phần học trước: Hình họa - vẽ kỹ thuật I, Hình họa - vẽ kỹ thuật II 

- Các học phần tiên quyết:  

1.7. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

  - Nghe giảng lý thuyết      : 42 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp      : 8 tiết 

  - Thảo luận        : 

  - Thực hành, thực tập (phòng thực hành Cơ điện tử Ô tô) : 4 tiết 

  - Hoạt động nhóm       : 

  - Tự học        : 102 giờ 

2) Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung học phần: 

         Trang bị kiến thức về thiết kế các chi tiết, cụm chi tiết cơ khí trên ô tô; Kỹ năng 

tính toán thiết kế các bộ phần truyền động, các bộ phận lắp ghép; Khả năng đọc dịch các 

tài liệu về công nghệ kỹ thuật ô tô; khả năng làm việc nhóm. 

22 
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2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần: 

Mục tiêu 

học 

phần 

Mô tả mục tiêu 

G1 

Khả năng áp dụng các kiến thức cơ sở về kĩ thuật cơ khí, kĩ thuật tự động 

hóa, kĩ thuật cơ điện tử để tính toán thiết kế các chi tiết máy, cụm chi tiết 

máy trong ô tô. 

G2 

Có kỹ năng thực hiện nghề nghiệp của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; 

Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp kiến 

thức 

G3 
Khả năng ngoại ngữ để đọc, dịch và áp dụng kiến thức để giải quyết các 

vấn đề về chẩn đoán kỹ thuật ô tô 

G4 

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm trong điều kiện làm việc 

thay đổi nhằm giải quyết những vấn đề phức tạp của lĩnh vực Công nghệ 

kỹ thuật ô tô. 

3) Chuẩn đầu ra học phần: 

Mã 

các 

CĐR 

Trình độ nhận 

thực theo 

thang Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

a. Về kiến thức 

CLO1 Mức 2 

Vận dụng các kiến thức cơ bản về thiết kế chi tiết trên ô tô, 

xác định các thông số hình học, phân tích lực, ứng suất, 

biến dạng,để kiểm tra, chẩn đoán, sửa chữa, bảo dưỡng chi 

tiết và cụm chi tiết trên ôtô; tính toán kiểm nghiệm được 

các chi tiết, cụm chi tiết máy và các trang thiết bị công nghệ 

trên ô tô theo các tiêu chuẩn TCVN, ISO… 

CLO2 Mức 2 

Khả năng áp dụng được các kiến thức để giải thích được 

các hư hỏng và đưa ra các thông số chẩn đoán trạng thái kỹ 

thuật ô tô. 

b. Về kỹ năng 

CLO3 Mức 2 

Áp dụng các kiến thức để tính toán thiết kế được các chi 

tiết, các bộ truyền động trong ô tô. 

Phân tích được các chức năng, nguyên lý, cấu trúc của hệ 

thống dẫn động, ứng dụng trong bảo dưỡng, sửa chữa, 

tháo lắp các bộ phận của ô tô. 
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CLO4 Mức 2  
Dịch được các tài liệu của các nhà sản xuất chi tiết máy 

bằng tiếng nước ngoài. 

c. Về tự chủ và trách nhiệm 

CLO5 Mức 2  

Có khả năng làm việc độc lập; làm việc theo nhóm, phát 

triển bản thân trong điều kiện làm việc phức tạp và luôn 

thay đổi và làm việc hiệu quả với vai trò là một thành 

viên hoặc người đứng đầu trong các nhóm kỹ thuật trong 

lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô; 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần chi tiết máy ô tô cung cấp các kiến thức về cấu tạo nguyên lý làm việc, 

kết cấu, các dạng hư hỏng của các chi tiết máy trong ô tô, trên cơ sở đó biết cách tính 

toán thiết kế mới cũng như thiết kế chế tạo các chi tiết máy bị hư hỏng. 

Bên cạnh đó, học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tư duy và khả năng áp 

dụng  lý thuyết  để giải quyết một số bài toán cụ thể, có khả năng khai thác các phần 

mềm thiết kế cơ khí phục vụ cho công việc thiết kế máy, thiết kế sữa chữa. 

5. Nội dung chi tiết học phần: 

Nội dung 

CĐR 

của học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động 

giảng dạy 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) 
Thời 

lượng 

SV tự 

học 

(Tiết) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập  

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, thí 

nghiệm,  

thực tập 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Chương 1. Những vấn đề cơ 

bản về thiết kế máy và chi 

tiết máy 

CLO1 

CLO2 

CLO4 

3 1   8 

1.1. Khái niệm về máy và chi 

tiết máy 
      

1.2 Tải trọng và ứng suất       

1.3 Chỉ tiêu về khả năng làm 

việc của chi tiết máy 
      

1.4 Ứng suất giới hạn của chi 

tiết máy 
      

1.5 Vật liệu sử dụng trong Cơ       
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khí 

Bài tập       

Chương 2. Bộ truyền đai 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

5 1  2 13 

2.1. Khái niệm chung       

2.2. Cơ sở tính toán bộ truyền 

đai 
      

2.3. Tính bộ truyền đai       

2.4 Các bước thiết kế bộ 

truyền đai 
      

Bài tập       

Chương 3. Bộ truyền xích 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

5 1   12 

3.1.  Khái niệm chung       

3.2. Cơ sở tính toán bộ truyền 

xích 
      

3.3 Tính bộ truyền xích       

3.4 Các bước thiết kế bộ 

truyền xích 
      

Bài tập       

Chương 4. Bộ truyền bánh 

răng 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

6 2  2 17 

4.1 Khái niệm chung       

4.2 Cơ sở tính toán bộ truyền 

bánh răng 
      

4.3 Tính bộ truyền bánh răng       

4.4 Các bước thiết kế bộ 

truyền bánh răng 
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Bài tập       

Kiểm tra thường xuyên 1       

Chương 5. Bộ truyền trục 

vít 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

5 1   12 

5.1. Khái niệm chung       

5.2 Cơ sở tính toán bộ truyền 

trục vít 
      

5.3 Tính bộ truyền trục vít       

5.4 Các bước thiết kế bộ 

truyền trục vít 
      

Bài tập       

Chương 6. Trục  CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

5 1   12 

6.1. Khái niệm chung       

6.2. Cơ sở thiết kế trục       

6.3. Tính trục       

6.4. Các bước thiết kế trục       

Bài tập       

Chương 7. Ổ trục CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

3 1   8 

7.1. Khái niệm chung       

7.2. Cơ sở tính toán ổ lăn       

7.3. Các bước chọn ổ lăn       

Bài tập        

Chương 8. Các mối ghép CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

5 1   12 

8.1 Khái niệm chung       

8.2 Kết cấu và phương pháp       
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tính toán mối ghép bằng hàn 

8.3 Kết cấu và phương pháp 

tính toán mối ghép bằng then 

và then hoa 

      

8.4 Kết cấu và phương pháp 

tính toán mối ghép bằng ren 
      

Bài tập       

Chương 9. Khớp nối CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

3 1   8 

9.1 Khái niệm chung       

9.2 Các loại nối trục       

Bài tập       

Bài kiểm tra thường xuyên 2 1      

Tổng  40 10  04 102 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTM 

Bảng đánh giá mức độ tương thích CĐR của học phần với CĐR của Chương 

trình đào tạo. 

TT Chuẩn đầu ra học phần (CLO) Đáp ứng chuẩn đầu ra 

của CTĐT (PLO) 

1 

 

CĐR về kiến thức  

CLO 1 PLO2 

CLO2 PLO2 

2 CĐR về kỹ năng  

CLO3 PLO6 

CLO4 PLO11 

3 CĐR về mức tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp  

CLO5 PLO13 

7. Tài liệu giảng dạy 

7.1. Tài liệu chính: 

       [1] Lê Văn Uyển, Cơ sở thiết kế máy, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2011. 

7.2. Tài liệu tham khảo:  

[1] Nguyễn Xuân Ngọc, Chi tiết máy (dùng trong các trường cao đẳng, đại học 

khối kỹ thuật), Nxb Giáo dục Việt Nam, 2010. 

[2] Nguyễn Trọng Hiệp, Chi tiết máy tập 1 . NXB Giáo dục, 2009.  

[3] Nguyễn Trọng Hiệp, Chi tiết máy tập 2. NXB Giáo dục, 2009 . 
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[4] Tập bản vẽ chi tiết máy. 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 

 

 

Số 

tiết 

Nhiệm vụ của giảng viên Nhiệm vụ của sinh viên CĐR 

học 

phần 

(1)  (2) (3) (5) 

Chương 1. 

Những vấn 

đề cơ bản về 

thiết kế máy 

và chi tiết 

máy 

3   CLO1 

CLO2 

CLO4 

1.1. Khái 

niệm về máy 

và chi tiết 

máy 

 - Trình bày các khái niệm về 

máy, chi tiết máy, khái niệm 

thiết kế, lấy các ví dụ minh 

họa. 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

 

 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 

 

1.2. Tải trọng 

và ứng suất 

 - Trình bày các dạng tải trọng 

tác dụng lên máy 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 

 

1.3. Chỉ tiêu 

về khả năng 

làm việc của 

chi tiết máy 

 - Thuyết trình các chỉ tiêu về 

khả năng làm việc của các 

chi tiết máy 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 

 

1.4. Ứng suất 

giới hạn của 

chi tiết máy 

 

 - Trình bày các ứng suất tác 

dụng lên máy. 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 

 

1.5. Vật liệu 

sử dụng trong 

 - Trình bày các vật liệu sử 

dụng trong cơ khí. 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 
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Cơ khí 

 

 

 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học 

 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 

Bài tập 

chương 1 

 - Hướng dẫn làm bài tập về 

ứng suất 

- Giao bài tập về ứng suất 

trên lớp 

- Giao vài tập ứng suất về 

nhà 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

- Làm bài tập được giao 

trên lớp 

- Làm bài tập về nhà 

theo yêu cầu 

 

Chương 2. 

Bộ truyền 

đai 

6   CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

2.1. Khái 

niệm chung 

 - Trình bày các thông số cơ 

bản của bộ truyền đai. 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 

 

2.2 Cơ sở 

tính toán bộ 

truyền đai 

 - Phân tích các thông số hình 

học của bộ truyền đai 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 

 

2.3 Tính bộ 

truyền đai 

2 - Phân tích cơ học truyền 

động đai và phương pháp 

tính truyền động đai dẹt theo 

điều kiện bền kéo. 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

 

2.4 Các bước 

thiết kế bộ 

truyền đai 

 

1 - Đưa ra chủ đề thảo luận 

nhóm về hiện tượng trượt 

trong truyền động đai. 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học 

- Thảo luận chủ để về 

hiện tượng trượt trong 

truyền động đai. 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 

 

Bài tập 1 - Hướng dẫn làm bài tập về - Lắng nghe, ghi chép  
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chương 2 bộ truyền đai 

- Giao bài tập về bộ truyền 

đai trên lớp 

- Giao vài tập về bộ truyền 

đai về nhà 

bài. 

 

- Làm bài tập được giao 

trên lớp 

- Làm bài tập về nhà 

theo yêu cầu 

Chương 3. 

Bộ truyền 

xích 

6   CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

3.1.  Khái 

niệm chung 

 - Trình bày khái niệm, công 

dụng, cấu tạo của bộ truyền 

xích, 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 

 

3.2. Cơ sở 

tính toán bộ 

truyền xích 

 Phân tích cấu tạo của bộ 

truyền xích, các loại xích và 

các thông số hình học của bộ 

truyền xích con lăn 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 

 

3.3. Tính bộ 

truyền xích 

 - Phương pháp tính toán bộ 

truyền xích con lăn 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 

 

3.4. Các bước 

thiết kế bộ 

truyền xích 

 - Hướng dẫn tính toán bộ 

truyền xích con lăn, xây dựng 

các bước tính toán. 

- Giao bài tập về tính toán bộ 

truyền xích con lăn 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

 

- Làm bài tập được giao 

 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 
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Bài tập 

chương 3 

 - Hướng dẫn làm bài tập về 

bộ truyền xích con lăn 

- Giao bài tập về bộ truyền 

xích con lăn trên lớp 

- Giao vài tập về bộ truyền 

xích con lăn về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

- Làm bài tập được giao 

trên lớp 

- Làm bài tập về nhà 

theo yêu cầu 

 

Chương 4. 

Bộ truyền 

bánh răng 

6   CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

4.1 Khái 

niệm chung 

 - Trình bày khái niệm, phân 

loại, công dụng, cấu tạo của 

bộ truyền bánh răng. 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

 

 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 

 

4.2 Cơ sở 

tính toán bộ 

truyền bánh 

răng 

 - Phân tích các thông số hình 

học bộ truyền bánh răng trụ 

- Đặt câu hỏi về tính toán các 

thông số hình học của bộ 

truyền bánh răng trụ 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

 

- Trả lời câu hỏi của GV. 

 

4.3 Tính bộ 

truyền 

 - Phân tích lực, ứng suất 

trong truyền động bánh răng 

trụ 

- Đặt câu hỏi tính toán của bộ 

truyền bánh răng trụ 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 

 

4.4 Các bước 

thiết kế bộ 

truyền bánh 

răng 

 - Hướng dẫn phân tích 

phương chiều, tính giá trị các 

lực ăn khớp trong truyền 

động bánh răng trụ. 

- Giao bài tập về bài toán 

phân tích phương chiều, tính 

giá trị các lực ăn khớp trong 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

 

 

- Làm bài tập được giao 

 

 



283 

 

truyền động bánh răng trụ. 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học. 

 

 

 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 

Bài tập 

chương 4 

 - Hướng dẫn làm bài tập về 

bộ truyền bánh răng 

- Cung cấp tài liệu về bộ 

truyền bánh răng 

- Giao bài tập về bộ truyền 

bánh răng trên lớp 

- Giao vài tập về bộ truyền 

bánh răng về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

- Đọc, đặt câu hỏi cho 

GV 

- Làm bài tập được giao 

trên lớp 

- Làm bài tập về nhà 

theo yêu cầu 

 

Chương 5. 

Bộ truyền 

trục vít 

8   CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

5.1. Khái 

niệm chung 

 

 - Trình bày khái niệm, phân 

loại, công dụng, cấu tạo của 

bộ truyền trục vít – bánh vít 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học. 

 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

 

 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 

 

5.2 Cơ sở 

tính toán bộ 

truyền trục 

vít 

 - Phân tích các thông số hình 

học bộ truyền trục vít – bánh 

- Đặt câu hỏi về tính toán các 

thông số hình học của bộ 

truyền trục vít – bánh vít 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 

 

5.3 Tính bộ 

truyền trục 

vít 

 

2 - Phân tích lực, ứng suất 

trong truyền động trục vít 

bánh vít 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học. 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

 

 

- Trả lời phát vấn của 
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GV. 

5.4 Các bước 

thiết kế bộ 

truyền trục 

vít 

 

1 - Hướng dẫn phân tích về bài 

toán phân tích phương chiều, 

tính giá trị các lực ăn khớp 

trong truyền động trục vít – 

bánh vít 

- Giao bài tập về bộ truyền 

trục vít – bánh vít trên lớp 

- Giao vài tập về bộ truyền 

trục vít – bánh vít về nhà 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học. 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

 

 

 

- Làm bài tập được giao 

trên lớp 

- Làm bài tập về nhà 

theo yêu cầu 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 

 

Bài tập 

chương 5 

1 - Hướng dẫn làm bài tập về 

bộ truyền trục vít, bánh vít 

- Cung cấp tài liệu về bộ 

truyền trục vít, bánh vít 

- Giao bài tập về bộ truyền 

trục vít, bánh vít trên lớp 

- Giao vài tập về bộ truyền 

trục vít, bánh vít về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

- Đọc, đặt câu hỏi cho 

GV 

- Làm bài tập được giao 

trên lớp 

- Làm bài tập về nhà 

theo yêu cầu 

 

Chương 6. 

Trục 

6   CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

6.1. Khái 

niệm chung 

 - Trình bày các khái niệm, 

đặc điểm làm việc của chi 

tiết trục, các yêu cầu đối với 

tính toán thiết kế chi tiết trục. 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học. 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

 

 

 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 
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6.2. Cơ sở 

thiết kế trục 

 - Phân thích quy trình tính 

toán thiết kế trục. 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học. 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 

 

6.3. Tính trục  - Lấy ví dụ về bài toán tính 

toán thiết kế trục 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học. 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 

 

6.4. Các bước 

thiết kế trục 

 - Trình bày các bước thiết kế 

chi tiết trục 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học. 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 

 

Bài tập  - Hướng dẫn làm bài tập tính 

trục 

- Cung cấp tài liệu về tính 

trục 

- Giao bài tập về tính trục 

trên lớp 

- Giao vài tập về tính trục về 

nhà 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

- Đọc, đặt câu hỏi cho 

GV 

- Làm bài tập được giao 

trên lớp 

- Làm bài tập về nhà 

theo yêu cầu 

 

Chương 7. Ổ 

trục 

3   CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

7.1 Khái 

niệm chung 

 

 - Trình bày khái niệm, phân 

loại, công dụng, cấu tạo của 

gối đỡ, ổ lăn, ổ trượt. 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học. 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

 

 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 

 

7.2 Cơ sở 

tính toán ổ 

 - Phân tích quy trình tính 

toán thiết kế ổ lăn và ổ trượt. 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 
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lăn 

 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học. 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 

7.3 Các bước 

chọn ổ lăn 

 

 - Lấy ví dụ về bài toán tính 

toán lựa chọn chi tiết gối đỡ, 

ổ lăn, ổ trượt 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học. 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 

 

Bài tập 

chương 7 

 - Hướng dẫn làm về ổ lăn, ổ 

trượt 

- Cung cấp tài liệu về ổ lăn, ổ 

trượt 

- Giao bài tập về ổ lăn, ổ 

trượt trên lớp 

- Giao vài tập về ổ lăn, ổ 

trượt về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

- Đọc, đặt câu hỏi cho 

GV 

- Làm bài tập được giao 

trên lớp 

- Làm bài tập về nhà 

theo yêu cầu 

 

Chương 8. 

Các mối 

ghép 

5   CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

8.1 Khái 

niệm chung 

 - Trình bày khái niệm,đặc 

điểm cấu tạo của các dạng 

chi tiết ghép. 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học. 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

 

- Trả lời phát vấn của 

GV. 

 

8.2 Kết cấu 

và phương 

pháp tính 

toán mối 

ghép bằng 

hàn 

 - Trình bày đặc điểm mối 

ghép hàn 

- Ưu nhược điểm, phạm vi 

ứng dụng của mối ghép hàn 

- Trình bày phương pháp tính 

toán mối ghép hàn 

- Đưa ra một số ví dụ về tính 

toán một số chi tiết ghép 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 



287 

 

liên quan đến nội dung bài 

học. 

 

 

- Trả lời pháp vấn của 

GV. 

8.3 Kết cấu 

và phương 

pháp tính 

toán mối 

ghép bằng 

then và then 

hoa 

 - Trình bày đặc điểm mối 

ghép then và then hoa 

- Ưu nhược điểm, phạm vi 

ứng dụng của mối ghép then 

và then hoa 

- Trình bày phương pháp tính 

toán mối ghép then và then 

hoa 

- Đưa ra một số ví dụ về tính 

toán một số chi tiết ghép then 

và then hoa 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học. 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trả lời pháp vấn của 

GV. 

 

8.4 Kết cấu 

và phương 

pháp tính 

toán mối 

ghép bằng 

ren 

 - Trình bày đặc điểm mối 

ghép ren 

- Ưu nhược điểm, phạm vi 

ứng dụng của mối ghép ren 

- Trình bày phương pháp tính 

toán mối ghép ren 

- Đưa ra một số ví dụ về tính 

toán một số chi tiết ghép ren 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học. 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trả lời pháp vấn của 

GV. 

 

Bài tập  - Hướng dẫn làm về chi tiết 

ghép 

- Cung cấp tài liệu về chi tiết 

ghép 

- Giao bài tập về chi tiết ghép 

trên lớp 

- Giao vài tập về chi tiết ghép 

về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

- Đọc, đặt câu hỏi cho 

GV 

- Làm bài tập được giao 

trên lớp 

- Làm bài tập về nhà 
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theo yêu cầu 

Chương 9. 

Khớp nối 

3   CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

9.1 Khái 

niệm chung 

 

 - Trình bày khái niệm,đặc 

điểm cấu tạo, công dụng của 

các dạng khớp nối. 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học. 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

 

- Trả lời pháp vấn của 

GV. 

 

9.2 Các loại 

nối trục 

 

 

 

 

 

 - Trình bày phương pháp tính 

toán lựa chọn khớp nối 

- Đưa ra một số ví dụ về tính 

toán lựa chọn khớp nối 

- Phát vấn SV các câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài 

học. 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

 

 

 

 

- Trả lời pháp vấn của 

GV. 

 

Bài tập 

chương 9 

 - Hướng dẫn làm về chọn 

khớp nối 

- Cung cấp tài liệu về chọn 

khớp nối  

- Giao bài tập về chọn khớp 

nối trên lớp 

- Giao vài tập về chọn khớp 

nối về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài. 

 

- Đọc, đặt câu hỏi cho 

GV 

- Làm bài tập được giao 

trên lớp 

- Làm bài tập về nhà 

theo yêu cầu 

 

Phần thực 

hành 

4    

Bài 1: Thực 

hành đo kiểm 

tra thông số 

của bộ truyền 

đai. 

 - Hướng dẫn sinh viên đo 

một số thông số bộ truyền đai 

- Cung cấp tài liệu hướng 

dẫn và quy trình đo 

- Quan sát SV đo 

- Đánh giá SV 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài 

- Đọc tài liệu GV cung 

cấp 

- Thực hành đo theo yêu 

cầu của GV 

- Báo cáo thực hành. 

CLO3 

CLO5 

Bài 2: Thực 

hành đo kiểm 

 - Hướng dẫn sinh viên đo 

một số thông số bộ truyền 

- Lắng nghe, ghi chép 

bài 

CLO3 

CLO5 
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tra thông số 

của bộ truyền 

bánh răng 

bánh răng 

- Cung cấp tài liệu hướng 

dẫn và quy trình đo 

- Quan sát SV đo 

- Đánh giá SV 

- Đọc tài liệu GV cung 

cấp 

- Thực hành đo theo yêu 

cầu của GV 

- Báo cáo thực hành. 

9. Phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

1. Thuyết giảng CLO1, CLO2,CLO3 

2. Đặt và giải quyết vấn đề  CLO1, CLO2,CLO3 

3. Trả lời câu hỏi, phát biểu, trao đổi ý 

kiến xây dựng bài 
CLO1, CLO2,CLO3 

4. Hướng dẫn cách đọc tài liệu CLO4 

5. Thực hành CLO3, CLO5 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài  

đánh giá 

Phương 

pháp/ hình 

thức đánh 

giá 

Tiêu chí đánh 

giá 

Thời 

điểm 

đánh giá 

Hệ 

số 

Đáp ứng 

CĐR 

 học 

phần 

Trọng 

số 

Al. 

Đánh 

giá 

quá 

trình 

A1.1. Điểm 

chuyên cần 

Đánh giá 

mức độ 

chuyên cần 

- Thời gian lên 

lớp nghe giảng 

không ít hơn 70% 

tổng số tiết của 

HP 

- Chấm vở ghi, 

vở làm bài tập 

(các bài tập trên 

lớp và giao về 

nhà) 

- Chấp hành nội 

quy, kỷ luật học 

tập trên lớp 

 Toàn bộ 

các tuần 

 

* 

 

 

 

0.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

A1.2. Bài 

kiểm tra 1  

Hình thức  

Kiểm tra tự 

luận 

- Mức độ hoàn 

thành các câu 

hỏi/bài tập của đề 

Tuần 5 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3 



290 

 

kiểm tra. 

- Hình thức trình 

bày sạch, rõ ràng 

- Mức độ sáng tạo 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

A1.3. Bài 

kiểm tra 2 

Hình thức 

Kiểm tra tự 

luận 

- Mức độ hoàn 

thành các yêu cầu 

của bài thực hành 

- Thực hiện nội 

quy, an toàn vệ 

sinh công nghiệp 

- Kỹ năng thành 

thạo 

Tuần 10 CLO3 

A1.4. Thực 

hành 

Hình thức –

Thực hành 

- Quá trình thực 

hành 

- Báo cáo thực 

hành 

Kết thúc 

thực 

hành 

0,25 
CLO3; 

CLO5 

 

A2. 

Đánh  

giá  

cuối kỳ 

Bài thi cuối 

kỳ 
Tự luận 

- Mức độ hoàn 

thành các câu hỏi 

của đề thi 

- Thái độ nghiêm 

túc, chấp hành kỷ 

luật phòng 

 Lịch thi 

của 

trường 

 

 CLO1; 

CLO2 

CLO3 

0,6 

10. Thông tin về người/ nhóm biên soạn  

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Phạm Văn Trọng Thạc sĩ  

PHÊ DUYỆT   

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY 

1) Thông tin chung về học phần 

      1.1. Tên học phần: Đồ án chi tiết máy 

- Mã học phần: 191021051 

 1.2. Số tín chỉ: 01 

1.3. Bộ môn phụ trách: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

Họ và tên: ThS. Lê Hoàng Long 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên cơ hữu. 

Địa điểm làm việc: Khoa Cơ điện tử và Ô tô, Đại học Kinh doanh và Công nghệ 

HN 

Điện thoại, email: 0916633399, hoanglongrs@live.com 

Hướng nghiên cứu chính: Cơ điện tử Ô tô 

1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

1.6. Điều kiện tiên quyết: 

 - Các học phần học trước: Chi tiết máy 

 - Các học phần tiên quyết: Không 

1.7. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

 - Nghe giảng lý thuyết      : 22 tiết 

 - Làm bài tập trên lớp      : tiết 

 - Thảo luận        : 

 - Thực hành, thực tập (phòng thực hành Cơ điện tử Ô tô) :  tiết 

 - Hoạt động nhóm       : 

 - Tự học        : 44 giờ 

2) Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung học phần: 

         Trang bị kiến thức về kỹ thuật cơ khí, phương pháp tính toán thiết kế; Kỹ 

năng làm việc nhóm và làm việc độc lập; Khả năng đọc, dịch tài liệu về công ghệ kỹ 

thuật ô tô. 

2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần: 

23 

mailto:hoanglongrs@live.com
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Mục tiêu 

học phần 
Mô tả mục tiêu 

G1 
Khả năng áp dụng các kiến thức cơ sở về kĩ thuật cơ khí để tính toán thiết kế 

các chi tiết máy, cụm chi tiết máy trong ô tô. 

G2 
Có kỹ năng thực hiện nghề nghiệp của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; Kỹ 

năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp kiến thức 

G3 
Khả năng ngoại ngữ để đọc, dịch và áp dụng kiến thức để giải quyết các vấn 

đề về chẩn đoán kỹ thuật ô tô 

G4 

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay 

đổi nhằm giải quyết những vấn đề phức tạp của lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật 

ô tô. 

3) Chuẩn đầu ra học phần: 

Mã 

các 

CĐR 

Trình độ nhận 

thực theo 

thang Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

Về kiến thức 

CLO1 Mức 2 
Khả năng vận dụng các kiến thức cơ bản của cơ khí để tính toán 

thiết kế các chi tiết máy, cụm chi tiết máy trên ô tô. 

Về kỹ năng 

CLO2 Mức 2 
Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế để thực hiện việc thiết 

kế hệ dẫn động cơ khí. 

CLO3 Mức 2 Xây dựng được kế hoạch thực hiện đồ án. 

CLO4 Mức 2 Lựa chọn được các chi tiết phù hợp với yêu cầu  

CLO5 
Mức 2 Khả năng đọc, dịch được các tài liệu và bản vẽ của các nhà sản 

xuất chi tiết máy bằng tiếng nước ngoài. 

Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

CLO6 Mức 2 
Bảo vệ được quan điểm của việc tính toán thiết kế hệ thống dẫn 

động cơ khí 

CLO7 Mức 2 Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập 

CLO8 Mức 2 Có khả năng quản lý công việc của bản thân 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần đồ án chi tiết máy cung cấp cho sinh viên các kiến thức về tính toán, 
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thiết kế các chi tiết máy, cụm chi tiết máy và hệ dẫn động cơ khí; thiết kế kết cấu chi tiết 

máy, vỏ hộp...Lựa chọn cấp chính xác chế tạo các chi tiết, chọn dung sai lắp ghép; trình 

bày thuyết minh, bản vẽ lắp, bản vẽ chế tạo. 

Bên cạnh đó, học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tư duy và khả năng áp 

dụng lý thuyết để giải quyết một số bài toán cụ thể, có khả năng khai thác các phần mềm 

thiết kế cơ khí phục vụ cho công việc thiết kế máy, thiết kế sữa chữa. 

5. Nội dung chi tiết học phần: 

Nội dung 

Đáp 

ứng 

CĐR 

của 

học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động giảng dạy 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học 

(Giờ) 

Lý thuyết Bài tập  

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, thí 

nghiệm,  

thực tập 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Xây dựng kế hoạch thực hiện 

đồ án môn học 

CLO3 

CLO7 

CLO8 

1    2 

Chương 1: Tính toán chọn 

động cơ 

CLO1, 

CLO4, 

CLO5, 

CLO6, 

CLO7, 

CLO8 

3    6 

Chương 2: Tính toán thiết kế 

bộ truyền ngoài 

CLO1, 

CLO4, 

CLO5, 

CLO6, 

CLO7, 

CLO8 

3    6 

Chương 3: Tính toán thiết kế 

bộ truyền trong 

CLO1, 

CLO4, 

CLO5, 

CLO6, 

CLO7, 

CLO8 

3    6 

Chương 4: Thiết kế trục CLO1, 

CLO4, 
3    6 
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CLO5, 

CLO6, 

CLO7, 

CLO8 

Chương 5: Tính toán và lựa 

chọn ổ trục 

CLO1, 

CLO4, 

CLO5, 

CLO6, 

CLO7, 

CLO8 

3    6 

Chương 6: Thiết kế vỏ hộp và 

bôi trơn 

CLO1, 

CLO4, 

CLO5, 

CLO6, 

CLO7, 

CLO8 

3    6 

Chương 7: Xây dựng bản vẽ 

chi tiết, bản vẽ lắp và bản vẽ 

3D 

CLO1, 

CLO2, 

CLO5 

3    6 

Tổng  22    44 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

Bảng đánh giá mức độ tương thích CĐR của học phần với CĐR của Chương trình 

đào tạo. 

TT Chuẩn đầu ra học phần (CLO) Đáp ứng chuẩn đầu ra của 

CTĐT (PLO) 

1 

 

CĐR về kiến thức 

CLO1 PLO2 

2 CĐR về kỹ năng 

CLO2 PLO7 

CLO3 PLO8 

CLO4 PLO9 

CLO5 PLO11 

3 CĐR về mức tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp 

CLO6 PLO12 

CLO7 PLO13 

CLO8 PLO14 
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7. Tài liệu giảng dạy 

7.1. Tài liệu chính: 

[1]. Lê Văn Uyển, Trịnh Chất, Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí tập 1, NXB 

giáo dục Việt Nam, 2012 

[2]. Lê Văn Uyển, T.rịnh Chất, Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí tập 2, NXB 

giáo dục Việt Nam, 2013. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Tập bản vẽ Chi tiết máy. 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 

Nội dung 

Số 

tiết 
Nhiệm vụ của giảng 

viên 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

CĐR 

học 

phần 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Xây dựng kế hoạch 

thực hiện đồ án 

môn học 

1 

- Phân tích đề tài đồ án 

cho SV. 

- Giao nhiệm vụ cho SV 

- Lắng nhe, ghi chép 

bài 

- Xây dựng kế hoạch, 

tiến độ làm đồ án 

CLO3 

Chương 1: Tính 

toán chọn động cơ 
3  

 CLO1, 

CLO4, 

CLO5, 

CLO6, 

CLO7, 

CLO8 

1.1. Chọn động cơ  

- Phân tích phương pháp 

tính toán chọn động cơ. 

- Hướng dẫn SV cách tra 

bảng để xác định đúng 

động cơ cần chọn. 

- Giao nhiệm vụ cho SV 

thực hiện 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài. 

- Đọc tài liệu về 

phương pháp chọn 

động cơ tại [1], [2]. 

- Thực hiện nhiệm vụ 

GV giao theo đề tài 

được GV giao. 

 

1.2. Xác định các 

thông số cơ bản (Mz, 

n (vòng/phút)) trên 

các trục. 

 

- Trình bày các bước xác 

định các thông số cơ bản 

(Mz, n (vòng/phút)) trên 

các trục. 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài. 

- Đọc tài liệu GV 

cung cấp. 
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- Xác định các thông 

số cơ bản (Mz, n 

(vòng/phút)) trên các 

trục theo đề tài được 

giao 

Kiểm tra, đánh giá 

SV nội dung chương 

1 

 

- Kiểm tra phần bài làm 

được giao của SV. 

-  Đặt của hỏi phát vấn 

SV về nội dung đã thực 

hiện. 

-  Giải đáp các câu hỏi 

của SV.  

- Yêu cầu SV thực hiện 

lại các nội dung chưa đạt 

- Trình bày nội dung 

phần “Tính toán 

chọn động cơ” ứng 

với đề tài được GV 

giao. 

- Lắng nghe, ghi 

chép những nội dung 

GV cung cấp 

- Trả lời các câu hỏi 

phát vấn của GV 

- Đặt các câu hỏi 

(nếu có) cho GV. 

- Thực hiện lại các 

phần bị sai (nếu có) 

 

Chương 2: Thiết kế 

bộ truyền ngoài 
3   

CLO1, 

CLO4, 

CLO5, 

CLO6, 

CLO7, 

CLO8 

2.1. Phân tích các 

yêu cầu của đề bài 
 

- Phân tích yêu cầu đề bài 

về bộ truyền ngoài cho 

SV 

- Hướng dẫn sinh viên 

cách xác định bộ truyền 

ngoài (Đai, xích...) 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài. 

- Đọc tài liệu GV 

cung cấp. 

- Xác định bộ truyền 

ngoài theo đề tài 

được giao. 

 

2.2. Thiết kế bộ 

truyền đai hoặc xích 

theo trình tự thiết kế. 

 

- Trình bày các bước thiết 

kế bộ truyền ngoài. 

- Phân tích một số đặc 

điểm cần lưu ý khi chọn 

bộ truyền ngoài. 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài. 

- Đọc tài liệu tương 

ứng GV cung cấp. 
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- Giao nhiệm vụ thiết kế 

bộ truyền ngoài (bộ 

truyền đai/bộ truyền 

xích) cho SV. 

- Thiết kế bộ truyền 

ngoài theo yêu cầu 

đề tài GV cung cấp. 

Kiểm tra, đánh giá 

SV nội dung chương 

2 

 

- Kiểm tra phần bài làm 

được giao của SV. 

-  Đặt của hỏi phát vấn 

SV về nội dung đã thực 

hiện. 

-  Giải đáp các câu hỏi 

của SV.  

- Yêu cầu SV thực hiện 

lại các nội dung chưa đạt 

- Trình bày nội dung 

phần “Thiết kế bộ 

truyền ngoài” ứng 

với đề tài được GV 

giao. 

- Lắng nghe, ghi 

chép những nội dung 

GV cung cấp 

- Trả lời các câu hỏi 

phát vấn của GV 

- Đặt các câu hỏi 

(nếu có) cho GV. 

- Thực hiện lại các 

phần bị sai (nếu có) 

 

Chương 3: Thiết kế 

bộ truyền trong hộp 

giảm tốc 

3   

CLO1, 

CLO4, 

CLO5, 

CLO6, 

CLO7, 

CLO8 

3.1. Lựa chọn vật 

liệu 
 

- Hướng dẫn SV cách lựa 

chọn vật liệu của bộ 

truyền trong hộp giảm 

tốc. 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài. 

- Đọc tài liệu GV 

cung cấp. 

- Làm các nội dung 

tương ứng của đề tài 

 

3.2. Thiết kế bộ 

truyền bánh răng 

hoặc trục vít - bánh 

vít theo trình tự thiết 

kế 

 

- Trình bày các bước thiết 

kế bộ truyền trong của 

hộp giảm tốc (bộ truyền 

bánh răng hoặc bộ truyền 

trục vít-bánh vít). 

- Trình bày các chỉ tiêu 

để kiểm nghiệm bộ 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài. 

- Đọc tài liệu tương 

ứng GV cung cấp. 

- Thiết kế bộ truyền 

trong (bộ truyền 

bánh răng hoặc trục 
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truyền trong hộp giảm 

tốc. 

- Giao nhiệm vụ thiết kế 

bộ truyền trong cho SV. 

vít-bánh vít) theo 

yêu cầu đề tài. 

Kiểm tra, đánh giá 

SV nội dung chương 

3 

 

- Kiểm tra phần bài làm 

được giao của SV. 

-  Đặt của hỏi phát vấn 

SV về nội dung đã thực 

hiện. 

-  Giải đáp các câu hỏi 

của SV.  

- Yêu cầu SV thực hiện 

lại các nội dung chưa đạt 

- Trình bày nội dung 

phần “Thiết kế bộ 

truyền trong” ứng 

với đề tài được GV 

giao. 

- Lắng nghe, ghi 

chép những nội dung 

GV cung cấp 

- Trả lời các câu hỏi 

phát vấn của GV 

- Đặt các câu hỏi 

(nếu có) cho GV. 

- Thực hiện lại các 

phần bị sai (nếu có) 

 

Chương 4. Thiết kế 

trục 
3   

CLO1, 

CLO4, 

CLO5, 

CLO6, 

CLO7, 

CLO8 

4.1. Lựa chọn vật 

liệu 
 

- Hướng dẫn SV cách lựa 

chọn vật liệu của bộ 

truyền trong hộp giảm 

tốc. 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài. 

- Đọc tài liệu GV 

cung cấp. 

- Làm các nội dung 

tương ứng của đề tài 

 

4.2. Thiết kế trục 

theo trình tự thiết kế 
 

- Trình bày các bước thiết 

kế trục. 

- Trình bày các chỉ tiêu 

để kiểm nghiệm độ bền 

của trục. 

- Giao nhiệm vụ thiết kế 

bộ truyền trong cho SV. 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài. 

- Đọc tài liệu tương 

ứng GV cung cấp. 

- Thiết kế trục theo 

yêu cầu đề tài. 
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Kiểm tra, đánh giá 

SV nội dung chương 

4 

 

- Kiểm tra phần bài làm 

được giao của SV. 

-  Đặt của hỏi phát vấn 

SV về nội dung đã thực 

hiện. 

-  Giải đáp các câu hỏi 

của SV.  

- Yêu cầu SV thực hiện 

lại các nội dung chưa đạt 

- Trình bày nội dung 

phần “Thiết kế trục” 

ứng với đề tài được 

GV giao. 

- Lắng nghe, ghi 

chép những nội dung 

GV cung cấp 

- Trả lời các câu hỏi 

phát vấn của GV 

- Đặt các câu hỏi 

(nếu có) cho GV. 

- Thực hiện lại các 

phần bị sai (nếu có) 

 

Chương 5: Tính 

toán và lựa chọn ổ 

trục 

3   

CLO1, 

CLO4, 

CLO5, 

CLO6, 

CLO7, 

CLO8 

5.1. Chọn loại ổ  
- Hướng dẫn SV cách lựa 

chọn loại ổ 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài. 

- Đọc tài liệu GV 

cung cấp. 

- Làm các nội dung 

tương ứng của đề tài 

 

5.2. Tính toán ổ theo 

khả năng tải tĩnh và 

khả năng tải động 
 

- Trình bày các bước thiết 

kế trục. 

- Trình bày các chỉ tiêu 

để kiểm nghiệm độ bền 

của trục. 

- Giao nhiệm vụ thiết kế 

bộ truyền trong cho SV. 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài. 

- Đọc tài liệu tương 

ứng GV cung cấp. 

- Tính toán, chọn loại 

ổ theo yêu cầu đề tài. 

 

Kiểm tra, đánh giá 

SV nội dung chương 

5 
 

- Kiểm tra phần bài làm 

được giao của SV. 

-  Đặt của hỏi phát vấn 

SV về nội dung đã thực 

hiện. 

- Trình bày nội dung 

phần “Tính toán và 

lựa chọn ổ trục” ứng 

với đề tài được GV 

giao. 
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-  Giải đáp các câu hỏi 

của SV.  

- Yêu cầu SV thực hiện 

lại các nội dung chưa đạt 

- Lắng nghe, ghi 

chép những nội dung 

GV cung cấp 

- Trả lời các câu hỏi 

phát vấn của GV 

- Đặt các câu hỏi 

(nếu có) cho GV. 

- Thực hiện lại các 

phần bị sai (nếu có) 

Chương 6: Thiết kế 

vỏ hộp và bôi trơn 
3   

CLO1, 

CLO4, 

CLO5, 

CLO6, 

CLO7, 

CLO8 

6.1. Tính toán các 

thông số vỏ hộp 

 

 

- Đặt của hỏi phát vấn SV 

và trả lời các câu hỏi của 

SV.  

- Trình bày kết cấu và 

thông số vỏ hộp giảm 

tốc. 

- Đặt câu hỏi/trả lời 

các câu hỏi của GV 

về phần bài làm đã 

thực hiện 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài. 

- Đọc tài liệu GV 

cung cấp. 

- Lựa chọn kết cấu và 

thông số vỏ hộp giảm 

tốc theo yêu cầu đề 

tài. 

 

 

6.2. Lựa chọn các chi 

tiết tiêu chuẩn 

 

 - Trình bày phương pháp 

lựa chọn một số các 

thông số tiếu chuẩn 

(Bulong, đai ốc, đệm, 

que thăm dầu, vít, 

chốt…) 

- Đưa ra một số lưu ý khi 

lựa chọn các chi tiết tiêu 

chuẩn cho SV 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài. 

- Đọc tài liệu GV 

cung cấp. 

- Lựa chọn các chi 

tiết tiêu chuẩn phù 

hợp với đề tài được 

giao 
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6.3. Lựa chọn kiểu 

lắp ghép, dung sai 

lắp ghép 

 - Phân tích các kiểu lắp 

ghép trong cơ khí (lắp 

lỏng, lắp chặt, lắp trung 

gian) 

- Yêu cầu SV lựa chọn và 

giải thích được các kiểu 

lắp phù hợp tại các vị trí 

lắp ghép. 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài. 

- Đọc tài liệu GV 

cung cấp. 

- Lựa chọn các kiểu 

lắp ghép phù hợp với 

đề tài được giao 

 

6.4. Bôi trơn hộp 

giảm tốc 

 

- Trình bày ưu nhược 

điểm của bôi trơn trong 

hộp giảm tốc. 

- Trình bày một số vấn đề 

cần lưu ý khi thực hiện 

bôi trơn trong hộp giảm 

tốc. 

- Trình bày phương pháp 

bôi trơn và phương pháp 

kiểm tra chất bôi trơn 

trong hộp giảm tốc 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài. 

- Đọc tài liệu GV 

cung cấp. 

- Lựa chọn phương 

pháp bôi trơn và chất 

bôi trơn trong hộp 

giảm tốc phù hợp 

 

Kiểm tra, đánh giá 

SV nội dung chương 

6 

 

- Kiểm tra phần bài làm 

được giao của SV. 

-  Đặt của hỏi phát vấn 

SV về nội dung đã thực 

hiện. 

-  Giải đáp các câu hỏi 

của SV.  

- Yêu cầu SV thực hiện 

lại các nội dung chưa đạt 

- Trình bày nội dung 

phần “Thiết kế vỏ 

hộp và bôi trơn” ứng 

với đề tài được GV 

giao. 

- Lắng nghe, ghi 

chép những nội dung 

GV cung cấp 

- Trả lời các câu hỏi 

phát vấn của GV 

- Đặt các câu hỏi 

(nếu có) cho GV. 

- Thực hiện lại các 

phần bị sai (nếu có) 

 

Chương 7: Xây 

dựng bản vẽ lắp, 

bản vẽ chi tiết, bản 

vẽ 3D 

3   

CLO1, 

CLO2, 

CLO5 
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7.1. Bản vẽ lắp hộp 

giảm tốc. 

 

- Hướng dẫn SV xây 

dựng bản vẽ lắp của hộp 

giảm tốc. 

- Kiểm tra, đánh giá kết 

quả bài làm của sinh 

viên; 

- Chú ý nghe giảng, 

ghi chép các nội 

dung chính, quan 

trọng. 

- Trình bày các nội 

dung được GV giao. 

- Lắng nghe, trả lời 

phát vấn của GV 

- Ghi chép các lỗi sai 

được GV phân tích, 

chỉ rõ. 

- Ứng dụng các kiến 

thức GV cung cấp để 

xây dựng bản vẽ lắp 

 

7.2. Bản vẽ 3D, bản 

vẽ chi tiết của một 

số chi tiết  trong hộp 

giảm tốc 

 

- Hướng dẫn SV xây 

dựng bản vẽ 3D một số 

chi tiết máy hộp giảm 

tốc. 

- Hướng dẫn SV xây 

dựng bản vẽ chi tiết hộp 

giảm tốc. 

- Giao nhiệm vụ cho SV 

thực hiện 

- Chú ý nghe giảng, 

ghi chép các nội 

dung chính, quan 

trọng. 

- Ứng dụng các kiến 

thức GV cung cấp để 

xây dựng bản vẽ 3D, 

bản vẽ các chi tiết 

GV giao. 

 

Kiểm tra, đánh giá 

SV nội dung chương 

7 

 

- Kiểm tra phần bản vẽ 

của SV thực hiện. 

-  Đặt của hỏi phát vấn 

SV về nội dung đã thực 

hiện. 

-  Giải đáp các câu hỏi 

của SV.  

- Yêu cầu SV thực hiện 

lại các nội dung chưa đạt 

- Trình bày bản vẽ 

lắp, bản vẽ 3D, bản 

vẽ chi tiết ứng với đề 

tài được GV giao. 

- Lắng nghe, ghi 

chép những nội dung 

GV cung cấp 

- Trả lời các câu hỏi 

phát vấn của GV 

- Đặt các câu hỏi 

(nếu có) cho GV. 

- Thực hiện lại các 

phần bị sai (nếu có) 
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9. Phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

1. Thuyết giảng 
CLO1, CLO2, CLO4, CLO5, CLO6, 

CLO7 

2. Đặt và giải quyết vấn đề  
CLO1, CLO2, CLO4, CLO5, CLO6, 

CLO7 

3. Trả lời câu hỏi, phát biểu, trao đổi ý 

kiến xây dựng bài 

CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, 

CLO6, CLO7, CLO8 

4. Hướng dẫn cách đọc tài liệu 
CLO3, CLO5, CLO8 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài  

đánh giá 

Phương 

pháp/ 

hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí đánh giá 

Thời 

điểm 

đánh 

giá 

Hệ 

số 

Đáp ứng 

CĐR 

 học 

phần 

Trọng 

số 

Al. 

Đánh 

giá 

quá 

trình 

A1.1. Điểm 

chuyên cần 

Đánh 

giá mức 

độ 

chuyên 

cần 

- Thời gian lên lớp 

nghe giảng 

- Tinh thần thái độ 

học tập 

- Mức độ tham gia 

các hoạt động  

Toàn 

bộ các 

tuần 

 

* 

0.3 

 

CLO1, 

CLO4, 

CLO5, 

CLO6, 

CLO7, 

CLO8, 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

Vấn đáp 

- Mức độ hoàn thành 

nội dung được giao 

- Trả lời các câu hỏi 

của giáo viên 

Toàn 

bộ các 

tuần 0.7 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4, 

CLO5 
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A2. 

Đánh  

giá  

cuối kỳ 

Bài thi cuối 

kỳ 
Vấn đáp 

- Mức độ hoàn thành 

nội dung thuyết minh, 

bản vẽ 

- Trả lời các câu hỏi của 

giáo viên 

- Thái độ nghiêm túc 

Theo 

lịch 

bảo vệ 

đồ án 

  CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4, 

CLO5, 

CLO7 

0,6 

10. Thông tin về người/ nhóm biên soạn  

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Lê Hoàng Long Thạc sĩ  

    

PHÊ DUYỆT   

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

ỨNG DỤNG CÁC PHẦN MỀM MÁY TÍNH TRONG THIẾT KẾ CƠ KHÍ 

1) Thông tin chung về học phần 

      1.1. Tên học phần: Ứng dụng các phần mềm máy tính trong thiết kế cơ khí 

- Mã học phần: 211023035 

 1.2. Số tín chỉ: 03 

1.3. Bộ môn phụ trách: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

Họ và tên: PHẠM VĂN TRỌNG 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa điểm làm việc: Xưởng thực hành Công nghệ kỹ thuật ô tô, cơ sở 2 (Từ Sơn) 

Điện thoại, email: ĐT: 0967943402   Email: trong.sk.96.12@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính:  

Giảng viên 2: 

Họ và tên: LƯU TUẤN HẢI 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa điểm làm việc: Xưởng thực hành Công nghệ kỹ thuật ô tô, cơ sở 2 (Từ Sơn) 

Điện thoại, email: ĐT: 0977685356   Email: luuhaiauto@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính:  

 1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

 1.6. Điều kiện tiên quyết: 

 - Các học phần học trước:  

 - Các học phần tiên quyết: Hình họa vẽ kỹ thuật 1; Hình họa vẽ kỹ thuật 2 

 1.7. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

  - Nghe giảng lý thuyết      : 24 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp      : 30 tiết 

  - Thảo luận         : 

  - Thực hành, thực tập (phòng thực hành Cơ điện tử Ô tô) :  tiết 

  - Hoạt động nhóm       : 

  - Tự học        : 108 giờ 

2) Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung học phần: 

         Học phần Ứng dụng các phần mềm máy tính trong thiết kế cơ khí trang bị cho sinh 

viên kiến thức về chức năng, ứng dụng của phần mềm vẽ kỹ thuật 2D AUTOCAD và 

phần mềm vẽ 3D SOLIDWORKS để xây dựng các bản vẽ kỹ thuật, tính toán, mô phỏng 

các kết cấu cơ khí. 

24 
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Học phần Ứng dụng các phần mềm máy tính trog thiết kế cơ khí trang bị cho 

sinh viên các kỹ năng, thao tác sử dụng phần mềm để xây dựng bản vẽ kỹ thuật 

theo TCVN hiện hành. 

2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần: 

Mục tiêu 

học phần 
Mô tả mục tiêu 

G1 

Khả năng sử dụng kiến thức hình họa - vẽ kỹ thuật, kỹ thuật cơ khí, kết cấu 

ô tô, công nghệ thông tin để xây dựng, kiểm tra, chỉnh sửa, mô phỏng các 

kết cấu về cơ khí và kết cấu ô tô trên các phần mềm máy tính 

G2 
Khả năng phân tích, đánh giá các kết quả mô phỏng, tính toán trên phần mềm 

máy tính 

G3 
Sử dụng được các phần trên máy tính 

Đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng nước ngoài 

G4 
Có hiểu biết về các quy định về các tiêu chuẩn trình bày, xây dựng bản vẽ 

kỹ thuật 

3) Chuẩn đầu ra học phần: 

Mã 

các 

CĐR 

Trình độ nhận 

thực theo thang 

Bloom Mô tả chuẩn đầu ra 

a. Về kiến thức 

CLO1 Mức 2  

Vận dụng các kiến thức về kỹ thuật cơ khí, kết cấu ô tô để 

xây dựng, kiểm tra, sửa chữa các bản vẽ, kết cấu trên phần 

mềm vẽ kỹ thuật 2D và 3D 

b. Về kỹ năng 

CLO2 Mức 2 

Khai thác các thiết bị đo hiện đại để đo đạc, kiểm tra các 

kích thước của các kết cấu trong quá trình xây dựng, sửa 

chữa bản vẽ trên phần mềm 2D và 3D 

CLO3 Mức 2 
Sử dụng phần mềm thiết kế 3D để mô phỏng, đánh giá độ 

bền của kết cấu 

CLO4 Mức 2 

Sử dụng được phần mềm vẽ kỹ thuật trên máy tính 

Khai thác các tài liệu chuyên ngành cơ khí, ô tô bằng tiếng 

nước ngoài  
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c. Về tự chủ và trách nhiệm 

CLO5 Mức 2 
Vận dụng các quy định về tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật để 

xây xây dựng các bản vẽ 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần “Ứng dụng các phần mềm máy tính trong thiết kế cơ khí” cung cấp cho 

sinh viên những kiến thức nền tảng về quá trình tính toán, thiết kế, mô phỏng các chi 

tiết trên ô tô và trong cơ khí nói chung. Ở nửa đầu của học phần, sinh viên sẽ được tiếp 

cận với phần mềm vẽ cơ khí 2D (AutoCad), đây là phần mềm cơ sở của ngành kỹ thuật. 

Sinh viên được hướng dẫn cách đọc và vẽ các bản vẽ cơ khí đơn giản, cách ghi kích 

thước, dung sai trên bản vẽ. Ở nửa sau của học phần, sinh viên được tìm hiểu thêm về 

phần mềm vẽ 3D hiện đại (Solidworks). Phần mềm này giúp sinh viên có thể thiết kế 

hoàn chỉnh các chi tiết dưới dạng bản vẽ 3D, đồng thời thực hiện quá trình kiểm nghiệm 

và mô phỏng hoạt động của chi tiết. 

Để học được học phần này yêu cầu cần có phòng máy tính với các phần mềm vẽ 

kỹ thuật cơ khí. Đối với giáo viên yêu cầu có kỹ năng sử dụng máy tính, lĩnh vực công 

nghệ kỹ thuật ô tô và kiến thức sâu về lĩnh vực cơ khí. 

5. Nội dung chi tiết học phần: 

Nội dung 

Đáp 

ứng 

CĐR 

của 

học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động giảng dạy 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học 

(Giờ) 

Lý thuyết Bài tập  

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, thí 

nghiệm,  

thực tập 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Chương 1. Tổng quan về 

AutoCad 

CLO4, 

CLO5 
01    2 

1.1. Giới thiệu về phần mềm 

AutoCad 
 0.5     

1.2. Các chức năng và ứng 

dụng của AutoCad trong thiết 

kế cơ khí 

 0.5     

Chương 2. Các thao tác cơ 

bản trong AutoCad 

CLO1, 

CLO2, 

CLO4, 

05 1   12 
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CLO5 

2.1. Giới thiệu giao diện làm 

việc và các thiết lập trong 

AutoCad và thiết lập thông số 

ban đầu 

 0,5     

2.2. Các lệnh cơ bản  2     

2.3. Ghi kích thước và dung sai  2     

2.4. Gạch mặt cắt vật liệu  0,5     

Bài tập vận dụng   1    

Chương 3. Cách trình bày 

bản vẽ trong AutoCad 

CLO1, 

CLO2, 

CLO5 

05 1   12 

3.1. Tiêu chuẩn về khổ giấy  1     

3.2. Tiêu chuẩn về tỉ lệ  1     

3.3. Tiêu chuẩn về nét vẽ  1     

3.4. Tiêu chuẩn về kích thước  1     

3.5. Tiêu chuẩn về chữ viết  1     

Bài tập vận dụng   1    

Chương 4. Bài tập vận dụng  

CLO1, 

CLO2, 

CLO4, 

CLO5 

 15   30 

4.1. Các bản vẽ chi tiết   5    

4.2. Các bản vẽ lắp về cụm chi 

tiết và hệ thống trên ô tô 
  10    

Chương 5. Giới thiệu về 

Solidworks 

CLO4, 

CLO5 
1    2 

5.1 Giới thiệu về phần mềm  

Solidworks và phạm vi ứng 

dụng 

 0,5     

5.2. Các chức năng và ứng 

dụng của Solidworks trong 
 0,5     
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thiết kế cơ khí 

Chương 6. Các thao tác cơ 

bản trong Solidworks 

CLO1, 

CLO2, 

CLO4, 

CLO5 

3 1   8 

6.1. Thiết lập các thông số ban 

đầu 
 1     

6.2. Thao tác vẽ khối cơ bản  1     

6.3. Thao tác vẽ khối nâng cao  1     

Bài tập vận dụng   1    

Chương 7. Lắp ghép chi tiết 

và xuất bản vẽ 

CLO1, 

CLO2, 

CLO4, 

CLO5 

5 1   12 

7.1. Lắp ghép các chi tiết  3     

7.2. Xuất và chỉnh sửa bản vẽ  2     

Bài tập vận dụng   1    

Chương 8. Mô phỏng, tính 

bền các kết cấu trong 

Solidworks 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4, 

CLO5 

4 1   10 

8.1. Mô phỏng chuyển động 

các chi tiết, cụm chi tiết 
 2     

8.2. Đặt lực, tính bền các kết 

cấu. 
 2     

Bài tập vận dụng   1    

Chương 9. Bài tập vận dụng  

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4, 

CLO5 

 10   20 
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9.1. Xây dựng các bản vẽ chi 

tiết, bản vẽ lắp 
  3    

9.2. Mô phỏng chuyển động   2    

9.3. Đặt lực, tính bền kế cấu   3    

9.4. Xuất bản vẽ 2D và chỉnh 

sửa 
  2    

Tổng cộng  24 30   108 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

Bảng đánh giá mức độ tương thích CĐR của học phần với CĐR của Chương trình 

đào tạo. 

TT Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

Đáp ứng 

chuẩn đầu ra 

của CTĐT 

Chuẩn đầu ra về kiến thức 

1 CLO1 

Vận dụng các kiến thức về kỹ thuật cơ khí, kết cấu ô tô để 

xây dựng, kiểm tra, sửa chữa các bản vẽ, kết cấu trên phần 

mềm vẽ kỹ thuật 2D và 3D 

PLO2 

2 CLO2 

Khai thác các thiết bị đo hiện đại để đo đạc, kiểm tra các 

kích thước của các kết cấu trong quá trình xây dựng, sửa 

chữa bản vẽ trên phần mềm 2D và 3D 

PLO7 

 CLO3 
Đánh giá độ bền của kết cấu qua quá trình mô phỏng, tính 

toán trên phần mềm thiết kế 3D 
PLO9 

Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

3 CLO4 

Sử dụng được phần mềm vẽ kỹ thuật trên máy tính 

Khai thác các tài liệu chuyên ngành cơ khí, ô tô bằng tiếng 

nước ngoài   

PLO11 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp 

4 CLO5 
Vận dụng các quy định về tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật để 

xây xây dựng các bản vẽ 
PLO12 

7. Tài liệu giảng dạy 

7.1. Tài liệu chính: 

[1] Phạm Quang Hân, Trần Tường Thuỵ (2022), Giáo trình Autocad. Phần cơ bản 

(Lý thuyết - Thực hành), Nxb Thanh niên. 

[2] Phạm Quang Hân, Trần Tường Thuỵ, Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Huấn  

(2022), Solidworks toàn tập (Phần Sơ cấp) Dùng cho các phiên bản Solidworks 2022-
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2021 tự học Solidworks với các hướng dẫn từng bước, Nxb Thanh niên. 

7.2. Tài liệu tham khảo:  

1] Nguyễn Hữu Lộc. Sử dụng Auto Cad 2004. NXB tổng hợp TPHCM 2007.  

[2] Tập bản vẽ Cơ khí 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 

Nội dung Số tiết Nhiệm vụ của giảng viên Nhiệm vụ của sinh viên 

CĐR 

học 

phần 

(1)  (2) (3) (4) 

Chương 1. 

Tổng quan 

về 

AUTOCAD 

7   

 

1.1. Giới 

thiệu về 

phần mềm 

AutoCad 

 

- Thuyết giảng về phần 

mềm AUTOCAD 

- Đặt câu hỏi liên hệ thực 

tế 

- Lắng nghe, ghi chép 

- Tư duy trả lời câu hỏi 

CLO4, 

CLO5 

1.2. Các 

chức năng 

và ứng dụng 

của 

AutoCad 

trong thiết 

kế cơ khí 

 

- Giới thiệu về các chức 

năng và ứng dụng của 

AutoCad trong thiết kế cơ 

khí. 

- Đặt câu hỏi liên hệ thực 

tế 

- Lắng nghe, ghi chép 

 

 

- Tư duy trả lời câu hỏi 

Chương 2. 

Các thao 

tác cơ bản 

trong 

AUTOCAD 

6   

 

2.1. Giới 

thiệu giao 

diện làm 

việc và các 

thiết lập 

trong 

AutoCad và 

 

- Giới thiệu về giao diện 

làm việc của phần mềm 

AUTOCAD. 

- Hướng dẫn thiết lập các 

thông số ban đầu của phần 

mềm AUTOCAD. 

 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài.  

 

- Lắng nghe, ghi chép, 

tìm hiểu thêm tài liệu 

tham khảo của các hãng. 

 - Thực hiện thiết lập các 

CLO1, 

CLO2, 

CLO4 
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thiết lập 

thông số 

ban đầu 

 

 

 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

thông số trên máy tính. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

2.2. Các 

lệnh cơ bản 

 

- Thuyết trình về các lệnh 

vẽ cơ bản trên phần mềm 

 

- Hướng dẫn sử dụng các 

lệnh vẽ cơ bản 

 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài. 

- Thực hiện sử dụng các 

lệnh cơ bản trên máy tính  

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu. 

- Trả lời câu hỏi 

2.3. Giới 

thiệu cách 

ghi kích 

thước và 

dung sai  

- Thuyết trình về các lệnh 

ghi kích thước và dung sai 

- Hướng dẫn cách ghi kích 

thước và dung sai trên phần 

mềm 

 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài.  

 

- Thực hiện sử dụng các 

lệnh ghi kích thước và 

dung sai trên máy tính  

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu. 

- Trả lời câu hỏi 

2.4. Giới 

thiệu cách 

gạch mặt cắt 

 

 

- Thuyết trình về các lệnh 

gạch mặt cắt  

- Hướng dẫn cách gạch mặt 

cắt các loại vật liệu trên 

phần mềm 

 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài.  

- Thực hiện sử dụng các 

lệnh gạch mặt cắt các loại 

vật liệu trên phần mềm 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu. 

- Trả lời câu hỏi 

Chương 3. 

Cách trình 

bày bản vẽ 

trong 

AUTOCAD 

 

  

 

3.1. Tiêu  - Thuyết trình về các khổ - Chuẩn bị tài liệu chính, 
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chuẩn về 

khổ giấy 

giấy theo tiêu chuẩn hiện 

hành 

- Hướng dẫn thiết lập các 

khổ giấy giấy theo tiêu 

chuẩn trên phần mềm 

 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

ghi chép bài.  

 

- Thực hiện thiết lập các 

khổ giấy theo tiêu chuẩn 

hiện hành trên phần mềm  

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu tham khảo 

CLO1, 

CLO2, 

CLO4 

3.2. Tiêu 

chuẩn về tỉ 

lệ 

5 

- Thuyết trình về các tỉ lệ 

bản vẽ theo tiêu chuẩn hiện 

hành 

- Hướng dẫn thiết lập các 

thông số bản vẽ theo tỉ lệ 

bản vẽ trên phần mềm 

 

 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài.  

 

- Thực hiện thiết lập các 

thông số bản vẽ theo tỉ lệ 

theo tiêu chuẩn hiện hành 

trên phần mềm  

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu tham khảo 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

3.3. Tiêu 

chuẩn về nét 

vẽ 

 

- Thuyết trình về các nét vẽ 

theo tiêu chuẩn hiện hành 

- Hướng dẫn thiết lập các 

thông số về nét vẽ trên 

phần mềm 

 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài.  

 

- Thực hiện thiết lập các 

thông số nét vẽ theo tiêu 

chuẩn hiện hành trên 

phần mềm  

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu tham khảo 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

3.4. Tiêu 

chuẩn về 

kích thước 
 

- Thuyết trình về kiểu ghi 

kích thước theo tiêu chuẩn 

hiện hành 

- Hướng dẫn thiết lập các 

thông số về kiểu ghi kích 

thước trên phần mềm 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài.  

 

- Thực hiện thiết lập các 

thông số kiểu ghi kích 

thước theo tiêu chuẩn 
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- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

hiện hành trên phần mềm  

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu tham khảo 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

3.5. Tiêu 

chuẩn về 

chữ viết 

 

- Thuyết trình về chữ viết 

theo tiêu chuẩn hiện hành 

- Hướng dẫn thiết lập các 

thông số về chữ viết trên 

phần mềm 

 

 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài.  

- Thực hiện thiết lập các 

thông số về chữ viết theo 

tiêu chuẩn hiện hành trên 

phần mềm  

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu tham khảo 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

Chương 4. 

Bài tập vận 

dụng 

10   

 

4.1. Các bản 

vẽ chi tiết 

 

- Hướng dẫn sử dụng các 

lệnh vẽ để xây dựng bản vẽ 

chi tiết mẫu trên máy tính 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Giao bài tập trên lớp 

- Giao bài tập về nhà  

 

- Tìm và đọc các tài liệu 

liên quan, ghi chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

- Thực làm bài tập được 

giao trên lớp 

- Thực hiện làm bài tập 

về nhà CLO1, 

CLO2, 

CLO4 

4.2. Các bản 

vẽ lắp về 

cụm chi tiết 

và hệ thống 

trên ô tô  

- Hướng dẫn sử dụng các 

lệnh vẽ để xây dựng bản vẽ 

lắp ghép mẫu trên máy tính 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

 

- Giao bài tập trên lớp 

 

- Giao bài tập về nhà  

- Tìm và đọc các tài liệu 

liên quan, ghi chép bài 

 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

- Thực làm bài tập được 

giao trên lớp 

- Thực hiện làm bài tập 

về nhà 

Chương 5. 

Giới thiệu 
8   
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về 

Solidworks 

5.1. Giới 

thiệu về 

phần mềm  

Solidworks 

và phạm vi 

ứng dụng 

 

- Thuyết giảng cho sinh 

viên các nội dung cần trình 

bày trong bản vẽ lắp ghép 

 

- Hướng dẫn sinh viên trình 

bày các nội dung của bản 

vẽ lắp ghép cụ thể 

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

 

- Thực hiện trình bày nội 

dung của bản vẽ lắp ghép 
CLO1; 

CLO5 
5.2. Các 

chức năng 

và ứng dụng 

của 

Solidworks 

trong thiết 

kế cơ khí 

 

- Thuyết giảng cho sinh 

viên về các kích thước cần 

thể hiện trên bản vẽ lắp 

ghép 

- Hướng dẫn sinh viên ghi 

kích thước trên bản vẽ lắp 

ghép cụ thể 

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

- Thực hiện ghi kích 

thước trên bản vẽ lắo 

ghép cụ thể 

 

Chương 6. 

Các thao 

tác cơ bản 

trong 

Solidworks 

 

  

 

6.1. Thiết 

lập các 

thông số 

ban đầu 

 

- Giới thiệu về giao diện 

làm việc của phần mềm 

SOLIDWORKS 

- Hướng dẫn thiết lập các 

thông số ban đầu của phần 

mềm SOLIDWORKS. 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài.  

 

- Thực hiện thiết lập các 

thông số trên máy tính. 

 

- Lắng nghe, ghi chép, 

tìm hiểu thêm tài liệu 

tham khảo.  

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1, 

CLO2, 

CLO4 

6.2. Thao 

tác vẽ khối 

cơ bản 
 

- Thuyết trình về cách vẽ 

khối trên phần mềm 

- Hướng dẫn sử dụng các 

lệnh vẽ cơ bản để xây dựng 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài. 

- Thực hiện sử dụng các 

lệnh cơ bản để xây dựng 
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biên dạng 2D của chi tiết 

 

- Hướng dẫn sử dụng các 

lệnh vẽ cơ bản để xây dựng 

biên dạng 3D của chi tiết 

 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

biên dạng 2D của chi tiết 

trên máy tính  

- Thực hiện sử dụng các 

lệnh cơ bản để xây dựng 

biên dạng 3D của chi tiết 

trên máy tính  

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu. 

- Trả lời câu hỏi 

6.3. Thao 

tác vẽ khối 

nâng cao 

 

- Thuyết trình về cách vẽ 

khối phức tạp trên phần 

mềm 

- Hướng dẫn kết hợp các 

lệnh vẽ cơ bản để xây dựng 

biên dạng 2D của chi tiết 

- Hướng dẫn kết hợp các 

lệnh vẽ cơ bản để xây dựng 

biên dạng 3D của chi tiết 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài. 

 

- Thực hiện kết hợp các 

lệnh vẽ cơ bản để xây 

dựng biên dạng 2D của 

chi tiết 

- Thực hiện kết hợp các 

lệnh vẽ cơ bản để xây 

dựng biên dạng 3D của 

chi tiết 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu. 

- Trả lời câu hỏi 

Chương 7. 

Lắp ghép 

chi tiết và 

xuất bản vẽ 

 

  

 

7.1. Lắp 

ghép các chi 

tiết 

 

- Thuyết trình về lắp ghép 

chi tiết trên phần mềm 

- Hướng dẫn lắp ghép các 

chi tiết 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài. 

 

- Thực hiện lắp ghép các 

chi tiết trên máy tính 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu. 

- Trả lời câu hỏi 

CLO1, 

CLO2, 

CLO4, 

CLO5 

7.2. Xuất và 

chỉnh sửa 
 

- Thuyết trình về xuất bản 

vẽ và chỉnh sửa bản vẽ trên 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài. 
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bản vẽ phần mềm 

- Hướng dẫn xuất các bản 

vẽ 2D từ mô hình 3D 

- Hướng chỉnh sửa các bản 

vẽ 2D 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

 

- Thực hiện xuất các bản 

vẽ 2D từ mô hình 3D trên 

máy tính 

- Thực hiện chỉnh sửa các 

bản vẽ 2D trên máy tính 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu. 

- Trả lời câu hỏi 

Chương 8. 

Mô phỏng, 

tính bền 

các kết cấu 

trong 

Solidworks 

 

  

 

8.1. Mô 

phỏng 

chuyển 

động các chi 

tiết, cụm chi 

tiết 

 

- Thuyết trình về mô phỏng 

chuyển động của mô hình 

3D trên phần mềm 

- Hướng dẫn mô phỏng 

chuyển động của mô hình 

3D trên phần mềm 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài. 

- Thực hiện mô phỏng 

chuyển động của mô hình 

3D trên máy tính 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu. 

- Trả lời câu hỏi 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3,  

CLO4, 

CLO5 

8.2. Đặt lực, 

tính bền các 

kết cấu. 

 

- Thuyết trình về đặt lực, 

tính bền các kết cấu trên 

phần mềm 

- Hướng dẫn đặt lực, tính 

bền các kết cấu trên phần 

mềm 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

- Chuẩn bị tài liệu chính, 

ghi chép bài. 

 

- Thực hiện đặt lực, tính 

bền các kết cấu trên máy 

tính 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu. 

- Trả lời câu hỏi 

 

Chương 9. 

Bài tập vận 

dụng  

 

  

 

9.1. Xây 

dựng các 

bản vẽ chi 

 

- Hướng dẫn sử dụng các 

lệnh vẽ để xây dựng mô 

hình chi tiết 3D mẫu trên 

- Tìm và đọc các tài liệu 

liên quan, ghi chép bài 

 

CLO1, 

CLO2, 
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tiết, bản vẽ 

lắp 

máy tính 

- Hướng dẫn sử dụng các 

lệnh vẽ để xây dựng mô 

hình lắp ghép 3D mẫu trên 

máy tính 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Giao bài tập trên lớp 

- Giao bài tập về nhà  

 

 

 

 

 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

- Thực làm bài tập được 

giao trên lớp 

- Thực hiện làm bài tập 

về nhà 

CLO3,  

CLO4, 

CLO5 

9.2. Mô 

phỏng 

chuyển 

động 

 

- Hướng dẫn mô phỏng 

chuyển động mẫu trên máy 

tính 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Giao bài tập trên lớp 

- Giao bài tập về nhà  

 

- Tìm và đọc các tài liệu 

liên quan, ghi chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

- Thực làm bài tập được 

giao trên lớp 

- Thực hiện làm bài tập 

về nhà 

9.3. Đặt lực, 

tính bền kết 

cấu 

 

- Hướng dẫn đặt lực, tính 

bền kết cấu mẫu trên máy 

tính 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Giao bài tập trên lớp 

- Giao bài tập về nhà  

 

- Tìm và đọc các tài liệu 

liên quan, ghi chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

- Thực làm bài tập được 

giao trên lớp 

- Thực hiện làm bài tập 

về nhà 

9.4. Xuất 

bản vẽ 2D 

và chỉnh sửa 

 

- Hướng dẫn xuất bản vẽ 

2D và chỉnh sửa mẫu trên 

máy tính 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Giao bài tập trên lớp 

- Giao bài tập về nhà  

 

- Tìm và đọc các tài liệu 

liên quan, ghi chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

- Thực làm bài tập được 

giao trên lớp 

- Thực hiện làm bài tập 

về nhà 

9. Phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 
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Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

1. Thuyết giảng CLO1;CLO2;CLO3; CLO4; CLO5 

2. Đặt và giải quyết vấn đề  CLO1;CLO2;CLO3; CLO4; CLO5 

3. Giao bài tập, tình huống CLO1;CLO2;CLO3; CLO4; CLO5 

4. Trả lời câu hỏi, phát biểu, trao đổi 

ý kiến xây dựng bài CLO1;CLO2;CLO3; CLO4; CLO5 

5. Nghe giảng, ghi bài CLO1;CLO2;CLO3; CLO4; CLO5 

6. Làm bài tập cá nhân CLO1;CLO2;CLO3; CLO4; CLO5 

7. Hướng dẫn cách đọc tài liệu CLO1; CLO4; CLO5 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần đánh 

giá 

Bài  

đánh giá 

Phương pháp/ 

hình thức 

đánh giá 

Tiêu chí đánh giá 

Thời 

điểm 

đánh giá 

Hệ 

số 

Đáp ứng 

CĐR 

 học 

phần 

Trọng 

số 

Al. Đánh 

giá 

quá trình 

A1.1. 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh giá mức 

độ chuyên cần 

- Thời gian lên lớp 

nghe giảng 

- Tinh thần thái độ 

học tập 

- Mức độ tham gia 

các hoạt động  

Toàn bộ 

các tuần 

 

* 

 

0.3 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

0,4 

CLO1; 

CLO2; 

CLO4; 

CLO5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

A1.2. Bài 

kiểm tra 

1 

Bài tập 

- Mức độ hoàn thành 

bài tập 

- Nộp đúng thời hạn 

- Không vi phạm vấn 

đề sao chép 

Tuần thứ 

4 

CLO1; 

CLO2; 

CLO4; 

CLO5 

A1.3. Bài 

kiểm tra 

2 

Bài tập 

- Mức độ hoàn thành 

bài tập 

- Nộp đúng thời hạn 

- Không vi phạm vấn 

đề sao chép 

Tuần thứ 

8 

CLO1; 

CLO3; 

CLO4; 

CLO5 

A2. Đánh  

giá  

cuối kỳ 

Bài thi 

cuối kỳ 

Thi trên máy 

tính 

- Kỹ năng sử dụng 

phần mềm trên máy 

tính 

- Thực hiện đúng yêu 

cầu đề thi 

- Thái độ nghiêm túc 

tham gia kỳ thi 

Lịch thi 

của 

trường 

 

CLO1; 

CLO5 
0,6 
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10. Thông tin về người/ nhóm biên soạn  

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Phạm Văn Trọng Thạc sĩ  

2 Lưu Tuấn Hải Thạc sĩ  

 

PHÊ DUYỆT 

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

DUNG SAI VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ 

1. Thông tin chung về học phần 

 1.1. Tên học phần:  Dung sai và đo lường cơ khí 

 - Mã học phần:  191022052 

 1.2. Số tín chỉ: 2 

1.3. Bộ môn phụ trách:  Công nghệ kỹ thuật ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1: 

Họ và tên: Bùi Tiến Tài  

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên thỉnh giảng, Thạc sỹ  

Nơi làm việc: Khoa Kỹ thuật cơ sở, trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội  

Điện thoại, email: 0962913262, buitientai@haui.edu.vn  

Hướng nghiên cứu chính: Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

 Giảng viên 2: 

Họ và tên: 

Chức danh, học hàm, học vị:  

Địa điểm làm việc:  

Điện thoại, email:  

Hướng nghiên cứu chính:  

1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

 1.6. Điều kiện tiên quyết:  

   Học phần học trước: Không  

    Học phần tiên quyết: Không 

 1.7. Phân bổ thời gian: 

          - Nghe giảng lý thuyết                                                                            : 32 tiết 

          - Làm bài tập trên lớp                                                                             : tiết 

          - Thảo luận         : 

          - Thực hành, thực tập (phòng thực hành Cơ điện tử Ô tô)                     : 4 tiết 

          - Hoạt động nhóm        : 

          - Tự học                                                                      : 66 giờ 

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung của học phần 

Học phần Dung sai và đo lường cơ khí cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ 

bản về dung sai, lắp ghép và tiêu chuẩn hóa, bao gồm các nội dung chính: Khái niệm về 

dung sai, lắp ghép, tiêu chuẩn hóa ảnh hưởng của sai số gia công đến dung sai, dung sai 

25 
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lắp ghép bề mặt trơn, dung sai hình dáng, dung sai vị trí và nhám bề mặt của chi tiết 

máy, chuỗi kích thước và cách ghi kích thước cùng các điều kiện kỹ thuật cho bản vẽ cơ 

khí. Bên cạnh đó, học phần còn cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỹ thuật 

đo lường và kiểm tra trong chế tạo cơ khí: Phương pháp đo và kiểm tra kích thước; các 

thông số hình học của chi tiết máy, các sơ đồ đo và các thiết bị đo thông dụng trong cơ 

khí; phương pháp xử lý số liệu đo. Học phần liên kết với ngành Công nghệ kỹ thuật ô 

tô theo định hướng ứng dụng, có phẩm chất đạo đức, thái độ nghề nghiệp tốt; có kiến 

thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có kiến thức thực tế vững chắc, 

kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; kỹ năng 

thực hành nghề nghiệp của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; có kỹ năng nhận thức liên 

quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp; có kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp; kỹ năng 

giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp; có khả năng làm việc độc 

lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách 

nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, giám sát người 

khác thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; có đủ năng lực ngoại 

ngữ và công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu giao tiếp, nghiên cứu và công việc trong 

lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô, đáp ứng yêu cầu phát triển trong xu hướng hội nhập 

quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0. 

2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần    

Mục tiêu 

học phần 
Mô tả mục tiêu 

G1 

Khả năng áp dụng các kiến thức cơ sở về kĩ thuật cơ khí, kĩ thuật 

động lực, kĩ thuật cơ điện tử để phân tích các phương pháp chẩn đoán 

trạng thái kỹ thuật ô tô. 

G2 
Khả năng sử dụng các thiết bị chẩn đoán để khai thác và vận hành các 

quy trình kiểm tra, chẩn đoán các cụm và tổng thành ô tô 

G3 

Khả năng ngoại ngữ để đọc, dịch và áp dụng kiến thức để giải quyết 

các vấn đề về chẩn đoán kỹ thuật ô tô 

G4 

Khả năng nhận thức và áp dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề về 

chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 



323 

 

Mã các 

CĐR 

Trình độ 

nhận thực 

theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

Về kiến thức 

CLO1 
Mức 2  

(Áp dụng) 

Vận dụng được các kiến thức về dung sai, đo lường để 

giải các bài toán về dung sai lắp ghép trong quá trình tính 

toán, thiết kế, lắp ráp ô tô. 

CLO2 
Mức 2  

(Áp dụng) 

Vận dụng kiến thức cơ sở về dung sai lắp ghép để tính 

toán, kiểm nghiệm các mối lắp ghép trong hệ thống ô tô. 

Về kỹ năng 

CLO3 
Mức 2  

(Lựa chọn) 

Lựa chọn được mối ghép tiêu chuẩn trong các cụm chi 

tiết máy trên hệ thống trên ô tô; giải thích và ghi được 

các ký hiệu về kích thước, sai lệch giới hạn, dung sai lắp 

ghép, sai lệch hình dạng, vị trí tương quan, nhám bề mặt 

trên bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết trên ô tô. 

Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

CLO4 
Mức 2  

(Áp dụng) 

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, 

phát triển nhóm trong điều kiện làm việc phức tạp và 

luôn thay đổi và làm việc hiệu quả với vai trò là một 

thành viên hoặc người đứng đầu trong các nhóm kỹ thuật 

trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô;  

4. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phần Dung sai và đo lường cơ khí cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ 

bản về dung sai, lắp ghép và tiêu chuẩn hóa, bao gồm các nội dung chính: Khái niệm về 

dung sai, lắp ghép, tiêu chuẩn hóa ảnh hưởng của sai số gia công đến dung sai, dung sai 

lắp ghép bề mặt trơn, dung sai hình dáng, dung sai vị trí và nhám bề mặt của chi tiết 

máy, chuỗi kích thước và cách ghi kích thước cùng các điều kiện kỹ thuật cho bản vẽ cơ 

khí. 

Bên cạnh đó, học phần còn cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỹ 

thuật đo lường và kiểm tra trong chế tạo cơ khí: Phương pháp đo và kiểm tra kích thước; 

các thông số hình học của chi tiết máy, các sơ đồ đo và các thiết bị đo thông dụng trong 

cơ khí; phương pháp xử lý số liệu đo. 

5. Nội dung chi tiết học phần 
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Nội dung 

(Ghi chi tiết từng chương, 

mục) 

Đáp 

ứng 

CĐR 

của học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động 

giảng dạy và học tập 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học 

(Giờ) 

Lý 

thuyết 

  

Bài 

tập 

  

Thảo 

luận 

nhóm 

  

Thực 

hành, 

thí 

nghiệm,  

thực tập 

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Chương 1. Đổi lẫn chức 

năng và vấn đề tiêu chuẩn 

hóa 

CLO1 

CLO2 
2    6 

1.1. Bản chất tính đổi lẫn 

chức năng 
      

1.2. Quy định dung sai và 

tiêu chuẩn hóa 
      

1.3. Ý nghĩa tiêu chuẩn hóa       

Bài tập   1    

Chương 2: Các khái niệm 

cơ bản về dung sai và lắp 

ghép 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

3    8 

2.1 Khái niệm về kích thước, 

sai lệch giới hạn và dung sai 
      

2.2 Khái niệm về lắp ghép       

2.3 Biểu diễn bằng sơ đồ 

phân bố miền dung sai của 

lắp ghép. 

      

Bài tập   1    

Chương 3: Sai số gia công 

các thông số hình học chi 

tiết 

CLO2 

CLO3 
2    6 

3.1 Khái niệm về sai số gia 

công 
      

3.2 Sai số gia công kích 

thước 
      

Bài tập   1    
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Chương 4: Dung sai lắp 

ghép các bề mặt trơn 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

4   04 12 

4.1 Quy định dung sai       

4.2 Quy định lắp ghép       

4.3 Ghi ký hiệu sai lệch và 

lắp ghép trên bản vẽ 
      

4.4 Dung sai lắp ghép của 

các chi tiết với ổ lăn 
      

4.5 Dung sai lắp ghép then       

4.6 Dung sai lắp ghép then 

hoa 
      

4.7 Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn 

cho mối ghép khi thiết kế 
      

Bài tập   1    

Chương 5: Dung sai lắp 

ghép ren 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

2    6 

5.1 Dung sai kích thước ren 

hệ mét 
      

5.2 Lắp ghep ren hệ mét       

5.3 Dung sai lắp ghep ren 

hình thang 
      

Bài tập   1    

Chương 6: Dung sai truyền 

động bánh răng 

CLO2 

CLO3 
2    6 

6.1 Các yêu cầu kỹ thuật của 

truyền động bánh răng 
      

6.2 Tiêu chuẩn dung sai và 

cấp chính xác của bánh răng 

và truyền động 

      

Bài tập   1    

Chương 7: Chuỗi kích 

thước 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

3    8 

7.1 Các khái niệm cơ bản       

7.2 Giải chuỗi kích thước       

Bài tập   1    

Chương 8: Ghi kích thước 

bản vẽ chi tiết máy 
CLO3 3    7 
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CLO4 

8.1. Yêu cầu đối với ghi kích 

thước 
      

8.2. Nguyên tắc cơ bản ghi 

kích thước chi tiết 
      

8.3. Chọn phương án ghi 

kích thước 
      

Bài tập   0,5    

Chương 9: Phương pháp 

đo kích thước của chi tiết 

cơ khí 

CLO3 

CLO4 
3    7 

9.1 Đo kích thước thẳng       

9.2 Đo các kích thước đặc 

biệt 
      

9.3. Phương pháp đo các 

kích thước lớn 
      

9.4. Phương pháp đo kích 

thước tế vi 

9.5 Đo thông số bánh răng 

      

Bài tập   0,5    

Tổng  24 08  04 66 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

TT Chuẩn đầu ra học phần 

Đáp ứng 

chuẩn đầu ra 

của CTĐT 

Chuẩn đầu ra về kiến thức 

1 

CLO1 

Vận dụng được các kiến thức về dung sai, đo lường để giải 

các bài toán về dung sai lắp ghép trong quá trình tính toán, 

thiết kế, lắp ráp ô tô. 

PLO2 

CLO2 
Vận dụng kiến cơ sở về dung sai lắp ghép để tính toán, kiểm 

nghiệm các mối lắp ghép trong hệ thống ô tô. 
PLO2 

Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2 CLO3 

Lựa chọn được mối ghép tiêu chuẩn trong các cụm chi tiết 

máy trên hệ thống trên ô tô; giải thích và ghi được các ký 

hiệu về kích thước, sai lệch giới hạn, dung sai lắp ghép, sai 

lệch hình dạng, vị trí tương quan, nhám bề mặt trên bản vẽ 

lắp và bản vẽ chi tiết trên ô tô. 

PLO6 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp 

3 CLO4 
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, phát 

triển nhóm trong điều kiện làm việc phức tạp và luôn thay 
PLO13 
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đổi và làm việc hiệu quả với vai trò là một thành viên hoặc 

người đứng đầu trong các nhóm kỹ thuật trong lĩnh vực 

Công nghệ kỹ thuật ô tô 

7. Tài liệu giảng dạy 

7.1. Tài liệu chính  

[1] Ninh Đức Tốn (2009), Dung sai lắp ghép, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội. 

7.2. Tài liệu tham khảo 

 [1] Nghiêm Hùng (1997), Sách tra cứu thép, gang thông dụng, ĐH BK 1997 

 [2] Ninh Đức Tốn (2005), Sổ tay dung sai lắp ghép, NXB Giáo dục Việt Nam, 2005. 

[3] Ninh Đức Tốn, Nguyễn Trọng Hùng, Kỹ thuật đo tập 1, Dung sai lắp ghép và tiêu 

chuẩn hóa, Nxb giáo dục 2007 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 

Nội dung 

(Ghi chi tiết đến 

từng mục) 

 

 

Số 

tiết 

Nhiệm vụ của giảng viên 
Nhiệm vụ của sinh 

viên 

Đáp ứng 

CĐR 

nào của 

học 

phần 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 Chương 1. Đổi lẫn chức năng và vấn đề tiêu chuẩn 

hóa 

CLO1 

CLO2 

1.1. Bản chất tính 

đổi lẫn chức năng 

 

 

 

1 

- Thuyết trình về tính đổi 

lẫn chức năng của chi 

tiết máy 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

thực tế 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO1 

CLO2 

1.2. Quy định dung 

sai và tiêu chuẩn hóa 

 

 

 

0,5 

- Trình bày quy định 

dung sai và tiêu chuẩn 

hóa 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

thực tế 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO1 

CLO2 

1.3. Ý nghĩa tiêu 

chuẩn hóa 

 

 

0,5 

- Trình bày các ý nghĩa 

của tiêu chuẩn hóa, lấy 

ví dụ minh họa. 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

thực tế 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO1 

CLO2 

 

 

Bài tập về nhà 

 

 

1 

- Cung cấp câu hỏi ôn 

tập, và bài tập cho SV 

- Lắng nghe, ghi 

chép và tìm hiểu 

thêm tài liệu về các 
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vấn đề thực tế. 

- Làm bài tập giảng 

viên giao. 

Chương 2: Các khái niệm cơ bản về dung sai và lắp ghép CLO1 

CLO2 

CLO3 

2.1 Khái niệm về 

kích thước, sai lệch 

giới hạn và dung sai 

 

 

1 

- Trình bày khái niệm về 

kích thước, sai lệch giới 

hạn và dung sai 

 

 

 

- Đặt câu hỏi phát vấn 

SV 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, ghi 

chép, tìm hiểu thêm 

tài liệu tham khảo 

của các hãng. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO2 

 

2.2 Khái niệm về lắp 

ghép 

 

 

1 

- Trình bày khái niệm về 

lắp ráp, lấy ví dụ minh 

họa 

- Đặt câu hỏi phát vấn 

SV 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu. 

- Trả lời câu hỏi 

CLO1 

CLO2 

 

2.3 Biểu diễn bằng 

sơ đồ phân bố miền 

dung sai của lắp 

ghép. 

 

1 

- Trình bày phương pháp 

Biểu diễn bằng sơ đồ 

phân bố miền dung sai 

của lắp ghép 

- Lấy ví dụ minh họa, 

hướng dẫn SV thực hiện 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu. 

- Làm bài tập tren 

lớp GV cung cấp 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

 

Bài tập về nhà 

 

1 

 

 

 

- Cung cấp cho SV các 

dạng bài tập về xây dựng 

sơ đồ phân bố miền 

dung sai, xác định tính 

chất của mối ghép 

- Làm bài tập GV 

cung cấp 

- Đọc, tìm hiểu trước 

nội dung bài 3 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

Chương 3: Sai số gia công các thông số hình học chi tiết CLO2 

CLO3 

3.1 Khái niệm về sai 

số gia công. 

 
1 

- Trình bày về sai số gia 

công 

- Phân tích ảnh hưởng 

của sai số gia công đến 

các chi tiết máy 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu 

tham khảo. 

CLO2 

CLO3 
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- Đặt câu hỏi phát vấn 

SV 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

3.2 Sai số gia công 

kích thước 

1 

- Phân tích sai số gia 

công kích thước trong 

quá trình sản xuất 

- Trình bày quy luật 

phân bố kích thước gia 

công 

- Đặt câu hỏi phát vấn 

SV 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu  

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO2 

CLO3 

Bài tập 

1 

Cung cấp các dạng bài 

tập chương 3 

- Làm bài tập GV 

cung cấp 

- Đọc, tìm hiểu trước 

nội dung bài 4 

CLO2 

CLO3 

Chương 4: Dung sai lắp ghép các bề mặt trơn CLO1 

CLO2 

CLO3 

4.1 Quy định dung 

sai 

4.2 Quy định lắp 

ghép 

0,5 

- Trình bày các quy định 

về dung sai và lắp ghép 

- Đặt câu hỏi phát vấn 

SV 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO2 

 

4.3 Ghi ký hiệu sai 

lệch và lắp ghép trên 

bản vẽ 

 
0,5 

- Trình bày các phương 

pháp ghi ký hiệu về 

dung sai và lắp ghép trên 

bản vẽ kỹ thuật 

- Lấy VD minh họa 

- Đặt câu hỏi phát vấn 

SV 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên CLO3 

4.4 Dung sai lắp 

ghép của các chi tiết 

với ổ lăn 

 

0,5 

- Trình bày đặc điểm 

của ổ lăn 

- Phân tích lực tác dụng 

lên ổ trong quá trình làm 

việc 

- Lấy VD minh họa 

- Đặt câu hỏi phát vấn 

SV 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 
CLO1 

CLO2 

CLO3 

4.5 Dung sai lắp 0,5 - Trình bày đặc điểm - Lắng nghe, ghi CLO1 
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ghép then 

 

 

 

 

của mối ghép then bằng 

- Phân tích các dạng mối 

ghép sử dụng then bằng 

- Lấy VD minh họa 

- Đặt câu hỏi phát vấn 

SV 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO2 

  CLO3 

4.6 Dung sai lắp 

ghép then hoa 

0,5 

- Trình bày đặc điểm 

của mối ghép then hoa 

- Phân tích các dạng mối 

ghép sử dụng then hoa 

- Lấy VD minh họa 

- Đặt câu hỏi phát vấn 

SV 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO2 

 CLO3 

 

4.7 Chọn kiểu lắp 

tiêu chuẩn cho mối 

ghép khi thiết kế 
0,5 

- Trình bày phương 

pháp chọn kiểu lắp 

tiêu chuẩn cho mối 

ghép khi thiết kế 

- Đặt câu hỏi phát vấn 

SV 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO2 

  CLO3 

Bài tập về nhà 

1 

- Cung cấp các dạng 

bài tập chương 4 

- Làm bài tập GV 

cung cấp 

- Đọc, tìm hiểu trước 

nội dung bài 5 

CLO1 

CLO2 

  CLO3 

Kiểm tra lần 1    1 - Cung cấp đề bài kiểm 

tra cho SV 

- Giám sát SV làm bài 

- SV nghiêm túc 

làm bài  

CLO1 

CLO2 

  CLO3 

Chương 5: Dung sai lắp ghép ren CLO1 

CLO2 

CLO3 

5.1 Dung sai kích 

thước ren hệ mét 

  

 

1 

- Trình bày khái niệm, 

đặc điểm, thông số hình 

học, phân loại ren hệ 

mét 

- Đặt câu hỏi phát vấn 

SV 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

5.2 Lắp ghep ren hệ 

mét 

 

0,5 

- Phân tích các dạng mối 

ghép của ren hệ met 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài 

CLO1 

CLO2 
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- Ký hiệu ren hệ mét 

trên abnr vẽ kỹ thuật 

- Lấy ví dụ minh họa 

- Đặt câu hỏi phát vấn 

SV 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO3 

5.3 Dung sai lắp 

ghep ren hình thang 

 

0,5 

- Phân tích các dạng mối 

ghép của ren hình thang 

- Lấy ví dụ minh họa 

- Đặt câu hỏi phát vấn 

SV 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

Bài tập  

1 

Cung cấp các dạng bài 

tập chương 5 

- Làm bài tập GV 

cung cấp 

- Đọc, tìm hiểu trước 

nội dung bài 6 

 

Chương 6: Dung sai truyền động bánh răng CLO2 

CLO3 

6.1 Các yêu cầu kỹ 

thuật của truyền 

động bánh răng 

 

1 

- Trình bày đặc điểm, 

yêu cầu kỹ thuật của 

truyền động bánh răng 

- Lấy ví dụ minh họa 

- Đặt câu hỏi phát vấn 

SV 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO2 

CLO3 

6.2 Tiêu chuẩn dung 

sai và cấp chính xác 

của bánh răng và 

truyền động 

 

1 

- Trình bày tiêu chuẩn 

dung sai và cấp chính 

xác của bánh răng và 

truyền động 

- Lấy ví dụ minh họa 

- Đặt câu hỏi phát vấn 

SV 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 
CLO2 

CLO3 

Bài tập  

1 

Cung cấp các dạng bài 

tập chương 6 

- Làm bài tập GV 

cung cấp 

- Đọc, tìm hiểu trước 

nội dung bài 7 

CLO2 

CLO3 

Chương 7: Chuỗi kích thước CLO1 

CLO2 

CLO3 

7.1 Các khái niệm  - Trình bày khái niệm, - Lắng nghe, ghi CLO1 
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cơ bản 1 phan loại chuỗi kích 

thước 

- Lấy ví dụ minh họa về 

các loại chuỗi kích thước 

- Đặt câu hỏi phát vấn 

SV 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO2 

CLO3 

7.2 Giải chuỗi kích 

thước 

 

2 

- Trình bày các dạng bài 

tập về chuối kích thước 

- Phân tích phương pháp 

giải bài toán chuỗi kích 

thước 

- Lấy ví dụ mịnh họa 

- Giao bài tập trên lớp 

cho SV 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

- Làm bài tập GV 

cung cấp 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

Bài tập  

1 

Cung cấp các dạng bài 

tập chương 7 

- Làm bài tập GV 

cung cấp 

- Đọc, tìm hiểu trước 

nội dung bài 8 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

Chương 8: Ghi kích thước bản vẽ chi tiết máy CLO3 

CLO4 

8.1. Yêu cầu đối với 

ghi kích thước  

 

1 

- Trình bày các yêu cầu 

đối với ghi kích thước 

cho bản vẽ kỹ thuật 

- Đặt câu hỏi phát vấn 

SV 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

CLO3 

CLO4 

8.2. Nguyên tắc cơ 

bản ghi kích thước 

chi tiết 

 

1 

- Trình bày các nguyên 

tắc cơ bản ghi kích 

thước chi tiết 

- Đặt câu hỏi phát vấn 

SV 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

CLO3 

CLO4 

8.3. Chọn phương án 

ghi kích thước 

 

1 

- Trình bày các phương 

án ghi kích thước cho 

bản vẽ 

- Đặt câu hỏi phát vấn 

SV 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

CLO3 

CLO4 

Bài tập 0,5 Cung cấp các dạng bài - Làm bài tập GV CLO3 
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tập chương 8 cung cấp 

- Đọc, tìm hiểu trước 

nội dung bài 9 

CLO4 

Chương 9: Phương pháp đo kích thước của chi tiết cơ khí CLO3 

CLO4 

9.1 Đo kích thước 

thẳng 

0,5 - Trình bày phương 

pháp đo kích thước 

thẳng 

- Lấy ví dụ minh họa 

- Đặt câu hỏi phát vấn 

SV 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

CLO3 

CLO4 

9.2 Đo các kích 

thước đặc biệt 

9.3. Phương pháp đo 

các kích thước lớn 

1 - Trình bày phương 

pháp đo kích thước đặc 

biệt và kích thước lớn. 

- Lấy ví dụ minh họa 

- Đặt câu hỏi phát vấn 

SV 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

CLO3 

CLO4 

9.4. Phương pháp đo 

kích thước tế vi 

0,5 - Trình bày phương 

pháp đo kích thước tế ví. 

- Lấy ví dụ minh họa 

- Đặt câu hỏi phát vấn 

SV 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

CLO3 

CLO4 

Bài tập 0,5 Cung cấp các dạng bài 

tập chương 8 

- Làm bài tập GV 

cung cấp 
 

Kiểm tra thường 

xuyên 2 

 

1 

- Cung cấp đề bài kiểm 

tra cho SV 

- Giám sát SV làm bài 

SV nghiêm túc làm 

bài  

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 Phần thực hành  

Bài 1:  Thực hành 

đo kích thước thẳng, 

kích thước trong và 

ngoài bằng thước 

cặp 

2 

- Hướng dẫn sinh viên 

sử dụng thước cặp 

- Cung cấp tài liệu 

hướng dẫn và quy trình 

đo 

- Quan sát SV đo 

- Đánh giá SV 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài 

- Đọc tài liệu GV 

cung cấp 

- Thực hành đo theo 

yêu cầu của GV 

- Báo cáo thực hành. 

CLO3; 

CLO5 

Bài 2:  Thực hành 

đo kích thước trong, 
2 

- Hướng dẫn sinh viên 

sử dụng Panme 

- Lắng nghe, ghi 

chép bài 

CLO3; 

CLO5 
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kích thước ngoài 

bằng panme 

- Cung cấp tài liệu 

hướng dẫn và quy trình 

đo 

- Quan sát SV đo 

- Đánh giá SV 

- Đọc tài liệu GV 

cung cấp 

- Thực hành đo theo 

yêu cầu của GV 

- Báo cáo thực hành. 

9. Phương pháp  giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

42. Thuyết giảng CLO1;CLO2 

43. Đặt và giải quyết vấn đề  CLO1;CLO2 

44. Trả lời câu hỏi, phát biểu, trao 

đổi ý kiến xây dựng bài CLO1;CLO2 

45. Hướng dẫn cách đọc tài liệu CLO3; CLO4 

46. Thực hành CLO3; CLO4 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài  

đánh giá 

Phương 

pháp/ hình 

thức đánh 

giá 

Tiêu chí đánh giá 
Thời điểm 

đánh giá 

Hệ 

số 

Đáp ứng 

CĐR 

 học 

phần 

Trọng 

số 

Al. Đánh 

giá 

quá 

trình 

A1.1. 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh giá 

mức độ 

chuyên cần 

- Thời gian lên lớp 

nghe giảng 

- Tinh thần tham gia 

xây dựng bài 

- Mức độ tham gia các 

hoạt động làm bài tập, 

ghi chép bài 

Toàn bộ 

các tuần 
0,33 

CLO1; 

CLO2; 

CLO4. 

40% 

 

A1.2. 

Bài 

kiểm tra 

1  

 Hình thức  

tự luận  

- Nội dung kiến thức 

- Phương pháp trình 

bày 

- Nghiêm túc làm bài 

Tuần thứ 

5 
0,33 

CLO1; 

CLO2. 

 

A1.3. 

Bài 

kiểm tra 

2 

Hình thức 

Thực hành 

- Tác phong vệ sinh 

công nghiệp 

- Kỹ năng thực hành 

- Mức độ thành thạo 

Tuần thứ 

4 
0,34 

CLO3; 

CLO4 
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A2. 

Đánh  

giá  

cuối kỳ 

Bài thi 

cuối kỳ 
 Tự luận 

- Mức độ hoàn thành 

câu hỏi của đề thi 

- Thái độ nghiêm túc 

tham gia kỳ thi 

Tuần thứ 

9 
1 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3 

 

60% 

 

10. Thông tin về người/ nhóm biên sọan 

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Bùi Tiến Tài Thạc Sĩ  

PHÊ DUYỆT   

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CƠ KHÍ 

1. Thông tin chung về học phần 

 1.1. Tên học phần: Các phương pháp gia công cơ khí 

 - Mã học phần: 191022002 

 1.2. Số tín chỉ: 2 

1.4. Bộ môn phụ trách: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

1.5. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1: 

Họ và tên: Nguyễn Duy Trinh  

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên thỉnh giảng, Thạc sỹ  

Nơi làm việc: Khoa Công nghệ Cơ khí, trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội  

Điện thoại, email: 0369608363, duytrinh99@gmail.com  

Hướng nghiên cứu chính: Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

Giảng viên 2: 

Họ và tên: Bùi Tiến Tài  

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên thỉnh giảng, Thạc sỹ  

Nơi làm việc: Khoa Kỹ thuật cơ sở, trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội  

Điện thoại, email: 0962913262, buitientai@haui.edu.vn  

Hướng nghiên cứu chính: Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

     1.6. Loại học phần: Bắt buộc 

     1.7. Điều kiện tiên quyết:  

   Học phần học trước: Chi tiết máy  

    Học phần tiên quyết: Không 

    1.8. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

  - Nghe giảng lý thuyết            : 28 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp            : 4 tiết 

  - Thảo luận              : 0 

  - Thực hành, thực tập (phòng thực hành Cơ điện tử Ô tô)     : 4 tiết 

  - Tự học               : 66 giờ 

2) Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung của học phần: 

         Học phần Phương pháp gia công cơ khí  trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản 

về các phương pháp gia công cơ khí để gia công chi tiết trên ô tô. Cung cấp cho sinh 

viên kỹ năng cơ bản của các phương pháp gia công với tác phong công nghiệp và đảm 

bảo an toàn trong sản xuất 

26 

mailto:buitientai@haui.edu.vn
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2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần: 

Mục tiêu 

học phần 
Mô tả mục tiêu 

G1 
Có kiến thức về kỹ thuật cơ sở và kiến thức chuyên môn về  các phương 

pháp gia công cơ khí để gia công các chi tiết trên ô tô 

G2 
Có kỹ năng về nghề nghiệp, giao tiếp, quản lý và làm việc nhóm để có 

thể làm việc trong lĩnh vực gia công, sửa chữa các chi tiết trên ô tô. 

G4 
Khả năng nhận thức và áp dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề về 

gia công các chi tiết trên ô tô.  

3. Chuẩn đầu ra học phần: 

Mã 

các 

CĐR 

Trình độ 

nhận thực 

theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

a.  Về kiến thức 

CLO1 

Mức 2 & 3 

(Giải thích) 

Giải thích được các khái niệm cũng như nguyên lý gia công 

của các phương pháp gia công cơ khí chế tạo các chi tiết trên 

ô tô. 

b.  Về kỹ năng 

CLO2 
Mức 2 & 3 

(Sử dụng) 

Sử dụng được các máy gia công hàn, cắt, tiện, khoan để gia 

công các chi tiết. 

c.  Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

CLO3 

Mức 2 & 3 

(Áp dụng) 

Áp dụng được các phương pháp gia công và chọn đúng máy 

các máy gia công để gia công chi tiết cụ thể. Tác phong công 

nghiệp và đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần “Các phương pháp gia công cơ khí” là học phần cơ sở ngành cung cấp 

cho sinh viên những khái niệm cơ bản của quá trình sản xuất cơ khí. Học phần trình bày 

các kiến thức cơ bản về các phương pháp công nghệ chế tạo vật liệu thành các bán thành 

phẩm cơ khí, các phương pháp gia công đúc, gia công áp lực, phương pháp hàn, phương 

pháp tiện. Đồng thời, áp dụng các phương pháp gia công cơ khí để sửa chữa các chi tiết 

hư hỏng trong quá trình vận hành và khai thác ô tô.   

Để học được học phần này cần có xưởng thực hành cơ khí với các các máy tiện, 

máy hàn, máy khoan, máy mài ...  

5. Nội dung chi tiết học phần 
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Nội dung 

CĐR 

của 

học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động 

giảng dạy 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học 

(Giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập  

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, 

thí 

nghiệm,  

thực tập 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Chương 1. Các khái niệm 

cơ bản 

CLO1 

CLO3 
4    8 

1.1 Một số khái niệm cơ bản 

trong sản xuất cơ khí 
 1    2 

1.2 Các thành phần của quy 

trình công nghệ. 
 1    2 

1.3 Các dạng sản xuất.  1    2 

1.4 Khái niệm chất lượng bề 

mặt sản phẩm 
 1    2 

Chương 2. Vật liệu dùng 

trong công nghiệp chế tạo 

máy 

CLO1 

CLO3 
4    8 

2.1 Tính chất chung của kim 

loại và hợp kim 
 1    2 

2.2 Thép các bon  1    2 

2.3 Hợp kim  1    2 

2.4 Vật liệu phi kim loại  1    2 

Chương 3. Nhiệt luyện và 

hóa nhiệt luyện 

CLO1 

CLO3 
2 1   6 

3.1 Các phương pháp nhiệt 

luyện 
 1    2 

3.2 Các phương pháp hóa 

nhiệt luyện 
 1    2 

Bài tập   1   2 

Chương 4. Công nghệ đúc 

kim loại và hợp kim 

CLO1 

CLO3 
4    8 

4.1 Đặc điểm của phương 

pháp đúc. 
 1    2 

4.2 Vật liệu làm khuôn và lõi  1    2 
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4.3 Các phương pháp làm 

khuôn và lõi 
 0,5    1 

4.4 Nấu và đúc gang  0,5    1 

Kiểm tra   1    2 

Chương 5. Công nghệ gia 

công biến dạng tạo hình 

CLO1 

CLO3 
4 1   10 

5.1 Đặc điểm, phân loại  1    2 

5.2 Khái niệm sự biến dạng 

của kim loại và hợp kim 
 1    2 

5.3 Cán, kéo sợi, ép  1    2 

5.4 Rèn tự do dập thể tích và 

dập tấm 
 1    2 

Bài tập   1   2 

Chương 6. Công nghệ hàn 

và cắt kim loại  

CLO1 

CLO3 
5 1   12 

6.1 Bản chất và đặc điểm 

phương pháp hàn 
 2    4 

6.2 Phương pháp hàn hồ 

quang 
 1    2 

6.3 Hàn điện tiếp xúc  1    2 

6.4 Hàn, cắt kim loại bằng khí  1    2 

Bài tập   1   2 

Chương 7. Gia công cắt gọt 

kim loại 

 CLO1 

CLO3 
5 1   12 

7.1 Khái niệm chung  2    4 

7.2 Gia công tiện kim loại  1    2 

7.3 Gia công phay kim loại  1    2 

7.4 Gia công CNC  1    2 

Bài tập   1   2 

Thực hành     4 2 

Bài 1. Thực hành hàn hồ 

quang và hàn TIG 

CLO2 

CLO3 
   2 1 

Bài 2. Thực hành phương 

pháp gia công cơ khí: Hàn, 

cắt, khoan, mài 

CLO2 

CLO3 
   2 1 

Tổng  28 04  04 66 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

Bảng đánh giá mức độ tương thích CĐR của học phần với CĐR của Chương 
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trình đào tạo. 

TT Chuẩn đầu ra học phần 

Đáp ứng 

chuẩn đầu ra 

của CTĐT 

a. Chuẩn đầu ra về kiến thức 

1 CLO1 

Giải thích được các khái niệm cũng như nguyên lý gia 

công của các phương pháp gia công cơ khí chế tạo các 

chi tiết trên ô tô. 

PLO2 

b. Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2 CLO2 
Sử dụng được các máy gia công hàn, cắt, tiện, khoan để 

gia công các chi tiết. 
PLO6 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp 

3 CLO3 

Đưa ra được các phương pháp gia công và chọn đúng 

máy các máy gia công để gia công chi tiết cụ thể. Tác 

phong công nghiệp và đảm bảo an toàn và vệ sinh công 

nghiệp. 

PLO13 

7. Tài liệu giảng dạy và học tập: 

7.1. Tài liệu chính: 

[1]. Hoàng Tùng, Nguyễn Ngọc Thành (2010). Giáo trình cơ khí đại cương, NXB 

Giáo dục Việt Nam 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Nguyễn Văn Thành (2018). Giáo trình cơ khí đại cương, NXB KH & KT 

[2] Phạm Văn Hùng, Nguyễn Phương, Cơ sở máy công cụ, Nxb Khoa học và kỹ 

thuật 2007 

[3] Hoàng Tùng, Nguyễn Ngọc Thành,  Giáo trình cơ khí đại cương, Nxb giáo dục 

2010 

[4] Nguyễn Văn Hảo,Nguyễn Ngọc Thành, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Tiến 

Dương, Giáo trình cơ khí đại cương, Nxb giáo dục 2011 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 

Nội dung 

Số 

tiết 
Nhiệm vụ của giảng 

viên 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

CĐR 

học 

phần 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1. Các 

khái niệm cơ bản 
4  

 CLO1, 

CLO3 

1.1 Một số khái 

niệm cơ bản trong 

sản xuất cơ khí 

1 

- Thuyết trình về quá 

trình chế tạo ô tô 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

- Tư duy trả lời câu 

CLO1 



341 

 

 thực tế hỏi 

1.2 Các thành phần 

của quy trình công 

nghệ. 

 
1 

- Giới thiệu các khái 

niệm về công nghệ trong 

chế tạo các chi tiết trên ô 

tô 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

thực tế 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

 

 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO3 

1.3 Các dạng sản 

xuất. 

 1 

- Trình bày các dạng sản 

xuất trong công nghệ ô 

tô 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

thực tế 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO3 

1.4 Khái niệm chất 

lượng bề mặt sản 

phẩm 1 

- Trình bày các dạng sản 

xuất trong công nghệ ô 

tô 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

thực tế 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO1 

Chương 2. Vật liệu 

dùng trong công 

nghiệp chế tạo máy 

5 

  CLO1, 

CLO3 

2.1 Tính chất chung 

của kim loại và hợp 

kim 

1 

- Giới thiệu các loại vật 

liệu dùng trên ô tô. Phân 

tích tính chất chung của 

kim loại và hợp kim. 

Ứng dụng các loại vật 

liệu thép các bon, thép 

hợp kim 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

 

 

 

 

 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO1 

2.2 Thép các bon 1 

- Trình bày về tính chất 

thép các bon, giản đồ 

pha, các loại thép các 

bon áp dụng trong ô tô 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

 

 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO3 

2.3 Hợp kim 1 
- Giới thiệu các hợp kim 

dùng trong chế tạo máy 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

CLO3 
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và trên ô tô 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

2.4 Vật liệu phi kim 

loại 
1 

- Giới thiệu một số vật 

liệu phi kim loại trên ô 

tô 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO1 

Bài tập trên lớp 

1 

Cho mác thép sử dụng 

trong ô tô yêu cầu sinh 

viên phân tích thành 

phần và phạm vi sử dụng 

- Kiểm tra, đánh giá 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO1 

Chương 3. Nhiệt 

luyện và hóa nhiệt 

luyện 

3 

  CLO1, 

CLO3 

3.1 Các phương 

pháp nhiệt luyện 

 
1 

- Phân tích công dụng và 

đặc điểm của phương 

pháp nhiệt luyện 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO1 

3.2 Các phương 

pháp hóa nhiệt luyện 

 
1 

- Phân tích công dụng và 

đặc điểm của phương 

pháp hóa nhiệt luyện 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO1 

Bài tập 

1 

Phân tích quá trình nhiệt 

luyện chi tiết bánh răng 

trong hộp số ô tô 

Kiểm tra, đánh giá 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO3 

Chương 4. Công 

nghệ đúc kim loại 

và hợp kim 

4 
  CLO1, 

CLO3 

4.1 Đặc điểm của 

phương pháp đúc. 
1 

- Phân tích công dụng và 

đặc điểm của phương 

pháp đúc 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

CLO1 
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quan giảng viên 

4.2 Vật liệu làm 

khuôn và lõi 

1 

- Phân tích công dụng và 

đặc điểm của vật liệu 

làm khuôn và lõi 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu 

tham khảo. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO3 

4.3 Các phương 

pháp làm khuôn và 

lõi 0,5 

- Trình bày các phương 

pháp làm khuôn và lõi 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu 

tham khảo. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

4.4 Nấu và đúc gang 

0,5 

- Trình bày phương 

pháp nấu và đúc gang 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu 

tham khảo. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

 

Kiểm tra thường 

xuyên 1 

 

1 - Ra đề kiểm tra, quy 

định thời gian làm bài 

- Quan sát duy trì kỷ 

luật 

- Làm bài kiểm tra  

 

- Nghiêm túc 
CLO1 

Chương 5. Công 

nghệ gia công biến 

dạng tạo hình 

5   
CLO1, 

CLO3 

5.1 Đặc điểm, phân 

loại 

1 - Phân tích công dụng và 

đặc điểm của phương 

pháp gia công biến dạng 

tạo hình 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO3 

 

5.2 Khái niệm sự 

biến dạng của kim 

loại và hợp kim 

1 - Thuyết trình và phân 

tích các khái nhiệm của 

biến dạng kim loại và 

hợp kim 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO3 
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5.3 Cán, kéo sợi, ép 1 - Giới thiệu và phân tích 

công nghệ cán, kéo sợi 

và ép 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO3 

 

5.4 Rèn tự do dập 

thể tích và dập tấm 

1 - Giới thiệu và phân tích 

công nghệ rèn tự do dập 

thể tích và dập tấm 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO3 

 

Bài tập  1 - Giải bài tập mẫu về 

phương pháp kéo sợi. 

- Giao bài tập áp dụng 

- Kiểm tra, đánh giá 

Lắng nghe, ghi chép 

 

Làm bài tập  

Báo cáo kết quả 

CLO1 

CLO3 

 

Chương 6. Công 

nghệ hàn và cắt 

kim loại 

 5   
CLO1, 

CLO3 

6.1 Bản chất và đặc 

điểm phương pháp 

hàn 

1 - Phân tích công dụng và 

đặc điểm của phương 

pháp hàn và cắt 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO3 

 

6.2 Phương pháp 

hàn hồ quang 

1 - Trình bày và phân tích 

phương pháp hàn hồ 

quang 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

6.3 Hàn điện tiếp 

xúc 

1 - Trình bày và phân tích 

phương pháp hàn điện 

tiếp xúc 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

6.4 Hàn, cắt kim loại 

bằng khí 

1 - Trình bày và phân tích 

phương pháp hàn, cắt 

kim loại bằng khí 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 
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Bài tập  1 - Giải bài tập mẫu về 

chọn các thông số cho 

chế độ hàn hồ quang 

kiểu hàn bằng. 

- Giao bài tập tính chọn 

thông số hàn cho các 

trường hợp hàn đứng, 

hàn trần. 

Quan sát, kiểm tra, đánh 

giá 

- Lắng nghe, ghi 

nhớ, ghi chép 

 

 

- Làm bài tập theo 

yêu cầu 

 

 

- Báo cáo kết quả 

CLO1 

CLO3 

Chương 7. Gia 

công cắt gọt kim 

loại 

  5   CLO1, 

CLO3 

7.1 Khái niệm chung 1 - Trình bày khái niệm 

chung về các phương 

pháp gia công cơ khí 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

 

7.2 Gia công tiện 

kim loại 

1 - Trình bày và phân tích 

phương pháp tiện kim 

loại và áp dụng trên các 

chi tiết trong ô tô 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO3 

7.3 Gia công phay 

kim loại 

1 - Trình bày và phân tích 

phương pháp phay kim 

loại và áp dụng trên các 

chi tiết trong ô tô 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO3 

7.4 Gia công CNC 1 - Trình bày và phân tích 

phương pháp gia công 

CNC kim loại và áp 

dụng trên các chi tiết 

trong ô tô 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO3 
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Kiểm tra   1 - Ra đề kiểm tra, quy 

định thời gian làm bài 

- Quan sát duy trì kỷ 

luật 

- Làm bài kiểm tra  

 

- Nghiêm túc 

CLO1 

CLO3 

Phần thực hành  

Bài 1. Thực hành 

hàn hồ quang và hàn 

TIG 

2 

- Hướng dẫn sinh viên 

thực hiện hàn hồ quang 

và hàn TIG.  

- Quan sát; 

- Thực hành tháo, 

đo, lắp theo nhóm; 

- Viết báo cáo kết 

quả thực hành. 

CLO2 

CLO3 

 

Bài 2. Thực hành 

phương pháp gia 

công cơ khí: Hàn, 

cắt, khoan, mài 

2 

- Hướng dẫn sinh viên 

thực hiện phương pháp 

gia công cơ khí: Hàn, 

cắt, khoan, mài. 

- Quan sát; 

- Thực hành tháo, 

đo, lắp theo nhóm; 

- Viết báo cáo kết 

quả thực hành. 

CLO2 

CLO3 

 

9. Phương pháp  giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

47. Thuyết giảng CLO1 

48. Đặt và giải quyết vấn đề  CLO1 

49. Trả lời câu hỏi, phát biểu, trao 

đổi ý kiến xây dựng bài CLO1; CLO3 

50. Hướng dẫn cách đọc tài liệu CLO1 

51. Làm việc nhóm CLO1; CLO3 

52. Thực hành CLO2; CLO3 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài  

đánh giá 

Phương 

pháp/ hình 

thức đánh 

giá 

Tiêu chí đánh giá 

Thời 

điểm 

đánh giá 

Hệ 

số 

Đáp ứng 

CĐR 

 học 

phần 

Trọng 

số 

Al. 

Đánh 

giá 

quá 

trình 

A1.1. 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh giá 

mức độ 

chuyên 

cần 

- Thời gian lên lớp 

nghe giảng không ít 

hơn 70% tổng số tiết 

của HP 

- Chấm vở ghi, vở 

 Toàn 

bộ các 

tuần 

0,33 
CLO1; 

CLO3 
40% 
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làm bài tập (các bài 

tập trên lớp và giao 

về nhà) 

- Chấp hành nội 

quy, kỷ luật học tập 

trên lớp 

 

A1.2. 

Bài kiểm 

tra 1  

 Hình 

thức  Tự 

luận  

- Mức độ hoàn thành 

các câu hỏi/bài tập 

của đề kiểm tra. 

- Hình thức trình bày 

sạch, rõ ràng 

- Mức độ sáng tạo 

Tuần 

thứ 5 
0,33 

CLO1; 

CLO3 

 

A1.3. 

Bài kiểm 

tra 2 

Hình 

thức 

Thực 

hành 

- Mức độ hoàn thành 

các yêu cầu của bài 

thực hành 

- Thực hiện nội quy, 

an toàn vệ sinh công 

nghiệp 

- Kỹ năng thành 

thạo 

Theo kế 

hoạch 

giảng 

dạy và 

lịch bố 

trí của 

Phòng 

thực 

hành  

0,34 
CLO2; 

CLO3 

A2. 

Đánh  

giá  

cuối kỳ 

Bài thi 

cuối kỳ 
 Tự luận 

- Mức độ hoàn thành 

các câu hỏi của đề thi 

- Thái độ nghiêm 

túc, chấp hành kỷ 

luật phòng 

 Lịch 

thi của 

trường 

1 
CLO1; 

CLO3 

 

60% 

10. Thông tin về người/ nhóm biên soạn   

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Nguyễn Duy Trinh Thạc sĩ  

2 Bùi Tiến Tài Thạc sĩ  

PHÊ DUYỆT   

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

VẬT LIỆU DÙNG TRONG Ô TÔ 

1. Thông tin chung về học phần 

 1.1. Tên học phần: Vật liệu dùng trong ô tô 

Mã học phần: 191022036 

 1.2. Số tín chỉ: 02 

 1.3. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Ô tô, Khoa Cơ điện tử và Ô tô 

 1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

 Giảng viên 1:  

 Họ và tên: ThS. Lê Hoàng Long 

 Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên cơ hữu. 

 Nơi làm việc: Khoa Cơ điện tử và Ô tô, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà 

Nội 

 Điện thoại, email: 0916633399, hoanglongrs@live.com 

 Hướng nghiên cứu chính: Cơ điện tử Ô tô 

Giảng viên 2: 

Họ và tên: Chu Đức Hùng  

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên thỉnh giảng, Thạc sỹ  

Nơi làm việc: Trung tâm Thực hành, thực nghiệm ô tô, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội  

Điện thoại, email: 0336822888, chuduchungtn@gmail.com  

Hướng nghiên cứu chính: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

 1.5. Loại học phần: bắt buộc với sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 

 1.6. Điều kiện tiên quyết: 

    Học phần học trước: Không  

    Học phần tiên quyết: Không 

 1.7. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

  - Nghe giảng lý thuyết      : 24 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp                : 8 tiết 

  - Thảo luận nhóm, Semina, bài tập lớn    : 0 

  - Thực hành, thực tập      : 4 tiết 

  - Tự học        : 66 giờ

  2. Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung học phần: 

Có kiến thức lý thuyết và thực hành cơ bản về tính chất vật lý của các dạng vật liệu 

dùng trên ô tô để phục vụ cho các quy trình kỹ thuật thuộc lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật 

Ô tô. Có khả năng thực hiện các nội dung thí nghiệm trong lĩnh vực vật liệu một cách 

27 

  
 

mailto:hoanglongrs@live.com
mailto:chuduchungtn@gmail.com


349 

 

trung thực và khoa học. 

2.2. Các mục tiêu cụ thể của học phần: 

Mã mục tiêu Mô tả mục tiêu 

G1 
Có kiến thức cấu trúc và thông số cơ sở của vật liệu, các quá 

trình vật lý của lĩnh vực vật liệu dùng trên ô tô. 

G2 
Có khả năng làm việc nhóm, có tinh thần tự chủ và tự chịu 

trách nhiệm  

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

Mã các 

CĐR 

Trình độ 

nhận thực 

theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

a Về kiến thức 

CLO1 
Mức 3  

(Vận dụng) 

Vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành vật liệu để phân 

loại và thử nghiệm các dạng vật liệu dùng trên ô tô 

CLO2 

Mức 2  

(Áp dụng) 

Vận dụng được các kiến thức về quá trình vật lý của công 

nghệ kỹ thuật ô tô để đánh giá yêu cầu đối với vật liệu sử 

dụng tại một vị trí hoặc một chi tiết trên ô tô 

b Về kỹ năng 

CLO3 

Mức 2 

(Đọc dịch) 

Khai thác được các thiết bị trong ngành vật liệu để tiến 

hành thử nghiệm các đặc tính của vật liệu và nhiệt luyện 

vật liệu kim loại dùng trên ô tô. 

c Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

CLO4 

Mức 2  

(Áp dụng) 

Áp dụng được yêu cầu về tính trung thực và khoa học 

trong thực hiện, xử lý và báo cáo nội dung thực hiện các 

quy trình kỹ thuật về vật liệu dùng trong ô tô theo nhóm. 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

Người học được trang bị kiến thức về cơ tính của vật liệu sử dụng trong ngành 

công nghiệp ô tô: cấu trúc vật liệu; giản đồ trạng thái sắt – cacbon; các loại biến dạng 

cũng như trạng thái phá hủy; cơ tính của gang, thép, các loại hợp kim...dùng trong ô tô. 

Đồng thời sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có kiến thức, kỹ năng về lựa chọn vật 

liệu, các biện pháp tăng cường cơ tính, bảo vệ vật liệu, nhiệt luyện…khi sử dụng vật 

liệu kim loạitại các chi tiết, cụm kết cấu trên ôtô. 

Ngoài ra sinh viên còn có kiến thức, kỹ năng phân loại, tính chất, mục đích sử dụng 

các vật liệu bôi trơn, làm mát, tẩy rửa trên ô tô. Sinh viên còn có thể sử dụng các thiết 

bị đo đạc để xác định tính chất của vật liệu. 

 Để học được học phần này, yêu cầu giảng viên đã được đào tạo về vật liệu dùng 

trong ô tô. Những nội dung thực hành của học phần sử dụng các thiết bị (mẫu vật liệu, 

máy đo độ cứng, thiết bị đo độ nhớt, máy tôi cao tần cầm tay...) và được thực hiện tại 
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Xưởng thực hành. 

5. Nội dung chi tiết học phần và phân bổ thời gian: 

Nội dung 

Đáp ứng CĐR của 

học phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động 

giảng dạy và học tập 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) 
Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học(giờ) 

 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, 

thí 

nghiệm, 

thực tập 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

Chương 1. Các 

khái niệm chung 
CLO1 02    04 

1.1. Vật liệu cơ khí CLO1 0.5     

1.2. Vật liệu tiêu 

hao 
CLO1 0.5     

1.3. Cấu trúc dạng 

hạt của kim loại 
CLO1 1     

Chương 2. Giản đồ 

trạng thái Fe-C 

CLO1,CLO2, 

CLO3, CLO4 
05 02  02 15 

2.1. Giản đồ trạng 

thái Fe-C 
CLO1 2     

2.2. Thép và gang CLO1, CLO2 2     

2.3. Các phương 

pháp nhiệt luyện 

CLO1, CLO2, 

CLO3, CLO4 
1     

Chương 3. Các 

phép thử vật liệu 

CLO1, CLO2, 

CLO3, CLO4 
04 01  01 11 

3.1. Thử kéo CLO1,CLO2,CLO3 1     

3.2. Thử độ cứng 
CLO1, CLO2, 

CLO3, CLO4 
1     

3.3. Thử bền va đập CLO1,CLO2,CLO3 1     

3.4. Thử bền mỏi CLO1,CLO2,CLO3 1     

Chương 4. Các 

loại thép dùng trên 

ô tô 

CLO1, CLO2 05 02   14 

4.1. Thép cácbon CLO1, CLO2 2     

4.2. Thép hợp kim 

thấp 
CLO1, CLO2 2     

4.3. Thép hợp kim CLO1, CLO2 1     
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cao 

Chương 5. Các loại 

gang dùng trên ô tô 
CLO1, CLO2 03 01   08 

5.1. Gang xám CLO1, CLO2 1     

5.2. Gang cầu CLO1, CLO2 1     

5.3. Gang dẻo CLO1, CLO2 1     

Chương 6. Các loại 

hợp kim khác dùng 

trên ô tô 

CLO1, CLO2 02 01   06 

6.1. Hợp kim nhôm CLO1, CLO2 1     

6.2. Hợp kim đồng CLO1, CLO2 1     

6.3. Các hợp kim 

khác 
CLO1, CLO2 0.5     

Chương 7. Các vật 

liệu tiêu hao trên ô 

tô 

CLO1, CLO2, 

CLO3 
03 01  01 08 

7.1. Vật liệu bôi 

trơn 
CLO1,CLO2,CLO3 2     

7.2. Vật liệu làm 

mát 
CLO1, CLO2 0.5     

7.3. Vật liệu tẩy rửa CLO1, CLO2 0.5     

Tổng  24 08  04 66 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TƯƠNG THÍCH CĐR CỦA HỌC PHẦN VỚI 

CĐR CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

TT Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

Đáp ứng 

CĐR của 

CTĐT 

(PLO) 

1 

Chuẩn đầu ra về kiến thức  

CLO1 

Vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành vật liệu để 

phân loại và thử nghiệm các dạng vật liệu dùng trên ô 

tô 

PLO3 

CLO2 

Vận dụng được các kiến thức về quá trình vật lý của 

công nghệ kỹ thuật ô tô để đánh giá yêu cầu đối với 

vật liệu sử dụng tại một vị trí hoặc một chi tiết trên ô 

tô 

PLO3 

2 
Chuẩn đầu ra về kỹ năng  

CLO3 Khai thác được các thiết bị trong ngành vật liệu để PLO6 
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tiến hành thử nghiệm các đặc tính của vật liệu và 

nhiệt luyện vật liệu kim loại dùng trên ô tô. 

3 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp  

CLO4 

Áp dụng được yêu cầu về tính trung thực và khoa học 

trong thực hiện, xử lý và báo cáo nội dung thực hiện 

các quy trình kỹ thuật về vật liệu dùng trong ô tô theo 

nhóm 

PLO13 

7. Tài liệu giảng dạy và học tập: 

7.1. Tài liệu chính: 

[1] Lê Văn Anh - Nguyễn Văn Bắc (2014), Giáo trình vật liệu khai thác trong sử 

dụng ô tô, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Nghiêm Hùng (2009), Vật liệu học cơ sở, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 

[2] Nguyễn Hùng, Giáo trình vật liệu học ( Dùng cho sinh viên các ngành cơ khí ), 

Nxb Trường đại học Bách Khoa 1999 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên: 

9. Phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

9.1. Phương pháp giảng dạy học phần 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

1. Thuyết giảng CLO1, CLO2, CLO3 

2. Đọc, nghiên cứu tài liệu CLO1, CLO2, CLO3 

3. Làm bài tập cá nhân CLO1, CLO2, CLO4 

4. Nghe giảng, ghi bài CLO1, CLO2, CLO3 

5. Thực hành CLO3, CLO4 

 

Nội dung 
Số 

tiết 
Nhiệm vụ của giảng viên 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

Đáp 

ứng 

CĐR 

của 

học 

phần 

(1)  (2) (3) (4) 

Chương 1. Các 

khái niệm 

chung 

02    

1.1. Vật liệu cơ 

khí 
0.5 

Thuyết giảng về khái niệm 

vật liệu cơ khí và vật liệu 

tiêu hao; cấu trúc dạng hạt 

của kim loại và cách hình 

thành cũng như ảnh hưởng 

Ghi chép bài đầy 

đủ. Tham gia trả lời 

câu hỏi 

Đọc Chương 1, Cấu 

trúc tinh thể và sự 

CLO1 1.2. Vật liệu tiêu 

hao 
0.5 

1.3. Cấu trúc 1 
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dạng hạt của kim 

loại 

của cấu trúc đó tới vật liệu 

kim loại 

Đặt câu hỏi về vật liệu 

dùng trên ô tô đã nhắc tới 

trong các học phần trước 

hình thành, tài liệu 

số 01 và Chương 1, 

tài liệu số 02 trước 

khi đến lớp 

Chương 2. Giản 

đồ trạng thái 

Fe-C 

05    

2.1. Giản đồ 

trạng thái Fe-C 
2 

Thuyết giảng về khái niệm 

và cách sử dụng giản đồ 

trạng thái Fe-C; khái 

niệm, phân loại và ứng 

dụng của thép và gang 

trong ô tô; các phương 

pháp nhiệt luyện dùng cho 

các chi tiết trong ô tô 

Đặt câu hỏi về gang/thép 

cũng như phương pháp tôi 

đã học trong các học phần 

trước 

Ghi chép bài đầy 

đủ. Tham gia trả lời 

câu hỏi 

- Đọc Chương 3, 

Hợp kim và giản đồ 

pha; Chương 4, 

Nhiệt luyện thép; 

Chương 5, Thép và 

gang, tài liệu 01 và 

Chương 2, tài liệu 

02 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

2.2. Thép và 

gang 
2 

2.3. Các phương 

pháp nhiệt luyện 
1 

Bài tập: 

Chương 2, tài 

liệu số 02 

2 

Thuyết giảng giải bài tập 

giải mẫu trong Chương 2, 

tài liệu số 02. Hướng dẫn 

hướng giải các bài tập 

khác, giao bài tập về nhà. 

Kiểm tra, đánh giá kết quả 

làm bài tập trên lớp/về nhà 

của sinh viên. 

Làm bài tập ở nhà 

và trên lớp theo sự 

hướng dẫn của 

giảng viên. 

CLO1, 

CLO2, 

CLO4 

Nội dung thực 

hành: Thực 

hành phương 

pháp nhiệt luyện 

tôi cao tần 

2 

Chia nhóm và giao nội 

dung thực hành cho SV 

chuẩn bị trước ở nhà: xem 

lại nội dung 2.3; chuẩn bị 

bản báo cáo thực hành. 

Hướng dẫn sinh viên thao 

tác như trong Bản mô tả 

bài thực hành 

Chuẩn bị trước các 

nội dung GV giao 

Thực hiện các bước 

thực hành theo 

hướng dẫn 

CLO1, 

CLO3, 

CLO4 

Chương 3. Các 

phép thử vật 

liệu 

04    

3.1. Thử kéo 1 Thuyết giảng về sơ đồ và Ghi chép bài đầy CLO1, 
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3.2. Thử độ 

cứng 
1 

các bước thử kéo; thử độ 

cứng; thử bền va đập; thử 

bền mỏi cho vật liệu kim 

loại 

Đặt câu hỏi về các phá 

hủy liên quan tới các cơ 

tính đã học và cánh kiểm 

tra bền liên quan 

Sử dụng các mẫu vật liệu 

thép bị bẻ gãy để minh 

họa nội dung thuyết giảng 

đủ. Tham gia trả lời 

câu hỏi 

Đọc Chương 2, 

Biến dạng dẻo và cơ 

tính, tài liệu số 01 

và Chương 3, tài 

liệu số 02 

CLO2, 

CLO3 

3.3. Thử bền va 

đập 
1 

3.4. Thử bền 

mỏi 
1 

Bài tập: 

Chương 3, tài 

liệu số 02 

1 

Thuyết giảng giải bài tập 

giải mẫu trong Chương 3, 

tài liệu số 02. Hướng dẫn 

hướng giải các bài tập 

khác, giao bài tập về nhà. 

Kiểm tra, đánh giá kết quả 

làm bài tập trên lớp/về nhà 

của sinh viên. 

Làm bài tập ở nhà 

và trên lớp theo sự 

hướng dẫn của 

giảng viên. 

CLO1, 

CLO2, 

CLO4 

Nội dung thực 

hành: Thực 

hành xác định độ 

cứng bề mặt của 

các vật liệu 

1 

Chia nhóm và giao nội 

dung thực hành cho SV 

chuẩn bị trước ở nhà: xem 

lại nội dung 3.2; chuẩn bị 

bản báo cáo thực hành. 

Hướng dẫn sinh viên thao 

tác như trong Bản mô tả 

bài thực hành 

Chuẩn bị trước các 

nội dung GV giao 

Thực hiện các bước 

thực hành theo 

hướng dẫn 

CLO1, 

CLO3, 

CLO4 

Chương 4. Các 

loại thép dùng 

trên ô tô 

05    

4.1. Thép 

cácbon 
2 Đặt câu hỏi về các vị trí sử 

dụng các vật liệu đã học 

trên ô tô. 

Thuyết giảng về cấu trúc, 

đặc tính và ứng dụng thực 

tế trên ô tô của thép 

cácbon; thép hợp kim 

thấp; thép hợp kim cao. 

Ghi chép bài đầy 

đủ. Tham gia trả lời 

câu hỏi 

Đọc phần thép hợp 

kim trong Chương 

5, Thép và gang, tài 

liệu số 01 và 

Chương 4, tài liệu 

02 

CLO1, 

CLO2 

4.2. Thép hợp 

kim thấp 
2 

4.3. Thép hợp 

kim cao 
1 

Bài tập: 1 Thuyết giảng giải bài tập Làm bài tập ở nhà CLO1, 
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Chương 4, tài 

liệu số 02 

giải mẫu trong Chương 4, 

tài liệu số 02. Hướng dẫn 

hướng giải các bài tập 

khác, giao bài tập về nhà. 

Kiểm tra, đánh giá kết quả 

làm bài tập trên lớp/về nhà 

của sinh viên. 

và trên lớp theo sự 

hướng dẫn của 

giảng viên. 

CLO2, 

CLO4 

Chương 5. Các 

loại gang dùng 

trên ô tô 

03    

5.1. Gang xám 1 Thuyết giảng về cấu trúc, 

đặc tính và ứng dụng thực 

tế trên ô tô của gang xám; 

gang cầu; gang dẻo 

Đặt câu hỏi so sánh cơ 

tính và ứng dụng của gang 

– thép trên ô tô 

Sử dụng các mẫu vật liệu 

gang bị bẻ gãy để minh 

họa nội dung thuyết giảng 

Ghi chép bài đầy 

đủ. Tham gia trả lời 

câu hỏi 

Đọc phần các loại 

gang trong Chương 

5, Thép và gang, tài 

liệu số 01 và 

Chương 5, tài liệu 

số 02 trước khi đến 

lớp 

CLO1, 

CLO2 

5.2. Gang cầu 1 

5.3. Gang dẻo 1 

Bài tập: 

Chương 5, tài 

liệu số 02 

1 

Thuyết giảng giải bài tập 

giải mẫu trong Chương 5, 

tài liệu số 02. Hướng dẫn 

hướng giải các bài tập 

khác, giao bài tập về nhà. 

Kiểm tra, đánh giá kết quả 

làm bài tập trên lớp/về nhà 

của sinh viên. 

Làm bài tập ở nhà 

và trên lớp theo sự 

hướng dẫn của 

giảng viên. 

CLO1, 

CLO2, 

CLO4 

Chương 6. Các 

loại hợp kim 

khác dùng trên 

ô tô 

02    

6.1. Hợp kim 

nhôm 
1 

Thuyết giảng về cấu trúc, 

đặc tính và ứng dụng thực 

tế trên ô tô của hợp kim 

nhôm; hợp kim đồng và 

các hợp kim khác trên ô tô 

Đặt câu hỏi so sánh cơ 

tính và ứng dụng của hợp 

kim nhôm, đồng với 

Ghi chép bài đầy 

đủ. Tham gia trả lời 

câu hỏi 

Đọc Chương 6, Hợp 

kim màu và bột, tài 

liệu số 01 và 

Chương 6, tài liệu 

số 02 trước khi đến 

CLO1, 

CLO2 

6.2. Hợp kim 

đồng 
1 

6.3. Các hợp 

kim khác 
0.5 
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gang/thép hợp kim lớp 

Bài tập: 

Chương 6, tài 

liệu số 02 

1 

Thuyết giảng giải bài tập 

giải mẫu trong Chương 6, 

tài liệu số 02. Hướng dẫn 

hướng giải các bài tập 

khác, giao bài tập về nhà. 

Kiểm tra, đánh giá kết quả 

làm bài tập trên lớp/về nhà 

của sinh viên. 

Làm bài tập ở nhà 

và trên lớp theo sự 

hướng dẫn của 

giảng viên. 

CLO1, 

CLO2, 

CLO4 

Chương 7. Các 

vật liệu tiêu hao 

trên ô tô 

03    

7.1. Vật liệu bôi 

trơn 
2 

Thuyết giảng về thành 

phần cấu tạo, cấu trúc, đặc 

tính và ứng dụng thực tế 

trên ô tô của các loại vật 

liệu bôi trơn; vật liệu làm 

mát; vật liệu tẩy rửa. 

Đặt câu hỏi về yêu cầu, đặc 

tính của các vật liệu trên sử 

dụng tại các vị trí khác 

nhau trên ô tô 

Ghi chép bài đầy 

đủ. Tham gia trả lời 

câu hỏi 

Đọc Chương 7, tài 

liệu số 02 trước khi 

đến lớp 

CLO1,  

CLO2, 

CLO3 

7.2. Vật liệu làm 

mát 
0.5 

7.3. Vật liệu tẩy 

rửa 
0.5 

Bài tập: 

Chương 7, tài 

liệu số 02 

1 

Thuyết giảng giải bài tập 

giải mẫu trong Chương 7, 

tài liệu số 02. Hướng dẫn 

hướng giải các bài tập 

khác, giao bài tập về nhà. 

Kiểm tra, đánh giá kết quả 

làm bài tập trên lớp/về nhà 

của sinh viên. 

Làm bài tập ở nhà 

và trên lớp theo sự 

hướng dẫn của 

giảng viên. 

CLO1, 

CLO2, 

CLO4 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá 

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài 

đánh 

giá 

Phương 

pháp/ hình 

thức đánh 

giá 

Tiêu chí đánh giá 

Thời 

điểm 

đánh 

giá 

Hệ 

số 

Đáp 

ứng 

CĐR 

học 

phần 

Trọng 

số 

A1. 

Đánh 

A1.1. 

Điểm 

Đánh giá 

mức độ 

- Thời gian lên lớp nghe 

giảng 

Toàn bộ 

các tuần 
0,33 

CLO1, 

CLO2, 
40 % 
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10. Thông tin về người/nhóm biên soạn: 

STT Họ và tên Học hàm/học vị Ghi chú 

1 Lê Hoàng Long Thạc sĩ  

2 Chu Đức Hùng Thạc sĩ  

 

PHÊ DUYỆT 

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 

 

  

giá 

quá 

trình 

chuyên 

cần 

chuyên cần - Tinh thần thái độ học 

tập 

- Mức độ hoàn thành bài 

tập trên lớp, về nhà 

CLO4 

A1.2. 

Bài 

kiểm 

tra 1 

Kiểm tra tự 

luận 

- Mức độ hoàn thành yêu 

cầu của đề kiểm tra 

- Phương pháp trình bày 

- Mức độ sáng tạo 

- Không vi phạm vấn đề 

sao chép 

Kết thúc 

Chương 

5 

0,33 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

A1.3. 

Bài 

kiểmtra 

2 

Thực hành 

- Mức độ hoàn thành bài 

thực hành 

- Hình thức: khoa học, 

theo quy định trình bày 

văn phong khoa học 

- Nội dung: đảm bảo 

chính xác theo yêu cầu 

- Không vi phạm vấn đề 

sao chép 

Kết thúc 

Chương 

2 

0,34 
CLO3, 

CLO4 

A2. 

Đánh 

giá 

cuối 

kỳ 

Bài thi 

cuối kỳ 
Thi tự luận 

- Mức độ hoàn thành yêu 

cầu của đề thi. 

- Phương pháp trình bày 

- Mức độ sáng tạo 

- Không vi phạm vấn đề 

sao chép 

Sau khi 

hoàn 

thành 

giảng 

dạy 

1,0 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

60 % 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

NGUYÊN LÝ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 

1. Thông tin chung về học phần 

 1.1. Tên học phần: Nguyên lý động cơ đốt trong 

 - Mã học phần: 191020022 

 1.2. Số tín chỉ: 2 

1.3. Bộ môn phụ trách: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

Họ và tên: ThS. Lê Hoàng Long 

 Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên cơ hữu. 

Địa điểm làm việc: Khoa Cơ điện tử và Ô tô, Đại học Kinh doanh và Công nghệ 

Hà Nội 

 Điện thoại, email: 0916633399, hoanglongrs@live.com 

 Hướng nghiên cứu chính: Cơ điện tử Ô tô 

Giảng viên 2: 

Họ và tên: TS. Phạm Minh Hiếu 

 Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên thỉnh giảng, Tiến sĩ. 

 Nơi làm việc: Khoa Cơ khí động lực, Trường Đại học Công nghiệp Hà nội 

 Điện thoại, email: 0989946630, hieupm@haui.edu.vn 

 Hướng nghiên cứu chính: Công nghệ kỹ thuật Ô tô 

 1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

         1.6. Điều kiện tiên quyết:  

Học phần học trước: Kỹ thuật nhiệt  

 Học phần tiên quyết: Không 

 1.7. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

  - Nghe giảng lý thuyết      : 32 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp      : tiết 

  - Thảo luận        : 

  - Thực hành, thực tập (phòng thực hành Cơ điện tử Ô tô) : 04 tiết 

  - Hoạt động nhóm       : 

  - Tự học        : 66 giờ 

 

28 
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2) Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung của học phần: 

Học phần Nguyên lý động cơ đốt trong trang bị cho sinh viên kiến thức về 

nguyên lý làm việc của động cơ; chu trình công tác, vấn đề cung cấp nhiên liệu cho 

động cơ đốt trong và nguyên lý làm việc của các cụm piston, thanh truyền trục khuỷu 

cũng như cơ cấu phân phối khí, hệ thống bôi trơn, làm mát động cơ. 

2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần: 

Mục tiêu 

học phần 
Mô tả mục tiêu 

G1 

Khả năng áp dụng các kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết 

toàn diện, chuyên sâu của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô bao gồm: các 

quá trình vật lý của công nghệ kỹ thuật ô tô, phương pháp tính toán 

kiểm tra, thiết kế các cụm chi tiết động cơ đốt trong. 

G2 
Khả năng đánh giá các dữ liệu thu được trong các tính toán các chi tiết 

động cơ đốt trong. 

G3 
Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp trong 

lĩnh vực biên, phiên dịch; 

G4 
Khả năng nhận thức và áp dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề về 

nguyên lý động cơ đốt trong. 

3. Chuẩn đầu ra học phần: 

Mã các 

CĐR 

Trình độ 

nhận thực 

theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

a Về kiến thức 

CLO1 

Mức 2  

(Áp dụng) 

Giải thích được nguyên lý làm việc của các quá trình công 

tác thực tế của động cơ ô tô dựa trên các kiến thức về nhiệt 

động học và các quá trình lý hóa xảy ra khi động cơ làm 

việc 

CLO2 

Mức 2  

(Áp dụng) 

Vận dụng được các kiến thức về động học/động lực học để 

xác định các thông số làm việc của động cơ đốt trong hoặc 

ảnh hưởng của các thông số làm việc đến tính năng kinh tế 
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kỹ thuật của động cơ trên ô tô 

b Về kỹ năng 

CLO3 
Mức 2 

(Đọc dịch) 

Khả năng dịch được các tài liệu chẩn đoán của các hãng 

bằng tiếng nước ngoài. 

c Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

CLO4 
Mức 2  

(Áp dụng) 

Áp dụng được các kiến thức để thực hành nguyên lý động 

cơ đốt trong đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần cung cấp những kiến thức về nguyên lý làm việc của động cơ; chu 

trình công tác, vấn đề cung cấp nhiên liệu cho động cơ đốt trong và nguyên lý làm việc 

của các cụm piston, thanh truyền trục khuỷu cũng như cơ cấu phân phối khí, hệ thống 

bôi trơn, làm mát động cơ. 

Đồng thời, học phần còn cung cấp cho người học những kĩ năng phân tích ảnh 

hưởng của các thông số làm việc, thông số kết cấu của động cơ đến quá trình hoạt 

động của động cơ cũng như kĩ năng thực hành tháo lắp cơ bản. 

5. Nội dung chi tiết học phần và phân bổ thời gian: 

Nội dung 

CĐR 

của học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động 

giảng dạy 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học 

(Giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập  

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, 

thí 

nghiệm,  

thực tập 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

Chương 1. Những khái 

niệm cơ bản và nguyên lý 

làm việc của ĐCĐT 

CLO1,  

CLO2 
2    4 

1.1. Các khái niệm  

1 

    

1.2. Các thành phần và tính 

chất của nhiên liệu, không khí 
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1.3. Quá trình đốt cháy nhiên 

liệu 

 

 1     

Chương 2. Chu trình công 

tác và những thông số đặc 

trưng 

 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

8    16 

2.1. Nguyên lý hoạt động của 

động cơ đốt trong bốn kỳ 

 

 2     

2.2. Chu trình công tác và 

các biến đổi bên trong 

xylanh động cơ xăng 

 2     

2.3. Chu trình công tác và 

các biến đổi bên trong 

xylanh động cơ diesel 

 2     

2.4. Ảnh hưởng của tăng áp 

khí nạp tới chu trình công tác 

 

 1     

2.5. Các thông số đặc trưng 

cho chu trình công tác 
 1     

Chương 3. Vấn đề cung cấp 

nhiên liệu cho động cơ đốt 

trong  

 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

7    14 

3.1. Cung cấp nhiên liệu cho 

động cơ xăng 
 3     

3.2. Cung cấp nhiên liệu cho 

động cơ xăng 
 3     

Bài kiểm tra thường xuyên 1  1     

Chương 4. Cụm piston, 

thanh truyền, trục khuỷu 

CLO1, 

CLO2, 
6    12 
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CLO3 

4.1. Cụm piston   2     

4.2. Thanh truyền, trục 

khuỷu 
 2     

4.3. Trục khuỷu  2     

Chương 5. Cơ cấu phân 

phối khí 

 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

5    10 

5.1. Sự lưu thông của dòng 

khí nạp và xả trong động cơ 

đốt trong 

 1     

5.2. Ảnh hưởng của hình 

dạng và bố trí đường nạp/thải 
 1     

5.3. Ảnh hưởng của hình 

dạng và bố trí xupap 
 1     

5.4. Ảnh hưởng của biên dạng 

cam 
 1     

5.5. Vấn đề điều chỉnh thời 

điểm đóng mở xupap 
 1     

Chương 6. Bôi trơn và làm 

mát động cơ 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

4    8 

6.1. Nhiệt và quá trình truyền 

nhiệt bên trong động cơ đốt 

trong 

 1     

6.2. Cân bằng nhiệt cho động 

cơ đốt trong 
 1     

6.3. Ma sát và nguyên lý bôi 

trơn 
 1     

Bài kiểm tra thường xuyên 2  1     

Phần thực hành 

Bài 1. Thực hành đo đạc CLO3,    2 1 
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thông số đặc trưng chu trình 

công tác của mô hình cắt bổ 

động cơ 

CLO4 

Bài 2. Thực hành đo đạc 

thông số kích thước và tính 

toán tải trọng lên cụm piston 

– thanh truyền – trục khuỷu 

CLO3, 

CLO4 
   2 1 

Tổng  32   04 66 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

Bảng đánh giá mức độ tương thích CĐR của học phần với CĐR của Chương 

trình đào tạo. 

TT Chuẩn đầu ra học phần 
Đáp ứng chuẩn 

đầu ra của CTĐT 

a. Chuẩn đầu ra về kiến thức 

1 CLO1 

Giải thích được nguyên lý làm việc của các quá trình 

công tác thực tế của động cơ ô tô dựa trên các kiến thức 

về nhiệt động học và các quá trình lý hóa xảy ra khi 

động cơ làm việc 

PLO4 

2 CLO2 

Vận dụng được các kiến thức về động học/động lực học 

để xác định các thông số làm việc của động cơ đốt trong 

hoặc ảnh hưởng của các thông số làm việc đến tính 

năng kinh tế kỹ thuật của động cơ trên ô tô 

PLO6 

b. Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

3 CLO3 
Khả năng dịch được các tài liệu chẩn đoán của các hãng 

bằng tiếng nước ngoài. 
PLO11 

c. Chuẩn đầu ra về tự chủ và trách nhiệm 

4 CLO4 

Giải thích được ảnh hưởng của các thông số làm việc 

hoặc nguyên vật liệu của động cơ đến vấn đề ô nhiễm 

môi trường do động cơ đốt trong gây ra. 

PLO13 

7. Tài liệu giảng dạy: 

7.1. Tài liệu chính: 

[1] Nguyễn Tất Tiến (2015), Nguyên lý động cơ đốt trong, NXB Giáo dục VN 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

[2] Phạm Minh Tuấn (2013), Lý thuyết động cơ đốt trong, Nxb Khoa học và kỹ 

thuật Hà Nội 
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[3] Nguyễn Duy Tiến, Nguyên lý động cơ đốt trong, Nxb Giao thông vận tải 

(2010) 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên: 

Nội dung 

Số 

tiết 
Nhiệm vụ của giảng 

viên 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

CĐR 

học 

phần 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1. Những khái niệm cơ bản và nguyên lý làm việc của ĐCĐT CLO1,  

CLO3 

  1.1. Các khái niệm 

 

1 

- Giảng cho sinh viên 

các khái niệm cơ bản về 

động cơ đốt trong 

- Ghi chép bài giảng, 

trả lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu về 

các vấn đề thực tế. 

 

 

1.2. Các thành phần 

và tính chất của 

nhiên liệu, không khí 

 

- Giảng cho sinh viên 

các thành phần và tính 

chất cơ bản của nhiên 

liệu, không khí, biến đổi 

của hỗn hợp khí 

- Ghi chép bài giảng, 

trả lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu về 

các vấn đề thực tế. 

 

 

1.3. Quá trình đốt 

cháy nhiên liệu 

 

1 - Nhiên liệu trong quá 

trình đốt cháy nhiên liệu 

- Ghi chép bài giảng, 

trả lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu về 

các vấn đề thực tế. 

 

Chương 2. Chu trình công tác và những thông số đặc trưng CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

2.1. Nguyên lý hoạt 

động của động cơ đốt 

trong bốn kỳ 

2 - Giảng cho sinh viên 

nguyên lý hoạt động 

chung của động cơ bốn 

- Ghi chép bài giảng, 

trả lời câu hỏi, làm 

bài tập 
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 kỳ - Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu về 

các vấn đề thực tế. 

2.2. Chu trình công 

tác và các biến đổi 

bên trong xylanh 

động cơ xăng 

 

2 - Giảng cho sinh viên 

nguyên lý hoạt động 

chung của chu trình 

công tác và biến đổi của 

môi chất trong động cơ 

xăng 

- Ghi chép bài giảng, 

trả lời câu hỏi, làm 

bài tập 

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu về 

các vấn đề thực tế. 

 

2.3. Chu trình công 

tác và các biến đổi 

bên trong xylanh 

động cơ diesel 

 

2 - Giảng cho sinh viên 

nguyên lý hoạt động 

chung của chu trình 

công tác và biến đổi của 

môi chất trong động cơ 

diesel 

- Ghi chép bài giảng, 

trả lời câu hỏi, làm 

bài tập 

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu về 

các vấn đề thực tế. 

 

2.4. Ảnh hưởng của 

tăng áp khí nạp tới 

chu trình công tác 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- Giảng cho sinh viên tác 

dụng của tăng áp khí nạp 

tới chu trình công tác 

- Ghi chép bài giảng, 

trả lời câu hỏi, làm 

bài tập 

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu về 

các vấn đề thực tế. 

 

2.5. Các thông số 

đặc trưng cho chu 

trình công tác 

 - Giảng cho sinh viên 

các thông số đặc trưng 

cơ bản của chu trình 

công tác động cơ đốt 

trong 

 

- Ghi chép bài giảng, 

trả lời câu hỏi, làm 

bài tập 

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu về 

các vấn đề thực tế. 

 

Chương 3. Vấn đề cung cấp nhiên liệu cho động cơ đốt trong  CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

3.1. Cung cấp nhiên 

liệu cho động cơ 
3 

- Giảng cho sinh viên 

những đặc trưng trong 

- Ghi chép bài giảng, 

trả lời câu hỏi, làm 
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xăng quá trình cung cấp và 

hòa trộn tạo thành hòa 

khí trong động cơ xăng 

bài tập 

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu về 

các vấn đề thực tế. 

3.2. Cung cấp nhiên 

liệu cho động cơ 

diesel 
3 

Giảng cho sinh viên 

những đặc trưng trong 

quá trình cung cấp và 

hòa trộn tạo thành hòa 

khí trong động cơ diesel 

 

- Ghi chép bài giảng, 

trả lời câu hỏi, làm 

bài tập 

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu về 

các vấn đề thực tế. 

 

Bài kiểm tra thường 

xuyên 1 
1 

  
CLO1, 

Chương 4. Cung cấp nhiên liệu cho động cơ xăng  CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

4.1. Động học của cơ 

cấu 

2 

Giảng cho sinh viên 

động học của cơ cấu 

piston – thah truyền – 

trục khuỷu 

- Ghi chép bài giảng, 

trả lời câu hỏi, làm 

bài tập 

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu về 

các vấn đề thực tế. 

 

4.2. Động lực học 

của cơ cấu 

 
2 

Giảng cho sinh viên 

động lực học của cơ cấu 

piston – thah truyền – 

trục khuỷu 

- Ghi chép bài giảng, 

trả lời câu hỏi, làm 

bài tập 

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu về 

các vấn đề thực tế. 

 

4.3. Vai trò của bánh 

đà và vấn đề cân 

bằng động cơ 2 

- Giảng cho sinh viên 

vai trò của bánh đà với 

động cơ 

 

- Ghi chép bài giảng, 

trả lời câu hỏi, làm 

bài tập 

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu về 
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các vấn đề thực tế. 

Chương 5. Cơ cấu phân phối khí CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

5.1. Sự lưu thông của 

dòng khí nạp và xả 

trong động cơ đốt 

trong 

1 Giảng cho sinh viên 

hiểu quá trình lưu thông 

của dòng khí nạp và xả 

- Ghi chép bài giảng, 

trả lời câu hỏi, làm 

bài tập 

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu về 

các vấn đề thực tế. 

 

5.2. Ảnh hưởng của 

hình dạng và bố trí 

đường nạp/thải 

1 Giảng cho sinh viên 

hiểu ảnh hưởng của bố 

trí đường nạp/thải 

- Ghi chép bài giảng, 

trả lời câu hỏi, làm 

bài tập 

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu về 

các vấn đề thực tế. 

 

5.3. Ảnh hưởng của 

hình dạng và bố trí 

xupap 

1 Giảng cho sinh viên 

hiểu ảnh hưởng của hình 

dạng và bố trí xu páp 

- Ghi chép bài giảng, 

trả lời câu hỏi, làm 

bài tập 

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu về 

các vấn đề thực tế. 

 

5.4. Ảnh hưởng của 

biên dạng cam 

1 Giảng cho sinh viên 

hiểu ảnh hưởng của hình 

dạng và bố trí cam 

- Ghi chép bài giảng, 

trả lời câu hỏi, làm 

bài tập 

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu về 

các vấn đề thực tế. 

 

5.5. Vấn đề điều 

chỉnh thời điểm 

đóng mở xupap 

1 Giảng cho sinh viên hiểu 

hiểu ảnh hưởng của đốt 

cháy nhiên liệu của động 

cơ, cũng như sự cần thiết 

- Ghi chép bài giảng, 

trả lời câu hỏi, làm 

bài tập 

- Lắng nghe, tìm 

 



368 

 

và các vấn đề điều khiển 

thời điểm đóng mở 

xupap 

hiểu thêm tài liệu về 

các vấn đề thực tế. 

Chương 6. Bôi trơn và làm mát động cơ CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

6.1. Nhiệt và quá 

trình truyền nhiệt 

bên trong động cơ 

đốt trong 

 

 

1 -  Giảng cho sinh viên 

hiểu quá trình tạo và 

truyền nhiệt bên trong 

động cơ ô tô, công thức 

cơ bản tính toán cân 

bằng nhiệt cho động cơ 

đốt trong 

- Ghi chép bài giảng, 

trả lời câu hỏi, làm 

bài tập 

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu về 

các vấn đề thực tế. 

 

6.2. Cân bằng nhiệt 

cho động cơ đốt 

trong 

1 -  Giảng cho sinh viên 

hiểu công thức cơ bản 

tính toán cân bằng nhiệt 

cho động cơ đốt trong 

- Ghi chép bài giảng, 

trả lời câu hỏi, làm 

bài tập 

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu về 

các vấn đề thực tế. 

 

6.3. Ma sát và 

nguyên lý bôi trơn 

1 -  Giảng cho sinh viên 

hiểu ảnh hưởng của ma 

sát tới hoạt động của 

động cơ và các nguyên 

lý bôi trơn bên trong 

động cơ 

- Ghi chép bài giảng, 

trả lời câu hỏi, làm 

bài tập 

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu về 

các vấn đề thực tế. 

 

Bài kiểm tra thường 

xuyên 2 

1   CLO1; 

CLO2 

Phần thực hành  

Bài 1. Thực hành đo 

đạc thông số đặc 

trưng chu trình công 

tác của mô hình cắt 

2 

- Hướng dẫn sinh viên 

thực hiện đo đạc tính 

toán trên mô hình cắt bổ 

động cơ cụ thể. 

- Thực hiện các 

bước thực hành theo 

hướng dẫn của giảng 

viên, hoàn thành báo 

CLO3; 

CLO4 



369 

 

bổ động cơ cáo thực hành 

Bài 2. Thực hành đo 

đạc thông số kích 

thước và tính toán 

tải trọng lên cụm 

piston – thanh 

truyền – trục khuỷu 

2 

- Hướng dẫn sinh viên 

thực hiện đo đạc, vẽ sơ 

đồ và tính toán trên mô 

hình cắt bổ động cơ cụ 

thể. 

- Thực hiện các 

bước thực hành theo 

hướng dẫn của giảng 

viên, hoàn thành báo 

cáo thực hành  

CLO3; 

CLO4 

9. Phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

1. Thuyết giảng CLO1;CLO2 

2. Đặt và giải quyết vấn đề  CLO1;CLO2 

3. Trả lời câu hỏi, phát biểu, trao 

đổi ý kiến xây dựng bài 
CLO1;CLO2 

4. Làm việc nhóm CLO3; CLO4 

5. Thực hành CLO3; CLO4 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài  

đánh giá 

Phương 

pháp/ hình 

thức đánh 

giá 

Tiêu chí đánh giá 
Thời điểm 

đánh giá 

Hệ 

số 

Đáp ứng 

CĐR 

 học 

phần 

Trọng 

số 

Al. Đánh 

giá 

quá 

trình 

A1.1. 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh giá 

mức độ 

chuyên cần 

- Thời gian lên lớp 

nghe giảng 

- Tinh thần tham gia 

xây dựng bài 

- Mức độ tham gia các 

hoạt động làm bài tập, 

ghi chép bài 

Toàn bộ 

các tuần 
0,33 

CLO1; 

CLO2; 

CLO4. 

40% 

 

A1.2. 

Bài 

kiểm tra 

1  

 Hình thức  

tự luận  

- Nội dung kiến thức 

- Phương pháp trình 

bày 

- Nghiêm túc làm bài 

Tuần thứ 

5 
0,33 

CLO1; 

CLO2. 

 

A1.3. 

Bài 

kiểm tra 

2 

Hình thức 

Thực hành 

- Tác phong vệ sinh 

công nghiệp 

- Kỹ năng thực hành 

- Mức độ thành thạo 

Tuần thứ 

4 
0,34 

CLO3; 

CLO4 
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A2. 

Đánh  

giá  

cuối kỳ 

Bài thi 

cuối kỳ 
 Tự luận 

- Mức độ hoàn thành 

câu hỏi của đề thi 

- Thái độ nghiêm túc 

tham gia kỳ thi 

Tuần thứ 

9 
1 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3 

 

60% 

10. Thông tin về tác giá biên soạn và phệ duyệt:  

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Lê Hoàng Long Thạc sĩ  

2 Phạm Minh Hiếu Tiến sĩ  

PHÊ DUYỆT   

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LÝ THUYẾT Ô TÔ 

1. Thông tin chung về học phần 

 1.1. Tên học phần: Lý thuyết ô tô 

Mã học phần: 191023020 

 1.2. Số tín chỉ: 03 

 1.3. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Ô tô, Khoa Cơ điện tử và Ô tô 

 1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

 Giảng viên 1: 

 Họ và tên: PGS. Phạm Hữu Nam 

 Chức danh, học hàm, học vị: Phó Khoa Cơ điện tử và Ô tô, Trưởng Bộ môn Cơ 

điện tử và Ô tô. 

 Nơi làm việc: Khoa Cơ điện tử và Ô tô, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà 

Nội 

 Điện thoại, email: 0934561948, namph1948@gmail.com 

 Hướng nghiên cứu chính: Cơ điện tử Ô tô 

 Giảng viên 2: 

 Họ và tên: ThS. Lê Hoàng Long 

 Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên cơ hữu. 

 Nơi làm việc: Khoa Cơ điện tử và Ô tô, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà 

Nội 

 Điện thoại, email: 0916633399, hoanglongrs@live.com 

 Hướng nghiên cứu chính: Cơ điện tử Ô tô 

 1.5. Loại học phần: bắt buộc với sinh viên chuyên ngành Cơ điện tử Ô tô 

 1.6. Điều kiện tiên quyết: 

Học phần học trước: Nguyên lý động cơ đốt trong 

 Học phần tiên quyết: Không 

   1.7. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

  - Nghe giảng lý thuyết      : 36 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp      : 14 tiết 

  - Thảo luận nhóm, Semina, bài tập lớn    : 0 tiết 

  - Thực hành, thực tập      : 4 tiết 

  - Tự học        : 102 giờ  

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung học phần: 

 Có kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về các nội lực và ngoại lực tác dụng 

lên ô tô trong các điều kiện chuyển động khác nhau, từ đó đánh giá được các thông số 

vận hành của ô tô. Có tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm khi thực hiện các quy trình kỹ 

thuật liên quan tới lý thuyết ô tô. 

2.2. Các mục tiêu cụ thể của học phần: 

 

29   
 

mailto:namph1948@gmail.com
mailto:hoanglongrs@live.com
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Mã 

mục 

tiêu 

Mô tả mục tiêu 

G1 

Có kiến thức về các quá trình động lực và động lực học của chuyển động 

ô tô. Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, hình thành tư duy 

học tập suốt đời 

G2 
Có kỹ năng giao tiếp, trình bày quá trình thực hiện quy trình kỹ thuật và 

các kết quả tính toán 

 3. Chuẩn đầu ra của học phần 

Mã các 

CĐR 

Trình độ 

nhận thực 

theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

a Về kiến thức 

CLO1 

Mức 2  

(Vận dụng) 

Vận dụng được kiến thức kết cấu động cơ, hệ thống truyền 

lực và các hệ thống khác trên ô tô để vẽ các sơ đồ lực, tính 

toán cân bằng và ổn định trong các trường hợp ô tô chuyển 

động 

b Về kỹ năng 

CLO2 

Mức 2 

(Đánh giá) 

Đánh giá được các dữ liệu tính toán lý thuyết ô tô, đề xuất 

mức công suất, các tỉ số truyền…của hệ thống truyền lực 

trong từng trường hợp cụ thế. 

CLO3 

Mức 2 

(Khai thác) 

Khai thác được các công cụ CNTT phục vụ cho các quy 

trình tính toán và trình bày kết quả, biểu đồ kết quả tính 

toán 

c Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

CLO4 

Mức 2  

(Áp dụng) 

Tự lên được kế hoạch, lịch trình hoàn thiện các nội dung 

tính toán của một quy trình kỹ thuật liên quan tới lý thuyết 

ô tô. 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có kiến thức về lý thuyết chuyển động của ô 

tô; Xây dựng các sơ đồ mô tả các trạng thái chuyển động của ô tô cùng các lực và mô 

men ngoại lực tác dụng lên ô tô khi xe chuyển động; Các lực tương tác giữa bánh xe với 

mặt đường trong quá trình chuyển động; Các khái niệm về hệ số bám, hệ số cản chuyển 

động; Các tính năng cơ bản của ô tô: tính năng kéo, phanh, dẫn hướng, êm dịu chuyển 

động, tính cơ động; Các điều kiện đảm bảo cho xe ổn định khi chuyển động trên đường 

dốc, đường nghiêng. Các kiến thức, kỹ năng và tính tự chủ được đào tạo thông qua học 

phần góp phần giúp sinh viên có khả năng làm việc trong ngành tính toán, thiết kế, cải 

tạo, quản lý ô tô cũng như vận dụng các đặc tính động học, động lực học ô tô vào các 
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hệ thống có điện tử ô tô. 

Yêu cầu giảng viên giảng dạy học phần phải được đào tạo về ngành CNKT Ô tô. 

Các nội dung thực hành triển khai tại Xưởng thực hành. 

5. Nội dung chi tiết học phần và phân bổ thời gian: 

Nội dung 

Đáp ứng 

CĐR 

của học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động giảng dạy 

và học tập 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) Thời gian 

sinh viên 

tự học 

(giờ) 
Lý thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, thí 

nghiệm, 

thực tập 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

Chương 1. Các 

lực và mô men 

tác dụng lên ô 

tô 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

03    06 

1.1. Hệ thống 

truyền lực của ô 

tô 

CLO1 0.5     

1.2. Động cơ 

trên ô tô 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

0.5     

1.3. Mô men và 

lực phát động 

CLO1, 

CLO2 
1     

1.4. Các lực cản 

chuyển động 

CLO1, 

CLO2 
1     

Chương 2. 

Động lực học 

chuyển động 

của ô tô  

CLO1 04 01  04 10 

2.1. Động lực 

học của bánh xe 

đàn hồi 

CLO1 1     

2.2. Các phản 

lực từ mặt 

đường tác dụng 

lên bánh xe 

trong mặt phẳng 

thẳng đứng 

CLO1 1     

2.3. Phương 

trình chuyển 
CLO1 1     
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động của ô tô 

trong mặt phẳng 

dọc 

2.4. Các phản 

lực từ mặt 

đường tác dụng 

lên bánh xe 

trong mặt phẳng 

ngang 

CLO1 1     

Chương 3. 

Tính năng kéo 

của ô tô 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

06  08  30 

3.1. Phương 

trình cân bằng 

công suất ở 

bánh xe chủ 

động 

CLO1 2     

3.2. Phương 

trình cân bằng 

lực kéo 

CLO1, 

CLO2 
2     

3.3. Nhân tố 

động lực học 

CLO1, 

CLO3 
1     

3.4. Tính năng 

kéo của ô tô 

CLO1, 

CLO4 
1     

Chương 4. 

Tính năng dẫn 

hướng của ô tô 

CLO1, 

CLO2 
04 01   10 

4.1. Khái niệm 

và các yêu cầu 

đối với chuyển 

hướng của ô tô 

khi chuyển động 

CLO1, 

CLO2 
1     

4.2. Động học 

quay vòng lý 

tưởng của ô tô  

CLO1 1     

4.3. Động học 

quay vòng thực 

tế của ô tô 

CLO1 1     

4.4. Các kết cấu 

đảm bảo ổn định 

CLO1, 

CLO2 
1     
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bánh xe dẫn 

hướng khi quay 

vòng 

Chương 5. 

Tính năng ổn 

định của ô tô 

CLO1, 

CLO2 
04 01   10 

5.1. Khái niệm 

và định nghĩa 

tính ổn định  

CLO1 1     

5.2. Tính ổn 

định của ô tô 

trong mặt phẳng 

dọc 

CLO1, 

CLO2 
2     

5.3. Tính ổn 

định của ô tô 

trong mặt phẳng 

ngang 

CLO1, 

CLO2 
1     

Chương 6. 

Tính năng 

phanh của ô tô 

CLO1, 

CLO2 
06 01   14 

6.1. Định nghĩa 

tính năng phanh 

và các chỉ tiêu 

đánh giá 

CLO1, 

CLO2 
1     

6.2. Phương 

trình chuyển 

động của ô tô 

khi phanh 

CLO1 2     

6.3. Sự phân bố 

tải trong ô tô khi 

phanh và lực 

phanh tối ưu 

CLO1, 

CLO2 
2     

6.4. Sự biến đổi 

của hệ số bám 

trong quá trình 

phanh và hệ 

thống phanh 

ABS 

CLO1 1     

Chương 7. 

Tính năng cơ 

động của ô tô 

CLO1, 

CLO2 
03 01   08 
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7.1. Khái niệm 

và các chỉ tiêu 

đánh giá tính 

năng cơ động 

của ô tô 

CLO1, 

CLO2 
1     

7.2. Tính toán 

các kích thước 

hình học của xe 

liên quan đến 

tính năng cơ 

động 

CLO1 1     

7.3. Tính toán 

các chỉ tiêu kéo, 

bám liên quan 

đến tính cơ 

động 

CLO1, 

CLO2 
1     

Chương 8. 

Tính năng êm 

dịu chuyển 

động của ô tô 

CLO1, 

CLO2 
06 01    

8.1. Định nghĩa 

và các chỉ tiêu 

đánh giá 

CLO1, 

CLO2 
1     

8.2. Phương 

trình dao động 

của ô tô theo 

phương thẳng 

đứng  

CLO1, 

CLO2 
3     

8.3. Vai trò hệ 

thống treo và 

các thông số 

liên quan đến 

tính êm dịu 

chuyển động 

của ô tô 

CLO1, 

CLO2 
2     

Tổng  36 06 08 04 98 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TƯƠNG THÍCH CĐR CỦA HỌC PHẦN VỚI 

CĐR CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

TT Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

Đáp ứng 

CĐR của 

CTĐT 
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(PLO) 

1 

Chuẩn đầu ra về kiến thức  

CLO1 

Vận dụng được kiến thức kết cấu động cơ, hệ thống 

truyền lực và các hệ thống khác trên ô tô để vẽ các sơ 

đồ lực, tính toán cân bằng và ổn định trong các trường 

hợp ô tô chuyển động 

PLO4 

2 

Chuẩn đầu ra về kỹ năng  

CLO2  

Đánh giá được các dữ liệu tính toán lý thuyết ô tô, đề 

xuất mức công suất, các tỉ số truyền…của hệ thống 

truyền lực trong từng trường hợp cụ thế 

PLO6 

CLO3 

Khai thác được các công cụ CNTT phục vụ cho các 

quy trình tính toán và trình bày kết quả, biểu đồ kết quả 

tính toán 

PLO11 

3 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp  

CLO4 

Tự lên được kế hoạch, lịch trình hoàn thiện các nội 

dung tính toán của một quy trình kỹ thuật liên quan tới 

lý thuyết ô tô 

PLO12 

7. Tài liệu giảng dạy và học tập: 

7.1. Tài liệu chính: 

[1] Phạm văn Thoan, Lê Văn Anh, Trần Phúc Hòa, Nguyễn Thanh Quang (2017), 

Lý thuyết ô tô, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, 2017 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Nguyễn Hữu Cẩn (2005), Lý thuyết ô tô máy kéo, NXB KHKT 

[2] Cao Trọng Hiền, Đào Mạnh Hùng, Lý thuyết ô tô, Nxb Giao thông vận tải 

2010 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên: 

Nội dung 

Số 

tiế

t 

Nhiệm vụ của giảng 

viên 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

Đáp 

ứng 

CĐR 

của 

học 

phần 

(1)  (2) (3) (4) 

Chương 1. Các lực và 

mô men tác dụng lên ô 

tô 

03    

1.1. Hệ thống truyền lực 

của ô tô 

0.

5 

Thuyết giảng nhắc lại 

một số khải niệm về kết 

cấu hệ thống truyền lực 

và động cơ ô tô. Thuyết 

giảng các thông số hoạt 

động, đặc tính ngoài của 

động cơ. Đặt câu hỏi và 

thuyết giảng về các lực 

Ghi bài đầy đủ 

và tham gia xây 

dựng bài 

Đọc Chương 1. 

Lực và mômen 

tác dụng tác 

dụng lên ô tô 

máy kéo trong 

CLO1

, 

CLO2 

1.2. Động cơ trên ô tô 
0.

5 

1.3. Mô men và lực phát 

động 
1 

1.4. Các lực cản chuyển 1 
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động cản chuyển động của ô 

tô. Hướng dẫn sử dụng 

phần mềm máy tính mô 

phỏng đặc tính ngoài 

động cơ 

quá trình 

chuyển động, 

tài liệu 01 và 

Chương 1, tài 

liệu 02. 

Chương 2. Động lực 

học chuyển động của ô 

tô  

04    

2.1. Động lực học của 

bánh xe đàn hồi 
1 

Thuyết giảng động lực 

học bánh xe đàn hồi; 

phân tích phản lực từ 

mặt đường trong mặt 

phẳng dọc và ngang; xây 

dựng phương trình 

chuyển động của ô tô 

Đặt câu hỏi và thuyết 

giảng về các phản lực tác 

dụng lên ô tô đã học ở 

các học phần trước  

Ghi bài đầy đủ 

và tham gia xây 

dựng bài 

Đọc Chương 2. 

Động lực học 

tổng quát của ô 

tô – máy kéo 

bánh xe, tài liệu 

số 01 và 02 

CLO1 

2.2. Các phản lực từ mặt 

đường tác dụng lên bánh 

xe trong mặt phẳng thẳng 

đứng 

1 

2.3. Phương trình chuyển 

động của ô tô trong mặt 

phẳng dọc 

1 

2.4. Các phản lực từ mặt 

đường tác dụng lên bánh 

xe trong mặt phẳng 

ngang 

1 

Bài tập: Chương 2, tài 

liệu số 02 
1 

Thuyết giảng giải bài tập 

giải mẫu trong Chương 

2, tài liệu số 02. Hướng 

dẫn hướng giải các bài 

tập khác, giao bài tập về 

nhà. 

Kiểm tra, đánh giá kết 

quả làm bài tập trên 

lớp/về nhà của sinh viên 

Làm bài 

tập/nhiệm vụ 

được giao ở nhà 

và trên lớp theo 

sự hướng dẫn 

của giảng  viên. 

CLO1 

Nội dung thực hành: 

Thực hành xác định hệ 

số cản lăn và hệ số bám 

giữa bánh xe với mặt 

đường 

4 

Chia nhóm và giao nội 

dung thực hành  cho SV 

chuẩn bị trước ở nhà: 

xem lại nội dung 2.2; 

chuẩn bị bản báo cáo 

thực hành theo mẫu 

Hướng dẫn sinh viên 

thao tác như trong Bản 

mô tả bài thực hành 

Chuẩn bị nội 

dung thực hành 

giảng viên giao 

trước khi thực 

hiện buổi thực 

hành 

CLO2

, 

CLO4 

Chương 3. Tính năng 

kéo của ô tô 
06    

3.1. Phương trình cân 2 Thuyết giảng phân tích Ghi bài đầy đủ CLO1
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bằng công suất ở bánh xe 

chủ động 

lực trong các trường hợp 

chuyển động;  xây dựng 

phương trình cân bằng 

công suất, lực kéo và 

tính toán các thông số 

của quá trình ô tô tăng 

tốc 

và tham gia xây 

dựng bài 

Đọc Chương 4. 

Tính toán sức 

kéo của ô tô, tài 

liệu số 01 và 

Chương 3, tài 

liệu 02 

, 

CLO2 

3.2. Phương trình cân 

bằng lực kéo 
2 

3.3. Nhân tố động lực 

học  
1 

3.4. Tính năng kéo của ô 

tô 
1 

Bài tập lớn: Tính toán 

đặc tính kéo của ô tô 
8 

Giảng viên giao số liệu ô 

tô tham khảo cho sinh 

viên 

Hướng dẫn cách tính 

toán dựa trên phần mềm 

máy tính và trình bày 

thuyết minh bài tập lớn 

Kiểm tra, đánh giá kết 

quả thuyết minh và trình 

bày của sinh viên 

Hoàn thành bài 

tập lớn theo sự 

hướng dẫn của 

giảng  viên. 

CLO2

, 

CLO3

, 

CLO4 

Chương 4. Tính năng 

dẫn hướng của ô tô 
04    

4.1. Khái niệm và các 

yêu cầu đối với chuyển 

hướng của ô tô khi 

chuyển động 

1 

Đặt vấn đề thảo luận về 

hướng lăn của bánh xe 

khi quay vòng 

Thuyết giảng sơ đồ động 

học quay vòng 1 vết, 2 

vết; các ngoại lực tác 

dụng và động lực học 

quay vòng. 

Đặt câu hỏi và thuyết 

giảng về các kết cấu ô tô 

ảnh hưởng tới quá trình 

dẫn hướng ô tô 

Ghi bài đầy đủ 

và tham gia xây 

dựng bài. 

Đọc Chương 8. 

Tính năng dẫn 

hướng của ô tô 

máy kéo, tài 

liệu số 01 và 

Chương 4, tài 

liệu số 02. 

 

CLO1

, 

CLO2 

4.2. Động học quay vòng 

lý tưởng của ô tô  
1 

4.3. Động học quay vòng 

thực tế của ô tô 
1 

4.4. Các kết cấu đảm bảo 

ổn định bánh xe dẫn 

hướng khi quay vòng 

1 

Bài tập: Chương 4, tài 

liệu số 02 
1 

Thuyết giảng giải bài tập 

giải mẫu trong Chương 

4, tài liệu số 02. Hướng 

dẫn hướng giải các bài 

tập khác, giao bài tập về 

nhà. 

Kiểm tra, đánh giá kết 

quả làm bài tập trên 

lớp/về nhà của sinh viên 

Làm bài 

tập/nhiệm vụ 

được giao ở nhà 

và trên lớp theo 

sự hướng dẫn 

của giảng  viên. 

CLO1

, 

CLO2 
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Chương 5. Tính năng 

ổn định của ô tô 
04    

5.1. Khái niệm và định 

nghĩa tính ổn định  
1 

Thuyết giảng khái niệm 

về tính ổn định; các tình 

huống nguy hiểm mất ổn 

định trong các trường 

hợp khác nhau của ô tô 

trong mặt phẳng 

dọc/ngang; tính toán các 

điều kiện đảm bảo ổn 

định. 

Đặt câu hỏi về các tình 

huống mất ổn định trong 

thực tế 

Ghi bài đầy đủ 

và tham gia xây 

dựng bài. 

Đọc Chương 7. 

Tính ổn định 

của ô tô – máy 

kéo, tài liệu số 

01 và Chương 

5, tài liệu 02 

CLO1

, 

CLO2 

5.2. Tính ổn định của ô 

tô trong mặt phẳng dọc 
2 

5.3. Tính ổn định của ô 

tô trong mặt phẳng 

ngang 

1 

Bài tập: Chương 5, tài 

liệu số 02 
1 

Thuyết giảng giải bài tập 

giải mẫu trong Chương 

5, tài liệu số 02. Hướng 

dẫn hướng giải các bài 

tập khác, giao bài tập về 

nhà. 

Kiểm tra, đánh giá kết 

quả làm bài tập trên 

lớp/về nhà của sinh viên 

Làm bài 

tập/nhiệm vụ 

được giao ở nhà 

và trên lớp theo 

sự hướng dẫn 

của giảng  viên. 

CLO1

, 

CLO2 

Chương 6. Tính năng 

phanh của ô tô 
06    

6.1. Định nghĩa tính năng 

phanh và các chỉ tiêu 

đánh giá 

1 

Thuyết giảng về quá 

trình phanh và các chỉ 

tiêu về hiệu quả/ổn định 

khi phanh; phân tích 

ngoại lực và xây dựng 

phương trình chuyển 

động của xe khi phanh; 

phân bố tải trọng và lực 

phanh tối ưu; hệ số bám 

và hệ thống phanh ABS 

Đặt câu hỏi và thuyết 

giảng về các tình huống 

nguy hiểm khi phanh 

Ghi bài đầy đủ 

và tham gia xây 

dựng bài. 

Đọc Chương 9. 

Sự phanh ô tô, 

tài liệu số 01 và 

Chương 6, tài 

liệu số 02 

CLO1

, 

CLO2 

6.2. Phương trình chuyển 

động của ô tô khi phanh 
2 

6.3. Sự phân bố tải trong 

ô tô khi phanh và lực 

phanh tối ưu 

2 

6.4. Sự biến đổi của hệ 

số bám trong quá trình 

phanh và hệ thống phanh 

ABS 

1 

Bài tập: Chương 6, tài 

liệu số 02 
1 

Thuyết giảng giải bài tập 

giải mẫu trong Chương 

6, tài liệu số 02. Hướng 

dẫn hướng giải các bài 

Làm bài 

tập/nhiệm vụ 

được giao ở nhà 

và trên lớp theo 

CLO1

, 

CLO2 
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tập khác, giao bài tập về 

nhà. 

Kiểm tra, đánh giá kết 

quả làm bài tập trên 

lớp/về nhà của sinh viên 

sự hướng dẫn 

của giảng  viên. 

Chương 7. Tính năng 

cơ động của ô tô 
03    

7.1. Khái niệm và các chỉ 

tiêu đánh giá tính năng 

cơ động của ô tô 

1 
Thuyết giảng về tính cơ 

động của ô tô và các chỉ 

tiêu đánh giá tính cơ 

động; ảnh hưởng của các 

thông số kích thước, chỉ 

tiêu kéo, bám tới tính cơ 

động 

Ghi bài đầy đủ 

và tham gia xây 

dựng bài. 

Đọc Chương 

11. Tính năng 

cơ động của ô 

tô – máy kéo, 

tài liệu số 01 và 

Chương 7, tài 

liệu số 02 

CLO1

, 

CLO2 

7.2. Tính toán các kích 

thước hình học của xe 

liên quan đến tính năng 

cơ động 

1 

7.3. Tính toán các chỉ 

tiêu kéo, bám liên quan 

đến tính cơ động 

1 

Bài tập: Chương 7, tài 

liệu số 02 
1 

Thuyết giảng giải bài tập 

giải mẫu trong Chương 

7, tài liệu số 02. Hướng 

dẫn hướng giải các bài 

tập khác, giao bài tập về 

nhà. 

Kiểm tra, đánh giá kết 

quả làm bài tập trên 

lớp/về nhà của sinh viên 

Làm bài 

tập/nhiệm vụ 

được giao ở nhà 

và trên lớp theo 

sự hướng dẫn 

của giảng  viên. 

CLO1

, 

CLO2 

Chương 8. Tính năng 

êm dịu chuyển động 

của ô tô 

06    

8.1. Định nghĩa và các 

chỉ tiêu đánh giá 
1 

Thuyết giảng về tính êm 

dịu của ô tô và các chỉ 

tiêu đánh giá tính êm 

dịu; sơ đồ hệ thống treo 

1/4 và 1/2; Phương trình 

dao động ô tô theo 

phương thẳng đứng; 

phân tích vai trò hệ 

thống treo các thông số 

liên quan đến tính êm 

dịu chuyển động của ô tô 

Ghi bài đầy đủ 

và tham gia xây 

dựng bài. 

Đọc Chương 8, 

tài liệu số 02 

CLO1

, 

CLO2 

8.2. Phương trình dao 

động của ô tô theo 

phương thẳng đứng  

3 

8.3. Vai trò hệ thống treo 

và các thông số liên quan 

đến tính êm dịu chuyển 

động của ô tô 

2 

Bài tập: Chương 8, tài 1 Thuyết giảng giải bài tập Làm bài CLO1
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liệu số 02 giải mẫu trong Chương 

8, tài liệu số 02. Hướng 

dẫn hướng giải các bài 

tập khác, giao bài tập về 

nhà. 

Kiểm tra, đánh giá kết 

quả làm bài tập trên 

lớp/về nhà của sinh viên 

tập/nhiệm vụ 

được giao ở nhà 

và trên lớp theo 

sự hướng dẫn 

của giảng  viên. 

, 

CLO2 

9. Phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

9.1. Phương pháp giảng dạy học phần 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

1. Thuyết giảng CLO1, CLO2, CLO3 

2. Đọc, nghiên cứu tài liệu CLO1, CLO3, 

3. Làm bài tập cá nhân CLO1, CLO2, CLO3, CLO4 

4. Nghe giảng, ghi bài CLO1, CLO2, CLO3 

5. Thực hành CLO2, CLO3, CLO4 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá 

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài 

đánh 

giá 

Phương 

pháp/ 

hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí đánh giá 

Thời 

điểm 

đánh 

giá 

Hệ 

số 

Đáp 

ứng 

CĐR 

học 

phần 

Trọng 

số 

A1. 

Đánh 

giá 

quá 

trình 

A1.1. 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh 

giá mức 

độ 

chuyên 

cần 

- Thời gian lên lớp 

nghe giảng 

- Tinh thần thái độ 

học tập 

- Mức độ hoàn thành 

bài tập trên lớp, về 

nhà 

Toàn 

bộ các 

tuần 

0,25 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

40 % 

A1.2. 

Bài 

kiểm 

tra 1 

Kiểm 

tra tự 

luận 

- Mức độ hoàn thành 

yêu cầu của đề kiểm 

tra 

- Phương pháp trình 

bày 

- Mức độ sáng tạo 

- Không vi phạm vấn 

đề sao chép 

Kết 

thúc 

Chương 

5 

0,25 
CLO1, 

CLO2, 

A1.3. 

Bài 

Thực 

hành 

- Mức độ hoàn thành 

bài thực hành 

Kết 

thúc 
0,25 

CLO2, 

CLO4 
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kiểmtra 

2 

- Hình thức: khoa 

học, theo quy định 

trình bày văn phong 

khoa học 

- Nội dung: đảm bảo 

chính xác theo yêu 

cầu 

- Không vi phạm vấn 

đề sao chép 

Chương 

3 

A1.4. 

Bài 

kiểmtra 

3 

Bài tập 

lớn 

- Mức độ hoàn thành 

bài tập lớn 

- Hình thức: khoa 

học, theo quy định 

trình bày văn phong 

khoa học 

- Nội dung: đảm bảo 

chính xác theo yêu 

cầu 

- Không vi phạm vấn 

đề sao chép 

Kết 

thúc 

Chương 

3 

0,25 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

A2. 

Đánh 

giá 

cuối 

kỳ 

Bài thi 

cuối kỳ 

Thi tự 

luận 

- Mức độ hoàn thành 

yêu cầu của đề thi. 

- Phương pháp trình 

bày 

- Mức độ sáng tạo 

- Không vi phạm vấn 

đề sao chép 

Sau khi 

hoàn 

thành 

giảng 

dạy và 

thực 

hành 

1,0 

CLO1, 

CLO2 

 

60 % 

 

10. Thông tin về người/nhóm biên soạn: 

STT Họ và tên Học hàm/học vị Ghi chú 

1 Phạm Hữu Nam PGS. TS  

2 Lê Hoàng Long Thạc Sĩ  

PHÊ DUYỆT 

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

KẾT CẤU Ô TÔ 1 

1) Thông tin chung về học phần 

       1.1. Tên học phần: Kết cấu ô tô 1 

- Mã học phần: 191022072 

 1.2. Số tín chỉ: 2 

1.3. Bộ môn phụ trách: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

Họ và tên: Lưu Tuấn Hải 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa điểm làm việc: Bộ môn Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Điện thoại, email: 0977685356, luuhaiauto@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính: Tính toán thiết kế ô tô 

Giảng viên 2 

Họ và tên: Phạm Văn Trọng 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa điểm làm việc: Xưởng thực hành công nghệ kỹ thuật ô tô, cơ sở 2 (Từ Sơn) 

Điện thoại, email: ĐT: 0967943402   Email: Trong.sk.96.12@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính:  

 1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

 1.6. Điều kiện tiên quyết:  

Học phần học trước: Vật liệu trong ô tô 

 Học phần tiên quyết: Không 

 1.7. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

  - Nghe giảng lý thuyết      : 26 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp      : 4 tiết 

  - Thảo luận        : 

  - Thực hành, thực tập (phòng thực hành Cơ điện tử Ô tô) : 6 tiết 

  - Hoạt động nhóm       : 

  - Tự học        : 63 giờ 

2) Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung của học phần: 

         Học phần Kết cấu ô tô 1 trang bị cho sinh viên kiến thức về kết cấu, nguyên lý 

hoạt động của các cơ cấu, hệ thống của động cơ đốt trong sử dụng trên ô tô. Trang bị 

30 
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cho sinh viên các kỹ năng tháo, lắp nhận dạng các cơ cấu, hệ thống của động cơ đốt 

trong trên ô tô. 

2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần: 

Mục tiêu 

học phần 
Mô tả mục tiêu 

G1 
Khả năng áp dụng kiến thức cơ bản về vật lý, hóa học vào phân tích kết 

cấu nguyên lý làm việc của các chi tiết và cụm chi tiết trên động cơ ô tô 

G2 

Khả năng sử dụng các kiến thức để nhận dạng và phân tích cũng như 

tháo lắp được các kết cấu trên các loại động cơ đốt trong dùng trên ô tô 

hiện nay 

G3 

Có đủ năng lực ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu trong giao tiếp, nghiên cứu 

và trong công việc thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, đáp ứng yêu 

cầu phát triển trong xu hướng hội nhập quốc tế 

G4 
Khả năng nhận biết các yếu tố an toàn kỹ thuật và ảnh hưởng môi 

trường của kết cấu các chi tiết, hệ thống cơ khí trên động cơ ô tô 

3. Chuẩn đầu ra học phần: 

Mã 

các 

CĐR 

Trình độ 

nhận thực 

theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

a  Về kiến thức 

CLO1 
Mức 2 

(Vận dụng) 

Vận dụng được kiến thức cơ bản về cơ học, phản ứng cháy để 

giải thích nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong trên ô tô 

CLO2 
Mức 2  

(Giải thích) 

Giải thích được các trạng thái hoạt động, điều kiện làm việc, 

tương tác vật lý giữa các chi tiết trên ô tô.  

b  Về kỹ năng 

CLO3 
Mức 2  

(Áp dụng) 

Áp dụng được kiến thức lý thuyết để nhận dạng, giải thích 

được hoạt động, kết cấu chi tiết của động cơ trên động cơ 

thực tế 

Tháo lắp được các cụm chi tiết cơ bản trên động cơ đốt trong 

của xưởng thực hành 

CLO4 
Mức 3 

(Đọc dịch) 

Dịch được các tài liệu về động cơ đốt trong của các hãng 

bằng tiếng nước ngoài 

c  Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

CLO5 
Mức 3 

(Áp dụng) 

Áp dụng được kiến thức để nhận dạng đúng kết cấu các cụm, 

chi tiết của động cơ trên các loại ô tô. Tác phong công nghiệp 
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và đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

     Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về kết cấu các tổng thành, hình dáng các 

chi tiết, các vật liệu chế tạo, nguyên lý làm việc của các chi tiết, hệ thống tổng thành của 

động cơ đốt trong trên ô tô. Các kiến thức của môn học là cơ sở để sinh viên lựa chọn 

một trong hai hướng học thuật hoặc công nghệ kỹ thuật ô tô hoặc cơ điện tử ôtô. Học 

phần trang bị cho sinh viên kỹ năng tháo, lắp, nhận dạng được các cụm, chi tiết của động 

cơ đốt trong trên ô tô. 

     Để học được học phần này cần có phòng thực hành với trang thiết bị, dụng cụ tháo 

lắp, mô hình động cơ đốt trong đảm bảo đủ bố trí không gian cho sinh viên thực hành 

và giáo viên có kinh nghiệm hướng dẫn thực hành trên động cơ ô tô. 

5. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

CĐR 

của 

học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động 

giảng dạy 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học 

(Giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập  

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, thí 

nghiệm,  

thực tập 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Chương 1. Bố trí chung ôtô 

và khung xe 
CLO1 3    6 

1.1. Định nghĩa và phân loại ô 

tô  
 1     

1.2. Bố trí chung ô tô   1     

1.3. Các hệ thống chính của ô 

tô 
 1     

Chương 2: Nguyên lý và các 

thông số của Động cơ đốt 

trong trên ô tô 

CLO1,  

CLO2, 

CLO5 

3    8 

2.1. Nguyên lý hoạt động cơ 

bản 
 1     

2.2 Các thông số của động cơ 

đốt trong 
 1     

2.3. Động cơ nhiều xi lanh  1     

Bài tập   1    
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Chương 3: Cơ cấu trục 

khuỷu thanh truyền 

CLO1,  

CLO2, 

CLO5 

2,5    8 

3.1. Thân nắp động cơ  0,5     

3.2. Cụm piston, thanh truyền, 

trục khuỷu 
 2     

Bài tập   0,5    

Chương 4: Cơ cấu phân phối 

khí 

CLO1,  

CLO2, 

CLO4 

4,5    10 

4.1. Nhiệm vụ, yêu cầu cà 

phân loại cơ cấu phân phối khí 
 1     

4.2. Nguyên lý làm việc của cơ 

cấu phân phối khí 
 1     

4.3. Kết cấu các chi tiết của cơ 

cấu phân phối khí 
 1,5     

4.4 Đường nạp, thải và phát 

thải khí xả 
 1     

Bài tập   0,5    

Chương 5: Hệ thống cung 

cấp nhiên liệu 

CLO1,  

CLO2, 

CLO4 

5    16 

5.1 Nhiệm vụ, yêu cầu hệ 

thống cung cấp nhiên liệu 
 

1 
    

5.2 Kết cấu hệ thống cung cấp 

nhiên liệu động cơ xăng 
 

1 
    

5.3 Kết cấu hệ thống cung cấp 

nhiên liệu động cơ diesel 
 

2 
    

Bài tập   1    

Kiểm tra  1     

Chương 6: Hệ thống bôi trơn 

làm mát 

CLO1,  

CLO2, 

CLO5 

4    10 

6.1. Hệ thống bôi trơn  2     

6.2. Hệ thống làm mát  2     

Bài tập    1    
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Thực hành CLO3 

CLO4 

CLO5 

 

 6  3 

Tổng cộng  26 4 6  63 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

Bảng đánh giá mức độ tương thích CĐR của học phần với CĐR của Chương 

trình đào tạo. 

TT Chuẩn đầu ra học phần 

Đáp ứng 

chuẩn đầu ra 

của CTĐT 

a Chuẩn đầu ra về kiến thức 

1 

CLO1 

Vận dụng được kiến thức cơ bản về cơ học, phản ứng cháy 

để giải thích nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong trên 

ô tô 

PLO3 

CLO2 
Giải thích được các trạng thái hoạt động, điều kiện làm việc, 

tương tác vật lý giữa các chi tiết trên ô tô.  
PLO3 

b Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2 

CLO3 

Áp dụng được kiến thức lý thuyết để nhận dạng, giải thích 

được hoạt động, kết cấu chi tiết của động cơ trên động cơ 

thực tế 

Tháo lắp được các cụm chi tiết cơ bản trên động cơ đốt 

trong của xưởng thực hành 

PLO6 

CLO4 
Dịch được các tài liệu về động cơ đốt trong của các hãng 

bằng tiếng nước ngoài 
PLO11 

c Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp 

3 CLO5 

Áp dụng được kiến thức để nhận dạng đúng kết cấu các 

cụm, chi tiết của động cơ trên các loại ô tô. Tác phong công 

nghiệp và đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 

PLO13 

7. Tài liệu giảng dạy       

7.1. Tài liệu chính: 

[1] Nguyễn Khắc Trai, Nguyễn Trọng Hoan, Hồ Hữu Hải, Phạm Huy Hường, 

Trịnh Minh Hoàng (2020). Kết cấu ô tô. NXB Bách Khoa, Hà Nội 

      7.2. Tài liệu tham khảo: 
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[1] Tập bản vẽ kết cấu ô tô 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 

Nội dung 
Số 

tiết 

Nhiệm vụ của giảng 

viên 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

CĐR 

học 

phần 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1. Bố trí 

chung ô tô và 

khung xe 

3  CLO1 

1.1. Định nghĩa 

và phân loại ô tô  
1 

- Thuyết trình, trình 

chiếu định nghĩa và phân 

loại ô tô 

- Đặt câu hỏi liên hệ các 

loại ô tô tại Việt Nam 

- Quan sát, lắng nghe 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

 

- Trả lời câu hỏi 

CLO1 

1.2. Bố trí chung 

ô tô  

1 

- Thuyết trình bố trí 

chung của các loại ô tô. 

Ứng dụng các kiểu bố trí 

với xe con, xe tải, xe 

khách 

- Đặt câu hỏi về bố trí 

chung ô tô 

- Quan sát, lắng nghe 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

 

 

- Trả lời câu hỏi 

CLO1 

1.3. Các hệ thống 

chính của ô tô 

 

 

 

 

Bài tập về nhà 

1 

 

 

 

 

 

 

- Trình chiếu video, 

flash mô phỏng các hệ 

thống chính trên ô tô. 

- Giải thích chức năng 

các hệ thống chính của ô 

tô. 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

thực tế 

- Giao bài tập trong tài 

liệu chính [2] 

- Đọc trước nội dung bài 

mới trong tài liệu chính 

[1] 

- Quan sát, lắng nghe 

 

 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

 

- Trả lời câu hỏi 

- Làm đầy đủ bài tập 

theo yêu cầu 

- Đọc tài liệu chính 

và tham khảo nội 

dung bài mới 

CLO1 

 

Chương 2: 

Nguyên lý và các 

thông số của 

Động cơ đốt 

trong trên ô tô 

4  

CLO1,  

CLO2, 

CLO5 

2.1. Nguyên lý 1 - Trình chiếu video, - Quan sát, lắng nghe CLO1 
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hoạt động cơ bản flash mô phỏng nguyên 

lý động cơ. 

- Giải thích chức năng 

các hệ thống chính của ô 

tô. 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

thực tế 

 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

 

- Trả lời câu hỏi 

2.2 Các thông số 

của động cơ đốt 

trong 
1 

- Thuyết trình các thông 

số của động cơ đốt trong 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

thực tế 

- Quan sát, lắng nghe 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

- Trả lời câu hỏi 

CLO1 

2.3. Động cơ 

nhiều xi lanh 

 

Bài tập trên lớp 

 

 

 

Bài tập về nhà 

1 

 

 

1 

- Thuyết trình các thông 

số của động cơ đốt trong 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

thực tế 

- Ví dụ minh họa vẽ 

bảng sinh công động cơ 

4 máy 

- Giao bài tập vẽ bảng 

sinh công cho động cơ 

6,8 máy 

- Giao bài tập trong tài 

liệu chính [2] 

- Đọc trước nội dung bài 

mới trong tài liệu chính 

[1] 

- Quan sát, lắng nghe 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

- Trả lời câu hỏi 

- Quan sát, ghi nhớ 

- Tư duy cách vẽ 

- Áp dụng kiến thức 

đã học làm bài tập. 

- Làm đầy đủ bài tập 

theo yêu cầu 

- Đọc tài liệu chính 

và tham khảo nội 

dung bài mới 

CLO2, 

CLO5 

Chương 3: Cơ 

cấu trục khuỷu 

thanh truyền 

4  

CLO1,  

CLO2, 

CLO5 

3.1. Thân nắp 

động cơ 
1,5 

- Giải thích kết cấu của 

thân nắp động cơ 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

thực tế 

- Quan sát, lắng nghe 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

- Trả lời câu hỏi 

CLO1 

CLO2 

3.2. Cụm piston, 

thanh truyền, trục 

khuỷu 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

- Phân tích điều kiện làm 

việc, kết cấu của các chi 

tiết có cấu trục khuỷu 

thanh truyền. 

- Đặt câu hỏi về điều 

kiện làm việc của chi 

tiết. 

- Quan sát, lắng nghe 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

 

- Vận dụng kiến thức 

về nguyên lý làm 

việc phân tích điều 

CLO1; 

CLO2; 

CLO4 
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Bài tập trên lớp 

 

 

 

Bài tập về nhà 

 

 

 

0,5 

 

 

- Giao bài tập nhận dạng 

các chi tiết trong hình 

vẽ. Phân tích kết cấu các 

chi tiết 

- Giao bài tập trong tài 

liệu chính [2] 

- Đọc trước nội dung bài 

mới trong tài liệu chính 

[1] 

kiện làm việc 

- Quan sát, làm bài 

tập 

Báo cáo kết quả 

 

- Làm đầy đủ bài tập 

theo yêu cầu 

- Đọc tài liệu chính 

và tham khảo nội 

dung bài mới 

Chương 4: Cơ 

cấu phân phối 

khí 

5  

CLO1; 

CLO2; 

CLO4 

4.1. Nhiệm vụ, 

yêu cầu và phân 

loại cơ cấu phân 

phối khí 

1 

- Trình bày nhiệm vụ và 

phân loại cơ cấu phân 

phối khí 

- Đặt câu hỏi 

- Quan sát, lắng nghe 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

 

- Trả lời câu hỏi 

CLO1 

4.2. Nguyên lý 

làm việc của cơ 

cấu phân phối khí 
1 

- Giải thích nguyên lý 

làm việc của cơ cấu. 

- Đặt câu hỏi 

- Quan sát, lắng nghe 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

- Trả lời câu hỏi 

CLO1 

CLO2 

4.3. Kết cấu các 

chi tiết của cơ cấu 

phân phối khí 

1,5 

- Phân tích điều kiện làm 

việc, kết cấu của các chi 

tiết có cấu phân phối khí 

- Đặt câu hỏi về điều 

kiện làm việc của chi 

tiết. 

- Quan sát, lắng nghe 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

 

- Vận dụng kiến thức 

về nguyên lý làm 

việc phân tích điều 

kiện làm việc 

CLO1; 

CLO2; 

CLO4 

4.4 Đường nạp, 

thải và phát thải 

khí xả 

 

Bài tập trên lớp 

 

 

 

 

Bài tập về nhà 

1 

 

 

0,5 

- Giải thích bố trí đường 

nạp thải của động cơ. 

- Đặt câu hỏi 

- Giao bài tập: Sơ đồ hóa 

cơ cấu phân phối khí 

trong hình vẽ và nêu đặc 

điểm 

- Quan sát, kiểm tra, 

đánh giá 

- Giao bài tập trong tài 

- Quan sát, lắng nghe 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

- Trả lời câu hỏi 

- Vận dụng kiến thức 

lý thuyết để làm bài 

tập 

- Báo cáo kết quả 

 

- Làm đầy đủ bài tập 

CLO1; 

CLO2; 

CLO4 
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liệu chính [2] 

- Đọc trước nội dung bài 

mới trong tài liệu chính 

[1] 

theo yêu cầu 

- Đọc tài liệu chính 

và tham khảo nội 

dung bài mới 

Chương 5: Hệ 

thống cung cấp 

nhiên liệu 

6  

CLO1; 

CLO2; 

CLO4 

5.1 Nhiệm vụ, 

yêu cầu hệ thống 

cung cấp nhiên 

liệu 

1 

- Trình bày nhiệm vụ và 

phân loại hệ thống cung 

cấp nhiên liệu 

- Đặt câu hỏi 

- Quan sát, lắng nghe 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

 

- Trả lời câu hỏi 

CLO1 

5.2 Kết cấu hệ 

thống cung cấp 

nhiên liệu động 

cơ xăng 

1 

- Giải thích sơ đồ và 

nguyên lý hệ thống cung 

cấp nhiên liệu động cơ 

xăng. 

- Giải thích kết cấu các 

bộ phận của hệ thống 

cung cấp nhiên liệu động 

cơ xăng 

- Đặt câu hỏi 

- Quan sát, lắng nghe 

 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

 

- Liên hệ áp dụng 

kiến thức để trả lời 

câu hỏi 

 

- Trả lời câu hỏi 

CLO1 

CLO2 

5.3 Kết cấu hệ 

thống cung cấp 

nhiên liệu động 

cơ diesel 

 

 

 

 

 

Bài tập trên lớp 

 

 

 

 

Bài tập về nhà 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

- Giải thích sơ đồ và 

nguyên lý hệ thống cung 

cấp nhiên liệu động cơ 

diesel. 

- Giải thích kết cấu các 

bộ phận của hệ thống 

cung cấp nhiên liệu động 

cơ diesel 

- Đặt câu hỏi 

Cho hình vẽ kết cấu hệ 

thống, vẽ sơ đồ và phân 

tích nguyên lý hoạt động 

Quan sát, kiểm tra, đánh 

giá 

- Giao bài tập trong tài 

liệu chính [2] 

- Đọc trước nội dung bài 

mới trong tài liệu chính 

- Quan sát, lắng nghe 

 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

 

- Liên hệ áp dụng 

kiến thức để trả lời 

câu hỏi 

 

 

 

Ghi chép, quan sát, 

lắng nghe 

- Báo cáo kết quả 

- Làm đầy đủ bài tập 

theo yêu cầu 

- Đọc tài liệu chính 

và tham khảo nội 

CLO1; 

CLO2; 

CLO4 
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[1] dung bài mới 

Kiểm tra lần 1 1 

- Ra đề kiểm tra, quy 

định thời gian làm bài 

- Quan sát duy trì kỷ luật 

- Làm bài kiểm tra  

 

- Nghiêm túc 

CLO1 

CLO2 

CLO4 

Chương 6: Hệ 

thống bôi trơn 

làm mát 

5 

  CLO1,  

CLO2, 

CLO5 

6.1. Hệ thống bôi 

trơn 

2 

- Giải thích sơ đồ và 

nguyên lý hệ thống bôi 

trơn. 

- Giải thích kết cấu các 

bộ phận của hệ thống 

cung cấp nhiên liệu động 

cơ xăng 

- Đặt câu hỏi 

- Quan sát, lắng nghe 

 

 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

- Liên hệ áp dụng 

kiến thức để trả lời 

câu hỏi 

CLO1 

CLO2 

6.2. Hệ thống làm 

mát 

 

 

 

 

 

 

Bài tập trên lớp 

 

 

 

 

Bài tập về nhà 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

- Giải thích sơ đồ và 

nguyên lý hệ thống làm 

mát. 

- Giải thích kết cấu các 

bộ phận của hệ thống 

cung cấp nhiên liệu động 

cơ diesel 

- Đặt câu hỏi 

- Cho hình vẽ  hệ thống 

bôi trơn, làm mát. Yêu 

cầu nhận dạng các chi 

tiết và vẽ sơ đồ, trình 

bày nguyên lý. 

- Quan sát đánh giá 

- Giao bài tập trong tài 

liệu chính [2] 

- Đọc trước nội dung bài 

mới trong tài liệu chính 

[1] 

- Quan sát, lắng nghe 

 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

 

- Liên hệ áp dụng 

kiến thức để trả lời 

câu hỏi 

 

Ghi chép yêu cầu bài 

tập 

- Làm bài tập 

- Báo cáo kết quả 

 

- Làm đầy đủ bài tập 

theo yêu cầu 

- Đọc tài liệu chính 

và tham khảo nội 

dung bài mới 

CLO1,  

CLO2, 

CLO5 

Kiểm tra lần 2 

 - Thu và chấm vở ghi, 

vở bài tập 

- Nộp vở ghi, vở bài 

tập 

CLO1 

CLO2 

CLO4 

 Phần thực hành tại xưởng thực hành 

Bài 1: Thực hành 

nhận diện, phân 
 

Hướng dẫn nhận dạng 

các bộ phận của động cơ 

- Quan sát, lắng nghe 

 

CLO3; 

CLO5 
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loại, xác định vị 

trí của một số bộ 

phận chính trên ô 

tô và động cơ 

Hyundai D4DB 

trên ô tô. 

Giao nhiệm vụ nhóm 

Quan sát hướng dẫn bổ 

sung 

- Làm việc theo 

nhóm 

- Viết báo cáo 

 

Bài 2: Thực hành 

phân tích kết cấu 

các cụm trục 

khuỷu thanh 

truyền, phân phối 

khí và bộ phận cố 

định của động cơ 

Hyundai D4DB 

 

Hướng dẫn trình tự phân 

tích các cụm. 

Giao nhiệm vụ nhóm 

Quan sát hướng dẫn bổ 

sung  

- Quan sát, lắng nghe 

 

- Làm việc theo 

nhóm 

- Viết báo cáo 

CLO3; 

CLO5 

 

- Kiểm tra lần 3  - Chấm điểm kỹ năng 

thực hành và báo cáo 

thực hành 

- Thực hành, báo cáo 

kết quả 
CLO3; 

CLO5 

9. Phương pháp  giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

1. Thuyết giảng CLO1;CLO2 

2. Đặt và giải quyết vấn đề  CLO1;CLO2 

3. Trả lời câu hỏi, phát biểu, trao 

đổi ý kiến xây dựng bài CLO1;CLO2 

4. Hướng dẫn cách đọc tài liệu CLO4 

5. Làm việc nhóm CLO3; CLO5 

6. Thực hành CLO3; CLO5 

         9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài  

đánh giá 

Phương 

pháp/ 

hình 

thức 

đánh giá 

Tiêu chí đánh giá 

Thời 

điểm 

đánh 

giá 

Hệ 

số 

Đáp 

ứng 

CĐR 

 học 

phần 

Trọng 

số 

Al. 

Đánh 

giá 

quá 

trình 

A1.1. 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh 

giá 

mức 

độ 

chuyên 

- Thời gian lên lớp 

nghe giảng không ít 

hơn 70% tổng số tiết 

của HP 

- Chấm vở ghi, vở 

 Toàn 

bộ các 

tuần 

 

0,33 

CLO1; 

CLO2; 

CLO4; 

CLO5 

40% 
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cần làm bài tập (các bài tập 

trên lớp và giao về nhà) 

- Chấp hành nội quy, 

kỷ luật học tập trên 

lớp 

 

A1.2. 

Bài 

kiểm 

tra 1  

Hình 

thức  

Tự 

luận  

- Mức độ hoàn thành 

các câu hỏi/bài tập của 

đề kiểm tra. 

- Hình thức trình bày 

sạch, rõ ràng 

- Mức độ sáng tạo 

Tuần 

thứ 5 
0,33 

CLO1; 

CLO2; 

CLO4 

 

A1.3. 

Bài 

kiểm 

tra 2 

Hình 

thức 

Thực 

hành 

- Mức độ hoàn thành 

các yêu cầu của bài 

thực hành 

- Thực hiện nội quy, an 

toàn vệ sinh công 

nghiệp 

- Kỹ năng thành thạo 

Theo 

kế 

hoạch 

giảng 

dạy và 

lịch bố 

trí của 

Phòng 

thực 

hành  

0,34 
CLO3; 

CLO5 

A2. 

Đánh  

giá  

cuối kỳ 

Bài thi 

cuối 

kỳ 

 Tự 

luận 

- Mức độ hoàn thành 

các câu hỏi của đề thi 

- Thái độ nghiêm túc, 

chấp hành kỷ luật 

phòng 

 Lịch 

thi của 

trường 

1 
CLO1; 

CLO2 

 

60% 

10. Thông tin về người/ nhóm biên soạn  

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Lưu Tuấn Hải Thạc sĩ  

2 Phạm Văn Trọng Thạc sĩ  
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PHÊ DUYỆT   

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 

 

  



397 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

KẾT CẤU Ô TÔ 2 

1) Thông tin chung về học phần 

       1.1. Tên học phần: Kết cấu ô tô 2 

- Mã học phần: 191022073 

 1.2. Số tín chỉ: 2 

1.3. Bộ môn phụ trách: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

Họ và tên: Lưu Tuấn Hải 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa điểm làm việc: Bộ môn Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Điện thoại, email: 0977685356, luuhaiauto@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính: Tính toán thiết kế ô tô 

Giảng viên 2 

Họ và tên: Phạm Văn Trọng 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa điểm làm việc: Xưởng thực hành công nghệ kỹ thuật ô tô, cơ sở 2 (Từ Sơn) 

Điện thoại, email: ĐT: 0967943402   Email: Trong.sk.96.12@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính:  

 1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

 1.6. Học phần tiên quyết:  

        Học phần học trước: Vật liệu dùng trong ô tô (191022036) 

 1.7. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

  - Nghe giảng lý thuyết      : 26 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp      : 4 tiết 

  - Thảo luận        : 

  - Thực hành, thực tập (phòng thực hành Cơ điện tử Ô tô) : 6 tiết 

  - Hoạt động nhóm       : 

  - Tự học        : 63 giờ 

2) Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung của học phần: 

         Học phần Kết cấu ô tô 1 trang bị cho sinh viên kiến thức về kết cấu, nguyên lý 

hoạt động của các cơ cấu, hệ thống của động cơ đốt trong sử dụng trên ô tô. Trang bị 

31 
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cho sinh viên các kỹ năng tháo, lắp nhận dạng các cơ cấu, hệ thống của động cơ đốt 

trong trên ô tô. 

2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần: 

Mục tiêu 

học phần 
Mô tả mục tiêu 

G1 
Khả năng áp dụng kiến thức cơ bản về vật lý, hóa học vào phân tích kết 

cấu nguyên lý làm việc của các chi tiết và cụm chi tiết trên động cơ ô tô 

G2 

Khả năng sử dụng các kiến thức để nhận dạng và phân tích cũng như 

tháo lắp được các kết cấu trên các loại động cơ đốt trong dùng trên ô tô 

hiện nay 

G3 

Có đủ năng lực ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu trong giao tiếp, nghiên cứu 

và trong công việc thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, đáp ứng yêu 

cầu phát triển trong xu hướng hội nhập quốc tế 

G4 
Khả năng nhận biết các yếu tố an toàn kỹ thuật và ảnh hưởng môi 

trường của kết cấu các chi tiết, hệ thống cơ khí trên động cơ ô tô 

3. Chuẩn đầu ra học phần: 

Mã 

các 

CĐR 

Trình độ 

nhận thực 

theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

a  Về kiến thức 

CLO1 
Mức 2 & 3 

(Vận dụng) 

Vận dụng được kiến thức cơ bản về cơ học, phản ứng cháy để 

giải thích nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong trên ô tô 

CLO2 
Mức 2 & 3 

(Giải thích) 

Giải thích được các trạng thái hoạt động, điều kiện làm việc, 

tương tác vật lý giữa các chi tiết trên ô tô.  

b  Về kỹ năng 

CLO3 
Mức 2 & 3 

(Áp dụng) 

Áp dụng được kiến thức lý thuyết để nhận dạng, giải thích 

được hoạt động, kết cấu chi tiết của động cơ trên động cơ 

thực tế 

Tháo lắp được các cụm chi tiết cơ bản trên động cơ đốt trong 

của xưởng thực hành 

CLO4 
Mức 2 & 3 

(Đọc dịch) 

Dịch được các tài liệu về động cơ đốt trong của các hãng 

bằng tiếng nước ngoài 

c  Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

CLO5 
Mức 2 & 3 

(Áp dụng) 

Áp dụng được kiến thức để nhận dạng đúng kết cấu các cụm, 

chi tiết của động cơ trên các loại ô tô. Tác phong công nghiệp 
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và đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

     Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về kết cấu các tổng thành, hình dáng các 

chi tiết, các vật liệu chế tạo, nguyên lý làm việc của các chi tiết, hệ thống tổng thành 

của động cơ đốt trong trên ô tô. Các kiến thức của môn học là cơ sở để sinh viên lựa 

chọn một trong hai hướng học thuật hoặc công nghệ kỹ thuật ô tô hoặc cơ điện tử ôtô. 

Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng tháo, lắp, nhận dạng được các cụm, chi tiết 

của động cơ đốt trong trên ô tô. 

     Để học được học phần này cần có phòng thực hành với trang thiết bị, dụng cụ tháo 

lắp, mô hình động cơ đốt trong đảm bảo đủ bố trí không gian cho sinh viên thực hành 

và giáo viên có kinh nghiệm hướng dẫn thực hành trên động cơ ô tô. 

5. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

CĐR 

của 

học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động 

giảng dạy 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học 

(Giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập  

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, thí 

nghiệm,  

thực tập 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Chương 1. Bố trí chung ôtô 

và khung xe 
CLO1 3    6 

1.1. Định nghĩa và phân loại ô 

tô  
 1     

1.2. Bố trí chung ô tô   1     

1.3. Các hệ thống chính của ô 

tô 
 1     

Chương 2: Nguyên lý và các 

thông số của Động cơ đốt 

trong trên ô tô 

CLO1,  

CLO2 

CLO5 

3    8 

2.1. Nguyên lý hoạt động cơ 

bản 
 1     

2.2 Các thông số của động cơ 

đốt trong 
 1     

2.3. Động cơ nhiều xi lanh  1     

Bài tập   1    
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Chương 3: Cơ cấu trục 

khuỷu thanh truyền 

CLO1,  

CLO2 
2,5    8 

3.1. Thân nắp động cơ  0,5     

3.2. Cụm piston, thanh truyền, 

trục khuỷu 
 2     

Bài tập   0,5    

Chương 4: Cơ cấu phân phối 

khí 

CLO1,  

CLO2 
4,5    10 

4.1. Nhiệm vụ, yêu cầu cà 

phân loại cơ cấu phân phối khí 
 1     

4.2. Nguyên lý làm việc của cơ 

cấu phân phối khí 
 1     

4.3. Kết cấu các chi tiết của cơ 

cấu phân phối khí 
 1,5     

4.4 Đường nạp, thải và phát 

thải khí xả 
 1     

Bài tập   0,5    

Chương 5: Hệ thống cung 

cấp nhiên liệu 

CLO1,  

CLO2 
5    16 

5.1 Nhiệm vụ, yêu cầu hệ 

thống cung cấp nhiên liệu 
 

1 
    

5.2 Kết cấu hệ thống cung cấp 

nhiên liệu động cơ xăng 
 

1 
    

5.3 Kết cấu hệ thống cung cấp 

nhiên liệu động cơ diesel 
 

2 
    

Bài tập   1    

Kiểm tra  1     

Chương 6: Hệ thống bôi trơn 

làm mát 

CLO1,  

CLO2 
4    10 

6.1. Hệ thống bôi trơn  2     

6.2. Hệ thống làm mát  2     

Bài tập    1    

Thực hành CLO3 

CLO4 

CLO5 

 

 6  3 

Tổng cộng  26 4 6  63 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 
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Bảng đánh giá mức độ tương thích CĐR của học phần với CĐR của Chương 

trình đào tạo. 

TT Chuẩn đầu ra học phần 

Đáp ứng 

chuẩn đầu ra 

của CTĐT 

a Chuẩn đầu ra về kiến thức 

1 

CLO1 

Vận dụng được kiến thức cơ bản về cơ học, phản ứng cháy 

để giải thích nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong trên 

ô tô 

PLO3 

CLO2 
Giải thích được các trạng thái hoạt động, điều kiện làm việc, 

tương tác vật lý giữa các chi tiết trên ô tô.  
PLO3 

b Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2 

CLO3 

Áp dụng được kiến thức lý thuyết để nhận dạng, giải thích 

được hoạt động, kết cấu chi tiết của động cơ trên động cơ 

thực tế 

Tháo lắp được các cụm chi tiết cơ bản trên động cơ đốt 

trong của xưởng thực hành 

PLO6 

CLO4 
Dịch được các tài liệu về động cơ đốt trong của các hãng 

bằng tiếng nước ngoài 
PLO11 

c Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp 

3 CLO5 

Áp dụng được kiến thức để nhận dạng đúng kết cấu các 

cụm, chi tiết của động cơ trên các loại ô tô. Tác phong công 

nghiệp và đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 

PLO13 

7. Tài liệu giảng dạy       

7.1. Tài liệu chính: 

[1] Nguyễn Khắc Trai, Nguyễn Trọng Hoan, Hồ Hữu Hải, Phạm Huy Hường, Trịnh 

Minh Hoàng (2020). Kế cấu ô tô. NXB Bách Khoa, Hà Nội 

      7.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Tập bản vẽ kết cấu ô tô  

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 

Nội dung 
Số 

tiết 

Nhiệm vụ của giảng 

viên 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

CĐR 

học 

phần 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1. Bố trí 

chung ô tô và 

khung xe 

3  CLO1 
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1.1. Định nghĩa 

và phân loại ô tô  
1 

- Thuyết trình, trình 

chiếu định nghĩa và phân 

loại ô tô 

- Đặt câu hỏi liên hệ các 

loại ô tô tại Việt Nam 

- Quan sát, lắng nghe 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

 

- Trả lời câu hỏi 

CLO1 

1.2. Bố trí chung 

ô tô  

1 

- Thuyết trình bố trí 

chung của các loại ô tô. 

Ứng dụng các kiểu bố trí 

với xe con, xe tải, xe 

khách 

- Đặt câu hỏi về bố trí 

chung ô tô 

- Quan sát, lắng nghe 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

 

 

- Trả lời câu hỏi 

CLO1 

1.3. Các hệ thống 

chính của ô tô 

 

 

 

 

Bài tập về nhà 

1 

 

 

 

 

 

 

- Trình chiếu video, 

flash mô phỏng các hệ 

thống chính trên ô tô. 

- Giải thích chức năng 

các hệ thống chính của ô 

tô. 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

thực tế 

- Giao bài tập trong tài 

liệu chính [2] 

- Đọc trước nội dung bài 

mới trong tài liệu chính 

[1] 

- Quan sát, lắng nghe 

 

 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

 

- Trả lời câu hỏi 

- Làm đầy đủ bài tập 

theo yêu cầu 

- Đọc tài liệu chính 

và tham khảo nội 

dung bài mới 

CLO1 

 

Chương 2: 

Nguyên lý và các 

thông số của 

Động cơ đốt 

trong trên ô tô 

4  CLO1 

2.1. Nguyên lý 

hoạt động cơ bản 

1 

- Trình chiếu video, 

flash mô phỏng nguyên 

lý động cơ. 

- Giải thích chức năng 

các hệ thống chính của ô 

tô. 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

- Quan sát, lắng nghe 

 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

 

- Trả lời câu hỏi 

CLO1 
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thực tế 

2.2 Các thông số 

của động cơ đốt 

trong 
1 

- Thuyết trình các thông 

số của động cơ đốt trong 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

thực tế 

- Quan sát, lắng nghe 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

- Trả lời câu hỏi 

CLO1 

2.3. Động cơ 

nhiều xi lanh 

 

Bài tập trên lớp 

 

 

 

Bài tập về nhà 

1 

 

 

1 

- Thuyết trình các thông 

số của động cơ đốt trong 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

thực tế 

- Ví dụ minh họa vẽ 

bảng sinh công động cơ 

4 máy 

- Giao bài tập vẽ bảng 

sinh công cho động cơ 

6,8 máy 

- Giao bài tập trong tài 

liệu chính [2] 

- Đọc trước nội dung bài 

mới trong tài liệu chính 

[1] 

- Quan sát, lắng nghe 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

- Trả lời câu hỏi 

- Quan sát, ghi nhớ 

- Tư duy cách vẽ 

- Áp dụng kiến thức 

đã học làm bài tập. 

- Làm đầy đủ bài tập 

theo yêu cầu 

- Đọc tài liệu chính 

và tham khảo nội 

dung bài mới 

CLO1 

Chương 3: Cơ 

cấu trục khuỷu 

thanh truyền 

4  
CLO1 

CLO2 

3.1. Thân nắp 

động cơ 
1,5 

- Giải thích kết cấu của 

thân nắp động cơ 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

thực tế 

- Quan sát, lắng nghe 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

- Trả lời câu hỏi 

CLO1 

CLO2 

3.2. Cụm piston, 

thanh truyền, trục 

khuỷu 

 

 

 

 

Bài tập trên lớp 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phân tích điều kiện làm 

việc, kết cấu của các chi 

tiết có cấu trục khuỷu 

thanh truyền. 

- Đặt câu hỏi về điều 

kiện làm việc của chi 

tiết. 

 

- Giao bài tập nhận dạng 

các chi tiết trong hình 

- Quan sát, lắng nghe 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

 

- Vận dụng kiến thức 

về nguyên lý làm 

việc phân tích điều 

kiện làm việc 

- Quan sát, làm bài 

tập 

CLO1; 

CLO2; 

CLO4 
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Bài tập về nhà 

0,5 

 

vẽ. Phân tích kết cấu các 

chi tiết 

- Giao bài tập trong tài 

liệu chính [2] 

- Đọc trước nội dung bài 

mới trong tài liệu chính 

[1] 

Báo cáo kết quả 

 

- Làm đầy đủ bài tập 

theo yêu cầu 

- Đọc tài liệu chính 

và tham khảo nội 

dung bài mới 

Chương 4: Cơ 

cấu phân phối 

khí 

5  

CLO1; 

CLO2; 

CLO4 

4.1. Nhiệm vụ, 

yêu cầu và phân 

loại cơ cấu phân 

phối khí 

1 

- Trình bày nhiệm vụ và 

phân loại cơ cấu phân 

phối khí 

- Đặt câu hỏi 

- Quan sát, lắng nghe 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

 

- Trả lời câu hỏi 

CLO1 

4.2. Nguyên lý 

làm việc của cơ 

cấu phân phối khí 
1 

- Giải thích nguyên lý 

làm việc của cơ cấu. 

- Đặt câu hỏi 

- Quan sát, lắng nghe 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

- Trả lời câu hỏi 

CLO1 

CLO2 

4.3. Kết cấu các 

chi tiết của cơ cấu 

phân phối khí 

1,5 

- Phân tích điều kiện làm 

việc, kết cấu của các chi 

tiết có cấu phân phối khí 

- Đặt câu hỏi về điều 

kiện làm việc của chi 

tiết. 

- Quan sát, lắng nghe 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

 

- Vận dụng kiến thức 

về nguyên lý làm 

việc phân tích điều 

kiện làm việc 

CLO1; 

CLO2; 

CLO4 

4.4 Đường nạp, 

thải và phát thải 

khí xả 

 

Bài tập trên lớp 

 

 

 

 

Bài tập về nhà 

1 

 

 

0,5 

- Giải thích bố trí đường 

nạp thải của động cơ. 

- Đặt câu hỏi 

- Giao bài tập: Sơ đồ hóa 

cơ cấu phân phối khí 

trong hình vẽ và nêu đặc 

điểm 

- Quan sát, kiểm tra, 

đánh giá 

- Giao bài tập trong tài 

- Quan sát, lắng nghe 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

- Trả lời câu hỏi 

- Vận dụng kiến thức 

lý thuyết để làm bài 

tập 

- Báo cáo kết quả 

 

- Làm đầy đủ bài tập 

CLO1; 

CLO2; 

CLO4 
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liệu chính [2] 

- Đọc trước nội dung bài 

mới trong tài liệu chính 

[1] 

theo yêu cầu 

- Đọc tài liệu chính 

và tham khảo nội 

dung bài mới 

Chương 5: Hệ 

thống cung cấp 

nhiên liệu 

6  

CLO1; 

CLO2; 

CLO4 

5.1 Nhiệm vụ, 

yêu cầu hệ thống 

cung cấp nhiên 

liệu 

1 

- Trình bày nhiệm vụ và 

phân loại hệ thống cung 

cấp nhiên liệu 

- Đặt câu hỏi 

- Quan sát, lắng nghe 

- Ghi chép bài đầy 

đủ. 

 

- Trả lời câu hỏi 

CLO1 

5.2 Kết cấu hệ 

thống cung cấp 

nhiên liệu động 

cơ xăng 

1 

- Giải thích sơ đồ và 

nguyên lý hệ thống cung 

cấp nhiên liệu động cơ 

xăng. 

- Giải thích kết cấu các 

bộ phận của hệ thống 

cung cấp nhiên liệu động 

cơ xăng 

- Đặt câu hỏi 

- Quan sát, lắng nghe 

 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

 

- Liên hệ áp dụng 

kiến thức để trả lời 

câu hỏi 

 

- Trả lời câu hỏi 

CLO1 

CLO2 

5.3 Kết cấu hệ 

thống cung cấp 

nhiên liệu động 

cơ diesel 

 

 

 

 

 

Bài tập trên lớp 

 

 

 

 

Bài tập về nhà 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

- Giải thích sơ đồ và 

nguyên lý hệ thống cung 

cấp nhiên liệu động cơ 

diesel. 

- Giải thích kết cấu các 

bộ phận của hệ thống 

cung cấp nhiên liệu động 

cơ diesel 

- Đặt câu hỏi 

Cho hình vẽ kết cấu hệ 

thống, vẽ sơ đồ và phân 

tích nguyên lý hoạt động 

Quan sát, kiểm tra, đánh 

giá 

- Giao bài tập trong tài 

- Quan sát, lắng nghe 

 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

 

- Liên hệ áp dụng 

kiến thức để trả lời 

câu hỏi 

 

 

 

Ghi chép, quan sát, 

lắng nghe 

- Báo cáo kết quả 

- Làm đầy đủ bài tập 

CLO1; 

CLO2; 

CLO4 
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liệu chính [2] 

- Đọc trước nội dung bài 

mới trong tài liệu chính 

[1] 

theo yêu cầu 

- Đọc tài liệu chính 

và tham khảo nội 

dung bài mới 

Kiểm tra lần 1 1 

- Ra đề kiểm tra, quy 

định thời gian làm bài 

- Quan sát duy trì kỷ luật 

- Làm bài kiểm tra  

 

- Nghiêm túc 

CLO1 

CLO2 

Chương 6: Hệ 

thống bôi trơn 

làm mát 

5 

  
CLO1 

CLO2 

6.1. Hệ thống bôi 

trơn 

2 

- Giải thích sơ đồ và 

nguyên lý hệ thống bôi 

trơn. 

- Giải thích kết cấu các 

bộ phận của hệ thống 

cung cấp nhiên liệu động 

cơ xăng 

- Đặt câu hỏi 

- Quan sát, lắng nghe 

 

 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

- Liên hệ áp dụng 

kiến thức để trả lời 

câu hỏi 

CLO1 

CLO2 

6.2. Hệ thống làm 

mát 

 

 

 

 

 

 

Bài tập trên lớp 

 

 

 

 

Bài tập về nhà 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

- Giải thích sơ đồ và 

nguyên lý hệ thống làm 

mát. 

- Giải thích kết cấu các 

bộ phận của hệ thống 

cung cấp nhiên liệu động 

cơ diesel 

- Đặt câu hỏi 

- Cho hình vẽ  hệ thống 

bôi trơn, làm mát. Yêu 

cầu nhận dạng các chi 

tiết và vẽ sơ đồ, trình 

bày nguyên lý. 

- Quan sát đánh giá 

- Giao bài tập trong tài 

liệu chính [2] 

- Đọc trước nội dung bài 

mới trong tài liệu chính 

- Quan sát, lắng nghe 

 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

 

- Liên hệ áp dụng 

kiến thức để trả lời 

câu hỏi 

 

Ghi chép yêu cầu bài 

tập 

- Làm bài tập 

- Báo cáo kết quả 

 

- Làm đầy đủ bài tập 

theo yêu cầu 

- Đọc tài liệu chính 

và tham khảo nội 

CLO1 

CLO2 
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[1] dung bài mới 

Kiểm tra lần 2 
 - Thu và chấm vở ghi, 

vở bài tập 

- Nộp vở ghi, vở bài 

tập 

CLO1 

CLO2 

 
Phần thực hành tại xưởng thực hành 

Bài 1: Thực hành 

nhận diện, phân 

loại, xác định vị 

trí của một số bộ 

phận chính trên ô 

tô và động cơ 

Hyundai D4DB 

 

Hướng dẫn nhận dạng 

các bộ phận của động cơ 

trên ô tô. 

Giao nhiệm vụ nhóm 

Quan sát hướng dẫn bổ 

sung 

- Quan sát, lắng nghe 

 

- Làm việc theo 

nhóm 

- Viết báo cáo 

CLO3; 

CLO5 

 

Bài 2: Thực hành 

phân tích kết cấu 

các cụm trục 

khuỷu thanh 

truyền, phân phối 

khí và bộ phận cố 

định của động cơ 

Hyundai D4DB 

 

Hướng dẫn trình tự phân 

tích các cụm. 

Giao nhiệm vụ nhóm 

Quan sát hướng dẫn bổ 

sung  

- Quan sát, lắng nghe 

 

- Làm việc theo 

nhóm 

- Viết báo cáo 

CLO3; 

CLO5 

 

- Kiểm tra lần 3  - Chấm điểm kỹ năng 

thực hành và báo cáo 

thực hành 

- Thực hành, báo cáo 

kết quả 
CLO3; 

CLO5 

9. Phương pháp  giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

1. Thuyết giảng CLO1;CLO2 

2. Đặt và giải quyết vấn đề  CLO1;CLO2 

3. Trả lời câu hỏi, phát biểu, trao 

đổi ý kiến xây dựng bài CLO1;CLO2 

4. Hướng dẫn cách đọc tài liệu CLO4 

5. Làm việc nhóm CLO3; CLO5 

6. Thực hành CLO3; CLO5 

       

 9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  
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Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài  

đánh giá 

Phương 

pháp/ 

hình 

thức 

đánh giá 

Tiêu chí đánh giá 

Thời 

điểm 

đánh 

giá 

Hệ 

số 

Đáp 

ứng 

CĐR 

 học 

phần 

Trọng 

số 

Al. 

Đánh 

giá 

quá 

trình 

A1.1. 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh 

giá 

mức 

độ 

chuyên 

cần 

- Thời gian lên lớp 

nghe giảng không ít 

hơn 70% tổng số tiết 

của HP 

- Chấm vở ghi, vở 

làm bài tập (các bài tập 

trên lớp và giao về nhà) 

- Chấp hành nội quy, 

kỷ luật học tập trên 

lớp 

 Toàn 

bộ các 

tuần 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,33 

CLO1; 

CLO2; 

CLO4 

40% 

 

A1.2. 

Bài 

kiểm 

tra 1  

Hình 

thức  

Tự 

luận  

- Mức độ hoàn thành 

các câu hỏi/bài tập của 

đề kiểm tra. 

- Hình thức trình bày 

sạch, rõ ràng 

- Mức độ sáng tạo 

Tuần 

thứ 5 
0,33 

CLO1; 

CLO2; 

CLO4 

 

A1.3. 

Bài 

kiểm 

tra 2 

Hình 

thức 

Thực 

hành 

- Mức độ hoàn thành 

các yêu cầu của bài 

thực hành 

- Thực hiện nội quy, an 

toàn vệ sinh công 

nghiệp 

- Kỹ năng thành thạo 

Theo 

kế 

hoạch 

giảng 

dạy và 

lịch bố 

trí của 

Phòng 

thực 

hành  

0,33 
CLO3; 

CLO5 

A2. 

Đánh  

giá  

cuối kỳ 

Bài thi 

cuối 

kỳ 

 Tự 

luận 

- Mức độ hoàn thành 

các câu hỏi của đề thi 

- Thái độ nghiêm túc, 

chấp hành kỷ luật 

phòng 

 Lịch 

thi của 

trường 

1 
CLO1; 

CLO2 

 

60% 
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10. Thông tin về người/ nhóm biên soạn  

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Lưu Tuấn Hải Thạc sĩ  

2 Phạm Văn Trọng Thạc sĩ  

 

PHÊ DUYỆT   

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

THỰC HÀNH VỀ KẾT CẤU Ô TÔ 

1) Thông tin chung về học phần 

      1.1. Tên học phần: Thực hành về kết cấu ô tô 

- Mã học phần: 191022053 

 1.2. Số tín chỉ: 2 

1.3. Bộ môn phụ trách: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

Họ và tên: PHẠM VĂN TRỌNG 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa điểm làm việc: Xưởng thực hành công nghệ kỹ thuật ô tô, cơ sở 2 (Từ Sơn) 

Điện thoại, email: ĐT: 0967943402   Email: Trong.sk.96.12@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính:   

 1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

 1.6. Điều kiện tiên quyết: Không 

 1.7. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

  - Nghe giảng lý thuyết      : 12 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp      : tiết 

  - Thảo luận        : 

  - Thực hành, thực tập (phòng thực hành Cơ điện tử Ô tô) : 18 tiết 

  - Hoạt động nhóm       : 

  - Tự học        : 33 giờ 

2) Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung học phần: 

Có kiến thức về kết cấu ô tô, quy trình tháo các loại động cơ trên ô tô; Kỹ năng 

làm việc nhóm; Kỹ năng đo kiểm tra các kết cấu trong động cơ; Năng lực đọc, dịch tài 

liệu về chuyên ngành về công nghệ kỹ thuật ô tô; Khả năng lập kế hoạch làm việc 

nhóm theo các quy định. 

2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần: 

Mục tiêu 

học phần 
Mô tả mục tiêu 

G1 Khả năng nhận diện và lập kế hoạch tháo lắp, kiểm tra các kết cấu ô tô 

G2 Kỹ  năng sử dụng các dụng cụ để tháo lắp ô tô, dụng cụ đo 

G3 Khả năng đọc dịch tài liệu nước ngoài 

G4 Kỹ năng làm việc nhóm, phân tích và viết báo cáo thực hành theo quy định 

32 
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3) Chuẩn đầu ra học phần: 

Mã 

các 

CĐR 

Trình độ nhận 

thực theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

Về kiến thức 

CLO1 Mức 3 
Vận dụng các kiến thức về kết ô tô để nhận diện các hệ 

thống trên ô tô 

CLO2 Mức 2  
Lập kế hoạch tháo lắp các cụm chi tiết trên ô tô 

Về kỹ năng 

CLO3 Mức 3 

Khai thác các dụng cụ tháo lắp, thiết bị đo hiện đại để thực 

hành tháo lắp, đo, kiểm tra các cụm chi tiết trong các hệ 

thống trên ô tô 

CLO4 Mức 2  
Khai thác các tài liệu chuyên ngành về kết cấu, tháo lắp, đo 

kiểm tra trên ô tô bằng tiếng nước ngoài 

Về tự chủ và trách nhiệm 

CLO5 Mức 2  

Lập kế hoạch làm việc theo nhóm, phân công nhiệm vụ cho 

các thành viên trong nhóm trong quá trình thực hành theo 

các quy định về quy trình tháo lắp, kiểm tra,  an toàn lao 

động, nội quy, quy định của xưởng thực hành 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng thực hành về kết cấu ô tô bao 

gồm: Phương pháp tháo lắp, phương pháp đo kiểm tra, sử dụng các loại dụng cụ tháo 

lắp khoa học và chính xác, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn loa động, phòng chống 

cháy nổ và vệ sinh môi trường. Đối tượng thực hành bao gồm: Hệ thống truyền lực, hệ 

thồng phanh, hệ thống treo, hệ thống lái. Qua đó, trang bị cho sinh viên kĩ năng tư duy 

bao quát về kết cấu ô tô, phân tích được chức năng của các bộ phận chính cấu thành, 

liên hệ các kiến thức lý thuyết đã học với các kết cấu thực tế, nhận diện các hệ thống 

trên ô tô. 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng tháo lắp các cụm kết cấu trên ô tô, 

biết cách sử dụng các dụng cụ tháo lắp, dụng cụ đo, biết cách kiểm tra các cụm chi tiết 

trong hệ thống. Đồng thời rèn luyện kỹ năng vẽ kỹ thuật, sơ đồ hóa các cơ cấu trong các 

hệ thống. 
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5. Nội dung chi tiết học phần: 

Nội dung 

Đáp 

ứng 

CĐR 

của 

học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động giảng dạy 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học 

(Giờ) 

Lý thuyết Bài tập  

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, thí 

nghiệm,  

thực tập 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Chương 1. Nhận dạng kết 

cấu 

CLO1, 

CLO4, 

CLO5 

1.5   02 05 

1.1. Nhận dạng hệ thống truyền 

lực, hệ thống phanh, hệ thống 

lái, hệ thống treo 

 

1     

1.2. Nhận dạng các chi tiết 

trong hệ thống truyền lực, hệ 

thống phanh, hệ thống lái, hệ 

thống treo 

 

1     

Thực hành     2  

Chương 2. Tháo lắp, kiểm tra 

cụm ly hợp 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4, 

CLO5 

02   03 5.5 

2.1. Tháo cụm ly hợp  0.5     

2.2. Đo kiểm tra cụm ly hợp  1     

2.3. Lắp cụm ly hợp  0.5     

Thực hành     3  

Chương 3. Tháo lắp cụm hộp 

số cơ khí 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4, 

CLO5 

02   03 5.5 

3.1. Tháo cụm hộp số cơ khí  0.5     

3.2. Đo kiểm tra cụm hộp số cơ 

khí 

 1 
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3.3. Lắp cụm hộp số cơ khí  0.5     

Thực hành     3  

Chương 4. Tháo lắp cụm cầu 

chủ động 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4, 

CLO5 

02   03 5.5 

4.1. Tháo cụm cầu chủ động  0.5     

4.2. Đo kiểm tra cụm cầu chủ 

động 

 
1     

4.3. Lắp cụm cầu chủ động  0.5     

Thực hành     3  

Chương 5. Tháo lắp, kiểm tra 

hệ thống phanh 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4, 

CLO5 

1.5   03 4.5 

5.1. Tháo hệ thống phanh  0.5     

5.2. Đo kiểm tra hệ thống 

phanh 

 
0.5     

5.3. Lắp hệ thống phanh  0.5     

Thực hành     3  

Chương 6. Tháo lắp, kiểm tra 

hệ thống lái 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4, 

CLO5 

1.5   02 4.5 

6.1. Tháo hệ thống hệ thống lái  0.5     

6.2. Đo kiểm tra hệ thống lái  0.5     

6.3.  Lắp hệ thống lái  0.5     

Thực hành CLO5    2  

Chương 7. Tháo lắp, kiểm tra 

hệ thống treo 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4, 

CLO5 

1.5   02 4 
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7.1. Tháo hệ thống treo  0.5     

7.2. Đo kiểm tra hệ thống treo  0.5     

7.3. Lắp hệ thống treo  0.5   2  

Tổng cộng  12   18 33 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

Bảng đánh giá mức độ tương thích CĐR của học phần với CĐR của Chương 

trình đào tạo. 

TT Chuẩn đầu ra học phần (CLO) Đáp ứng chuẩn 

đầu ra của CTĐT 

(PLO) 

1 

 

CĐR về kiến thức  

CLO 1 PLO3 

CLO2 PLO5 

2 CĐR về kỹ năng  

CLO3 PLO6 

CLO4 PLO11 

3 CĐR về mức tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp  

CLO5 PLO13 

7. Tài liệu giảng dạy 

7.1. Tài liệu chính: 

[1] Nguyễn Tiến Hán, Thân Quốc Việt (2017) , Giáo trình Thực hành kỹ thuật 

viên gầm ô tô, NXB Khoa học tự nhiên và xã hội 

7.2. Tài liệu tham khảo: . 

[1] Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, Toyota 

[2] Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, Huyndai 

[3] Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, Isuzu 

[4] Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, Thaco 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 

Nội dung 
Số 

tiết 
Nhiệm vụ của giảng viên Nhiệm vụ của sinh viên 

CĐR 

học 

phần 

(1)  (2) (3) (4) 

Chương 1. 

Nhận dạng 

kết cấu 

7   

 

1.1. Nhận 

dạng hệ thống 
 

- Thực hành làm mẫu 

nhận dạng hệ thống 

- Quan sát, lắng nghe, 

đặt câu hỏi, tham gia vào 

CLO1; 

CLO4 
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truyền lực, hệ 

thống phanh, 

hệ thống lái, 

hệ thống treo 

truyền lực, hệ thống 

phanh, hệ thống lái, hệ 

thống treo 

- Chỉ định sinh viên thực 

hành nhận dạng hệ thống 

truyền lực, hệ thống 

phanh, hệ thống lái, hệ 

thống treo 

 

- Chia nhóm, giao nhiệm 

vụ cho từng nhóm 

 

 

 

- Quan sát, uốn nắn, chỉnh 

sửa 

 

 

- Làm mẫu lại nếu cần 

 

- Đánh giá sinh viên 

- Cung cấp các tài liệu 

hướng dẫn bằng tiếng 

Việt, tiếng nước ngoài 

- Cung cấp các link video 

hướng dẫn  

bài giảng  

 

- Nhận nhiệm vụ, thực 

hành nhận dạng hệ thống 

truyền lực, hệ thống 

phanh, hệ thống lái, hệ 

thống treo được chỉ định 

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn 

bị vị trí làm việc, hệ 

thống truyền lực, hệ 

thống phanh, hệ thống 

lái, hệ thống treo cần 

nhận dạng 

- Thực hiên nhận dạng 

hệ thống truyền lực, hệ 

thống phanh, hệ thống 

lái, hệ thống treo 

- Quan sát rút kinh 

nghiệm 

- Báo cáo kết quả 

- Viết báo cáo thực hành 

- Đọc và dịch các tài liệu 

tham khảo 

 

- Xem các video tham 

khảo 

1.2. Nhận 

dạng các chi 

tiết trong hệ 

thống truyền 

lực, hệ thống 

phanh, hệ 

thống lái, hệ 

thống treo 

 

- Thực hành làm mẫu 

nhận dạng các chi tiết 

trong hệ thống truyền lực, 

hệ thống phanh, hệ thống 

lái, hệ thống treo 

- Chỉ định sinh viên thực 

hành nhận dạng các chi 

tiết trong hệ thống truyền 

lực, hệ thống phanh, hệ 

thống lái, hệ thống treo 

- Chia nhóm, giao nhiệm 

vụ cho từng nhóm 

 

- Quan sát, lắng nghe, 

đặt câu hỏi, tham gia vào 

bài giảng 

 

 

- Nhận nhiệm vụ, thực 

hành nhận dạng các chi 

tiết trong hệ thống 

truyền lực, hệ thống 

phanh, hệ thống lái, hệ 

thống treo 

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn 

bị vị trí làm việc, các chi 
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- Quan sát, uốn nắn, chỉnh 

sửa 

 

 

- Làm mẫu lại nếu cần 

- Đánh giá sinh viên 

 

- Cung cấp các tài liệu 

hướng dẫn bằng tiếng 

Việt, tiếng nước ngoài 

- Cung cấp các link video 

hướng dẫn 

tiết trong hệ thống 

truyền lực, hệ thống 

phanh, hệ thống lái, hệ 

thống treo cần nhận 

dạng 

- Thực hiên nhận dạng 

các chi tiết trong hệ 

thống truyền lực, hệ 

thống phanh, hệ thống 

lái, hệ thống treo  

- Quan sát rút kinh 

nghiệm 

- Báo cáo kết quả 

- Viết báo cáo thực hành 

- Đọc và dịch các tài liệu 

tham khảo 

 

- Xem các video tham 

khảo 

Chương 2. 

Tháo lắp, 

kiểm tra cụm 

ly hợp 

6   

 

2.1. Tháo cụm 

ly hợp 
 

- Chỉ định sinh viên thực 

hành tháo cụm ly hợp 

 

- Chỉ định sinh viên thực 

hành tháo cụm ly hợp 

 

- Chia nhóm, giao nhiệm 

vụ cho từng nhóm 

- Quan sát, uốn nắn, chỉnh 

sửa 

- Làm mẫu lại nếu cần 

- Đánh giá sinh viên 

 

- Cung cấp các tài liệu 

- Quan sát, lắng nghe, 

đặt câu hỏi, tham gia vào 

bài giảng  

- Nhận nhiệm vụ, thực 

hành tháo cụm ly hợp 

được chỉ định 

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn 

bị vị trí làm việc, cụm ly 

hợp 

- Thực hiện tháo cụm ly 

hợp  

 

- Quan sát rút kinh 

nghiệm 

CLO1;  

CLO4 
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hướng dẫn bằng tiếng 

Việt, tiếng nước ngoài 

- Cung cấp các link video 

hướng dẫn 

- Báo cáo kết quả 

- Viết báo cáo thực hành 

- Đọc và dịch các tài liệu 

tham khảo 

 

- Xem các video tham 

khảo 

2.2. Đo cụm 

ly hợp 
 

- Thực hành đo mẫu cụm 

ly hợp 

 

- Chỉ định sinh viên thực 

hành đo cụm ly hợp 

 

- Chia nhóm, giao nhiệm 

vụ cho từng nhóm 

- Quan sát, uốn nắn, chỉnh 

sửa 

- Làm mẫu lại nếu cần 

- Đánh giá sinh viên 

 

- Cung cấp các tài liệu 

hướng dẫn bằng tiếng 

Việt, tiếng nước ngoài 

- Cung cấp các link video 

hướng dẫn 

- Quan sát, lắng nghe, 

đặt câu hỏi, tham gia vào 

bài giảng 

- Nhận nhiệm vụ, thực 

hành đo cụm ly hợp 

được chỉ định 

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn 

bị vị trí làm việc, cụm ly 

hợp 

- Thực hiện đo cụm ly 

hợp  

 

- Quan sát rút kinh 

nghiệm 

- Báo cáo kết quả 

- Viết báo cáo thực hành 

- Đọc và dịch các tài liệu 

tham khảo 

 

- Xem các video tham 

khảo 

2.3. Lắp cụm 

ly hợp 
 

- Thực hành làm mẫu lắp 

cụm ly hợp 

 

- Chỉ định sinh viên thực 

hành lắp cụm ly hợp 

 

- Chia nhóm, giao nhiệm 

vụ cho từng nhóm 

- Quan sát, uốn nắn, chỉnh 

sửa 

- Làm mẫu lại nếu cần 

- Quan sát, lắng nghe, 

đặt câu hỏi, tham gia vào 

bài giảng 

- Nhận nhiệm vụ, thực 

hành lắp cụm ly hợp 

được chỉ định 

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn 

bị vị trí làm việc, cụm ly 

hợp 

- Thực hiện lắp lắp cụm 

ly hợp 
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- Đánh giá sinh viên 

 

- Cung cấp các tài liệu 

hướng dẫn bằng tiếng 

Việt, tiếng nước ngoài 

- Cung cấp các link video 

hướng dẫn 

- Quan sát rút kinh 

nghiệm 

- Báo cáo kết quả 

- Viết báo cáo thực hành 

- Đọc và dịch các tài liệu 

tham khảo 

 

- Xem các video tham 

khảo 

Chương 3. 

Tháo lắp 

cụm hộp số 

cơ khí 

5 

  

 

3.1. Tháo cụm 

hộp số cơ khí 
 

-Thực hành làm mẫu tháo 

cụm hộp số cơ khí 

-Chỉ định sinh viên thực 

hành tháo cụm hộp số cơ 

khí 

-Chia nhóm, giao nhiệm 

vụ cho từng nhóm 

- Quan sát, uốn nắn, chỉnh 

sửa- Làm mẫu lại nếu cần 

- Đánh giá sinh viên 

- Cung cấp các tài liệu 

hướng dẫn bằng tiếng 

Việt, tiếng nước ngoài 

- Cung cấp các link video 

hướng dẫn 

-Quan sát, lắng nghe, đặt 

câu hỏi, tham gia vào bài 

giảng 

-Nhận nhiệm vụ, thực 

hành tháo nhóm cụm 

hộp số cơ khí được chỉ 

định 

-Nhận nhiệm vụ, chuẩn 

bị vị trí làm việc, cụm 

hộp số cơ khí cần tháo 

lắp 

- Thực hiện tháo cụm 

hộp số cơ khí  

- Quan sát rút kinh 

nghiệm 

- Báo cáo kết quả 

- Viết báo cáo thực hành 

- Đọc và dịch các tài liệu 

tham khảo 

- Xem các video tham 

khảo 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4, 

CLO5 

3.2. Đo kiểm 

tra cụm hộp 

số cơ khí 

 

-Thực hành làm mẫu đo 

cụm hộp số cơ khí 

-Chỉ định sinh viên thực 

hành đo cụm hộp số cơ 

khí 

-Chia nhóm, giao nhiệm 

-Quan sát, lắng nghe, đặt 

câu hỏi, tham gia vào bài 

giảng 

-Nhận nhiệm vụ, thực 

hành đo cụm hộp số cơ 

khí được chỉ định 
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vụ cho từng nhóm 

- Quan sát, uốn nắn, chỉnh 

sửa 

- Làm mẫu lại nếu cần 

- Đánh giá sinh viên 

- Cung cấp các tài liệu 

hướng dẫn bằng tiếng 

Việt, tiếng nước ngoài 

- Cung cấp các link video 

hướng dẫn 

-Nhận nhiệm vụ, chuẩn 

bị vị trí làm việc, cụm 

hộp số cơ khí  

- Thực hiện đo cụm hộp 

số cơ khí 

- Quan sát rút kinh 

nghiệm 

- Báo cáo kết quả 

- Viết báo cáo thực hành 

- Đọc và dịch các tài liệu 

tham khảo 

- Xem các video tham 

khảo 

3.3. Lắp cụm 

hộp số cơ khí 
 

-Thực hành làm mẫu lắp 

cụm hộp số cơ khí 

-Chỉ định sinh viên thực 

hành lắp cụm hộp số cơ 

khí 

-Chia nhóm, giao nhiệm 

vụ cho từng nhóm 

- Quan sát, uốn nắn, chỉnh 

sửa 

- Làm mẫu lại nếu cần 

- Đánh giá sinh viên 

- Cung cấp các tài liệu 

hướng dẫn bằng tiếng 

Việt, tiếng nước ngoài- 

Cung cấp các link video 

hướng dẫn 

 

-Quan sát, lắng nghe, đặt 

câu hỏi, tham gia vào bài 

giảng 

-Nhận nhiệm vụ, thực 

hành lắp cụm hộp số cơ 

khí được chỉ định 

-Nhận nhiệm vụ, chuẩn 

bị vị trí làm việc, cụm 

hộp số cơ khí  

- Thực hiện lắp cụm hộp 

số cơ khí 

- Quan sát rút kinh 

nghiệm 

- Báo cáo kết quả 

- Viết báo cáo thực hành 

- Đọc và dịch các tài liệu 

tham khảo 

- Xem các video tham 

khảo 

Chương 4. 

Tháo lắp 

cụm cầu chủ 

động 

10   

 

4.1. Tháo cụm 

cầu chủ động 
 

- Thuyết giảng cho sinh 

viên về hình biểu diễn của 

chi tiết trong bản vẽ kỹ 

thuật 

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 
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- Hướng dẫn sinh viên vẽ 

hình biểu diễn của chi tiết 

cụ thể trong bản vẽ kỹ 

thuật 

- Thực hiện vẽ hình biểu 

diễn của chi tiết. 

CLO4 

4.2. Đo cụm 

cầu chủ động 
 

- Thuyết giảng cho sinh 

viên về kết cấu hợp lý của 

chi tiết trong bản vẽ kỹ 

thuật 

- Hướng dẫn sinh viên vẽ 

hình biểu diễn kết cấu hợp 

lý của chi tiết thường gặp  

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

- Thực hiện vẽ hình biểu 

diễn kết cấu của chi tiết. 

4.3. Lắp cụm 

cầu chủ động 
 

- Thuyết giảng cho sinh 

viên kiểu ghi kích thước 

tiêu chuẩn trong bản vẽ 

kỹ thuật 

- Hướng dẫn sinh viên vẽ 

hình biểu diễn kết cấu hợp 

lý của chi tiết thường gặp  

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

- Thực hiện vẽ hình biểu 

diễn kết cấu của chi tiết. 

Chương 5. 

Tháo lắp, đo 

kiểm tra hệ 

thống phanh 

8   

 

5.1. Tháo hệ 

thống phanh 
 

- Thuyết giảng cho sinh 

viên các nội dung cần 

trình bày trong bản vẽ lắp 

ghép 

- Hướng dẫn sinh viên 

trình bày các nội dung của 

bản vẽ lắp ghép cụ thể 

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

- Thực hiện trình bày nội 

dung của bản vẽ lắp 

ghép 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4 

5.2. Đo kiểm 

tra hệ thống 

phanh 

 

- Thuyết giảng cho sinh 

viên về các kích thước 

cần thể hiện trên bản vẽ 

lắp ghép 

- Hướng dẫn sinh viên ghi 

kích thước trên bản vẽ lắp 

ghép cụ thể 

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 

- Thực hiện ghi kích 

thước trên bản vẽ lắo 

ghép cụ thể 

5.3. Lắp hệ 

thống phanh 
 

- Thuyết giảng cho sinh 

viên về phường pháp lập 

bản vẽ lắp ghép 

- Hướng dẫn sinh viên lập 

- Ghi chép bài giảng, trả 

lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, tìm hiểu 

thêm tài liệu chính [1]. 
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bản vẽ lắp ghép 

- Giao bài tập trên lớp 

- Giao bài tập về nhà 

 

- Thực hiện lập bản vẽ 

lắp ghép 

- Nhận nhiệm vụ, làm 

bài tập, báo cáo kết quả 

- Làm bài tập về nhà và 

ôn tập lại toàn bộ kiến 

thức 

9. Phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

53. Thuyết giảng CLO1 

54. Đặt và giải quyết vấn đề  CLO2 

55. Giải thích cụ thể CLO3, CLO4 

56. Hướng dẫn cách đọc tài liệu CLO4 

57. Làm việc nhóm CLO5 

58. Thực hành CLO3, CLO4, CLO5 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài  

đánh giá 

Phương 

pháp/ hình 

thức đánh 

giá 

Tiêu chí đánh 

giá 

Thời 

điểm 

đánh giá 

Hệ 

số 

Đáp ứng 

CĐR 

 học 

phần 

Trọng 

số 

Al. 

Đánh 

giá 

quá 

trình 

A1.1. Điểm 

chuyên cần 

Đánh giá 

mức độ 

chuyên 

cần 

- Thời gian lên 

lớp nghe giảng 

không ít hơn 70% 

tổng số tiết của 

HP 

- Chấm vở ghi, 

vở làm bài tập 

(các bài tập trên 

lớp và giao về 

nhà) 

- Chấp hành nội 

quy, kỷ luật học 

tập trên lớp 

Toàn bộ 

các tuần 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 
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A1.2. Bài 

kiểm tra 1  

Viết bài báo 

cáo thực 

hành 

- Mức độ hoàn 

thành báo cáo 

- Trình bày khoa 

học, sạch đẹp 

- Nộp đúng thời 

hạn 

- Không vi 

phạm vấn đề 

sao chép 

Tuần thứ 

8 
0,5  

A2. 

Đánh  

giá  

cuối kỳ 

Bài thi cuối 

kỳ 

 Thi thực 

hành, vấn 

đạp 

- Kỹ năng sử 

dụng dụng cụ 

- Kỹ năng tháo 

lắp 

- Thực hiện nội 

quy, an toàn vệ 

sinh công nghiệp 

- Nội dung kiến 

thức 

- Thái độ 

nghiêm túc 

tham gia kỳ thi 

Lịch thi 

của 

trường 

1   0,6 

10. Thông tin về người/ nhóm biên soạn  

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Phạm Văn Trọng Thạc sĩ  

PHÊ DUYỆT   

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TRUYỀN ĐỘNG THUỶ LỰC VÀ KHÍ NÉN TRÊN Ô TÔ 

1. Thông tin chung về học phần 

 1.1. Tên học phần: Truyền Động Thuỷ Lực Và Khí Nén Trên ô Tô 

 - Mã học phần:  191023080 

 1.2. Số tín chỉ: 3 

1.3. Bộ môn phụ trách: Bộ môn công nghệ kỹ thuật ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

Họ và tên: Phạm Hữu Nam 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS 

Địa điểm làm việc: Khoa CĐT và Ô tô – Bộ môn CNKT Ô tô B528 

Điện thoại, email: 0934561948 

Hướng nghiên cứu chính:  

Giảng viên 2: 

Họ và tên: Lưu Tuấn Hải 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa điểm làm việc: Xưởng thực hành công nghệ kỹ thuật ô tô, cơ sở 2 (Từ Sơn) 

Điện thoại, email: ĐT: 0977685356   Email: Luuhaiauto@gmail.com 

Hướng nghiên cứu chính:  

1.5. Loại học phần: Bắt buộc/ tự chọn/…. 

 1.6. Điều kiện tiên quyết:  

         Kết cấu ô tô 1 (191022072); Kết cấu ô tô 2 (191022073); Kỹ thuật thủy khí           

(191022029) 

 1.7. Phân bổ thời gian: 

   + Nghe giảng lý thuyết : 46 tiết 

   + Tự học                       : 96  Giờ 

   + Hoạt động khác: Làm bài tập trên lớp 8 tiết. 

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung của học phần 

Học phần truyền động thủy lực và khí nén trên ô tô gắn liền với đào tạo kỹ sư 

ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô theo định hướng ứng dụng, có phẩm chất đạo đức, thái 

độ nghề nghiệp tốt; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có 

kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về ngành Công 

nghệ kỹ thuật ô tô; kỹ năng thực hành nghề nghiệp của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; 

có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp; có kỹ năng dẫn dắt 

và khởi nghiệp; kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp; 

33

3 
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có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu 

trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến 

kiến thức, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật ô 

tô; có đủ năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu giao tiếp, nghiên 

cứu và công việc trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô, đáp ứng yêu cầu phát triển 

trong xu hướng hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0. 

2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần    

Mã mục 

tiêu 
Mô tả mục tiêu 

G1 Nắm bắt các kiến thức truyền động thủy khí nói chung và các kiến thức 

truyền động thủy khí áp dụng trong ô tô nói riêng  

G2 Làm việc có hiệu quả trong quá trình thực hiện nâng cấp, cải tiến và 

sửa chữa các truyền động thủy khí ô tô. 

G3 

 

Vận dụng được kiến thức chuyên môn để giải quyết các vấn đề về nảy 

sinh đối với truyền động thủy khí ô tô. 

 

3. Chuẩn đầu ra của học phần   

Mã các 

CĐR 

Trình độ 

nhận thực 

theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

Về kiến thức 

CLO1 2 
Nắm vững các kiến thức truyền động thủy khí nói chung và 

các kiến thức truyền động thủy khí áp dụng trong ô tô nói 

riêng 

Về kỹ năng 

CLO2 2 
Có khả năng tư duy và áp dụng các kiến thức đã học để 

thiết kế hệ thống truyền động thủy khí theo yêu cầu. Khả 

năng làm việc theo nhóm 

Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

CLO3 2 
Khả năng nhận biết các hệ thống truyền động thủy khí đã 

có; phân tích, tính toán và cải tiến nâng cấp theo yêu cầu 

phát triển 

4. Tóm tắt nội dung học phần  

Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên vận dụng được các kiến thức về truyền 

động thủy lực và khí nén: sơ đồ, nguyên lý hoạt động, các thành phần trong hệ truyền 

động thủy lực, khí nén; các phương pháp điều chỉnh tốc độ khâu đầu ra của truyền động 

vào tính toán kiểm nghiệm các thông số cơ bản của các hệ thống truyền động thủy lực 
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khí nén chính trên ô tô. Các hệ thống này bao gồm: hệ thống phanh thủy lực và phanh 

khí nén, hệ thống lái trợ lực thủy lực, biến mô thủy lực, giảm chấn thủy lực 

 Kiến thức trong học phần làm cơ sở cho các môn học như Cơ điện tử ô tô, Thiết 

kế hệ thống cơ điện tử ô tô, Ô tô chuyên dụng... 

5. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động 

giảng dạy 

CĐR 

của 

học 

phần 

Lên lớp SV 

chuẩn 

bị 

trước 

khi 

lên 

lớp 

(giờ) 

Lý 

thuyết 

(gồm 

bài 

tập) 

(tiết) 

Seminar 

(tiết) 

Thực 

hành, 

thí 

nghiệm, 

thực tập 

(tiết) 

Thực 

hành, 

thực tập 

ngoài 

cơ sở 

(tiết) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Chương 1. Nhiệm vụ, yêu 

cầu và phân loại hệ thống 

truyền động thủy lực, khí 

nén 

05     10 

CLO1 

1.1. Nhiệm vụ và yêu cầu 1     

1.2. Phân loại hệ thống dẫn 

động thủy lực, khí nén 

1     

1.3 Các thông số cơ bản 

của hệ dẫn động thủy lực, 

khí nén 

2     

1.4. Phân tích tổn thất 

trong dẫn động thủy lực 

khí nén 

1     

Chương 2. Truyền động 

thủy lực thể tích 
10    20 

CLO1, 

CLO3 

2.1. Các máy thủy lực thể 

tích 

2  
   

2.2. Các phần tử thủy lực  3     

2.3. Tính toán sơ đồ dẫn 

động 

3  
   

2.4. Điều chỉnh tốc độ 

khâu đầu ra 

2  
   

Chương 3. Truyền động 

thủy động 
06    12 

CLO1, 

CLO3 

3.1.  Các máy thủy lực 

thủy động  

3 
    

3.2.  Phân tích, tính toán sơ 

đồ dẫn động thủy lực thủy 

động 

3 

    

Chương 4. Hệ thống 05  02  11 CLO1,  
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phanh thủy lực CLO2 

4.1.  Nhiệm vụ, sơ đồ, 

nguyên lý hoạt động 
1     

4.2. Các phần tử trong hệ 

thống phanh thủy lực của ô 

tô  

2     

4.3. Tính toán dẫn động 

phanh thủy lực  
2     

Chương 5. Hệ thống lái 

trợ lực thủy lực 
05  02  11 

CLO1,  

CLO2, 

CLO3 

5.1.  Nhiệm vụ, sơ đồ, 

nguyên lý hoạt động 
1     

5.2.  Các phần tử trong hệ 

thống lái trợ lực thủy lực 

của ô tô 

2     

5.3.  Tính toán thủy lực 

trong hệ thống lái trợ lực 

thủy lực 

2     

Chương 6. Giảm chấn 

thủy lực 
05    10 

CLO1 
6.1.  Nhiệm vụ, sơ đồ, 

nguyên lý hoạt động 
1     

6.2.  Tính toán kiểm tra 

giảm chấn 
4     

Chương 7. Biến mô thủy 

lực 05  02  11 

CLO1,  

CLO2 

7.1.  Nhiệm vụ, sơ đồ, 

nguyên lý hoạt động 1     

7.2. Tính toán mô men trên 

trục turbine của biến mô 2     

7.3. Xây dựng đặc tính 

phối hợp của động cơ đốt 

trong có lắp biến mô thủy 

lực  

2     

Chương 8. Hệ thống 

phanh khí nén 
05  02  11 

CLO1,  

CLO2, 

CLO3 

8.1.  Nhiệm vụ, sơ đồ, 

nguyên lý hoạt động 1     

8.2. Các phần tử trong hệ 

thống phanh khí nén trên ô 

tô  

2     

8.3. Tính toán dẫn động 

phanh khí nén  
2     

Tổng 46  08  96  

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 
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TT Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 
Đáp ứng chuẩn đầu ra 

của CTĐT (PLO) 

 Chuẩn đầu ra về kiến thức  

1 
CLO1 PLO4 

CLO2 PLO7 

 Chuẩn đầu ra về kỹ năng  

2 CLO3 PLO11 

 Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp  

3 CLO3 PLO13 

7. Tài liệu giảng dạy 

7.1. Tài liệu chính  

[1] Phạm Hữu Nam (2020), Bài giảng truyển động thủy lực trên ô tô và xe máy chuyên 

dụng, Bộ môn CNKT ô tô 

7.2. Tài liệu tham khảo 

[1] Trần Ngọc Hải, Trần Xuân Tùy, Giáo trình hệ thống truyền động thủy lực và khí nén, NXB 

Xây dựng 2021 

[2] Lê Văn Anh, Nguyễn Huy Chiến, Phạm Việt Thành, Hoàng Quang Tuấn (2019), Giáo trình 

kết cấu ô tô, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ. 

[3] Nguyễn Minh Trí, Hệ thống thủy lực trên máy công nghiệp, Nxb Khoa học và kỹ thuật 2009 

[4] Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Trường Thịnh, Hệ thống điều khiển bằng khí nén, Nxb Khoa 

học và kỹ thuật 2012 

[5] Lê Xuân Hòa, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bơm quạt và máy nén lý thuyết và thực hành, Nxb 

khoa học và kỹ thuật 2021 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 

Nội dung 

(Ghi chi tiết đến từng 

mục) 

 

Số tiết 
Nhiệm vụ của giảng viên 

Nhiệm 

vụ của 

sinh 

viên 

(1) (2) (3) (4) 

Chương 1. Nhiệm vụ, 

yêu cầu và phân loại 

hệ thống truyền động 

thủy lực, khí nén 

   

1.1. Nhiệm vụ và yêu 

cầu 

- Giảng bài, hỏi 

đáp 

- Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời câu hỏi 

CLO1 

1.2. Phân loại hệ thống 

dẫn động thủy lực, khí 

nén 

- Giảng bài, hỏi 

đáp 

- Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời câu hỏi 

1.3 Các thông số cơ 

bản của hệ dẫn động 

thủy lực, khí nén 

- Giảng bài, hỏi 

đáp 

- Hướng dẫn giải 

bài tập trên lớp. 

- Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời câu hỏi 

- Làm bài tập được giao về 

nhà 
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Giao bài tập về nhà 

1.4. Các tổn thất trong 

hệ dẫn động thủy lực, 

khí nén 

- Giảng bài, hỏi 

đáp 

- Hướng dẫn giải 

bài tập trên lớp. 

Giao bài tập về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời câu hỏi 

- Làm bài tập được giao về 

nhà  

- Đọc Chương 1, tài liệu 01, 

02 

Chương 2. Truyền 

động thủy lực thể 

tích 

   

2.1.  Các máy thủy lực 

thể tích 

- Giảng bài, hỏi 

đáp 

- Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời câu hỏi 

- Đọc Chương 2. tài liệu 01, 

02 

CLO1 

2.2.  Các phần tử thủy 

lực  

- Giảng bài, hỏi 

đáp 

- Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời câu hỏi  

- Đọc và dịch các thuật ngữ 

thông số hoạt động của các 

máy thủy lực thể tích, phần 

tử thủy lực trong tài liệu số 

04 

CLO1 

CLO3 

2.3.  Tính toán với sơ 

đồ dẫn động 

- Giảng bài, hỏi 

đáp 

- Hướng dẫn giải 

bài tập trên lớp. 

Giao bài tập về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời câu hỏi 

- Làm bài tập được giao về 

nhà 

- Đọc Chương 2, tài liệu 01, 

02.  

CLO1 

2.4.  Điều chỉnh tốc độ 

khâu đầu ra 

- Giảng bài, hỏi 

đáp 

- Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời câu hỏi  

CLO1 

Chương 3. Truyền 

động thủy động 

   

3.1.  Các máy thủy lực 

thủy động  

- Giảng bài, hỏi 

đáp 

- Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời câu hỏi  

- Đọc và dịch các thuật ngữ 

thông số hoạt động của các 

máy thủy lực thủy động 

trong tài liệu số 04 

CLO1 

CLO3 

3.2.  Phân tích, tính 

toán sơ đồ dẫn động 

thủy lực thủy động 

- Giảng bài, hỏi 

đáp 

- Hướng dẫn giải 

bài tập trên lớp. 

Giao bài tập về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời câu hỏi 

- Làm bài tập được giao về 

nhà 

- Đọc Chương3, tài liệu 01, 

02. 

CLO1 

Chương 4. Hệ thống 

phanh thủy lực 
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4.1.  Nhiệm vụ, sơ đồ, 

nguyên lý hoạt động 

- Giảng bài, hỏi 

đáp 

- Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời câu hỏi 

CLO1 

4.2. Các phần tử trong 

hệ thống phanh thủy 

lực của ô tô  

4.3. Tính toán dẫn 

động phanh thủy lực  

- Giảng bài, hỏi 

đáp 

- Hướng dẫn giải 

bài tập trên lớp. 

Giao bài tập về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời câu hỏi 

- Làm bài tập được giao về 

nhà - Đọc Chương 4, tài liệu 

01 và 02 

CLO1 

Nội dung thực hành: 

vận hành, đo đạc 

thông số hoạt động 

của hệ thống phanh 

thủy lực ô tô 

- Hướng dẫn, theo 

dõi sinh viên thực 

hiện tháo lắp, đo 

đạc trong quá trình 

thực hành 

- Cung cấp tài liệu 

hướng dẫn và quy 

trình thực hành 

- Quan sát, làm theo hướng 

dẫn, tháo lắp, đo đạc thông 

số theo yêu cầu. 

- Viết báo cáo thực hành 

CLO1 

CLO2 

Chương 5. Hệ thống 

lái trợ lực thủy lực 

   

5.1. Nhiệm vụ, sơ đồ, 

nguyên lý hoạt động 

- Giảng bài, hỏi 

đáp 

- Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời câu hỏi 

CLO1 

5.2. Các phần tử trong 

hệ thống lái trợ lực 

thủy lực của ô tô 

- Giảng bài, hỏi 

đáp 

- Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời câu hỏi 

- Đọc và dịch các thuật ngữ 

về hệ van phân phối, tài liệu 

04 

CLO1 

CLO3 

5.3. Tính toán thủy lực 

trong hệ thống lái trợ 

lực thủy lực 

- Giảng bài, hỏi 

đáp 

- Hướng dẫn giải 

bài tập trên lớp. 

Giao bài tập về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời câu hỏi 

- Làm bài tập được giao về 

nhà  

- Đọc Chương 5, tài liệu 01 

và 02 

CLO1 

Nội dung thực hành: 

vận hành, đo đạc 

thông số hoạt động 

của hệ thống lái trợ 

lực thủy lực 

- Hướng dẫn, theo 

dõi sinh viên vận 

hành, đo đạc trong 

quá trình thực hành 

- Cung cấp tài liệu 

hướng dẫn và quy 

trình thực hành 

- Quan sát, làm theo hướng 

dẫn, đấu nối, đo đạc thông 

số theo yêu cầu. 

- Viết báo cáo thực hành 

CLO1 

CLO2 

Chương 6. Giảm 

chấn thủy lực 

   

6.1.  Nhiệm vụ, sơ đồ, 

nguyên lý hoạt động 

- Giảng bài, hỏi 

đáp 

 

- Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời câu hỏi 

CLO1 

6.2.  Tính toán kiểm 

tra giảm chấn 

- Giảng bài, hỏi 

đáp 

- Hướng dẫn giải 

- Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời câu hỏi 

- Làm bài tập được giao về 

CLO1 
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bài tập trên lớp. 

Giao bài tập về nhà 

nhà  

- Đọc Chương 6, tài liệu 01 

và 02 

Chương 7. Biến mô 

thủy lực 

   

7.1. Nhiệm vụ, sơ đồ, 

nguyên lý hoạt động 

- Giảng bài, hỏi 

đáp 

- Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời câu hỏi 

CLO1 

7.2. Tính toán mô men 

trên trục turbine của 

biến mô 

- Giảng bài, hỏi 

đáp 

- Hướng dẫn giải 

bài tập trên lớp. 

Giao bài tập về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời câu hỏi 

- Làm bài tập được giao về 

nhà  

- Đọc Chương 7, tài liệu 01 

và 02 

CLO1 

7.3. Xây dựng đặc tính 

phối hợp của động cơ 

đốt trong có lắp biến 

mô thủy lực  

- Giảng bài, hỏi 

đáp 

- Hướng dẫn giải 

bài tập trên lớp. 

Giao bài tập về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời câu hỏi 

- Làm bài tập được giao về 

nhà  

- Đọc Chương 7, tài liệu 01 

và 02 

CLO1 

Nội dung thực hành: 

xây dựng đặc tính và 

các thông số làm việc 

của hệ thống điều hòa 

ô tô 

- Hướng dẫn, theo 

dõi sinh viên vận 

hành, đo đạc trong 

quá trình thực hành 

- Cung cấp tài liệu 

hướng dẫn và quy 

trình thực hành 

- Quan sát, làm theo hướng 

dẫn, đấu nối, đo đạc thông 

số theo yêu cầu. 

- Viết báo cáo thực hành 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

Chương 8. Hệ thống 

phanh khí nén 

   

8.1.  Nhiệm vụ, sơ đồ, 

nguyên lý hoạt động 

- Giảng bài, hỏi 

đáp 

- Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời câu hỏi 

CLO1 

8.2. Các phần tử trong 

hệ thống phanh khí 

nén trên ô tô  

- Giảng bài, hỏi 

đáp 

- Hướng dẫn giải 

bài tập trên lớp. 

Giao bài tập về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời câu hỏi 

- Làm bài tập được giao về 

nhà  

- Đọc Chương 8, tài liệu 01 

và 02 

CLO1 
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8.3. Tính toán dẫn 

động phanh khí nén  

- Giảng bài, hỏi 

đáp 

- Hướng dẫn giải 

bài tập trên lớp. 

Giao bài tập về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời câu hỏi 

- Làm bài tập được giao về 

nhà  

- Đọc Chương 8, tài liệu 01 

và 02 

CLO1 

Nội dung thực hành: 

vận hành đo đạc các 

thông số làm việc của 

hệ thống phanh khí 

nén 

- Hướng dẫn, theo 

dõi sinh viên vận 

hành, đo đạc trong 

quá trình thực hành 

- Cung cấp tài liệu 

hướng dẫn và quy 

trình thực hành 

- Quan sát, làm theo hướng 

dẫn, đấu nối, đo đạc thông 

số theo yêu cầu. 

- Viết báo cáo thực hành 

CLO2 

CLO3 

9. Phương pháp  giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy 
Đáp ứng CĐR của học phần 

59. Thuyết giảng CLO 1 

60. Đặt và giải quyết vấn đề  CLO 2 

61. Thảo luận nhóm CLO 3 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài  

đánh giá 

Phương 

pháp/ hình 

thức đánh 

giá 

Tiêu chí đánh 

giá 

Thời 

điểm 

đánh giá 

Hệ 

số 

Đáp ứng 

CĐR 

 học 

phần 

Trọng 

số 

Al. 

Đánh 

giá 

quá 

trình 

A1.1. Điểm 

chuyên cần 

Đánh giá 

mức độ 

chuyên cần 

- Thời gian lên 

lớp nghe giảng 

- Tinh thần thái 

độ học tập 

- Mức độ tham 

gia các hoạt động 

semina, làm bài 

tập... 

 Toàn bộ 

các tuần 
0,25   
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A1.2. Bài 

kiểm tra 1  

 Hình thức  

Kiểm tra: 

bài tập về 

nhà  

- Nội dung kiến 

thức 

- Phương pháp 

trình bày 

- Mức độ sáng 

tạo 

Tuần thứ 

2 
0,25  

40% 

A1.3. Bài 

kiểm tra 2 

Hình thức  

Kiểm tra: 

bài tập về 

nhà 

- Nội dung kiến 

thức 

- Phương pháp 

trình bày 

- Mức độ sáng 

tạo 

Tuần thứ 

3 
0,25 

  

 

Bài kiểm tra 

cuối kỳ  

Viết bài thu 

hoạch/ tiểu 

luận/ bài tập  

- Hình thức: 

Khoa học, đẹp 

theo qui định trình 

bày văn phong 

khoa học 

- Nội dung: 

Đảm bảo được 

yêu cầu 

- Nộp đúng thời 

hạn 

- Không vi 

phạm vấn đề sao 

chép 

Tuần thứ 

7 
0,25   

A2. 

Đánh  

giá  

cuối kỳ 

Bài thi cuối 

kỳ 

 Thi trắc 

nghiệm/ Tự 

luận/ Vấn 

đáp 

- Mức độ chuẩn 

bị câu hỏi trắc 

nghiệm 

- Thái độ 

nghiêm túc tham 

gia kỳ thi 

Tuần thứ 

8 
1   

 

60% 

10. Thông tin về người/ nhóm biên sọan 

STT Họ và tên Học hàm/ học 

vị 

Ghi chú 

1 Phạm Hữu Nam PGS. TS  

2 Lưu Tuấn Hải Thạc Sĩ  

PHÊ DUYỆT   
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Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 

1. Thông tin chung về học phần 

 1.1. Tên học phần: Công nghệ chế tạo máy 

 - Mã học phần:  191022703 

 1.2. Số tín chỉ:  2 

1.3. Bộ môn phụ trách: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Lưu ý: Chỉ cần ghi tên 2-3 giảng viên cơ hữu, theo mẫu sau: 

Giảng viên 1: 

Họ và tên: Nguyễn Duy Trinh  

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên thỉnh giảng, Thạc sỹ  

Nơi làm việc: Khoa Công nghệ Cơ khí, trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội  

Điện thoại, email: 0369608363, duytrinh99@gmail.com  

Hướng nghiên cứu chính: Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

Giảng viên 2: 

Họ và tên: 

Chức danh, học hàm, học vị:  

Địa điểm làm việc:  

Điện thoại, email:  

Hướng nghiên cứu chính:  

1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

 1.6. Điều kiện tiên quyết:  

1.7. Phân bổ thời gian: 

- Nghe giảng lý thuyết  : 28 tiết 

- Làm bài tập trên lớp   :  4 tiết      : 

- Thực hành, thực tập (phòng thực hành Cơ điện tử Ô tô) : 4 tiết 

- Tự học : 60 giờ 

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung của học phần 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về công nghệ chế tạo máy bao gồm các yếu 

tố về chất lượng bề mặt gia công, độ chính xác gia công chi tiết máy cũng như các chi 

34 
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tiết trong ngành công nghệ ô tô, đặc trưng các phương pháp gia công các chi tiết điển 

hình qua đó áp dụng gia công một số chi tiết điển hình trong ô tô, công nghệ lắp ráp sản 

phẩm cơ khí và ô tô. Học phần đáp mục tiêu chung ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô theo 

định hướng ứng dụng, có phẩm chất đạo đức, thái độ nghề nghiệp tốt; có kiến thức cơ 

bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức 

lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; kỹ năng thực hành 

nghề nghiệp của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; có kỹ năng nhận thức liên quan đến 

phản biện, phân tích, tổng hợp; có kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp; kỹ năng giao tiếp 

ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp; có khả năng làm việc độc lập hoặc 

theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với 

nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, giám sát người khác thực 

hiện nhiệm vụ thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; có đủ năng lực ngoại ngữ và công 

nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu giao tiếp, nghiên cứu và công việc trong lĩnh vực 

Công nghệ kỹ thuật ô tô, đáp ứng yêu cầu phát triển trong xu hướng hội nhập quốc tế và 

cách mạng công nghiệp 4.0. 

 

2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần   

Mục tiêu 

học phần 
Mô tả mục tiêu 

G1 

Có kiến thức về kỹ thuật cơ sở và kiến thức chuyên môn về ngành 

Công nghệ kỹ thuật ô tô về lĩnh vực dây chuyền sản xuất lắp ráp ô tô 

G2 

Có kỹ năng nghề nghiệp, giao tiếp, quản lý và làm việc nhóm để có 

thể làm việc trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô. 

G3 

Khả năng ngoại ngữ để đọc, dịch và áp dụng kiến thức để giải quyết 

các vấn đề về dây chuyền sản xuất lắp ráp ô tô. 

G4 
Khả năng nhận thức và áp dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề về 

công nghệ sản xuất, lắp ráp ô tô 

 

3. Chuẩn đầu ra của học phần   
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Mã các 

CĐR 

Trình độ 

nhận thực 

theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

Về kiến thức 

CLO1 2 

Vận dụng được kiến thức về độ chính xác gia công, chất 

lượng bề mặt gia công vào vào tính toán cải tiến quy 

trình công nghệ gia công, lắp ráp sản phẩm trong lĩnh vực 

ô tô 

Về kỹ năng 

CLO2 2 
Khai thác và cải tiến được các quy trình gia công chế tạo 

chi tiết trong ô tô 

Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

CLO3 2 

Đánh giá được quy trình công nghệ gia công, lắp ráp các 

chi tiết điển hình trên ô tô từ đó đưa ra các giải pháp đảm 

bảo các yêu cầu kỹ thuật 

4. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về công nghệ chế tạo máy bao gồm các yếu 

tố về chất lượng bề mặt gia công, độ chính xác gia công chi tiết máy cũng như các chi 

tiết trong ngành công nghệ ô tô, đặc trưng các phương pháp gia công các chi tiết điển 

hình qua đó áp dụng gia công một số chi tiết điển hình trong ô tô, công nghệ lắp ráp sản 

phẩm cơ khí và ô tô. 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng thiết kế quy trình công nghệ gia 

công, lắp ráp các sản phẩm cơ khí và ô tô đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.  

Học phần đòi hỏi giao viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực gia công cơ khí 

5. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Đáp 

ứng 

CĐR 

của 

học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động 

giảng dạy và học tập 

  

Thời lượng giảng dạy (Tiết)  

Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học 

(Giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập  

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, 

thí 

nghiệm,  

thực tập 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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Chương 1. Những khái niệm 

cơ bản 

CLO1 

 
2     

1.1 Quá trình sản xuất, quá 

trình công nghệ 
 1     

1.2 Dạng sản xuất và quy mô 

sản xuất 
 1     

Chương 2. Chất lượng bề 

mặt chi tiết máy 

CLO1 

CLO3 
4     

2.1 Các yếu tố đặc trưng của 

chất lượng bề mặt chi tiết 

máy 

 1     

2.2 Ảnh hưởng của chất 

lượng bề mặt tới khả năng 

làm việc của chi tiết máy 

 1     

2.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới 

chất lượng bề mặt chi tiết 

máy 

 1     

2.4 Phương pháp đảm bảo 

chất lượng bề mặt khi gia 

công 

 0,5     

2.5 Phương pháp bảo vệ bề 

mặt chi tiết sau khi gia công 
 0,5     

Chương 3. Độ chính xác gia 

công 

CLO1 

CLO3 
4     

3.1 Khái niệm độ chính xác 

gia công 
 1     

3.2 Các phương pháp đạt 

được độ chính xác gia công 
 1     

3.3 Các nguyên nhân gây ra 

sai số gia công 
 1     

3.4 Phương pháp xác định độ 

chính xác gia công 
 1     

Chương 4. Chuẩn CLO1 

CLO3 
4 1    

4.1 Khái niệm chuẩn  1     

4.2 Quy trình gá đặt chi tiết 

khi gia công 
 1     

4.3 Nguyên tắc 6 điểm khi 

định vị 
 1     

4.4 Yêu cầu khi chọn chuẩn  1     

Bài tập    1    
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Chương 5. Đặc trưng các 

phương pháp gia công 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

4     

5.1 Phương pháp chuẩn bị 

phôi 
 1     

5.2 Phương pháp gia công 

cắt gọt 
 1     

5.3 Phương pháp gia công 

bằng biến dạng dẻo 
 0,5     

5.4 Các phương pháp gia 

công hóa lý khác 
 0,5     

Bài kiểm tra thường xuyên 1  1     

Chương 6. Thiết kế quy 

trình công  nghệ gia công 

chi tiết điển hình áp dụng 

trong gia công các chi tiết 

trên ô tô 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

3 2    

6.1 Khái niệm chuẩn bị sản 

xuất 
 1     

6.2 Quy trình công nghệ gia 

công chi tiết điển hình 
 1     

6.3 Thiết kế quy trình gia 

công một số chi tiết trên ô tô 
 1     

Bài tập   2    

Chương 7. Quy trình công 

nghệ gia công các chi tiết 

điển hình trên ô tô 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

4 1    

7.1 Quy trình công nghệ chế 

tạo các vỏ hộp số 
 1     

7.2 Quy trình công nghệ chế 

tạo chi tiết dạng càng trong ô 

tô 

 1     

7.3 Quy trình công nghệ chế 

tạo chi tiết dạng trục 
 1     

7.4 Quy trình chế tạo chi tiết 

dạng bạc 
 0,5     

7.5 Quy trình chế tạo chi tiết 

dạng bánh răng 
 0,5     

Bài tập   1    
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Chương 8. Công nghệ lắp 

ráp các kết cấu điển hình 

trên ô tô 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

3     

8.1 Các phương pháp lắp ráp  0,5     

8.2 Các hình thức tổ chức lắp 

ráp 
 

0,5 
    

8.3 Quy trình công nghệ lắp 

ráp 
 

0,5 
    

8.4 Kiểm tra chất lượng lắp 

ráp 
 0,5     

Bài kiểm tra thường xuyên 2  1     

Thực hành CLO3    4  

Bài 1. Thí nghiệm gia công 

trên các máy phay, tiện vạn 

năng 

    2  

Bài 2. Thí nghiệm lắp ráp 

một số cơ cấu điển hình và 

kiểm tra chất lượng lắp ráp 

    2  

Tổng  28 04  04 60 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

TT Chuẩn đầu ra học phần Mức độ theo thang BLOOM 
Đáp ứng chuẩn đầu ra 

của CTĐT 

Chuẩn đầu ra về kiến thức 

1 CLO1 Vận dụng (mức 2) PLO4 

Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2 CLO2 Hiểu (mức 2) PLO6 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp 

3 CLO3 Vận dụng (mức 2) PLO13 

7. Tài liệu giảng dạy 

7.1. Tài liệu chính 

[1] Trần Văn Địch, Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Thế Đạt, Nguyễn Viết Tiếp, Trần 

Xuân Việt, Công nghệ chế tạo máy, NXB KHKT, 2009  

7.2. Tài liệu tham khảo 

[1] Trần Văn Địch, Lưu Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai, Sổ tay kỹ sư công nghệ chế 

tạo máy, NXB KHKT, 2008  

[2] Trần Đức Minh, Ngô Minh Tuấn, Trần Văn Quân, Phạm Quang Đông, Trần Thế 

Long, Giáo trình cơ sở công nghệ chế tạo máy, Nxb Khoa học và kỹ thuật 2020 

[3] Nguyễn Thương Ngô, Lý thuyết đk tự động, thông thường và hiện đại quyển 2: hệ 

xung số Nxb khoa học và kỹ thuật 2009 
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8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 

Nội dung 

Số 

tiết 
Nhiệm vụ của giảng 

viên 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

CĐR 

học 

phần 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1. Những khái niệm cơ bản  

1.1 Quá trình sản 

xuất, quá trình công 

nghệ 
1 

- Thuyết trình về quá 

trình sản xuất, quá trình 

công nghệ trong chế tạo 

ô tô 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

thực tế 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO2 

CLO3 

1.2 Dạng sản xuất và 

quy mô sản xuất 

1 

- Giới thiệu các khái 

niệm về dạng sản xuất 

và quy mô chế tạo các 

chi tiết trên ô tô 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

thực tế 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO2 

CLO3 

Chương 2. Chất lượng bề mặt chi tiết máy  

2.1 Các yếu tố đặc 

trưng của chất lượng 

bề mặt chi tiết máy 1 

- Giới thiệu các yếu tố 

đặc trưng của chất lượng 

bề mặt chi tiết máy 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO1 

2.2 Ảnh hưởng của 

chất lượng bề mặt 

tới khả năng làm 

việc của chi tiết máy 1 

- Trình bày ảnh hưởng 

của chất lượng bề mặt 

tới khả năng làm việc 

của chi tiết máy trong ô 

tô 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO1 

CLO3 

2.3 Các yếu tố ảnh 

hưởng tới chất lượng 

bề mặt chi tiết máy 
1 

- Giới thiệu các yếu tố 

ảnh hưởng tới chất 

lượng bề mặt chi tiết 

máy trong chế tạo máy 

và trên ô tô 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO1 

CLO3 
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quan bài học 

2.4 Phương pháp 

đảm bảo chất lượng 

bề mặt khi gia công 
0,5 

- Giới thiệu một số 

phương pháp đảm bảo 

chất lượng bề mặt khi 

gia công trên ô tô 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan bài học 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO1 

CLO3 

2.5 Phương pháp 

bảo vệ bề mặt chi 

tiết sau khi gia công 
0,5 

Trình bày các phương 

pháp bảo vệ bề mặt chi 

tiết sau khi gia công 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO1 

CLO3 

Chương 3. Độ chính xác gia công  

3.1 Khái niệm độ 

chính xác gia công 
1 

- Trình bày khái niệm độ 

chính xác gia công 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO1 

 

3.2 Các phương 

pháp đạt được độ 

chính xác gia công 1 

- Phân tích các phương 

pháp đạt được độ chính 

xác gia công 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO1 

CLO3 

3.3 Các nguyên 

nhân gây ra sai số 

gia công 
1 

- Phân tích các nguyên 

nhân gây ra sai số gia 

công 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO1 

 

3.4 Phương pháp 

xác định độ chính 

xác gia công 
1 

- Trình bày các phương 

pháp xác định độ chính 

xác gia công  

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO1 

CLO3 

Chương 4. Chuẩn  

4.1 Khái niệm chuẩn 

1 

- Trình bày khái niệm 

chuẩn 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 
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4.2 Quy trình gá đặt 

chi tiết khi gia công 

1 

- Phân tích quy trình gá 

đặt chi tiết khi gia công 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu 

tham khảo. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO3 

4.3 Nguyên tắc 6 

điểm khi định vị 

1 

- Trình bày nguyên tắc 6 

điểm khi định vị 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu 

tham khảo. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

 

4.4 Yêu cầu khi 

chọn chuẩn 

1 

- Trình bày yêu cầu khi 

chọn chuẩn 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu 

tham khảo. 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO3 

Bài tập  1 - Cung cấp câu hỏi bài 

tập; Đề ra các chủ đề tự 

chuẩn bị hoặc theo tài 

liệu đã cung cấp. 

- Làm bài tập  

 

- Nghiêm túc 

CLO1 

CLO3 

Chương 5. Đặc trưng các phương pháp gia công  

5.1 Phương pháp 

chuẩn bị phôi 

1 

- Phân tích phương pháp 

chuẩn bị phôi 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

5.2 Phương pháp gia 

công cắt gọt 

1 

- Trình bày phương 

pháp gia công cắt gọt 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

5.3 Phương pháp gia 

công bằng biến dạng 

dẻo 0,5 

- Trình bày phương 

pháp gia công bằng biến 

dạng dẻo 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO2 

CLO3 
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5.4 Các phương 

pháp gia công hóa lý 

khác 
0,5 

- Trình bày các phương 

pháp gia công hóa lý 

khác 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

Bài kiểm tra thường 

xuyên 1 
1 

- Ra đề kiểm tra, quy 

định thời gian làm bài 

- Quan sát duy trì kỷ 

luật 

- Làm bài kiểm tra  

 

- Nghiêm túc 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

Chương 6. Thiết kế quy trình công  nghệ gia công chi tiết điển hình áp 

dụng trong gia công các chi tiết trên ô tô 
 

6.1 Khái niệm chuẩn 

bị sản xuất 

1 

- Trình bày khái niệm 

chuẩn bị sản xuất 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

6.2 Quy trình công 

nghệ gia công chi 

tiết điển hình 1 

- Trình bày các quy trình 

công nghệ gia công chi 

tiết điển hình 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

6.3 Thiết kế quy 

trình gia công một 

số chi tiết trên ô tô 
1 

- Trình bày và phân tích 

các bước thiết kế quy 

trình gia công một số chi 

tiết trên ô tô 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

Bài tập 1 - Cung cấp câu hỏi ôn 

tập, bài tập; Đề ra các 

chủ đề tự chuẩn bị hoặc 

theo tài liệu đã cung cấp. 

Làm bài tập vào vở 

bài tập 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

Chương 7. Quy trình công nghệ gia công các chi tiết điển hình trên ô tô  

7.1 Quy trình công 

nghệ chế tạo các vỏ 

hộp số 1 

- Trình bày khái niệm 

chung về quy trình công 

nghệ chế tạo các vỏ hộp 

số 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO2 

CLO3 
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quan 

7.2 Quy trình công 

nghệ chế tạo chi tiết 

dạng càng trong ô tô 
1 

- Trình bày và phân tích 

quy trình công nghệ chế 

tạo chi tiết dạng càng 

trong ô tô 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

7.3 Quy trình công 

nghệ chế tạo chi tiết 

dạng trục 1 

- Trình bày và phân tích 

quy trình công nghệ chế 

tạo chi tiết dạng trục 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

7.4 Quy trình chế 

tạo chi tiết dạng bạc 

0,5 

- Trình bày và phân tích 

quy trình chế tạo chi tiết 

dạng bạc 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

7.5 Quy trình chế 

tạo chi tiết dạng 

bánh răng 0,5 

- Trình bày và phân tích 

quy trình chế tạo chi tiết 

dạng bánh răng 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

Bài tập 1 - Cung cấp câu hỏi, bài 

tập; Đề ra các chủ đề tự 

chuẩn bị hoặc theo tài 

liệu đã cung cấp. 

Làm bài tập vào 

giấy và nộp lại cho 

giáo viên 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

Chương 8. Công nghệ lắp ráp các kết cấu điển hình trên ô tô  

8.1 Các phương 

pháp lắp ráp 

0,5 - Trình bày khái niệm 

chung về các phương 

pháp lắp ráp 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

8.2 Các hình thức tổ 

chức lắp ráp 

0,5 - Trình bày và phân tích 

các hình thức tổ chức lắp 

ráp trong ô tô 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO2 

CLO3 
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8.3 Quy trình công 

nghệ lắp ráp 

0,5 - Trình bày và phân tích 

quy trình công nghệ lắp 

ráp các chi tiết trong ô tô 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

8.4 Kiểm tra chất 

lượng lắp ráp 

0,5 

- Trình bày phương 

pháp kiểm tra chất lượng 

lắp ráp các chi tiết trong 

ô tô 

- Đặt câu hỏi vấn đề liên 

quan 

- Tìm và đọc các tài 

liệu liên quan, ghi 

chép bài 

- Trả lời câu hỏi của 

giảng viên 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

Bài kiểm tra thường 

xuyên 2 
1 

- Ra đề kiểm tra, quy 

định thời gian làm bài 

- Quan sát duy trì kỷ 

luật 

- Làm bài kiểm tra  

 

- Nghiêm túc 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

Phần thực hành  

Bài 1. Thực hành 

hàn hồ quang và hàn 

TIG 

2 

- Giới thiệu sinh viên 

thực hiện hàn hồ quang 

và hàn TIG.  

- Quan sát; 

- Thực hành theo 

nhóm; 

- Viết báo cáo kết 

quả thực hành. 

CLO2 

CLO3 

 

Bài 2. Thực hành 

phương pháp gia 

công cơ khí: Hàn, 

cắt, khoan, mài 

2 

- Hướng dẫn sinh viên 

thực hiện phương pháp 

gia công cơ khí: Hàn, 

cắt, khoan, mài. 

- Quan sát; 

- Thực hành tháo, 

đo, lắp theo nhóm; 

- Viết báo cáo kết 

quả thực hành. 

CLO2 

CLO3 

 

9. Phương pháp  giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

62. Thuyết giảng CLO1 

63. Đặt và giải quyết vấn đề  CLO1; CLO2 

64. Trả lời câu hỏi, phát biểu, trao 

đổi ý kiến xây dựng bài CLO1; CLO2; CLO3 

65. Hướng dẫn cách đọc tài liệu CLO1 

66. Làm việc nhóm CLO1; CLO2; CLO3 

67. Thực hành CLO1; CLO3; CLO3 
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9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài  

đánh giá 

Phương 

pháp/ hình 

thức đánh 

giá 

Tiêu chí đánh 

giá 

Thời 

điểm 

đánh giá 

Hệ 

số 

Đáp ứng 

CĐR 

 học 

phần 

Trọn

g số 

Al. 

Đánh 

giá 

quá 

trình 

A1.1. Điểm 

chuyên cần 

 

Đánh giá 

mức độ 

chuyên cần 

- Thời gian lên 

lớp nghe giảng 

- Tinh thần thái 

độ học tập 

- Mức độ tham 

gia các hoạt động 

semina, làm bài 

tập... 

 Toàn bộ 

các tuần 
0,25 CLO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

A1.2. Bài 

kiểm tra 1  

- Tự luận 

- Kết thúc 

Chương 4 

 

- Nội dung kiến 

thức 

- Phương pháp 

trình bày 

- Mức độ sáng 

tạo 

Tuần 

thứ… 
0,25 CLO2 

A1.3. Bài 

kiểm tra 2 

Điểm kiểm 

tra lần 2 

- Chấm vở 

bài tập 

- Kết thúc 

Chương 8 

 

- Nội dung kiến 

thức 

- Phương pháp 

trình bày 

- Mức độ sáng 

tạo 

Tuần 

thứ… 
0,25 CLO2 

Bài kiểm tra 

cuối kỳ  

- Tự luận 

- Kết thúc 

học phần 

 

- Hình thức: 

Khoa học, đẹp 

theo qui định trình 

bày văn phong 

khoa học 

- Nội dung: 

Đảm bảo được 

yêu cầu 

- Nộp đúng thời 

hạn 

- Không vi 

phạm vấn đề sao 

chép 

Tuần 

thứ… 
0,25 CLO3 
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A2. 

Đánh  

giá  

cuối kỳ 

Bài thi cuối 

kỳ 

 Thi trắc 

nghiệm/ Tự 

luận/ Vấn 

đáp 

- Mức độ chuẩn 

bị câu hỏi trắc 

nghiệm 

- Thái độ 

nghiêm túc tham 

gia kỳ thi 

 Tuần 

thứ… 
1 CLO3 

 

60% 

10. Thông tin về người/ nhóm biên sọan 

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Nguyễn Duy Trinh Thạc sĩ  

    

 

PHÊ DUYỆT   

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

NĂNG LƯỢNG MỚI TRÊN Ô TÔ 

1. Thông tin chung về học phần 

 1.1. Tên học phần: Năng lượng mới trên ô tô. 

 - Mã học phần: 191022054 

 1.2. Số tín chỉ: 2 

1.3. Bộ môn phụ trách: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

Họ và tên: Phạm Hữu Nam 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS 

Địa điểm làm việc: Khoa CĐT và Ô tô – Bộ môn CNKT Ô tô B528 

Điện thoại, email: 0934561948 

Hướng nghiên cứu chính:  

     Giảng viên 2 

     Họ và tên: TS. Phạm Minh Hiếu 

     Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên thỉnh giảng, Tiến sĩ. 

     Nơi làm việc: Khoa Cơ khí động lực, Trường Đại học Công nghiệp Hà nội 

     Điện thoại, email: 0989946630, hieupm@haui.edu.vn 

     Hướng nghiên cứu chính: Công nghệ kỹ thuật Ô tô 

       1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

       1.6. Điều kiện tiên quyết: Trước khi học học phần này, người học phải học các 

học phần sau: 

Nguyên lý động cơ đốt trong (191022022) 

       1.7. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

  - Nghe giảng lý thuyết       : 24 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp        : 4 tiết 

  - Thảo luận          : 

  - Thực hành, thực tập (phòng thực hành Cơ điện tử Ô tô) : 8 tiết 

  - Hoạt động nhóm         : 

  - Tự học          : 64 giờ 

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung học phần: 

Học phần Năng lượng mới trên ô tô trang bị cho sinh viên có kiến thức về các dạng 

35 
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năng lượng được sử dụng trên ô tô, hiểu được nhu cầu năng lượng trên thế giới và vấn 

đề an ninh năng lượng. 

2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần: 

Mục tiêu 

học phần 
Mô tả mục tiêu 

G1 Có kiến thức cơ bản về vật lý, hóa học, khoa học tự nhiên. 

G2 
Khả năng sử dụng kiến thức về nguyên lý quá trình cháy, nhiệt động 

của động cơ đốt trong. 

G3 Có ý thức bảo vệ môi trường, trách nhiệm nghề nghiệp 

G4 
Có kỹ năng đọc, dịch được các tài liệu tiếng anh liên quan năng lượng 

mới trên ô tô. 

 3. Chuẩn đầu ra học phần: 

Mã các 

CĐR 

Trình độ 

nhận thực 

theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

a Về kiến thức 

CLO1 

Mức 2 

(Áp dụng) 

Khả năng áp dụng được những kiến thức về các dạng năng 

lượng được sử dụng trên ô tô. Nhu cầu năng lượng trên thế 

giới và vấn đề an ninh năng lượng. 

b Về kỹ năng 

CLO2 

Mức 2 

(Áp dụng) 

Khả năng áp dụng được các kiến thức về nguyên lý quá 

trình cháy, nhiệt động của động cơ đốt trong để giải quyết 

bài toán khi sử dụng các nguồn năng lượng mới thay thế 

trên ô tô. 

CLO3 
Mức 2 

(Đọc dịch 

Đọc, dịch được các tài liệu tiếng anh liên quan năng lượng 

mới trên ô tô. 

c Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

CLO4 

Mức 2 

(Áp dụng) 

Khai thác được lĩnh vực mới, hiện đại về nguồn năng lượng 

tới môi trường và các quy định an toàn môi trường liên 

quan. 

 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

   Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có kiến thức về các dạng năng lượng được sử 
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dụng trên ô tô, hiểu được nhu cầu năng lượng trên thế giới và vấn đề an ninh năng lượng. 

   Đồng thời sinh viên có thể áp dụng các đặc điểm của dạng năng lượng nhiệt được sử 

dụng trên ô tô (xăng, dầu diesel) vào các trường hợp cụ thể, vận dụng đặc tính một số 

các nhiên liệu mới thay thế, năng lượng tái tạo trong ô tô. 

   Sinh viên có kiến thức về các dạng năng lượng điện, đây là xu thế phát triển của nền 

công nghiệp ô tô trong tương lai cũng như các hình thức tạo, lưu trữ, biến đổi năng lượng 

điện trên ô tô ngày nay. 

5. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

CĐR 

của học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động 

giảng dạy 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học 

(Giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập  

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, 

thí 

nghiệm,  

thực tập 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

Chương 1. Tổng quan về 

năng lượng trên ô tô ngày 

nay 

CLO1 

8    16 

1.1. Vai trò của năng lượng 

đối với ô tô 
 

2     

1.2. Tình hình tiêu thụ năng 

lượng và tác động đến môi 

trường 

 

2     

1.3. Phân loại các dạng năng 

lượng  
 

2     

1.4. Xu hướng sử dụng năng 

lượng trong tương lai 
 

2     

Bài tập    1    

Chương 2. Năng lượng CLO1; 10   4 24 
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nhiệt CLO3; 

CLO4 

2.1. Nhiên liệu hóa thạch  2.5     

2.2. Nhiên liệu sinh học  2.5     

2.3. Nhiên liệu bổ sung  2.5     

2.4. Nước  2.5     

Bài tập    2    

Chương 3. Năng lượng 

điện 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4 

10   4 24 

3.1. Năng lượng điện chuyển 

hóa trực tiếp từ điện năng 
 

2.5     

3.2. Năng lượng điện chuyển 

hóa từ cơ năng 
 

2.5     

3.3. Năng lượng điện chuyển 

hóa từ quang năng 
 

2.5     

3.4. Năng lượng điện chuyển 

hóa từ hóa năng 
 

2.5     

Bài tập    1    

Tổng  24 4  8 64 

6. Xây dựng ma trận chuẩn đầu ra của học phần 

Bảng đánh giá mức độ tương thích CĐR của học phần với CĐR của Chương 

trình đào tạo. 

TT Chuẩn đầu ra học phần 
Đáp ứng chuẩn đầu 

ra của CTĐT 

a. Chuẩn đầu ra về kiến thức 

1 CLO1 

Khả năng áp dụng được những kiến thức về các 

dạng năng lượng được sử dụng trên ô tô. Nhu 

cầu năng lượng trên thế giới và vấn đề an ninh 

năng lượng. 

PLO3 

b. Chuẩn đầu ra về kỹ năng 
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2 CLO2 

Khả năng áp dụng được các kiến thức về nguyên 

lý quá trình cháy, nhiệt động của động cơ đốt 

trong để giải quyết bài toán khi sử dụng các 

nguồn năng lượng mới thay thế trên ô tô. 

PLO6 

3 CLO3 
Đọc, dịch được các tài liệu tiếng anh liên quan 

năng lượng mới trên ô tô. 
PLO11 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp 

4 CLO4 

Khai thác được lĩnh vực mới, hiện đại về nguồn 

năng lượng tới môi trường và các quy định an 

toàn môi trường liên quan. 

PLO13 

6. Tài liệu giảng dạy và học tập: 

6.1. Tài liệu chính: 

[1] Lê Anh Tuấn, Phạm Hữu Tuyến, Văn Đình Sơn Thọ, Lê Anh Tuấn, Phạm Hữu 

Tuyến, Văn Đình Sơn Thọ, Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong, NXB 

Bách Khoa Hà Nội, 2019 

6.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Nguyễn Tuân Nghĩa, Lê Hồng Quân, Phạm Minh Hiếu (2018), Giáo trình nhiên 

liệu thay thế, NXB Thống kê 

[3] Phan Quang Văn (2017) Cơ sở kỹ thuật năng lượng tái tạo, Nxb Xây dựng, 

2017 

7. Hướng dẫn giảng viên và yêu cầu đối với sinh viên: 

Nội dung 

Số 

tiết 
Nhiệm vụ của giảng 

viên 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

CĐR 

học 

phần 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1. Tổng quan về năng lượng trên ô tô ngày nay  

1.1. Vai trò của 

năng lượng đối với 

ô tô 

2 - Giới thiệu vai trò của 

năng lượng đối với ô 

tô. 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

thực tế 

Lắng nghe, ghi 

chép, trả lời câu hỏi, 

tham gia thảo luận  

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO1 
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1.2. Tình hình tiêu 

thụ năng lượng và 

tác động đến môi 

trường 

2 - Giới thiệu tình hình 

tiêu thụ năng lượng và 

tác động đến môi 

trường. 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

thực tế 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi, tham gia thảo 

luận. 

CLO1 

1.3. Phân loại các 

dạng năng lượng  

2 - Trình bày phân loại 

các dạng năng lượng 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

thực tế 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

CLO1 

CLO2 

1.4. Xu hướng sử 

dụng năng lượng 

trong tương lai 

 

Bài tập về nhà 

2 Trình bày các Xu 

hướng sử dụng năng 

lượng trong tương lai 

- Đặt câu hỏi liên hệ 

thực tế 

- Cung cấp câu hỏi ôn 

tập, bài tập; Yêu cầu cụ 

thể các bài tập và nội 

dung lý thuyết cần 

chuẩn bị trong các tài 

liệu chính. 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

- Tư duy trả lời câu 

hỏi 

- Làm bài tập phần 

chương 1 trong tài 

liệu chính [2] và 

đọc trước các nội 

dung chương 2 

trong tài liệu [1] và 

[3]. 

CLO1, 

CLO2 

Chương 2. Năng lượng nhiệt.  

2.1. Nhiên liệu hóa 

thạch 

2.5 - Trình bày khái niệm 

nhiên liệu hóa thạch. 

- Đặt câu hỏi vấn đề 

liên quan bài học 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, ghi 

chép, tìm hiểu thêm 

tài liệu tham khảo. 

- Trả lời câu hỏi 

của giảng viên 

CLO1 

2.2. Nhiên liệu sinh 

học 

2.5 - Trình bày khái niệm 

và phân tích các nhiên 

liệu sinh học. 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

CLO1 

CLO2 
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- Đặt câu hỏi vấn đề 

liên quan bài học 

hiểu thêm tài liệu. 

- Trả lời câu hỏi 

của giảng viên 

2.3. Nhiên liệu bổ 

sung 

2.5 - Giới thiệu và trình 

bày về nhiên liệu bổ 

sung. 

- Đặt câu hỏi vấn đề 

liên quan bài học 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu. 

- Trả lời câu hỏi 

của giảng viên 

CLO1 

CLO2 

2.4. Nước 

 

 

Bài tập về nhà  

2.5 

 

 

 

 

 

- Giới thiệu và trình 

bày về nhiên liệu từ 

nước. 

- Đặt câu hỏi vấn đề 

liên quan bài học 

- Cung cấp câu hỏi ôn 

tập, bài tập; Yêu cầu cụ 

thể các bài tập và nội 

dung lý thuyết cần 

chuẩn bị trong các tài 

liệu chính. 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu. 

- Trả lời câu hỏi 

của giảng viên 

- Làm bài tập phần 

chương 2 trong tài 

liệu [2] và đọc 

trước các nội dung 

chương 3 trong tài 

liệu [1] và [3]. 

CLO1, 

CLO2, 

CLO4 

Kiểm tra lần 1 2.5 - Ra đề kiểm tra, quy 

định thời gian làm bài 

- Quan sát duy trì kỷ 

luật 

- Làm bài kiểm tra  

 

- Nghiêm túc 

CLO1; 

CLO3; 

CLO4 

Chương 3. Năng lượng điện.  

3.1. Năng lượng 

điện chuyển hóa 

trực tiếp từ điện 

năng 

2.5 - Thuyết trình các khái 

niệm về logic mờ và 

luật điều khiển mờ  

- Đặt câu hỏi vấn đề 

liên quan 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu 

tham khảo của các 

hãng. 

CLO1; 

CLO3; 

CLO4 
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- Trả lời câu hỏi 

của giảng viên 

3.2. Năng lượng 

điện chuyển hóa từ 

cơ năng 

2.5 - Thuyết trình ứng 

dụng điều khiển mờ 

trong các hệ thống của 

ô tô  

- Đặt câu hỏi vấn đề 

liên quan. 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu  

- Trả lời câu hỏi 

của giảng viên 

CLO1; 

CLO3; 

CLO4 

3.3. Năng lượng 

điện chuyển hóa từ 

quang năng 

2.5 - Thuyết trình năng 

lượng điện chuyển hóa 

từ quang năng. 

- Đặt câu hỏi vấn đề 

liên quan. 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu  

- Trả lời câu hỏi 

của giảng viên 

CLO1; 

CLO3; 

CLO4 

3.4. Năng lượng 

điện chuyển hóa từ 

hóa năng 

 

Bài tập về nhà  

 

2.5 - Thuyết trình năng 

lượng điện chuyển hóa 

từ hóa năng. 

- Đặt câu hỏi vấn đề 

liên quan. 

- Cung cấp câu hỏi ôn 

tập, bài tập; yêu cầu cụ 

thể các bài tập và nội 

dung lý thuyết cần 

chuẩn bị trong các tài 

liệu chính. 

- Chuẩn bị tài liệu 

chính, ghi chép bài.  

- Lắng nghe, tìm 

hiểu thêm tài liệu  

- Trả lời câu hỏi 

của giảng viên 

- Làm bài tập phần 

chương 3 trong tài 

liệu [2]. Hệ thống 

lại kiến thức môn 

học. 

CLO1; 

CLO3; 

CLO4 

Kiểm tra lần 2  Thu và chấm vở Nộp vở bài tập, vở 

ghi 

CLO1; 

CLO2; 

CLO4 

Phần thực hành  
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Bài 1: Đo đặc tính 

của các loại nhiên 

liệu. 

4 

- Hướng dẫn, theo dõi 

sinh viên thao tác trên 

máy tính 

- Cung cấp tài liệu 

hướng dẫn và quy trình 

thực hành 

- Quan sát, làm theo 

hướng dẫn, trích 

xuất thông số theo 

yêu cầu. 

- Viết báo cáo thực 

hành 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

Bài 2: Nhận dạng, 

đo đạc các thông số 

trên ô tô điện. 

 

4 

- Hướng dẫn, theo dõi 

sinh viên thao tác trên 

máy tính 

- Cung cấp tài liệu 

hướng dẫn và quy trình 

thực hành  

- Nêu phương pháp và  

thiết bị đo xác định các 

thông số. 

- Chia nhóm sinh viên 

thực hành, quan sát, 

hướng dẫn bổ sung nếu 

cần 

- Quan sát, làm theo 

hướng dẫn, trích 

xuất thông số theo 

yêu cầu. 

- Thực hành các nội 

dung được giao 

theo nhóm và viết 

báo cáo 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả 

9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

1. Thuyết giảng CLO1;CLO2 

2. Đặt và giải quyết vấn đề  CLO1;CLO2 

3. Trả lời câu hỏi, phát biểu, trao 

đổi ý kiến xây dựng bài 
CLO1;CLO2 

4. Hướng dẫn cách đọc tài liệu CLO4 

5. Làm việc nhóm CLO3; CLO4 

6. Thực hành CLO3; CLO4 
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 9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài  

đánh giá 

Phương 

pháp/ 

hình thức 

đánh giá 

Tiêu chí đánh giá 

Thời 

điểm 

đánh 

giá 

Hệ 

số 

Đáp 

ứng 

CĐR 

 học 

phần 

Trọng 

số 

Al. 

Đánh 

giá 

quá 

trình 

A1.1. 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh 

giá mức 

độ 

chuyên 

cần 

- Thời gian lên lớp 

nghe giảng 

- Tinh thần thái độ 

học tập 

- Mức độ tham gia 

các hoạt động làm 

bài tập, ghi chép 

bài 

Toàn 

bộ các 

tuần 

0,33 CLO1; 

40% 

 

A1.2. 

Bài 

kiểm tra 

1  

 Hình 

thức  

Kiểm 

tra  

- Nội dung kiến 

thức 

- Phương pháp 

trình bày 

- Mức độ sáng tạo 

Tuần 

thứ 5 
0,33 

CLO1; 

CLO3; 

CLO4 

 

A1.3. 

Bài 

kiểm tra 

2 

Hình 

thức 

Thực 

hành 

- Tác phong vệ 

sinh công nghiệp 

- Kỹ năng thực 

hành 

- Mức độ thành 

thạo 

Tuần 

thứ 4 
0,33 

CLO1; 

CLO2; 

CLO4 

A2. 

Đánh  

giá  

cuối kỳ 

Bài thi 

cuối kỳ 
 Tự luận 

- Mức độ hoàn 

thành câu hỏi 

trong đề thi. 

- Thái độ nghiêm 

túc tham gia kỳ thi 

Tuần 

thứ 9 
1 

CLO1; 

CLO3;  

 

60% 

10. Thông tin về tác giá biên soạn và phệ duyệt:  

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Phạm Hữu Nam PGS.TS  

2 Phạm Minh Hiếu Tiến Sĩ  

PHÊ DUYỆT   

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

MÔ PHỎNG, THIẾT KẾ Ô TÔ TRÊN MÁY TÍNH 

1) Thông tin chung về học phần 

      1.1. Tên học phần: Mô phỏng, thiết kế ô tô trên máy tính 

       Mã học phần: 191023021 

 1.2. Số tín chỉ: 02 

1.3. Bộ môn phụ trách: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

Họ và tên : Đỗ Ngọc Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa điểm làm việc: Bộ môn Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Điện thoại, email : 0977042736 

 Hướng nghiên cứu chính: 

Giảng viên 2: 

Họ và tên: 

Chức danh, học hàm, học vị:  

Địa điểm làm việc:  

Điện thoại, email:  

Hướng nghiên cứu chính:  

 1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

 1.6. Điều kiện tiên quyết: Không 

        Học phần học trước: Lý thuyết ô tô (191023020);  

       Kết cấu ô tô 2 (191022073); 

       Tin học cơ sở 2 (211022019);  

       Nguyên lý động cơ đốt trong (191022022) 

 1.7. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

 - Nghe giảng lý thuyết                                                                     : 24 tiết 

 - Làm bài tập trên lớp                                                                      : 30 tiết 

 - Thảo luận                                                                                       : 

 - Thực hành, thực tập (phòng thực hành Cơ điện tử Ô tô)               : 

 - Hoạt động nhóm                                                                             : 

 - Tự học                                                                                             : 60 giờ 

2) Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung học phần: 

         Học phần Mô phỏng, thiết kế ô tô trên máy tính trang bị cho sinh viên kiến thức 

về có kiến thức, kỹ năng xây dựng các phương trình mô phỏng sự làm việc của các kết 

cấu ô tô. Sinh viên có thể kết hợp sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng để 

giải các bài toán về mô phỏng hoạt động, động học, động lực học của các cụm, các hệ 

36 
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thống trên ô tô trên máy tính.  

2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần: 

Mục tiêu 

học phần 
Mô tả mục tiêu 

G1 

Có khả năng phân tích, đánh giá các kết cấu và hệ thống cơ, điện tử trên ô 

tô hiện đại; Xây dựng các công thức tính toán kiểm tra và thiết kế các cụm 

chi tiết, hệ thống của ô tô. 

G2 

Có khả năng đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng nước ngoài. 

Có kiến thức về mô hình hóa mô phỏng bằng phần mềm chuyên dụng để 

giải quyết các bài toán kỹ thuật trên ô tô. 

G3 Có khả năng đọc hiểu các quy định của nhà phát hành phần mềm matlab 

G4 
Có khả năng cải thiện hiệu quả lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô bằng cách 

mô phỏng, thiết kế ô tô trên máy tính. 

3) Chuẩn đầu ra học phần: 

Mã 

các 

CĐR 

Trình độ nhận 

thực theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

j. Về kiến thức 

CLO1 
Mức 2  

(Áp dụng) 

Phân tích, đánh giá các kết cấu và hệ thống cơ, điện tử trên 

ô tô hiện đại; Xây dựng các công thức tính toán kiểm tra các 

cụm chi tiết, hệ thống của ô tô. 

k. Về kỹ năng 

CLO2 
Mức 2  

(Nhận dạng) 

Khai thác được các trang thiết bị để chẩn đoán trạng thái kỹ 

thuật các cụm, hệ thống trên ô tô 

CLO3 
Mức 2  

(Áp dụng) 

Khai thác phần mềm matlab để mô phỏng động học, động 

lực học, kiểm nghiệm bền ô tô 

l. Về tự chủ và trách nhiệm 

CLO4 
Mức  3 

(Áp dụng) 

Vận dụng các quy định của nhà phát hành phần mềm matlab 

trong quá trình sử dụng phần mềm 

CLO5 
Mức 3 

(Áp dụng) 

Khai thác phần mềm mô phỏng tính toán tối ưu hóa các hệ 

thống trên ô tô 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có kiến thức, kỹ năng xây dựng các phương 

trình mô phỏng sự làm việc của các kết cấu ô tô. Sinh viên có thể kết hợp sử dụng thành 

thạo các phần mềm chuyên dụng để giải các bài toán về mô phỏng hoạt động, động học, 
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động lực học của các cụm, các hệ thống trên ô tô. Dựa vào kết quả mô phỏng sinh viên 

có thể phân tích mô hình bài toán, đánh giá kết quả bằng cách sử dụng công nghệ thông 

tin. 

Sinh viên có thể sử dụng kiến thức, kỹ năng thu hoạch được trong học phần để tiếp 

thu các học học phần tiếp theo, đặc biệt là sinh viên chuyên ngành Công nghệ Ô tô. 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng lập trình GUI trong Matlab, lập 

trình Matlab Simulink, tính toán động học cụm Piston – Thanh truyền, xây dựng đặc 

tính động cơ ô tô, xây dựng đường đặc tính kéo của ô tô, mô phỏng kết cấu ô tô, tính 

toán động lực học quay vòng ô tô, Tính toán các bài toán về truyền động thủy lực và khí 

nén ô tô 

5. Nội dung chi tiết học phần: 

Nội dung 

CĐR 

của học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động giảng 

dạy 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học 

(Giờ) 

Lý 

thuyết 
Bài tập  

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, 

thí 

nghiệm,  

thực tập 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Chương 1. Lập trình 

GUI trong Matlab CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

04 02   12 

1.1. Các công cụ trong 

cửa sổ GUI 
1     

1.2. Lập trình giao diện 3     

Bài tập   2    

Chương 2. Lập trình 

Matlab Simulink 
CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

04 02   12 

2.1. Các khối công cụ 

của  Simulink 
1     

2.2. Giải toán bằng công 

cụ Matlab Simulink 
3     

Bài tập   2    

Chương 3. Tính toán 

động học cụm Piston – 

Thanh truyền, xây 

dựng đặc tính động cơ 

ô tô 

CLO1, 

CLO3  
04 02   12 
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3.1. Chẩn đoán TTKT 

động cơ 
1     

3.2. Chẩn đoán các cụm 

chi tiết hệ thống truyền 

lực 

3     

Bài tập   2    

Chương 4. Xây dựng 

đường đặc tính kéo của 

ô tô 

CLO1, 

CLO3 

04 02   12 

4.1. Mô phỏng đặc tính 

kéo bằng m file 
1     

4.2. Mô phỏng đặc tính 

kéo bằng Matlab 

Simulink 

3     

Bài tập   2    

Chương 5. Mô phỏng 

kết cấu ô tô 

CLO1, 

CLO3 

08 4   16 

5.1. Các công cụ mô 

phỏng nội lực ở mặt cắt 

dọc trục 

1     

5.2. Mô phỏng nội lực 

các kết cấu ô tô 
3     

Bài tập   4    

Chương 6: Mô phỏng 

hệ thống treo 
CLO1, 

CLO3, 

CLO5 

04 02   12 

6.1. Xây dựng mô hình 

tính toán hệ thống treo 
1     

6.2. Mô phỏng hệ thống 

treo 
3     

Bài tập   2    

Chương 7: Tính toán 

động lực học quay vòng 

ô tô 
CLO1, 

CLO3, 

CLO5 

08 4   16 

7.1. Xây dựng mô hình 

động lực học quay vòng 

ô tô 

1     
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7.2. Mô phỏng động lực 

học quay vòng của ô tô 
3     

Bài tập   4    

Chương 8: Tính toán 

các bài toán về truyền 

động thủy lực và khí 

nén ô tô CLO1, 

CLO3, 

CLO5 

08 4   16 

8.1. Mô phỏng hệ thống 

phanh thủy lực và khí 

nén 

1     

8.2. Mô phỏng hệ thống 

trợ lực lái thủy lực 
3     

Bài tập CLO5  4    

Tổng  54    108 

* Bài kiểm tra giữa kỳ không tính vào giờ lý thuyết của chương 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

Bảng đánh giá mức độ tương thích CĐR của học phần với CĐR của Chương 

trình đào tạo. 

TT Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

Đáp ứng 

chuẩn đầu ra 

của CTĐT 

Chuẩn đầu ra về kiến thức 

1 CLO1 

Phân tích, đánh giá các kết cấu và hệ thống cơ, điện tử trên 

ô tô hiện đại; Xây dựng các công thức tính toán kiểm tra các 

cụm chi tiết, hệ thống của ô tô. 

PLO4 

Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2 CLO2 
Khai thác được các trang thiết bị để chẩn đoán trạng thái kỹ 

thuật các cụm, hệ thống trên ô tô 
PLO7 

3 CLO3 
Khai thác phần mềm matlab để mô phỏng động học, động 

lực học, kiểm nghiệm bền ô tô 
PLO11 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp 

4 CLO4 
Vận dụng các quy định của nhà phát hành phần mềm matlab 

trong quá trình sử dụng phần mềm 
PLO12 

5 CLO5 
Khai thác phần mềm mô phỏng tính toán tối ưu hóa các hệ 

thống trên ô tô 
PLO14 

7. Tài liệu giảng dạy 
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7.1. Tài liệu chính: 

[1] Nguyễn Quang Hoàng (2019), MATLAB Và SIMULINK Cho Kỹ Sư, NXB 

Bách khoa Hà Nội. 

 7.2. Tài liệu tham khảo:  

      [1] Nguyễn Hữu Cẩn (2005), Lý thuyết ô tô máy kéo. Nxb Khoa học và kỹ thuật Hà 

Nội 

[2] Phạm Minh Tuấn (2013), Lý thuyết động cơ đốt trong, Nxb Khoa học và kỹ 

thuật Hà Nội 

[3] Nguyễn Trọng Hoan (2010), Tập bài giảng Thiết kế tính toán ô tô, Trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội 

Nội dung 
Nhiệm vụ của giảng 

viên 
Nhiệm vụ của sinh viên 

CĐR 

học 

phần 

(1) (2) (3) (4) 

Chương 1. 

Lập trình 

GUI trong 

Matlab 

  
CLO2, 

CLO3 

1.1. Các công 

cụ trong cửa sổ 

GUI 

- Giảng bài, hỏi đáp - Lắng nghe, ghi chép, trả lời câu 

hỏi CLO3 

1.2. Lập trình 

giao diện 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn giải bài 

tập trên lớp. Giao bài 

tập về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép, trả lời câu 

hỏi 

- Làm bài tập được giao về nhà  

- Đọc Chương 1. Lập trình GUI 

trong Matlab, tài liệu 01. 

CLO2, 

CLO3 

Chương 2. 

Lập trình 

matlab 

simulink 

  

CLO3 

 

 

2.1. Các khối 

công cụ của  

Simulink 

- Giảng bài, hỏi đáp - Lắng nghe, ghi chép, trả lời câu 

hỏi 

- Đọc Chương 2. Lập trình 

Matlab Simulink, tài liệu 01. 

CLO3 

2.2. Giải toán 

bằng công cụ 

Matlab 

Simulink 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn giải bài 

tập trên lớp. Giao bài 

tập về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép, trả lời câu 

hỏi 

- Làm bài tập được giao về nhà  

- Đọc Chương 2. Lập trình 

Matlab Simulink, tài liệu 01. 

CLO2, 

CLO3 

Chương 3. 

Tính toán 

động học cụm 

Piston – 

Thanh 

truyền, xây 
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dựng đặc tính 

động cơ ô tô 

3.1. Mô phỏng 

cơ cấu piston – 

thanh truyền 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn giải bài 

tập trên lớp. Giao bài 

tập về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép, trả lời câu 

hỏi 

- Làm bài tập được giao về nhà  

- Đọc Chương 3. Tính toán động 

học cụm Piston – Thanh truyền 

CLO1 

CLO2 

3.2. Mô phỏng 

đặc tính động 

cơ 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn giải bài 

tập trên lớp. Giao bài 

tập về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép, trả lời câu 

hỏi 

- Làm bài tập được giao về nhà  

- Xây dựng đặc tính động cơ ô tô, 

tài liệu 02. 

CLO1 

CLO2 

Chương 4. 

Xây dựng 

đường đặc 

tính kéo của ô 

tô 

   

4.1. Mô phỏng 

đặc tính kéo 

bằng m file 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn giải bài 

tập trên lớp. Giao bài 

tập về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép, trả lời câu 

hỏi 

- Làm bài tập được giao về nhà  

- Đọc Chương 4. Xây dựng 

đường đặc tính kéo của ô tô, tài 

liệu 02. 

CLO1 

CLO2 

CLO4 

4.2. Mô phỏng 

đặc tính kéo 

bằng Matlab 

Simulink 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn giải bài 

tập trên lớp. Giao bài 

tập về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép, trả lời câu 

hỏi 

- Làm bài tập được giao về nhà  

CLO1 

CLO2 

Chương 5. 

Mô phỏng kết 

cấu ô tô 

   

5.1. Các công 

cụ mô phỏng 

nội lực ở mặt 

cắt dọc trục 

- Giảng bài, hỏi đáp - Lắng nghe, ghi chép, trả lời câu 

hỏi 

- Đọc Chương 5. Tính toán kết 

cấu ô tô, tài liệu 02. 

CLO1 

CLO3 

CLO5 

5.2. Mô phỏng 

nội lực các kết 

cấu ô tô 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn giải bài 

tập trên lớp. Giao bài 

tập về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép, trả lời câu 

hỏi 

- Làm bài tập được giao về nhà  

CLO1 

CLO2 

CLO5 

Chương 6: 

Mô phỏng hệ 

thống treo 

   

6.1. Xây dựng 

mô hình tính 

toán hệ thống 

treo 

- Giảng bài, hỏi đáp - Lắng nghe, ghi chép, trả lời câu 

hỏi 

- Đọc Chương 6. Xây dựng mô 

hình hóa hệ thống treo, tài liệu 

02. 

CLO1 

CLO2 

6.2. Mô phỏng 

hệ thống treo 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn tra cứu 

- Lắng nghe, ghi chép, trả lời câu 

hỏi 

CLO1 

CLO2 
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tài liệu - Làm bài tập được giao về nhà 

Chương 7: 

Tính toán 

động lực học 

quay vòng ô 

tô 

  

 

7.1. Xây dựng 

mô hình động 

lực học quay 

vòng ô tô 

- Giảng bài, hỏi đáp - Lắng nghe, ghi chép, trả lời câu 

hỏi 

- Đọc Chương 7. Tính toán động 

lực học quay vòng của ô tô, tài 

liệu 02. 

CLO1 

CLO2 

7.2. Mô phỏng 

động lực học 

quay vòng của 

ô tô 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn giải bài 

tập trên lớp. Giao bài 

tập về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép, trả lời câu 

hỏi 

- Làm bài tập được giao về nhà 

CLO1 

CLO2 

Chương 8: 

Tính toán các 

bài toán về 

truyền động 

thủy lực và 

khí nén ô tô 

   

8.1. Mô phỏng 

hệ thống 

phanh thủy lực 

và khí nén 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn giải bài 

tập trên lớp. Giao bài 

tập về nhà  

- Lắng nghe, ghi chép, trả lời câu 

hỏi 

- Làm bài tập được giao về nhà  

- Đọc Chương 7. Tính toán các 

bài toán về truyền động thủy lực 

và khí nén ô tô, tài liệu 02. 

CLO1 

CLO2 

8.2. Mô phỏng 

hệ thống trợ 

lực lái thủy lực 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn giải bài 

tập trên lớp. Giao bài 

tập về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép, trả lời câu 

hỏi 

- Làm bài tập được giao về nhà  

- Đọc Chương 7. Tính toán các 

bài toán về truyền động thủy lực 

và khí nén ô tô, tài liệu 02. 

CLO1 

CLO2 

9. Phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

68. Thuyết giảng CLO1;CLO2; CLO3; CLO4 

69. Đặt và giải quyết vấn đề  CLO1 

70. Trả lời câu hỏi, phát biểu, trao 

đổi ý kiến xây dựng bài CLO1;CLO2; CLO3; CLO5 

71. Hướng dẫn cách đọc tài liệu CLO4 

72. Làm việc nhóm  

73. Thực hành CLO2; CLO3; CLO5 
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9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài  

đánh giá 

Phương 

pháp/ hình 

thức đánh 

giá 

Tiêu chí đánh giá 

Thời 

điểm 

đánh giá 

Hệ 

số 

Đáp ứng 

CĐR 

 học 

phần 

Trọng 

số 

Al. 

Đánh 

giá 

quá 

trình 

A1.1. 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh giá 

mức độ 

chuyên 

cần 

- Thời gian lên lớp 

nghe giảng 

- Tinh thần tham gia 

xây dựng bài 

- Mức độ tham gia 

các hoạt động làm 

bài tập, ghi chép bài 

Toàn 

bộ các 

tuần 

0,33 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4 

40% 

 

A1.2. 

Bài kiểm 

tra 1  

 Hình 

thức  Tự 

luận  

- Nội dung kiến 

thức 

- Phương pháp trình 

bày 

- Nghiêm túc làm 

bài 

Tuần 

thứ 5 
0,33 

CLO1; 

CLO3 

 

A1.3. 

Bài kiểm 

tra 2 

Hình 

thức 

Thực 

hành 

- Tác phong vệ sinh 

công nghiệp 

- Kỹ năng thực hành 

- Mức độ thành thạo 

Tuần 

thứ 4 
0,33 

CLO2; 

CLO4 

A2. 

Đánh  

giá  

cuối kỳ 

Bài thi 

cuối kỳ 
 Tự luận 

- Mức độ hoàn 

thành câu hỏi của đề 

thi 

- Thái độ nghiêm 

túc tham gia kỳ thi 

Tuần 

thứ 9 
1 

CLO1; 

CLO5 

 

60% 

Ghi chú:* Sinh viên sẽ không được đánh giá kết quả học học phần (phải học lại) 

nếu số buổi nghỉ học vượt quá 30% tổng số tiết quy định của học phần. 

10. Thông tin về người/ nhóm biên soạn  

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Đỗ Ngọc Nguyên Thạc Sĩ  
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PHÊ DUYỆT   

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ        

1. Thông tin chung về học phần 

 1.1. Tên học phần: Kỹ thuật điện tử 

 - Mã học phần: 191023014  

 1.2. Số tín chỉ: 03. 

1.3. Bộ môn phụ trách: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

Họ và tên: Nguyễn Hồng Phúc 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa điểm làm việc: Phòng A417  

Điện thoại: 0976283676, Email: phucnguyenhubt@gmail.com  

Hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật Điện tử  

Giảng viên 2: 

Họ và tên: Trần Quốc Toản 

Chức danh, học hàm, học vị:Thạc sĩ  

Địa điểm làm việc: A417 

Điện thoại: 0915452000;  Email:tranquoctoan@hotmail.com  

Hướng nghiên cứu chính: Đo lường điều khiển 

1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

 1.6. Điều kiện tiên quyết:  

Học phần học trước: Kỹ thuật điện (191022048) 

 1.7. Phân bổ thời gian: 

   - Nghe giảng lý thuyết      : 36 tiết  

- Làm bài tập trên lớp     :10 tiết 

 - Thảo luận        : 

 - Thực hành, thực tập (phòng thực hành Cơ điện tử Ô tô) : 8 tiết 

 - Hoạt động nhóm       : 

 - Tự học        : 110 giờ 

2. Mục tiêu học phần 

2.1 Mục tiêu chung của học phần: 

37   
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Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về, cấu tạo, nguyên lý 

làm việc và sơ đồ tương đương của các linh kiện điện tử, các kỹ năng đo lường, phân 

tích, tính toán và các ứng dụng của các linh kiện điện tử thông dụng. 

2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần 

Mục tiêu 

học phần 
Mô tả mục tiêu 

G1 

Khả năng sử dụng kiến thức các linh kiện điện tử, các mạch điện tử 

để tính toán, kiểm nghiệm các thông số hoạt động của các hệ thống 

điện tử trên ô tô 

G2 
Khả năng sử dụng các phần mềm mô phỏng các mạch điện tử cơ bản 

trên ô tô 

G3 
Có khả năng phân tích, đo đạc khảo sát lắp ráp các mạch điện trên ô 

tô. Có khả năng đọc hiểu tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài 

G4 

Có khả năng áp dụng các quy định an toàn lao động¸bảo vệ môi 

trường khi làm việc với các mạch  điện tử trong ngành công nghiệp ô 

tô 

3. Chuẩn đầu ra của học phần  

Mã các 

CĐR 

Trình độ 

nhận thực 

theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

a Về kiến thức 

CLO1 

Mức 2 

(Áp dụng) 

Khả năng trình bày được cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý hoạt 

động, đặc tuyến V/A, các tham số cơ bản của các linh kiện 

điện tử, các mạch điện tử cơ bản. 

CLO2 

Mức 2 

(Áp dụng) 

Khả năng áp dụng được nguyên lý hoạt động của các mạch 

điện tử tương tự và điện tử số thông dụng.  

Tính toán các tham số của các mạch điện tử.  

Sử dụng phần mềm mô phỏng hoạt động của mạch điện tử 

b Về kỹ năng 

CLO3 

Mức 2 

(Áp dụng) 

Khả năng khai thác được các thiết bị đo hiện đại để đo đạc, 

lắp ráp, kiểm tra, kiểm nghiệm các thông số hoạt động của 

các mạch điện tử, điều khiển trên ô tô 

c Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

CLO4 
Mức 2 

(Áp dụng) 

Vận dụng được các quy định về đảm bảo an toàn trong 

việc bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống điện tử và điều 
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khiển trên ô tô 

4. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phần này trang bị cho sinh viên một cách hệ thống những lý luận cơ bản, các 

ứng dụng và các mạch điện tử có nhiệm vụ gia công, xử lý tín hiệu tương tự cũng như 

điện tử số. Đi sâu phân tích bản chất, các quá trình vật lý và các mạch điện tử cơ bản 

dùng trong các thiết bị điện và điện tử. Sử dụng một số phần mềm chuyên dụng để mô 

phỏng các mạch điện tử. Từ đó giúp Sinh viên có thể tính chọn, phân tích, thiết kế, vận 

hành và bảo dưỡng các mạch điện tử cơ bản và thông dụng trên ô tô. 

Các kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ đạt được trong học phần góp phần 

giúp sinh viên tiếp tục tiếp nhận các kiến thức về mạch điện tử cũng như các hệ thống 

điều khiển trên ô tô. 

5. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Đáp 

ứng 

CĐR 

của học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động giảng 

dạy và học tập 

 Thời gian giảng dạy (Tiết) Thời 

gian 

sinh 

viên 

tự học 

(Giờ) 

 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, 

thí 

nghiệm,  

thực tập 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

Chương 1: Các vấn đề 

cơ bản của mạch điện 

tử 

CLO1, 

CLO2 2 1  1 10 

1.1. Các đại lượng cơ 

bản của mạch điện tử 

 
0,5     

1.2. Vật liệu điện tử và 

các linh kiện điện tử thụ 

động 

 

1,5     

Bài tập: Tính toán tham 

số cho các mạch điện 

linh kiện điện tử thụ 

động.  

 

 1    

Chương 2: Chất bán 

dẫn các linh kiện bán 

dẫn 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

8 2  1 25 
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2.1. Chất bán dẫn, phần 

tử hai mặt ghép P-N, 

nguyên lý hoạt động 

 

0.5     

2.2. Diode bán dẫn, Đặc 

tuyến V/A. Một số 

Diode thông dụng và 

ứng dụng 

 

1     

2.3. Cấu tạo, ký hiệu, 

nguyên lý làm việc đặc 

tuyến vào, ra và các 

tham số cơ bản của 

Tranzitor BJT 

 

0.5     

2.4. Tính khuếch đại, 

khóa đóng ngắt của BJT  

 
0.5     

2.5. Các cách mắc BJT, 

các dạng mạch phân cực 

cho BJT. Tính toán các 

tham số 1 chiều.  

 

2     

2.6. Khái niệm, ký hiệu, 

nguyên lý làm việc, đặc 

điểm  của FET và 

MOSFET 

 

1     

2.7. Một số linh kiện 

bán dẫn nhiều lớp 

 
1,5     

Bài tập: Tính toán các 

tham số của mạch diode, 

mạch  Tranzitor BJT, 

FET.  

 

 2    

Chương 3. Mạch 

khuếch đại 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

 

9 2  2 25 

3.1. Khái niệm mạch 

khuếch đại và các tham 

số 

 

0.5     

3.2. Mạch khuếch đại  3     
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tín hiệu bé  

3.2.1. Mạch khuếch đại 

tín hiệu bé dùng BJT 

(Phân tích,tính toán 

thông số đầu ra) 

3.2.2. Mạch khuếch đại 

tín hiệu bé dùng FET, 

MOSFET (Phân 

tích,tính toán thông số 

đầu ra) 

3.3. Mạch khuếch đại 

công suất (phân tích , 

tính toán các tham số ) 

 

2     

3.4. Khái niệm, đặc 

điểm, ký hiệu, các tham 

số cơ bản của bộ KĐTT 

(Op-Amp) 

 

0.5     

3.5. Một số ứng dụng 

của bộ KĐTT 

 
2     

Bài tập: Phân giải, tính 

toán các tham số mạch 

khuếch đại BJT, FET,  

KĐCS, Op-Amp  

 

 2    

Thực hành: Khảo sát 

tính khuếch đại, đóng 

cắt của BJT, FET. Op –

Amp. Mạch KĐCS 

Darlington 

 

   2  

Kiểm tra: Chương 1,2,3   1     

Chương 4: Mạch tạo 

dao động 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

5 2  1 10 

4.1. Khái niệm, điều 

kiện, đặc điểm mạch 

dao động điều hòa 

 

0.5     

4.2. Sơ đồ, đặc điểm  1     
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một số mạch dao động 

điều hòa 

- Colpits, Hartley, cầu 

Wieen, dao động thạch 

anh 

4.3. Khái niệm, đặc 

điểm mạch tạo xung   

 
0.5     

4.4. Một số mạch tạo 

xung Astable, Bistable, 

Mono stabble dùng BJT, 

Op-Amp 

 

1,5     

4.5. IC 555 và các ứng 

dụng 

 
1,5     

Bài tập: Phân giải, tính 

toán các tham số cơ bản 

của các mạch giao động 

và mạch tạo xung  

 

 2    

Thực hành: Lắp ráp 

mạch tạo xung dùng IC 

555, đo đạc vẽ dạng 

xung, nhận xét 

 

   2  

Chương 5: Mạch cung 

cấp nguồn điện một 

chiều 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

4 1  1 15 

5.1. Sơ đồ khối, đặc 

điểm cấu tạo mạch cung 

cấp nguồn điện một 

chiều 

 

0.5     

5.2. Mạch chỉnh lưu  1     

5.3.Mạch lọc  0.5     

5.4. Mạch ổn áp  1     

5.5. Mạch cung cấp 

nguồn xung (SMPS) 

 
1     

Bài tập: Phân giải, tính 

toán các tham số của 

mạch cung cấp nguồn 

 

 1    
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điện một chiều 

Thực hành: Lắp ráp 

mạch cung cấp nguồn 

điện một chiều kép sử 

dụng IC ổn áp tuyến 

tính với nhiều mức điện 

áp ra 

 

   2  

Chương 6: Điện tử số 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

8 2  2 25 

6.1. Khái niệm, các giá 

trị điện áp trong điện tử 

số 

 

0.5     

6.2. Hệ đếm, và các 

phương pháp biểu diễn 

số 

 

1     

6.3. Đại số Boole, các 

phương pháp biểu diễn 

và rút gọn hàm 

 

2     

6.4. Cổng logic, họ cổng 

logic, các tham số và 

lưu ý khi sử dụng cổng 

logic 

 

2     

6.5. Phần tử nhớ, các FF 

cơ bản, thanh ghi dịch 

 
1,5     

6.6. Một số ứng dụng 

mạch tổ hợp và mạch 

tuần tự 

 

1     

Bài tập: Thực hiện 

chuyển đổi hệ đếm, biểu 

diễn và rút gọn hàm 

logic 

 

 2    

Thực hành: Khảo sát IC 

số, lắp ráp mạch chốt 

RS, FFD, ứng dụng lắp 

ráp mạch đếm và giải 

 

   2  
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mã LED thanh 7 đoạn 

Tổng  36 10  8 110 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

Bảng đánh giá mức độ tương thích CĐR của học phần với CĐR của Chương 

trình đào tạo. 

TT Chuẩn đầu ra học phần 
Đáp ứng chuẩn 

đầu ra của CTĐT 

a. Chuẩn đầu ra về kiến thức 

1 

CLO1 

Khả năng trình bày được cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý 

hoạt động, đặc tuyến V/A, các tham số cơ bản của các 

linh kiện điện tử, các mạch điện tử cơ bản. 

PLO3 

CLO2 

Khả năng áp dụng được nguyên lý hoạt động của các 

mạch điện tử tương tự và điện tử số thông dụng.  

Tính toán các tham số của các mạch điện tử.  

Sử dụng phần mềm mô phỏng hoạt động của mạch điện 

tử 

PLO3 

b. Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2 CLO3 

Khả năng khai thác được các thiết bị đo hiện đại để đo 

đạc, lắp ráp, kiểm tra, kiểm nghiệm các thông số hoạt 

động của các mạch điện tử, điều khiển trên ô tô 

PLO6 

c. Chuẩn đầu ra về tự chủ và trách nhiệm 

4 CLO4 

Vận dụng được các quy định về đảm bảo an toàn trong 

việc bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống điện tử và điều 

khiển trên ô tô 

PLO13 

7. Tài liệu giảng dạy 

7.1. Tài liệu chính: 

[1] Đỗ Xuân Thụ (2008), Kỹ thuật Điện tử, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, Hà Nội. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

[2]. Lê Phi Yến, Lưu Phú, Nguyễn Như Anh - Kỹ thuật điện tử - ĐHQG TP Hồ Chí Minh, 

Trường Đại Học Bách Khoa 2005. 

[3]. Nguyễn Trinh Đường, Lê Hải Sâm, Lương Ngọc Hải, Nguyễn Quốc Cường - Điện tử tương 

tự - NXB Giáo Dục Việt Nam 2011. 

[4]. Trần Thị Hòa, Nguyễn Thị Nga, Trần Minh Hải, Đàm Đức Cường, Nguyễn Thị Bảo Thư - 

Giáo trình điện tử cơ bản, lý thuyết và thực hành - NXB Khoa học và Kỹ thuật 2020. 

  8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 
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Nội dung Số 

tiết  

Nhiệm vụ của giảng 

viên 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

CĐR 

học 

phần 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1: Các vấn đề cơ bản của mạch điện tử CLO1 

CLO2 

CLO3 

1.1. Các đại 

lượng cơ bản của 

mạch điện tử 

0,5 - Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn giải bài 

tập trên lớp. Giao bài 

tập về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập được 

giao về nhà  

CLO1 

1.2. Vật liệu điện 

tử và các linh 

kiện điện tử thụ 

động 

1,5 - Giảng bài, hỏi đáp 

- Đặt câu hỏi đọc các 

giá trị các linh kiện 

R,L,C 

- Hướng dẫn tra cứu 

tài liệu 

- Hướng dẫn giải bài 

tập trên lớp. Giao bài 

tập về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép, 

tham gia thảo luận 

- Làm bài tập được 

giao về nhà 

- Đọc Chương 1. Đặc 

điểm, tham số tương 

đương trong các cách 

ghép của các linh kiện 

điện tử thụ động,  

 

CLO1 

CLO2 

Bài tập: Tính 

toán tham số cho 

các mạch điện 

linh kiện điện tử 

thụ động.  

 

1 Hướng dẫn giải bài 

tập trên lớp, giao bài 

tập về nhà 

Lắng nghe, ghi chép, 

tham gia thảo luận 

- Làm bài tập được 

giao về nhà 

CLO1 

CLO3 

Chương 2: Chất bán dẫn các linh kiện bán dẫn CLO1 

CLO2 

CLO3 

2.1. Chất bán 

dẫn, phần tử hai 

mặt ghép P-N, 

0.5 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn tra cứu 

tài liệu 

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

- Đọc Chương 2. Tính 

CLO1 
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nguyên lý hoạt 

động 

chất điện của các chất 

bán dẫn, đặc điểm, 

cách tạo chất bán dẫn 

P, N 

- Nguyên lý hoạt động 

của mặt ghép P-N 

2.2. Diode bán 

dẫn, Đặc tuyến 

V/A. Một số 

Diode thông 

dụng và ứng 

dụng 

1 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn giải bài 

tập trên lớp. Giao bài 

tập về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập được 

giao về nhà 

- Đọc Chương 2. 

Diode bán dẫn, phân 

loại và ứng dụng 

CLO1 

CLO4 

2.3. Cấu tạo, ký 

hiệu, nguyên lý 

làm việc đặc 

tuyến vào, ra và 

các tham số cơ 

bản của Tranzitor 

BJT 

0.5 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn tra cứu 

tài liệu 

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập được 

giao trong sách bài tập 

C2  

CLO1 

CLO2 

 

2.4. Tính khuếch 

đại, khóa đóng 

ngắt của BJT  

0.5 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn tra cứu 

tài liệu 

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

 

CLO1 

2.5. Các cách 

mắc BJT, các 

dạng mạch phân 

cực cho BJT. 

Tính toán các 

tham số 1 chiều. 

2 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn bài tập 

trên lớp. Giao bài tập 

vè nhà  

- Hướng dẫn tra cứu 

tài liệu 

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập được 

giao về nhà 

- Đọc Chương 2. BJT 

và ứng dụng  

CLO1 

CLO3 

2.6. Khái niệm, 

ký hiệu, nguyên 

lý làm việc, đặc 

1 

Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn bài tập 

trên lớp. Giao bài tập 

Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập được 

CLO1 

CLO3 
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điểm  của FET và 

MOSFET 

vè nhà  

- Hướng dẫn tra cứu 

tài liệu 

giao về nhà 

- Đọc Chương 2. FET 

và MOSFET  

2.7. Một số linh 

kiện bán dẫn 

nhiều lớp 
1,5 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn tra cứu 

tài liệu 

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

- Đọc Chương 2. Các 

linh kiện bán dẫn 

nhiều lớp Thyristor, 

Diac, Triac,  

CLO1 

CLO3 

Bài tập: Tính 

toán các tham số 

của mạch diode, 

mạch  Tranzitor 

BJT, FET.  

 

2 Hướng dẫn giải bài 

tập của chương 2 trên 

lớp, giao bài tập về 

nhà. 

Lắng nghe, ghi chép, 

tham gia thảo luận 

- Làm bài tập được 

giao về nhà 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

Chương 3 Mạch 

khuếch đại 

   CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

3.1. Khái niệm 

mạch khuếch đại 

và các tham số 0.5 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn tra cứu 

tài liệu 

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

- Đọc Chương 3. 

Mạch khuếch đại và 

các tham số 

CLO1 

3.2. Mạch 

khuếch đại tín 

hiệu bé  

3.2.1. Mạch 

khuếch đại tín 

hiệu bé dùng BJT 

(Phân tích, tính 

toán thông số đầu 

3 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn giải bài 

tập trên lớp. Giao bài 

tập về nhà 

- Hướng dẫn tra cứu 

tài liệu 

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập được 

giao về nhà  

- Đọc Chương 3. 

Mạch khuếch đại tín 

hiệu bé 

 

CLO1 

CLO3 
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ra) 

3.2.2. Mạch 

khuếch đại tín 

hiệu bé dùng 

FET, MOSFET 

(Phân tích,tính 

toán thông số đầu 

ra) 

3.3. Mạch 

khuếch đại công 

suất (phân tích , 

tính toán các 

tham số ) 

2 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn giải bài 

tập trên lớp. Giao bài 

tập về nhà 

- Hướng dẫn tra cứu 

tài liệu 

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập được 

giao về nhà  

 

- Đọc Chương 3 Mạch 

khuếch đại công suất  

CLO1 

CLO3 

3.4. Khái niệm, 

đặc điểm, ký 

hiệu, các tham số 

cơ bản của bộ 

KĐTT (Op-

Amp) 

0.5 

- Giảng bài, hỏi đáp 

-Hướng dẫn tra cứu tài 

liệu 

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

- Đọc tài liệu về Op –

Amp  

 

CLO1 

CLO3 

3.5. Một số ứng 

dụng của bộ 

KĐTT 

2 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn giải bài 

tập trên lớp. Giao bài 

tập về nhà 

- Hướng dẫn tra cứu 

tài liệu 

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập được 

giao về nhà  

 

 

- Đọc tài liệu về ứng 

dụng của Op –Amp  

CLO1 

CLO3 

Bài tập: Phân 

giải, tính toán các 

tham số mạch 

2 

Hướng dẫn giải bài 

tập của chương 3 trên 

lớp, giao bài tập về 

Lắng nghe, ghi chép, 

tham gia thảo luận 

- Làm bài tập được 

CLO1 

CLO2 

CLO3 
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khuếch đại BJT, 

FET, KĐCS, Op-

Amp  

nhà. giao về nhà  

Kiểm tra chương 

1,2,3 
1 

Chuẩn bị câu hỏi, bài 

tập cho đề kiểm tra. 

Duy trì bảo đảm qui 

chế thi  

- Làm bài kiểm tra 

- Thực hiện qui chế 

thi  

 

Chương 4: Mạch tạo dao động CLO1 

CLO2 

CLO3 

4.1. Khái niệm, 

điều kiện, đặc 

điểm mạch dao 

động điều hòa 
0.5 

- Giảng bài, hỏi đáp 

 

- Hướng dẫn tra cứu 

tài liệu 

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

 

- Đọc Chương 4. 

Mạch dao động, khái 

niệm sơ đồ khối 

CLO1 

4.2. Sơ đồ, đặc 

điểm một số 

mạch dao động 

điều hòa 

- Colpits, 

Hartley, cầu 

Wieen, dao động 

thạch anh 

1 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn giải bài 

tập trên lớp. Giao bài 

tập về nhà 

 

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập được 

giao về nhà  

- Đọc Chương 4. 

Mạch dao động điều 

hòa  

 

CLO1 

CLO3 

4.3. Khái niệm, 

đặc điểm mạch 

tạo xung 

0.5 

- Giảng bài, hỏi đáp 

 

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

CLO1 

CLO3 

4.4. Một số mạch 

tạo xung Astable, 

Bistable, Mono 

stabble dùng 

BJT, Op-Amp 

1,5 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Giao bài tập về nhà  

- Hướng dẫn thao tác 

mô phỏng mạch dao 

động 

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập về nhà 

- Làm theo đọc kết 

quả mô phỏng 

CLO1 

CLO3 
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4.5. IC 555 và 

các ứng dụng 

1,5 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Giao bài tập về nhà  

- Hướng dẫn thao tác 

mô phỏng mạch dao 

động 

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập về nhà 

- Làm theo đọc kết 

quả mô phỏng 

CLO1 

CLO3 

Bài tập: Phân 

giải, tính toán các 

tham số cơ bản 

của các mạch 

giao động và 

mạch tạo xung 

2 

Hướng dẫn giải bài 

tập của chương 4 trên 

lớp, giao bài tập về 

nhà. 

Lắng nghe, ghi chép, 

tham gia thảo luận 

- Làm bài tập được 

giao về nhà 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

Chương 5: Mạch cung cấp nguồn điện một chiều 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

5.1. Sơ đồ khối, 

đặc điểm cấu tạo 

mạch cung cấp 

nguồn điện một 

chiều 

0.5 

- Giảng bài, hỏi đáp - Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi, tham 

gia vào bài giảng 

CLO1 

5.2. Mạch chỉnh 

lưu 

 
1 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn mô 

phỏng, hỏi đáp 

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi, tham 

gia vào bài giảng 

- Làm theo thao tác 

hướng dẫn, Nhận xét 

kết quả 

CLO1 

CLO3 

5.3.Mạch lọc 

0.5 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn giải bài 

tập trên lớp. Giao bài 

tập về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi, tham 

gia vào bài giảng 

- Làm bài tập được 

giao về nhà 

CLO1 

CLO3 

5.4. Mạch ổn áp 
1 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn giải bài 

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi, tham 

CLO1 

CLO3 



482 

 

tập trên lớp. Giao bài 

tập về nhà 

- Hướng dẫn tra cứu 

tài liệu 

gia vào bài giảng 

- Làm bài tập được 

giao về nhà 

 

- Đọc Chương 5. 

Mạch ổn áp 

5.5. Mạch cung 

cấp nguồn xung 

(SMPS) 

1 

- Giảng bài, hỏi đáp - Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

CLO1 

CLO3 

Bài tập: Phân 

giải, tính toán các 

tham số của 

mạch cung cấp 

nguồn điện một 

chiều 

1 

Hướng dẫn giải bài 

tập của chương 5 trên 

lớp, giao bài tập về 

nhà. 

Lắng nghe, ghi chép, 

tham gia thảo luận 

- Làm bài tập được 

giao về nhà 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

Chương 6: Điện tử số CLO1 

CLO2 

CLO3 

6.1. Khái niệm, 

các giá trị điện áp 

trong điện tử số 

0.5 

- Giảng bài, hỏi đáp 

 

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

 

CLO1 

6.2. Hệ đếm, và 

các phương pháp 

biểu diễn số 

1 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn giải bài 

tập trên lớp. Giao bài 

tập về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập được 

giao về nhà  

- Đọc Chương 6. Các 

hệ đếm và cách 

chuyển đổi 

CLO1 

6.3. Đại số 

Boole, các 

phương pháp 

biểu diễn và rút 

2 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn giải bài 

tập trên lớp. Giao bài 

tập về nhà 

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập được 

giao về nhà  

CLO1 

CLO2 
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gọn hàm  - Đọc Chương 6. Đại 

số Boole các phương 

pháp biểu diễn và rút 

gọn hàm 

6.4. Cổng logic, 

họ cổng logic, 

các tham số và 

lưu ý khi sử dụng 

cổng logic 

2 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Giao bài tập  

- Hướng dẫn tra cứu 

tài liệu  

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

-  Làm bài tập  

- Đọc các mạch , họ 

cổng logic và các 

tham số   

CLO1 

CLO3 

6.5. Phần tử nhớ, 

các FF cơ bản, 

thanh ghi dịch 1,5 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Phân tích mạch điện 

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

- Đọc phần phần tử 

nhớ và các FF trong 

mạch số 

CLO1 

CLO3 

6.6. Một số ứng 

dụng mạch tổ 

hợp và mạch tuần 

tự 

1 

- Giảng bài, hỏi đáp 

- Hướng dẫn giải bài 

tập trên lớp. Giao bài 

tập về nhà 

- Hướng dẫn tra cứu 

tài liệu 

- Lắng nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập được 

giao về nhà  

Tra cứu IC số trong 

ứng dụng một số 

mạch tổ hợp và mạch 

tuần tự.  

Hệ thống lại kiến thức 

môn học. 

CLO1 

CLO3 

Bài tập: Thực 

hiện chuyển đổi 

hệ đếm, biểu diễn 

và rút gọn hàm 

logic 

2 

Hướng dẫn giải bài 

tập của chương 6 trên 

lớp, giao bài tập về 

nhà. 

Lắng nghe, ghi chép, 

tham gia thảo luận 

- Làm bài tập được 

giao về nhà 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

 

 

Kiểm tra  Thu và chấm vở - Nộp vở bài tập, vở CLO3 
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ghi  

  PHẦN THỰC HÀNH   

Bài 1 : Nhận 

biết, đo đạc kiểm 

tra các linh kiện 

điện tử 

2 - Phổ biến nội quy, 

qui định an toàn điện. 

- Chuẩn bị nội dung, 

dụng cụ, linh kiện và 

hướng dẫn sinh viên. 

- Chia nhóm, giao 

dụng cụ, linh kiện cho 

sinh viên 

- Quan sát nhắc nhở, 

uốn nắn. 

 - Kiểm tra đánh giá 

kết quả từng nhóm 

- Quan sát, lắng nghe, 

ghi nhớ. 

- Thực hiện đúng nội 

qui, qqui định an toàn 

điện 

- Thực hành theo 

hướng dẫn đúng yêu 

cầu kỹ thuật. 

- Các nhóm báo cáo 

kết quả thực hành 

- Vệ sinh xưởng, kiểm 

tra vệ sinh dụng cụ 

trang thiết bị thực 

hành. 

CLO1 

CLO2 

CLO4 

Bài 2: Khảo sát 

tính khuếch đại, 

đóng cắt của 

BJT, Op –Amp. 

Mạch KĐCS 

Darlington 

2 Chuẩn bị nội dung, 

dụng cụ, linh kiện và 

hướng dẫn,  

-Chia nhóm, quan sát , 

nhắc nhở, uốn nắn  

- Kiểm tra đánh giá 

kết quả. 

- Quan sát, lắng nghe, 

ghi nhớ. 

- Thực hiện đúng nội 

qui, qui định an toàn 

điện 

- Thực hành theo 

hướng dẫn đúng yêu 

cầu kỹ thuật. 

- Các nhóm báo cáo 

kết quả thực hành 

- Vệ sinh xưởng, kiểm 

tra vệ sinh dụng cụ 

trang thiết bị thực 

hành 

CLO1 

CLO2 

CLO4 

Bài 3: Lắp ráp 

mạch cung cấp 

2 - Chuẩn bị nội dung, 

dụng cụ, linh kiện và 

- Quan sát, lắng nghe, 

ghi nhớ. 

CLO1 

CLO2 
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nguồn điện một 

chiều, mạch dao 

động dùng IC 

555 

hướng dẫn,  

-Chia nhóm, quan sát , 

nhắc nhở, uốn nắn  

- Kiểm tra đánh giá 

kết quả 

- Thực hiện đúng nội 

qui, qui định an toàn 

điện 

- Thực hành theo 

hướng dẫn đúng yêu 

cầu kỹ thuật. 

- Các nhóm báo cáo 

kết quả thực hành 

- Vệ sinh xưởng, kiểm 

tra vệ sinh dụng cụ 

trang thiết bị thực 

hành. 

CLO4 

Bài 4 Khảo sát 

cổng logic, lắp 

ráp đặt mạch 

chốt RS 

Lắp đặt mạch 

đếm xung và 

hiển thị LED 

thanh 7 đoạn 

2 - Chuẩn bị nội dung, 

dụng cụ, linh kiện và 

hướng dẫn.  

-Chia nhóm, quan sát , 

nhắc nhở, uốn nắn  

- Kiểm tra đánh giá 

kết quả 

- Quan sát, lắng nghe, 

ghi nhớ. 

- Thực hiện đúng nội 

qui, qui định an toàn 

điện 

- Thực hành theo 

hướng dẫn đúng yêu 

cầu kỹ thuật. 

- Các nhóm báo cáo 

kết quả thực hành 

- Vệ sinh xưởng, kiểm 

tra vệ sinh dụng cụ 

trang thiết bị thực 

hành 

CLO1 

CLO2 

CLO4 

8. Phương pháp  giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

 8.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

1. Thuyết giảng CLO1;CLO2 

2. Đặt và giải quyết vấn đề  CLO1;CLO2 

3. Trả lời câu hỏi, phát biểu, trao 

đổi ý kiến xây dựng bài 
CLO1;CLO2 
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4. Làm việc nhóm CLO3; CLO4 

5. Thực hành CLO3; CLO4 

          9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài  

đánh giá 

Phương 

pháp/ 

hình thức 

đánh giá 

Tiêu chí đánh giá 

Thời 

điểm 

đánh 

giá 

Hệ 

số 

Đáp 

ứng 

CĐR 

 học 

phần 

Trọng 

số 

Al. 

Đánh 

giá 

quá 

trình 

A1.1. 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh 

giá mức 

độ 

chuyên 

cần 

- Thời gian lên lớp 

nghe giảng 

- Mức độ tham gia 

các hoạt động ghi 

chép bài, chữa bài 

tập 

- Tinh thần thái độ 

học tập 

Toàn 

bộ các 

tuần 

0,25 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4 

40% 

 

A1.2. 

Bài 

kiểm tra 

1  

Tự luận  

- Mức độ hoàn 

thành các câu hỏi 

- Phương pháp 

trình bày 

- Mức độ sáng tạo 

Tuần 

thứ 6 
0,25 

CLO1; 

CLO2 

 

 

A1.3.Bài 

kiểm tra 

2 

Vở bài 

tập 

- Mức độ hoàn 

thành các bài tập 

về nhà  

- Phương pháp 

trình bày 

- Mức độ sáng tạo 

Tuần 

thứ 8 
0,25 

CLO1; 

CLO2 
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A1.4. 

Bài 

kiểm tra 

3 

Thực 

hành 

- Mức độ hoàn 

thành bài thực 

hành 

- Kỹ năng thực 

hành 

- Tác phong vệ 

sinh công nghiệp 

Toàn 

bộ các 

tuần  

0,25 
CLO3; 

CLO4 

A2. 

Đánh  

giá  

cuối kỳ 

Bài thi 

cuối kỳ 
 Tự luận 

- Mức độ hoàn 

thành các câu hỏi. 

- Thái độ nghiêm 

túc tham gia kỳ thi 

Tuần 

thứ 9 
1 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4 

 

60% 

10. Thông tin về người/ nhóm biên soạn 

STT Họ và tên Học hàm/ học 

vị 

Ghi chú 

1 Nguyễn Hồng Phúc Thạc sĩ  

2 Trần Quốc Toản  Thạc sĩ  

 

PHÊ DUYỆT                                                                                                                           

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TRANG BỊ ĐIỆN VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ Ô TÔ 

1. Thông tin chung về học phần 

 1.1. Tên học phần: Trang bị điện và hệ thống điều khiển điện tử ô tô 

Mã học phần: 211023032 

 1.2. Số tín chỉ: 03 

 1.3. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Ô tô, Khoa Cơ điện tử và Ô tô 

 1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

 Giảng viên 1: 

 Họ và tên: PGS. Phạm Hữu Nam 

 Chức danh, học hàm, học vị: Phó Khoa Cơ điện tử và Ô tô, Trưởng Bộ môn Cơ 

điện tử và Ô tô. 

 Nơi làm việc: Khoa Cơ điện tử và Ô tô, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà 

Nội 

 Điện thoại, email: 0934561948, namph1948@gmail.com 

 Hướng nghiên cứu chính: Cơ điện tử Ô tô 

 Giảng viên 2: 

 Họ và tên: ThS. Lê Hoàng Long 

 Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên cơ hữu. 

 Nơi làm việc: Khoa Cơ điện tử và Ô tô, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà 

Nội 

 Điện thoại, email: 0916633399, hoanglongrs@live.com 

 Hướng nghiên cứu chính: Cơ điện tử Ô tô 

 1.5. Loại học phần: bắt buộc với sinh viên chuyên ngành Cơ điện tử Ô tô 

 1.6. Học phần tiên quyết: 

       Trước khi học học phần này, người học phải học học phần: Kỹ thuật điện 

(191022048); Kỹ thuật điện tử (191023014); Kết cấu Ô tô 2 (191022073). 

 1.7. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

  - Nghe giảng lý thuyết     : 36 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp     : 10 tiết 

  - Bài tập lớn       : 0 

  - Thực hành, thực tập     : 8 tiết 

38   
 

mailto:namph1948@gmail.com
mailto:hoanglongrs@live.com


489 

 

  - Tự học       : 96 giờ  

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung học phần: 

 Có kiến thức thực tế và lý thuyết vững chắc, toàn diện; kỹ năng thực hành thành 

thục trên các trang bị điện và hệ thống điều khiển điện tử ô tô. Có trách nhiệm và ý thức 

tự giác, tự chủ, tự chịu trách nhiệm với ngành nghề khi thực hiện các quá trình kỹ thuật 

ngoài giờ học chính khóa cũng như thực hành về trang bị điện và hệ thống điều khiển 

điện tử ô tô. 

2.2. Các mục tiêu cụ thể của học phần: 

 

Mã mục tiêu Mô tả mục tiêu 

G1 

Có kiến thức, kỹ năng về điện, điện tử sử dụng trong đánh giá, kiểm 

nghiệm các thông số hoạt động của các trang bị điện và điều khiển điện tử 

trên ô tô. Có ý thức trung thực, tự chịu trách nhiệm về an toàn lao động và 

kết quả của các thao tác thực hành trên các trang bị điện và điều khiển 

điện tử trên ô tô 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

Mã các 

CĐR 

Trình độ 

nhận thực 

theo thang 

Bloom 

Mô tả chuẩn đầu ra 

a. Về kiến thức 

CLO1 
Mức 2 & 3 

(Áp dụng) 

Vận dụng được cấu tạo, các quá trình vật lý của các hệ thống 

điện và điều khiển điện tử trên ô tô vào đánh giá và kiểm 

nghiệm thông số hoạt động của các hệ thống điện và điều 

khiển điện tử trên ô tô 

b. Về kỹ năng 

CLO2 
Mức 2 & 3 

(Áp dụng) 

Khai thác được các thiết bị đo hiện đại để đo đạc, kiểm tra 

được các thông số làm việc của các hệ thống điện và điều 

khiển điện tử trên ô tô 

CLO3 
Mức 2 & 3 

(Áp dụng) 

Khai thác được các tài liệu chuyên ngành điện và điện tử trên 

ô tô bằng tiếng nước ngoài 

c. Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

CLO4 
Mức 2 & 3 

(Áp dụng) 

Áp dụng được yêu cầu về tính trung thực và khoa học trong 

thực hiện, xử lý và báo cáo nội dung thực hiện các quy trình 

kỹ thuật về các hệ thống điện và điều khiển điện tử trên ô tô  

4. Tóm tắt nội dung học phần 
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Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt 

động của các hệ thống điện và điều khiển điện tử cơ bản trên ôtô. Trong đó tập trung 

vào các hệ thống dự trữ, cung cấp và điều khiển điện tử động cơ đốt trong. 

Đồng thời sinh viên có khả năng nhận biết và nêu nguyên lý hoạt động các linh 

kiện và phụ tùng điện cơ bản trên ô tô, các mạch điện tử xử lý tín hiệu và điều khiển cơ 

bản. Đồng thời sử dụng các công cụ chẩn đoán, tra cứu, đọc sơ đồ mạch điện và tiến 

hành một số thao tác kiểm tra, đánh giá hệ thống điện ô tô. 

Các kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ đạt được trong học phần góp phần giúp 

sinh viên tiếp tục tiếp nhận các kiến thức về cơ điện tử cũng như các hệ thống cơ khí 

điều khiển điện trên ô tô. 

Để học được học phần này, yêu cầu giảng viên có chuyên môn về kết cấu, các 

trang bị điện và hệ thống điều khiển điện tử ô tô. Đồng thời cần Xưởng thực hành có 

các trang bị điện và hệ thống điều khiển điện tử ô tô. Ngoài ra mỗi buổi giảng lý thuyết 

cần được trang bị giáo cụ tương ứng (các mô hình xách tay: máy khởi động; động cơ 

điện; các mạch điều khiển...và các thiết bị đo đạc: đồng hồ vạn năng, đồng hồ đo LCR...). 

5. Nội dung chi tiết học phần và phân bổ thời gian: 

Nội dung 

Đáp ứng CĐR của học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt 

động giảng dạy và học tập 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) Thời 

gian 

sinh 

viên 

tự 

học 

(giờ) 

 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, 

thí 

nghiệm, 

thực tập 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

Chương 1. 

Các linh kiện 

và công cụ 

điện tử sử 

dụng trên ô tô 

CLO1, CLO2, CLO3 04 01   10 

1.1. Các linh 

kiện điện sử 

dụng trên ô tô 

CLO1, CLO2, CLO3 2     

1.2. Đặc điểm 

của mạch điện 

trên ô tô 

CLO1 1     

1.3. Phần mềm 

chẩn đoán, tra 

cứu 

CLO3 1     

Chương 2. 

Các dạng ắc 
CLO1, CLO2, CLO3 04 01   10 
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quy trên ô tô 

2.1. Cấu tạo và 

nguyên lý hoạt 

động 

CLO1 1     

2.2. Đặc tính 

phóng nạp và 

các thông số 

kỹ thuật của ắc 

quy chì axit 

CLO1, CLO2 2     

2.3. Pin và pin 

nhiên liệu 
CLO1, CLO2, CLO3 1     

Chương 3. Hệ 

thống cung 

cấp điện 

CLO1,CLO2,CLO3,CLO4 06 02  03 18 

3.1. Nhiệm vụ, 

yêu cầu, sơ đồ 

và nguyên lý 

hoạt động 

CLO1 1     

3.2. Kết cấu và 

nguyên lý hoạt 

động của máy 

phát điện xoay 

chiều trên ô tô 

CLO1, CLO2, CLO3 3     

3.3. Điều chỉnh 

điện áp máy 

phát 

CLO1, CLO2 1     

3.4. Mạch điện 

điều khiển 

dòng kích từ 

CLO1, CLO2, CLO3 1     

Chương 4. Hệ 

thống khởi 

động 

CLO1,CLO2,CLO3,CLO4 06 02  03 18 

4.1. Nhiệm vụ, 

yêu cầu, sơ đồ 

và nguyên lý 

hoạt động 

CLO1 1     

4.2. Kết cấu và 

nguyên lý làm 

việc của máy 

khởi động điện 

trên ô tô 

CLO1, CLO2, CLO3, 

CLO4 
4     
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4.3. Kết hợp hệ 

thống an ninh 

và hệ thống 

khởi động 

CLO1, CLO2, CLO3, 

CLO4 
1     

Chương 5. Hệ 

thống đánh 

lửa 

CLO1,CLO2,CLO3,CLO4 06 02  02 17 

5.1. Nhiệm vụ 

và yêu cầu 
CLO1 0.5     

5.2. Hệ thống 

đánh lửa dùng 

bộ chia điện 

CLO1, CLO2, CLO3 1     

5.3. Hệ thống 

đánh lửa không 

dùng bộ chia 

điện 

CLO1, CLO2, CLO3 1     

5.4. Hệ thống 

đánh lửa trực 

tiếp 

CLO1, CLO2, CLO3,CLO4 3     

5.5. Xử lý tín 

hiệu cảm biến 

trong hệ thống 

đánh lửa 

CLO1, CLO2, CLO3, 

CLO4 
0.5     

Chương 6. Hệ 

thống điện 

thân xe 

CLO1, CLO2, CLO3 07 01   16 

6.1. Điều khiển 

nâng hạ kính 
CLO1, CLO2, CLO3 1     

6.2. Điều khiển 

gạt mưa 
CLO1, CLO2, CLO3 2     

6.3. Chiếu 

sáng, thông tin, 

tín hiệu 

CLO1, CLO2, CLO3 2     

6.4. Các hệ 

thống tự động 

điều khiển thân 

xe 

CLO1, CLO2, CLO3 2     

Chương 7. 

Điều hòa khí 

hậu ô tô 

CLO1, CLO3 03 01   08 

7.1. Nguyên lý CLO1 1     
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hoạt động máy 

điều hòa không 

khí 

7.2. Cấu tạo và 

nguyên lý làm 

việc hệ thống 

điều hòa khí 

hậu 

CLO1, CLO3 1     

7.3. Điều khiển 

điều hòa tự 

động 

CLO1, CLO3 1     

Tổng  36 10  08 64 

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TƯƠNG THÍCH CĐR CỦA HỌC PHẦN VỚI 

CĐR CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

TT Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

Đáp ứng 

CĐR của 

CTĐT 

(PLO) 

1 

Chuẩn đầu ra về kiến thức  

CLO1: Vận dụng được cấu tạo, các quá trình vật lý của các hệ 

thống điện và điều khiển điện tử trên ô tô vào đánh giá và kiểm 

nghiệm thông số hoạt động của các hệ thống điện và điều khiển 

điện tử trên ô tô  

PLO4 

2 

Chuẩn đầu ra về kỹ năng  

CLO2: Khai thác được các thiết bị đo hiện đại để đo đạc, kiểm 

tra được các thông số làm việc của các hệ thống điện và điều 

khiển điện tử trên ô tô 

PLO6 

CLO3: Khai thác được các tài liệu chuyên ngành điện và điện tử 

trên ô tô bằng tiếng nước ngoài 
PLO11 

3 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp  

CLO4: Áp dụng được yêu cầu về tính trung thực và khoa học 

trong thực hiện, xử lý và báo cáo nội dung thực hiện các quy 

trình kỹ thuật về các hệ thống điện và điều khiển điện tử trên ô 

tô 

PLO13 

7. Tài liệu giảng dạy và học tập: 

7.1. Tài liệu chính: 

[1] Phạm Hữu Nam (2002), Trang bị điện trên ô tô hiện đại, NXB Giao thông vận tải 
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[2] Đỗ Văn Dũng (2018), Tập bài giảng môn Trang bị điện Ô tô, Bộ môn CNKT ô tô 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Thân Quốc Việt, Phạm Việt Thành, Nguyễn Thành Bắc (2017), Hệ thống điện, điện tử ô 

tô cơ bản, NXB Khoa học và Kĩ thuật 

[2]. Phan Quốc Phô, Nguyễn Đức Chiến - Giáo trình cảm biến - NXB Khoa học và Kỹ thuật 

2008. 

[3]. Đào Mạnh Hùng - Trang bị điện và các thiết bị tự động điều khiển trên ô tô tập 1 - NXB 

Giao thông vận tải 2010. 

[4] Trần Quý Hữu, Vi Thị Thanh Hường , Phạm Quang Huy, Hệ thống điện-điện tử trên ô tô 

đời mới (cơ bản) NXB thanh niên 2022 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên: 

Nội dung 
Số 

tiết 
Nhiệm vụ của giảng viên 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

Đáp 

ứng 

CĐR 

nào 

của 

học 

phần 

(1)  (2) (3) (4) 

Chương 1. Các 

linh kiện và công 

cụ điện tử sử 

dụng trên ô tô 

04    

1.1. Các linh kiện 

điện sử dụng trên ô 

tô 

2 

Thuyết giảng khái niệm, 

phân loại, đặc điểm một số 

linh kiện điện tử dùng trên ô 

tô. Đặt câu hỏi và thuyết 

giảng các đặc điểm của mạch 

điện trên ô tô. Sử dụng các 

linh kiện thực để minh họa 

nội dung thuyết giảng. 

Hướng dẫn sử dụng phần 

phềm chẩn đoán, tra cứu sơ 

đồ mạch điện ô tô 

Ghi bài đầy đủ, 

tham gia trả lời 

câu hỏi 

Đọc Chương 1. 

Đặc điểm hệ 

thống điện trên 

ô tô, tài liệu 01 

và 02 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

1.2. Đặc điểm của 

mạch điện trên ô tô 
1 

1.3. Phần mềm 

chẩn đoán, tra cứu 
1 
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Bài tập: Chương 

1, tài liệu số 02 
1 

Thuyết giảng giải bài tập giải 

mẫu trong Chương 1, tài liệu 

số 02. Hướng dẫn hướng giải 

các bài tập khác, giao bài tập 

về nhà. Kiểm tra, đánh giá 

kết quả làm bài tập trên 

lớp/về nhà của sinh viên 

Làm bài tập ở 

nhà và trên lớp 

theo sự hướng 

dẫn của giảng  

viên. 

Cài đặt phần 

mềm tra cứu đã 

được hướng dẫn 

 

Chương 2. Các 

dạng ắc quy trên 

ô tô 

04    

2.1. Cấu tạo và 

nguyên lý hoạt 

động 

1 

Thuyết giảng về chức năng, 

nhiệm vụ, yêu cầu, cấu tạo, 

nguyên lý làm việc, đặc tính 

phóng/nạp, các thông số làm 

việc của ắc quy chì axit và 

các dạng pin khác dùng trên 

ô tô. 

Sử dụng ắc quy và phụ tải 

thực để minh họa các nội 

dung thuyết giảng. 

Ghi bài đầy đủ, 

tham gia trả lời 

câu hỏi 

Đọc Chương 2. 

Ắc quy, tài liệu 

01 và 02. 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

2.2. Đặc tính 

phóng nạp và các 

thông số kỹ thuật 

của ắc quy chì axit 

2 

2.3. Pin và pin 

nhiên liệu 
1 

Bài tập: Chương 

2, tài liệu số 02 
1 

Thuyết giảng giải bài tập giải 

mẫu trong Chương 2, tài liệu 

số 02. Hướng dẫn hướng giải 

các bài tập khác, giao bài tập 

về nhà. Kiểm tra, đánh giá 

kết quả làm bài tập trên 

lớp/về nhà của sinh viên. 

Làm bài tập ở 

nhà và trên lớp 

theo sự hướng 

dẫn của giảng  

viên. 

Thực hiện yêu 

cầu tra cứu được 

giao 

 

Chương 3. Hệ 

thống cung cấp 

điện 

06    
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3.1. Nhiệm vụ, yêu 

cầu, sơ đồ và 

nguyên lý hoạt 

động 

1 

Thuyết giảng nhiệm vụ, yêu 

cầu, sơ đồ và nguyên lý hoạt 

động của hệ thống cung cấp 

điện; kết cấu và nguyên lý 

hoạt động của máy phát điện 

xoay chiều ô tô; nguyên lý và 

mạch điều khiển điện áp máy 

phát. Sử dụng mô hình máy 

phát ô tô thực để minh họa 

các nội dung thuyết giảng. 

Đặt câu hỏi về từng bộ phận 

của máy phát trong các chế 

độ hoạt động. 

Ghi bài đầy đủ, 

tham gia trả lời 

câu hỏi 

Đọc Chương 3. 

Hệ thống cung 

cấp điện, tài liệu 

01 và 02. 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

3.2. Kết cấu và 

nguyên lý hoạt 

động của máy phát 

điện xoay chiều 

trên ô tô 

3 

3.3. Điều chỉnh 

điện áp máy phát 
1 

3.4. Mạch điện 

điều khiển dòng 

kích từ 

1 

Bài tập: Chương 

3, tài liệu số 02 
2 

Thuyết giảng giải bài tập giải 

mẫu trong Chương 3, tài liệu 

số 02. Hướng dẫn hướng giải 

các bài tập khác, giao bài tập 

về nhà. Kiểm tra, đánh giá 

kết quả làm bài tập trên 

lớp/về nhà của sinh viên 

Giao nhiệm vụ tra cứu hệ 

thống cung cấp điện bằng 

phần mềm tra cứu 

Làm bài tập ở 

nhà và trên lớp 

theo sự hướng 

dẫn của giảng  

viên. 

Thực hiện yêu 

cầu tra cứu được 

giao 

CLO2, 

CLO3 

Nội dung thực 

hành: Thực hành 

xác định đặc tính 

làm việc của máy 

phát điện ô tô 

3 

Chia nhóm và giao nội dung 

thực hành cho SV chuẩn bị 

trước ở nhà: xem lại nội dung 

Chương 3; chuẩn bị bản báo 

cáo thực hành theo mẫu 

Hướng dẫn sinh viên thao tác 

như trong Bản mô tả bài thực 

hành 

Chuẩn bị trước 

các nội dung GV 

giao 

Thực hiện các 

bước thực hành 

theo hướng dẫn 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 
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Chương 4. Hệ 

thống khởi động 
06    

4.1. Nhiệm vụ, yêu 

cầu, sơ đồ và 

nguyên lý hoạt 

động 

1 

Thuyết giảng nhiệm vụ, yêu 

cầu, sơ đồ và nguyên lý hoạt 

động của hệ thống khởi 

động; kết cấu và nguyên lý 

hoạt động của máy khởi động 

ô tô; nguyên lý và mạch an 

ninh trong hệ thống khởi 

động. Sử dụng mô hình máy 

khởi động thực để minh họa 

các nội dung thuyết giảng. 

Đặt câu hỏi về từng bộ phận 

của khởi động trong các chế 

độ hoạt động. 

Ghi bài đầy đủ, 

tham gia trả lời 

câu hỏi 

Đọc Chương 4. 

Hệ thống khởi 

động, tài liệu 01 

và 02 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

4.2. Kết cấu và 

nguyên lý làm việc 

của máy khởi động 

điện trên ô tô 

4 

4.3. Kết hợp hệ 

thống an ninh và hệ 

thống khởi động 

1 

Bài tập: Chương 

4, tài liệu số 02 
2 

Thuyết giảng giải bài tập giải 

mẫu trong Chương 4, tài liệu 

số 02. Hướng dẫn hướng giải 

các bài tập khác, giao bài tập 

về nhà. Kiểm tra, đánh giá 

kết quả làm bài tập trên 

lớp/về nhà của sinh viên. 

Giao nhiệm vụ tra cứu hệ 

thống khởi động bằng phần 

mềm tra cứu 

Làm bài tập ở 

nhà và trên lớp 

theo sự hướng 

dẫn của giảng  

viên. 

Thực hiện yêu 

cầu tra cứu được 

giao 

 

Nội dung thực 

hành: Tháo lắp và 

đo đạc các thông số 

làm việc của máy 

khởi động 

3 

Chia nhóm và giao nội dung 

thực hành cho SV chuẩn bị 

trước ở nhà: xem lại nội dung 

Chương 4; chuẩn bị bản báo 

cáo thực hành theo mẫu 

Hướng dẫn sinh viên thao tác 

như trong Bản mô tả bài thực 

Chuẩn bị trước 

các nội dung GV 

giao 

Thực hiện các 

bước thực hành 

theo hướng dẫn 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 
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hành 

Chương 5. Hệ 

thống đánh lửa 
06    

5.1. Nhiệm vụ và 

yêu cầu 
0.5 

Thuyết giảng nhiệm vụ, yêu 

cầu, sơ đồ và nguyên lý hoạt 

động của hệ thống đánh lửa; 

kết cấu và nguyên lý hoạt 

động của các bộ phận và 

mạch xử lý tín hiệu. Sử dụng 

mô hình đánh lửa để minh 

họa các nội dung thuyết 

giảng. Đặt câu hỏi về từng bộ 

phận của hệ thống đánh lửa 

trong các chế độ hoạt động. 

Ghi bài đầy đủ, 

tham gia trả lời 

câu hỏi 

Đọc Chương 5. 

Hệ thống đánh 

lửa, tài liệu 01 

và 02 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

5.2. Hệ thống đánh 

lửa dùng bộ chia 

điện 

1 

5.3. Hệ thống đánh 

lửa không dùng bộ 

chia điện 

1 

5.4. Hệ thống đánh 

lửa trực tiếp 
3 

5.5. Xử lý tín hiệu 

cảm biến trong hệ 

thống đánh lửa 

0.5 

Bài tập: Chương 

5, tài liệu số 02 
2 

Thuyết giảng giải bài tập giải 

mẫu trong Chương 5, tài liệu 

số 02. Hướng dẫn hướng giải 

các bài tập khác, giao bài tập 

về nhà. Kiểm tra, đánh giá 

kết quả làm bài tập trên 

lớp/về nhà của sinh viên.  

Làm bài tập ở 

nhà và trên lớp 

theo sự hướng 

dẫn của giảng  

viên. 

 

Nội dung thực 

hành: xây dựng 

đặc tính và các 

thông số làm việc 

của hệ thống đánh 

lửa 

3 

Chia nhóm và giao nội dung 

thực hành cho SV chuẩn bị 

trước ở nhà: xem lại nội dung 

Chương 5; chuẩn bị bản báo 

cáo thực hành theo mẫu 

Hướng dẫn sinh viên thao tác 

như trong Bản mô tả bài thực 

hành 

Chuẩn bị trước 

các nội dung GV 

giao 

Thực hiện các 

bước thực hành 

theo hướng dẫn 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

Chương 6. Hệ 07    
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thống điện thân 

xe 

6.1. Điều khiển 

nâng hạ kính 
1 

Thuyết giảng nhiệm vụ, yêu 

cầu, sơ đồ và nguyên lý hoạt 

động của mạch điện các hệ 

thống: nâng hạ kính; điều 

khiển gạt mưa; chiếu sáng, 

thông tin, tín hiệu; các hệ 

thống tự động điều khiển 

thân xe. 

Sử dụng mô hình thực để 

minh họa các nội dung thuyết 

giảng.  

Ghi bài đầy đủ, 

tham gia trả lời 

câu hỏi 

- Đọc Chương 

7. Các hệ thống 

tiện nghi trên 

xe, tài liệu 01 và 

02 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

6.2. Điều khiển gạt 

mưa 
2 

6.3. Chiếu sáng, 

thông tin, tín hiệu 
2 

6.4. Các hệ thống 

tự động điều khiển 

thân xe 

2 

Bài tập: Chương 

6, tài liệu số 02 
1 

Thuyết giảng giải bài tập giải 

mẫu trong Chương 6, tài liệu 

số 02. Hướng dẫn hướng giải 

các bài tập khác, giao bài tập 

về nhà. Kiểm tra, đánh giá 

kết quả làm bài tập trên 

lớp/về nhà của sinh viên. 

Giao nhiệm vụ tra cứu hệ 

thống chiếu sáng và nâng hạ 

kính bằng phần mềm tra cứu 

Làm bài tập ở 

nhà và trên lớp 

theo sự hướng 

dẫn của giảng  

viên. 

Thực hiện yêu 

cầu tra cứu được 

giao 

 

Chương 7. Điều 

hòa khí hậu ô tô 
03    

7.1. Nguyên lý 

hoạt động máy 

điều hòa không khí 

1 

Thuyết giảng nhiệm vụ, yêu 

cầu, sơ đồ và nguyên lý hoạt 

động hệ thống điều hòa khí 

hậu; nguyên lý làm lạnh của 

hệ thống điều hòa không khí; 

nguyên lý điều khiển điều 

hòa không khí thủ công và tự 

Ghi bài đầy đủ, 

tham gia trả lời 

câu hỏi 

Đọc phần hệ 

thống điều hòa 

khí hậu, Chương 

7, tài liệu 01 và 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

7.2. Cấu tạo và 

nguyên lý làm việc 

hệ thống điều hòa 

khí hậu ô tô 

1 
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7.3. Điều khiển 

điều hòa tự động 
1 

động 

Sử dụng mô hình thực để 

minh họa các nội dung thuyết 

giảng.  

02 

Bài tập: Chương 

7, tài liệu số 02 
1 

Thuyết giảng giải bài tập giải 

mẫu trong Chương 7, tài liệu 

số 02. Hướng dẫn hướng giải 

các bài tập khác, giao bài tập 

về nhà. Kiểm tra, đánh giá 

kết quả làm bài tập trên 

lớp/về nhà của sinh viên.  

Làm bài tập ở 

nhà và trên lớp 

theo sự hướng 

dẫn của giảng  

viên. 

CLO3 

9. Phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

9.1. Phương pháp giảng dạy học phần 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

1. Thuyết giảng CLO1, CLO2, CLO3 

2. Đọc, nghiên cứu tài liệu CLO1, CLO2, CLO3, 

3. Làm bài tập cá nhân CLO1, CLO2, CLO3, CLO4 

4. Nghe giảng, ghi bài CLO1, CLO2, CLO3 

5. Thực hành CLO2, CLO3, CLO4 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá 

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài 

đánh 

giá 

Phương 

pháp/ 

hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí đánh giá 

Thời 

điểm 

đánh 

giá 

Hệ 

số 

Đáp 

ứng 

CĐR 

học 

phần 

Trọng 

số 

A1. 

Đánh 

giá 

quá 

trình 

A1.1. 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh 

giá mức 

độ 

chuyên 

cần 

- Thời gian lên lớp 

nghe giảng 

- Tinh thần thái độ 

học tập 

- Mức độ hoàn thành 

bài tập trên lớp, về 

nhà 

Toàn 

bộ các 

tuần 

0,3 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4,  
40 % 

A1.2. 

Bài 

Kiểm 

tra tự 

- Mức độ hoàn thành 

yêu cầu của đề kiểm 

Kết 

thúc 
0,3 

CLO1, 

CLO3, 
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kiểm 

tra 1 

luận tra 

- Mức độ sáng tạo 

- Không vi phạm vấn 

đề sao chép 

Chương 

5 

A1.3. 

Bài 

kiểmtra 

2 

Thực 

hành 

- Mức độ hoàn thành 

bài thực hành 

- Nội dung: đảm bảo 

chính xác theo yêu 

cầu 

- Không vi phạm vấn 

đề sao chép 

Kết 

thúc 

Chương 

3 

0,4 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

A2. 

Đánh 

giá 

cuối 

kỳ 

Bài thi 

cuối kỳ 

Thi tự 

luận 

- Mức độ hoàn thành 

yêu cầu của đề thi. 

- Phương pháp trình 

bày 

- Mức độ sáng tạo 

- Không vi phạm vấn 

đề sao chép 

Sau khi 

hoàn 

thành 

giảng 

dạy 

1,0 

CLO1, 

CLO3 

 

60 % 

10. Thông tin về người/nhóm biên soạn: 

STT Họ và tên Học hàm/học vị Ghi chú 

2 Lê Hoàng Long Thạc sĩ  

 

PHÊ DUYỆT 

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

                 

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 

1. Thông tin chung về học phần 

 1.1. Tên học phần:  Kỹ thuật điều khiển tự động 

 - Mã học phần:  191022015 

 1.2. Số tín chỉ:  02 

1.3. Bộ môn phụ trách:  Ngành CNKT Ô tô 

1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

Giảng viên 1 

Họ và tên: ThS. Lê Hoàng Long 

      Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên cơ hữu. 

      Nơi làm việc: Khoa Cơ điện tử và Ô tô, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 

      Điện thoại, email: 0916633399, hoanglongrs@live.com 

      Hướng nghiên cứu chính: Cơ điện tử Ô tô 

Giảng viên 2: 

Họ và tên: Phạm Hữu Nam 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS 

Địa điểm làm việc: Khoa CĐT và Ô tô – Bộ môn CNKT Ô tô B528 

Điện thoại, email: 0934561948 

Hướng nghiên cứu chính:  

1.5. Loại học phần: Bắt buộc 

 1.6. Điều kiện tiên quyết:  

Học phần học trước: Kỹ thuật điện tử 

 1.7. Phân bổ thời gian: 

- Nghe giảng lý thuyết               : 32 tiết  

- Làm bài tập trên lớp               :  0  

- Thảo luận                  : 0  

- Thực hành, thực tập (phòng thực hành Cơ điện tử Ô tô):  4 tiết  

- Hoạt động nhóm           : 0  

- Tự học              :  66 tiết  

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung của học phần 

39 

mailto:hoanglongrs@live.com
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  Học phần “Kỹ thuật điều khiển tự động” cung cấp cho sinh viên nắm được cấu 

trúc  của một hệ thống điều khiển tự động. Giới thiệu  mô hinh tòán học hệ ̣cơ hoc ̣

chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay; các bậc tự do của hệ cơ và trình bày 

phương pháp chuyển hệ cơ sang mạng nút tương đương. Trình bày mô hình toán 

hoc hệ ̣ điện và phương pháp chuyển  tương tự  hệ cơ sang hệ điện và phương pháp 

chuyển hệ điện sang hệ cơi, phân tích quá trình biến đổi năng lượng trong hệ điều 

khiển  và  truyền năng lượng trong hệ cơ và hệ điện, trình bày các phương pháp 

biểu diễn hệ điều khiển,khái niệm hàm truyền, phương pháp chuyển hàm truyền 

biểu sang  dạng sơ đồ khối. Khái niện về ổn định của hệ điều khiển; Tiêu chuẩn 

ổn định của hệ điều khiển và phương pháp đánh giá ổn định của hệ  theo tiêu chuẩn 

ổn định.  

     Học phần đáp ứng các yêu cầu chung ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô theo định 

hướng ứng dụng, có phẩm chất đạo đức, thái độ nghề nghiệp tốt; có kiến thức cơ 

bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có kiến thức thực tế vững chắc, 

kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; kỹ 

năng thực hành nghề nghiệp của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; có kỹ năng nhận 

thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp; có kỹ năng dẫn dắt và khởi 

nghiệp; kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp; có 

khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu 

trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ 

biến kiến thức, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành Công nghệ 

kỹ thuật ô tô; có đủ năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin để đáp ứng nhu 

cầu giao tiếp, nghiên cứu và công việc trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô, đáp 

ứng yêu cầu phát triển trong xu hướng hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 

4.0. 

2.2. Mục tiêu cụ thể của học phần    

Mã mục 

tiêu 

 

Mô tả mục tiêu 

 

Đáp ứng PLO  

của CTĐT 

G1 

Có kiến thức về toán học, kỹ thuật điện tử để xây dựng 

mô hình điều khiển tự động, giải quyết các bài toán về 

tính ổn định của hệ thống điều khiển 

PL01, PLO2,  

G2 
Khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh 

trong lĩnh vực điều khiển tự động 
PL02 

G3 
Khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, đọc 

và hiểu các thuật ngữ chuyển ngành kỹ thuật điều khiển 
PL12, PLO11 

3. Chuẩn đầu ra của học phần   
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Mã các  

CĐR  

Mô tả chuẩn đầu ra   

  

Liên kết với 

PLO của  

CTĐT  

  Về kiến thức    

CL01  

Trình bày được chức năng và các thành phần cơ bản của hệ 

thống điều khiển tự động. Nắm rõ các phương pháp xây 

dựng mô hình toán học cho một đối tượng điều khiển, 

nguyên lý chuyển đổi năng lượng, đánh giá được sự ổn 

định hệ thống điều khiển tự động  

PL01, PLO2  

CL02  

Phân tích và đánh giá được việc áp dụng hệ thống điều 

khiển phù hợp với từng đối tượng và tính toán các thông số 

của hệ thống điều khiển với từng đối tượng cụ thể  
PL03  

  Về kỹ năng    

CLO3  
Có khả năng tự tìm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các 

nội dung liên quan đến chuyên ngành kỹ thuật điều khiển  PLO6, PLO9  

  Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm    

CLO4  

Khả năng tự đọc, dịch và tra cứu các tài liệu chuyên ngành 

bằng tiếng Anh. Tự học tập nâng cao hiểu biết về chuyên 

ngành kỹ thuật điều khiển  

PLO12, 

PLO13,  

4. Tóm tắt nội dung học phần   

  Học phần “Kỹ thuật điều khiển tự động” cung cấp cho sinh viên nắm được cấu 

trúc  của một hệ thống điều khiển tự động. Giới thiệu  mô hình toán học hệ cơ học 

chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay; các bậc tự do của hệ cơ và trình bày phương 

pháp chuyển hệ cơ sang mạng nút tương đương. Trình bày mô hình toán học hệ điện và 

phương pháp chuyển  tương tự  hệ cơ sang hệ điện và phương pháp chuyển hệ điện sang 

hệ cơi, phân tích quá trình biến đổi năng lượng trong hệ điều khiển  và  truyền năng 

lượng trong hệ cơ và hệ điện, trình bày các phương pháp biểu diễn hệ điều khiển,khái 

niệm hàm truyền, phương pháp chuyển hàm truyền biểu sang  dạng sơ đồ khối. Khái 

niện về ổn định của hệ điều khiển; Tiêu chuẩn ổn định của hệ điều khiển và phương 

pháp đánh giá ổn định của hệ  theo tiêu chuẩn ổn định. 

Thông qua học phần, sinh viên vận dụng kiến thức đã học để tính toán thiết kế và 

kiểm tra đánh giá ổn định của hệ sau khi thiết kế. Trên cơ sở học phần cho các kỹ sư 

công nghệ ô tô giả quyết được các bài toán về điều khiển  tự động của ô tô. 
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Để học đường học phần phòng thí nghiệm thiết kế và thi công mô hình thí nghiện 

và cán bộ thí nghiệm hướng dẫn sinh viên thực hiện trên mô hình thí nghiệm của bộ 

môn và viết báo cáo thí nghiệm 

5. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt động giảng dạy 

và học tập 

Đáp 

ứng 

CĐR 

của 

học 

phần 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) 

Thời 

gian 

sinh 

viên tự 

học 

(Giờ) 

Lý thuyết 

  

Bài tập 

  

Thảo luận 

nhóm 

 

Thực 

hành, 

thí 

nghiệ

m,  

thực 

tập 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6)  

Chương 1.  Giới thiệu 

ngắn gọn sự phát triển 

của KTĐKTĐ và các 

cấu trúc điều khiển  

2    4 

CLO1, 

CLO2 

1.1.  Giới thiệu ngắn gọn 

lịch sử của KTDKTD 
     

1.2. Giải thích các khái 

niện cơ bản dùng trong 

KTDKTD  

     

1.3. Giới thiệu các dạng 

hệ điều khiển dùng trong 

công nghiệp 

     

Chương 2. Mô hình 

toán học các phần tử 

của hệ cơ học 

6    12 

CLO1, 

CLO2 

2.1 Xây dựng mô hình 

các phần tử hệ cơ học hệ 

chuyển động tịnh tiến và 

hệ cơ học  chuyển động 

quay 

     

2.3. Liên kết các phần tử 

hệ cơ học 
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2.4. Khái niện bậc tự do 

trong KTDKTD và  toán 

tử vi phân  

    
  

 

2.6. Xây dựng mô hình 

nút mạng cho hệ cơ học                                               
    

 

 

 

2.7  Phần củng cố lý 

thuyết và bài tập về nhà  
    12 

CLO1, 

CLO2 

 Chương 3. Mô hình 

toán học phần tử hệ 

điện 

     

3.1 Xây dựng mô hình 

toán học các phần tử hệ 

điện và mô hình toán 

học của các phần tử điện 

     

3.2 liên kết các phần tử 

hệ điện 
     

3.3 Nhắc lại một số định 

luật  thường dùng  trong 

hệ điện 

     

3.4 Tương tự hệ cơ 

chuyển động tịnh tiến và 

hệ điện  

     

3.5 các phương pháp 

đánh giá tương tự hệ cơ 

và hệ điện 

     

 

3.6  Xác định phương 

trình hoạt động  của 

phần tử hệ cơ  chuyển 

động tịnh tiến và hệ điện  

với  tín hiệu vào (F) và 

(U) 

     

 

3.7  Các phương pháp 

đánh xác định tính  

tương tự hệ cơ chuyển 

động quay và hệ điện tín 

hiệu vào hệ có là (T) và 

tín hiệu váo hệ điện (U) 
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3.8 chứng minh tương tự 

hệ cơ và hệ điên theo 

các phương pháp đánh 

giá 

     

3.9 Phần củng cố lý 

thuyết và bài tập về nhà  
     

Chương 4. Chuyển đổi 

năng lượng 
6    12 

CLO1, 

CLO2 

4.1. Chuyển đổi năng 

lương thiết bị  cơ- điện 

sang năng lượng cơ học 

     

4. 2.  Chuyển đổi năng 

lượng chất lỏng sang 

năng lượng cơ học 

     

4.3 Biến đổi dạng 

chuyển động 
     

4.4. Truyền năng lượng      

4.4.1. Truyền năng 

lương trong hệ cơ 
     

4.4.2. truyền năng lượng 

trong hệ điện 
     

Chương 5. Phương 

pháp biểu diễn hệ điều 

khiển 

6    8 

CLO1, 

CLO2 

5.1.Biểu diễn hệ bằng 

phần tử lý tưởng 
     

5.2. Biểu diễn hệ bằng 

sơ đồ khối 
     

5.3. Chuyển hàm truyền 

sang dạng sơ đồ khối 
     

5.4 Phần củng cố kiến 

thức bài giảng và bài tập 

của chương 

     

 

Chương 6. Mô hình 

toán học 
6    12 

CLO1, 

CLO2 

6.1. Biến đổi hàm thời 

gian sang hàm Laplace 
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6.2. Biến đổi hàm 

Laplace sang hàm thời 

gian (biến đổi ngược 

Laplace) 

     

6. 3. Tìm phương trình 

vi phân biểu diễn hệ 

theo hàm truyền của hệ 

     

6.4. Hàm truyền      

6.5. Phương trình đặc 

trưng của hệ 
     

6.6. Từ cực và không 

tìm phương trình vi phân 

biểu diễn hệ 

     

6.7. Phân tích đáp ứng 

của hệ 
     

6.8 sơ đồ khối      

6.8.1Các thành phần cơ 

bản của sơ đồ khối 
     

6.8.2  Rút gọn sơ đồ 

khối 
     

6.8.3 Phần củng cố lý 

thuyết và bài tập về nhà 
     

Chương 7.Khái niệm 

Ổn định và tiêu chuẩn 

đánh giá ổn định của 

hệ điều khiển 

6    8 

CLO1, 

CLO2 

7.1. Khái niệm ổn định      

7.2. Mô tả ổn định bằng 

hình học 
     

7.3. Ổ̉n định có điều 

kiện 
     

7.4. Hiệu quả cực và 

không đối với ổn định 
     

7.5. Tiêu chuẩn ồn định 

Rooth và Hurwith 
     

Phần thực hành   4    

Thiết kế hệ thống điều      CLO1, 
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khiển tự động tốc độ 

động cơ điện một chiều 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

Tổng 32  4  68  

6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

TT Chuẩn đầu ra học phần 
Mức độ theo thang 

BLOOM 

Đáp ứng chuẩn đầu ra của 

CTĐT 

 Chuẩn đầu ra về kiến thức   

1 
CLO1 Vận dụng (mức 3) PLO1, PLO2 

CLO2 Vận dụng (mức 3) PLO3 

 Chuẩn đầu ra về kỹ năng   

2 CLO3 Vận dụng (mức 3) PLO3 

 
Năng lực tự chủ và trách 

nhiệm nghề nghiệp 
  

3 CLO4 Vận dụng (mức 3) PLO11 

7. Tài liệu giảng dạy 

7.1. Tài liệu chính  

[1] Tác giả Bùi quý lực (2011), Kỹ thuật điều khiển tự động tập 1,2, NXB Khoa học và Kỹ 

thuật, Hà Nội  

7.2. Tài liệu tham khảo 

[1] Bùi Quý Lực (2021), Bài tập Kỹ thuật điều khiển tự động  

[2]. Nguyễn Thị Phương Hà, Huỳnh Thái Hoàng - Lý thuyết điều khiển tự động - NXB QG TP 

Hồ Chí Minh, Trường ĐH Bách Khoa 2005. 

[3]. Phạm Công Ngô - Lý thuyết điều khiển tự động - NXB Khoa học và Kỹ thuật 2006. 

[4]. Nguyễn Thương Ngô - Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại quyển 1 - 

NXB Khoa học và Kỹ thuật 2009. 

[5]. Nguyễn Thương Ngô - Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại quyển 2 - 

NXB Khoa học và Kỹ thuật 2010. 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên 

Nội dung 

(Ghi chi tiết đến từng mục) 

Nhiệm vụ của 

giảng viên 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

Đáp 

ứng 

CĐR 

nào 

của 

học 

phần 

(1) (2) (3) (4) 

Chương 1.  Lịch sử phát triển của kỹ thuật điều khiển tự động  

1.1.  Tóm tắt lịch sử phát triển 

của kỹ thuật điều khiển tự 

động 

* Trên lớp: 

- Giới thiệu vị trí của 

* Trên lớp: 

- Chú ý lắng nghe; 
CLO1, 

CLO2 
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1.2. Giới thiệu  hệ thống điều 

khiển ( trong chương 1 của tài 

liệu tham khảo) 

học phần trong 

CTĐT; CĐR và tiêu 

chí đánh giá kết quả 

học tập; 

-Giới thiệu nội dung, 

đối tượng, phương 

pháp nghiên cứu học 

phần; 

- Giảng viên giới 

thiệu hệ thống điều 

khiển tự động; nêu 

phân loại các hệ 

thống điều khiển và 

minh hoạ một số hệ 

thống điều khiển 

điển hình. 

* Giao nhiệm vụ về 

nhà cho sinh viên: 

- Cung cấp câu hỏi 

ôn tập chương 1; 

- Yêu cầu sinh viên 

đọc trước chương 2, 

Giáo trình 3 

- Ghi chép các nội 

dung được truyền 

đạt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Về nhà: 

- Ôn lại phần đã 

học; 

- Đọc trước chương 

2, tài liệu [1] 

 

 

 

 

 

 

CLO3 

1.3. Phân loại các hệ điều 

khiển 

1.4. Một số hệ thống điều 

khiển điển hình 

Chương 2. Mô hình toán học hệ cơ học  

2.1Mô hình phân tử cơ học 

chuyển động tịnh tiến 

* Trên lớp: 

Giảng viên giới thiệu 

các phần tử cơ học, 

chuyển động tịnh 

tiến và chuyển động 

quay; giải thích bậc 

tự do của hệ, toán tử 

vi phân và mô hình 

mạng nút 

* Giao nhiệm vụ về 

nhà cho sinh viên: 

- Cung cấp câu hỏi 

ôn tập chương 2; 

* Trên lớp: 

- Chú ý lắng nghe; 

- Ghi chép các nội 

dung được truyền 

đạt. 

 

* Về nhà: 

- Ôn lại phần đã 

học, trả lời câu hỏi 

chương 2; 

- Đọc trước chương 

3 , tài liệu [1] 

CLO1, 

CLO2 

CLO3 

2.2. Phần tử cơ học chuyển 

động quay 

2.3. Liên kết các phần tử cơ 

học 

2.4. Bậc tự do của cơ hệ 

2.5. Toán tử vi phân 

2.6. Xây dựng sơ đồ nút mạng 

tương đương với hệ cơ  
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- Yêu cầu sinh viên 

đọc trước chương 3, 

Giáo trình 3 

 

Chương 3. Mô hình toán học hệ điện  

3.1. Mô hình toán học các 

phần tử hệ điện 

* Trên lớp: 

- Giảng viên  giảng 

về mô hình toán học 

của hệ điện và tính 

tương tự so với hệ 

cơ; phương pháp 

đánh giá hệ cơ và hệ 

điện; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hướng dẫn giải các 

bài tập minh họa; 

- Kiểm tra kỹ hiểu 

biết và kỹ năng giải 

của sinh viên 

* Giao nhiệm vụ về 

nhà cho sinh viên: 

- Cung cấp câu hỏi 

ôn; 

- Yêu cầu sinh viên 

đọc trước chương 4, 

Giáo trình 3 

* Trên lớp: 

- Chú ý lắng nghe; 

- Ghi chép các nội 

dung được truyền 

đạt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giải bài tập theo 

hướng dẫn và chỉ 

định của giảng 

viên. 

 

* Về nhà: 

- Ôn lại phần đã 

học; 

- Đọc trước chương 

4, tài liệu [1] 

CLO1, 

CLO2 

CLO3 3.2. Xây dựng mô hình toán 

học các phần tử hệ điện 

3.3. Liên kết các phần tử hệ 

điện 

3.4. Nhắc lại một số định luật 

hệ điện 

3.5. Tương tự hệ cơ và hệ 

điện 

3.6. Chứng minh tương tự 

giữa hệ cơ và hệ điện 

3.7.  Các phương pháp đánh 

giá xác định  tương tự hệ cơ 

và hệ điện 

3.8. Xây dựng  mô hình toán 

học tính tương tự hệ cơ và hệ 

điện 

3.9. Phần củng cố lý thuyết và 

bài tập ở nhà 

 

Chương 4. Chuyển đổi năng lượng  

4.1. Chuyển đổi năng lượng 

hệ cơ điện sang năng lượng cơ 

học 

* Trên lớp: 

Giảng giải, mô tả 

* Trên lớp: 

- Chú ý lắng nghe; 
CLO1, 

CLO2 
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4. 2.  Chuyển đổi năng lượng 

chất lỏng sang năng lượng cơ 

học 

cách biến đổi năng 

lượng cơ điện, năng 

lượng chất lỏng sang 

năng lượng cơ học và 

phương pháp truyển 

năng lượng; 

 

 

 

 

- Hướng dẫn giải bài 

tập minh hoạ; 

- Kiểm tra kỹ năng 

làm bài tập của sinh 

viên. 

* Giao nhiệm vụ về 

nhà cho sinh viên: 

- Cung cấp câu hỏi , 

bài tập ôn chương 4 

- Yêu cầu sinh viên 

đọc trước chương 5, 

Giáo trình 3 

- Ghi chép các nội 

dung được truyền 

đạt; 

 

 

 

 

 

 

- Làm bài tập theo 

hướng dẫn và chỉ 

định. 

 

 

* Về nhà: 

- Ôn lại phần đã 

học; trả lời câu hỏi 

và làm bài tập 

chương 4 

- Đọc trước chương 

5, tài liệu [1] 

CLO3 

4.3. Biến đổi chuyển động 

4.4. Truyền năng lượng 

4.4.1. Truyền năng lương 

trong hệ cơ 

4.4.2. truyền năng lượng trong 

hệ điện 

4. 5. Phần củng cố lý thuyết 

và bài tập về nhà 

 

Chương 5. Phương pháp biểu diễn hệ điều khiển  

5.1.Biểu diễn hệ bằng phần tử 

lý tưởng 

* Trên lớp: 

- Giảng viên trình 

bày phương pháp 

biểu diễn hệ điều 

khiển bằng phần tử 

và sơ đồ khối, cách 

chuyển hàm truyền 

sang dạng sơ đồ 

khối. 

* Giao nhiệm vụ về 

nhà cho sinh viên: 

- Cung cấp câu hỏi, 

bài tập ôn chương 5; 

- Yêu cầu sinh viên 

đọc trước chương 6, 

* Trên lớp: 

- Chú ý lắng nghe; 

- Ghi chép các nội 

dung được truyền 

đạt. 

 

 

 

* Về nhà: 

- Ôn lại phần đã 

học; trả lời câu hỏi 

và làm bài tập 

chương 5; 

- Đọc trước 

 

 

 

 

 

 

CLO1, 

CLO2 

CLO3 

5.2. Biểu diễn hệ bằng sơ đồ 

khối 

5.3. Chuyển hàm truyền sang 

dạng sơ đồ khối 
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Giáo trình 3 chương 6, tài liệu 

[1] 

Chương 6. Mô hình toán học hệ thống điều khiển tự động  

6.1. Biến đổi hàm thời gian 

sang hàm Laplace 

* Trên lớp: 

Giảng viên trình bày 

và giảng giải các mô 

hình toán học trong 

kỹ thuật điều khiển 

tự động; giải thích 

nội dung hàm truyền 

và phương trình đặc 

trưng của hệ; 

 

 

 

 

 

 

- Hướng dẫn làm bài 

tập về hàm truyền và 

phương trình đặc 

trưng; cách phân tích 

ứng đáp của hệ; kiểm 

tra kỹ năng giải của 

sinh viên. 

* Giao nhiệm vụ về 

nhà cho sinh viên: 

- Cung cấp câu hỏi, 

bài tập ôn chương 6; 

- Yêu cầu sinh viên 

đọc trước chương 7, 

Giáo trình 3 

* Trên lớp: 

- Chú ý lắng nghe; 

- Ghi chép các nội 

dung được truyền 

đạt. 

- Làm bài tập theo 

hướng dẫn và chỉ 

định của giảng 

viên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Về nhà: 

- Ôn lại phần đã 

học; trả lời câu hỏi 

và làm bài tập 

chương 6; 

- Đọc trước chương 

7, tài liệu [1] 

 

CLO1, 

CLO2 

CLO3 

6.2. Biến đổi hàm Lplace sang 

hàm thời gian ( biến đổi 

ngược Laplace) 

6. 3. Tìm phương trình vi 

phân biểu diễn hệ theo hàm 

truyền của hệ 

6.4. Hàm truyền 

6.5. Phương trình đặc trưng 

của hệ 

6.6. Từ cực và không, tìm 

phương trình vi phân biểu 

diễn hệ 

6.7. Phân tích đáp ứng của hệ  

6.8. phần củng cố lý thuyết và 

bài tập về nhà 

Chương 7. Ổn định của hệ   

7.1. Khái niệm ổn định * Trên lớp: 

- Trình bày khái 

niệm ổn định, các 

* Trên lớp: 

- Chú ý lắng nghe; 

- Ghi chép các nội 

CLO1, 

CLO2 

CLO3 

7.2. Các dạng ổn định 

7.3. ổn định có điều kiện 
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7.4 Hiệu quả cực và không 

đối với ổn định 

dạng ổn định, các 

tiêu chuẩn ổn định 

* Giao nhiệm vụ về 

nhà cho sinh viên: 

- Cung cấp đề cương 

câu hỏi và bài tập ôn 

tập thi kết thúc học 

phần 

 

dung được truyền 

đạt. 

* Về nhà: 

- Ôn lại phần đã 

học; 

- Chuẩn bị ôn tập 

theo đề cương được 

giao 

7.5. Tiêu chuẩn ồn định Rooth 

và Hurwith 

  

Phần thực hành  

Thiết kế hệ thống điều khiển 

tự động tốc độ động cơ điện 

một chiều 

- Hướng dẫn sinh 

viên thực hiện nội 

dung bài thực hành; 

- Hướng dẫn viết 

thuyết minh, báo cáo 

kết quả thực hành; 

đánh giá kết quả của 

sinh viên 

.- Các nhóm thảo 

luận, tìm phương 

án thiết kế 

- Thực hành  thiết 

kế theo phương án; 

- Viết báo cáo kết 

quả thiết kế 

CLO3; 

CLO4 

9. Phương pháp  giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

 9.1. Phương pháp giảng dạy học phần. 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

6. Thuyết giảng CLO1, CLO2 

CLO3 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá  

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài  

đánh giá 

Phương 

pháp/ 

hình thức 

đánh giá 

Tiêu chí đánh giá 

Thời 

điểm 

đánh 

giá 

Hệ 

số 

Đáp 

ứng 

CĐR 

 học 

phần 

Trọng 

số 

 

Al. 

Đánh 

giá 

quá 

trình 

A1.1. 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh 

giá mức 

độ 

chuyên 

cần 

- Thời gian lên lớp 

nghe giảng 

- Mức độ tham gia 

các hoạt động ghi 

chép bài, chữa bài 

tập 

- Tinh thần thái độ 

học tập 

Toàn 

bộ các 

tuần 

0,25 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4 
40% 

 
A1.2. 

Bài 
Tự luận  

- Mức độ hoàn 

thành các câu hỏi 

Tuần 

thứ 6 
0,25 

CLO1; 

CLO2 



515 

 

kiểm tra 

1  

- Phương pháp 

trình bày 

- Mức độ sáng tạo 

 

A1.3.Bài 

kiểm tra 

2 

Vở bài 

tập 

- Mức độ hoàn 

thành các bài tập 

về nhà  

- Phương pháp 

trình bày 

- Mức độ sáng tạo 

Tuần  

0,25 
CLO1; 

CLO2 thứ 8 

 

 

A1.4. 

Bài 

kiểm tra 

3 

Thực 

hành 

- Mức độ hoàn 

thành bài thực 

hành 

- Kỹ năng thực 

hành 

- Tác phong vệ 

sinh công nghiệp 

Toàn 

bộ các 

tuần  

0,25 
CLO3; 

CLO4 
 

A2. 

Đánh  

giá  

cuối kỳ 

Bài thi 

cuối kỳ 
 Tự luận 

- Mức độ hoàn 

thành các câu hỏi. 

- Thái độ nghiêm 

túc tham gia kỳ thi 

Tuần 

thứ 9 
1 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3 

 

60% 

10. Thông tin về người/ nhóm biên sọan 

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú 

1 Lê Hoàng Long Thạc sĩ  

2 Phạm Hữu Nam PGS. TS  

 

 

 

PHÊ DUYỆT 

Chủ nhiệm Bộ môn 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

Chủ nhiệm khoa 

            

GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến 
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  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

CƠ ĐIỆN TỬ Ô TÔ 

1. Thông tin chung về học phần 

 1.1. Tên học phần: Cơ điện tử Ô tô 

Mã học phần: 191023005 

 1.2. Số tín chỉ: 03 

 1.3. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Ô tô, Khoa Cơ điện tử và Ô tô 

 1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy: 

 Giảng viên 1: 

 Họ và tên: PGS. Phạm Hữu Nam 

 Chức danh, học hàm, học vị: Phó Khoa Cơ điện tử và Ô tô, Trưởng Bộ môn Cơ 

điện tử và Ô tô. 

 Nơi làm việc: Khoa Cơ điện tử và Ô tô, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà 

Nội 

 Điện thoại, email: 0934561948, namph1948@gmail.com 

 Hướng nghiên cứu chính: Cơ điện tử Ô tô 

 Giảng viên 2: 

 Họ và tên: ThS. Lê Hoàng Long 

 Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên cơ hữu. 

 Nơi làm việc: Khoa Cơ điện tử và Ô tô, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà 

Nội 

 Điện thoại, email: 0916633399, hoanglongrs@live.com 

 Hướng nghiên cứu chính: Cơ điện tử Ô tô 

 1.5. Loại học phần: bắt buộc với sinh viên chuyên ngành Cơ điện tử Ô tô 

 1.6. Học phần tiên quyết: 

       Trước khi học học phần này, người học phải học học phần: Kỹ thuật điện tử 

(191023014); Kết cấu Ô tô 2 (191022073). 

 1.7. Phân bổ thời lượng đối với các hoạt động giảng dạy: 

  - Nghe giảng lý thuyết      : 36 tiết 

  - Làm bài tập trên lớp      : 10 tiết 

  - Thảo luận nhóm, Semina, bài tập lớn    : 0 

  - Thực hành, thực tập      : 8 tiết 

  - Tự học        : 93 giờ  

40    
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2. Mục tiêu học phần 

2.1. Mục tiêu chung học phần: 

 Có kiến thức thực tế và lý thuyết về quá trình vật lý, mô hình hóa các hệ thống 

cơ điện tử trên ô tô. Có kỹ năng tự thực hiện các thí nghiệm có độ chính xác và tinh 

thần trách nhiệm cao 

2.2. Các mục tiêu cụ thể của học phần: 

Mã mục 

tiêu 
Mô tả mục tiêu 

G1 
Có kiến thức kỹ thuật chuyên môn về cấu trúc, thông số, quá trình làm 

việc của các hệ thống cơ điện tử trên ô tô.  

G2 
Có thể tra cứu kiến thức từ các tài liệu đa ngành, đa ngôn ngữ liên quan 

cơ điện tử.  

G3 
Có tinh thần tự chủ và chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện các 

quy trình kỹ thuật lĩnh vực cơ điện tử 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

a) Về kiến thức 

- CLO1: Vận dụng được cấu tạo và nguyên lý hoạt động, tín hiệu vào/ra, quá trình vật 

lý để viết các phương trình mô tả quá trình hoạt động của các hệ thống cơ điện tử ô tô. 

b) Về kỹ năng 

- CLO2: Khai thác được các thiết bị đo hiện đại và phần mềm máy tính để mô phỏng, 

đo, kiểm tra các thông số làm việc, tín hiệu vào ra của hệ thống cơ điện tử ô tô 

- CLO3: Khai thác các tài liệu ngành cơ điện tử bằng tiếng Anh 

c) Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

- CLO4: Áp dụng được yêu cầu về tính trung thực và khoa học trong thực hiện, xử lý 

và báo cáo nội dung thực hiện các quy trình kỹ thuật về các hệ thống cơ điện tử trên ô 

tô và thực hiện các nhiệm vụ ngoài giờ lên lớp 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có các kiến thức định nghĩa, các đặc điểm, 

nguyên lý hoạt động và các thành phần của một hệ cơ điện tử cũng như phương pháp 

xây dựng phương trình vi phân để mô tả sự làm việc của một hệ thống. 

Sinh viên còn có kiến thức về sơ đồ cấu trúc, các bộ phận và nguyên lý hoạt động 

của một số hệ cơ điện tử chính trên ô tô hiện đại như hệ thống EFI, hệ thống phanh ABS, 

hộp số tự động AT, hệ thống lái trợ lực điện; Các sơ đồ tín hiệu vào/ra, các cảm biến và 

cơ cấu chấp hành của hệ thống cũng như phương pháp quan sát, kiểm tra các tín hiệu 

trong hệ thống. 

Kiến thức thu được trong quá trình học góp phần giúp sinh viên có thể tiếp thu sự 

phát triển lĩnh vực cơ khí và cơ điện tử của ngành ô tô. Để học được học phần này, yêu 

cầu giảng viên đã được đào tạo về cơ điện tử và hoạt động trong lĩnh vực CNKT Ô tô. 

Đồng thời cần Xưởng thực hành có các mô hình hệ thống cơ điện tử ô tô và các thiết bị 

đo đạc, thử nghiệm. Ngoài ra mỗi buổi giảng lý thuyết cần được trang bị giáo cụ tương 
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ứng (mô hình động cơ DC, BLDC, SRM; cuộn hút, mạch dao động). 

5. Nội dung chi tiết học phần và phân bổ thời gian: 

Nội dung 

Đáp ứng CĐR của học 

phần 

Phân bổ thời lượng cho các hoạt 

động giảng dạy và học tập 

Thời lượng giảng dạy (Tiết) Thời 

gian 

sinh 

viên 

tự 

học 

(giờ) 

 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, 

thí 

nghiệm, 

thực tập 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

Chương 1. 

Các khái 

niệm, định 

nghĩa và đặc 

điểm hệ cơ 

điện tử trên ô 

tô 

CLO1, CLO4 03 01   08 

1.1. Các khái 

niệm và định 

nghĩa 

CLO1, CLO4 0,5     

1.2. Các thành 

phần của hệ cơ 

điện tử 

CLO1, CLO4 1     

1.3. Các đặc 

điểm của cơ 

điện tử ô tô 

CLO1, CLO4 1,5     

Chương 2. Mô 

hình hóa hệ 

thống cơ điện 

tử trên ô tô 

CLO1, CLO2, CLO4 06 02   12 

3.1. Ý nghĩa 

các các bước 

mô hình hóa 

CLO1 0,5     

3.2. Mô hình 

hóa hệ cơ khí 
CLO1, CLO2, CLO4 2     

3.3. Mô hình 

hóa các mạch 

điện 

CLO1, CLO2, CLO4 2     
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2.4. Mô hình 

hóa hệ cơ – 

điện 

CLO1, CLO2,CLO4 1,5     

Chương 3. 

Cảm biến trên 

ô tô 

CLO1, CLO2, CLO4 06 01  01 15 

3.1. Định 

nghĩa, đặc tính 

của cảm biến 

CLO1, CLO2, CLO4 1     

3.2. Cảm biến 

vị trí, vận tốc 
CLO1, CLO2, CLO4 1     

3.3. Cảm biến 

nhiệt độ, ánh 

sáng 

CLO1, CLO2, CLO4 1     

3.4. Cảm biến 

va chạm, gia 

tốc 

CLO1, CLO2 1     

3.5. Cảm biến 

áp suất, lực 
CLO1, CLO2, CLO4 1     

3.6. Cảm biến 

khoảng cách, 

vật cản 

CLO1, CLO2, CLO4 1     

Chương 4. Cơ 

cấu chấp 

hành trên ô tô 

CLO1,CLO2,CLO3,CLO4 05 01  01 13 

4.1. Cơ cấu 

chấp hành tịnh 

tiến 

CLO1 0,5     

4.2. Động cơ 

một chiều có 

chổi than DC 

CLO1, CLO2, CLO3,CLO4 1     

4.3. Động cơ 

BLDC/BLAC 
CLO1, CLO3,CLO4 2     

4.4. Động cơ 

SRM 
CLO1, CLO3,CLO4 1     

4.5. Các dạng 

động cơ khác 
CLO1, CLO3 0,5     

Chương 5. Bộ 

điều khiển 
CLO1,CLO2,CLO4 04 01  02 11 

5.1. Nhiệm vụ, 

đặc điểm hoạt 
CLO1 1     
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động 

5.2. Sơ đồ điều 

khiển 
CLO1, CLO4 1     

5.3. Cấu trúc 

bộ điều khiển 
CLO1 1     

5.4. Bộ điều 

khiển số 
CLO1,CLO2, CLO4 1     

Chương 6. Hệ 

thống EFI 
CLO1, CLO3, CLO4 03 01   08 

6.1. Nhiệm vụ 

và phân loại hệ 

thống EFI 

CLO1 0,5     

6.2. Hệ thống 

EFI trên động 

cơ xăng 

CLO1, CLO3, CLO4 0,5     

6.3. Hệ thống 

EFI trên động 

cơ diesel 

CLO1, CLO3, CLO4 1     

6.4. Mô hình 

hóa và điều 

khiển 

CLO1, CLO3, CLO4 1     

Chương 7. Hệ 

thống phanh 

ABS 

CLO1,CLO2,CLO3,CLO4 03 01  02 09 

7.1. Nhiệm vụ 

và đặc điểm 
CLO1, CLO2 0,5     

7.2. Sơ đồ và 

nguyên lý hoạt 

động 

CLO1,CLO2,CLO3, CLO4 0,5     

7.3. Các cảm 

biến và cơ cấu 

chấp hành 

CLO1, CLO2,CLO3, CLO4 1     

7.4. Mô hình 

hóa và điều 

khiển 

CLO1,CLO2,CLO3, CLO4 1     

Chương 8. 

Hộp số AT 
CLO1, CLO3, CLO4 03 01   08 

8.1. Nhiệm vụ 

và yêu cầu 
CLO1 0,5     

8.2. Sơ đồ và 

nguyên lý hoạt 
CLO1, CLO3, CLO4 0,5     
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6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 

BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TƯƠNG THÍCH CĐR CỦA HỌC PHẦN VỚI 

CĐR CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

TT Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

Đáp ứng 

CĐR của 

CTĐT 

(PLO) 

1 

Chuẩn đầu ra về kiến thức  

CLO1: Vận dụng được cấu tạo và nguyên lý hoạt động, tín hiệu 

vào/ra, quá trình vật lý để viết các phương trình mô tả quá trình 

hoạt động của các hệ thống cơ điện tử ô tô. 

PLO4 

2 

Chuẩn đầu ra về kỹ năng  

CLO2: Khai thác được các thiết bị đo hiện đại và phần mềm 

máy tính để mô phỏng, đo, kiểm tra các thông số làm việc, tín 

hiệu vào ra của hệ thống cơ điện tử ô tô 

PLO6 

động 

8.3. Các cảm 

biến và cơ cấu 

chấp hành 

CLO1, CLO3, CLO4 1     

8.4. Mô hình 

hóa và điều 

khiển 

CLO1, CLO3, CLO4 1     

Chương 9. Hệ 

thống lái trợ 

lực điện 

CLO1,CLO2,CLO3,CLO4 03 01  02 09 

9.1. Nhiệm vụ 

và yêu cầu 
CLO1, CLO2 0,5     

9.2. Sơ đồ 

nguyên lý hoạt 

động 

CLO1,CLO2,CLO3, CLO4 0,5     

9.3. Các cảm 

biến và cơ cấu 

chấp hành 

CLO1, CLO2,CLO3, CLO4 1     

9.4. Mô hình 

hóa và điều 

khiển 

CLO1,CLO2,CLO3, CLO4 1     

Tổng  36 10  08 93 
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CLO3: Khai thác các tài liệu ngành cơ điện tử bằng tiếng Anh PLO11 

3 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp  

CLO4: Áp dụng được yêu cầu về tính trung thực và khoa học 

trong thực hiện, xử lý và báo cáo nội dung thực hiện các quy 

trình kỹ thuật về các hệ thống cơ điện tử trên ô tô và thực hiện 

các nhiệm vụ ngoài giờ lên lớp 

PLO13 

7. Tài liệu giảng dạy và học tập: 

7.1. Tài liệu chính: 

[1] Robert H. Bishop (2006), Cơ điện tử tập 1 và 2 (Bản dịch Trần Tuấn Anh), 

NXB Đại Học QG 2006  

7.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. B. Heimann, W. Gerth, K. Popp – Cơ điện tử - NXB Khoa học và Kỹ 

thuật 2008. 

[2]. Nhiều tác giả, nhiều dịch giả Nguyễn Minh Nhựt tổng biên tập– Chuyên 

ngành cơ điện tử- Nxb Trẻ, 2017. 

[3]. Nguyễn Văn Khang chủ biên – Sổ tay cơ điện tử - NXB Giáo Dục 2019. 

8. Nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên: 

Nội dung 
Số 

tiết 

Nhiệm vụ của giảng 

viên 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

Đáp ứng 

CĐR nào 

của học 

phần 

(1)  (2) (3) (4) 

Chương 1. Các khái 

niệm, định nghĩa và 

đặc điểm hệ cơ điện tử 

trên ô tô 

04    

1.1. Các khái niệm và 

định nghĩa 
0,5 

Thuyết giảng các 

khái niệm và định 

nghĩa về hệ thống cơ 

điện tử. Đặt câu hỏi 

và thuyết giảng về 

các thành phần và 

đặc điểm của hệ 

thống cơ điện tử; ưu 

điểm của hệ thống cơ 

điện tử với hệ thống 

Ghi bài đầy đủ, 

tham gia trả lời câu 

hỏi 

Đọc Chương 1, tài 

liệu 01 và 02 

CLO1 

1.2. Các thành phần của 

hệ cơ điện tử 
1 

1.3. Các đặc điểm của 

cơ điện tử ô tô 

1,5 
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điện, cơ hoặc cơ 

điện. 

Bài tập: Chương 1, tài 

liệu số 02 
1 

Thuyết giảng giải bài 

tập giải mẫu trong 

Chương 1, tài liệu số 

02. Hướng dẫn 

hướng giải các bài 

tập khác, giao bài tập 

về nhà. Kiểm tra, 

đánh giá kết quả làm 

bài tập trên lớp/về 

nhà của sinh viên 

Làm bài tập ở nhà 

và trên lớp theo sự 

hướng dẫn của 

giảng  viên. 

CLO1, 

CLO4 

Chương 2. Mô hình 

hóa hệ thống cơ điện 

tử trên ô tô 

08    

3.1. Ý nghĩa và các 

bước mô hình hóa 
0,5 

Thuyết giảng về ý 

nghĩa của mô hình 

hóa hệ thống cơ điện 

tử; các bước tiến 

hành mô hình hóa hệ 

cơ khí, mạch điện, hệ 

điện – cơ. 

Hướng dẫn sử dụng 

phần mềm máy tính 

để mô phỏng dựa 

trên mô hình. 

Ghi bài đầy đủ, 

tham gia trả lời câu 

hỏi 

Đọc Chương 6, tài 

liệu 01 và Chương 

2, tài liệu 02. 

CLO1, 

CLO2 

3.2. Mô hình hóa hệ cơ 

khí 
2 

3.3. Mô hình hóa các 

mạch điện 
2 

2.4. Mô hình hóa hệ cơ 

– điện 

1,5 

Bài tập: Chương 2, tài 

liệu số 02 
2 

Thuyết giảng giải bài 

tập giải mẫu trong 

Chương 2, tài liệu số 

02. Hướng dẫn 

hướng giải các bài 

tập khác, giao bài tập 

về nhà. Kiểm tra, 

đánh giá kết quả làm 

bài tập trên lớp/về 

nhà của sinh viên. 

Giao nhiệm vụ mô 

phỏng các hệ đã học 

trên máy tính 

Làm bài tập ở nhà 

và trên lớp theo sự 

hướng dẫn của 

giảng  viên. 

Thực hiện yêu cầu 

mô phỏng trên máy 

tính được giao 

CLO1, 

CLO2, 

CLO4 

Chương 3. Cảm biến 

trên ô tô 
08    

3.1. Định nghĩa, đặc 

tính của cảm biến 
1 

Thuyết giảng định 

nghĩa và đặc tính của 

Ghi bài đầy đủ, 

tham gia trả lời câu 

CLO1, 

CLO2 
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3.2. Cảm biến vị trí, vận 

tốc 
1 

cảm biến dùng trong 

các hệ thống cơ điện 

tử ô tô; kết cấu và 

nguyên lý hoạt động, 

dạng tín hiệu và xử 

lý tín hiệu các cảm 

biến vị trí, vận tốc; 

nhiệt độ, ánh sáng; 

va chạm, gia tốc; áp 

suất, lực; khoảng 

cách, vật cản.  

Sử dụng mô hình các 

cảm biến thực để 

minh họa các nội 

dung thuyết giảng. 

Đặt câu hỏi và thuyết 

giảng về ứng dụng 

của các cảm biến trên 

ô tô. 

hỏi 

Đọc Chương 3, tài 

liệu 01 và 02. 3.3. Cảm biến nhiệt độ, 

ánh sáng 
1 

3.4. Cảm biến va chạm, 

gia tốc 
1 

3.5. Cảm biến áp suất, 

lực 
1 

3.6. Cảm biến khoảng 

cách, vật cản 

1 

Bài tập: Chương 3, tài 

liệu số 02 
1 

Thuyết giảng giải bài 

tập giải mẫu trong 

Chương 3, tài liệu số 

02. Hướng dẫn 

hướng giải các bài 

tập khác, giao bài tập 

về nhà. Kiểm tra, 

đánh giá kết quả làm 

bài tập trên lớp/về 

nhà của sinh viên 

Làm bài tập ở nhà 

và trên lớp theo sự 

hướng dẫn của 

giảng  viên. 

CLO1, 

CLO2, 

CLO4 

Nội dung thực hành: 

Thực hành xác định đặc 

tính làm việc của cảm 

biến vận tốc góc kiểu 

cảm ứng 

1 

Chia nhóm và giao 

nội dung thực hành 

cho SV chuẩn bị 

trước ở nhà: xem lại 

nội dung 3.2; chuẩn 

bị bản báo cáo thực 

hành theo mẫu. 

Hướng dẫn sinh viên 

thao tác như trong 

Bản mô tả bài thực 

hành 

Chuẩn bị trước các 

nội dung GV giao 

Thực hiện các bước 

thực hành theo 

hướng dẫn 

CLO1, 

CLO2, 

CLO4 

Chương 4. Cơ cấu 

chấp hành trên ô tô 
07    
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4.1. Cơ cấu chấp hành 

tịnh tiến 
0,5 

Thuyết giảng cấu tạo, 

nguyên lý hoạt động 

và điều khiển cơcấu 

chấp hành tịnh tiến; 

động cơ một chiều có 

chổi than DC; động 

cơ 

BLDC/BLAC/SRM 

và các dạng động cơ 

hoạt động theo hiệu 

ứng áp điện, động cơ 

lai 

Sử dụng mô hình 

động cơ BLDC thực 

để minh họa các nội 

dung thuyết giảng. 

Đặt câu hỏi về từng 

chế độ hoạt động của 

động cơ. 

Ghi bài đầy đủ, 

tham gia trả lời câu 

hỏi 

Đọc Chương 2, tài 

liệu 01 và Chương 

4, tài liệu 02 

CLO1, 

CLO2, 

4.2. Động cơ một chiều 

có chổi than DC 
1 

4.3. Động cơ 

BLDC/BLAC 
2 

4.4. Động cơ SRM 1 

4.5. Các dạng động cơ 

khác 

0,5 

Bài tập: Chương 4, tài 

liệu số 02 
1 

Thuyết giảng giải bài 

tập giải mẫu trong 

Chương 4, tài liệu số 

02. Hướng dẫn 

hướng giải các bài 

tập khác, giao bài tập 

về nhà. Kiểm tra, 

đánh giá kết quả làm 

bài tập trên lớp/về 

nhà của sinh viên. 

Giao nhiệm vụ tra 

cứu hệ thống khởi 

động bằng phần mềm 

tra cứu 

Làm bài tập ở nhà 

và trên lớp theo sự 

hướng dẫn của 

giảng  viên. 

Thực hiện yêu cầu 

tra cứu được giao 

CLO1, 

CLO2, 

CLO4 

Nội dung thực hành: 

Thực hành xác định đặc 

tính vận tốc của động 

cơ DC 

1 

Chia nhóm và giao 

nội dung thực hành 

cho SV chuẩn bị 

trước ở nhà: xem lại 

nội dung 4.2; chuẩn 

bị bản báo cáo thực 

hành theo mẫu 

Hướng dẫn sinh viên 

thao tác như trong 

Chuẩn bị trước các 

nội dung GV giao 

Thực hiện các bước 

thực hành theo 

hướng dẫn 

CLO1, 

CLO2, 

CLO4 
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Bản mô tả bài thực 

hành 

Chương 5. Bộ điều 

khiển 
07    

5.1. Nhiệm vụ, đặc 

điểm hoạt động 
1 

Thuyết giảng nhiệm 

vụ, đặc điểm, sơ đồ 

và cấu trúc của bộ 

điều khiển; bộ điều 

khiển số sử dụng vi 

xử lý. Sử dụng mô 

hình thí nghiệm điều 

khiển tự động tốc độ 

động cơ để minh họa 

các nội dung thuyết 

giảng. Đặt câu hỏi về 

từng bộ phận của bộ 

điều khiển trong các 

chế độ hoạt động. 

Ghi bài đầy đủ, 

tham gia trả lời câu 

hỏi 

Đọc Chương 8, tài 

liệu 01 và Chương 

5, 02 

CLO1, 

CLO2 

5.2. Sơ đồ điều khiển 1 

5.3. Cấu trúc bộ điều 

khiển 
1 

5.4. Bộ điều khiển số 

1 

Bài tập: Chương 5, tài 

liệu số 02 
1 

Thuyết giảng giải bài 

tập giải mẫu trong 

Chương 5, tài liệu số 

02. Hướng dẫn 

hướng giải các bài 

tập khác, giao bài tập 

về nhà. Kiểm tra, 

đánh giá kết quả làm 

bài tập trên lớp/về 

nhà của sinh viên.  

Làm bài tập ở nhà 

và trên lớp theo sự 

hướng dẫn của 

giảng  viên. 

CLO1, 

CLO2, 

CLO4 

Nội dung thực hành: 

xây dựng đặc tính và 

các thông số làm việc 

của bộ điều khiển số 

2 

Chia nhóm và giao 

nội dung thực hành 

cho SV chuẩn bị 

trước ở nhà: xem lại 

nội dung Chương 5; 

chuẩn bị bản báo cáo 

thực hành theo mẫu 

Hướng dẫn sinh viên 

thao tác như trong 

Bản mô tả bài thực 

hành 

Chuẩn bị trước các 

nội dung GV giao 

Thực hiện các bước 

thực hành theo 

hướng dẫn 

CLO1, 

CLO2, 

CLO4 

Chương 6. Hệ thống 

EFI 
04    

6.1. Nhiệm vụ và phân 0,5 Thuyết giảng nhiệm Ghi bài đầy đủ, CLO1, 
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loại hệ thống EFI vụ, phân loại, sơ đồ 

và nguyên lý hoạt 

động của hệ thống 

EFI động cơ 

xăng/diesel cũng như 

cách mô hình hóa và 

bộ điều khiển của hệ 

thống. 

Đặt câu hỏi các cấu 

tạo và nguyên lý hoạt 

động các bộ phận đã 

được học trong các 

học phần trước 

tham gia trả lời câu 

hỏi 

- Đọc Chương 6, tài 

liệu 02 

CLO3 

6.2. Hệ thống EFI trên 

động cơ xăng 
0,5 

6.3. Hệ thống EFI trên 

động cơ diesel 
1 

6.4. Mô hình hóa và 

điều khiển 

1 

Bài tập: Chương 6, tài 

liệu số 02 
1 

Thuyết giảng giải bài 

tập giải mẫu trong 

Chương 6, tài liệu số 

02. Hướng dẫn 

hướng giải các bài 

tập khác, giao bài tập 

về nhà. Kiểm tra, 

đánh giá kết quả làm 

bài tập trên lớp/về 

nhà của sinh viên. 

Giao nhiệm vụ tra 

cứu hệ thống EFI 

trên một số xe ô tô 

Làm bài tập ở nhà 

và trên lớp theo sự 

hướng dẫn của 

giảng  viên. 

Thực hiện yêu cầu 

tra cứu được giao 

CLO1, 

CLO3, 

CLO4 

Chương 7. Hệ thống 

phanh ABS 
06    

7.1. Nhiệm vụ và đặc 

điểm 
0,5 

Thuyết giảng nhiệm 

vụ, đặc điểm, sơ đồ 

và nguyên lý hoạt 

động hệ thống phanh 

ABS; cấu tạo và 

nguyên lý làm việc 

của cảm biến và cơ 

cấu chấp hành trong 

hệ thống cũng như 

cách mô hình hóa và 

bộ điều khiển của hệ 

thống 

Sử dụng mô hình hệ 

thống ABS để minh 

Ghi bài đầy đủ, 

tham gia trả lời câu 

hỏi 

Đọc Chương 7, tài 

liệu 02 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

7.2. Sơ đồ và nguyên lý 

hoạt động 
0,5 

7.3. Các cảm biến và cơ 

cấu chấp hành 
1 

7.4. Mô hình hóa và 

điều khiển 

1 
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họa các nội dung 

thuyết giảng.  

Bài tập: Chương 7, tài 

liệu số 02 
1 

Thuyết giảng giải bài 

tập giải mẫu trong 

Chương 7, tài liệu số 

02. Hướng dẫn 

hướng giải các bài 

tập khác, giao bài tập 

về nhà. Kiểm tra, 

đánh giá kết quả làm 

bài tập trên lớp/về 

nhà của sinh viên. 

Giao nhiệm vụ tra 

cứu hệ thống phanh 

ABS trên một số xe ô 

tô 

Làm bài tập ở nhà 

và trên lớp theo sự 

hướng dẫn của 

giảng  viên. 

Thực hiện yêu cầu 

tra cứu được giao 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

Nội dung thực hành: 

xây dựng đặc tính và 

các thông số làm việc 

của hệ thống phanh 

ABS trên mô hình 

2 

Chia nhóm và giao 

nội dung thực hành 

cho SV chuẩn bị 

trước ở nhà: xem lại 

nội dung Chương 7 

và tài liệu tiếng Anh 

hệ thống ABS; chuẩn 

bị bản báo cáo thực 

hành theo mẫu. 

Hướng dẫn sinh viên 

thao tác như trong 

Bản mô tả bài thực 

hành 

Chuẩn bị trước các 

nội dung GV giao 

Thực hiện các bước 

thực hành theo 

hướng dẫn 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

Chương 8. Hộp số AT 04    

8.1. Nhiệm vụ và yêu 

cầu 
0,5 

Thuyết giảng nhiệm 

vụ, đặc điểm, sơ đồ 

và nguyên lý hoạt 

động hộp số AT; cấu 

tạo và nguyên lý làm 

việc của cảm biến và 

cơ cấu chấp hành 

cũng như cách mô 

hình hóa và bộ điều 

khiển của hộp số AT 

Sử dụng mô hình hộp 

số AT để minh họa 

Ghi bài đầy đủ, 

tham gia trả lời câu 

hỏi 

Đọc Chương 8, tài 

liệu 02 

CLO1, 

CLO3 

8.2. Sơ đồ và nguyên lý 

hoạt động 
0,5 

8.3. Các cảm biến và cơ 

cấu chấp hành 
1 

8.4. Mô hình hóa và 

điều khiển 

1 
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các nội dung thuyết 

giảng.  

Bài tập: Chương 8, tài 

liệu số 02 
1 

Thuyết giảng giải bài 

tập giải mẫu trong 

Chương 8, tài liệu số 

02. Hướng dẫn 

hướng giải các bài 

tập khác, giao bài tập 

về nhà. Kiểm tra, 

đánh giá kết quả làm 

bài tập trên lớp/về 

nhà của sinh viên. 

Giao nhiệm vụ tra 

cứu hộp số AT trên 

một số xe ô tô 

Làm bài tập ở nhà 

và trên lớp theo sự 

hướng dẫn của 

giảng  viên. 

Thực hiện yêu cầu 

tra cứu được giao 

CLO1, 

CLO3, 

CLO4 

Chương 9. Hệ thống 

lái trợ lực điện 
06    

9.1. Nhiệm vụ và yêu 

cầu 
0,5 

Thuyết giảng nhiệm 

vụ, yêu cầu, sơ đồ và 

nguyên lý hoạt động 

hệ thống lái trợ lực 

điện; cấu tạo và 

nguyên lý làm việc 

của cảm biến và cơ 

cấu chấp hành cũng 

như cách mô hình 

hóa và bộ điều khiển 

của hệ thống. Sử 

dụng mô hình hệ 

thống để minh họa 

các nội dung thuyết 

giảng.  

Ghi bài đầy đủ, 

tham gia trả lời câu 

hỏi 

Đọc Chương 9, tài 

liệu 02 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

9.2. Sơ đồ nguyên lý 

hoạt động 
0,5 

9.3. Các cảm biến và cơ 

cấu chấp hành 
1 

9.4. Mô hình hóa và 

điều khiển 

1 

Bài tập: Chương 9, tài 

liệu số 02 
1 

Thuyết giảng giải bài 

tập giải mẫu trong 

Chương 9, tài liệu số 

02. Hướng dẫn 

hướng giải các bài 

tập khác, giao bài tập 

về nhà. Kiểm tra, 

đánh giá kết quả làm 

bài tập trên lớp/về 

nhà của sinh viên. 

Làm bài tập ở nhà 

và trên lớp theo sự 

hướng dẫn của 

giảng  viên. 

Thực hiện yêu cầu 

tra cứu được giao 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 
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9. Phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

9.1. Phương pháp giảng dạy học phần 

Phương pháp giảng dạy Đáp ứng CĐR của học phần 

1. Thuyết giảng CLO1, CLO2, CLO3 

2. Đọc, nghiên cứu tài liệu CLO1, CLO2, CLO3, 

3. Làm bài tập cá nhân CLO1, CLO2, CLO3, CLO4 

4. Nghe giảng, ghi bài CLO1, CLO2, CLO3 

5. Thực hành CLO2, CLO3, CLO4 

9.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá 

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài 

đánh 

giá 

Phương 

pháp/ 

hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí đánh giá 

Thời 

điểm 

đánh 

giá 

Hệ 

số 

Đáp 

ứng 

CĐR 

học 

phần 

Trọng 

số 

A1. 

Đánh 

giá 

quá 

trình 

A1.1. 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh 

giá mức 

độ 

chuyên 

cần 

- Thời gian lên lớp 

nghe giảng 

- Tinh thần thái độ học 

tập 

- Mức độ hoàn thành 

bài tập trên lớp, về 

nhà 

Toàn 

bộ các 

tuần 

0,3 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4,  40 % 

A1.2. 

Bài 

kiểm 

Kiểm 

tra tự 

luận 

- Mức độ hoàn thành 

yêu cầu của đề kiểm 

tra 

Kết 

thúc 

Chương 

0,3 
CLO1, 

CLO3, 

Giao nhiệm vụ tra 

cứu hệ thống lái trợ 

lực điện trên một số 

xe ô tô 

Nội dung thực hành: 

xây dựng đặc tính và 

các thông số làm việc 

của hệ thống lái trợ lực 

điện trên mô hình 

2 

Chia nhóm và giao 

nội dung thực hành 

cho SV chuẩn bị 

trước ở nhà: xem lại 

nội dung Chương 9; 

tài liệu tiếng Anh hệ 

thống lái trợ lực điện; 

chuẩn bị bản báo cáo 

thực hành theo mẫu 

Hướng dẫn sinh viên 

thao tác như trong 

Bản mô tả bài thực 

hành 

Chuẩn bị trước các 

nội dung GV giao 

Thực hiện các bước 

thực hành theo 

hướng dẫn 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 
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tra 1 - Mức độ sáng tạo 

- Không vi phạm vấn 

đề sao chép 

5 

A1.3. 

Bài 

kiểm 

tra 2 

Thực 

hành 

- Mức độ hoàn thành 

bài thực hành 

- Nội dung: đảm bảo 

chính xác theo yêu 

cầu 

- Không vi phạm vấn 

đề sao chép 

Kết 

thúc 

Chương 

3 

0,4 

CLO2, 

CLO3, 

CLO4 

A2. 

Đánh 

giá 

cuối 

kỳ 

Bài thi 

cuối 

kỳ 

Thi tự 

luận 

- Mức độ hoàn thành 

yêu cầu của đề thi. 

- Phương pháp trình 

bày 

- Mức độ sáng tạo 

- Không vi phạm vấn 

đề sao chép 

Sau khi 

hoàn 

thành 

giảng 

dạy 

1,0 

CLO1, 

CLO3; 

 

CLO4 

 

60 % 

10. Thông tin về người/nhóm biên soạn: 

STT Họ và tên Học hàm/học vị Ghi chú 

1 Phạm Hữu Nam PGS TS  

2 Lê Hoàng Long Thạc sĩ  
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Chủ nhiệm Bộ môn 
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Chủ nhiệm khoa 
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